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lời giới thiệu 


Tôi ёр Nguyễn Chí Vịnh lần dhu одо năm 1983, khi cận 
Фу mới tốt nghiệp Trường Sỹ quan Thông tin, cờ tối dang chỉ 
huy một su đoàn chiến đấu д Campuchia. Cậu Ду tói tìm tôi để 
trình bày nguyện vong được sang công tác lại chin trường. Đây, 
là nguyện ugng chính đáng, nhưng tôi không phải là người đưa 
та quyết định, mà å lãnh đạo cấp cao. Vịnh sau đó không vè đơn 
vi tôi, mà được phải sang đơn vj Tình báo Quân sự ó Campuchia, 
Đoàn 817 thuộc Cục 2, Bộ Quốc phòng. 

Bén năm 1995, tối đâm nhận cương tị Tổng Tham muu 
trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam wà một дї gian ngắn sau đồ 
(năm 1997) là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tôi thường xuyên làm 
tiệc обї anh Ba Quốc, khi anh là Cục trưởng Cục 12, Ùy viên Ban 
Chi đạo Tổng сис. Con người này đã để lai cho ôi п lượng sâu 
sắc đó là chỉ sóng chất обі nghề tinh báo, một người chuyen nghiệp. 
Nhưng hơn cá, đây là một con người có lý tưởng tà nghiêm 
túc dén mức khắc nghiệt đối обі công iệc. Không ít lần tối ching 
kiến anh Ba Quốc nói ngược với cáp trên, trong dó có cá tôi 

Cũng trong thời gian y, tôi được chứng kiến mối quan hệ 
giữa cấp trên tà cấp dưới, giữa йу và trò của anh Ba Quốc tới 
Nguyễn Chí Vịnh. Có thể nói đây l một mỗi quan hệ mẫu muc 
йа một cán bộ cao cấp của Quân đội обі một sỹ quan cấp dưới. 


NGUÒITHÀY 


Anh Ba Quốc đã đào tạo Nguyễn Chí Vịnh từ một trợ lý mới bước 
sào ngành Tình báo, chua qua chiến đấu, thứ thách để trở thành: 
một trợ lý giỏi, rồi từ dó di xa hon trong ngành Tình báo chiến 
kược của Quân đội. Từ những ngày аби tiên nào ngành năm 1984, 
cho đến năm 2000, khi Nguyễn CHÍ Vịnh được giao trọng trách 
Tổng cục trưởng Tổng cục II, không một ngày nào thiếu sự hiện 
dign của anh Ba Quốc bên cạnh người học trò của mình và đã giúp 
sâu Ấy “nën người” 

Сифи sách này sẽ giúp ích cho thế hệ trẻ, nhất là những bạn 
trẻ trong Quân đội, có được tắm qương vè mỗi quan hệ giữa cấp 
trên tù cấp dưới, gina Hầu эд tr, giữa các thé hê bi dưỡng nỗi 
tiếp nhau. Ngoài ra, không thể không nhắc đến sự hy sinh thằm 
lặng сйа các cán bộ tình báo, tiêu biểu là anh Ва Quốc, không 
chỉ trong chiến tranh, mà ngay сї trong thời bình, trong đồ có 
nú lực råt lớn để đào tạo nën thể hệ K cân của ngành Tình báo, 
những người xứng đắng thay thễ mình. Việc anh Ba Quốc đào tạo 
"Nguyễn Chí Vịnh là một đồng góp không nhỏ cho ngành Tình báo 


tà Quân đội ta. 


Đại tướng PHAM VĂN TRÀ 
Ủy viên Bộ Chính tri (khóa VIL, DO 
"Bộ trường Bộ Quốc phòng (1997 - 2006) 


Lời nói đầu 


Tôi có một cơ тау hiểm hoi trên đồi là gặp được một người 
hầu kit xuất, viza nghiêm khắc, vira ân сл, day đỗ tôi nôn người 
khi mới bước chân vào ngành Tình báo, đến khi ông mắt 20 năm: 
sau đó, Ông Ba Quốc - Thiếu tưỡng, Anh hùng Lực lượng vü 
trang nhân dân Đăng Trần Đức, một trong những “con Át” của 
ngành Tình báo Quốc phòng Việt Nam. 

Khi ông оё nghi hưu, tôi từng nhiều lầm thuyết phục ông. 
nói ой uit оё cuộc đời hoại động cách mạng và những năm tháng 
cổng hin cho ngành Tình báo. Dén năm 2000, ông lần đầu liếp 
айс обї Мо chí. Chỉ sau тї thời gian ngắn, báo Thanh Niên đã 
dang tải 36 số Mo ъё nhường câu chujện của ông Ba Quốc, Ngoài 
ra, nhà vån KhiẤt Quang Thuy cũng đã xuất bản một сиб sách 
tử ông mang tên: “Tình báo không phải là nghề của lõi”, 

Sau khi đọc hết những trang viết đó, tối ngẫm lại rằng hầu 
như chẳng có dòng nào ông Ba Quốc nói vè mình. Những hogt 
động của ông trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp, chống Mg 
da được Đảng tà Nhà nước tôn vinh. Nhung còn giai đoạn sau 
näm 1975, ông có những đóng góp to lớn cho ngành Tình báo 
tủ sự nghiệp xiy dựng тё bảo vê Tổ quắc. Tắt ой đều không có 
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chữ Ông nói: "Tối không muốn nói vè mình. Những câu 
chuyện sau giải phóng thì càng không bao giò nói ra”. Dù không 
giải thich lý do, nhưng tối hiểu ông luôn có một nguyên lắc cứng 
nhắc, dó là tình báo thì phải “đóng kín”. Ngay từ lúc ñv, tôi đã te 
nhủ sẽ có ngày vift vè ông, й nhất là vè đoạn đời 20 năm tôi được 
sống gần ông 

Céu chuyện бу tôi không chi nghĩ trong lồng, mà đã nói tới 
ông Ba tà gia đình ông. Khi đó, ông chỉ cười: “Chuyên của tối có 
gì hay mà iết”. Các anh chị con ông Ba Quốc cũng nhắn nhú обї 
ôi: “Trước giải phông, anh chị không được sóng gån ông, không 
hiểu gì vè ông, thì sau này anh chị đã được nghe kể lại råt nhiều. 
Nhung còn dog đời sau giải phóng, khi mà anh, chi được gần її 
ông, thì lại không được biết gl. Khi ông còn sống, cậu từng nói là 
sẽ vift sách vè ông?” 

Cả gia dinh ông Ba Quốc đã phải chờ đợi hơn 20 năm để 
được nghe nút vè đoạn đồi sau này của ông. Vì ойу, tôi đặt bút 
siết vò một trong những tám gương kiệt xuất của ngành Tình báo 
Quốc phòng cũng như của Đăng và Quân đội ta. 

Cuốn sách này không chỉ nói vè công lao của ông Ba Quốc, 
mà nối ой nhiững trăn trå, hy sinh, những khó khăn phải vgt qua, 
vÈ đạo đc, tình ойт của ông, đặc biệt là tinh ор chồng, cha con, 
thầu trò... Những bài học vè nghề, v người, vè đời của ông để giúp 
cho thể hệ trẻ, đặc biệt là các bạn trẻ trong ngành Tình báo tiếp thu 
trong quá trinh trưởng thành. 

Trong cuỗn sách này, tôi có gắng viết tắt cá nhưững 1 mình: 
biết và hiểu vè ông Ba Quốc, trừ những điều không được nói ra. 
Vi cậy, chắc chắn sẽ có những điểm mờ và igo ra nhiều cu hdi. 


Tôi nói db 


Mong bạn đọc thông ойт, vì đây là nguyên tác nghề nghiệp, 
cũng là nguyên tắc của chính ông Ba. Tôi тиби сибт sách này 
nhu một lời nhắc nhớ cho những người còn sóng, vè một con 
nguòi bắt tứ. 


“Thượng tướng NGUYÊN CHÍ VINH 

Ùy viên Trang ương Dang (khóa XI, АШ) 
“Tổng cục trưởng Tổng cuc П (2000 - 2009) 
Thà trưởng Bộ Quốc phòng 2009 - 2021) 


и 


CHƯƠNG МОТ. 


ÓNG BA QUÓC 


Силу một: ÔNG ВА QUỐC. 


BUỔI CHIA TAY. 


Khi đó là mùa thu, tháng Mười năm 2000. 

Tôi tiếp nhận cương vị Tổng cục trưởng Tổng cục II 
được vài tháng trong một bối cảnh đầy khó khăn, có nhiều. 
vấn đề của giai đoạn trước để lại và những thách thức của 
tháng năm trước mắt. Chúng tôi phải đánh giá lạ, rút kinh 
nghiệm và có cách lầm mới để phù hợp với yêu cầu nhiệm 
vụ. Đồ cũng là thời điểm chuẩn bị Đại hội DX của Đảng với 
nhiều biến động của môi trường chính trị cùng hoạt động 
chống phá của các thé lực bên ngoài. 

Trong bối cảnh khó khăn trăm bề như vậy thì tại Tổng, 
cục II cũng là thời điểm chuyển giao thé hệ. Thời điểm ду, 
“thế hệ vàng” của ngành Tình báo Việt Nam, các trụ cột, 
cán bộ lâu năm, nhiều kinh nghiệm trong tắt cả những lĩnh. 
vực ở các đơn vị đều đã quá tuổi nghi hưu. Thủ trưởng Vũ 
Chính - Tổng cục trưởng thủ chuyển ra ngoài, các đồng chí 
Cục trưởng với tuổi đời đã quá bảy mươi cũng đến lúc sức 
khỏe không trụ nổi, càng như không thực sợ phù hợp với 
yêu cầu nhiệm vụ mới. Những “con Át” của ngành Tình báo. 
làm cổ vån, chuyên gia cho các đơn vị như ông Hai Trung 
(Phạm Xuân Ån), ông Hai Nha (Vũ Ngọc Nha), ông Ba Quốc 
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(Đăng Trần Đức), ông Sáu Trí (Nguyễn Văn Khiêm), ông 
Năm Thúy (Lê Hữu Thúy)... đều là những Anh hùng, 
chuyên gia lão luyện của ngành Tình báo Quốc phòng - 
cũng đều quá tuổi thất thập. 

'Với một sự chuyển giao thế hệ đồng loạt và đông, 
đảo như vậy thì têm trạng chung là băn khoăn, cả đối với 
những người sắp rời cương vị cũng như thë hệ chúng tôi 
đảm nhận cương vị mới. Bän khoăn về việc chuyển giao thế 
hệ như thế nào để hoàn thành nhiệm vụ của ngành Tình 
báo. Không chỉ vậy, phải làm sao duy tri, phát triển được vị 
thế, chức năng, nhiệm vụ của tình báo chiến lược trong tình 
hình mới phức tạp lúc báy giờ. 

Quyết định chuyển giao thì đã có từ đầu năm 2000 
nhưng cứ lần Ша mãi, cuối cùng cũng đến lúc phải trao 
quyết định và nói lồi chia tay. 

Chúng tôi chọn ngày 25 tháng Mười năm 2000 - nhân 
kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập ngành Tình báo Quốc 
phòng để tổ chức sự kiện tôn vinh công lao đồng góp của 
các nhà tinh báo hàng đầu trong các cuộc kháng chiến 
chóng Pháp, chống Mỹ và trong thời kỳ Đối mới. Đồng, 
thời cũng là ngày chia tay các đồng chí lão thành tình báo 
nghi hưu. 

Sự kiện ý nghĩa và cảm động ấy được tổ chức tại số 34 
“Trần Phú, Hà Nội (try sở Tổng cục IT lúc đó). Ba “ông già tinh 
báo” lừng danh là Hai Trung, Hai Nhạ, Ba Quốc - những 
“соп Át của Tình báo Quốc phòng Việt Nam, đại điện cho 
lớp tinh báo kỳ cựu, phát biểu đôi lời tạm biệt, với những. 
dặn dò, động viên đầy tâm huyết dành cho thế hệ lánh đạo 
mới của ngành Tình báo Quốc phòng Việt Nam. 


“Chương mộc ÔNG BA QUỐC 


Ông Hai Nha nói: 

- Các đồng chí hỏi tôi có buồn không? Tôi thì không 
buồn, ngược lại rát vui, vì tôi nghi, nhưng có lớp kế thừa 
xứng đáng, tin cây, có gì mà buỗn! 

Ong Hai Trung thì nhận xét: 

- Tình báo ta trước nay đóng kín, chỉ chuyên về quân 
sự. Nay bất đầu mở, phải đẩy mạnh làm tinh báo ngoại và 
bát đầu làm tình báo chiến lược toàn diện. Như vậy là tiếp 
cận với trình độ quốc tế. Tôi mong vậy lâu rồi, mong các 
em, các cháu cứ thé mà làm cho tối! 

Im lãng một lát, mọi người quay sang ông Ba Quốc chờ 
đợi. Ông тат ngâm: 

- Tôi nhận quyết định nghỉ hưu, nhưng có rời ngành 
Tình báo đâu mà nói chia tay? Mình không đảm nhiệm 
chức vụ nhưng sẽ không rồi đội ngã. Với tôi, suốt đời phuc 
vu tình báo, sóng tình báo nuôi, chết tĩnh báo chôn. Vậy đó! 

Nghe ông Ba nói xong, không khí trong phòng thay 
аб hẳn, các ông già gật gù tâm đắc: “Đúng! Sống tình báo 
nuôi, chết tinh báo chôn. Chúng mình có rời đội ngũ đâu 
mà phải chia tay”. 

“Thổ là buổi chia tay trở thành cuộc gặp mặt chúc mừng, 
dan dò thé hệ lãnh đạo mới của ngành Tinh báo. 

Với tôi, buồn nhất là sẽ không còn được thường xuyên. 
gần gũi các ông, đều là thủ trưởng trực tiếp, nhưng cũng là 
thầy, là cha chú münh, là chỗ dựa bắt kỳ lúc nào khó khăn 
hay chậm bước. 

Tôi di cạnh ông Ba - người thầy của mình, nói đủ thứ 
chuyện cho óng vui, mà chủ yếu là để động viên chính 
mình, vì thực sự trong lòng tôi triu nặng, hiểu ràng từ lúc 
dó mình không được gån ông thường xuyên nữa. 
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Vè mặt nh cảm, như một thói quen, tất cả những việc 
gì khó kể cả công hay tư tôi đều chia sẻ với ông, nhưng bây 
giờ sẽ không thực hiện được. 

Bên cạnh tình cảm cá nhân Ấy, thì chúng tôi cũng phải 
hình dung từ giờ thiếu các ông åy thì mình phải làm như 
thé nào? 

"Thực ra chúng tôi cũng rất tự tin là thể hệ của mình 
sẽ làm được việc. Nhưng thói quen bao nhiều năm nay dù 
đúng, dù sai, dù nhỏ, dù lớn, cũng đều có những người 
mình tin cậy họ tuyệt đối, mi lúc khó lại xin ý kiến rồi sau 
đó rát yên tâm thực hiện, còn khi họ không đồng ý thì cũng. 
sẽ nghiêm túc xem lại quyết định của mình. Bây giờ chỗ dựa 
Ấy không còn. 

Tôi nghĩ về câu nói của ông Ba với tất cả mọi người, 
đồng thời cũng là nói với chính tôi: “Chúng tôi nghi là rời 
cương vị chứ không rời ngành Tình báo”. Ông muốn bày tỏ 
ràng, lúc nào các ông cũng ở bên cạnh, vẫn là chỗ dựa vững 
chắc giúp chúng tôi thực hiện tốt công việc của mình. 


HAI MƯƠI NĂM GẦN BÓ 


"Buổi chia tay các “ông già tình báo” hôm ду để lại trong, 
tôi một khoảng lặng, Vào thời điểm đó, tôi 41 tuổi, 25 năm 
quên ngủ và 16 năm làm nghề tình báo, cũng là 16 năm 
sống và làm việc cạnh ông Ba. 

“Tôi nhớ lại cả một thời kỳ dài mình sống, làm việc gắn 
với ông Ba- người ду rát mực quý trọng và gần, gũi của tôi 


“Chương một ÔNG BA QUỐC 


và cả các “ông già tình báo” khác mà chúng tôi chia tay hôm 
ấy. Từng thời kỳ ở bên ông Ba cứ sống lại trong tôi như một 
đoạn phim quay chậm. 

Thời điểm gia nhập ngành Tình báo - năm 1984 - tôi 
vào thẳng đơn vị do ông Ba phụ trách. Từ đó tôi liên tục 
được làm việc bên cạnh ông, đứng dưới bóng của ông, thực 
hiện tất cả các nhiệm vụ dưới sự lãnh đạo, chỉ huy trực tiếp 
của ông. 

Giai đoạn 1984-1989, tôi công tác liên tục ở Campuchia, 
là trợ lý Phòng N, Đoàn 817 do ông Ba trực tiếp chỉ đạo. 

Hồi đó, là một sỹ quan mới ra trường, tôi bö ngỡ đến 
một đơn vị mà bản thân chưa biết gì về nhiệm vụ, được ông 
Ba tạo điều kiện cho học việc, rồi trở thành trợ lý điệp báo. 
Cho đến giai đoạn cuối ở Campuchia thi tôi được làm trợ 
lý của ông Ba. Có thể nói đây là giai đoạn ông dạy tôi trò 
thành một trg lý tình báo. 

Trong suốt thời kỳ đó từ làm việc, đi lại, ăn ở, moi 
chuyện của tôi đều có ông. Đây cũng là thời gian mà tôi 
hiểu kỹ hơn về quá trình hoạt động của ông trong hậu dich, 
ở Sài Gòn giai đoạn 1954 - 1974. 

Giai đoạn 1989 - 1990, sau một thời gian ngắn tập. 
huẫn nghiệp vụ ở Liên Xô, tôi được tháp tùng ông Ba đi 
đọc biên giới phía Bắc nhằm góp phần tìm ra “con đường” 
để “hạ nhiệt” chiến tranh, đi đến bình thường hóa quan 
hệ với nước láng giềng phía Bắc. Thời gian này đã để lại kỳ 
niệm không thể quên của một tập thể nhỏ råt gắn bó, gồm 
ông Ba Quốc, ông Ba Quang (Đại tá Trang Công Doanh), 
tôi và một vài trợ lý giúp việc. Về đến Hà Nội, tôi trực tiếp 
phục vụ ông Ba làm việc, xin ý kiến chỉ đạo với những, 
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người lãnh đạo cao nhất của Quân đội và của Nhà nước 
lúc bẩy giờ: ông Sáu Nam (Chủ tịch nước Lê Đức Anh), 
ông Đoàn Khuê (Bộ trưởng Bộ Quốc phòng), còn ở Tổng, 
cục II thì được đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ông Tu 
Văn (Trung tướng Nguyễn Như Văn), Trung tướng Vũ 
Chính và một số cán bộ chủ chốt khác. 

Hon một năm đọc ngang biên giới phía Bắc, tôi được 
nghe ông Ba kể nhiều về khoảng thời gian ông mới vào. 
ngành Công an ở Hà Nội, chặng đường đầu tiên ông tham. 
gia Cách mạng trong kháng chiến chống Pháp, cũng là 
thời trai trẻ của ông. Tôi được gặp gia đình ông và bà 
Thanh - người vợ đầu của ông, cũng như hiểu nhiều hơn. 
về con người và cuộc đời riêng của ông, Thời gian này, tôi 
được ông chỉ bảo để bắt đầu thực hiện các kế hoạch tỉnh. 
báo độc lập. 

Giai đoạn 1990- 1992, tôi làm Phó phòng thuộc Cục 12. 
Thời điểm này nhiệm vụ được mở rộng. Trước hết chúng, 
tôi phải tim đường quay trở lại Campuchia, chuẩn bị 
đón UNTAC (Cơ quan Chuyển tiếp Liên Hợp quốc tại 
Campuchia) và hỗ trợ giúp ban giữ chính quyền, bảo vệ 
Đăng Nhân dân Campuchia. Đồng thời, chúng tôi tếp 
nhận nhiệm vụ mới là hoạt động ở ngoài nước để trå lời 
câu hỏi của ông Sáu Nam vè “Kịch bản Liên Xô và Đông Âu. 
sụp đồ”. Bên cạnh đó, phải phát hiện, tìm đường đi vào lực 
lượng phản động, phản bội ở ngoài nước ngóc đầu trở lại 
móc nối với bên trong để hoạt động chống phá Đảng, Nhà 
nước ta, Rồi thêm nữa - hoạt động tình báo khoa học công, 
nghệ để phục vụ cho nghiên cứu và phát triển khoa học kỹ 
thuật quân sự của Quân đội. 


Cuamg mộ: ÔNG BA QUỐC 


Có thể nói đây là thời điểm tôi bắt đầu “bay đơn”, làm. 
việc độc lập và rời xa sự chỉ đạo trực tiếp của ông Ba. Nhưng 
mọi đường di nước bước vẫn đặt dưới sự chí bảo từng giờ, 
từng phút của ông, Với tu cách là người thầy thì thời gian 
này ông Ba day tôi làm cán bộ tinh báo hoạt động độc lập 
và TỔ trưởng các tổ ảnh báo hoạt động tầm ха. 

Giai đoạn 1993 - 1995, tôi được giao nhiệm vụ Trưởng 
phòng, sau đó là Cục phó Cục 12, tức là làm phó về nghiệp 
vụ cho ông Ba. Nhiệm vụ thì rát lớn, nhưng thực chất đây 
1а giai đoạn tôi học việc, học để làm người chỉ huy tình báo. 
Óng Ba là người vừa bèn giao cho tôi, nhưng đồng thời vừa 
Tà người thầy dạy tôi để có thể thay thé, tiếp quản vị tí 
тїї nặng gánh của ông. Tuy nhiên, trong giai đoạn này tôi 
mới bất tay vào vị trí, nên hàu hết mảng nghiệp vụ vẫn do 
ông Ba phụ trách cùng với sự chỉ đạo trực tiếp của ông Vũ 
“Chính từ trên Tổng cục. 

Trong thời gian này, ông Ba bắt đầu dạy tôi cách thức 
chỉ huy một đơn vị tình báo lớn như thế nào. Ông chỉ bảo. 
cho tôi cách quản lý một đơn vị Quân đội với đầy đủ các 
ban bệ, cơ quan, đơn vị сёр dưới, dạy tôi về công tác đảng, 
công tác chính trị đối với tình báo. Ông đưa tôi di các nơi 
để giới thiệu với các địa phương, các quân khu, các cơ quan. 
của Tổng cục II. Ông hướng dẫn tôi cách sử đụng quan hệ 
để thực hiện nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, bài học lớn 
nhất mà ông tón nhiều công sức rèn giữa tôi đó là cái “đạo” 
làm tình báo, làm người chi huy tinh báo. 

Cũng trong giai đoạn này, ông Ba giao nhiệm vụ cho 
tôi kiêm nhiệm trợ lý cho ông Hai Trung để học về tình báo. 
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danh nghĩa công khai, thông qua báo chí truyền thông, tình 
báo tầm xa. Sau ông Hai Trung thì đến ông Sáu Trí, ông Ba 
giao nhiệm vụ ông Sáu Tří day tôi về công tác tham muu, kế 
hoạch điệp báo trong hơn một năm. 

Như vậy trong khoảng 3 - 4 năm, tôi phải di theo 
học ba người thầy, một người dạy về chỉ huy tình báo, 
điệp báo, một người day vë truyền thông báo chí, tình 
báo hướng ngoại và một người dạy về công tác kế hoạch 
tình báo. 

"Nếu nói có giai đoạn trưởng thành trong ngành Tình 
báo thì đây là giai đoạn tôi bắt đầu trưởng thành. Tôi bắt 
đầu hiểu một cách tương đối đây đủ về nghề. Sau 12 - 13 
năm vào nghề mà nói mới bắt đầu hiểu nghề tình báo thì 
quá muộn, nhưng sự thực là như thế. Với nghĩa rộng là 
hiểu dày dú về nghề tình báo thì lúc bấy giờ tôi mới đủ độ 
chín, đủ thông tin để tự tin mình có hiểu biết ban đầu về 
nghề tình báo. 

Năm 199, tôi quay lại Campuchia lần thứ ba. Khi 
thực hiện nhiệm vụ ông Sáu Nam và ông Ba giao để sang 
Campuchia lần đó, bản thân tôi vẫn chưa hiểu hết rằng 
thời điểm ấy đánh đầu một kỷ niệm không thể quên được 
trong cuộc đời công tác của mình. Đó là giai đoạn sóng gió 
ở Campuchia cũng là cột mốc đánh đấu một giai đoạn dày 
biến động và bắt trắc, khó khăn kéo đài đến năm 1999. 

Có thể nóihai năm tiếp theo ấy, chúng tôi đã danh 100% 
Sức lực cho địa bàn Campuchia để giữ gìn thành quả cách. 
Trang của bạn và ta, vượt qua những khó khăn cho đến 


khi giải giáp hoàn toàn Khmer Đỏ vào tháng Mười hai 
năm 1999. 


Ошту một: ÔNG BA QUỐC 


Lúc này, bên trong là cương vị Cục trưởng Cục 12, 
nhưng với bên ngoài tôi có thêm nhiệm vụ phái viên của 
lãnh đạo cắp cao, thực hiện một số nhiệm vụ đặc biệt. Hai 
cương vị này đều mới mẻ đối với cả tôi và ông Ba. 

Hai thầy trò đều phải làm quen với vai trò mới, thực 
chất ông Ba là người đứng sau, chỉ đạo những nội dung 
công việc, những nhiệm vụ để tôi thực hiện. Có thể nói bối 
cảnh tôi hoạt động tại Campuchia như một sân khu lớn, 
Tông đạo diễn là các lãnh đạo cắp cao, cụ thế và thường, 
xuyên nhất là ông Sáu Nam, chỉ đạo diễn xuất là ông Ba, 
cồn tôi là điễn viên hành động. Thời gian này tôi “sa” ông 
Ba hơn về khoảng cách, nhưng trong công việc vẫn là một. 
Khi đó, nội dung nhiệm vụ của tôi liên quan đến chính tri 
nhiều hơn là tình báo. Tuy nhiên, mọi lúc, mọi nơi tôi đều 
không thiếu vắng sự chỉ bảo, động viên của ông Ba. 

Đây cũng là thời kỳ bất đầu xuất hiện khó khăn, những, 
engai, băn khoăn của hai thày trò về những ván đề nội bộ, 
những ván дё mình không muốn có sau lưng, Và cũng thời 
gian này tôi được cấp trên dự báo phải ra Hà Nội. Có thể 
hinh dung trước mắt sẽ là một giai đoạn rắt khó khăn, đó là 
di hay ở, và đi thì phải như thể nào? 

Đầu năm 2000, tôi nhận vị trí Tổng cục trưởng Tổng, 
cục П, ông Ba làm có vẫn. Vai cổ vấn của ông không có 
quyết định bổ nhiệm chính thức, nhưng mặc nhiên là như. 
thế và đây là cái “chức” mà ông Sáu Nam (фас đó là Có vấn 
Ban Chấp hành Trung ương) trực tiếp giao cho ông Ba với 
ди kiện: “Đưa cậu Vịnh làm Tổng cục trướng thì anh Ba 
phải làm Có vån", như vậy thì ông Sáu mới chịu. 


NGUQLTHAY 


Nhung làm có vẫn được ít hôm thì ông Ba bỏ vë miền 
Nam, khi tôi hỏi thì ông chỉ bảo: “Tôi không giúp được gì 
cho cậu. 

Khi åy tôi rát buồn, và cũng suy nghĩ, tâm tư: “Vi sao 
ông lại bỏ mình vŸ?”. 

Nhung rồi tôi hiểu, ông Ba không muốn làm tôi bận 
tâm, không muốn lúc nào tôi cũng hỏi ý kiên của ông nữa. 
Ong bảo tôi: “Tự làm di, tự quyết định và tự chịu trách 
nhiệm đi”. Ông dặn, khó khăn gì thì gặp ông, bỏ thói quen 
cái gì cũng xin ý kiến, cái gì cũng hỏi. 

Tuy nhiên, thời gian Ấy, tôi 141 càn sự bảo ban và бёр 
sức mạnh, nièm tin từ ông, Nên dà ở Hà Nội, nhưng gån 
như tuần nào tôi cũng vào Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi 
lần vào là thầy trò có bữa cơm chiều với nhau, có một buổi 
sáng báo cáo tình hình để qua đó tôi lắng nghe ý kiến của 
ông, khi dó không còn là chỉ đạo về nghiệp vụ, mà chủ yếu. 
ng kể về những thời hoạt động xa xưa để gợi ý những việc 
tôi nên làm. 

Và cứ như vậy, cho đến khi ông Ba mắt vào ngày 26 
tháng Ba năm 2004. 


“TĨNH BÁO KHÔNG PHẢI LÀ NGHỀ СОА TÔI” 


Ông Ba đã nói như vậy, khi lần đầu tiên “mở lòng” với 
giới truyền thông. Suốt hai thập kỷ gắn bó với ông Ba, tôi 
luôn bị thôi thúc phải tìm ldi giải cho câu hỏi: “Điều gì đã 
làm nên sự đặc biệt trong nghề nghiệp tình báo của ông Ba?” 


Cương một ÔNG BA QUỐC 


Chi trong thời gian vài năm đầu khi tôi làm việc và 
được ông Ba chia sẻ những kỷ niệm, những công việc 
mà ông thực hiện trong quá trình ở hậu địch cho đến sau. 
năm 1975, khi ở những cương vị công tác khác nhau trong, 
ngành Tình báo, rồi sau này khi được nghiên cứu tài liệu, 
thì một câu hỏi đã hiển hiện trong tôi: “Vì sao ông Ba Quốc. 
được phong Anh hùng? Và hơn thé nữa vì sao ông được coi 
là nhà tình báo lỗi lạc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, 
bën cạnh những cây đại thụ, những “con А khác như Hai 
Trung, Hai Nha, Năm Thúy...?”. TIẾp nữa: “Sau năm 1975 
ông đã đóng góp được những gì cho sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc?.... 


+ Đảm nhận cả ba vai trong ngành Tình báo. 


Trong ngành Tình báo có ba vị trí khác nhau: Đầu tiên 
là một tinh báo viên/điệp viên - tức là một nhân viên mật 
chui vào trong lòng địch, làm việc cho địch để phục vụ cho 
ta, Thứ hai là người chỉ huy các tinh báo viên, điệp viên và 
chỉ huy những cán bộ có nhiệm vụ điều khiến lưới điệp 
viên. Thứ ba, cao hơn nữa, là người lãnh đạo hàng đầu của 
ngành Tình báo, chỉ huy, chỉ đạo cả bộ máy tinh báo hoạt 
động nhịp nhàng, ăn khớp, vô cùng chính xác, khẩn trương 
nhưng cũng hết sức thầm lặng, bí mật. 

Do sự phân công của tổ chức nhưng chủ yếu là năng, 
lực và sự có gắng hết mức của бпр Ba, nên ông kinh qua 
cả ba vị trí này. Ó mỗi vị tí, ông đều bước giữa lần ranh 
thành hay bại, giữa sự sống và cái chết. Ví dụ như khi làm 
điệp viên, ông đã phải trải qua nhiều lần vào sinh ra tử để. 
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được an toàn quay trở về, để không bị nghỉ ngờ, để tiẾp tục 
lầm được vị trí thứ hai - đó là chỉ đạo các điệp viên khác. 
Rồi trong quá trình chi đạo các điệp viên, các lưới tình báo. 
của ông phải đạt thành tích quan trọng như thé nào để ông, 
khẳng định được uy tín của một người chỉ huy tình báo. Và 
cuối cùng với phẩm chất, trình độ, năng lực và lòng tin của 
tổ chức như thể nào thì ông mới được đưa lên vị trí cao nhất, 
một trong những người lãnh đạo đầu ngành, hay người ta. 
thường gọi “dân dã” là một trong những “ông trùm” của 
ngành Tình báo. 

Ông Ba là người trải qua ba “vai” đó, cả ba cương vị 46. 


* Điệp viên nhị trùng 


Đặc điểm thứ hai trong cuộc đời hoạt động của ông Ba 
“Quốc, đó là một điệp viên nhị trùng siêu hang. Tức là tình 
"báo ta lầm việc trong cơ quan tình báo địch và khi ở tỉnh 
báo địch lại phải chỉ huy, chỉ đạo tình báo địch nắm lại tình. 
báo tạ, 

Nhu vậy, một điệp viên mà chui vào Phủ Tổng thông, 
Bó Quốc phòng, Bộ Tổng tham muu của quân đội Sài Gòn, 
vào các cơ quan đầu não của đối phương... đã vô cùng 
hiểm hoi và quý giá, nhưng một điệp viên lại năm đúng ở 
trong cơ quan tình báo địch để tham gia chí đạo lực lượng 
tình báo địch đánh ngược nội bộ ta, thì ở Việt Nam chỉ duy 
nhất có ông Ba Quốc, còn ở nước ngoài cũng vô cùng hiếm. 
mýt tắm gương tình báo nào có vị trí lợi hại như vậy. 

Vi trí này có được nhờ sự në lục của ông Ba là đương, 
nhiên, nhưng cũng phải nói đến tám nhìn xa của tổ chức. 


Ошо mit: ÔNG BA QUỐC. 


Đó là việc giữ bằng được cho ông ở ngành Công an của 
địch trong thời kỳ Pháp chiếm đóng trước năm 1954, rồi 
vào Nam thì cũng phải cố chui vào ngành Công an, mật vụ 
của địch, từ đó lọt vào cơ quan tình báo đối phương. Vì mục 
tiêu tối cao và khó nhất của ngành Tình báo không phải vào 
được Phủ Tổng thông hay các địa điểm “cắm” nào khác, mà 
chính là vào cơ quan tình báo địch. 

Vi sao nhu vậy? 

Ông Ba nói với tôi: “Mỗi năm, từ Phủ Tổng thống, từ 
Во Tổng tham mưu, từ các cơ quan lãnh đạo tối cao của 
chính quyền Sài Gòn đưa ra hàng loạt các bản yêu cầu điều. 
tra, trong đó có hàng tăm cầu hỏi về những vấn đề mà 
chính quyền Sài Gòn và đằng sau đó là CIA càn biết về phía 
ta. Tắt cà các đầu mỗi lãnh đạo, chỉ huy của đối phương đều 
Tmuồn nắm được tnh hình mièn Bắc cũng như của Quân 
Giải phóng. Và chỉ đọc những câu hỏi Ау thôi, với một bộ. 
óc phân tích thông minh và có hệ thống thì không càn thêm 
cái gì khác nữa, cơ bán ta cũng đã hiểu được thời gian tới 
địch muốn gì ở ta và sẽ làm gì với minh”, 

Sự lợi hại là ở chỗ ấy 

Nên riêng chuyện cứ mỗi một năm ông đưa ra Hà Nội 
một bản nội dung yêu cầu điều tra của địch là phía mình 
cüng... “toát mò hôi”, biết được địch định làm gì mình. Và 
khi có yêu cầu điều tra áy chúng ta không chỉ đánh lừa địch 
bàng tin giả, mà còn đối phó với toàn bộ âm mưu sẽ diễn ra, 
mặc dù chưa có gì cụ thể. Dó là một nguồn tin cực kỳ quý 
giá cho Bộ Thống soái tối cao chỉ đạo kháng chiến ở mièn 
Nam và bảo vệ miễn Bắc xã hội chủ nghĩa. 


NGuOLTHÀY 


+ Điểm yếu “chết người” 

Đặc điểm thứ ba trong cuộc đời hoạt động và cũng 
được coi là “điểm yếu” của ông Ba - ông là người trọng 
nghĩa khí. 

Сапр giống như những nhà tình báo lỗi lạc khác, ông 
Ba cho rằng giữa chế độ Sài Gòn với chế độ Xã hội chủ 
nghĩa của ta là thù địch, nhưng những cá nhân làm việc cho 
chế độ Sài Gòn mà không nợ máu với Cách mạng, với nhân 
dàn thì không phải ai cũng coi là địch. Ông cư xử với tắt cả 
những con người mà ông từng cộng tác trong hậu địch một 
cách rất chí tinh, thủy chung, nghĩa khí. Ví dụ như bà Mai, 
tát cả những thông tin bà ấy biết đều tiết lộ cho ông. Đầu. 
tiên, bà Mai tưởng ông Ba phục vụ cho chính quyền Sài 
Gòn - cụ thể là Phủ Đặc ủy Trung ương Tình báo. Nhưng 
ròi bà “vỡ” ra ông là tình báo cộng sản, vậy mà bà vẫn tiếp 
tục cắp tin, đến khi chịu không nổi nữa thì bà bảo: “Anh coi 
chừng! Anh là ûnh báo cộng sản mà đến giờ tôi mới hay. Tôi 
cũng sẽ đi Mỹ, bởi vì đến anh mà cũng làm cho cộng sản thì 
chính quyển này thua гй”. 

Day cũng là điểm yếu của ông Ba mà ông Hai Trung 
cũng rát nhạy khi nhận ra: “Ông này có quyền, có tiền mà 
không ăn chơi, không tham vật chất, không ham địa vị thì 
hoặc là có vấn dë, hoặc là cộng sản”. 

Chính điểm yếu này làm ông nhiều lần suýt bị bại lộ 
У ông không che giẫu được 161 sống của mình. Người ta 
thường nghi, tinh báo là nghề “đồng hành” với tiền tài, gái 
đẹp, những casino sang trọng, những vũ trường náo nhiệt, 
những cuộc chiêu đãi thâu đêm... Trước những cám dỗ áy, 
người ta phải có một ý chí và bản tinh cao độ để vượt qua. 


Сіта một: ÔNG BA QUỐC. 


Nhung ông Ba có những tình huồng phải vượt qua còn cam 
во hơn thé. Có tình huóng khiến ông “chết đỡ” vì lộ điểm. 
yếu, dó là khi những người cộng sự của ông cùng Phủ Đặc 
ủy đưa ra những câu hỏi mà ông bảo là “toát mó hôi”. Ông. 
kế, một tháng nhận lương ông chia làm ba phần, một phần 
dua cho vợ, một phẩn ông học tiếng Anh để bám tụi Mỹ, 
phần còn lại đãi các nguồn tin. Vì thế, lương của ông ở Phủ. 
Độc ủy cùng với phụ cáp dù không hè thấp, nhưng không, 
bao giờ ông thầy đủ tiền, lúc nào cũng thấy thiếu. Cuộc 
sống của ông “eo һер” đến mức, có người cùng làm trong, 
Phủ Đặc ủy đã thắc mắc với ông: “Sao ông lại sống nhu 
thấy tu trong khi tất cả mọi người lại sống du đã?” 


+ Cym trưởng tình báo. 


Sau giải phóng năm 1975, ông Ba chính thức láy lại tên 
“cúng cơm” của mình là Đặng Trên Đức nhưng vẫn dùng 
bí danh Trần Văn Quốc, mọi người thường gọi là ông Ba 
“Quốc. Giai đoạn này, ông Ba chuyển từ một điệp viên, một 
cơ cần hoạt động mật sang cán bộ tình báo hoạt động công, 
khai và sau dó là cương vị chỉ huy tình báo. 

Kể cả những người thân trong gia đình của ông Ba 
cũng không biết rõ về giai đoạn lừng Шу trong sự nghiệp 
của ông. Đó là thời kỳ ông tham gia chiến đầu tại mặt trận 
Campuchia liên tục từ năm 1977 dên khi Quân tinh nguyện 
Việt Nam rút quần vào tháng Mười một năm 1989. 

Vào năm 1977, khi tình hình Campuchia “nóng lên 
thìông Ba được phái xuống Hà Tiên làm Cum trưởng Điệp 
báo. Đây là một linh vực hoàn toàn mới với ông, về cơ 
bản là tình báo quân sự, không phải là sở trường tình báo 
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chính trị hay tình báo chiến lược của ông. Ông được bổ 
nhiệm vào vị trí mới này để đối phó với hoạt động của 
Khmer Đỏ. Công lao của ông Ba giai đoạn đó cũng xuất 
phát từ những mỗi quan hệ khi còn hoạt động trong địch 
hậu của ông, Có một sỹ quan của chính quyền Lon Nol 
cũ, là người Việt lai Khmer có quan hệ với ông Ba từ thời 
chính quyền Sài Gòn, sau này phục vụ cho Khmer Đỏ, lên 
tới cắp sư đoàn trưởng nhưng vấn coi ông Ba là đàn anh, 
à bậc thầy. Năm 1977, người đó tìm về gập ông Ba không 
được, anh ta đã gùi cho ông một bản Nghị quyết của Trung, 
ương Khmer Đỏ về việc coi Việt Nam là kë thù truyền kiếp, 
không đội rời chung và khẳng định sẽ phát động chiến 
tranh với Việt Nam. 

(Ông Ва đã nhìn ra ngay từ thời điểm ấy ai là người 
đứng sau hỗ trợ cho Khmer Đỏ. Ông kể: “Sau cuộc gặp với. 
các anh Vũ Chính, Tư Văn ở Thành phố Hồ Chí Minh để 
nghe tôi báo cáo, ý kiến của các anh vừa nhåt trí, vừa phán 
vân, Vì khi dó, Khmer Đỏ dù đã gây hån ở biên giới với 
ta, nhưng vẫn mang danh “cộng sản", vẫn là “bạn”. Tôi 
dë nghị các anh cho gửi một báo cáo trực tiếp ra Quân йу 
"trung ương, Bộ Chính trị tôi ký. Các anh đồng ý”. 

Đầy giờ ông Sáu Thọ (đồng chí Lê Đức Thọ - Ủy viên 
'Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương) là người trực 
tiếp phụ trách công tác nghiên cứu chiến lược và các ván đề 
an ninh quốc gia. Khi đọc bản tin ấy, ông Sáu Thọ gọi Cục 2 
Vn nói: "Báo cáo này rát đáng quan tâm nhưng có một điều 
tất nguy là coi chừng biển bạn thành thù, vì Khmer Đỏ mới 
Qhi à “bạn xấu” chứ chưa phải là kè thù”. Ông Ba rất lolắng, 
vì lúc Ấy ông là Trung tá, Cụm trưởng mà bị ông Lê Đức Thọ 
phán một câu như thé cũng thầy... tá hóa. 
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Cũng may, ông Sáu Thọ sau đó rất quan tâm đến vấn 
đề này. Ông vào Thành phố Hó Chí Minh yêu cầu có một 
cuộc hợp với cơ quan tình báo quân sự. Hôm åy có ông 
Phan Bình (Trung tướng, Cục trưởng Cục 2), ông Tư Văn, 
ông Vũ Chính, ông Ba Quốc. Khi vừa gặp, ông Lê Đức Thọ 
bảo: “Đây là họp nội bộ, không ai đánh giá cå, nên ai biết gì 
nói đầy, cứ thoải mái. Nhưng khi có đánh giá thống nhất thì 
phải thực hiện” 

Опр Ba Quốc với tính cách và khí chất bám sinh đã nói 
thẳng tắt cả những gì ông biết và đánh giá về Khmer Đỏ. 
Sau cuộc họp, ông Sáu Thọ không phản bác cũng không 
nhận xét gì, chỉ nói một câu: “Đây là vẫn đề cần quan tâm. 
Tinh báo cần phải tích cực nắm thêm ở cắp Trung ương 
Khmer Bò". 

Câu nói ấy có nghĩa là cho phép tình báo nám 
Khmer Đỏ. 

Về nguyên tắc, tinh báo không được nắm bạn, “anh” 
nấm địch mà qua địch “anh” biết bạn thì được, chứ tự nhiên. 
“anh” làm tình báo với bạn thì sẽ ảnh hưởng đến quan hệ 
hai Đăng, hai nước. Nhưng câu nói của ông Lê Đức Tho 
cũng có nghĩa là “bật дёп xanh” cho Tinh báo Quân sự ta 
xúc tiến hoạt động tình báo, nắm đầu não của Khmer Đỏ. 
Chính việc ấy đã giúp các lực lượng tinh báo ta ó khắp các 
dia bàn bám sát hành động của Khmer Đỏ và đánh giá 
đúng đã tâm của Khmer Đỏ gây chiến tranh biên giới với 
Việt Nam. 

Rồi thời gian trôi, ông Ba theo sát tình hình Campuchia 
cho đến khi giải phóng vào năm 1979. Ông được giao nhiệm 
vụ Cụm trưởng Koh Kong, vốn là địa bàn quen thuộc của 
опр, Ngay khi ở Hà Tiên, ông Ba đã nám toàn bộ một đãi từ 
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Kompong Som (nay là Sihanoukville) tới Koh Kong... Trong, 
thời gian ấy, ông giúp lực lượng cách mạng Campuchia có 
quan hệ với Thái Lan để hạn chế hoạt động của Khmer Đỏ, 
ở phía Nam Thái Lan. Sau này chúng chỉ hoạt động ở vùng, 
тау Bắc Campuchia. 

Sau đó ông Ba lên làm Đoàn phó, trong nhiệm vụ của 
ông, đối tượng chủ yếu là các lực lượng tình báo, gián điệp. 
của Khmer Dó hoạt động trong nội địa Campuchia. Đó là 
các tổ chúc bí mật do Khmer Đỏ lập ra như các hội đoàn, các 
bang hội, các cơ sở kinh tài, đặc biệt là lực lượng tình báo 
chiến lược trong nội địa... và ông Ba đã phát hiện ra nhiều. 
vấn đề. 

Đầu tên: “Ailà tác giả của nạn diệt chủng?” Từ câu trả 
Jòi vẫn để đó, ông Ba giúp định hướng, thu thập tin tức dé 
ngăn chặn các hoạt động quán sự của Khmer Đỏ thông qua 
các hoạt động kinh tài do lực lượng ngầm của nước ngoài. 
chống lưng cho Khmer Đỏ ở Campuchia thực hiện - tức là 
ngăn chặn hoạt động hậu càn của chúng. 

Воп cạnh đó, ông Ba phát hiện vấn dë lớn là nghỉ binh 
chiến lược của các nước lớn đối với Việt Nam, kết hợp với 
chiến tranh phá hoại nhiều mặt, đánh vào kinh tế, làm. 
“chảy máu vàng”, “tạo nước cho cá lội" do lực lượng ngåm 
thực hiện từ hướng Campuchia về Việt Nam. 

© một phương điện khác, là ông đã góp phần phát 
hiên và tham mưu cho сёр trên đánh sập toàn bộ lưới tình 
báo chiến lược của địch ở Campuchia bao phủ dày đặc ở 
tất cả các tằng lớp xã hội, cũng như đặc trưng của tình báo 
chiến lược Khmer Đô là пар dưới hình thức bang hội, các 
hộ thông kinh tài của ngoại kiều, các đường dây buôn lậu ở 
Campuchia và khắp Đông Nam Á. 


CHUONG HAI 


CAMPUCHIA - 
NHỮNG BÀI HỌC ĐẦU TIÊN 


Ошту hai: CAMPUCHIA - NHỮNG BÀI HỌC ĐẦU TIÊN, 


LẦN ĐẦU TIÊN GẶP ÔNG SÁU NAM: 


Tôi vẫn nhớ mãi không quên lần đầu tiên gặp ông Sáu 
Nam, khi tôi có quyết định quan trọng của cuộc đời, để rồi 
được gặp ông Ba Quốc và gắn bó cùng ông suốt 20 năm sau. 
đó. Đó là vào đầu mùa hè năm 1984. 

Còn nhớ hôm ấy trời chuyển gió, lá sấu rụng đầy sân 
Tram 66 (Hà Nội) tôi lúc đó với quân hàm trung úy, vừa tốt 
nghiệp trường sỹ quan, lần đầu tiên đến gặp ông Sáu Nam 
(Đại tướng Lê Đức Anh) - vị tướng chiến trận lừng danh, 
khi đó là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tư lệnh Quản 
tình nguyện Việt Nam tại Campuchia (còn gọi Bộ Tu lệnh 
Mặt trận 719). Tôi đến gặp ông Sáu Nam với một lý do rất 
riêng và chưa có tiền lệ đối với những sỹ quan trẻ như tối - 
đó là xin di chiến đầu ở chiến trường Campuchia. 

Tôi không thể quên nụ cười của ông Sáu hôm Ấy, hiển. 
hậu và bao dung, không giống với khuôn mặt lạnh lùng và 
nghiêm khắc mỗi khi ông xuất hiện trước mọi người. 

Ông hỏi ti: 

- Trung úy à? Theo bộ đội vậy là tốt đầy. 

Tôi lúng túng chưa kịp nói gì, ông lại hồi: 

- Mẹ cháu thế nào, nhà cửa cháu bây giờ ra sao? 
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Khi tôi kể chuyện gia đình và để đạt nguyện vọng, 
được sang chiến trường Campuchia, gương mặt ông tråm 
lại. Im lặng một lát, ông nói: 

= Chú đồng ý cho cháu thực hiện nguyện vọng sang, 
chiến trường Campuchia. Nhưng đi là để công tác và chiến 
đấu, chưa tién bộ là chưa về đâu đầy! 

Ông nhìn tôi, cười cười: 

- Chịu được không? 

“Tôi nghiêm túc: 

- Thưa chú, cháu sẽ có gắng công tác, chưa nên người, 
cháu chưa về! 

Vậy là,ông Sáu Nam chính là người quyết định cho tôi 
đi Campuchia 

Tôi lúc Ấy, như có ngọn lửa cháy trong lòng, hừng hyc 
khí thể lên đường sang chiến trường bạn, háo hức đón nhận. 
cuộc đời mình sang trang mới. 

Chi vài hôm sau, chú Phan Bình - Cục trưởng Cục 2, dap 
хе sang nhà gặp tôi, trao cho tôi tờ Quyết định về Đoàn 817 
công tác. Ông cũng băn khoăn, trăn trở rồi đặn dò tôi: 

- Cháu đi сё gắng, phán dáu, hoàn thành tốt nhiệm 
Yu, vừa là sự trưởng thành của cháu, vừa là giữ lời hứa của 
Cục với chú Dũng (Đại tướng Văn Tiến Dũng), với chú Sáu 
Nam sẽ đào tạo cháu trở thành một cán bộ tốt của ngành, 
của Quân đội 

Chú Phan Bình còn dặn đồ thêm; 

- Đoàn trưởng Đoàn 817 là anh Vü CI 
là các anh Ba Quốc, Tư Kiên, Bùi Nghị, 
sang sẽ gặp các anh Ấy, 


hính, Đoàn phó 
Tám Danh... Cháu 
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Chi ít ngày sau, tôi lên đường sang chiến trường 
Campuchia. 

Hôm đó, khoảng 8 giờ sáng tôi xuất phát từ Thành phố 
Hồ Chí Minh. Máy bay hạ cánh xuống sàn bay Pochentong. 
(Campuchia) lúc 9 giờ. Ra đón tôi là Trung tá Nguyễn Bá 
Ngọc - thư ký ông Sáu Nam, cũng là người anh rất thân 
thiết của tôi. Anh Ngọc đứng trước đầu chiếc ó tô của Mặt 
trân 719 độu ngay trên đường băng sân bay đón tôi rồi trực 
tiếp đưa về đơn vị. 

"rên đường đi, anh Ngọc cho bit: 

- Anh không đưa chú về Đoàn, mà theo lệnh của “cụ” 
Lë Đức Anh đưa chú xuống thẳng đơn vị, Phòng N của 
"Đoàn 817. Giấy tờ thủ tục lầm sau. 

Tôi cũng được anh Ngọc giới thiệu vë các lãnh đạo, chỉ 
huy ñnh báo ở Campuchia là ông Tư Văn - Cục phó phụ 
trách phía Nam, óng Vũ Chính - Đoàn trưởng, ông Ba Quốc - 
"Đoàn phó, ông Ba Quang- Trưởng phòng N. Anh Ngọc nhắn. 
manh với tôi, thực chất người chỉ đạo toàn bộ các hoạt động, 
саа đơn vị này là ông Ba Quốc và ông Ba Quang. Trong đó, 
người chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn quyền là ông Ba Quốc, 
còn ông Ba Quang quản lý các hoạt động của Phòng. 

Lúc đó, tói chỉ được biết ông Ba Quốc là cán bộ tinh 
báo di sâu vào lòng địch từ những năm 1950 - 1954, ông vào 
Sài Gòn hoạt động và lập nhiều chiến công thầm lặng, sau. 
giải phóng ông được phong Anh hùng Lực lượng vũ trang, 
nhân dân. 

Gần trưa, về đến đơn vị, anh Ngọc đưa tôi vào phòng 
ông Ba Quốc: 


> 


з 


NGƯỜI THÂY. 


- Thưa anh, anh Sáu Nam giao cho tôi đưa cậu Vịnh 
đến gặp anh và gia nhập đơn vị. 

"Thấy tôi đeo ba lô lĩnh kinh chiến, chăn, màn, ông 
Ba hỏi: 

- Thế đi đâu mà có chiếu với màn thế này? 

“Tôi nghiêm trang đáp: 

~ Thưa chú, đây là trang bị cháu được phát khi đi chiến. 
trường. 

Ông Ba cười: 

- Thôi được rồi, ngủ thì sẽ ở chỗ khác, đến chiều mới. 
về đề, Giờ cậu cứ vào đây ăn cơm, sau đó nghỉ trưa rồi vào 
làm việc 

“Chiều hôm đó, ông Ba Quốc nói với tôi: 

-~ Tôi biẾt truyền thống gia đình cậu rát vë vang, cậu 
ở ngoài Bắc được ăn học, cũng qua một số đơn vị và đã 
tt nghiệp trường sỹ quan. Sang đây thì chỉ có mỗi một 
việc thôi, đầy là toàn tâm toàn ý vào nhiệm vụ, không có gì 
khác, và phải rát kiên trì. Nếu làm được thì làm, nếu không. 
làm được cũng nói để tôi báo cáo với anh Sáu Nam cho cậu 
vẻ, hoặc là chuyển công việc khác phù hợp. 

Đây là câu dặn dò đầu tiên của ông Ba với tôi, mặc dù 
rất thẳng thấn, chí tình nhưng khi đó tôi vẫn còn là một 
thanh niên 25 tuổi, nên cảm thầy như bị giội một gáo nước 
lạnh. Tôi đoán rằng ông nghĩ tôi “bi” đưa đi Campuchia, 
chứ không phải là mong muốn của tôi. Chắc Tổ chức đưa 
tôi sang đây để rèn luyện, gọi là cho có “kinh nghiệm chiến 
trường”. Hay nói cách khác, là đi “tráng men” chăng? 

"Tối mạnh dạn đáp lại ông: 
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- Thưa chú, cháu sang Campuchia do sự phân công 
của Tổ chức, nhưng cũng là nguyện vọng của cháu. Cháu. 
báo cáo với chú Sáu Nam và các chú ở ngoài Bắc xin sang, 
đây. Cháu đã sang thì sẽ cố gắng làm việc, nếu cháu làm. 
được việc, các chú đùng thi cháu sẽ ở lâu dài, nếu không 
dùng được thi xin các chú điều động cháu đi chỗ khác theo 
quy định của Tổ chức. 

Ông Ba nhin tôi im lặng và hơi có vẻ súng sốt. 

Cái nhìn của ông làm tôi cũng hơi chột da, nhưng vån 
nhìn thẳng vào mắt ông. Khi đó tôi уйл chưa biết được rằng. 
đây là một câu nói “pham húy” đối với ông Ba, không ai 
dám nói với ông Ba bằng giọng như thé. 

Phải đến tôn sau này, khi đã làm việc lâu ngày cùng, 
Lông, từng bước hiểu ró vè con người của ông, gån gũi với 
ông hơn, tôi mới dám hỏi lại 

- Thưa chú, hôm đầu cháu mới sang, chú nói câu áy 
cháu mất ngủ máy tuần. Cứ nhám mắt lại nghĩ đến câu nói 
của chú. 

- Nói thật với cậu, hồi đó tôi nghĩ về Hà Nội, vè miễn 
"Bắc ví đại, trong sáng, cao cả lắm, đẹp lầm. Nghĩ đến những, 
người miền Bắc đang lao động chiến đầu, tôi thầy ai cũng là 
người Cộng sản máu mực. Nhưng khi ra Bắc, tôi thấy thanh. 
niên khác lắm cậu ạ, đặc biệt là số con em cán bộ vào Thành 
phố Hồ Chí Minh sau năm 1975 thì có một số ăn chơi, nhậu 
het, đánh nhau, cuộc sống khác người thường, Tôi nghĩ 
con em cán bộ ngoài Bắc được nuông chiều quen rồi, nên 
mới nói với cậu như thết 

Buổi gặp đâu tiên của tôi với ông Ba đã để lại ấn tượng. 
như vậy đó. 
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DON VIMỚI 


Ngày đầu về Phòng N, tôi quan sát thấy tắt cả các cán 
bộ tham mưu của Phòng dèu tập trung tại một căn phòng 
rộng trong khuôn viên đơn vị, ở đó vừa là nơi làm việc, vừa 
là nơi ăn uống và nghỉ trưa. Trong bữa ăn, tôi lầy làm lạ khi 
được ăn cơm trắng, trong khi trước đó tôi đã quen với tiêu 
chuẩn bữa ăn học viên sỹ quan là cơm mỳ hat. 

"Tôi không giấu sự ngạc nhiên, hỏi người bên cạnh: 

~ Hôm nay là ngày lễ hay sao lại được ап cơm? 

Câu trả lời 

~ Ó Campuchia, bộ đội được ăn cơm trắng. 

Chiều hôm đó, háo Һас với công việc mới, tôi mặc bộ 
quân phục chỉnh të đến gặp ông Ba, ông nhàn tôi, lại bật 
cười: 

- Ở đây việc đầu tiên là cắt hết quân phục, cứ liên quan 
đến quân đội thì cắt đi. Từ quân phục, giày, mũ, đến đôi 
tắt... cất hết, trừ khi đi hợp ở trên Đoàn. Nhưng mà 
cậu cứ vào ngồi day. 

Rồi ông giới thiệu cho tôi biết về chức năng và nhiệm. 
vụ của đơn vị nh báo chiến lược đứng chân tại Campuchia. 

~ Có ba đặc điểm: Thứ nhất, là nhiệm vụ rất khó khăn. 
và phải rất kiên trì, néu không kiên trì, không kiên nhẫn 
thì không thể làm được việc. Thứ hai, nguyên tắc giữ bí 
mat ở đây cao hơn những nơi khác. Ví du nhỏ là khí không 
có việc gì tôi khuyên cậu đừng đứng ở cửa sổ nhìn ra phía 
đẳng sau - ví dụ đơn giản như vậy để hiểu rằng ngay cà đi 
lại cũng chỉ giới hạn trong không gian được phép. Trong các 
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cầu chuyện hằng ngày cũng phải tuyệt đối đảm bảo bí mật. 
Thú ba, đất nước Campuchia mới giải phóng và rát hỗn 
loạn, cho nên tính kỷ luật phải giữ gìn. Hiện giờ Phnom 
Penh vẫn chưa có nhiều dán quay vë sinh sống, dù đã gi 
phóng được 5 năm. Tuy nhiên tinh hình địa bàn vẫn hết sức 
phức tạp. Tôi nhắc cậu ba ý như vậy. Còn mọi chuyện thì 
anh Ba Quang - Trưởng phòng, sẽ thu xép, 

~ Wng, thưa chú! 

Ngay sau đó, Trưởng phòng Ba Quang cũng cho tôi 
biết các thông tin, vè mặt quy định, chúng tôi làm việc tại 
Đội X, nhưng chỗ ở là Phòng N, hai địa điểm riêng. Vì tính 
chất công việc của Đội X là làm việc cả ngày lån đêm, nên 
chỉcó những người tham gia rắt sâu vào công việc mới được 
ở lại đây 

Khi tim hiểu về đơn vị, tôi biết thêm về ông Ba Quang - 
Trưởng phòng N, là cán bộ tinh báo của ta đã từng chịu 7 
năm tù dày vì bị Đoàn công tác đặc biệt miễn Trung của 
Ngô Đình Cẩn bất (mà lúc đó ông Ba Quốc lại thuộc Phủ 
Đặc ủy Trung ương Tinh báo của Ngô Đình Cẩn, Trần 
Kim Tuyến). 

Tòi cũng được biết ông Ba Quốc có tính cách khác biệt 
so với người khác, đó là người võ cùng tự trọng, thằm läng 
và đặc biệt nghiêm khắc. 

Sau buổi дар đầu tiên ấy tôi ít gặp trực tiếp ông Ba 
Quốc, trừ những bữa cơm, mọi người ngồi ăn với nhau 
tai 2 - 3 cái bàn, cũng chỉ nhìn thầy ông nhưng không nói 
chuyện. Khi có việc gì được gọi thì mới trực tiếp gặp báo 
cáo ông. 


a 


a 


NGUÒLTHÀY 


+ ĐộiX 

Như tôi đã nói, chỉ có những người có phận sự mới 
được vào Đội X, là một cơ quan chuyên phân tích, nghiên. 
cứu tin túc và phối hợp với bạn Campuchia về công tác 
nấm tình hình. Bảo vệ Đội X là một đơn vị trinh sát đặc 
nhiệm, đã qua chiến đấu, đặc biệt tin cậy. Chỉ huy đội là 
anh Nhấn, anh Hùng, chính trị viên là anh Nam, họ đều 
thân thiết với tôi, cả trong công việc lẫn trên bàn nhậu. 58 
trợ lý của Phòng N thường làm việc tại đây, nói nôm na là 
trong mọi việc tôi đều được ngồi “còng тапу với họ là “cụ” 
'Viễn, các anh Bẩy, Lược, Sửu, Thắng, Thạnh, Hưng, Thành 
“còi”, Bảo “quốc”, Giang “mü”, Đúng... 

Tru sở Đội X đặt tại một trường học thời chính quyền 
Lon Nol, sau được Pol Pot chuyển thành trại giam. Đến. 
giải phóng tháng Một năm 1979, được cải tạo lại thành 
nơi làm việc chung của Quân Tình nguyện Việt Nam và 
bộ đội bạn. Khuôn viên rộng rãi, chỉ có một cổng ra vào. 
Qua cổng chính phải đi ngang qua hai cái ao lớn, rồi mới 
tới khu làm việc, ở đó có phòng đánh máy của cô Quyên, 
phòng của y sỹ Lượng. 

Sau những bức tường là nơi chúng tôi ăn uống, lầm 
việc, nghỉ ngơi. Tắt cả cùng một day nhà cấp 4. Ở bên ngoài 
có Phòng số 1 to nhất, là nơi tập trung уйа sinh hoạt vừa 
làm việc hằng ngày. Phòng số 2 là nơi lưu trữ. Phòng số 3 
ông Ba thường ngồi làm việc. Còn một phòng khác của anh 
Hùng “béo”, là người chuyên đảm bảo cho các hoạt động 
trong đơn vị, trực tiếp phục vụ ông Ba. 

Bën trong là một day phòng làm việc, chỉ những ai 
trực tiép thực hiện các nhiệm vụ nghiệp vụ mới được vào 
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làm việc tại đây, Phía trong cùng, sát hàng rào còn một 
phòng rộng, vừa bước vào phòng thì đập ngay vào mắt là 
hình người nằm dang tay in hàn đưới nền nhà. Hỏi ra mới 
biết hồi giải phóng năm 1979 có cái xác người bị Khmer Đỏ 
sát hại rồi bỏ ở đó, máu thịt ngắm luôn vào nền gạch không 
sao lau hết được. Đó là lý do không ai dám ở, dù phòng rất 
rộng, гї cũng bảo phòng này có ma. 

Được một thời gian, tôi thấy cần một không gian 
riêng vừa tự nghiên cứu, vừa tiện làm việc với “khách”. 
Tôi xin ông Ba cho ở phòng đó, ông Ba ҺЕ 

~ Cậu không sợ à? 

~ Không a. Cháu không mê tín. 

Những hôm đầu quả thực cũng cảm thầy tiếng nỉ non 
ai oán, lành lạnh sống lưng, nhưng tôi tự trán an: “Không 
sợ, chắc là do minh tưởng tượng ra!“ Tôi kệ. Thể là sau đó 
cảm thấy yên ắng, Tôi ở phòng đó suốt 4 năm, một mình 

Hồi đó, khi mối trợ lý được xuống làm việc tai Đội X - 
đồ là vinh dự và niềm tự hào đối với những cán bộ trẻ 
như tôi, Tôi nhớ có những anh tốt nghiệp Học viện Tình 
báo, rồi qua Trường 481 về Campuchia rất dày dạn kinh 
nghiệm, từng kinh qua kháng chiến chống Mỹ, vậy mà 
ở Phòng N được 2 - 3 năm cüng không được xuống Đội 
Khó đến máy, thiếu đến máy cũng không được. Lý do ông 
Ba Quốc bảo: “Đây là chiến trường, đây là chiến tranh, là 
chiến đầu chứ không phải trường học, không được làm 
hu việc”, Đã vào làm nửa chừng mà không được việc thì 
phải ra, mà re thì thông tin sẽ lộ. Nên cũng có thể hiểu là 
người đã vào cuộc thì không rút ra được, còn người không 
làm được việc thì... chờ ở ngoài. Nhóm cán bộ Phòng N 
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làm việc thường xuyên ở Đội X thường được gọi là “Ban. 
chuyên trách”, rồi được phân ra thành các “Tổ chuyên. 
trách”, do ông Ba Quốc trực tiếp chỉ đạo đến từng trg lý. 
Chính vì thé, số người được đến làm việc ở Đội X mặc 
nhiên được coi là những người làm việc tốt nhất, vất và 
nhất. Do đó cũng được quan tâm hơn theo điều kiện lúc 
dó. Khẩu phần ăn của chúng tôi được ưu ái, vì phải làm 
đêm, mỗi người được thêm 5 riel Campuchia mỗi ngày. để 
mua 48 ап. Chỉ sỹ quan mới được cấp thêm gói thuốc lá 
Cotab (loai thuốc cuốn 10 điều trong túi nilon) và gói mỹ 
ăn đêm, còn lính thì không, thành ra mỗi gói mỹ nấu lên 
1а mấy anh em “cả lính lẫn quan” cùng sĩ sụp, dói nhưng 
tình cảm, vui. Tuy nhiền, bữa ăn hằng ngày của chúng tôi 
hồi đó cũng được cải thiện nhiều do dát rộng, ao sâu, có. 
thể trồng rau, nuôi cá, ngoài ra mỗi lần anh em ra chợ còn. 
xin được đầu cá hoặc mua lòng bò giá rẻ... Và như tôi đã 
kể, ở đó chúng tôi được ăn cơm trắng, không phải độn. 
Ngoài ra Đội X có nuôi một đàn bò hơn hai chục con, 
thả rông khắp thành phổ chứ không nhốt ở trong trại 
"Đàn bò nổi tiếng đến mức sau này mới “ngộ” ra là chúng 
cũng làm lộ đơn vị. Cậu lính phụ trách chăn bò 14у sơn. 
trắng sơn lên mông con bò chữ “Đội X”, vậy là đàn bò di 
khắp Phnom Penh mà không ai dám giết thịt. Lúc di 21 
con, đi hàng tháng khấp thành phố mà đến khi về đêm lại 
thành 22 - 23 con, hóa ra người ta đỡ đẻ cho bò rồi thả cho 
nó nhập đàn về. 
58 Ме сы: ч, чак N, hàng ngày đạp xe xuống 
ji X. Sau la cho vào Я 
luôn trong Đội. Bon khi tôi đã мы Hài К. 
tự chủ trong công việc, 
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bát đầu tham gia các kế hoạch, được ông Ba tin tưởng thì 
mới được ở lại đó. 


+ Thành phố không người 


“Tôi sang Campuchia năm 1984, thời điểm đã 5 năm sau. 
giới phóng. Tôi vô cùng ngạc nhiên với những gì được nhìn 
thấy ở Thủ đô Phnom Penh. Dó là một thành phổ hậu diệt 
chủng - thành phố không người. 

Trong thành phố lúc đó chỉ có ba lực lượng chính: một là 
khối Bộ đội tình nguyện Việt Nam ở Campuchia gồm Bộ Tư 
lệnh 719, Bộ Tư lệnh bảo vệ Phnom Penh 7708, đại diện các 
quân bình chủng, đơn vị của Việt Nam ở Campuchia. Bên 
cạnh các đơn vị Quân đội là khối các cơ quan, địa phương. 
của Việt Nam (Trung ương, Thành phó Hồ Chí Minh, các 
tỉnh, các ban, ngành...) làm nhiệm vụ chuyên gia giúp bạn. 

Cách bó trí doanh trại ở Phnom Penh lúc đó rát đơn 
giản, mỗi đơn vị chọn một khu biệt thự, khu nhà không, 
người ở, khoanh vùng xong rào lại, đặt bót gác, thể là thành 
doanh trại. Những khu biệt thự - doanh trại đó về sau được 
со gọn lại, giao trả lại phần lớn cho bạn nhưng cơ bản vån 
như ban đầu là cứ khoanh lại, đặt trạm gác là thành doanh 
trại. Kế cå Bộ Tu lệnh 719 - “Tổng hành dinh” của Quân 
tĩnh nguyện Việt Nam tai Campuchia, cũng chỉ đóng quân. 
tại một khu biệt thự được rào kín, đặt trạm gác thành khu. 
căn cứ như Vậy. 

Khối thứ hai là lực lượng Quân đội, Công an của bạn 
đóng quân tại Phnom Penh. Các đơn vị của bạn sử dựng, 
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doanh trại cũ của Lon Nol, Pol Pot để lại là chính. Thực ra 
hài đó lực lượng này råt mỏng, ít người, chủ yếu làm nhiệm. 
vụ bảo vệ Phnom Penh. 

Khối thứ ba là cơ quan đầu não dàn, chính, đảng, của. 
Campuchia, họ sử dụng các công sở Campuchia cũ, kèm 
theo là gia định, là những người dán Campuchia đầu tiên 
được trở về Phnom Penh. Họ cũng được phân những căn 
biệt thự cũ của Lon Nol vốn hði đó vô chủ, không ai ở, rát 
rộng rãi nhưng cũng đã tàn tạ. 

Đông đảo hơn cả là những người “dân mới”, được 
xét đuyệt mới được quay trở vë Phnom Penh để phục vu 
những công việc thiết yếu, như bán hàng ở chợ, công chức 
nhà nước, công nhân thiết yếu, hỏi đó cũng chưa sån xuất 
gì chủ yếu là làm vệ sinh, cầu đường, phục vụ dich vụ công, 
Ò các chợ thì hầu hết là người Hoa chiếm lĩnh, chỉ có người 
Hoa mới đủ sức đứng sap vì họ có hàng hóa. 

Cho nên, Phnom Penh trừ các chợ ra thì rát vắng vẻ,ở 
các khu biệt thự trong thành phố chủ yếu chỉ có ta với bạn, 
gia đình cán bộ cao cáp của bạn, hầu như không có dán. 

Tôi nhớ lác đó cùng với việc không có tòa nhà nào 
được xây thêm, cũng không tòa nhà nào bị phá đi, đó là 
lệnh của ông Sáu Nam. Cho nên sau này, khi ta rút quân 
thì toàn bộ Phnom Penh không có ngôi nhà nào của bạn bị 
phá, ta giao lại hàng nghin biệt thự cho bạn, dù đã tả toi từ 
trước rồi. 
айша im ĐỂ lay орлы борай, án 

> ta xây dựng “Công trình K5” là phòng 
tuyển biên giới phía tây, giáp biên giới Thái Lan để ngăn 
chặn sự xâm lấn của Khmer Đỏ từ bên kia biên giới và 
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ở khu đất thánh của chúng ở giáp biên giới vào nội địa. Tùr 
đó người dân bắt đầu đổ vë các dó thị, bất đầu hình thành 
điện mạo của thành phố. Có chợ, có cửa hàng, có tiệm cà 
phê, có những nơi giải tí, có khách sạn.... thành phổ bắt 
đầu hồi sinh, Còn từ năm 1984 vë trước thì thành phố vô 
cùng vắng vẻ. 

Cũng phải nói đến tác dụng của tuyến phòng thủ 
K5. Sau giải phóng tháng Một năm 1979, toàn lãnh thổ 
Campuchia vẫn trong tình trạng nửa hòa bình, nứa chiến 
tranh, nhưng sau khi có K5 thì chiến tranh đã bị đẩy lên biên 
giới Tây Bắc, ở trong nội địa và các đô thị mới có thời bình. 
Bén năm 1982, hoạt động của cả ta và địch trở nên rằm rộ 
hon ở nội địa Campuchia và Thủ dó Phnom Penh, sau khi 
“Chính phú ba phái” (Khmer Dó, Srayka và FUNCIPEC) ra 
đời, được các thể lực phản động quốc tế chồng lưng nhằm 
lật ngược tình thế ở Campuchia, chống phá Cách mạng Việt 
Nam - đưa cuộc chiến vào nội địa. Trong tình thé đó, ai 
nám được dàn là người đó thắng, Nói cho cùng thì tinh báo, 
phản động hay địch ngằm thì cũng như con cá, cần nước để 
lội. Và ta cũng vậy, ta cũng cần có “nước” thì mới “bơi lội”, 
mới phát triển được. “Nước” chính là đân, là sự hồi sinh của. 
Phnom Penh, Campuchia thời bấy giờ. 


+ Phnom Penh hồi sinh 


Nói về sự hỏi sinh của Phnom Penh, tôi còn nhớ một 
trong những cơ sở xã hội được tái lập sớm nhất sau năm. 
1979 là các chùa chiên. Cho nên lực lượng lớn nhất, đông 
đảo nhất trở về hồi đó là các su si, các Acha (là những người 


ГА 


NGƯỜI THẦY. 


từng tu học, có kiến thức sâu rộng, am hiểu sâu sắc về kinh 
điển Phật pháp, truyền thống, phong tuc, tập quán của 
dân tộc và có uy tín, có khả năng thuyết phục cộng đồng). 
Thanh niên ở Campuchia cứ 18 tuổi trước khi trưởng thành 
bao giờ cũng phải vào chùa tu một thời gian. Nên dù tu 
tập nghiêm túc hay không thì lực lượng này lúc nào cũng 
có thể vào chùa, xuống tóc, khoác trên người bộ áo cà sa là 
thành sư. 

Mặc dù giai đoạn đó các chùa chiền đều đóng kín, 
cơ bản họ hạn chế không cho ai lui tới, nhưng tôi lại hay 
хао đó. Một phần vì họ có thiện cảm với Bộ đội Việt Nam, 
nhưng cũng là do tôi đã quen với các Acha nên được cho 
vào. Thực sự ấn tượng với những ngôi chùa vàng, chùa bạc 
trong Hoàng cung, với những viên gạch bằng bạc nặng 
hàng cân, thé nhưng, dù là cái kim sợi chỉ của bạn cho đến. 
ngày bàn giao thì đâu vẫn còn dó, råt ngay ngắn. 

Tôi sang Campuchia vào giai đoạn Phnom Penh vẫn 
là thành phổ “chết”. Sau đó khoảng hơn một năm, Phnom 
Penh mới bắt đầu “sóng” lại. Quan sát sự sống lại ấy có 
rát nhiều chuyện “buồn cười”. Nó không có chuẩn mực 
chung, ví dụ như chỗ này một tô phở 1 đồng thì chỗ kia tô 
phở 10 đồng, điện lúc có lúc không, cũng không có trạm 
bán xăng dầu vì Campuchia không có, lúc đó xài xăng, 
lậu... Mọi thứ khá xô bỏ. 

Bát đai hồi đó cũng không có giá trị cao vì không ai 
mua bán, ai nhanh chân làm thủ tục sớm thì được sở hữu 
sớm Có câu chuyện điển hình về cô bán lầu bò để thấy một 
Phnom Penh hỏi sinh. Cô này đầu tiên thuê một via hè và 
một căn nhà 20 - 30 mét vuông để làm nơi nấu. nướng lẩu bò 
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cho khách. Mấy năm sau khi quay trở lại đã thấy cô ấy mua 
hết cả lô đất rồi xây lên ở đó một ngôi nhà 5 - 6 tàng, tảng 
nào cũng kín khách tới ën. 

Tôi nhớ hài đó Phnom Penh có ba quán ăn mà chúng, 
tôi thường lui tới, Một là quán bún mắm bò hóc đặc trưng, 
Campuchia, giá rất rẻ, ví như thời giá hiện nay không đến. 
10.000 đồng/bát, chỉ có tý bún, vài ngọn rau sống nhung 
nước dùng nẫu bằng loại mắm bò hóc có hương vị thơm. 
ngon không lẫn vào đâu được. Nhớ cái thứ nước dùng 
sèn sêt, để ăn, còn có tác dụng đã rượu, người mới ăn khó 
nuốt vì mùi khăn khẩn đặc trưng của mắm bò hóc, nhưng. 
ап quen hóa nghiễn, Cánh tình báo chúng tôi hay đến ăn. 
món này. 

Quán thứ hai trong chợ Mao, chuyên bán hủ tiču. 
Quán này tôi ăn suốt từ năm 1984, cho đến tận bây giờ hë 
lần nào đến Phnom Penh tôi cũng qua đó ăn bằng được. 
Bà chủ quán trước dó là vợ một quan chức trong chế độ. 
Sihanouk, có bón cô con gái thi chị đầu lấy một sỹ quan Lon 
Nol, chị thứ hai cưới cán bộ cao cắp của Pol Pot, chị thứ ba 
lấy Bộ đội Mặt trận Giải phóng Campuchia, còn cô em út 
chưa chồng thì đứng bán quán cùng bà mẹ. Hiện giờ bà chủ 
Ấy đã chết lâu rồi, cô con út đứng quán. Có thể nói tôi ăn hủ. 
tiếu khắp miễn Nam, từ Cần Thơ, Cà Mau tới Thành phó. 
Hë Chí Minh... không đâu ngon bằng quán ấy. Sau này khi 
ăn nhiều và trở nên thân quen thì bà chủ quán mới tết lộ bí 
quyết để thực khách đã ăn là phải quay lại quán của bà. Đó 
їй cứ mỗi nồi nước dùng thả vào một vài lá cần sa. Thứ này. 
dem nấu cháo trắng hột vịt muối thì không gì ngon bằng. 
Cứ mỗi nồi hà tiếu, canh cá hay lầu lòng bò mà thả vài lá vào 
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thì cả nổi canh ngọt lù, ăn phát... nghiền. Nhưng hôm nào 
IB tay cho nhiều quá thì trời đất oi, bị say nën thẳng ăn xong, 
thì cười, thẳng ăn xong lại khóc. 

Quán thứ ba tôi nhớ là quán cơm gà của một bà già 
Campuchia, người gốc Hoa, cũng nói được vài ba cầu tiếng. 
Việt lơ 16. Cơm gà của bà ngon tuyệt, vừa thơm mùi gạo, 
đậm vị gà, lại ngọt ngậy khó tả. Một ngày bà ấy bán không, 
biết bao nhiêu bát cơm gà mà vẫn đông khách. 

Đó là những quán mà dân tình báo chúng tôi hay lai 
vãng, nhưng quan trọng là nhờ đó mà quen biết nhiều. 
người dán và những thương gia ở Phnom Penh, thuận lợi 
cho công việc của chúng tôi ở nước bạn. 

Tôi còn có một “quán riêng” khác nữa. 

Hồi đó tôi có một niềm vui nho nhỏ là mỗi sáng Chủ 
nhật đầu tháng, sau khi nhận lương, tôi lại thuê xích lô đi 
lang thang khắp thành phố, sau đó ghé quán cơm bên ngã 
ba sông Tonle Sap và sông Bassac (noi có hai nhánh sông, 
chảy vào Việt Nam là sông Tiền và sông Hậu), gọi đĩa com 
tắm kèm miếng sườn, thêm quả trứng gà Ốp la, sau cùng là 
cốc cà phê đá ngồi nhâm nhỉ bên bờ sông bón mặt. Hỏi đó. 
chúng tôi thường tránh vay tiền nhau, vì vay không biết có 
trả được không, ai cũng khó khăn, nên nếu có tiền thì dài 
nhau,không thì thôi. Mỗi dip lĩnh lương tôi đều tự chiều đãi, 
cho mình hưởng thụ những thú vui nho nhỏ mà mọi người 
thường trêu là “xa xi” y. Sau này dên tai cả hai ông Ba, các 
ông buồn cười với cái thú vui đó của tôi. “С nó đi xe xích lô 
ông ạ, còn ra ăn cơm tắm sườn, ròi uống cà phê một mình!" - 
Сас ông nói với nhau về tôi như thé, 
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Сас buổi chiều khi công việc xong xuôi, néu måy ông, 
ngoại tuyến Đội Z rủ thì tôi đi đá banh “vui chơi có thưởng” 
với sinh viên Campuchia, mà đã đá thì chúng tôi chỉ thắng, 
không bao giờ thua. Tuổi trẻ hãng hái, hiểu thắng trong thể 
thao và cũng may là ông Ba không biết những việc đó. 

Những hôm không có việc làm đêm thì chúng tôi 
"nhậu. Nhậu bên ấy là rượu trắng ngâm hạt trái ô môi (như 
quà phượng ngoài Bắc, nhưng to hơn) để có màu, có mùi 
cho dễ uống, y như rượu thuốc ngâm lâu ngày. Đồ nhám 
chủ yếu là máy món tự kiếm. Ông nào không góp tiền thì 
giao cho đi kiếm hoa chuối, rau thom... Còn tiền mọi người 
góp thì ra chợ mua “chất đạm”, thường là lòng bò, lòng heo 
hay con vit nu nước đừa - những thứ rẻ nhất, nhưng cũng 
ай cho một bữa nhậu ra tr. 

Tôi nhớ ngày Біб ba lôi, tháng Bảy năm 1984, tôi mời 
anh Ngọc, anh Thái bảo vệ, anh Luc lái xe cho ông Sáu 
Nam: “Chiều nay qua Phòng N ăn gió ông già với em nhé”. 

Máy bữa trước đó anh Ngọc bảo tôi 

- Anh có cái mũ cối mới, cho chút 

- Em không Шу! 

Nhưng hôm ấy sau khi mời cácanh,tôi hỏïanh Sáu Ngọc: 

- Cái mũ cối anh cho em đâu? 

- Đây! 

- Anh còn bộ quần áo nào không? 

- Làm gì? 

- Thì cho em. 

~ Ò anh còn bộ quần phục mới, cho chú. 
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Túi không có tiền, tôi mang tắt cà dám đồ anh Sáu. 
Ngoc cho ra chợ bán. Hỏi đó bán đồ bộ đội được khá tiền vì 
Bộ đội Campuchia ai cũng muốn có một bộ quân phục của 
во đội Việt Nam. Bán xong tôi đi mua đồ ăn về làm bữa gió 
chiều. Tôi với Thạnh cùng anh em trong phòng tự lo dà ăn, 
rồi mua được vài chai rượu Bayon - giống rượu chanh của. 
Việt Nam. Hồi đó có rượu này là sang lắm. Rượu ấy phải 
uống với đá và soda mới hợp vị, nhưng làm sao có soda. 
'Vậy là chúng tôi làm soda bằng nước айа non. Cậu Phong 
được phân công trèo hái đừa, xong bổ ra đổ vào một cái 
châu rồi lấy cục đá lạnh thật to mua ở vua thả vào, đồ hết 
máy chai rượu vào đó, đến bữa ai nầy dùng ly múc thẳng từ 
chậu lên uống, ngon không thể tả. 

Anh Sáu Ngọc nhìn rượu soda tự chế của chúng tôi, 
lắc đầu: 

-Tao thua mày, Giỗ ông già mà mây làm được thế này, 
бор mà biết được chắc cười chết thôi! 

Rèi anh hỏi tôi: 


~ Sao hôm nay có cả thịt gà, thịt heo ngon lành thế? 

~ Dạ, anh cứ ăn di! 

Ăn được vài miếng tôi mới nói: 

~ Anh đang ăn cái mũ cói với bộ дийп phục của anh đấy! 
Anh Ngọc phì cười: 
- Thôi tao không nuốt nồi nữa! 


Cuộc sống của bộ đội chún, А 
° ig tôi bên ấy ngoài nhữ 
lúc làm việc thì niềm vui chỉ có thế, р; 
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Các buổi tối thì tuyệt đối không có chuyện quán xá, bài 
bạc. Hơn nữa, chúng tôi tuy trẻ nhưng uống rượu phải có 
chùng mục vì sợ ông Ва thành Binh gọi thì “chết”. Hoặc sáng 
hôm sau mà còn mùi rượu cũng khổ với ông. 

Người như tôi, vốn hay đọc sách, mà không còn gì 
dé đọc nữa thì quay sang ngồi viết. Tôi viết ba lãng nhàng 
đủ thứ, thậm chí cả viết văn. Còn đọc thì chủ yếu là sách 
Campuchia để học tiếng. 

Hỏi đấy nói là học do ý chí cũng không hẳn, tại ngồi 
chán quá không có việc gì làm thì đọc và học. Những 
chuyện ấy cứ diễn ra tự nhiên như thể, Ví dụ chuyện học. 
tiếng Campuchia như học đi xe đạp, máy tháng đầu chối 
lắm, nhưng biết được vài chữ rồi ghép lại với nhau thì hứng. 
thú dàn, tự nhiên thấy ham. Không chỉ mình tôi mà nhiễu 
người như thế. Nói cho đóng là việc đó do mình thầy thích 
thìlầm. 

Ngắm lại may mà tôi thích những thứ đó, chứ mà 
thích những thứ khác thì cuộc đời không biết đi theo 
hướng nào rỏi. Nhưng quả thực, hỗi đó cũng chả có gì khác 
mà thích 


BÀI HỌC ĐẦU TIÊN 


+ Tự học 

Cuộc gặp đầu tiền với ông Ba Quốc để lại cho tôi 
nhiều trăn trở và lo lắng, đặc biệt là khi phải đối mặt với 
những công việc đời hỏi sự kiên nhắn, kiên tri và tự tìm ti, 
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hoàn thiện bán thân để được giao nhiệm vụ. Sau này nghiệm 
lại, bài học đầu tiên mã ông dạy cho tôi là tính nhẫn nai. 

Trong mấy tháng tiếp theo tôi không được Phòng giao 
công việc gì. 

Quá sốt ruột, một vài lần gặp ông Ba Quang tôi hỏi: 

~ Chú oi, các chú phân công cho cháu làm việc gì? 

= Cậu cứ đọc sách đi, đọc vë lịch sứ, văn hoá, xã hội 
Campuchia... - Ông Ba Quang nói vậy và cười. 

Vậy là thời gian đầu ở Campuchia, hầu như tôi chơi 
vơi trong cảnh không việc gì có tên để gọi. Ngay cả những, 
goi ý của ông Ba Quang về “nghiên cứu lịch sử” cũng råt 
chung chung. Khi tôi hỏi những người đồng đội, cán bó 
trong Phòng thì mới biết những người vào đây kë cả đã 
từng tốt nghiệp trường tĩnh báo cũng phải ngồi “nghiên 
cứu”. Chỉ khi nào được tin tưởng, hoặc có nhu cầu sử dụng 
thì mới giao nhiệm vụ, còn không thì cứ phải ngồi “nghiên 
cứu”. Tôi cũng vậy, túc là lâm vào cảnh “việc chờ người, 
người chờ việc”. 

“Chính ông Ba Quốc sau này từng nói với chúng tôi: 
“Đây không phải trường học, đây là chiến trường, Trong 
trường học sai có thể làm lại, nhưng ở chiến trường thì 
không được phép sai”. 

“rong máy tháng đó, tôi тй sốt ruột, có nhiều tâm tu, 
tuy nhiên khi thấy mọi người nói như vậy cüng thấy phần 
nào yên tâm, Các câu hỏi thi nhau nhảy múa trong đầu: 
“Bây giờ mình phải làm gì? Nên làm gi?” 

“Tôi mò mim theo gợi ý của ông Ba Quang, đâu tiên lầy 
tất cả những sách bằng tiếng Việt viết vë lịch sú, văn hóa và 
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mọi thứ khác vë Campuchia đọc ngôn ngắu, rồi tìm hiểu, 
nghiên cứu thêm qua các tài liệu tuyên truyền, học tập 
của Quân tình nguyện Việt Nam. Việc tiếp theo trong lúc 
chưa được giao việc, tôi đi lang thang trên các con đường ở 
Phnom Penh. Vốn là một thanh niên ưa khám phá, nên việc 
thuộc đường sá ở Phnom Penh cũng nhanh hơn, sau máy 
tháng tôi gần như trở thành “thổ công”, quen thuộc hốt 
đường đi lỗi lại. Lúc đó, như tôi đã nói, Thủ đô Campuchia 
như thành phố không người, chỉ có bộ đội ta và bộ đội bạn, 
người dân rát ít, mặc dù đã giải phóng được gån 5 năm. 

Việc thứ ba mà tôi dành nhiễu thời gian trong ngày 
là tự học tiếng Campuchia, vì tôi nghĩ việc của mình trong, 
tương lai phái thông thuộc đất nước, con người và nhất 
là ngôn ngữ của bạn. Tôi nhờ những người biết tiếng. 
Campuchia dạy, kết hợp đọc hiểu trên sách báo, tài liệu, 
và những giao tiếp hằng ngày với mọi người trên đường, 
phố... Sau 6 tháng tôi đã có thé giao tiếp thông thường với 
người dân Campuchia, có thể tự đi chợ, mua sắm và sinh 
hoạt bình thường - mà hồi đồ chúng tôi thường gọi là trình 
độ “xin cơm” về tiếng Khmer. 

тиу nhiên, những công việc đó vẫn không hết quỹ thời 
gian trong ngày. Vốn hay ghi chép, viết lách nên tôi пау ý 
dinh học đánh máy. Tôi nhờ cô Quyên, là người đánh máy 
trong đơn vị day cách sử dụng máy chữ. Quyên, có thể nồi là 
một trong những người đánh máy giỏi nhất mà tói từng biết, 
mát đọc tài liệu, miệng nói huyện thuyền đủ thứ chuyện, tay 
vẫn gó thoăn thoắt mười ngón, không sai chữ nào. 

Một hôm, khi đang ngồi trong phòng văn thư tập gö kỳ 
cach thì ông Ba Quốc đến tim tài liệu, thấy tôi ở đó, ông hỏi: 
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- Cậu đang làm gì vậy? 

+ Thưa chú, cháu đang tập đánh máy. 

- Cầu đánh cái gì? 

- Thưa chú cháu tập đánh máy các bài báo. 

-Ù tập di, sau này làm việc tự đánh máy là tốt đấy. 

“Thấy trên bàn có mấy quyển sách, ông lại hỏi: 

-Sách g thế? 

~ Thưa chú, đây là mấy quyển sách tiếng Campuchia. 

Ông nhíu mày. Tôi trả lời tiếp: 

-Cháu đang học tiếng Campuchia. 

- Câu học ở đâu vậy? 

+ Dạ cháu tự học, cái này để nên tự học được. 

Lúc ông rời khỏi phòng, moi người thở phào nhẹ 
nhõm. Hỏi ra mới biết, trước đây có một ông cán bộ сар cao 
vào phòng văn thư tầm tà liệu mật không được phép của 
ông Ba và đơn vị nên đã bị phê bình rất nặng và từ đó ông 
Ba yêu cầu tắt cả mọi người không phận sự không được vào. 
phòng tài liệu. 

- Người khác vào đây mà ông ấy biết thì chết, chú mày 
hên nên được ông tha đấy. Lại còn được động viên, - Anh 
Sửu, một cần bộ kỳ cựu người Thanh Hóa nửa đùa nửa. 
động viên. 

Còn Quyên thì như trút gánh nặng: 

+ Em sợ quá anh a, may mà chú ấy tha, 

Đó là lån thứ hai tôi gặp và nói chuyện trực tiếp với 
ông Ba Quốc kể từ khi đến Phòng N nhận. nhiệm vu. 
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Ngay hôm sau, ông gọi tôi đến phòng làm việc của ông: 
~ Thời gian vừa rồi cậu ở đây thế nào? 

- Thưa chú, cháu chưa được giao việc. Tranh thủ khi 
các chú chưa giao việc, cháu đọc tài liệu về Campuchia, 
cứ có bao nhiêu sách báo tiếng Việt về Campuchia là cháu 
đọc. Còn thời gian cháu tập đánh máy và tự học tiếng 
Campuchia 

-~ Thế cậu học đến đâu rồi? 

- Thưa chú, tiếng Campuchia thi dë học, nhưng cháu 
thấy người mièn Nam học để hơn. Giọng Nam nói tiếng 
Campuchia khó nhận ra là người Việt, chứ giọng Bắc là lời 
góc người Việt ngay. Vừa rồi cháu di ra ngoài nói chuyện 
với người Campuchia, họ bảo luôn cháu là người Bắc. 

- Thể cậu đi những đâu? 

+ Dạ, chủ yếu là cháu đi chợ, đi chùa, đi các bảo tầng, 
đường phổ ở Phnom Penh... 

+ Thế cậu đã thuộc đường Phnom Penh chưa, có lạc 
không? 

+ Dạ không, mấy tháng nay cháu di xe đạp nên thuộc. 
gån hết đường, Nếu có tiền mà đi xe kéo thì chắc chỉ một 
tháng là thuộc hét, với lại di xe kéo họ sẽ chi cho minh chó 
nào để đi chơi, chỗ nào ăn uống ngon... và học được tiếng 
Campuchia luôn. 

Саш chuyện giữa tôi và ông Ba lần dó chỉ xoay quanh 
chuyện di chơi, ăn uống, tôi không nghi ông lại quan tâm. 
như vậy. 

Rôi ông bảo tôi: 

- Cậu về viết báo cáo đi. 
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~ Thưa chú, cháu viết báo cáo về cái gì а? 

- Cậu cứ viết về đường sá ở Phnom Penh. 

~ Thưa chú, cháu chưa hiểu? 

-Nhu cậu vừa nói đầy, đường Phnom Penh nó cầu trúc 
như thế nào, chợ thường ở đâu, có điểm đặc biệt gì, chùa 
chièn Campuchia như thé nào?... 

~ Dạ váng, thé thì cháu viết được. Nếu chú cho phép 
thì cháu xin đánh máy luôn. 

- Ü, cậu gọi cô Quyên xuống, lắp một cái máy chữ để 
tập luôn. 

Bói với tôi khi đó, có thể được xem là công việc đầu. 
tiên được ông Ba giao, mặc đù vẫn không hiểu nó là nhiệm. 
Vụ gì. 

Tôi nghĩ chỉ cần viết một cách cán thận, chính xác, kỹ 
càng, không những vậy tôi còn căn cứ vào bản đồ Phnom. 
Fenh đi tìm hiểu thành phố thêm một lần nữa. Cả tuần sau. 
mới hoàn thành bản báo cáo. Tuy nhiên, tôi xáu hó không 
đám cho ai đọc vì nghĩ rằng một bản báo cáo chỉ viết về 
đường phố Phnom Penh cùng cung cách giao tiếp, sinh 
hoat, ăn uống của người dàn là rất “vớ vån”. Khi đưa cho 
ông Ba không thẫy ông nói gì. 

Mấy bữa sau Опе Ba Quang gọi tôi: 

= Này, cậu viết báo cáo về địa bàn Phnom Penh, ông Ba 
Quốc ông ấy chú ý đấy! 

Nghe ông Ba Quang nói vậy tôi không hiểu “địa bàn” 

là gì, vì chưa hề được đào tạo và làm công tác tình báo. Và 


tôi cũng chưa biết một cái bản “báo cáo” đầu đuôi nó phải 
ra làm sao. 
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"Tôi liền nói: 

~ Chú ấy bảo cháu viết về đường phố thì cháu viết về 
đường phố. 

= Nhưng cậu phải viết lai, tôi sẽ hướng dẫn cho cậu. 

Khi đó tôi chỉ nghĩ các chú chỉ “bày việc” cho tôi làm 
thôi, chứ không hë nghĩ việc tìm hiểu nấm bắt địa bàn hoạt 
động là một công việc vô cùng quan trọng đối với mỗi cán 
bộ hoạt động tình báo. Đó chính là cấm nang của МЕ cà các 
kế hoạch trong tương lai. 

Cho đến một hôm, khi tôi đang làm việc tại đơn vị, Tur 
Ấn - Đội trưởng Đội Z nói với tôi: 

- Thằng cha nào viết về đường phố Phnom Penh mà 
nó thuộc йй, biết cả về thầy chùa, Acha, biết cả cách ап mặc, 
cách sinh hoạt của người Campuchia. Máy ông Bắc Kỹ vô 
đâu có biết gì về đường phố Phnom Penh. 

-~ Thằng cha Bắc Kỳ đó là tôi đẫy ông. 

Thi ra, bản báo cáo đầu tiên ấy của tôi, ông Ba đã cử 
Đội Z di kiểm tra và xác minh những gì viết trong đó. Mặc 
dù chưa thực sự hiểu hết tầm quan trọng nhưng điều đó 
cũng tạo động lực không nhỏ cho tôi trong những tháng, 
ngày chờ đợi được phân công nhiệm vụ. 


% Những cuộc gặp “nhớ đời” với ông Sáu Nam. 

Sau gần một năm ở Campuchia, tôi được ông Sáu Nam. 
gọi vào рар. Ông hỏi: 

~ Cháu đã làm được gì rôi? 


59 


в 


;UOITHÀY 


Tôi cảm thấy råt xấu hó nhưng vån thẳng thần trả lời: 

~ Thưa chú, cháu chưa làm được việc Bì 

Ông nhíu mày, chắc lúc đó ông thấy phiển lòng vì tôi 
không làm được gì, hai là ông đã dặn ông Ba rồi mà sao gần 
một năm trời để tôi không làm được việc gì. 

"Thời gian hồi đó cảm giác trôi di nhanh hơn cuộc sống, 
thời bình,nhưng không thể để ông Sáu Nam nghi một năm. 
mà tôi ngồi chơi không được, nên tôi kể: 

~ Thưa chú, cháu chỉ đọc văn hóa, lịch sử Campuchia, 
tự học tiếng, đi khắp thành phố để tìm hiểu cuộc sóng của 
người dân và đặc biệt Ấn tượng văn hóa Phật giáo của bạn. 
Chú Ba Quốc cũng ủng hộ việc tự học của cháu, thinh 
thoảng có kiếm tra kiến thức về Campuchia. Còn giao việc 
thì chưa, 

- Tóti Muốn làm việc ở Campuchia thì phải hiểu được 
зап hóa, lịch sử, con người của Campuchia. Hiểu bạn mới. 
giúp được bạn tốt nhất. Có điều cháu phải ghi chép lại sau 
này làm vốn cho mình. 

Sau này tôi mới hiểu, thời gian ấy, việc Quán tình. 
nguyện, chuyên gia ta ở Campuchia giúp bạn cũng nảy 
sinh vấn đề. Đó là cán bộ ta không hiểu vë đất nước, con. 
người, phong tục tập quán và xã hội bạn nên giúp nhiều 
khi tréo ngoe, bạn cần cái này mình lại tưởng họ cần cái 
kia nên giúp không đúng với cái bạn càn. Do đó, việc hiểu 
bạn từ văn hóa, lich sử, con người, ngôn ngữ là yêu cầu сёр 
bách đối với cán bộ ta khi làm việc với bạn Campuchia. 
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Không chỉ có tôi cảm giác xấu hổ 061 ông Sáu Nam vì 
“chưa làm được gì”, mà hôm trước đó, ông Ba Quốc cũng 
bảo tôi: 

+ Anh Sáu Nam hỏi thăm cậu đầy! 

Ó chiến trường Campuchia, ông Sáu Nam hỏi đến ai là 
người dó “tim đập chân run”, kể cả là cấp tướng. 

Ông Ba nói dit 

- Anh áy hỏi tôi: “Thằng Vịnh nó thể nào?” 

Lúc Ấy ông Ba kể cũng có cảm giác “mắc cỡ" không biết 
trả lời thế nào vì mÀ y tháng trời chưa giao việc cho tôi và tôi 
cũng chưa làm được gì để nói cả 

Tôi nghe kể và hiểu là minh mới sang, ông Sáu Nam 
không âm cách giúp, không chỉ bảo trực tiếp, chỉ lặng lẽ quan 
tâm, sự quan tâm ду lai khiến ông Ba Quốc thêm lo lắng. 

Sau lần gặp đó, tôi lại có lần thứ hai gặp ông Sáu Nam 
ở Campuchia, lần gặp đó mới khiến tôi “nhớ đồi” 

Đó là đầu năm 1986. 

Tôi phải làm một báo cáo tổng hợp về đường tiếp tË, 
vận chuyển vũ khí của Khmer Dó từ bên ngoài vào Phnom 
Penh nhằm đánh Lon Nol từ trước năm 1975. Sau năm 
1979, Khmer Đỏ lại sử dụng con đường cũ đó để tiếp tế 
vũ khí vào nội địa chống Chính phủ Campuchia và Quân 
tình nguyện Việt Nam. Người ta thường gọi đó là “đường, 
voi đi trên Biển Hồ”, Đường đó ngày xa xưa có đặc điểm 
mùa mưa nước ngập mênh mông, người không đi được 
nhưng riêng voi lại đi được đo nó biết chỗ đó nước nông 
lắp хар. Sau này Khmer Đỏ thường đi đường đó vì nó 
không để lại dầu vết. 
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Ong Ba thấy hài lòng về báo cáo ấy và mang trình ông 
Sáu Nam. 

Vn để là trong bản báo cáo, trong lúc đánh máy tôi gó 
nhằm năm 1984 thành năm 1974. Ông Sáu Nam đọc, gạch 
bút đúng chỗ sai đó. Hôm sau ông gọi óng Ba vào. 

Hi đó ông Sáu Nam gọi ông Ba vào cũng hän hữu, ra 
vào chó ông Sáu không dë dàng gì, một nám ông gọi vào 
vài lần cũng là “ghê góm” lám. 

Ông Sáu Nam nói với ông Ba: 

- Báo cáo này tốt đấy, chỉ tiếc là có sai sót lón. 

-Thua anh, tôi trực tiếp nghiên cứu vấn đẻ đó, đúng là 
có đường voi đi... - Ông Ba phân trần. 

~ Nhưng sai về thòi gian rồi. Sai như này thì bản tin còn 
giá trị gì nữa! 

бов Sáu Nam là Tư lệnh Mặt trận, chỉ huy máy chục 
vạn quân, mà ông chỉ ra được chỉ tiết sai là một con số trong, 
bàn báo cáo dài gần mười trang giấy. 

~ Thưa anh tôi xin rút kinh nghiệm, 

~ Ai làm báo cáo này? 

~ Cậu Vịnh nó làm. 

~ Nội dung bản báo cáo này tốt, nhưng anh bảo Vịnh 


nó cán thận, chỉ một chữ sai thì hỏng cả một báo cáo chiến. 
lược 


Khi vẻ, ông Ba bào tôi: 


- Anh Sáu Nam hôm nay cho tôi uống cà phê không 
đường cậu a! 

Không đường tức là đắng - đó là câu nói quen thuộc 
của ông Ba mỗi lần bị ông Sáu Nam phê binh. 
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Chuyện là hồi đó thấy có Quyên và cậu Thành đánh 
máy phục vụ cả đơn vị cũng тё, nên tôi bảo để tôi tự gõ 
báo cáo. Thành ra tôi là người duy nhất trong đơn vị уйа 
làm tin vừa làm báo cáo bằng máy chữ. Tôi có kiểu làm báo 
cáo theo cách tổng hợp từ nhiều bản tin, gồm hàng chục 
trang giấy “co” lại thành một báo cáo ngắn gọn, hoàn chỉnh, 
kèm theo một sơ đỏ mô tả, xem dë hiểu, dë nhớ. Ông Ba rất 
thích cách làm như thé. Nhưng có điều, tôi đã gõ sai một 
“chữ số trong bản báo cáo Ấy. 

Khi nghe ông Ba về nói lại câu chuyện, tôi rát án hận, 
nghĩ bụng đúng là “bút sa gà chết”. Sai một chữ thôi nhưng 
hồng công lao của cả một lập thể, vì ông Ba rất kỳ vọng vào 
báo cáo đó. 

Máy hôm sau ông Sáu Nam cho gọi tôi. Như trên đã 
nói, đó là lẫn thứ hai ôi được gặp ông ở Campuchia. Do đã 
được giao làm một vài việc ở đơn vị, tôi hào hứng lắm, thao 
thao kể về những gì tôi biết, những việc tôi đang làm. Đang, 
“ngon trón”, ông Sáu Nam cát ngang: 

- Cháu được giao việc là tốt, nhưng nghề tình báo, chi 
сб sai mà không có sửa. Sai một ly đi một đặm, nên bản 
báo cáo vừa rồi sai một chữ số thôi, thì trở thành vô nghĩa 
"Thậm chí còn gây hại cho người chỉ huy và phí công lao của 
cả tập thể, 

“Tôi chưng hững, nghĩ bụng: “Làm gån mười trang, sai 
có một chữ mà ông Ấy nói như sắp chết đến nơi”. 

Nhung cầu nói “nặng” nhất của ông dành cho tôi hôm 
dó là: 

- Làm tinh báo không được cầu thà nhu thế! Nếu cứ 
nhằm thé này thì không làm được nghề tình báo đâu! 


NGƯỜI THẢY. 


“Điều kinh ngạc với tôi là ngay sau đó ông Sáu đã “gợi y 
cho ông Ba giao luôn cho tôi phụ trách toàn bộ kế hoạch. 
nghiên cứu về “con đường voi di” ấy. Tôi lúc đó mới là 
thượng úy. Một vụ “to dùng” trong một cơ quan tĩnh báo, 
Tại giao cho một trg lý “non choet” phụ trách, thực sự là “hy 
hữu”, Nhưng lệnh ông Ba thì không ai dám nói gì. Bản thân 
tôi cũng đón nhận lệnh đó với một tâm thé rất lo lắng. 

Nhung, chỉ với một nhiệm vụ giao như thế mà trong, 
vòng gắn 2 năm tiếp theo, mỗi ngày tôi làm việc 14 - 18 
tiếng, không nghỉ ngày nào. Làm. Lo. Nhưng không thể 
không làm xong, cũng không được sai lầm thêm nữa. 

Та tì ngày rồi lại đêm, tôi cắm đầu cắm cổ làm việc, 
ban ngày đi ra ngoài, ban đêm thì nghiên cứu. Có những 
đợt tôi thức mẫy đêm liền không ngủ. Anh em đơn vị nói 
tôi đứng đầu về kỷ lục thức trắng аёт, cứ một mình với 
hai, ba người phiên địch thay nhau hỗ trợ nghiên cứu tài 
liệu. To khỏe như Thạnh mà có những đợt làm đến ngày 
thứ ba đang ngồi cậu ta thiếp đi luôn, vì thiếu ngủ không 
chịu được. 

Tù bài học của “cú чар” đó, những văn bản sau do tồi 
Yiết, sai nửa chữ cũng khó thấy. Lời тап day của ông Sáu 
Nam theo tôi mãi: “Nếu sai một chữ có khi vô hiệu hóa toàn 
"bộ bản бп 


Đó là lần gặp ông Sáu Nam đáng nhớ trong đời khi 
tôi chân ướt chân ráo sang Mặt trận Campuchia. Nhưng, 
qua đó thấy sự nghiêm khắc, kỹ tính đến kinh khủng của 
ông Sáu Nam. Càng quen thân, ông càng nghiêm, ông càng 
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khát khe, xét nét chứ không có bát kỹ một sự u ái, chiều 
chuộng nào. Sau lần đó, tôi nhiều lần được gặp ông Sáu 
Nam ở Campuchia, cho đến năm 1986, khi ông về nước làm 
“Tổng Tham тиш trưởng, rồi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. 


ĐỘI*Z 

Trong thời gian ở Đội X, khi mới làm trợ lý cho ông 
Ba, tôi Ấn tượng mạnh với Tư Án (Nguyễn Ngọc Ẩn), Đội 
trưởng Đội Z - ĐỘI tình báo hành động của ông Ba. Đội Z 
sau này được phong Anh hàng, cá nhân Tư Án cũng là Anh 
hùng và là một trong những người Anh hùng rất đặc biệt. 

Khi ở Đội X, tôi quen biết hẳu hết cán bộ của Phòng N 
và của Đoàn, gồm các phòng, ban nghiệp vụ và các cơ quan 
tham mưu, bảo đảm. Tuy nhiên, tôi lại thấy có một nhóm 
người không bao giờ mặc quân phục, dáng vẻ rất đường, 
phố, thinh thoảng dén gặp ông Ba và nhóm này chỉ gặp ông 
Ba thôi. Tôi rất ngạc nhiên vì thời điểm ấy xe máy không có, 
xe đạp thì hai người chung một chiếc, mà nhóm ấy toàn đi 
xe máy xịn, riêng Tư Ấn lái xe Mercedes dân sự, trong khi 
điều cắm ky của bộ đội ta lúc đó ở Campuchia là không. 
được dùng tài sàn của người dân Campuchia. Ban đầu tôi 
không hiểu đây là những người như thế nào. Sau một thời 
gian tôi mới dần hiểu, đây à đơn vị đặc biệt bí mật, B đội 
tỉnh báo hành động do ông Ba trực tiếp chỉ huy. 

Cú mỗi lần Ти Án xuất hiện ở đơn vị là bắt đầu một 
chiến dịch. 


вв 
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Vi rát án tượng với Đội Z, nên dàn dàn tôi hiểu được 
ý đồ của ông Ba khi thành lập Đội hành động đặc biệt này. 

Trong những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, 
sau khí quân và дап ta anh dũng chiến đấu đánh bại cuộc 
chiến tranh xâm lược hai đầu biên giới phía Bắc và Tây Nam. 
của Tổ quốc, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ. 
điệt chủng Pol Pot - leng Sary (ngày 7 tháng Một năm 1979). 
Tình hình Campuchia tiếp tục có những diễn biến mới, 
phức tạp, khó khăn hơn, nhất là thủ đoạn của các nước lớn. 
đối với Campuchia và cách mạng ba nước Đông Dương. 
Tai Campuchia, tập đoàn phản động Pol Pot - eng Sary tuy 
bị đập tan nhưng được sự ủng hộ, viện trợ nhiều mặt của 
nước ngoài nên chúng vẫn tổ chức lại tàn quân, thành lập 
“Chính phủ ba phái” tiến hành chiến tranh du kích, đưa 
cuộc chiến vào nội địa, gây bắt ồn và nhiều tổn thất cho. 
chính quyển non trẻ của Campuchia và Quân tình nguyện. 
Việt Nam. Đặc biệt, chúng thông qua các lưới tình báo, mật 
vụ cài lại trên địa bàn Campuchia và các tỉnh phía Nam Việt 
Nam, nhất là các tỉnh biên giới giáp ranh Campuchia để 
tập trung chống phá quyết liệt cách mạng Campuchia cũng 
như thực hiện các âm mưu, thủ đoạn chống phá Việt Nam 
trước mát và lâu dài. 

Trước ñnh hình đó, nhằm phục vụ kịp thời cho nhiệm 
vu bám, nắm dich, đánh địch trên địa bàn Campuchia, 
nhiệm vụ cắp thiết đặtracho Đoàn 12 (năm 1981 là Đoàn 817) 
là phải im, phát hiện, đập tan các mạng lưới tình báo do 
nước ngoài và Khmer Đỗ cài lai trên địa bàn Campuchia, 
qua dó phát hiện sớm âm mưu, thù đoạn, chiến lược, sách 
lược của các nước lớn nhằm giành lại quyền kiểm soát 
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Campuchia. Đồng thời, Đoàn phải kịp thời phục vụ Cục 2 
và Bộ Tư lệnh 719 Quán tình nguyện Việt Nam đánh giá 
đúng hình thái chiến lược của cuộc chiến tranh, để từ đó. 
tổ chức lực lượng giúp bạn giành thế chủ động vë chiến 
lược trên chión trường, truy quét có hiệu quả tàn quán Pol 
Fot, “Chính phủ ba phái”, cũng cỗ chính quyền cách mạng 
Campuchia ngày càng vững mạnh, đủ sức xây dựng và bảo 
vệ đất nước. Mặt khác, Đoàn tham mưu cho cáp trên đập 
tan các mạng lưới tình báo, phản động do các thể lực thù 
dich cài cắm trên địa bàn các tỉnh phía Nam Việt Nam, làm 
thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam, 
phục vụ hiệu quả công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. 

Ngay từ đầu năm 1981, trên đất Campuchia, Đáng ủy - 
Chỉ huy Đoàn B17 đã tổ chức một lực lượng chuyên trách 
với tên gọi là Đội Z. Nhiệm vụ chính của Đội là phối hợp. 
với bạn để phát hiện, đánh bất, khai thác, xóa só các tổ chức, 
mang lưới tinh báo do Khmer Đỏ cài cẩm lại trên địa bàn 
Campuchia, qua đó đánh bại âm mưu, thủ đoạn của các thé 
luc thù địch đối với Cách mạng Campuchia và Việt Nam. 

Phải đến ngày 23 tháng Năm năm 1983, Đội Z mới 
chính thức thành lập trên chiến trường Campuchia với 
quân số 41 người, nhưng thực ra đội tình báo hành động, 
“chưa có tên” do ông Ba trực tiếp chỉ huy đã di vào hoạt 
động từ 2 năm trước đó với biên chế ban dàu là 5 người do 
Thượng sỹ Nguyễn Ngọc Án (Tư Ẩn) làm Đội trưởng. 

Sau này tiếp xúc nhiều, tôi càng hiểu rõ hơn về Đội Z. 
ти Án và hầu hốt anh em trong đội là con em xuất thân từ. 
gia đình mà ông bà, cha mẹ đều tham gia hoạt động cách 
mạng. Khi bị địch truy đuổi những năm 1950 - 1960, họ dạt 


в 
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lên Phnom Penh, sinh ra lớp người Việt con em cán bộ Cách. 
mạng nhưng vô cùng nghèo khổ, không được học hành 
đây đủ. Bản thân Đội trưởng Tư Ап hồi nhỏ phải di bối 
тас ở Phnom Penh để kiếm sống. Sau này ông Ba tin dùng 
những người ấy. Họ cực kỳ trung thành, gan đạ, dũng cảm, 
muu trí, đặc biệt thuộc địa bàn và nói tiếng Campuchia như. 
“cháo chảy” vì xuất thân vốn là dân đường phố. Ông Ba. 
dùng những người này vào nhiệm vụ hành động tình báo - 
nhiệm vụ mà ông cho là thích hợp với họ nhất 

Có thể nói mỗi thành viên Đội Z là một chiến sỹ gan 
dạ, thông minh, liều linh và rất giỏi hành động độc lập. Với 
"họ, trời không sợ, đất không sợ, rát đối ngang tàng, chỉ “sợ 
mỗi ông Ba”. Ông Ba thẫy nhóm này råt quý và tin tôi nên 
một hôm ông bảo: 


- Cậu à, thằng Ẩn nó nói với tôi là cho cậu về Đội Z. 

“Tôi ngạc nhiên: 

= Cháu về đầy làm gì a? Cháu làm được gì đâu mà vè?! 

> Tin cậu nó mới nói thé, nó bảo tôi “máy ông Bắc Ky 
chơi được chỉ thầy mỗi ông này” - Ông Ba nói lại như thé, 
dù thực ra ông Ba cũng là người Bắc. 

Rồi ông Ba nói: 

~ Thôi, cậu về sinh hoạt chỉ bộ với chúng nó, 

Tù “chúng nó” đối với ông là cách gọi thân thiết lắm, 
tin cậy lắm và cũng gần gũi lắm, nên ông mới dùng cách gọi 


дап dã áy. Đến tôi còn “bi” ông gọi là “cậu”, trong khi Tư Án 
“được” ông gọi bằng “thằng”, 
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Tôi về sinh hoạt với Chỉ bộ Đội Z, rát nhiều chuyện thú 
vị, ví dụ về trình độ văn hóa của đội này. Ngoài Án - Đội 
trưởng, có dòng chí Đội phó - Chính trị viên, Bí thư Chỉ bộ 
tên Pha, là con liệt sý, còn lại có các đội viên: Số, Gwa, Si 
“đen”... toàn người miền Тау. Một buổi Һор chỉ bộ, Si “đen” 
đứng lên phê bình Chính tri viên: 

~ Đồng chí Pha trà úm tôi. Đồng chí cậy có văn hóa 
lớp 2, thấy tôi không biết chữ nên coi thường tôi. 

Kế như vậy để thấy trình độ văn hóa của anh em trong 
đội thấp, nhưng trừ chuyện văn hóa thì họ vô cùng giỏi 
trong các hoạt động ở địa bàn Campuchia. 

Đội Z có thể nói là sản phẩm đặc biệt mà ông Ba xây. 
dựng được và người chỉ huy trực tiếp duy nhất của đội cũng, 
là ông Ba, không còn ai khác. Sau này oó một người thay 
mặt ông Ba nói thì đội áy vẫn nghe - đó là tôi, chi vì ông Ba 
dan: “Các cậu phải nghe cậu này!” - chứ không phải là vì con 
người tôi với họ. Điều này sau cũng được Tu Ап nói với tôi 
khi đã “gác súng” vë sống nơi miệt vườn Bình Phước. 

Tu Ấn bảo: 

~ Tôi rũ hết rồi mới dám nói với anh, trăng tri của ông 
Ва với tôi là “hãy nghe lời cậu Vịnh trong bắt kỳ chuyện gi". 
Tôi nghe lời ông ấy. 

Trong báo cáo thành tích đề nghị phong tặng danh 
hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dán cho Đội Z, có 
ghi ró: “Từ năm 1981 - 1989, trong thời gian thực hiện nhiệm 
о quốc lễ giúp bạn, toàn đội dá mưu trí, dũng cm nhận од hoàn 
thành đặc biệt xuất sắc nhiệm vu. Trong thời gian đó, toàn đội đã 
thực hiện hơn 100 tụ tìm, đánh bất dối tượng tình Мо, điệp niên 


т 
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của Khmer Đỏ; làm tan rã hệ thống mạng lưới tình báo mà Khmer 
Dó cài cắm tại Campuchia või mục đích móc nói, chống phá Cách 
mang Việt Nam tại dja bàn các tinh phía Мат. Qua đó, đã nắm chắc 
đượcâm mưu, ý của Khmer Đỏ di tới Cách mạng Việt Nam và 
chính quyền Cách mạng Campuchia, kịp thời tham mutu cho Đẳng, 
Nhà nước, Quân đội và ngành Tình báo để la có nhiều sách lược, 
chiến lược mới trang xử lý ván đề Campuchia. Các tin túc thu 
được của dich là ос sở để Bộ Tự lệnh tiền phương 719 Quân tình 
nguyên Việt Nam lại Campuchia tổ chức lực lượng tổng tiễn công 
truy quét thành công hang б của chế độ Pol Pot - Теп Sary tả tàn 
quân Pol Pot trong các chiến dich mùa khô các năm 1983 - 1985, 
các chiến dịch mùa khô năm 1987 - 1988; giúp Campuchia cũng 
cố, xây dựng chính quyền эйт mạnh, đủ sức bảo тё đắt nước; 
blo tệ cho Quân tình nguyện Việt Nam rút quân vè nước an toàn. 
Đồng thời, tham muu cho Bộ Ти lệnh tiền phương Quân tình 
nguyên Việt Nam tiếp tuc tổ chức các lực lượng khác hoàn thành 
xuất sắc nhiệm ou quốc lễ giáp ban sau này. 

Thành tích và chiến công của Đội Z đã phục vu tham muu 
cho Đảng, Nhà тийс, Quân đội ta chú động đề ra các chiến lược, 
sách lược quan trọng, phù hợp trong giải quyết các ván đề liên 
quan đến thực hiện nhiệm ou quốc tÉ tại Campuchia giai dogn 
1981 - 1989 zú sau này. Đồng thời, có những đối sách chiến lược, 
óp phần to lớn trong sự nghiệp айу dưng và báo оё ving chắc TỔ 
quốc Việt Nam xã hội chù nghĩa. 

Đồ cũng là một trong những bài học kinh nghiệm tiêu biểu 
эё sự muru trí, düng cim, linh hogt, sáng tao, Không sợ hy sinh, 
Bian НАЙ trong thực hiện nhiệm uu đặc bệt của lực tượng Tình 
Мо quắc phòng Việt Nam mà các thế hệ cám bộ, nhân viên, chiến 
sỹ Tình báo Quắc phòng sau này cần tiếp tục học tập, noi theo”, 
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Đội trưởng Tư Ấn là người đã chỉ huy Đội thực hiện 
сас nhiệm vụ với những chiến công tiêu biểu. Sau này làm. 
báo cáo phong Anh hùng cho Tu Ån, tôi càng án tượng với 
tay Đội trưởng “có một không hai” này. 

Đội Z là tắm gương của một tập thé đũng cảm, liều. 
Tĩnh, thông minh, gan góc, trọn tình nghĩa với nhau. Những, 
từ ngữ đó là đẩy đủ với họ và họ chỉ biết sự nghiệp chung là 
hành động theo lệnh ông Ba. Ngoài ra, bảo đi học không di, 
khi làm vè thì nhậu, cuộc sống của họ không bình thường 
như các đơn vị Quân đội khác, nhưng chỉ như thế họ mới 
làm được việc. 

Nói về những chiến dịch của Đội Z, tôi nhớ có một 
tên địch ngằm là Mac (cần bộ trung ương Khmer Đỏ) thâm 
nhập vào Phnom Penh. Sau khi có nhiều nguồn tin vè tên 
này thì được biết hån là đối tượng đang được các lực lượng 
của ta và bạn tim kiếm, truy nã gắt gao nhất. Ông Sáu Nam 
goi ông Ba Quốc lên bảo: “Phải bát bằng được tên пау”. 

Lúc đó, tắt cả lực lượng ta và bạn đều tập trung đi 
tim tên Mac. Hôm có tin hắn về ngoại д Phnom Penh, lực 
lượng của Mặt trận 7708 (quân đồn trú của ta bảo vệ Phnom 
Penh) và lục lượng công an, quân cảnh, tình báo bạn đều 
tập trung tìm. Lúc bấy giờ, Đội Z cũng lẫn mò dấu vết theo 
tin tức tình báo ta thu được. Khi phát hiện ra, Tư Ấn báo với 
ông Ba: 

- Cháu tìm thấy dầu vết thằng Mac 
sát nó... 

Tôi nhớ ông Ba dặn Tư Ấn: 
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- Bây giờ đối tượng truy bắt không phải của ta mà còn 
là của quân đội và công an bạn, bắt kỳ ai dính. đến nó dh 
được quyền bắn. Nên các cậu phải đặc biệt thận trọng, giữ. 
an toàn. 

Thé mà ròng rã hàng tuần không làm sao phát hiện và 
đánh bắt hín được. Rồi đến một hôm, bắt ngờ cậu Si chay 
về Đội, hốt hoàng quăng vội cái xe Honda: 

- Chú Ba, chú Bat Anh Tư bắt được Mac rồi! 

- Sao, ở đâu? 

~ Anh Tư bắt được nó ở ngoại ó Tual Kốc, cháu chạy về 
trước báo với chú. Nhưng công an đông quá sợ nó quây ngã 
ba, ngã tư không về được. 

- Thé này họ bán thằng Ап mất! - Ông Ba lo lắng. 


lúc đấy chưa tham gia sâu vào việc chỉ đạo nên. 
cũng chỉ biết đứng dàng xa quan sát. 

Dó 30 phút sau, thấy Tư Ẩn chạy về trên một chiếc xe 
lôi. Ngày đó, dân Campuchia hay dùng loại xe lôi, đẳng 
trước là cái đầu xe Honda, đằng sau có hai bánh, kê tắm ván. 
để trên đó 2 - 3 cái chum to đựng nước hoặc mắm bò hóc 
di bán sỉ. Tư Ẩn quăng xe máy của cậu ta đầu mắt, chân thì 
di đất, đầu quần khăn cà ma, lái chiếc xe lôi lao vào cửa, hò 
hét để gác cổng mở thật nhanh. Ông Ba chạy ra. Đầy là một 
trong những lần rát hiếm hoi tôi thấy ông Ba bồn chòn chạy 
xa, chỉ thiểu điều ôm lây Tư Ẩn. Ти Ấn lái xe vào sân trong, 
phanh lại rồi xuống xe. Ông Ba đến gån. Tự Ẩn rút khẩu AK 
báng вір giấu đưới ván xe đập, vỡ tan cái chum trên chiếc 
xe lôi, bên trong là một người nằm thu lu, Tư Ẩn bảo: 

- Chú Ba, thằng Mac đây! 
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“Trời đất ơi, đến giờ tôi vẫn không bao giờ quên hình 
ảnh Tư Ẩn đầu quán khăn cà ma, ăn mặc xộc xệch, quần 
móng lợn, chân đắt, mà đem một “khối vàng” đặt trong 
chum về cho ông Ba. Tên kia bị bịt miệng nằm còng queo, 
tay bị cột chặt 

Hi ra, khi Tư Ấn bắt được tên Mac này nhưng dòng 
thời cũng tự biết là chạy về không thoát, nên anh và một 
đồng đội nữa trói tên Mac lại, bịt miệng, bịt mất. Đang 
không biết cách nào vẻ, bỗng thầy một xe lôi chở chum 
chạy qua. Tư Ấn rút súng ra dừng xe lại, còn bao nhiêu tên. 
riel anh đưa hết cho chủ xe, đuổi đi rồi đặt gọn tên Mac vào 
chum, cứ thé lái xe qua bao trạm kiểm soát của công an, 
quân đội bạn, về đến Đội X an toàn. 

Саш chuyện cho thấy Tư Ẩn là người mưu trí và gan. 
da như thé nào. 

Một lần khác, Đội Z bắt một tên Khmer Đỏ giá làm 
sư đi khất thực. Khi Tư Ап bàn giao cho tôi tiếp nhận, hắn 
chẳng bận tâm đến tôi, cứ nhìn Tư Ẩn cười khúc khích. 

Të ra, tên này có võ, nên khi tóm được hắn, Tư Ẩn. 
phi bé hắn lên xe không dë dàng chút nào. Hồi đó lái xe 6 
tô là anh Tại. Anh lái rát giỏi. Trong phim “Bốn chiến sỹ xe 
tăng và con chớ” chiếu ở Mặt trận hỗi đó có đoạn người ta 
dé một cái định trên cây mà người lái xe tăng vừa lái vừa 
đóng được đình vào cây. Anh Tại lái xe UAZ cúng đồng 
dinh được y như thể, Mỗi lần đi làm nhiệm vụ, anh Tại lái 
Ó tô, ngồi sau là Tư Ån, hai bên là các thành viên của Đội Z 
14 xe máy. Khi thấy con mỗi thì anh Tại đánh tay lái sang 
phải, xong nhà, xong đánh tiếp ép “mỗi” vào lề đường, để 
cho anh em Đội Z “mời” lên xe, 
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"Tôi hỏi: 

~ Sao anh phải đánh tay lái, ép xe mấy lần như thế? 

- Nếu đánh lái ngay nó giật mình té, gây tai nạn hỏng 
việc, với lại gây ën ào ngoài phố. Nên phải nhá một cái cho 
nó giật mình, phanh xe lại, mình nhá tiếp cái nữa rỗi ép. 
cứng luôn. 

“Cũng như thé, lúc bát tên “su Khmer Dó”, anh Tại vừa 
ёр xe vào thì Tư Án lao xuống, sau đó ôm hấn đầy lên xe. 
Nhung tên này có võ, hai bàn chân gồng cứng tỳ vào hai 
bên cửa xe UAZ, không sao đẩy vào xe được. Ти Ấn nhanh 
trílấy tay cù vào lòng bàn chân hắn, nhột quá hắn thọt luôn 
chân chui lọt vào trong xe. 

Tôi hỏi hắn ta: 

~ Sao anh nhìn ống cười? 

Hán trà lời: 

- Cú nhìn ông dó tôi lại nhớ cái lúc bị cù chân, làm tôi 
buồn cười quát 

Tư Ẩn đi xe máy siêu giỏi trên mọi địa hình ở 
Campuchia. Thậm chí có thể bỏ hai tay rồi thỏ tay xuống. 
út dây ga chạy xe với vận tóc 100 сау sŠ/giờ là bình thường. 
Tòi mưa lạnh, cậu ta trèo lên ngồi xám trên yên thò tay 
xuống rút dây ga cứ thể chạy. 

Một vài câu chuyện mà tôi nhớ như thế, để thấy ông 
Ba dùng người không câu në hình thức, 

Ngay cả ông Tu Văn lúc båy giờ chỉ huy tĩnh báo ở 
Campuchia, sau này là Tóng cục trưởng cũng từng nổi 
“Giá Đoàn 12 có thêm một cậu Ẩn”, W 
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Ông Sáu Nam trước đó cũng từng hỏi: “Vì sao không, 
phong Anh hùng cho nó?”. 

Nhớ hài để nghị phong danh hiệu Anh hùng cho 
Đội Z, lúc ấy tôi là Tổng cục trưởng. 

“Tôi lên gặp ông Sáu Nam, thưa với ông: 

~ Thưa chú, Đội Z chú biết rồi, Tổng cục định để nghị 
phong Anh hùng cho Đội, cháu xin ў kiến chú? 

Không ngờ ông Sáu Nam nghe xong bảo luôn: 

- Cháu thảo bức thư của chú gửi Đảng ủy Quân sự 
Trung ương, dë nghị phong Anh hùng cho cả Đội Z và 
riêng Tư Án. 

“Tôi soạn xong trình ông Sáu Nam, xem xong ông 

- Thôi, không cần! 

Hóa ra thấy tôi soạn chin chu, dài đồng quá, ông lấy 
giây bút tự viết tay một đoạn ngắn: “Gửi... Có thể nói đây 
là đội quần nhỏ, nhưng tinh nhuộ, thiện chiến nhất, dũng 
cảm nhất, nhiều chiến công nhất ở Mặt trận Campuchia 
Ký tên: Lê Đức Anh, nguyên Tu lệnh Mặt trận 7197. 

Tôi photo một bản cho Tư Ån làm kỷ niệm. Tư Ẩn trân. 
trọng treo ngang ảnh ông già cậu ta ở nhà riêng, 

Năm 2005, Quân đội tổ chức Đại hội Thi đua Quyết 
thắng toàn quân lần thứ УП. Theo thông lệ mỗi dip Đại hội 
thì những Anh hùng (đã được phong) còn sức khỏe được 
mời đến dự. Tư Ån được mời, nhưng cậu ta gọi cho tôi: 

~ Thôi, anh Năm xem có được tiền đi lạ, ăn ở thì đưa 
dây cho tôi, tôi khỏi đi, các anh đỡ mắt công tiếp đón. 
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'Vậy là đơn vị cắp kinh phí dự hội nghị cho Tư Ẩn, cậu 
ta mời cả đội đến, bảo: 

- Đây, tiên tao được cấp để ra Hà Nội dự Đại hội Anh 
hùng. Mời cả đội nhậu. 

Cứ mỗi lẫn nghĩ về Tư Ấn là đều có chuyện để cười 
bởi cậu ta nghịch ngợm, quây phá kinh khủng, Nhưng chỉ 
phá đời thường, còn vào công việc thi cực kỳ nghiêm túc 
và giỏi giang. 

Chuyện về Tư Ấn kể khó mà hết được, thậm chí mỗi 
chuyện đều có thể dựng thành phim. Ước gì tôi có thời gian 
để viết một cuốn sách về Tu Ấn - một con người tuy không, 
được đào tạo qua trường lớp, nhưng dũng сат, đẹp trai, hát 
hay, gắn với nhiều cầu chuyện có một không hai trong cuộc 
đời hoạt động và chiến đấu ở chiến trường Campuchia. 

Sau này về nước, ông Ba ốm, vợ chồng Tư Án hay lui 
tới nấu đỏ ăn Nam Bộ cho ông, nên ông rất quý vợ chồng, 
anh. Tư Ап hay đưa rượu tới cho ông: “Chú Ba, cháu có 
rượu ngon mời chú!”. Nhưng Tư Ẩn có mác của dân “giang. 
hò” nên rượu của anh ta buồn cười lắm, ngâm đủ các thứ. 
kỳ dị, đủ các loại v| kỳ quái, lần nào uống thứ tôi cũng nhãn 
mặt, ông Ba cười bảo: “Ẩn nó cho đầy!" 


Ông Ba đã dùng những người như thế, những người 
không ai có thể thay thể, đã được Nhà nước phong Anh hùng, 
với những cống hiễn của họ trong chiến đấu. Với Đội Z nói 
chung và Tư Ån nói riêng, ông Ba coi họ là những người 
lính trung thành, có thể nói là cho đến chết. Ông đã “dụng 
nhân như dụng шде” và đã thành công nhu ông muốn. б 
Campuchia, họ làm được nhiều việc, có nhiều công ko, 
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đến khi về nước, dù nghèo nhưng ai cũng vẫn sống dàng 
hoàng, sống tốt, sống có ích. Nhìn họ sẵn sàng hy sinh, sắn. 
sàng lao vào chỗ chết và hiên ngang đi ra, thực sự người 
chỉ huy nào cũng không nỡ buông. Tôi luôn nhớ lời ông Ba 
đặn: “Cậu phải giữ bằng được những người này!” 

Sau này khi đã hoàn thành nghĩa vụ quốc tổ giúp bạn 
Campuchia, về Việt Nam, ông Ba tiếp tục giao cho Đội Z 
các nhiệm vụ vừa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ mới, 
vừa phù hợp với khả năng của các thành viên trong đội. 
Tuy nhiên phương thúc và điều kiện hoạt động ở Việt Nam 
hoàn toàn khác với chiến trường Campuchia, nên đội chỉ 
còn nhiệm vụ chủ yếu là huấn luyện, sẵn sàng chiến đầu, 
là lực lượng “dự bị chiến luge” cho những ñnh huồng đặc 
biệt ở Campuchia 

Khi đó, một trong những nhiệm vụ của ngành Tình 
báo vẫn là phát hiện, vó hiệu hóa các hoạt động chống phá, 
gây tối của các lực lượng phản động từ sớm, từ xa ngay 
tại bàn đạp đứng chân ở các nước láng gièng, đặc biệt là 
Campuchia. Đội Z lại có những lần lên đường trong im lặng 
theo mệnh lệnh của trên, và tiếp tục lập nên những chiến. 
công to lớn, độc nhất vô nhị. 

'Từ sau những năm 90 của thế kỷ trước, để đáp ứng yêu. 
cầu nhiệm vụ mới trong nội địa và ở các khu vực biên giới 
trọng điểm, lại một lần nữa tài năng và kinh nghiệm của 
ông Ba lại được áp dụng một cách kịp thời và hết sức hiệu. 
quả. Đó là sự ra đời của Đội Đặc nhiệm K năm 1994, đến. 
năm 1995 trở thành Đoàn đặc nhiệm của Tổng cục П. Khi 
đó, tôi là Cục phó Cục 12, được bổ nhiệm kiêm Đoàn trưởng, 
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(đầu tiên) của Đoàn K. Cùng với đó là những gương mặt 
quen thuộc với phương thức đặc nhiệm - hành động tình 
báo như: Trần Bình Đẳng, Phan Anh Việt, Bùi Xuân Khang, 
Bài Xuân Khiển.. 

Ngay từ khi mới thành lập, Đoàn K đã lập nhiều chiến 
công, đặc biệt là phỐi hợp với lực lượng công an để đón 
bắt, xử lý các nhóm phản động xâm nhập từ ngoài nước. 
về chống phá tại các địa bàn trọng điểm như Tây Nguyên. 
và Tây Nam Bộ. Tôi nhớ khi Đoàn K được trao tặng danh. 
hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân chỉ ba năm. 
sau khi thành lập. Vào dịp đó, Đội Z cũng được thưởng, 
Huân chương Chiến công. Ông Da cười rất tươi: “Chiến 
công thì nhỏ, nhưng niễm vui thì nhân đôi vì cả hai anh 
em đều lập công”. 

Những công lao, thành tích mà anh em Đội Z hay 
Đoàn K đạt được, thực ra đều bắt đầu từ “sáng kiến” của 
ông Ba, từ sự quyết đoán, trình độ năng lực chỉ huy, chỉ đạo. 
rất độc đáo đổi với phương thức tình báo hành động của 
ông. Có thể nói đó là “món tủ”, “đặc sản” của riêng ông mà 
không ai có được. 
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Tháng Tám năm 1985, lúc bấy giờ tôi đã có hơn một 
năm công tác ở Campuchia và bắt đầu vào một số công việc 
được ông Ba giao. Nói chung là làm công tác kế hoạch và 
tham mưu, giúp Ông Ba làm văn bản, 
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Nhưng đúng địp nghỉ Quốc khánh thì một chuyện. 
хау ra làm công việc của tôi có sự thay đổi 

Nam 1985 là kỷ niệm 10 năm giải phóng miỀn Nam, 
khi đó ý dò chóng phá của các thể lực thù địch vẫn đang råt 
mạnh. Nhân lúc ta đang khó khăn ở Campuchia nên chứng. 
âm mưu tạo biến động để gây "tếng vang” ở miễn Nam 
Việt Nam. Một loạt kế hoạch chống phá của địch nói lên ở 
mièn Tay Nam Bộ, có những kế hoạch lan đến gần Thành 
phố Hồ Chí Minh. Phương thức chống phá của chúng chủ 
yêu là kích động bạo loạn, đặt chất nổ, rải truyền đơn, kêu 
gợi cướp chính quyền ở các địa phương. Để đối phó với tinh 
hình ấy, các thủ trưởng Đoàn, Cục từ nhiều tháng trước đã 
tập trung bàn bạc đưa ra các phương án với mục tii 
chấc tỉnh hình, không để xảy ra bạo loạn. Lúc đó tôi chí biết 
vậy, không hiểu cụ thể như thé nào. 

"Việc chuẩn bị bảo vệ ngày Quốc khánh được tién hành. 
trước nhiều tháng, càng gần đến ngày lễ tinh hình càng 
căng thẳng hơn. Những địp đó, các thủ trưởng, kể cả Tư 
1énh Mặt trận đều về nước để sẵn sàng phương án đối phó 
với các tình huỗng có thể xảy ra. Ở đơn vị, người chỉ huy. 
cao nhất cũng về nước vừa để thực hiện các nhiệm vụ của. 
ngành, vừa phục vụ các cuộc họp của các cáp lãnh đạo diễn. 
ra liên tục ở Thành phổ Hồ Chí Minh lúc bẫy giờ. 

Ò lại Đoàn chỉ có ông Ва. 

“Thời điểm bẫy giờ ngoài hoạt động của Khmer Đỏ, của. 
“Chính phủba phái”, thì những vẫn đề liên quan đến các lực 
lượng chống đối Việt Nam từ thời chế độ cũ, các kế hoạch. 
nổi đây được quan tâm đặc biệt. Đơn vị gån như ngưng 
hoạt động thường xuyên để dàn cho việc đó. Tại Đội X 
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chỉ còn vài ba trợ lý ở lại trông doanh trại, làm công tác 
văn thư, bảo vệ, chờ sau lế tiếp tục vào nhịp công việc bình. 
thường, Phần lớn đơn vị phân đi các hướng, các “điểm” ở. 
Campuchia và miễn Tây Nam Bộ, bám sát các đầu mối để 
phát hiện và ứng phó với các hoạt động của địch. 

Gần trưa ngày 27 tháng Tám năm 1985, ông Ba từ trên 
Đoàn xuống Đội X. Ông bồn chòn, nhấp nhóm, sốt ruột di 
ra di vào. Một lúc ông lại lên xe đi họp, rồi lại về, lại đi ra 
di vào, suy nghĩ dám chiều. Những người ông thường báo 
cáo như ông Sáu Nam, ông Tư Văn, ông Vũ Chính thì đã vè 
Thành phố Hỗ Chí Minh. Ông Ba vừa phải thường xuyên. 
báo cáo tình hình với Mặt trận, vừa phải phối hợp với bên. 
Công an, các đơn vị bạn. Tôi thấy ông căng như đây đàn, 
dáng vẻ hết súc bận rộn, trong khi mình không có việc gì, 
nhưng cũng không dám hỏi 

Khoảng 2 giờ chiểu ông Ba đi đâu về, rồi chép miện, 
“Có việc tưởng nó ở chỗ nào hóa ra rơi ngay vào mình, lại 
đúng lúc không có người làm”. 

Tôi không dám hỏi nhưng tŠ mồ không biết việc gì 
và rất mong muốn được tham gia trong bối cảnh bận rộn, 
khẩn trương khi đó. Một lát sau, ông tự nói với tôi: “Đang 
có một kế hoạch cần thực hiện gấp”. 

`, Rồi ông châm rãi kể, cũng là tự nói với minh: Buổi 
chiều hôm trước, các chiến sỹ gác ở cửa khẩu Battambang 
(một tỉnh Tây Bắc Campuchia) bắt được hai người vượt 


biên, chúng là người Việt mang hộ chiếu Thái Lan, biết nói 
tiếng Thái. 


Hồi ấy thỉnh thoảng có chun 
Ө yên như thé, nếu qua biên 
8861 mà không có gláy tờ, bọn buôn lậu thường "Ча? cho 
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kíp trực hai chỉ vàng để được đi qua. Một chỉ vàng lúc ấy. 
to lắm, nhưng lần này tự nhiên hai kẻ vượt biên đưa cho. 
người lính gác cả cây vàng để được di qua trạm kiểm soát. 
“Thấy thái độ của chúng không bình thường, đặc biệt đi qua 
cửa khẩu mà đưa cả cây vàng là rất båt thường, nên người 
lính gác yêu cầu đứng lại. Thấy vậy, hai tên bỏ chạy. Các 
chiến sỹ trạm kiểm soát ở cửa khẩu Battambang nổ sáng, 
giü hai tên vượt biên lại. 

Hai tên này di chuyển bằng xe máy, khi qua tram 
chúng bảo chở đỗ thuê. Mở bao tải thấy một lượng vàng 
lớn, cùng nhiều tài liệu, lệnh ám sát, truyền đơn, lệnh tổng 
khởi nghĩa và đặc biệt có một máy thông tin hiện đại kèm. 
theo. Trước tình hình đó, các chiến sỹ ở trạm kiểm soát đưa 
hai tên vượt biên về đơn vị, báo cáo về Mặt trận. 

Lúc bấy giờ quyền Tư lệnh Mặt trận là ông Đoàn. 
Khuê - Tham mưu trưởng, thay ông Sáu Nam đang về 
Việt Nam. Ông Đoàn Khuê yêu cầu tình báo khai thác 
xem kế hoạch của chúng là gì để báo cáo gắp về Trung 
ương, góp phần ngăn chặn bạo loạn ở miễn Tây trong 
thời điểm nhạy cảm. 

Vấn đề là phải khai thác tại chỗ, tức thời ngay lại 
Battambang, kịp thời đánh giá tinh hình, sau đó đưa bọn 
chúng về báo cáo với Mặt trận. Quan trọng hơn cả là không 
để lỡ thời cơ, giữ bí mật tuyệt dói để điều tra, bóc gỡ lực 
ượng phản động trong nội dja. 

Lúc bẩy giờ bên Công an cũng biết thông tin và để 
nghị giao hai kẻ vượt biên cho họ. Ông Đoàn Khuê yêu chu 
tình báo phải trả lồi có giao lại cho Công an không. Thể là, 
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một kế hoạch phối hợp giữa Quân đội và Công an được 
hình thành, sáng hôm sau sẽ bay đi Battambang. Tắt cả các 
yêu cầu đều cấp bách trong bồi cảnh vài ngày nứa là bao 
loạn bùng nổ, phải làm nhanh mà ở đơn vị thì không có 
người làm. 

Câu chuyện này rõ ràng phù hợp với cán bộ chuyên. 
làm công tác phản gián, có bề dày cũng như thông thuộc 
địa bàn Campuchia. Trong khi đó tôi chỉ là sỹ quan mới 
sang chiến trường được hơn một năm, chưa có kinh nghiệm 
phản gián, về công tác khai thác cũng chỉ làm với đối tượng. 
Khmer Đỏ và “quan thầy” của chúng, chưa gặp đối tượng. 
nhân viên chế độ Sài Gòn trước đây bao giờ. Rõ ràng tôi 
không nằm trong tắm ngắm của ông Ba, đương nhiên ông. 
cũng không nghĩ đến tôi. 

Nhung trong bói cảnh ấy, tôi nói với ông Ba: 

-Thua chú, anh Lưới Đội Y vè Thành phó Hồ Chí Minh 
rồi, đội của Tư Ấn cũng không làm được, trước sau không, 
còn ai, hay chú cho cháu di? 

- Câu đi để làm gì? 

- Cháu di để khai thác và báo cáo với chú nên làm thé 
nào, mà thời gian ngày hôm sau phải xong, ít nhất cháu di 
để biết 

` Cậu làm thế nào được, cái này nghề của nó thì phải 
như này, như này... (đúng nghề an ninh phản gián của ông 
khi ở trong địch hậu). Việc đầu tiên phải xác minh nó là ai, 
ai giao nhiệm vụ cho nó, rồi kiểm tra chéo xem nó khai có 
thật không? Quan trọng nhất nó sẽ liên lạc với ai, phương 
thức liên lạc như nào? Đồng đồ, vàng, khẩu hiệu nó sẽ giao 
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choai? Sau đó báo về để tôi báo cáo anh Đoàn Khuê, lúc åy 
sẽ xem cái nào thuộc chức năng của Công an thì giao Công. 
an, không thì mình phải tự làm, làm gì tính sau. 

Lúc dó ông chỉ nghi nó là hai tên liên lạc, giao thông. 
Và ông nói lại với tôi về quy trình của công tác phản gián 
khi phải thực hiện việc này. 

Nghe vậy, tôi chém một câu cho ông vui: 

- Thé thì cháu biết ai đi là đúng nhất rồi. 

-Ai? 

~ Chú phải đi! Vì nói như chú thì không ai làm được cả, 
mỗi chú làm nghề này chứ đơn vị mình có ai biết đâu. Còn 
nếu chú cho cháu đi thì cháu sẽ lầm đúng những điều mà 
chú vừa dặn 

= Cậu làm được không? Ông hỏi, nhưng cũng như trả 
lời là tôi khó mà làm gì được trong công việc mới mẻ và khó 
khăn ấy. 

- Thưa chú, làm được hay không cháu không biết 
nhưng chắc chắn cháu sẽ làm hết sức và theo đúng lời dặn 
của chú. 

Vi lúc ấy không có điều kiện trao đổi với cp trên, phải 
tự quyết định, nên ông Ba bảo: 

~ Mai mình phải đi cùng một cán bộ rắt có kinh nghiệm 
bên an ninh là anh Năm K. (Cục An ninh phía Nam), là đại 
diện Bộ Công an dự cuộc khai thác của Quên đội. 

Ông Năm K. lúc bẩy giờ là đại tá Công an, tôi mới là 
đại úy. Nếu ngồi khai thác với một đại tá Công an là cần bó 
từ thời chống Pháp, chống Mỹ thì ghê góm lắm, phải nói là 
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“thành tỉnh” rồi. Nghĩ bụng: “Mình mà khai thác thì một là 
họ cười cho, hoặc có gì họ ngồi đầy rồi hót mát” 

Tôi bèn nói với ông Ba: 

- Thể thì cháu mời ông ấy ra ngoài, có gì đầu. Trại giam 
của mình, đơn vị của mình mà. 

Có lẽ nói thể nên ông Ba thấy cũng đáng cán nhắc, mà 
cũng không còn ai để mà hỏi ý kiên. Ông bảo: 

- Tôi phải suy nghĩ da! 

Sau đó ông đi đâu không biết, nhưng khi về ông nói: 

- Sáng mai anh Đoàn Khuê dự kiến đi Siem Reap bằng 
trực thăng nhưng nhường trực thăng cho minh, còn anh ấy 
đi đường bộ. Các anh trên quan tâm như thế nào cậu biết 
rồi đầy. 

Bén chiều muộn, ông Ba lại hỏi tôi: 

- Cậu có đi được không, cậu muốn đi với ai? 

- Chú cho cháu đi với Thạnh, ngoài ra cần một vài lính. 
đặc nhiệm. 

~ Cậu Thạnh di làm gì? 

= Cậu Ấy đi giúp việc cháu. 

Lúc đó cũng chẳng còn ai. Nhưng ông vẫn chưa ra 
quyết định cuối cùng. Khoảng ? 8 giờ tối, ông Ba mới quay 
lại Đội X, bào tôi: 

~ Cậu chuẩn bị di! 

Xu hoc Tông ч а 9 ея dân 
д sáu ghế trên máy bay 


để có chỗ đặt thùng xăng phụ, vås i а 
l Vậy là chỉ còn sáu chỗ ngồi. 
Тї nhiên, đó là một cách “chấp vá” rát nguy hiểm. ý 
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"Tôi báo cáo ông Ba: 

= Xin phép chú cho cháu di ba người, với ông Năm K. 
nữa là bốn, đường về thì có hai tên Ма nữa là sáu người. 

Dà tôi mang theo có khẩu AK, súng ngắn, сиба số. 

Lån đầu tiên di với Công an tôi nhớ mãi. 

Lúc 5 giờ sáng, xe đơn vị đón chúng tôi rồi đi sang trại 
của Công an đón ông Năm K. Bên Công an họ đề nghị đón 
rất sớm. Té ra, ông Năm K. rủ đến quán hủ tiếu ở gần sân 
bay Pochentong, làm một tô đặc biệt. Xong, mỗi người còn 
được ông ấy cho gói thuốc lá Samit, riêng tôi ông ấy cho. 
thêm gói nữa. Hồi đó bộ đội nghèo, làm gì có chuyện ăn 
phở sáng, với cả cà phê, thuốc Samit. Tôi nghĩ bụng: “Pr! 
Đi làm với Công an sướng quá, còn hẹn chiều về làm bữa 
nhậu. Di đánh giặc như thé này sướng gì даш". 

Trong thời kỳ chống Mỹ, ông Năm K. chinh là người báo 
cho Quốc vương Sihanouk vè gói quà gửi cho Quốc vương sẽ 
bị cài min, sau khi nhận quà thì quả min sẽ nổ. Quốc vương 
Sihanouk biét tin nên cho người nhận ở Hoàng cung rồi đưa 
đến chỗ an toàn. Đúng giờ hẹn quả min nó, nhưng không, 
có thương vong. Vụ đó nằm trong cuộc đảo chính của Đáp 
'Chuôn (Siem Reap) mà ông Ba cũng tham gia với tư cách đại 
diện Phủ Đặc ủy Trưng ương Tình báo Sài Gòn. 

Ăn xong chúng tôi ra sàn bay, khoảng 9 - 10 giờ sáng 
bay đến noi. Bắt tay vào khai thác “khách” luôn. 

Lúc vào khai thác, ông Năm K. bảo tôi: 

~ Tụi em cứ ngồi đó, anh làm cho! 

Lúc đó ông Năm K. gần 60 tuổi, tôi mới hai mươi ту, 
nën ông cứ bảo tôi ngồi ngoài để ông ấy làm. 
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+ Cái này anh quen quá rồi, không có gì đâu. Hỏi cưng 
tui nó một lát là ra thôi mà. Ту em cứ ngồi chơi đi. 

Nhung tôi cương quyết: 

~ Thôi anh ra ngoài đi, để em hỏi nhân thân của nó đã, 
xem có gì dính đến Quân đội không rồi mời anh vào. 

“Theo thông tin ban đầu, kế hoạch bạo loạn lớn ở miền. 
Tây đã được chuẩn bị và chỉ chờ số vàng, tài liệu cũng như 
thiết bị này gửi về là có tính chất quyết định để giờ G hành 
động, Hai tên khai là chiều hôm đồ sẽ có toán thứ hai về, 
không qua trạm kiểm soát mà di tát theo đường rừng. Tuy 
nhiên, bọn chúng vẫn nhất quyết không nhận là thủ phạm 
rà chỉ là người chở thuê. 

Trước đó, lúc mở đồng bao tải ra thấy một giỏ vàng, cả 
kế hoạch tổng khởi nghĩa, tờ truyền đơn, lệnh ám sắt... và 
một máy thông tin rất hiện đại. Tôi học Sĩ quan Thông tin, 
mà cũng không biết về chiếc máy đó. Chỉ biết là lúc bầy giờ. 
máy morse thì thông tin tÀm xa, còn máy thoại thì chỉ thu 
phát được 8 - 9 kilômét, trong khi máy thông tin của hai 
tên này là đổ chuyên nghiệp, chuyên thu phát thoại tằm 
xa. Hồi đó, bộ đội ta hay bạn không hà có loại máy hiện đại 
này, riêng việc sử dụng cũng phải rất chuyên nghiệp. 

Tôi hỏi: 

~ Máy thông tin anh lấy ở đâu? 

"Thấy tên kia quanh co, tôi nói luôn; 

-Anh nói gì thì nói, nhưng tôi cho anh biết là không bao 
anh mua được ngoài chợ, chi có cơ quan tình báo chuyên 
nghiệp mới có loại máy này (lai từ một bài học “ruột” của 
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công Ва), Riêng chi việc này thì không cần đưa anh về Phnom 
Penh hay Sài Gòn mà bắn anh tại đây được rồi. 

Nói qua nói lại một lúc, tên đó nhận là người của tổ 
chức người Việt phản động ở Bangkok có sự hỗ trợ của Tình 
báo Lục quân Thái Lan, đang gắp rút cho kế hoạch bạo loạn. 
ở miền Tây Nam Bộ, sẽ dién ra đúng dịp Quốc khánh, tức là 
chi còn vài ngày nữa. 

Tin còn bảo tôi: 

- Ông không tin thì mở máy bộ đàm để tôi liên lạc 

Nhưng tôi biế là nếu mở máy sẽ lộ ngay vì chỉ huy của 
tụi dó sẽ định vị và biết chúng đang ở đâu. 

Tên đó khai chiều hôm ấy sẽ có hai tên nữa về bằng, 
con đường vượt biên giới gần khu vực cửa khẩu, không 
qua trạm gác. Tyi này vì chó vàng và máy thông tin, tài liệu 
công kênh nên mới thuê xe máy đi đường này, còn tại kia 
së đi bộ qua đường tắt 

Lúc này tôi báo cáo anh Phong - Tư lệnh Mặt trận 7701 
б Battambang (sau này anh Phong được phong Anh hùng), 
đề nghị quân báo của Mặt trận lập tức tổ chức đón bắt bọn. 
sang sau và khoảng 3 giờ chiêu bắt được chúng đúng như. 
Tời khai của hai tên kia. Hồi đó không có điện đàm mà chỉ 
có điện mã, đang nước sôi lửa bỏng thì tôi nhân được điện 
của ông Ba: 

= Cậu lên máy bay đưa “khách” về ngay! 

Máy bay có bốn người của minh rồi, cộng với hai tên. 
bắt lúc đầu, thêm hai tên båt lần sau nữa là tám, chưa ké 
phi công. Tính riêng túi vàng và truyền đơn cũng nặng gần. 
bång một người, vậy tổng trọng lượng chín người. Rõ ràng. 
ai cũng hiểu máy bay bị quá tải. 


вв 


NGƯỜI mày 


Cuối cùng tôi bảo cậu đặc nhiệm ở lại đi đường bộ về, 
còn lại lên máy bay hết. 

Trên máy bay bón tên kia bị сдп vào thùng xăng, tôi 
bảo chúng: 

~ Nu máy bay có bị làm sao thi các ông làm lá chắn, tụi 
tôi chạy ra ngoài. 

Buôn cười là tên sỹ quan tình báo thời chế độ cü, chắc 
ngày xưa đi trực thăng nhiều rồi, hắn nói, giọng đầy lo lắng: 

~ Đi máy bay các ông sợ chết khiếp được! 

Quả đúng như vậy. 

Уйа bay lên được khoảng 100 mét chợt nghe tiếng nổ 
cái “bép”, rồi máy bay cứ sà sà, rồi đập cái “rằm” xuống. 
đất. Do quá tái nên cầu chì tổng bị đứt. Buồn cười hơn nữa. 
là cậu Thạnh lúc máy bay rơi lại tưởng bị bắn. Khi vừa chạm 
đất, tôi bảo Thạnh đầy cửa xách khẩu AK chạy ra ngoài xem 
có chuyện gì. Cả đám người ngồi im trong máy bay chờ báo 
cáo. 

Một lúc sau tôi ló đầu ra ngó không thầy gì, vài phút 
sau vẫn không thầy tăm hơi. Thạnh bién mắt. Đang sốt ruột 
thủ thấy một cánh tay thò khỏi bụi cỏ gån đường băng уйу 
vẫy. Lúc bấy giờ chả kiếng nể gì tôi quát: 

- Thằng kia, bảo xuống quan sát mày váy рї? 

Thạnh la khẽ: 

~ Coi chừng nó phục kích! 


~ Nói mày xuống xem nó có phục kích hay không thì 
mày lại bảo coi chừng nó phục kích! 
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Téra, Thạnh nhảy xuống chui luôn vào đồng cỏ, không, 
quan sát xung quanh có bị phục kích hay không mà cứ nằm 
luôn đưới đầy, lát sau mói rón rén уйу. 

Sau đó, mấy anh phi công cũng gan, tôi hỏi họ: 

- Giờ làm sao? 

Họ bình thân trà lời: 

~ Nồi với chú, cái này bọn anh bị nhiều rồi. 

Rồi họ xử lý đây cầu chi của Liên Xô bị cháy bằng cách 
lẫy dây điện to như ngón tay, cột hai đầu cầu chì vào, bảo: 

- Nó máy đi, bay tốt. Không sao đâu! 

Thé mà bay tốt thật. 

Lúc máy bay lấy được độ cao, cá dám nhìn nhau th 
phào. 

Khi về đến sân bay Pochentong, một cảnh tượng chua 
bao giờ tôi nhìn thấy hiện ra. 

Trước đó nếu có đi làm việc gì “nóng” bằng xe б tô thì 
cũng vài chiếc UAZ là nhiều, mà giờ nhìn xuống thấy cả 
chục ó tô quây kn theo vòng tròn như trong phim, toàn xe 
biển xanh, có mỗi xe UAZ của anh Tại và xe Datsun của Phú 
đưa ông Ba tới dó ở một góc. 

Ong Ba đứng đó im lãng, 

"Tôi nhìn qua của số, thấy Công an đứng dày đặc, liền 
bảo Thạnh: 

= Cậu ở trên này, đừng cho ai lên máy bay! 

Оов Năm K. bảo tôi: 

~ Người của anh đã 

~ Người của anh cũng không được lên trên này. 


1 


NGUQLTHAY 


Rồi tôi bước xuống và gặp một anh Công an, lúc đấy 
không đeo quân hàm. Người này nói: 

~ Tôi được lệnh trực tiếp của anh Sáu Hoàng (tức ông 
Cao Đăng Chiếm, Thứ trưởng Bộ Công an phụ trách phía 
Nam - TG) đưa “khách” về Việt Nam ngay bây giờ. 

~ Anh cứ chờ đó. Tôi xin chỉ thị của cáp trên rồi tính. 

Tôi chạy đến chỗ ông Ba Quốc. Ông thực tâm chưa. 
muốn bàn giao “khách”, nhưng ông biết vì thấy “mùi” rồi. 

Tôi nói với ông: 

- Báo cáo chú, trên máy bay có bốn tên, hai tên hôm 
qua và hai tên mới bắt, cháu đưa luôn về đây. 

Lúc dó trừ vàng không sờ vào, còn tài liệu mỗi thứ tôi 
đã rút một bản, cuốn 58 hỏi cung và må tài liệu chưa kịp. 
nghiên cứu tôi cũng giữ. 

Ông Ba bảo: 

~ Thôi giao đi cậu! 

= Nhưng chú ci, giao thì như thé nào, giờ phải có lệnh 
của ai mới giao được chứ. Chưa có lệnh thì mình giao sao 
được! 

= Anh Sáu Nam thì đang đi vắng, anh Đoàn Khuê thì 
không nói gì, mà đây là lệnh của cắp cao. Phải giao thôi. 

Cuối cùng cũng phải bàn giao, 

Ngay sau đó, cả đoàn xe hùng hậu đưa cả bốn tên 
cùng bao tải vàng, h sơ, tang vật chạy thẳng về Cần Thơ, 
vì ông Sáu Hoàng cùng Ban chỉ hi 


tuy tiền phương của Côi 
an đang ở Cần Thơ, ерее 
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Tôi không nắm được diễn biến vụ phá âm mưu bạo 
loạn ấy đã diễn ra như thế nào. Sau mới biết Công an ta 
khai thác, mở chiến địch truy bắt và tóm được toàn bộ ban. 
lãnh đạo của cuộc bạo loạn tại một số tỉnh miễn Tây Nam 
Bộ. Sau vụ đó, nhiều người được khen thưởng, Báo chí coi 
đây là một chiến công đặc biệt của ngành Công an. Lúc 
bấy giờ, thành tích sau các vụ án nổi bật như Lê Quốc Тау, 
Mai Văn Hạnh, Hoàng Cơ Minh... thì đến vụ bắt nhóm 
bạo loạn “Tổng trán miễn Tây” này. 

Tôi tùng nghi, các vụ án mà an ninh phá án với biết 
bao chiến công của ngành Công an thì xúng đáng rồi, 
nhưng có một điều ít người biết, đó là một số lớn các vụ án. 
Ấy đều có sự cung cáp thông tin của Tình báo Quân đội, 
do sự phối hợp chật chẽ, ăn ý và thực tâm giữa Quân đội 
và Công an khi đó. 

Ví như câu chuyện Battambang, không ai biết đến 
việc người chiến sỹ gác cửa khẩu từ chối một cây vàng 
vì phát hiện có vấn để bất thường. Ở đây cũng phải nói 
“phát lộ” mặt tiêu cực của một số lính gác biên giới cứ có 
tiền là cho đi qua. Tuy nhiên, khi thấy ván để chính tri, vấn 
đề an ninh quốc gia thì tiền bạc được gạt di, thay vào đó 
là quyết tâm bảo vé trận địa, bảo vệ biên giới. Bởi suy cho 
cùng, làm gì cũng có giới hạn, có “ngưỡng” của nó. Khi 
động đến vấn đề an ninh quốc gia, hay giữa phản bội và 
không phản bội thì lựa chọn không phản bội là rát rõ rằng, 

Chiều hôm đó ngồi ăn cơm, có ông Ba, tôi, Thạnh và 
vài anh em ở Đội X. Có lẽ đó là một trong những bữa cơm. 
mà Ông Ba vui nhất. 


п 


А 


мсиёлтнАу. 


Tõi báo cáo lại đầy đủ với ông Ва, cảm giác như đứa 
con nít được người lớn cử đi xong về hỗ hởi khoe công, 
trạng, Ông Ba ngồi nghe. Tôi cảm nhận được ông vui lắm. 

Sau này tôi hiểu ông vui vì thành công là một phần, 
mà niềm vui lớn hơn là tôi đá hoàn thành một nhiệm vụ 
mà ông không nghĩ là tôi sẽ làm được, không phụ lòng ông. 

Ông Ba nói: 

- Lần này gặp anh Sáu Nam tôi có chuyện để khoe rồi 
cậu! 

Lúc đấy tôi không hiểu hết được câu nói của ông, sau 
này ngộ ra là ông không chỉ rất vui, mà ông vô cùng kính 
trọng ông Sáu Nam, muốn làm điều gì cho ông Sáu hài 
lòng, và ông Ba biết đây là điều làm ông Sáu rát mừng, nên 
mới vui vé nói thé, 

Còn nhớ khi tôi kể chuyện Thạnh nhát gan chui xuống 
đồng cỏ nằm im, ông Ba cười tít mắt. Ông vốn ít cười, bao 
năm mới thấy ông cười một lần và lần này ông chỉ cười 
thôi chứ không hë đánh giá gì về hành động đó của Thạnh. 
Thanh còn nói với ông Ba: 

- Chú ơi nhìn đồng vàng nhiều quá mà mắt sáng lên. 

Ông trêu: 

~ Sao không cầm về mỗi thằng một cây mà xài? 

Cå bàn ăn cười ò. 

Vu hỏng mấy bay trong kế hoạch Battambang lúc 
đó cũng gợi cho tôi cảm giác vè sự sống - cái chết thật 
Song = Đó i một trong khoảng 5 - 7 vụ trục trác 
рее ы gân 

ng tón thất sinh mạng, đó là 
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vụ Battambang và một vụ rơi xuống Biển Hồ, còn các tai 
nạn khác đều hy sinh hết. 

Câu chuyện đó đối với tôi hay ông Ba, hay Thạnh, 
hay những người ngồi trên chiếc máy bay Ấy - chỉ nghĩ 
don giản là nhiệm vụ. Tôi không thầy sợ, cũng không thấy 
đó là may mắn. Nếu mà so đo nguy hiểm thì không ai dám 
đi, Còn nhớ tên trung tá của chế độ Sài Gòn run rẩy bảo: 
“Đi máy bay của các ông sợ chết khiếp!”. Đáng là néu tính. 
về trọng lượng, thì đến thêm một chai nước còn không, 
được đưa lên, mà đây để ngụ yên cả một thùng xăng phụ. 
to cỡ cái bàn, chật nửa máy bay. Tên này có lẽ trước đây 
từng phục vụ không quân, nên vừa nhìn là nó hiểu, nó sợ. 
Nhung chúng tôi hồi đó đâu biết sợ, đúng hơn là không, 
hiểu thì không biết sọ! 

"rong suốt thời gian tôi đi làm nhiệm vụ ấy, ông Ba bảo: 

~ Cậu đi tôi sốt ruột lắm! 


Tôi đoán là ông đứng ngồi không yên, vì vừa lo tôi 
làm hỏng việc, vừa sợ tôi mát an toàn. Sau này ông kể, 
ông Sáu Nam có đặn ông: “Anh làm gì thì làm đừng để nó 
chết, vì anh Thanh có mỗi thằng con trai”, 

Саи chuyện ngắn thói, nhưng sau việc này, tôi có cảm 
giác ông Ba båt đầu tin mình, tin vào dë xuất của tôi, đồng, 
thời ông tin vào khả năng tôi có thể làm được những điều 
đã hứa với ông. 

Sau kế hoạch Battambang thì tôi được chủ động đề 
xuất với ông về những việc cụ thể để thực hiện nhiệm vụ 
của ông Ba giao. 


[Л 


NGUOLTHÁY 


Kế hoạch ấy cũng mang đến cho tôi nhiều bài học và 
kinh nghiệm từ ông Ba. 

Ví dụ như khi làm việc với hai tên “xe бт” bị ta bắt khi 
chúng mang đồ qua cửa khẩu. Khi đó nhốt hai tên ở một 
phòng, còn hai tên bắt sau đó mà münh coi là “chỉ huy” thì 
nhốt một phòng riêng khác để khai thác. Khi chuẩn bị đưa. 
cả bọn lên máy bay về Phnom Penh thì chúng tôi đưa hai 
tên “xe ôm” vào phòng của hai tên “chỉ huy”. Rất nhanh, 
tôi thấy tên “chỉ huy” lại đúng lên chào tên “xe ôm” một 
cách kính cán. Từ chỉ tiết thoáng qua ấy, mà tôi xác định ra 
tên “xe ôm” mới chính là thẳng quyết định mọi vấn để, là 
nhóm trưởng cái “đầu não" âm mưu bạo loạn Ấy. Sau đó, 
truy vån tên này mới ra các vấn dè ở miễn Тау Nam Bộ và 
а Battambang. 

Tôi nhớ có lần Tư Án - Đội trưởng Đội Z, báo cáo với 
ông Ba (Ти Ấn luôn báo cáo miệng vì cha này råt ngại giấy 
tờ, viết lách), tôi phải ngồi ghi chép. Trong buổi đó, ông Ba 
cùng Tư Án trao đổi về việc làm thế nào để nhận biết tên 
giao thông từ bên ngoài về, tên nào là chỉ huy, tên nào cắp 
dưới, tên nào là cắp trên, tên nào là người đi theo... Tôi nhớ 
ông Ba bảo: 


~ Thứ nhất phải tinh ý xem lúc nó về thì thằng nào 
đứng đậy trước. Thứ hai là cậu xem lúc nó uống trà thì 
thằng nào rót, thẳng nào cằm ly, 

Sau đầy, tát cả những chuyện đầy đều đúng với thực 
té. Mà không phải chỉ có chuyện ấy, Tư Ẩn trong quá trình. 
trinh sát sau này đã vẻ báo cáo ông Ba thé này: 


= Cháu nghe lồi chú, thẳng nà 
u y là sếp vì cháu thấy vô. 
một cái là nó được thằng kia kéo ghế mời ngồi. Còn lúc 


Chương lai: CAMPUCHIA - NHỮNG BÀI HỌC ĐẦU TIÊN. 


thằng này về trước mà thẳng kia ở lại vẫn đứng nhìn theo 
thì thằng về chính là sếp. 

Đẩy là phản xạ tự nhiên của con người, huồng hỗ ở xã 
hội Campuchia vón có sự phân cấp, sự lễ phép trên - đưới rát 
ró ràng. Ông Ba đã dạy cho chúng tôi cách nhận biết như thể. 
"Những kỹ năng, kinh nghiệm có được, ông giảng giải từng, 
chút một, qua đó day chúng tôi bằng thực tế công viộc. 

Tôi cũng đánh giá cao Tư Án vì từ những bài học của 
ông Ba mà anh nghĩ ra biết bao nhiêu chuyện. 

Ví du một hôm ở Kompong Som, khi ta đang truy ñm 
một tên địch ngẫm Khmer Đỏ, trước là giáo viên trường tiểu 
học, chỉ nhận được thông tin nó là thằng này, thằng kia - 
tức là cũng chưa chắc chấn. Vì thế, Tư Án phải trực tiếp đi 
tim. Khi tóm được, Tư Án bóp tay tên kia một cái bèn thả. 
nó luôn, rồi “tay trắng” đi 200 kilômét từ Kompong Som vè 
Phnom Penh. 

Ông Ba thấy Tư Ấn về hỏi: 

~ Sao, bắt được nó chưa? 

~ Dạ cháu tóm được thẳng đó nhưng sau đó thả luôn. 

- Sao thé? 

- Chú ơi, thằng địch ngầm là giáo viên máy chục 
năm, mà thằng này sờ tay nó toàn chai thôi, không phải 
đầu chú à. 

Tôi nghe cũng chưng hùng. 

Tu Án đúng thật, vì sau này mới phát hiện ra đối tượng. 
à một người khác, còn người bị tóm “nhằm” ấy chỉ là một 
thợ rèn vô tình có mặt “không đúng lúc” khi Đội Z đang 
giăng bẫy chờ đối tượng. СЫ một chỉ tiết rất nhỏ ấy thôi, 
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cũng giúp Tu Ап quyết định đúng - sai. Và sau này tôi cũng, 
áp dụng rất hiệu quả trong nhiều trường hợp. 

Tôi ngộ ra rằng, tình báo là nghệ thuật đưa ra quyết 
dinh khi chưa đủ thông tin, hay nói rộng hơn là nghệ thuật 
du báo, Bởi nếu có đủ thông tín rồi thì cần gì phải dự báo. 
Mh phải hiểu thế trận của địch, hiểu chỉ huy của địch, 
hiểu cái cách mà địch điều quán ra sao để mà dự báo. Dự 
báo càng đúng thì càng nhiều thuận lợi, càng ít hy sinh hơn. 
Dó cũng là những điều ông Ba dạy tồi. 

Nghệ thuật ra quyết định khi không đủ thông tin - đó 
chính là bản chất của công tác tình báo. 


LỚP TẬP HUẦN NGHIỆP VỤ 25 


Cüng trong thời gian tôi bát đầu bắt tay vào việc, Cục 
và Đoàn tổ chức một khóa tập huắn nghiệp vụ đặc biệt vào 
cuối năm 1985. Thành phần tham du khóa học này gồm cán 
bộ chủ chốt từ nhiều đơn vị trong Đoàn, là trợ lý các phòng, 
nghiệp vụ, không phân biệt tuổi tác, quân hàm hoặc kinh 
nghiệm trong ngành, miễn là những người có nhu cầu sử. 
đụng trong thời gian tới. Khóa học này được gọi là lớp 
nghiệp vụ 28, bởi nó trùng hợp có 28 học viên và kéo đài 
28 ngày, được tổ chức ngay tại Phnom Penh, 

“Các học viên chúng tôi trải rộng từ quân hàm đại úy 
cho đến đại tá, gồm cả những sỹ quan “ngoại đạo” được 
бш, а don vị trong Quân đội, cho tới những 

n in) ờng ti { 
qua trường tình báo, kë cả một số giảng 
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viên của trường. Sự đa dạng vë thành phần như thé là аё 
др ứng yêu cầu về cán bộ trợ lý khi đó, đồng thời cũng 
cho thấy độ mật của khóa học là råt cao, dù chỉ là một khóa 
tập huán nghiệp vụ. 

Tại khóa học này, chúng tôi trải qua tổng cộng chín 
bài “nhập môn tinh báo”, học liên tục không có ngày nghi. 
Cú ba ngày lại học một môn, trong đó một ngày học lý 
thuyết, một ngày nghe các đồng chí lão thành tới chia sẻ 
kinh nghiệm thực chiến và một ngày thảo luận, sát hạch. 
Ngày cuối cùng tổng kết, rút kinh nghiệm. 

Tôi vån nhớ chủ nhiệm lớp là thầy Năm Phương, ông 
là người gốc Huế, từng hoạt động tinh báo trong hậu địch 
giống ông Ba. Sau này khi rút về căn cứ, ông Năm Phương, 
phu trách công tác huấn luyện cho cơ cán di sâu. Thầy 
Маш Phương được coi là một “giáo зи tinh báo” bởi ông, 
chắc nhiều kiến thức về ngành Tình báo - đủ cả tình 
báo ta lấn tinh báo Mỹ, Trung Quốc, Liên Xô hay tinh báo - 
gián điệp chế độ Sài Gòn. 

Sau mồi bài giảng của một giảng viên, sẽ có một “diễn. 
giả tới trao đối bên lẻ, đó đều là những cần bộ lão thành 
xuất sắc nhất của ngành Tình báo từ Bắc tới Nam lúc bầy 
giờ. Cụ thể: Ông Thí Anh giảng vë các nguyên tắc cơ bản 
của tinh báo. Ông Hai Trung giảng về tình báo hướng 
ngoại, danh nghĩa công khai báo chí. Ông Hai Nhạ nói về 
со cán đi sâu. Ông Năm Thúy nói vẻ tình báo trong tôn. 
giáo - Thiên Chúa giáo. Ông Sáu Trí giảng về lưới điệp báo 
và điệp viên. Ông Тат Danh kể chuyện về tình báo hành 
động và biệt động, Ông Bùi Nghi day về địa bàn tình báo, 
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ông Trường Tiến dạy về xây dựng, kế hoạch điệp báo, còn. 
ng Tám Chúa dạy vë kỹ thuật điệp báo. Ông Tám Nhân 
thì phụ trách nội dung liên lạc điệp báo. Ông Đa Quang nói 
vè tạo vỏ bọc danh nghĩa công khai. Riêng ông Ва Quốc thì 
phụ trách chuyên đề “phản tình báo”. 

Đặc biệt hơn nữa, cả hai lãnh đạo cao nhất của tình 
báo tại chiến trường khi đó là ông Tư Văn và ông Vũ 
Chính cũng tham gia giảng day. Ông Vũ Chính thì phổ 
biến tình hình và nhiệm vụ. Còn ông Tư Văn thì “vô đề”, 
nghĩa là ông cho học viên hỏi, nêu tát cả những, điều còn 
chưa rõ, chưa hiểu, mà tôi nhớ ông nói là “trên trời đưới 
đất". Sau cùng ông mới giải thích tắt cả những thác mắc 
của chúng tôi. 

Như trên đã nói, Lớp 28 được tổ chức theo cách thức 
rất đặc biệt, các học viên được tiếp thu không chỉ các kiến 
thức về lý luận tình báo từ ông Năm Phương và các giảng, 
viên, mà còn cả những kinh nghiệm thực tiễn từ lớp cán 
bộ đi trước truyền đạt lại. Các “ông, già” chỉ ké về cuộc đời 
hoạt động của mình, nhưng luôn gắn chặt với lý luận và 
nghệ thuật tinh báo. Giờ học nào cũng diễn ra theo cấu trúc 
tương tự: Giảng viên đưa ra lý thuyết, sau đó các “ông già” 
ké về những bài học, cầu chuyện mà minh trải qua, cuối 
cùng là màn hỏi đáp giữa thầy và trò. Đây là một phương 
pháp giáng day hết sức hiệu quả và sâu sắc. Nếu như vào 
khoảng đầu khóa học, chúng tôi vẫn phải tham khảo ý kiên 
từ các cán bộ đã học qua trường tình báo, thì tới giữa khóa 
"họ đều lắc đầu tuyên bó “hết vốn”, 
vo hạn PN R tưng in lạ ng 
thầy giảng lý thuyết tinh 15е Hệ сауа ө 

t đẳng, còn các “ông già” lai kê тис 
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một nẻo. Cho tới cuối khóa, chúng tôi hỏi thầy Năm Phương, 
vi sao lại сб sự khác biệt này? Ông bình thản trả lời: 

- Tắt nhiên là như vậy. Đó chính là khoảng cách giữa 
lý luận và thực tiến. Đây cũng là bài học thứ mười cho các 
cậu: phải sáng tạo, quyết đoán, tự chịu trách nhiệm trước 
moi tình hung. 

Kët thúc khóa học, chúng tôi tổ chức một bữa rượu ra 
trò, bởi lúc đó học viên của lớp 28 ai cũng là “dân nhậu” thứ 
dữ. Thé nhưng trong suốt quá trình học, chúng tôi không, 
đụng đến một giot, do bị cắm, nhưng cũng vì không có thời 
gian rảnh. 

Đây cũng là lần đầu tin tôi chứng kiến hai ông Уй 
Chính và Ba Quốc uống nhiều theo kiểu “trăm phần trăm”. 
Có lẽ hai ông già đều vui trước kết quả khả quan của khóa 
học đặc biệt này. 

Sau này, dù được đào tạo qua nhiều khóa học tình báo, 
từ ngắn đến dài hạn, rồi nghiên cứu sinh về khoa học, lý luận. 
tinh báo ở trong và ngoài nước, nhưng cá nhân tôi chưa từng, 
trải qua khóa học đáng nhớ nào như khoảng thời gian 28 
ngày đó. Khóa tập huån 28 dói với tôi là một vén quý to lớn 
trong hành trang của minh khi bước vào ngành Tình báo. 


TÔI LÀM ÔNG BA ВАМ KHOĂN. 


Dó là vào thời điểm đầu năm 1986. 
Sau hơn hai năm phục vụ ông Ba, tôi cũng có một vài ké 
hoạch được đánh giá là thành công và dần được ông tin cậy. 
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Một hôm, ông Ba giao cho tôi làm việc với một tên tù binh 
Khmer Đỏ. Cũng như mọi lần, tôi cùng Thạnh trao đổi, 
phân tích, phối hợp với lực lượng bạn để khai thác tên này. 
Tuy nhiên, toàn bộ trách nhiệm về nội dung công việc lẫn 
đảm bảo an toàn cho “khách” đều thuộc vë phía ta. 

Sau một đợt làm việc dài và khó khăn không ra được 
thông tin, chiêu hôm đó khoảng 4-5 giờ, tôi đi tắm ở bể nước. 
công cộng rồi ôm đồng đỏ vừa giặt lững thứng về chuẩn bị 
ăn cơm để tối làm tiếp, thì thấy Thạnh chạy ra hớt hải: 

- Chết rồi anh ơi, thẳng kia đập đầu tự tử! 

"Tôi vội vàng дийп, cả mó quần áo chạy vào. 

Vào đến nơi thấy tên đó tự đập đầu mình, máu me 
tùm lum. Tôi vội bế hắn lên, gọi quân y cắp cứu, sau đấy: 
báo cáo ông Ba. Ông hỏi ngay: 

-Nó có chết không? 

- Không ạt 

~ Vậy cŠ mà lo cho nó. Nhưng cậu làm thế nào mà có 
chuyện dó? 

- Cháu không làm gì cả, thậm chí rất tử tế với hắn, 
trong khi nói chuyện cháu cũng chỉ buộc hån phải nhận tội. 

= Câu dồn như thé làm gì nó chả đập đầu! Vào đáy 10 
phần thì biết chết 11 phân, nhưng không một người nào 
mà không hy vọng dù chỉ là một phần triệu của sự sống, có 
thể ngày mai trời sập vẫn hy vọng sống, Thé mà cậu để nó 
tuyệt vọng thì không đập đâu mới la. 

Nghe xong tôi thầy ngay mình sai, 


Ông Ba ngồi ở góc bàn, gọi Thạnh kêu quân y vào 
chăm sóc cho tên kia, rồi dàn: 
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~- Chăm sóc nó tối đa, cứu cho nó sóng! 

Rồi ông ký cho thêm tiền mua thuốc. Tôi cứ ngồi đó 
nghe ông chỉ đạo. Xong việc, tôi hỏi ông: 

- Thưa chú, cháu có phải đi “nấu com” không? (ý là có 
bị phạt, treo công việc rồi xuống bếp nấu cơm ít ngày - TG). 

Mặt ông nghiêm, nhưng vẻ mặt Ấy bây giờ tôi hình 
dung có lẽ ông cổ nhịn cười. Ông bảo: 

= Bây giờ nó đang óm thế mà cậu không lo, lại nói 
chuyện cơm nước gì. Làm sao cho nó khóe lai và phải chăm 
sóc nó thật lòng, 

'Đầy là lần đầu tiên tôi làm ông thất vọng vì sự non nót, 
vì hãng hái nhưng thiếu kinh nghiệm của minh. Lúc Ấy tôi 
27 tuổi. 

Tõi bảo Thạnh: 

~ Tôi với cậu nhịn ăn, nhịn uống cũng được, nhưng 
phải lo cho nó sống, Giá có nén hương tôi khán trời đắt cho 
nó sống, chứ nó chết mình cũng chết. 

Chúng tôi chăm lo cho tên này chu đáo, tận tỉnh, thật 
lòng chỉ sợ hắn chết thì hông việc. Đến tối, hai thằng thay 
nhau canh, không có giường chiếu, tôi phải mang cái chăn 
trải cho hån, kê gối, thấy hắn cua иду là bóp chân, bóp tay, 
cứ lo “nó làm sao thì mình phải đi nấu cơm chết спам. 

Khoảng 3 - 4 giờ sáng hôm sau hắn tinh, mát chỉ mo 
màng mở chứ không nói năng gì. Đến gần sáng hắn tinh 
hẳn, më mát ra. 

Vi không có ông Ba ở đó nên tôi lại mắc lỗi thứ hai. 

Lúc đó Thạnh chạy ra bả 
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- Anh oi, hắn tinh rồi, đang đồi uóng nước! 

тё mừng lắm chạy vào, vội láy nước, pha sữa đưa hắn 
tống, rồi hỏi: 

~ Có ăn gì không? Uống thuốc di! 

Hán thêu thào hỏi: 

- Tôi có được sóng không? 

Vi những gì ông Ba đã dặn trước đó nên tôi nói rất 
hùng hồn: 

~ Nhất định anh phải sống, anh còn gia đình, chúng tôi 
rất nhân đạo.... 

- Tôi biết là tôi có tội với 

Tõi bảo hån: 

- Thôi anh đang mệt, nghi di cho có sức, khi khỏe hån 
ta sẽ lầm việc sau. 

Sau dó tôi bảo bác sỹ tiêm cho hắn liều thuốc ngủ. 

Sáng 6 giờ 30 phút ông Ba từ trên Đoàn xuống, hai 
thằng phần khỏi lắm, báo cáo: 

+ Thưa chú hn đã tinh và nói xin khai rồi. 

~ Nó khai thể nào? 

- Thưa chú, cháu bảo hån cứ nghỉ đi, rồi giao quán y 
tiêm thuốc cho hán ngủ để sáng đậy làm việc. 

Ông ngơ ngác: 

- Sao? 

+ Da thua chú, сб... 


Nam, tôi xin nói hết. 


- Vào ngay! Hỏi ngay xem nó có nói đực 
i được câu nào 
không? - Ông giục rồi không nói gì nữa, 
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“Tôi chạy vội vào. 

Đáng lẽ tên kia khoảng 9 - 10 giờ mới tỉnh nhưng chờ 
dên 8 giờ tôi sốt ruột quá liền bảo Thạnh: 

- Thôi dựng nó dậy dit 

Dung hắn đậy, kêu hắn khai, hán bảo: 

- Tôi mệt lắm, cho tôi lúc khác. 

“Cũng chưa dám báo cáo ông Ba, để tiếp đốn trưa, hån 
khỏe hơn, ăn được cháo, lại bảo hắn: 

- Ảnh khai di! 

Hán lại bảo: 

~ Lúc dó tôi đau đầu quá, không tỉnh táo, giờ tôi không, 
nhớ được đã nói gì 

Tôi ra báo cáo với ông Ba là hån nói như thế, ông ngồi 
Me đầu. 

Tên này lúc đó khoảng 55 tuổi, túc là hơn tôi gån 30 
tuổi. Ông Ba bảo: 

~ Đối đầu với tên cáo già như nó mà các cậu trẻ và non 
như này không biết có làm được không?! 

Ông thả một câu như thé. Đó là suy nghĩ thật của ông. 

Ri ông giải thích: 

- Với loại kë địch cáo già, lúc sinh tử thì có thể nó nói, 
nó chưa định hàn lại thì nó nói, còn khi nó tỉnh hỗn lại thì 
cậu đừng mong nó nói gì nữa - đầy là quy luật thường xây 
ra. Khi bị một cơn sốc thì có thể nó nói để nấu kéo sự sống, 
nhưng khi đã qua cơn sốc, đã hôi lại thì nó sẽ không mở 
miệng dü mình có cay răng, Bây giờ những việc tiếp theo 
với nó sẽ còn khó hơn lúc đầu. 


из 
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NGƯỜI THẦY. 


Опа nói thé, tôi hiểu hết, nhưng đau lòng, nhất là câu: 
“Đối đầu với những tên cáo già như nó mà các cậu trẻ và 
non như thé này không biết có làm được không?” 

Ông Ba nói vậy là lo cho chúng tôi, nhưng tôi thấy cái 
“non” của mình tai hại quá. Thể nhưng lúc đó vẫn không, 
thấy ông nói năng gì đến chuyện tôi phải đi nấu cơm. 

Sau này mới ngắm ra, có bị di nấu cơm thì cũng chẳng 
ai làm vì vụ này chúng tôi đã theo máy tháng trời, “đổi tay” 
lúc dó cũng khó lầm. 

Tôi gặp một tù binh cùng nhóm với tên kia, nhưng, 
hon tuổi hắn. Tên này nhăn mặt: 

- Ông này là thành viên của Đoàn có vấn Pol Pot chỉ 
азо diệt chúng, giết người không ghê tay. Khmer Đỏ chúng 
tôi sợ nó lắm! 

Sau đó tiếp tục khai thác tên tù tự tử hụt mất khoảng, 
hai tuần, đúng là hắn không khai gì thật, nhưng vô tình sau 
này tôi hiểu hắn đánh giá mình rát tháp, kiểu: “Mấy thằng. 
này non, không ăn thua!”, 

'Rồi một thời gian, hắn bắt đầu nói chuyện, câu chuyên 
dài, lòng vòng, đêm hôm áy hắn bảo: 

- Tôi nhớ vợ tôi quát 

'Thấy tôi không nói gì, hắn lại tiếp: 

= Ông có thể đến nhà tôi hỏi thăm tinh hình vợ con tôi 
thé nào được không? 


Do không hiểu $ hắn nên tôi không trả lời, hắn lại dán 
thêm: : 


+ Nếu ông cho tôi thông А 
\g tin vợ con tôi, miễ 
khỏe mạnh, thì ôi hậu tạ ông. “iển chí th, 


Cung hai: CAMPUCHIA - NHỮNG BÀI HỌC ĐẦU TIÊN 


Cũng may lúc báy giờ mình không từ chối hay nhận. 
Ii. Hắn nói tiếp: 

- Nhà tôi các ông biết hết rồi! 

Mà lần này hắn nói tiếng Việt. 

Tôi ra báo cáo với ông Ba, ông bảo tôi thuật lại thật kỹ 
cho ông nghe rồi nhận định: 

- Riêng việc nó nói tiếng Việt đã là thành công rồi. Cậu. 
phải hỏi nó vì sao biết tiếng Việt, và néu mình nhận về thăm. 
gia đình nó thì cần làm cái gì? 

Dúng sau đó hắn khai nhận là người Việt lai Hoa, 
gốc Campuchia, từng chạy về Sài Gòn sau năm 1975 
để tránh Pol Pot, nhưng không nhận làm địch ngầm cho 
Khmer Đỏ. Sau dó, tôi đặt vẫn đề sẽ qua nhà hắn để báo tin, 
tên này hôi tôi 

~ Ông suy nghĩ kỹ chưa? 

- Tôi đang hỏi xem nhà anh ở đâu, vì đơn vị khác đưa. 
anh vào đầy. 

- Các ông biết rồi tôi chả giấu. 

Xong hắn chỉ đúng nhà mình, còn dặn tôi về đó gặp vg 
hắn thì nồi: “Chồng bà đi làm ăn xa không kịp báo, ông chỉ 
hỏi gia đình có khỏe không7”. 

Tôi bảo với hắn là “để tôi xem” (theo đúng kịch bản. 
бар Ba dặn). Cảm thấy “ngon ăn” rồi, thậm chí tôi đã nghĩ. 
trong bụng: “Cần thì båt luôn cả vợ hắn, vì khi giao бёр 
như thé sẽ tạo được chứng cớ để buộc hắn khai”. Nhưng 
khi báo cáo, thấy ông Ba chần chữ rất lâu, tôi nói với ông: 

- Thưa chú tói nay cháu lại vào. 

- Thôi! Cậu đừng vào nữa... 
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NGƯỜITHẬY. 


Cà đêm ấy không động tĩnh gì. Sáng hôm sau ông bảo 
tôi, giọng vẫn ngàn ngừ. 

~ Thôi cậu vào đi, nhưng phải nói thé này... Nhớ đừng. 
để lộ với hắn là cậu đã bàn với tôi, rồi hỏi nó nếu nhận lời 
thì cậu được g? 

Tõi vào thông báo đã tìm thấy nhà hắn тё, hắn bảo: 

~ Khoảng 5 giờ chiều vợ tôi hay đứng ở cửa. Ông đến 
bảo là tôi đi xa không kịp báo vë, bảo vợ tôi gửi cho tôi một 
cây vàng, và vật gì dó làm tin để tôi tin là ông gặp vợ tôi rồi, 
quay trở lại đây thì cây vàng đó là của ông. 

Lúc đó Phnom Penh råt an toàn, quyển hành trong tay 
xrình, không có gì đáng ngại trong việc đến nhà một phụ 
nữ bảo “chồng bà đi vắng, gửi cho ông ấy một cây vàng”, 
Toàn bộ lực lượng an ninh tình báo bạn cũng không hè hay 
biết, câu chuyện đơn giản, kịch bản đơn giản, tôi rất thoải 
mái, chuẩn bị chiều đến nhà hắn. 

'Đến nơi, theo thói quen tôi kiểm tra xung quanh, vô 
tình nhìn ngay thấy mấy cậu lính Đội Z lång vàng ở đó. Đội 
này vốn chơi thân với tôi nên không khó để nhận ra. Tôi 
không vào mà đi lòng vòng một lúc, lại thấy người của Đôi 
Y- mà đích thân ông Lưới đội trưởng cũng đang ngồi uống, 
cà phê cách đấy vài trăm mét. Tôi không hiểu sao ông Ba ải 
các đội ngoại tuyến đông thế, bèn quay vè. 

Về, ông Ba hỏi: 

-Thé nào? 


Tôi không đầm ra mặt hâm hye nhưng giong thì kiểu. 
tự ái: 


“Chương hai: CAMPUCHIA - NHÚNG BÀI HỌC ĐẦU TIÊN 


- Cháu không thầy có gì bắt thường, nhưng Đội Z và 
Đội Y rải quân đồng quá, như thế khác nào báo cho Công 
an bạn đến “đọn” cả nhà tên này đi. 

Lúc bấy giờ tôi thấy ông cũng hơi ngại ngùng, đúng là 
опр giấu tôi kế hoạch này. Rồi ông bảo: 

~ Không sao, tôi lo cho an toàn của cầu nên bảo các cậu. 
đó phòng hờ. 

Cả đêm đó tôi không ngủ, nghĩ: “Hay ông Ba nghi ngờ 
gì mình vì dính đến tiên?” 

Sáng hôm sau mặt tôi rát nguội lạnh, kiểu dối. 

Đội Z là do tôi làm tham mưu chỉ huy, thế mà ông 
không nói gì với tôi, Izi lệnh cho tại nó làm. Tôi nghĩ bụng: 
“Lần này gặp tay Ấn chết với mình”. 

Trua đó tôi hỏi ông: 

- Thưa chú cháu có tiếp tục kế hoạch không? 

- Câu cứ làm đi! 

Mặt ông lúc đấy rất trầm ngâm, tôi không hiểu lý do g). 

Chiều hôm dó đến gặp, vợ tên tù Khmer Đỏ đã từng. 
sống ở Sài Gòn nên nói tiếng Việt lơ 16: 

- ang, tôi là vợ ông ấy. 

~ Chồng bà đi làm ăn xa không kịp báo, ông Ấy bảo bà 
gửi cho ông cây vàng. 

Tôi nói thế nhưng cũng không tin. Trước đó tôi còn nói 
với ông Ba: “Cháu sợ nó không đưa”, vì một cây vàng khi 
46 to lắm. Nhưng ông bảo: “Không, nó quy ước với vợ nó 
ròi, trong hậu địch mà đi đâu ra khỏi nhà đều dặn vợ nhỡ 
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NGƯỜI THÁY, 


bị bắt thì ăn nói thé nào”. Khi ở Sài Gòn, ông cũng từng dặn 
bà Xuân sẽ phải nói gì khi gặp tinh huống như thé. 

'Vợ hắn nghe xong bảo: 

~ Ông chờ tôi một lát! - Rồi vào láy ra một cây vàng, 

Ôi trời, hồi đó nhìn thấy cây vàng còn lo hết hơi, nghĩ 
bụng: “Mt thì chết!” 

Người vợ còn Му ngay cái bùa đeo cổ của con mình dé 
gửi cho chồng. Tôi về đưa ông Ba, ông cho chụp ảnh xong, 
bảo: 

~ Cậu cầm vào đưa cho nó! 

“Tôi vào đưa cho tên kia cây vàng và cái dây đeo cổ, hắn 
nhìn một lúc rồi bảo: 

- Đồng rồi! 

Còn cây vàng hấn bảo tôi: 

~ Anh cảm đi! 

Lúc đó thái độ của hắn với tôi khác 180 độ so với trước. 
Hán không kìm được, tỏ vẻ: “Thằng này mắc тё”. 

Hán nói chóng lồn: 

-Anh cằm dit 

Giọng kiểu như cho mình. Trước đây hắn gọi tôi bàng 
ông, có lúc còn quỳ xuống xin cốc nước, nhưng sau khi đưa 
tôi cây vàng, hấn đổi giọng, bảo tôi: 

~ Anh cất hộ tôi cái dây chuyền này! 

Нап sợ bị khám nên đưa tôi cái bùa đeo cổ của con 
hắn. Tôi không cảm, thé là ҺАп đập tan cái bùa, ném vào 
cầu tiêu luôn. Xong hắn hỏi tôi: 


~- Giờ anh có muôn có nhiễu tiền không? 


“Chương hai: CAMPUCHIA - NHỮNG BÀI HỌC ĐẦU TIÊN 


- Làm thế nào để có nhiều tiền? 

> Tôi chỉ nhờ anh một việc thôi, tôi gửi cái áo này vè 
cho vợ tôi làm tin, anh đến đưa cho vợ tôi cũng được mà 
hẹn chỗ khác cũng được, anh sẽ có 5 cây vàng. 

Do ông Ba dặn trước, nên tôi bảo: 

- Vàng ông cho tôi nhiều thật đấy, nhưng chưa dú. 

~ Nhiêu mới đủ? Nhưng mà cú làm di! 

-Sau khi đưa vợ ông cái áo đó tôi phải làm gì? 

- Cứ làm đi khắc biết, cứ làm nhiều là có tiền nhiều. 

Lúc này tôi vẫn trong tâm trạng bức xúc với ông Ba, 
nghi: “Ông Ấy không tin mình. Nó coi thường vì mình còn 
trẻ, còn ông Ba...”. Suy nghĩ áy cứ йт ức suốt từ máy hôm 
trước không nguôi. Xong lại nghe tên này đổi từ giọng xin 
mình cốc nước, chén cơm, xin mình cho ngủ một giác mà. 
giờ lại lên giọng kẻ cả, bè trên. Thé là cục tức đồn lại, tự 
dung lúc Ấy 161 tăm mặt mũi, cơn giận phừng phừng nói 
тёп, tôi đập cho hån một trận rồi hầm hầm quay ra. 

Sau đó, tôi đến báo cáo ông Ba: 

~ Thưa chú cháu nhận khuyết điểm. Thằng này cháu 
không làm được, trước sau nó cũng lừa mình thôi, nó chống 
mình đến cùng. Tóm lại hỏng kế hoạch chú ạt 

Опе Ba nhìn tôi: 

+ Tôi rt cần cái áo đó, bởi tên này có thể dùng nước. 
cơm (như một thứ mực mật - TG) để viết lên áo rồi nhờ 
chuyển cho vợ. Nếu lấy được cái áo thì mình vừa có tang, 
chứng, vừa nám được ý dó của nó. Nhưng với thẳng này thì 
đúng như cậu nói, có lầm được g) thì nó vẫn chống mình đến 
cùng, không hy vọng qua việc này mình tiến xa hơn được. 
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Nhu vậy, nhưng tôi vẫn không phải đi “nấu cơm” 

Sau này khi chén rượu cuộc trà với Ông Ba, tôi mới 
hiểu, thuc ra "nấu com” là một ký thuật của ông để anh em 
nghỉ ngơi sau một thất bại, để chiếm nghiệm lại nguyên 
nhân không thành công của minh, nhưng cái chính là để có 
thời gian hồi tâm lại trước khi đi làm việc khác. 

Cau chuyện chỉ đến thế. Khép lại ở đó. Thất bại. Trận. 
Ấy thua tráng, Đó là câu chuyện tôi không thể quên. Câu 
chuyên với tên địch ngầm Khmer Đỏ sau này đi theo hướng, 
khác và đã giải quyết được. 

Trong suốt hành trinh làm học trò của ông Ba, ông đã 
đặt vào tôi một thứ lòng tin trong suốt, không tưởng tượng. 
được. Tôi luôn làm thật tốt, thật trung thực mọi việc để có. 
được lòng tin của ông, nhưng chỉ mỗi chuyện về tên tù 
ngày đó khiến tôi cảm thấy ông chưa thật tin tôi. Trong một 
bữa cơm ở Hà Nội hay ở Sài Gòn gì đó tôi không nhớ rõ, tôi 
“xa nỗi niềm ấm ức của mình với ông: 


= Thưa chú, có một lần duy nhất cháu nghĩ là chú 
không tin cháu, là vụ tên... không biết có đúng không? 

~- Tôi nói thật, quyết định để cậu làm vụ đó nhưng 
thực sự tôi không muốn. Với những gì tôi hiểu được thì cậu 
không chỉ đừng lại ở cương vị của ngành Tình báo mà còn 
phát triển lên cao nữa. Tôi không thể để người có tương lai 
như vậy mà dính vào tình báo của địch. Ngành này “bạc” 
lám. Quan hệ dù là mật nhưng sau này khi tôi không còn, 
số anh em này không còn thì ai làm chứng cho cậu, biết 
đâu được. Nhưng mà rất may là tôi bị hỏng một kế hoạch, 
nhưng tôi lại nhận được một lòng tin ở cậu, I 


ương hai: CAMPUCHIA - NHỮNG BÀI HỌC ĐẦU TIỀN, 


Nghe ông nói mà tôi... són da gà. Sau hơn mười năm 
бир mới nói với tôi như thế, 

Sau này vợ tôi kể lại là ông từng nói với vợ tôi: “Cậu 
Ấy đặc biệt thông minh. Những gì ba cậu Ấy để lại cậu Ấy 
đã tiếp thu được hết, dù ông mắt từ khi cậu Ấy còn rất nhỏ. 
Cho nên cậu ấy sẽ có một tương lai không dừng ở vi trí chỉ 
huy tình báo và nghề tình báo”. 

Púng như ông đã phân tích rằng ông băn khoăn không 
muốn tôi dính vào chuyện Ấy, vì nghề tình báo bạc lắm, 
“anh thành công hôm nay, nhưng ngày mai người ta chụp. 
cái ảnh rỗi nghỉ anh đính vào tình báo địch thì cãi di đâu, 
ai làm chứng?”. Ông lo lắng lúc đó nếu ông mắt rồi thì tôi 
“cai” làm sao. 

Qua thất bại y, tôi mới thầu hơn tằm nhìn xa của ông, 
Ba, một tắm lòng, một tình thương của ông là như thế, chứ 
không phải thương mà chiều chuộng, mà tạo sung sướng, 
cho tôi, mà để giúp tôi những việc cụ thé. Ông thương tôi 
chlo cho tương lai của tôi, lo cho cái trung trinh của tôi với 
điều hay lẽ phải ở đời. 

“Tôi ngộ ra rằng, ông muốn tôi hiểu được ý ông, kiểu 
như; “Cậu đóng một vai thật xấu để thành công thì tốt, 
nhưng vai phản điện ấy mà cậu đóng giỏi quá thì coi chừng, 
tôi nghi cả cậu. Vai dó nó “gãy” giữa chừng là phải thôi, vì 
bản chất của cậu không thể đóng được vai Ấy”. 

Ông bảo: 

~ Tôi biết cậu không thể đóng nổi vai åy đầu, nhưng cứ 
thử để cậu làm xem thể nào, chứ thẳng này có làm được thì 
nó cũng không theo mình, cũng không chịu đừng lại дап. 
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Nó còn dụ cậu làm nữa, nhận tiên nữa. Đến khi vào bẫy rồi 
thì nó sẽ ép cho đến khí cậu giúp được nó vượt ngục thì 
thôi. Còn sau đầy nữa... 

Tôi nghe, tôi nghĩ mà rùng cả mình. 

"Tôi còn nhớ một câu chuyện xảy ra vào năm 1988, khi 
vợ tôi có bầu đứa con thứ nhất. Hồi đó, có một loạt kế hoạch 
rát khẩn trương để chuẩn bị rút quân. Tôi trực tiếp là người 
tham mưu và ông Ba là người quyết định, sau đó theo lẽ 
thường tôi phải tham gia các kế hoạch đó, nhưng ông Ва 
không cho làm. Tôi ngạc nhiên vì mình là người xây dựng 
kế hoạch nhưng lại bị ông cho đứng ngoài. Tôi bảo Án là tối 
cùng đi làm, nhưng Ấn bảo: “Anh để tụi tôi làm!”, Tôi sing 
sở, mọi lần Ấn Һау тиба kéo tôi vào, giờ lại muốn tôi né. 
Sau găng hói mới biết ông Ba cấm Đội Z cho tôi tham gia. 
Lúc bấy giờ tôi cũng bắt đầu trưởng thành rồi nền ăn nói 
cũng bạo hơn, đến gặp ông, bức xúc: 

+ Thưa chú, cháu xây dựng kế hoạch mà chú không 
cho cháu tham gia thì còn га gì? Bảo nguy hiểm thì ai mà 
không nguy hiểm, kể cả chú còn xách súng đi với chúng nó 
cơ mà. 


~ Tôi không sợ cậu nguy hiểm, nhưng vợ cậu sắp sinh, 
nó liên quan đến chuyện sống - chết, nên tôi không muốn. 
cậu dính vào. Khi nào vợ cậu sinh xong thì muốn đánh đấm: 
thể nào cũng được. 

Ông quan tâm đến tôi theo kiểu như thé. Những gì 
ông Ba nói khiến tôi nghĩ rằng: “Mình có có biết bao nhiêu. 


nữa cũng không thể bắt chước hay theo ông đực ó 
vì Ôi 
một cái nhìn rất xa”. ng 


Chương hai: CAMPUCHIA - NHỮNG BÀI HỌC ĐẦU TIÊN 
ĐI GIỮA HAI MÙA. 
+ Ông Ba chuyển xuống ở Đội X 


Ở Campuchia chỉ có hai mùa, mùa khô sau tháng. 
Mười và mùa mưa sau tháng Tu. 

Mưa Campuchia ky lạ, như người ta dùng thùng 
nước đổ xuống đầu. Mưa liên tục, xối xẻ, mưa trắng trời 
trắng đất. Những cơn mưa như thể ở Việt Nam dài lắm chỉ 
một ngày, nhưng ở Campuchia có thể tới chục ngày, mưa 
liên tục tåm hai tiếng thì ngập thành phố. Những lúc mưa 
nhu thé thì cá lên, tôm lên, có những con trăn to gần bằng 
bắp chân cũng lên, bò lổm ngồm trên đường. Trong khi 
đó mùa nắng thì cháy hết cây cỏ. Cái lá khộp ở trong rừng. 
giống như lá bàng, to bằng cái quạt rơi xuống đất thành 
từng lớp, từng lớp. Ойт chân lên thì lớp lá áy vỡ ra hàng 
nghìn mảnh, tức là nắng đến mức lá giòn tan như bánh đa. 

Ó Campuchia còn thêm một đặc điểm nữa, đó là trồi 
đất ở đây khác với Việt Nam mình, đắt độc, nước độc, 
chướng khí độc. Cho nên bộ đội mình sau năm 1979 hy 
sinh vì Khmer Đỏ thì không nhiều, nhưng mát sức chiến. 
đầu vì bệnh thì rất nhiều, đặc biệt là sốt rét, Bộ đội mình. 
cứ đi một lần vào rừng là bị sốt rét. Có một điều rát lạ gọi là 
“nhớ rùng”. Khi bị sốt rét một lần thì sau đó nám nào cũng, 
sốt, năm trước sốt ngày nào thì năm sau sốt đúng vào cái 
сй đầy. Lần đầu tiên tôi bị sốt rét vào năm 1985, sau ngày 
giỗ ba tôi. Rồi mãi đến bao nhiều năm sau, cứ dén khoảng 
đầu tháng Вау là tôi biết thể nào cũng sốt rét. 
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б Campuchia sốt rét nhiều, người ta bảo do muối, 
nhung nguòi già Campuchia thì Igi bào không phái. Sau 
này tôi cũng chứng thuc là không phái, sót rét là đo nước. 

Nói rừng thiêng nước độc chính là thết 

Hài mới sang tôi không biết, sau này cùng với bộ đội đi 
hành quân (tụi tôi hồi đồ gọi là “đi khách”, thường đi cùng 
trình sát của các Mặt trận) giữa đường thấy một con suối, 
nước trong våt, rát mát, việc đầu tiên là vục tay xuống táp 
lấy táp để nước lên mặt, sau đó uống mấy ngum thật to, 
ngọt lịm. Thậm chí khi có thời gian thì cởi cả quần áo xuống. 
suối tắm, nước trong vắt, mát rượi, khoan khoái không thể 
tả. Có điều khi mình bước xuống suối, dù nông hay sâu đều 
bị thut đến giữa bắp chân, không phải là bùn mà là lá mục, 
ở dưới lớp lá mục là đá. Những lúc Ấy, các anh bộ đội sang 
Campuchia trước, có kinh nghiệm hơn, nói: “Chúng mày 
như thế này thì chết. Tám, rồi lại uống thế này nước độc nó 
ngắm vào người, trước sau về cũng sốt rét”. 

Quả đúng như thế, sốt rét thật. 

Đi vào những chỗ như Sisophon, Pailin, Ta Xanh Xam 
Lot... - vùng Tây Bắc Campuchia, ven các căn cứ Khmer 
Đỏ, những chỗ rất ít người đến, ở cửa. rừng có những bức 
tượng voi bằng đá rất to, tắt cả đầu voi đều quay ra ngoài. 
Người ta nói các tượng voi dó có từ hàng trăm năm trước, 
những chỗ đặt tượng ấy người ta hàm ý là “đến vơi còn 
không sống được, phải quay ra, nên con. người đừng có. 
vào”. Thé mà những chỗ đó lại có hai đối tượng vào được, 
một là Khmer Đỏ, hai là bộ đội mình. Cho nên, đánh vật với 
Khmer Đỏ là một phần, phần nữa là đánh vật với khí hậu. 


Chương hai: CAMPUCHIA - NHỮNG BÀI HỌC ĐẦU TIÊN 


Kinh nghiệm ở xứ người không ai hơn các bà mẹ già, néu 
người la ghét, không nói cho biết là mình gánh đủ. Còn 
người ta thương thì họ nói những kinh nghiệm không thể 
nào tự mình biết được. 

Hồi đó, lần đầu tôi bị sốt rét, sau đó chuyển sang sốt 
rét ác tính. 

Không thể quên được sốt rét ác tính nó độc đến thế 
nào, từ 60 kilôgam tôi sụt chỉ còn gàn 50 kilôgam, mắt hơn 
10 kilôgam trong một tuần, người đi không vững, không, 
thích hợp nổi với cơ thể mới, cứ nhẹ tênh tênh, chóng cha 
chóng chênh. Sőt nhưng lại rét, rét từ trong gan trong ruột 
xét ra, rét đến mức không có chăn nào làm cho ấm được, 
gí điều thuốc lá đang cháy vào người vẫn thấy rét. Khi sốt 
xét, có hai cái cắm ky, là phơi nắng và đứng ở chỗ gió. Lúc 
ấy trời Campuchia thì nắng, tôi mò ra giữa nắng co ro sưởi, 
lỗ chân lông nở ra, khoan khoái làm sao, cảm giác người 
ta ví von “phê thuốc phiên” chắc cũng sướng tê như thé 
là cùng. Tôi cứ nằm phơi liên tục như thé, Máy bà mẹ già 
Campuchia đi qua thấy thể bảo: 

- Này, đi vào đi! Đau (óm) rồi đúng không? Đau mà 
phơi nắng thé này là chất đầy! 

Một bà cầm tay tôi nhìn thấy lỗ chân lông (bây giờ kể 
Tại tôi vẫn thấy nồi da gà), bảo: 

- Lỗ chân lông nó nở to thé này cái lạnh nó së nhập vào 
cơ thể đầy! 

Đứng là đến tối thì chuyển sang ác tính, Sót liên tục 
trong 3 - 4 ngày liền, trè con sốt 40 độ còn chữa được chứ 
người lớn mà 40 độ thì rắt nguy. Lúc bấy giờ bị lạc thần 
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rồi. Có những người lạc thần thì nổi điện, có người thì trèo 
chon von lận ngọn cây, còn tôi lác bấy giờ bë cái xi lanh 
cho vào tay đến chây máu... Trong đơn vi có ông khi bị sốt 
xét lò mò ra ngoài di tiểu, đáng ra phải đi ở chỗ kín thì lại 
đứng đúng chỗ gió, thế là trúng gió, ngã nhào xuống cái 
hồ nước, bë bét nước tiểu, bùn đất, toàn thân bản thiu, hôi 
hám kinh khủng. Khiêng vào, nghĩ phải tắm cho ông Ấy 
không thì hôi quá, nhưng mấy anh có kinh nghiệm lại bảo: 
“Trùm cái chăn vào, ù Ấm cho nó. Kệ, bán cũng phải спіш”. 
'Vậy là cứ nằm thé hôi rình đến hết cơn sốt 

Ó đơn vị chúng tôi, thỉnh thoảng lại có một đội công, 
tác xuống các địa phương, nên hầu như ai cũng dính sốt 
xét, sốt nóng, như là một đặc sản chung của những người 
lính ở Campuchia vậy. 

Khoảng năm 1986, ông Ba bảo với anh Hùng, Đội 
trưởng Đội X: 

~ Cậu don cho tôi một cái phòng, tôi xuống đây ở. 

Hồi ông xuống đây làm gì, ông bảo: 

+ Tôi ở đây giúp các cậu làm việc. Với lại có thời gian 
nghiên cứu tài liệu. 

Hồi đó làm đêm liên tục, nhiều kíp, mỗi kíp 2 - 3 người 
Rồi còn các buổi “sinh hoạt nội bộ” trong bữa cơm chiều. 
của đám cán bộ trẻ. Chúng tôi bảo nhau; 

~ Ông Ba xuống đây thì khó quá, sợ nhất là ăn ở lỗi 


thôi, không đâm bảo sức khoẻ. Ông mà bệnh một cái thì 
to chuyện lắm. TT 


Ма rất la, tụi trẻ thì sốt гё, sốt nóng rồi đủ thứ sổ mũi, 
hát hơi... thế nhưng ông Ba cứ khơi khơi hàng năm trời 
không ôm đau gì cả 

Cuối cùng lệnh ông Ba thì phải làm. 

Ông chọn cái phòng bé tý, cửa trông ra dãy hành lang. 
Tôi nhớ mãi tiếng chân ông mỗi khi tôi làm đêm. Đó là 
những lúc thực hiện kế hoạch khẩn trương, đám trợ lý ở 
bên trong thi căng não làm việc, ông Ba ở ngoài thì sốt ruột 
di tới di lui. Hành lang rất vắng vì ở đó không ai được đi 
lại. Những buổi đêm, khi vào chiến địch, cá một đấy phòng, 
làm việc có cửa тё phía trong, còn tất cå những cửa só 
hướng ra bên ngoài đều được đóng dinh kín hết lại. Không, 
biết người khác thé nào, chứ tôi làm việc ở đấy mà nghe 
tiếng bước chân ông Ba đi đi lai lai thi sốt ruột kinh khẳng, 
y như là thúc mình phải lam bằng được, giục mình phải 
làm nhanh lên. Ông Ba đi lại không phải là tập thể dục, mà 
bản chất ông là người ít nói, ít hợp hành khi không thật 
cần thiết. Ông dành nhiều thời gian cho suy nghi và có thói 
quen cứ suy nghĩ là đi đi lại lại. Ông nghĩ gì thì không ai 
biết, nhưng có lẽ là vè công việc. 


+ Những bữa cơm chiều 


“Trong thời gian ông Ba ở Đội X, những bữa cơm chiêu 
tôi là người được ngồi ăn cùng ông, Tôi cảm giác ông ăn mà 
như là “ăn kỷ niệm” của ông, chứ không phải ông ăn cho 
ngọn. Ông thích ăn món cá rán giòn cuốn rau cải, lạc rang, 
đậu phụ luộc... nhưng kiểu ап của ông là “ăn quá khứ”. 
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Ông vừa ấn уйа ké, nhám nhấp một tý rồi lại kể: Ngày xưa 
tôi như này..., như kia... 

Cậu Chất phục vụ ăn uống cho ông. suốt cả một thời 
gian dài thường than với tôi: 

- Mỗi lần nấu cho ông Ba món sơn hào hải vị hay món 
gì bó dưỡng thì phiền lắm. Ông bảo là: “Tôi không quen ăn. 
thứ này”, thế là tụt cả hứng. 

Món ап của ông được cấp dưới chuẩn bị, thi thoảng thì 
một vài món để ông nhắm rượu, không bao giờ thiếu đậu. 
phụ luộc, lạc rang. Bữa nào sang thì một vài con cá bồng 
chiên giòn, quấn với lá rau cải non, hoặc con cá lóc hấp lên, 
ăn theo kiểu miễn Bắc. 

Goi là cơm chiều nhưng buổi chiều ông không än com, 
đến mãi sau này vẫn vậy, ở Hà Nội hay Thành phó Hồ Chí 
Minh ông đều ăn như thế. 

Опе Ba ăn sáng thì nhiều hơn cả thanh niên, không ít 
lần cùng ông đi ăn sáng mà tôi thấy... sợ. Tức là một tó phở 
dày ngút, ông ăn ngon lành, làm tôi có cảm giác như ông 
nạp năng lượng cho cả một ngày. Ông ăn rất chin chu, hết 
bát phở, còn thêm hai quả trứng chân. 

Bữa trưa ông ăn cùng với bộ đội. Còn bữa chiều khi ở' 
trên Đoàn, ông thường ăn một mình. Khi xuống Đội X thì 
ông gọi tôi vào, hai thầy trò nhâm nhi. 


Rượu thầy trò tôi uống chủ yếu là rượu trắng, níu 
bằng ngô, sắn. Campuchia có loại cây ó môi, lá như lá me, 
quả dài tròn như quả phượng, bể ra trong có hạt dính nhựa, 
ngâm trong rượu 5 - 10 phút nó tan ra, uỗng như thuốc bắc, 
ông Ba rất thích, ngon mà không mắt tiên mua. Anh em 
chúng tôi cứ đem rượu trắng để đó, khi bày món ăn xong 


Ошту lại: CAMPUCHIA -NHÜNG BÀI HỌC ĐẦU TIỀN. 


xuôi mới гос trái ó môi thả vào rượu, hai thây trò lai rai chò 
hạt tan. Tôi ngồi rót rượu hẳu ông, thày một chén, trò một 
chén, giữa bữa ду nửa chén, trò một chén, cuối bữa thầy 
nhåp môi, còn trò vẫn một chén. 

Còn chuyện ngủ thì ông Ba không ngủ đệm mà chỉ 
thích ngủ chiếu, không phải vì ông không có tiền mà vì 
ông thích như thé. Ông kể với tôi: “Hồi xưa tôi đến khổ vì 
sở thích này trong địch hậu, vì trong địch hậu không ngủ 
đệm nó nghỉ ngay, cho nên buộc tôi phải ngủ đệm, nhưng, 
mà tôi nhớ chiếu lắm cậu af". Sau này, cứ có cái phản là ông 
trải chiêu lên ngủ. Hay việc ông tắm cũng ngộ, trong Nam 
người làm quan chức hay người giầu thường tắm “phông, 
tên” - nói theo tiếng Pháp “fontaine” là vòi hoa sen, thì mới 
та thời thượng, Nhưng sau này cho đến khi sắp mất, ông 
cũng chỉ tắm mỗi một kiểu, dó là một cái chậu và một cái 
gáo để giội nước. Ông không bao giờ tắm vòi hoa sen, càng 
không bao giờ tám bồn. Ông đi công tác ở đầu trên xe cũng, 
luôn phải mang theo cái chậu và cái gáo để ông tám. 

Quay tró lại chuyện về những bữa cơm chiều, tắt cả 
những gì ông Ba nói với tôi là ké lại cuộc đời hoạt động của 
ông Đó là thời gian rảnh rồi duy nhất ông kể lại chuyện về 
cuộc đời mình. Càng sau này câu chuyện càng đi sâu hơn 
vào chuyên môn. 

Lúc đầu tôi rát vui,cảm thấy may mn được ông chia sẻ 
những kỷ niệm của ông, đó là những điều người ta không 
dë chia sẻ với ai được, nó vừa đời, vừa nghề - rắt khó nói. Vì 
có khi nói về nghề thì lại không hiểu đời, nói chuyện đời thì 
không hiểu nghề. Sau này tôi hiểu, không chỉ là chia së mà 
ngày càng tin cậy, ông nghi tôi là người ông cần bôi dưỡng, 
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Ong chủ định đào tạo, bồi dưỡng lôi bằng cách trực tiếp 
nhất nhu thé - mỗi câu chuyện là một bài học - bài học về 
nghề, về đời, vè học làm người. 

Ông Ba chưa bao giờ day nghiệp vụ tình báo ở trường, 
cũng Không hề nói ở chỗ đông người vë những điều riêng 
tu, nghề nghiệp của ông, mà chỉ nói riêng với tôi những 
điều áy. Tôi là người duy nhất được ông dạy dỗ theo cách 
như thể. 

Những bữa cơm chiều ở Phnom Penh thường kết thúc 
sớm, hôm nào muộn nhất cũng chỉ đến 7 - 8 giờ tối và sau đồ 
néu có việc thi tôi bát tay vào lâm luôn. Mọi người thường 
đũa nhưng cũng thật là thời gian làm việc của tôi thường, 
bắt đầu từ 8 giờ tối. Sau khi đánh răng, rửa mặt, tắm, thay 
quần áo sạch sẽ là tôi ngồi làm việc. Làm đến khoảng nửa 
đêm, ngủ một giác thì 6 giờ, ông Ba tới là dậy. 

Tôi làm việc ở căn phòng rộng dàng sau, đêm ngủ luôn 
ở đấy, chỉ có mỗi cái chăn, chiễu trải ra ngủ, nóng cũng thé, 
mua lạnh cũng th Có những hôm ngủ sớm và những đêm. 
ngủ muộn, nhưng đặc biệt không bao giờ được đi đâu quá 
9 giù tối, đấy là kỷ luật chiến trường, Đi qua 9 giờ hoặc là 
anh vi phạm đạo đức, hoặc sự trung thành của anh bị nghỉ 
ngờ. Hai nữa là anh không được đậy muộn. Còn giắc trưa 
thì tùy lúc. 

Nhớ hồi ông Ba còn ở trên Đoàn chưa xuống ở Đội X, 
chúng tôi cứ làm dëm xong là trải cái chiều ra nằm ng 
luôn tại chỗ, Tôi trước khi di ngủ là don sạch sẽ đầu vào dó, 
më toang cửa. эб cho bay hét mồi thức ăn, thuốc lá để sáng 
к, иша trang à phòng lại tinh tiom, sẵn sàng 
wn việc. Đúng 6 giờ sáng là xe ông Ba có mặt trước cửa 
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đơn vị. Cái cổng sắt cũ hàn bằng tôn, khi mở cửa ra nó kêu 
đánh “kẹt”, còn hiệu nghiệm hơn cả tếng kẻng báo thức. 
Chi “kẹt” một tiếng là ai nấy lập tức chòm ngay dậy, động 
tác đầu tiên là vơ chăn màn chạy ra phía sau cất, xong đó 
chui ra cái bếp đằng sau vệ sinh buói sáng. Khi ông Ba ngồi 
vào bàn thì tất cả mọi người đã chin chu rồi, không ai nói 
với ai, tát cả тапа ráp như thế. Chúng tôi đều không muốn. 
khi ông vào nhìn thấy chăn màn lôi thôi, hoặc là bản thân 
ăn mặc xỐc xếch. 

Cái dáy thì ông Ba không dạy nhưng chúng tôi ai cũng 
thuộc. 

Ngoài việc ứng phó với tiếng kẹt cửa, tôi cũng muốn 
nói về những trò nghịch ngợm của bộ đội mình ngày ấy ò 
Đội X. Chuyện hơi đời thường nhưng cũng khá hài hước, 
dày ky niệm. 

Ở đơn vi có hai cái ao, mỗi bên có hai cái cầu ao của 
người Campuchia được bộ đội ché thành dạng “chu tiêu”. 

Hai cái cầu ao áy phản ánh nép sản xuất thúy sản của 
người Campuchia cũng giếng như người Nam Bộ mình. 
Hai cầu này có đóng, có mở, tức là con cá tra nó ăn đồ thải 
của người, sau khi con cá ăn chất thải của người khoảng 
sáu tháng thì mới ăn thịt được con cá đó. Nên cái cầu mở 
là cái chu không được ăn cá mà chỉ có chức năng phục vụ. 
“chuyên ấy”. Khi đóng cái cầu ấy chuyển sang cầu bên kia 
thì sáu tháng sau mới được bắt cá để ăn. Thể nhưng hài đó 
đói lắm, bộ đội mình... ăn tuốt. 

Lúc bấy giờ bên cạnh Đội X còn có cái ao rất to bên 
ngoài, mỗi khi thèm ăn tươi là chúng tôi ra mờ một lúc được 
cả thùng óc buou, những con ốc to tròn, béo vàng. Mang ốc 
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về nào là nấu chuối, nào là xào, nào là hấp... tất cả các thứ 
ngon kinh khủng, Phải nói 46 là nguồn thức ап hẳu như 
không bao giờ cạn của chúng tôi hồi Ấy. 

Một hôm, vào dịp Кат tháng Tư, vào dịp Ấy người 
dán hay tát, don ao để đón mùa mưa và Tết Khmer. Bộ đội 
minh cũng ra ngoài cổng tát ao, đổ được hai đồng ốc buou 
tắt to trên bờ. Người dân địa phương đi qua thấy. đồng ӧс 
béo ú béo nån, dừng lại bảo: “Đầy là hồi xưa Pol Pot giết 
người quăng xác xuống đưới ao nên ốc ở đó mới béo như 
thể...". 

Nghe vậy, từ hồi ấy đến giờ, tôi chỉ ăn óc văn, không 
bao giờ ăn ốc bươu nữa vì nhớ đến chuyện người dân họ. 
nói là tôi “nổi da gà” không nuốt nổi. 

Thói quen ăn uống của bộ đội hồi đấy khá cơ động, 
tiền lương chủ yếu dùng để mua rượu, ngoài ra mua đỏ 
mặn, còn rau xanh thì tự trồng tự ăn. Đơn vị có cậu Chất 
rất chăm trồng rau. Vì ông Ba thích món cá bồng, cá lòng, 
tong chiên giòn cuốn với rau cải non, chắm nước mắm ớt 
tôi, nên Chất chăm riêng hai luóng rau, không cho ai ăn 
để khi nào có cá chiên cậu ấy ra nhặt một mó đặt trên đĩa 
mời ông Ba. Người nào ngồi cùng với ông thì được ăn, còn 
nói chung không ai được án món rau non mon mòn åy, xin 
cũng không bao giờ cho, mà đụng vào luồng rau của Chất 
là có chuyện. Buổi chiều mua được một ít thịt vịt về nấu 
Mu, ai nấy nghĩ néu được ăn với rau cải non thì sướng như 
đại tiệc. Nhưng mỗi khi xin rau thì Chất đều trà lời tưng 


từng: “Anh bảo gì em cũng nghe. Còn rau của ông Ba thì 
không duget". 
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“Chất cũng không nói với ông Ba là rau cậu ấy trồng, 
chi đơn giản là biết ông thích ăn nên lặng lẽ phục vụ món 
đó. Nói như thế để thấy tắt cà mọi người đều muốn ông 
Ba hài lòng, một phẩn là quý mến ông, nhưng có lẽ bắt 
kỳ ai, kể cả tôi đều nhận thấy trên vai ông trọng trách lớn 
quá. Mà ông không khỏe mạnh, không vui vë, sức khỏe 
không tốt, thì rát nhiều chuyện ảnh hưởng đến công việc 
lớn - gọi là việc Nhà nước. Thậm chí sức khỏe hay tâm 
trạng ông không được tốt thì tất cả lính tráng ở bên dưới 
không ai thấy vui, nên mọi người đều cổ gắng cao nhất 
lầm cho ông vui. 

Bộ đội mình ở Campuchia ап uống cũng nhiều thú 
la lòng, các món ап mang phong cách của Nam Bộ nhưng 
được “cải tiến” trong điều kiện khó khăn. Hồi đó không ai 
đám bắt một con gà của dân, nhưng hay ra chợ xin những 
bộ lòng cá lóc về ăn. Người dân họ đi đánh cá về chi Му 
minh cá làm khô. Một thuyền đây ấp cá, họ cát cổ cá, kéo 
một cái là ra cái đầu, theo cả bộ lòng lượt thượt. Bộ đội 
mình xin cái đầu lượt thượt lòng ruột ấy. Tất nhiên, dán 
Campuchia họ dành đầu và ruột làm mắm, nhưng thực 
sự quá nhiều, ai cũng biết là “làm sao ăn hết được cá Biển 
Hò". Dân họ làm cả trăm, cả ngàn con cá, bộ đội chỉ cần xin 
vài cái đầu thôi là được bữa nhậu thoải mái rồi. 

Một câu chuyện thú vị khác, bên Campuchia người ta 
không ăn thịt chó, cũng không nuôi chó, đa phần là chó 
thả rồng. Thé là bộ đội có dịp là làm thịt chó hoang. Con 
nào mà “lỡ chân” chạy vào đơn vị thì coi như... xong, Cách. 
bắt chó hoang cũng rất là “bộ đội”, con nào mà lạc vào 
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doanh trại là ngay lập tức bit kín cửa tứ bë, anh em thi 
nhau đuổi vòng quanh cho con chó mệt đứt hơi, nằm duñi 
thẳng cẳng bốn chân. Ảnh em nói vui với nhau: “Bộ đội 
mình chạy khỏe hơn... chó”. Người ta hay bảo: “Thả chó 
xa mà đuổi”, thế mà chó vào đơn vị, bộ đội đuổi một lúc là 
nằm thẳng càng, dui do bón chân, chỉ việc nhắc lên và... 

Hồi Ấy có quy định không cho bộ đội ăn đêm. Bộ 
đội chiến trường mà nấu ăn buổi tối là vi phạm kỷ luật. 
Thường mỗi bữa chiều xong là cậu сёр dưỡng rửa chảo, 
ü than để sáng mai có lửa nấu cơm, cất tất cả dao, rya, 
хооп nỗi, bát, día vào kho rồi khóa cần thận... Thế mà 
linh trắng chỉ với một cái xẻng quân dụng vẫn xử lý con 
chó đâu ra đó, khoảng một tiếng là lòng ra lòng, Һар ra 
hấp, rựa mận ra rựa mận, món nào vào món đầy. Bộ đội 
Việt Nam tài thật, mỗi người mỗi quê có đủ các cách chế 
biến món ăn khác nhau. 

Trong bữa cơm chiều, tôi cũng ké cho ông Ba nghe vë 
lần chúng tôi ăn sinh nhật anh Giang “mù” trong đơn vi. 
Anh Giang (йт 40 tuổi, đeo kính cận nặng, gầy tong teo, 
có khi chưa được 40 kilôgam. Gia đình anh Giang nghèo 
lắm, bảy - tám anh em ở Thành phố Hồ Chí Minh. Nhớ có 
hôm anh Giang bảo: “Hôm nay sinh nhật ti, chiu mời 
các ông ăn sinh nhật”. Cả bọn “Ó kê!”, khoái quá. 

Chiều hôm đó anh Giang đi kiếm chanh, 
trồng như là nhà sắp có cỗ to, anh em nhùn lấy làm phân 
khởi. Ai cũng phần chắn khi thầy anh tát bật đi ra di vào. 


Anh em chúng tôi bảo nhau mỗi người góp một ít tiền 
4ё mua rượu, còn Giang thì lo món nhậu, Sau dó giao một 


cậu di xin my bộ lòng cá về nâu nổi Mu. Nhưng ai nấy 
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bảo nhau “ngày sinh nhật mà có mỗi nồi lầu thì không có 
gi mới”. Thé là buổi chiều muộn, khoảng chục người ngồi 
chờ đến giờ vào tiệc, rồi thấy Giang bë châu nước để giữa 
phòng, ai nấy tròn mắt chưa hiểu món gì. Anh bảo chúng 
tôi rót rượu ra, đầu tiên chúc sinh nhật, cung ly xong tắt 
cả nhìn nhau, nghĩ: “Thằng cha này đãi sinh nhật mà có 
mỗi nỗi lầu ngày nào cũng ăn. Mà không hiểu làm gì h 
huc từ sáng tới giờ?” 

Che đến lúc trời đã hơi sâm såm, chủ tiệc mới đặt trên 
chậu nước một miếng bọt biển, cắm lên dó cái đèn cày 
(nến). Ó Campuchia có nhiều con mối, ta gọi là thiêu thân, 
to bằng nứa đầu айа, chúng cứ thấy ánh đèn cày là lao 
vào, xong rót xuống chậu nước, ướt cánh không bay được. 
Giang nhặt con mối lên, váy уйу, ho lên ngọn đèn cày chờ 
một chút, coi như nướng xong rồi đưa cho từng người: 

- Mời anh! 

Vira buồn cười, vừa túc, vì ai mà ăn cái thứ đó. Nhưng, 
mà ông ấy mời thì cũng đành nhấm mắt nhắm mũi chấm. 
muñi với thật nhiều ớt để ăn đỡ ghê, nhưng ăn riết cuối 
cùng cũng tháy... ngon. 

тё kể với ông Ba: 

- Anh Giang tổ chúc sinh nhật, nhưng mà án món đầy, 
ghê quá chú a! 

Ông Ba cười khoái trá: 

- Hôm nào cậu tổ chức món dó thử cho tôi xem! 

Rồi tôi cũng kë cho ông nghe những câu chuyện của. 
bộ đội mình làm thịt chó thế nào, làm lòng cá ra sao... 
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hai thầy trò cứ ngồi ké cho nhau nghe. Nhớ lại để hình. 
dung một cuộc sống chủ yếu chỉ có công việc, mỗi ngày chỉ 
có một ít thú уш đó, và thông qua những bữa cơm chiều, 
các câu chuyện cũng mang lại niễm уш cho cả thầy và trò 
trong những ngày tháng đài ở chiến trường Campuchia, 

Hồi đó, tôi không hè có ý thức gà khi nghe chuyện 
ông kể, đơn giản chỉ là thích thú, khâm phục. Đôi khi 
nhiều chuyện rất là hài hước. Có lúc ông đi công tác mà 
không có bữa cơm chiều đấy thì rất nhớ, nhưng ngược 
lại ngày nào cũng ngồi với ông mà mình không được đi 
chơi cũng bí bách, nhiều lúc chỉ mong ông nói nhanh cho 
xong bữa. 

Ví dụ có hôm anh Vũ nhắm nháy: 

~ Tối nay nhậu! 


ăn cơm chiều với ông Ba mà 7 giờ chưa ăn 
xong thì sốt ruột lắm, chỉ muốn ông kết thúc nhanh. 

Sau này mới dần hiểu, ông vừa chia sẻ câu chuyện. 
của chính ông, nhưng đồng thời ông cüng ý thức việc day 
48 cậu học trò - là tôi. Có thé ông nghĩ ông không phải 
Tà thầy, mà chỉ truyền lại những gì ông thấy cần cho tôi. 
Không dưới một lần ông nói với tôi: 

- Ngành Tình báo này phải có sự đổi mới, và muốn. 
đổi mới thì phải có con người mới. Cậu phải сё để là một 
trong những người như vậy. 

Ông cũng nói: 

= Cậu không chỉ làm nghề tình báo đâu, mà sẽ còn đi 
xa hơn. 


чтв а CAMPUCHIA - NHUNG BÀI HOC ĐẦU TIÊN, 


Ма - con trai ông từng nói với tôi: 

- Tôi là con ông ấy, nhưng ông mới là người ông ấy 
quý nhất, là người mà ông ấy kỳ vọng nhiều nhất! 

Mặc dù Vũ là người rất tình cảm, ông Ba cũng rất 
thương Vũ - anh ấy bị địch bắt và phải đi tù khi ông bị lộ 
và phải rút ra ngoài Bắc. Thế nhưng Vũ nói với tôi giọng. 
giống như ghen tị: 

- Tôi chỉ mong được như một góc của ông thôi, một 
góc trong tim như là cái cách ông Ba dùng và day ông, 
nhưng không bao giờ có được! 

Båy giờ ông Ba làm Đoàn phố, tôi là trợ lý của ông, 

Trên chiến trường không có chuyện con ông cháu 
là “sản phẩm đắc ý 


cha, nhưng mọi người xi xào, nói 
của ông Ba” - thì tôi mới hiểu. 

Đó là một niềm tự hào với tôi. 

Trong những bữa cơm chiều với ông Ba, tôi đều có 
cảm giác những cầu chuyện ông kể được xem là bí mật của 
riêng ông, như là một cái gì hết súc tâm huyết mà chỉ có 
một mình tói mới được nghe - nhất là bây giờ khi ngấm lại. 
Có thể nói là những câu chuyện “sống để bụng chết mang 
theo”, ông không kể cho người thứ hai và không ké lần 
thứ hai. Mỗi câu chuyện Ấy, kể cả về nghiệp vụ ông cũng 
chỉ kể có một lần. Càng ngắm lại càng hiểu ông hơn, hiểu 
cái nghề tinh báo rát “bạc”, nhất là sống trong địch hậu. 
nó càng bạc hơn. Nếu nói vè công lao của mình, cái vị tha 
của mình thì dễ lắm, nhưng nói về những quyết định của. 
minh đem lại lợi ích cho dân tộc, cho tổ chức, nhưng vì thế 
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mà đôi khi phải buộc lòng làm những điều mình không, 
muốn thì chẳng dë chút nào. Thế nhưng những cầu 
chuyện åy, khi ông kể cứ như là hài ức, nó trơn tuột như 
là ông không cần phải suy nghĩ cân đo đong đếm gì - 
trong khi tôi hiểu để làm được khó khăn vô cũng, nói ra 
được lại càng khó hơn. 

Đơn cử ngay cả chuyện vë những người phụ nữ 
thôi, ông nói ra được nhưng tôi nghĩ cũng khó lắm! Vì 
nếu không hiểu đúng ông thì người ta sẽ nghĩ: “Ông này 
sao lắm bà thế, đã hai vợ lại còn kể thêm hai, ba bà khác 
thương ông”. Nhưng tồi hiểu không phải như vậy, mà cái 
sóng - chết, cái quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đưa đẩy: 
ông vào hoàn cảnh như thể. Ông kể có những lúc cũng 
phải ra một quyết định, phải làm thé này, thé kia, mặc dù 
quyết định ấy nó có thể đem lại đau khổ cho người khác 
hay cho chính ông, nhưng ông vẫn phải làm vì đó là công, 
việc chung, Nếu ông nói ra với người không hiểu, nói ra 
với người vô cảm, chỉ cần hiểu sai là câu chuyện thành. 
lăng xet. 

Cho nên, tất cả những lần ngồi với ông, nghe ông kể 
chuyện, đều là những lần duy nhất. Phải có sự đồng cảm, 
chia sẻ và đồng thời ý thức trách nhiệm dạy đồ cho những 


người đi sau thì ông mới dành cho tôi những buổi chiều 
như thé. 


Khi nghe ông Ba ké những câu chuyện đời ông, tôi 
đã “ngộ” ra là qua đó ông day mình. Ông không dạy học 
nën không có học trò, nhưng nếu có thì hình như duy 
"nhất à tôi được ông dạy dô theo cách riêng của ông - đó là 
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day thông qua những câu chuyện để thấy cái sai cái đúng, 
cái hay cái dù mà ông đều đã chiêm nghiệm cả rồi. 


+ Tôi làm trợ lý cho ông Ba 


Sau một thời gian ở Phòng N, tôi được làm trợ lý cho 
ông Ba, không thành văn, không ai bổ nhiệm, nhưng mỗi 
lần có việc ông đều bảo tôi: “Cậu chuẩn bị nội dung cho tôi”. 

Một là chuẩn bị để ông làm việc với “khách”, hai là làm 
việc với các đơn vị сар диф, ba là báo cáo cắp trên, ông đều 
bảo: “Cậu chuẩn bị hò sơ cho tôi”. 

Việc chuẩn bị của tôi thường làm theo các bước: đầu. 
tiên là nghiên cứu hà sơ ông Ba cần, tiếp theo, viết một bản 
đánh giá, đề xuất. Vì hà sơ day, tôi có lợi thể biết đánh máy 
nên gom thông tin lại và đề xuất những ý tưởng mà theo 
suy nghĩ của tôi là có thể phục vụ cho ông, kèm theo là một 
sơ dà với mục đích không nói hết được thì làm cho dë hiểu, 
dé nhớ, дё cân nhắc ván đề. Tát cà một nội dung không quá 
hai trang đánh máy. 

Vi cách làm như vậy, sau một thời gian, câu nói quen. 
thuộc của ông Ba dành cho tôi mỗi lần ông cần là: “Cậu. 
chuẩn bị hò sơ cho tôi”, 

Sau khi có những kết quả bước đầu từ những thông 
tin tôi chuẩn bị, tôi cảm nhận ông thầy cách làm việc khoa 
học, chuyên nghiệp tốt hơn là làm việc (heo kiếu thông 
mình, nhưng tự phát thông thường. Tôi cũng nhận thấy, 
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càng ngày ông càng nhìn nhận công tác nghiên cứu quan. 
trọng hơn, đơn giản là ông nhìn thấy được công việc mạch 
lạc hơn người khác. 

Công việc ở đây có nguyên tắc cự ly, ai làm người đầy 
biết, tôi không được phép hỏi ông: “Chú quan tâm gì? Chú 
cần gì?”, mà ông giao việc gì thì làm việc đó. Khi ông giao 
việc, tôi được đọc hồ sơ tìm thông tin cần thiết. Chính vì 
thể trong khoảng vài năm, tuy là cán bộ cấp thắp của đơn. 
vị nhưng tôi là người biết nhiều thông tin. Trong một môi 
trường thông tin thì ai được đọc nhiễu và biết cách đọc có 
hệ thống thì người ấy “ăn”. Tôi được cả hai, không phải 
là vì được ông uu ái, mà cái chính là để phục vụ ông. Dẫn 
dàn, tôi thành người thuộc việc, giúp việc đắc lực cho ông. 
Có lẽ đó là khoảng thời gian ông đưa ra quyết định: “Bồi 
dưỡng cậu này để có kiến thức đầy đủ hơn, tiếp tục nhiệm 
vu nặng hon”. 

Trong số những câu chuyện đáng nhớ khi làm trợ lý 
cho ông Ba, có chuyện tôi tháp tùng ông đi họp với cấp 
trên. Một số lần có cơ hội được ngồi “chầu ria” trong những 
cuộc Һор, ông gọi tôi vào, cho ngồi gần. 

Ông Ba ít khi khen ai, kë cả tôi hay người khác, không. 
bao giờ ông khen là: “Cậu khá lám! Giỏi lắm”, được ông 
chấp nhận là may rồi. Trước khi có cuộc họp, ông dặn: “Mai 
tôi làm việc với anh Ти Văn, anh Vũ Chính, có những việc 
này cậu chuẩn bị cho tôi...", “Mai tôi đi trả lời Bộ Tư lệnh 
chất vẫn về chuyện này... cậu chuẩn bị cho tôi”, “Mai tô 
gặp anh Sáu Nam về việc này..., cậu chuẩn bị cho tôi 
nghĩa là, đêm hôm ấy tôi phải thức. 


huong hai: CAMPUCHIA - NHÜNG BÀI HỌC ĐẦU TIÊN 


Mc dù vậy, các buổi chiều tôi vẫn không vắng mặt 
trong bữa cơm với ông, hoặc không có ông thì với anh em 
đơn vị. Khoảng 5 rưỡi chiều là vào cuộc. Hỏi đó trẻ khỏe 
nên ăn uống vui lắm. Nhưng nhậu gì thì nhậu, đến 8 giờ 
tối thì tôi ngồi làm việc, ngồi đến nửa đêm hay muộn 
hơn, không biết trước được, xong việc thì thôi. 

Sáng hôm sau ông Ba kêu tõi ngồi trên xe cùng ông, 
di làm việc với cắp trên. Ông ngồi phía trên, tôi ngồi ngay 
sau, bên cạnh là chồng tài liéu, cứ thé đưa lên từng bộ hỗ 
зо và tài liệu ông cần. Xe cứ đi, hai thầy trò cứ trao đổi. 

~ Thưa chú, đây là các tài liệu cháu chuẩn bị theo yêu 
cẩu. Còn đây là tài liệu đã được tổng hợp gọn lại 

- Ó được rồi, còn đây là cái gì? 

- Thưa chú, đây là những vấn đề cấp trên có thể sẽ 
hỏi. Chú cắm theo có gì cần thì tham khảo 

Rồi lại đưa tập khác, ông lại hồi: 

- Cái gì nữa đây? 


- Báo cáo chú đắy là vài ý mà hôm trước chú nói ср 
trên quan tâm, lỡ ông ấy hỏi thì chú xem để trả lời, mỗi 
cái đều có tờ giấy con con cháu đánh dầu ở trên. 

Sau này khi nhớ lại những ngày tháng ấy, tôi từng 
mơ ước chọn được một trợ lý biết việc như thé. Trợ lý bây 
giờ cứ hay có kiểu “day” сар trên, trong khi cáp trên chỉ 
cần có đủ thông tin. “Tôi cần đủ thông tin, theo đúng 
logic của cậu. Nhưng nói và quyết định thì phải do tôi, 
theo thông tin cậu đã chuẩn bi”, chứ trợ lý mà “dạy” cáp 
trên thì hỏng, hay trợ lý nói một đằng mà cấp trên nghĩ 
một nẻo cũng hỏng, 
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уйл đề của trợ lý là phải nói được đề xuất của mình. 

Kiếu làm việc của trợ lý như thế là thủ trưởng 
“nghiện”, sau không có là không chịu được. Tôi có thể 
lam cấp nào không giỏi nhưng tự thấy mình làm trợ lý 
giỏi thật, ít nhất là không sai bao giờ - ông Ва chỉ cần có. 
thế. Ông đòi hỏi rất cao, qua đó ông day tôi trở thành 
người trợ lý như thế. Có “nghề” theo tiêu chuẩn rất cao 
của ông, 

Bài học mà tôi rút ra khi phục vụ ông Ba. Một, người 
ta là cắp trên, nghề của người ta là ra quyết định, là kết 
Лайл vẫn để, anh là cấp dưới đừng thay người ta kết luận 
hay đưa ra quyết định. Hai, anh làm trợ lý mà không có 
ý kiến cá nhân của anh thì vô nghĩa, thủ trưởng chả cần 
đến anh làm gì. Vấn dë của anh là phải biết nói quan. 
điểm của mình trên tinh thần phục vụ thông tin. Việc 
này cực kỳ quan trọng, nhưng cái đầy phải có nghề. 

Nếu bây giờ đi truyền đạt kinh nghiệm hay đi day 
cho các thể hệ sau thì tôi thích nhất là dạy làm trợ lý. Tôi 
từng giảng bài ở Học viện Tình báo về nội đung nhiệm 
vu của một trợ lý tình báo phải như thế nào, chả cần giáo. 
án gì, cứ thé nói những gì tôi đã kinh qua, các học viên 
thích mê, 


Có câu chuyện vui mà tôi nhớ trong quá trình làm 
trợ lý, đó là đầu năm 1986, lúc đó, có một vấn аё ông Ba 
phải trình lên cắp trên, đầu tiên là với Cục - tức là ông Tư 


Уап, ông Vũ Chính, sau dó là trình ty Mặt trận để 
, hi 
chi huy Ма 


Chương hai: CAMPUCHIA - NHỮNG BÀI HỌC ĐẦU TIÊN. 


Hôm đó mùng 1 Tết Dương lịch, ông Ba cầu suốt từ 
sáng sớm. Cả bọn biết thé là chán rồi, vì hôm ấy định xin 
ông Ba ít tiền liên hoan tết mà việc không trôi thì xin sao. 
được. Tôi đang không biết lý do làm sao thì nghe máy 
người bảo: 

= Ông Ba làm báo cáo gửi ra Hà Nội, nhưng bị trả lại 
hai lần rồi nên đang cáu. 

Tôi còn nhớ cửa số ngay bàn ông làm việc mở ra 
hành lang, mỗi lần đi qua chúng tôi phải lòn người phía 
dưới của, sợ ông nhìn thầy lại “giận cá chém thớt”. Đến. 
trưa, tôi hỏi Quyên, cô ấy méu mío: 

- Chả biết, chữ chú viết đây, em đánh máy theo, 
giờ chú lại bảo em đánh máy thế nào mà bị các chú trên. 
trả về. 

тё đọc công văn ông Ấy gửi Bộ trưởng Quốc phòng, 
cái gì mà “Thừa ủy quyền...”, cái gì mà “Kính trình Bộ 
trưởng”, ký tên “Quyền Cục trưởng: Tư Văn”. Câu chữ 
trong văn bản ông viết không tài nào nghe được. 

Có hai người tôi thấy ngôn ngữ viết lạ nhất, không 
chấm, không phẩy, không chính tả gì: ông Sáu Nam là 
một, ông Ba Quốc là hai. Người ta viết một trang, nhưng 
ông Sáu, ông Ba chỉ viết ba dòng, mà lạ là đọc ba dòng 
Ấy là hiểu hốt, không sai tý nào với ý của các ông, có điều 
dua nguyên xi như thể vào văn bản thì không được. Tôi 
nghĩ bụng ông Ba viết báo cáo như này “hỏng” là phải 
тё, nhưng không đám nói. Ông Ba cũng không giao cho 
tôi việc này. 
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Tôi nói Quyên đưa báo cáo cho tôi, buổi trưa gặp 
ông Ba tôi thưa: 

- Thưa chú, Quyên nhờ cháu gửi chú cái công văn 
mới đánh máy xong. 

- Ò, cái báo cáo gửi đi gửi lại mà cứ bảo là không. 
được. Thế nào là được bây giờ? 

Tôi hỏi ông: 

- Cái này là gì hở chú? 

~ Đẩy việc nó thế, tôi thì nói như thể, vậy mà đưa lên 
các anh Ấy không chịu. Tôi đã phải giải thích nhưng nói 
di nói lại hai, ba lần rồi mà vẫn chưa được. 

- Thưa chú, chú viết nặng quá, gất quá, cần viết êm. 
êm, máy ông cơ quan thích giọng khác. 

~ Khác thể nào? 

- Thưa chú ví dụ một vài câu chữ mình viết văn hành 
chính, chứ viết kiểu nghiệp vụ của mình sợ không ồn. 

~ Thé viết thế nào? 

- Thưa chú, chú cho cháu sửa lại, chiều cháu trình 
chú xem. 

= Nhưng cậu không được làm sai ý nào đâu đấy nhé! 

- Vâng, cháu sẽ không sửa ý nào, chỉ rút gọn còn độ 
hai trang thôi. 

Xong bữa trưa tôi ngồi đánh máy lại, chiều đưa ông 
xem, ông thở dài: 

= бї trời, rắc rỗi! 


Rồi ông cầm đi. Khoảng bốn 810 chiều ông vè. Tôi 
thấy ông cười: 
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= Được rồi cậu а! Các anh trên đồng ý rồi, ký rồi, gửi 
ra Hà Nội được rồi. 

Anh em cũng thở phào, coi như mọi chuyện ổn. 

Vấn đề của ông Ba là ông thường tự viết do rất coi 
trọng thông tin, nhưng ông giỏi và quen làm là nghề chỉ 
huy tình báo chứ ông làm “văn thư” thì không ồn, những 
cái như này phải “thg” viết. Với lại văn của ông vấn mang 
hơi hướng của cách hành văn trong địch hậu cũ. Viết là 
“Kính trình Bộ trưởng” - trong khi đúng ra phải là “Kính 
gửi đồng chí Bộ trưởngf', Còn về nội dung ông nói trong 
vän bản thì không sai tý nào, 


Tôi nhớ đến câu nói của Yulian Semyonov trong. 
quyền sách “TASS được quyền tuyên bố”, đại ý: “Trong 
công tác tình báo, việc biểu đạt một ván đề đối khi chiếm 
tới 40% giá trị bản tin, giá trị của tin tức chỉ 60% thôi. Với 
những người có trình độ người ta có thể biểu đạt theo cái 
kiểu nó là thế này, hoặc thế khác, với cùng một ván đề". 

Đến tán chiều muộn, tôi mạnh đạn: 

~ Thưa chú, hôm nay ngày Tết Dương lịch 

-Thé à, sao? 

- Thưa chú ngày đầu năm nếu có tý gì liên hoan đón. 
năm mới... 

Ông ngó lơ không nói gì. 

Sau ông gọi anh Hùng, cấp cho mỗi người chúng, 
tôi 20 riel, còn được thêm túi thuốc lá Cotab, loại thuốc 
lá cuón có 10 điều bó trong túi nilon. Anh em phần khởi, 
được liên hoan đầu năm, mà cái chính là thấy ông Ba vui. 
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Nhân nhắc đến chuyện sử dụng ngôn ngữ miền. 
Bắc và miền Nam, tôi nhớ lại hồi mới sang có lần bị 
ông Ba “chỉnh” vì tôi hay dùng chữ “a!” ở cuối câu. 
Ông bảo: 

= Các cậu miền Bắc vào, cứ hay “a”. A thì nhiễu, nhưng, 
nói rồi có làm đâu! Nên bỏ chữ “a” đi, nghe kỳ lắm! 

Tháy tôi ngẩn mặt га, ông nói thêm: 

- Nhưng nên thêm chữ “Thưa” vào đầu câu, nghe vừa 
lich sự, vừa khiêm tốn, mà lại không quy luy, ninh Бо. 

Còn xưng hô công sở thì ông bảo: 

- Hồi xưa ở Sài Gòn, trong các công sở người ta 
thường xưng ông - tôi, anh - tôi. Với phụ nữ thì: bà - ôi, 
cô - tôi, hoặc thần mật lắm thì là ông - em. 

Dy là những câu chuyện vui khi tôi làm trợ lý của 
ông Ba. 


Nhưng cũng có những câu chuyện không vui mà 
đến giờ tôi vẫn không sao quên được. 


+ “Nồi đối” thượng cấp 


Ông Ba ft nói, còn khi đã nói thi cứ ý mình ông nói, 
nên hay ngược với cáp trên. Cũng may, tôi để ý thấy những, 
người lãnh đạo, những ông lớn thực sự, có tằm nhìn thì lại 
cực kỳ tin ông Ba, cả về sự trung thực cả về năng lực nhìn 
nhận vấn đẻ của ông Ba. 

Có lần khi bàn về một vấn đẻ hệ trọng, ông Sầu Nam - 
Tu lệnh Mặt trận nói: 
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~ Tôi chưa đủ thông tin về chuyện này, nhưng vì anh 
Ba nói, tôi đồng ý. 

Tuy nhiên, có câu chuyện đáng nhớ về một lần ông 
Ba nói đối ông Sáu Nam mà nếu là người khác thì chắc. 
“xong” rồi. 

Hồi đồ, ta bắt được tên TX - đầu mối quan trọng để 
lần mò re tên cẩm đầu tổ chức địch ngầm ở Phnom Penh. 
Nhung đã làm đủ mọi cách mà hắn không khai. Đêm ду, 
"Đội đặc nhiệm có nhiệm vụ trông coi tên này, sơ ý để hắn. 
thất cổ chết. Hán ngồi gån song cửa ső, сиба cái áo vào cửa 
thế nào mà ngả ra sau chết được. Một cán bộ bị đình chỉ 
công tác và có khả năng ra tòa. Lúc đó ông Ba quyết định. 
tạm thời chưa báo cáo để chờ tìm được tên cằm đầu tổ chúc 
“địch ngằm”. Vậy nên khi ông Sáu Nam yêu cầu thì đơn vị 
vẫn gửi báo cáo lên, nhưng đó là những thông tin mà TX 
đã khai lúc trước. Khoảng hai tuần sau vẫn gửi báo cáo của 
hắn, tinh thần là “câu giờ” để chờ tìm bằng được tên chỉ 
huy "địch ngằm”. 

Mặc dù tỉnh thần là “quên câu chuyện thẳng TX đi”, 
nhưng tên này vẫn được coi là con đường dẫn đến việc tìm. 
tên “địch ngầm”, nên “càng cổ lình quên càng phải nhớ”. 
Ông Ba một mặt thúc Tư Án chạy đôn chạy đáo tìm bằng 
được tên kia, một mặt ông vấn gửi báo cáo lên trên. 

Rồi một hôm ông Ba bảo: 

- Ông Sáu Nam lại có yêu cầu mới về chuyện này: 

Tôi nghĩ bụng: “Thì cứ nhận luôn với ông Sáu di”, 
nhưng không dám nói. Ông Ba thừ ra rồi bảo: 

-Thôi cứ để đầy đất 
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Khoảng tuần sau, ông Sáu Nam gọi ông Ba lên. Ông 
Ва làm bẩm: 

~ Không biết ông Sáu gọi lên về chuyện gì? 

"Tôi biết đầu ông năng triu chuyện tên TX kia, ông lo 
lắm, không phải chuyện đùa. 

Ông bảo tôi: 

~ Chiều cậu đi với tôi! 

- Vâng, chú ấy hỏi chú việc gì để cháu chuẩn bị nội 
dung? 

~ Biết anh Ấy hỏi gì đâu mà chuẩn bị. 

Chiều hai thầy trò lên nhà ông Sáu Nam. Tôi vốn chơi 
thân với anh Sáu Ngọc - thư ký của ông Sáu Nam, đến nơi 
tõi nói với ông Ba: 

- Cháu ngồi với anh Sáu Ngọc dưới này. 

Anh Sáu Ngọc bảo tôi: 

~ Hôm nay thày mày bị “xát xà phòng” chết đó mày! 

~ Sao а7 

- Sáng nay có người vào báo cáo gì đó, ông Sáu Nam 
bực lắm, bảo lao kêu ông Ba vào gấp. 

Саи chuyện là ông Ba giấu việc tên TX đã chết, nhưng 
ở đơn vị khác có một ông đã lên “mách” với ông Sáu là “tên. 
kia chết ròir”. 

"Tôi ga anh Sáu Ngoc: 

- Hai anh em mình ngồi gån gần xem ông Sáu nói gì 

Ó Campuchia nhà biệt thự rất đẹp, thường làm kiểu 
nhà sàn thấp, ngồi đưới cầu thang là nghe được tiếng các 
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ông nói với nhau. Tôi nghe ông Ba báo cáo với ông Sáu 
Nam, nhưng bập bôm không nghe được kỹ, đại khái là via 
ngồi xuống ông Sáu Nam hỏi 

- Thế TX là thằng nào? 

- Thưa anh, nó liên quan đến tên chỉ huy “địch ngầm” 
của Khmer Đỏ, khó quá, đang làm chưa ra anh ạ - Ông Ba 
rà lời ông Sáu Nam. 

Ông Sáu Nam thở dài đánh sượt rồi nói: 
~ Thôi được rồi, anh vë chuẩn bị. Mai anh đưa nó lên 
đây gặp tôi. 

Biết có chuyện rồi, ngắn ngừ một lát, ông Ba đánh. 
bạo nói: 


- Thưa anh, TX nó chết rồi. 

~ Sao chết? 

~ Nó tự sát chết, đo anh em sơ suất. Tôi xin nhận khuyết 
điểm và chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc này. 

- Chuyện như thé mà bây giờ anh mới nói. Anh về dặn 
anh em phải hết sức thận trọng, phải có trách nhiệm chứ. 
Ông Sáu nghiêm giọng - Nhưng mà thôi, đừng có đưa anh 
em ra xử lý kỷ luật 

Đây là lần duy nhất tôi thấy ông Ba nói đối mà bị ông 
Sáu Nam “bắt vờ” 

May sau này ta và bạn phối hợp bắt được tên chỉ huy 
“địch ngầm” nên câu chuyện trôi đi, nhưng đó là một kỷ 
niêm nhớ đời với ông Ba. 
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+ Những lần ông Ba bị “chơi khám” 

Ó Đội X, ông Ba cũng trải qua những hý, nộ, íi, ó, 
nhất là khi ông thinh thoảng phải làm việc trực tiếp với đối 
tượng địch ra hàng. 

Tôi còn nhớ câu chuyện có một tên đã qua mặt được 
ông Ba khiến ông tức điên. 

Hồi ấy khi chuẩn bị bước sang giai đoạn mới, tôi báo 
cáo ông Ba: 

- Thưa chú, “khách” xin gặp lãnh đạo cáp trên, chú 
xem thể nho? 

- Để tôi gặp 

~ Thưa chú có cần chuẩn bị gì không? 

- Thì nói thẳng với nó thôi, nói thẳng nói thật là lời 
nghe được. 

Lúc gặp nhau, ông Ba trực tiếp làm việc, tôi và Thạnh 
ngồi phục vụ. Thạnh giới thiệu ông Ba là lãnh đạo cắp cao, 
tên “khách” nhìn ông Ba tự dưng mặt nó xanh rờn, mặt ông 
khi nhìn nó thì nghiêm lắm. 

~ Nay tôi gặp anh có máy lời trao đổi. 

Đầu tiên ông Ba nói vë tội ác của Khmer Đỏ, rồi ông 
hồi nó 

-Anh thấy thế nào? 

- Thua ông đúng quái Khmer Đỏ tội ác tày trời, giết hại 
người dân Campuchia. 

Ông Ba rút gan ruột ra nói với nó vì ông chuẩn bị nội 
dung từ hôm trước, tôi ngồi nghe cảm thấy đúng là “uốn ba 
tác lưới”. Tên “khách” nghe cứ gật gật lia lja: 
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- Vũng, vâng! 

- Bây giờ muồn có hòa bình thì phái ngăn chặn chiến 
tranh, muốn ngăn chặn chiến tranh thì anh phải trung 
thực, chúng tôi cần anh hợp tác, mà cụ thể các cậu đây sẽ 
nổi với anh. 

+ Vâng, đúng là phải như thế! 

Tôi nghĩ bụng: “Thằng này có chịu khai gì đâu mà nó 
nói như th 

Lúc Ấy tôi thầy ông Ba quay sang nhìn tôi, ý là: “Бу, 
phải nói như thế nó mới chịu nghe”. 

Tôi ngắm lời ông Ba từng dạy tôi: “Không có cái gì 
thuyết phục người ta bằng cách chia sẻ quyền lợi, quyền lợi 
của đất nước nó là cái gì, của người dán nó là cái gì, của gia 
đình nó là cái gì, của nó là cái gì, không có gì thuyết phục nó 
hơn là cái đó, chứ nói chính trị không ăn thua”, 

Hóm ấy đáng lý đến đoạn đó ông Ba đi ra luôn thì 
xong việc, nhưng ra đến của ông lại quay đầu hỏi lại nó: 

- Мау giờ anh nói tôi đúng là đúng chỗ nào? 

- Campuchia có câu tục ngữ đại ý là: “Ông là ông lớn 
thủ nói gì chả đúng!”. 

Trời đầu Са thầy lẫn trò đều chưng hùng. Nó nói thé 
khác nào công lao ông Ba ngồi cả tiếng đồng hồ để giảng. 
giải và thuyết phục nó cuối cùng chốt lại là: “Ông làm lớn. 
thì nói gì chả đúng". 

Tu nhiên thấy mặt ông đỏ bừng nhưng không nói gì 
rồi bò ra ngoài. Thấy ông nổi nóng, tôi xô ghế đứng đậy, 
giải tán. 
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Đó là câu chuyện ông Ba bị “khách” chơi khám, nhưng 
không những thế, ông Ba còn bị “lừa”. 

Tôi lại nhớ một cầu chuyện “dó khóc dở cười” về một 
tên xì thầu tham gia vào đường dây liên lạc của Khmer Đỏ. 
Cà ông Ba Quốc, ông Ba Quang đều bị nó qua mặt 

Khi đó, khi ta bắt tên này và bắt luôn cả vợ hắn vì chúng. 
cùng đường đây của Khmer đỏ, nhưng vợ giam riêng, chồng 
giam riêng, hai vợ chồng không biết là cùng bị bắt. 

Một hôm hắn bảo tôi: 

~ Tôi biết vợ tôi bị đưa vào đây rồi! 


chắc chấn vợ tôi bị đưa vào đây, nếu các ông muốn 
tôi khai thì cho tôi gặp vợ ôi. 

Tôi báo cáo với ông Ba, cân nhắc mãi, vợ chồng nó ở. 
trong này cho gặp nhau cũng không thể nào thông tin ra 
ngoài được, sau khi cho gặp nhau thì hy vọng nó giữ lời 
hứa, thậm chí nó không khai thì cũng không mắt gì. 

Cuối cùng nhất trí cho chúng gặp nhau. 

Thế là chọn một căn phòng rộng, khiêng một cái 
giường vào, cũng có đệm cao su, cũng có ga mới sạch thơm 
tho, chuẩn bị đủ các thú... Lúc bấy giờ đặc biệt có chiếc: máy 
ghi âm mới mua vë từ Thái Lan, hồi dó chỉ có máy ghi tiếng 
chứ chưa có ghi hình. Thế là hò hui khoan. tường để đặt 
máy ghi âm. Ông Ba Quang là bậc thầy về khai thác, nên 
phân tích thé này: 

~ Lúc vợ chồng gặp nhau, nó cảm. động thì sẽ nói, dù ít 
да nhiều thù cũng có cơ sở để đầu tranh, nên vần đề là phải 
ghi âm bằng được nó nói với nhau cái gì, 
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Anh Thành, Vũ và cậu Đồng kỹ thuật đem máy xuống, 
công cuộc chuẩn bị mắt hơn một ngày trời, thử máy, nói đủ 
giọng to, giọng nhỏ, ròi ròng dày ra một phòng cách đó xa 
xa, nối với cái đài cassette để phát ra tiếng và ghi âm lại (hồi 
đó chưa có cáp nghe). 

Ong Ba Quang chắc mắm: 

-Thế nào vợ chồng nó cũng nói, không nói về tổ chức, 
hoạt động thi ít nhất cũng nói chuyện con nó, chuyện 
gia đình nó, qua cái này nghe nó tâm sự để nắm thêm. 
thông tin. 

Thử máy xong thì cho vợ chồng chúng gặp nhau, 
khoảng 8 - 9 giờ tối. 

Trước đó tôi có nói “lén” với Thạnh: “Cho nó gặp nhau. 
làm gì, chỉ tón công mình”, vì lúc bẫy giờ di mua giường, 
nệm khá ón kém. 

уду mà, từ lúc gặp nhau cho đến tận 4 giờ sáng, hai vợ. 
chồng chúng không nói một câu nào, chỉ hj hyi với nhau. 
Ông Ba Quốc, Ва Quang cứ ngồi yên nghe tiếng loa mà 
không nói gì, уйа bye mình, vừa xẫu hồ. Vợ chóng thằng, 
kia suốt từ đêm hôm đến gần sáng cứ im lặng, không nói 
câu nào, chỉ hý hả làm “chuyện đó”, xong ri giải tán. Còn 
các ông thì thực sự mắc cỡ, vì chuyện ấy diễn ra trước mặt 
cả bọn lính tré, kiểu như bụng bảo da: “Đúng là minh già 
rồi còn dail”. 

Hôm sau nhìn tên đó, thật lòng tôi chỉ muôn bóp cổ, 
bòi cả đêm hai ông già phải thức trắng vì chúng nó, chăm. 
chứ nghe và sợ chúng nó nói gì bị lot thông tin. Hồi đó cái 
băng ghi âm cứ thu hết lại phải lấy ra nhét cái khác vào, nên. 
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ai cũng bán biu, căng thẳng, hài hộp, kết quả tiếng thu còn 
không được rõ như bây giờ, chủ yếu là tiếng “cót ca cót két” 
cả đêm... 

Hỏi đó không có máy ghi hình nên không thể nào 
“soi” được, tối mò mò làm sao mà biết chúng nó ám hiệu. 
gì, chỉ hy vọng nó nói với nhau, mà chúng nó không nói 
gì th là thua, 

Б#ёу là câu chuyện cười ra nước mắt, bực mình, vô. 
duyên, chẳng ra làm sao - đúng kiểu con hó bị con muỗi 
đốt ngứa muốn điên là như thết 

Nghi tới việc những người thầy lớn với đầy sự kính 
trọng cũng có những lúc bị “tế” khiến bọn trẻ chúng tôi 
không nhịn được cười. Bọn thanh niên chúng tôi còn cười 
"với nhau được chứ máy ông già cười sao được, nên cứ phải 
cắn răng lại. Các ông biết minh “hố” rồi nhưng mặt vẫn cú 
tinh bơ, coi như không. 

Nhớ lại vẫn thầy buồn cười. 


Cũng liên quan đến cái máy ghi âm, tôi lại nhớ đến câu. 
chuyện khác. Ông Ba Quang thực sự là nhà tình báo dày 
kinh nghiệm, một nhà nghiên cứu bậc thầy, nhưng cũng có 
lúc bi... trượt vỏ chuối. 

Lúc bẫy giờ lần đầu tiên mình có máy ghi âm nhỏ, 
chạy băng mini cassette, lúc đầu còn phải đưa cả kỹ thuật 
vào hướng dẫn sử dựng. Ông Ba Quang là người biết tiếng 
Anh, tiếng Pháp, lại từng là dân làm báo. chuyên viết hài của 
báo Tin Sáng nên được giao là người đầu tiên sử dụng máy 
ghi âm. Ông tự tin i 


= Thời chưa giải phóng tớ đã dùng cái này rồi ì 
Е 8 cái này rồi. Có gì 
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Hôm ấy hai ông Ba cùng làm việc với “khách”, tôi và 
Thạnh ngồi phục vụ. Chuẩn bị xong xuôi, tôi hỏi ông Ba. 
Quang máy móc như nào, ông tu tin bảo: 

-Yên tâm. Xong xuôi đây rồi, để trong túi áo rồi! 

Vào cuộc, ông Ba Quốc Ъ đầu nói chuyện, giọng 
nghiêm trọng lắm, tèn kia lắng nghe im lặng để nghĩ cách 
trả lời. Rồi đến lượt tên kia. Không khí đang căng như dây 
dàn thì tự dưng trong phòng vang lên tiếng hát: “Em ơi néu 
mộng không thành thì ао?. 7. Trời oi, tiếng hát phát ra tir 
cái máy ghi ám nằm gọn trong túi áo ông Ba Quang, 

Оов Ba Quang cuỗng quýt thà tay vào túi, tôi cũng, 
hồ trợ thò tay sang, nghĩ bụng bóp trúng đâu cũng được. 
miễn là tất được máy, nhưng vội quá, máy không bóp lại 
bóp trúng đùi ông Ba Quang khiến ông đau veo cả người. 
Khoảnh khắc rất khẩn trương nhưng lại diễn ra trong im 
lãng, Tên kia nhận ra sự việc nhưng hắn lờ đi, coi như không, 
bit, chỉ ngồi im đợi máy ду trò loay hoay với nhau. Cuối 
cùng bám một lúc mới tắt được cái máy trời đánh. 

Hóa ra hồi đó băng cassette hiểm và đắt nên thường 
được dùng lại. Mấy cha kỹ thuật đem băng đi thu nhac 
vàng về nghe, xong láy cái băng đó cho vào máy để ông Ba 
Quang sử dụng lại để ghi âm. Không may, thay vì bật nút 
thu thì ông ấy lại Án vào nút phát. Nghĩ đến tên “khách” Ấy, 
tôi vẫn còn buồn cười và phục sát dát vì mặt hắn lúc Ấy tỉnh 
bơ như không có chuyện gì 

Lúc ấy, ông Ba Quang thì đỏ mặt Ка tai, ông Ba Quốc. 
thế hiện sự thất vọng, chỉ biết lắc đầu, quay ra. Му thấy trò 
trở ra không ai nói gì 
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Buổi làm việc “xôi hỏng bỏng không”, vì cuối cùng tên 
kia không nói gì. Cả buổi làm việc hôm đó chỉ có ông Ba 
Quốc nói, đến lúc chờ hắn mở miệng thì bắt đầu tiếng hát, 
hát xong thì giải tán. 


+ Những nẻo đường Campuchia 


кё về những chuyện của ông Ba Quốc mà tôi trực tiếp. 
“mục sở thị” (chứ không phải là chuyện nghe ông kể lại), сб. 
lẽ là “nói hoài không hết”. Tôi chỉ ké những câu chuyện mà. 
ở đó tôi nhận được nhiều bài học, kinh nghiệm “đất giá” từ 
ông để làm hành trang cho minh. 

Trong thời gian ở Campuchia, ông Ba hay phải đi công, 
tác. rong ba tuyến chính của ông thường di gồm: từ Phnom 
Fenh di Siem Reap, Battambang - tức là lên núi; từ Phnom 
Tenh đi Kampong Som là xuống biển; từ Phnom Penh về 
Thành phố Hồ Chí Minh tức là về hậu phương, Có nhiễu 
chuyển di, tôi được ông Ba cho di cùng. 


Đặc điểm của ông Ba là rát ít khi cho đơn vị theo hó 
tổng, mà đi rất gọn nhẹ, thường chi có một xe của ông và 
một xe bảo vệ, gồm cả trợ lý. Khi vë Thành phó Hồ Chí 
Minh thì ông rút gọn, chỉ đi một xe. Ông không thích nh 
rang là một chuyện, nhưng theo triết lý của ông càng gọn 
bao nhiêu, càng bắt ngờ bao nhiêu thì an toàn bầy nhiều. 
Ông nói với tôi: 

= Nếu anh trang bị dày đủ và thật kỹ càng, hộ tống 
cŠng kênh thì khả năng an toàn không tăng lên bao nhiêu, 
mà khả năng mắt an toàn tăng lên nhiều là do bị 10. 
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Trong các chuyển đi ấy, ông có đặc điểm là không bao. 
giù ngủ trên xe, cũng như những chuyến đi công du phía 
Bác sau này. Trên xe bao giờ ông cũng thức, nói chuyện gån 
như liên tuc. Có những lúc tôi nói: 

-Chú ngủ tý di. 

- Không, tôi không buồn ngủ 

Sau này ông dặn tôi, việc đầu tiên lên xe là nói chuyện. 
d cho cậu lái xe đừng buồn ngủ, mình muôn an toàn thì 
phải thức mà “hầu” nó, Thậm chí ông còn hỏi lái xe: “Có 
uống nước không tối rót cho?” 

Đặc điểm thứ hai, trong những chuyến đi ấy câu 
chuyện của ông Ba bao giờ cũng xoay quanh mục đích của 
chuyển di, nên lại là một cầu chuyện nghề hoặc một câu 
chuyện đời có liên quan đến chuyến đi ấy. Ông Ba luôn 
luôn ngồi trước, lính tráng ngồi sau, dÁy cũng là cách mà 
ông day học trò. 

Có lần tôi hỏi ông: 

= Thưa chú, chú đã bao giờ trên đường đi gặp nguy. 
hiểm khó thoát chưa? 

~ Chưa gặp! 

- Sao chú biết những tình huống này? 

~ Tự tôi nghiệm ra thôi 

'Ông bảo, với những chuyến di như thế, hay nói chung 
trong nghề tình báo, khi mắt an toàn tức là lúc bấy giờ 
câu chuyện kết thúc, không có lần thứ hai để mà rút kinh 
nghiệm nữa. Vì vậy, tự thân phải nghĩ ra các tình huồng để 
mà đảm bảo an toàn. Ông ví dụ, ngồi trên xe khi có chuyện. 
thì nhất thiết không được đính chùm. Khi có động, cửa xe 
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më ra là bón người chay bón hướng, may ra sống sốt, néu 
mà dính vào nhau là chết tắt. 

Sau này tôi cũng đặn anh em: “Khi có chuyện, néu tôi 
mở cửa chạy thì các cậu mỗi thẳng một đường, đừng, thằng 
nào cứu thẳng nào, đừng thằng nào dính vào nhau, không 
có chết cả chùm”. Thực tế, tôi từng trải qua một tình huóng 
tương tự trong cuộc bạo loạn tại Phnom Penh näm 1997, 

Véi ông Ba, trên xe thì người thủ trưởng bao giờ cũng, 
ngồi trước, vì khi địch tìm mục tiêu thì thường nó nhằm cửa 
sau bên phải. Thực tế luôn như thế, mục tiêu của lính bắn. 
Ча, sử dụng AK, M79, ВАО hay B41 bao giờ cũng là cửa bên 
phải đẳng sau. Ông cũng phân tích tình huồng khi bị chặn. 
đường, nó chặn đằng trước thì chắc chắn đã có chuẩn bị 
đằng sau, nên xe minh đừng hoặc lùi một cái là chét liền với 
nó. Bị chặn là không đừng lại, cũng không lùi, vì dừng là 
chết, lùi cũng chết. Nếu muốn sống sót thì cứ dë nó mà đi. 
Có lần ở Phnom Penh, cũng trong đợt bạo loạn cuối nám 
1997 cậu Đông lái xe cho tôi, do được tôi đặn câu chuyện 
này từ trước, nên khi bị chặn đã lao cả chiếc Land Cruiser ủi 
узо chiếc 0 tô bón chỗ chặn đường, cứ ghếch lên mà chạy, 
thế mà thoát. 


Dy là những bài học mà ông Ba dạy cho chúng tôi 
trong lúc ngồi trên xe trong các hành trình ấy. 

Ông Ba cũng biết lái xe, trong thời kỳ địch hậu thì ông 
tự lái xe đi làm. Thời kỳ Campuchia tôi có hỏi ông: 

~ Chú ơi, sao chú không lái xe? 


= Không, Đây không phải nghề của tôi, 1 è 
PE ghè của tôi, lái xe là nghỉ 


Thấy tôi vẫn muốn hỏi tiếp, ông nói rát nghiềm túc: 
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-Khi không làm việc được nghiêm túc thì đừng có làm, 
có làm sao thì phiền anh em. 

Yng là cái nghề của ông khác nghề của Phú, nghề nó 
để nó làm đừng ai tranh. Còn khi không ai làm được thì mới 
“để đấy tôi làm!”, Những cái đó thuộc về nguyên tắc, kiểu: 
“Không phải ông là thủ trưởng là thích làm gì thì làm”, 

“Tôi nhớ chỉ có một lân thầy ông lái xe, còn lại chưa bao 
giờ thấy, trong khi ông là người lái xe rát lão luyện từ hồi 
trong lòng địch. Ông dẫn chứng một câu nói của một ông 
người Anh mà ông đọc ở đâu đó, là: “Người ta hỏi ông làm. 
sao giữ được an toàn sau máy chục năm lái xe? Ông bào chỉ 
аб mỗi một bí quyết, khi ra đường anh phải coi tắt cả các lái 
xe khác đều là thằng điên, thì anh sẽ an toàn”, Nghiệm ra 
thấy đúng thật, anh mà đi theo đúng cái anh nghĩ là chưa 
да, mà anh luôn phải đề phòng xe khác, vì nó có thể trở 
chứng làm những chuyện không ai có thể ngờ được. 

Нау câu chuyện về cái bật lửa và khẩu súng ngắn là 
hai vật bắt ly thân của ông. Ông bảo bật lửa là để phi tang. 
tài liệu, còn việc “đeo sáng ngắn mà lại tháo ra để trên xe thì 
deo làm д? Đã đeo súng thì phải luôn luôn dính bên người, 
khi cần đến nó mà không có thì không bao giờ còn cơ hội 
thứ hai”. Đến bây giờ tôi nghiệm đúng thể thật, chỉ khi nào. 
một mắt một còn mới hiểu cần tới khấu súng như thể nào, 
dën lúc đầy mà không có trên tay thi còn thời gian đâu mà 
rút kinh nghiệm. 

Mỗi lần tháp tùng ông đi công tác, thì việc đừng chân. 
nghỉ bên đường vừa là một trải nghiệm, vừa là sự nghỉ 
ngơi, thu giãn. Vì ông råt cán thận, néu cần 2 giờ chiều 
dén nơi là ông đã tính máy giờ sáng phải đi. Ông không có 
kiểu tự phát. Từ Phnom Penh mà định đi Battambang hoặc 
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Kompong Som thì không bao giờ đừng ở những quán doc 
đường. Ở Campuchia không có nhà mặt tiền ven quốc lộ, 
bao giờ cũng xây tít vào trong nên thường có con đường 
đất dẫn từ quốc lộ vào nhà. Bao giờ đầu đường cũng có 
những cây đa lớn, ở đó người dân làm một cái sạp tranh 
có mái che rát mát, tuy thô sơ, cũ kỹ nhưng sạch sẽ, thêm 
một cái chum chứa nước mưa để cho người đi đường ghé 
vào uống nước nghỉ chân. Hàu như ở ngã ba nào cũng 
có sap tranh như thế, một nét văn hóa råt hay của người 
Campuchia. Nếu ngồi ở đấy nghỉ ngơi thì tuyệt, bày cơm 
та sap, trời nắng nhưng gió mát, có nước mưa rửa mặt, 
rửa tay, ngồi ăn rất thoải mái. Nhưng ông Ba Quốc không. 
chọn những chố như thế, mà đang đi ông nhìn thấy cái 
cây mò côi tỏa bóng mát ven đường là bảo dừng lại. Máy 
anh em xuống xe dọn đẹp trước rồi Һау trò ngồi ăn cơm, 
ngon thì được cơm nắm, mà không thì ăn bánh mỳ, chủ 
yêu nghỉ ngơi là chính. 
C6 lúc tôi hỏi: 


= Chú ơi, sao chú không cho dừng lại những cái mái 
ngã ba đường có lu nước vừa ngon lành vừa mát? 

- Cậu không sợ bị phục à? 

Có cảm giác khi rời khỏi Thành phố HÀ Chí Minh là 
ông chuyển sang trạng thái khác, tâm thế khác, động tác 
khác, chứ ông không lần giữa chỗ này với chỗ kia. 

Những dịp công tác từ Thành phó Hồ Chí Minh. sang, 
Kinh Penh là những chuyến đi rát thú vị, vì tôi được 
д чл е tờ kế nhiều chuyện và đặc biệt được đừng án 
сонан панне tồi mới di tiếp đến Phnom Penh. Tôi 

“Tây sông Mekong có một dãy quán, ở đó có 


“Cương hai: CAMPUCHIA - NHỮNG BÀI HỌC ĐẦU TIÊN 
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một quán của cô gái người Campuchia gốc Việt, bị tắt một 
chân. Cô này có món ăn tuyệt ngon là canh gà chua ngọt 
nấu với tỏi phi, ăn một lần là không thể quên. 

Ông Ba rất ít khi tạo quy luật nên tôi không hiểu vì 
sao lần nào đi lên Phnom Penh ông cũng bảo đừng ăn cơm 
ở quần đó, có thể tại vì ông thích ăn canh gà quá chăng? 
Mỗi lẫn ăn xong thanh toán tiên ông đều bảo: “Cho thêm 
người ta một ít”, Có lẽ vì ông thấy cô chủ quán này bị tật, 
gợi cho ông nhớ tới người con dâu của ông là chị Thương - 
chị áy cũng bị tật, nên ông không biết giúp đỡ như thé nào 
ngoài đặn anh em trẻ dư du ra một chút, bao nhiêu ông 
không bận tâm, để cô chu quán ấy có thu nhập tốt hơn. 

"Những chuyển đi với ông Ba đầy thú vị, những câu 
chuyện về con người, cách sống của ông, nghiệp vụ và thủ 
đoạn chuyên môn của ông, 

Sau này tôi có thối quen là khi ngồi trên xe đi đường. 
dài là không ngủ, cứ nghĩ về một vấn dë gì đầy thì rất sáng 
suốt, vì bôi cảnh thay đổi liên tục, đi qua những miễn đất 
khác nhau, cảnh vật khác nhau, với một vấn đề mình chịu 
khó miên man suy nghĩ thì rất sáng, khác xa kiểu ngồi 
trong phòng quanh đi quần lại. Hoặc có dip ngồi máy bay 
đường dài hầu như tôi không để phí thời gian, luôn nghĩ 
về chuyện này, chuyện Ма, hay đọc một cái gì đó bổ ích. 
Cai đầy ông không dạy tôi, nhưng ông tạo cho tôi thói 
quen như thế, tôi gọi đấy là lao động trí ốc, lao động về 
thần kinh con người. Tôi đọc sách thì thấy các nhà khoa 
học cũng lý giải như vậy. 

Cách đây vài năm tôi đi Nhật, kiểm tra sức khỏe, tôi 
hỏi bác sỹ: “ Bây giờ tôi làm thé nào để tập thể dục, giữ sức 
khỏs,... các thứ...“. Ông bác sỹ bày cho tôi cách ап uống, 
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rèn luyện thể lực giữ sức khỏe, tuy nhiên ông Ấy nói 
“Quan trọng nhất với con người đó là lao động trí óc, nó 
quyết định sống lâu hay không”. Tôi hỏi: “Vì sao?”, vị bác 
sỹ bảo thế này: “Anh lao động, tập thể dục ở cường độ 
thứ hai, thứ ba, thì năng lượng anh đốt chỉ bằng khoảng, 
môt phần ba khi anh lao động trí óc. Nếu con người có tập 
luyện đến máy mà không suy nghĩ thì sẽ bị béo phì, trì trê, 
dàn độn, rồi súc khỏe yếu di”. Tôi nghiệm đều đúng cả. 
Mình bao nhiêu tuổi, hoàn cảnh nào, đều phải duy trì lao. 
động, trong đó lao động trí óc là quan trọng hơn cả. 

Chính ông Ba đã tạo cho tôi thói quen như vậy, khiến 
tôi phải suy nghĩ, tự đặt ra những câu hỏi mà chính mình 
phải trả lời, và cứ miên man như thé, máy chục năm thành 
thói quen. 

Cau chuyện về những nẻo đường Campuchia là như 
thé, và sau này những chuyển đi lập lại ở biên giới phía 
Bắc, thầy trò rong гиф, tôi lại tiếp tục được nghe, được học 
từ ông Ba nhiều điều. 

Còn khi tôi bắt đầu “sổ lồng”, thì lúc ấy, ông không. 
còn ở bên tôi để kèm cặp nữa. Đó là những chuyén đi ха 
với nhiều họ tên khác nhau, nhiều cuốn hộ chiếu khác 
nhau, nhiều sứ mệnh khác nhau. Nhưng tôi luôn vừa di 
Уйа nghỉ ngơi, thư giãn, ngoài ra là suy nghĩ và đọc. 

Ông Ba không dạy, nhưng chính ông đã rèn chúng 
tôi những, thói quen như vậy. Ông không biết những thói 
дзет Máu nën Wi toàn học được ở ông những thói quen 
аде на tha thà лв day, nhưng tự tôi học 
Tin б, từ cách làm việc và từ cách ông 


CHƯƠNG BA 


ÔNG BA VÀ ĐỒNG ĐỘI 


“Chương ia: ÔNG BA VÀ ĐỒNG ĐỘI. 


CƠ CÁN ÐI SÂU - DIỆP VIÊN TRẤN VĂN ТА 


Những ngày ở Campuchia, ông Ba kể nhiều vè thời ky 
ông hoạt động trong hậu địch từ năm 1954 đến năm 1974, 
khi ở Sài Gòn. 

Ong Ba Quốc, tên thật là Đặng Тап Đức, sinh ngày 19 
tháng Mười năm 1922 tại Thanh Trì, Hà Nội. Hồ sơ của Tổ 
chức ghi: “Xuất thân từ một gia dinh nghèo, bő làm tủy phái, 
sau Cách mạng lầm công nhân, quê hương ngoại thành Hà Nội. 
Ngay từ thời niên thiểu đồng chí Đặng Tiần Đức (túc Ва Quốc) 
dš phải ойа học, viza phụ giáp gia đình, lúc ở gói bổ, lúc ở tới ông 
nội, khi thành thị, khi nông thôn, học tập vån hóa không cơ bà 
không tói nơi tới chốn. Cách mạng Tháng Tám thành công, 23 tuổi 
cũng mới coi nhir hết chương trình cắp 1 phổ thông tà biết thêm 
vài chữ Hân. 

"rước cao trào tận động Cách mang sôi nổi năm 1945 (nhất là 
ій заи màng 9 tháng Ba năm 1945, Pháp đầu hàng Nl), đồng chí 
Quốc da bắt đầu, gắn bó oi cách mạng (tháng Năm năm 1945) vù 
cùng hãng hãi tích cuc lao одо hoạt động cách mạng tè sau ngày 19 
thắng Tám. 

Уй nhiệt tình hng hái của tuổi trẻ, đồng cứ nhận tắt cả mọi 
sông việc được giao phó, kế ol những tiệc chưa hình dung được vôi 
sức mình phải lầm nhu thé nào rihu Chú tịch xã (ngay sau ngày 
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Mi nghĩ). Nhưng cũng tir các công tác đã làm, nổi lên sở trường, 
sả lồng ham thích của đồng chi là hoạt động truy nã Đề trấn áp kẻ 
địch. Khön ngoan, tháo vát và không 50 hiểm nghèo. 

Nhiệm vu hậu dich chưa cụ thể, hình dung sơ bộ: bắm dich 
(chù yếu là bám bọn công an dich), báo cáo tin tức vè chúng ra 
ngoài và ngoài sẽ chi thi hoại động tiếp theo" - 

Ó hậu địch, ông Ba Quốc Шу tên là Trần Văn Tá. 

Trong nghề tinh báo, những cán bộ của ta được phái 
vào lòng địch để hoạt động thường gọi là tình báo viễn. 
Nếu là tình báo viên quan trọng, hoạt động độc lập trong, 
Tòng địch thì gọi là cơ cán di sâu. Còn điệp viên là danh tir 
để chỉ những người của địch được ta móc nỗi, cảm hóa, 
thuyết phục để hoạt động cho ta. 

Ông Ba là một cán bộ cáp huyện, trải qua thời gian 
công tác ở Công an, chuyển sang Tình báo Quân đội, được 
chuẩn bị rắt kỹ để phái vào Nam và chui vào mục tiêu cao 
sâu của địch. Vì vậy đương nhiên ông Ba là một tình báo 
viên, một cơ cán di sâu. Tuy nhiên ông Ba lại làm việc cho 
со quan tình báo của địch, không chỉ của chính quyền Sài 
Gòn, túc Phủ Đặc ủy Trung ương Tình báo, trước đó là Sở 
Nghiên cứu chính trị của Trần Kim Tuyến, mà còn cả cho 
CIA và một số cơ quan mật vụ khác của phía bên kia. Vì vậy 
ông Ba cũng có thân phận của một điệp viên. 

N Tự đánh giá về bản thân mình trong giai đoạn hoạt 

động trước năm 1975, ông Ba Quốc tóm tắt như sau: 
ša ©» бо кк ыы Van Tá sinh năm 1922, trong 
ма E PN а. БЕП. са ng cho một nhà in igi Hà 
#йу giáp gia đình. Thắng Міт 


Cuong ba: ÔNG BA VÀ ĐỒNG DÔ! 


năm 1945, tôi tham gia Mặt trộn Việt Minh khu Hàng Trắng. 
Cách mạng Tháng Tám, tôi làm Chủ tịch Шу ban nhân dân Cách 
тап lâm thi ха Thanh Trì, rồi vè Hà Nội tham gia ngành Công. 
an diệt bọn phán động Đại Việt tà Quốc dân đáng. Kháng chiến 
bùng nổ, tôi là Trung đội trưởng Công an xung phong mặt trận 
Khám Thiên, rồi Khu trường Đức Hòa, trong Ủy ban di cư Thanh 
Sơn. Tháng Nam năm 1949, tôi được giao công tác tảo Hà Nội. 
Мат 1954, tôi được chỉ thị đi bằng con đường di cư vào Nam tiếp 
tục công tác. Ngày 20 thắng Năm năm 1974, tôi được báo giao 
thông bị bắt tại Suối Cut tà được chỉ thị ra căn cứ, tôi tới Cum 
H67 ngày 27 thắng Năm, vè ti doàn ngày màng 10 tháng Tám 
năm 1974”. 

Уві cả hai thân phận đó thì ông Ba đã phát huy được 
năng lực, vị trí của mình có thể nói là hai trăm phần trắm. 
Chính vì thé ông đã trở thành một người không thể thiểu. 
trong hệ thống cung cáp tin tức cho Tình báo Quân đội, qua 
dó phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, 
và Bộ Tổng tư lệnh trong suốt thời gian dài chiến tranh. 

Нд sơ của Tổ chức пат 1967 đánh giá về thành tích. 
của ông Ba Quốc như sau: 

“Tôm lại từ năm 1964 dén năm 1967 ở cương оў nhàn viên 
Phú Đặc йу Trung ương tình báo nguy lúc lên lúc xuống, khi làm 
vige này, khi làm tiệc khác, hai lần không có liên lac và hai thời kỳ 
có liên lạc, dòng chí Quốc đã báo cáo vè được cho chỉ đạo những. 
tin tức sau đây: 

~ Tình hành tổ chức và hoạt động (phân công, phân nhiệm, 
thay dó...) của Sở Nghiền cửu chính tri tà Phủ Đặc йу Trung 
tương Tình báo nguy. 
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~ Tình hình nội bộ ngụy quyền và tinh hình hoạt động các 
đẳng phái phân động (nhiều од си thể thất là nội bộ Diệm rà gia 
dinh Рт, tình hình đẳng phái sau ngày Diệm 4). 

-Ý đồ Mỹ - ngụy lật đồ chế độ Sihanouk qua bọn Әр Chuôn, 
nm 1966. 

~ Phát hiện cơ sở truyền tin của Mỹ xây đựng tại Hải Phòng, 
Nam Định ой Hà Nội (chuyển cho Công an đánh giá tốt. 

- Giải thoát được cho một cán bộ hoạt động của Thành ủy Sài 
Gòn (có sự phản bội của Huỳnh Kim Hiệp). 

~ Mội số tin tác về tình hung chiến sự, đánh giá địch - ta 
của Phòng 2 Bộ Tầng tham mưu ngụy (tir năm 1965). 

~ Một số tim tức của Hội đồng Tình báo quốc gia”. 

Đánh giá 24 năm hoạt động trong lòng địch của ông Ba 
Quốc, hồ sơ của Tố chức năm 1975 ghi như sau: 

“Từ tháng Nam nām 1950 đến tháng Năm năm 1974, sau 2Á 
năm hoại động liên tục trong lồng địch, từ một соп người như thế, 
trình độ vän hóa од chính trị như thế, được giới thiệu vè nghi 
vu nhu thé, trong công tác đã phán đấu tà trưởng thành đã hình 
thành một lưới tinh báo chiến lược có giá trị cao sâu trong ngành 
An ninh tình báo của nguy - mô! mục tiêu “rắn”, tòn tại lầu 


Trong quá trình công tác được bình chọn 3 lần là Chiến sỹ 
thi dua, tặng thưởng Huân chương Chiến công (hang М và hạng 
Ba). Tổng hợp thành tích, đồng chí được tuyên dương Anh hùng 
Lực lượng vā trang nhân dàn, 


Khái quát những đặc dim chí yếu nhất vè tó chức chỉ đạo tả 
cắn bộ nối lên những nét sau đậy; 


ương ta: ÔNG BA VÀ ĐỒNG ĐỘI 


VỀ lổ chúc vå chi dao: 

= Khởi đầu phấi khiển làm nhiệm vu điệp Мо cho ngành 
Công an. Khi có yêu cầu chỉnh đốn tổ chức, cán bộ йа bám được 
dia bàn ой chuyến thành nhân oiên di sâu phuc tụ nhiệm: vu tinh. 
báo chiến lược. 

= йи tết cách mạng khi bước ойо hậu dich chưa được xóa 
hét, xâm nhập địa bàn theo phương thúc “Hồi cu” (1950). Mực dà 
tinh hình có nhiều bién cỗ không bay, nhung nhờ chỗ dựa, bj lich 
ấn bộ được xác lập lgi, trở thành hoàn toàn hợp pháp, bm được 
muc tiêu. 

= Bảo tệ được nguyên tắc cự ly, đơn huyền, tó chức liên lạc bị 
тд nhưng không bị vỡ 0, tồn tai lâu đài 24 năm trong lòng địch. 

~ Từng bước chỉ đạo nắm dược vån dè, hướng dẫn chức năng, 
nhiệm vu, hướng dẫn đi sâu khai thác vån đề danh nghĩa công khai 
chức nghiệp có trong tâm, phát huy được tác dụng bảo vè cách 
mạng mức độ cao cũng như thu thập được tài liệu có giá tri. 

Về cần hộ: 

- Nhiệt tình cách mạng, tự học, tự rèn, biết giữ gìn phẩm 
chát đạo đức trong sáng, có ý thúc tổ chức ký luật tắt, xông xáo 
tháo tái, say sua hoạt động, từ một quần chúng cách mạng vuon 
lên một cán bộ nòng cốt trong Quân đội. Ró nét là một cán bộ cách 
mang thành phần cơ bản, lớp nghèo thành thi, trinh độ vän hóa rất 
han chế, làm tình báo nhương tình thần tích сис, tán công tắt tốt. 

- Biết vån dụng nhiều thù dogn để tgo нё, tgo lực, mổ rộng, 
quan hệ, nhiều thú đoạn khá độc đáo và có quyết tám cao. 

~ Rất tin tưởng vè trung thành tới cách mang. Tuy cồn nhiều 
mặt nhận thúc bị hạn chế (lý luận, phương pháp luận, nhãn quan 
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chinh tri). Cán bộ da hoàn thành nhiệm tụ của mình tuong đổi 
xuất sắc. 

VỀ cá nhận đằng chí Ba Quắc có tru, khuyết điểm: 

Uu điểm: 

- Rất nhiệt tinh với cách mạng, có tu tưởng táo bạo, bám 
địch, tấn công địch, ý thức trách nhiệm cao, ý thức ó chức ký luật 
rất tốt. 

~ Rót say sưa trong công tác dánh địch trong lòng địch. Cá 
nhiều thik đoạn tích cực và khá độc đáo. 

~ Đạo đức, phẩm chất råt tốt; có nếp sóng cần cù, giản dị à 
lành mạnh, không hề bị ảnh hưởng của nếp sống tu sån ха hoa 
trong lòng địch 

Khuyét điểm: 

= Trên cơ sở nhược điểm kém lý luận (không được bòi dưỡng 
lý luân) nên phương pháp be tưởng không toàn diện, suy nghĩ 
nhiều lúc còn сус đoan (đánh giá địch, ta), trong hành động thiêu 
“ảnh giác (nhiều trường hợp), trong tác phong dë có định kiến. 

> Còn nôn nóng (giao thông liên lạc giai doan đầu тё trong 
hành động тд trộm їй đánh cấp tài iệu...). 

Tóm lại: 

Đồng chí Quốc là biểu tượng của một con người có nhiệt tinh 
ін phẩm chất cách mang cao, say sưa công tác, tích cuc tán công 
p ч hưởng mat khí năng hành động, mưu trí tà thù 

wn trong xử lý tình huỗng đối phó одї địch”. 
xưng жа bại vẻ с: TH công tác qua hai cuộc kháng. 
ng Mỹ, ông Ba Quốc viết 


Ст ba: ÔNG BA VÀ ĐỒNG ĐỘT 


“Suất thời gian 24 năm, qua hai cuộc kháng chiến chống 
Pháp nà chống Mỹ, được Đảng giao công tác hậu địch, tôi luôn 
luôn thể hiện được sự trung thành tuyệt đối tới Cách mạng, обі 
Ding, thể hiện được sự ойт thù địch sâu sắc và tinh thần lấn 
công liên tục, kể cả những khi mắt liên lạc. Thể hiện được tinh 
thần thương yêu đồng chí, tin đồng chí và biết dựa хдо nhân dàn 
quán chúng để tién hành mọi mät công tác. Do đố trong quá trình 
công tác đơn độc trong lòng địch, xa lãnh đạo, xa tổ chức, ôi đã 
айр ứng được những yêu cầu của trên dè ra. Tuy nhiên trong quá 
trình công tác tối cổ mật nhược vè mặt tài liệu nguyên bản, cung 
cắp được tt so vôi yêu cầu 

Vè phẩm đất đạo đức, trang suốt thời gian đồi sống trong xã 
hội đầy xa hoa tật chất, tôi luôn giữ được tác phong đạo đức của 
đẳng viên, sống giản dj, tiết kiệm công quỹ trong tiệc chỉ tisu" 

Khi đọc những nhận xét của tổ chức, cũng như tự kiểm. 
điểm của ông Ba Quốc - tôi không thể hình dung được đấy 
là ông - thần tượng của tôi và những lớp cán bộ tinh báo sau 
này, Những trang giấy, những dòng chữ khô khan, sắt bình 
dị nhưng vô cùng nghiêm khắc như hò sơ của một cán bộ. 
sắt đối bình thường để nói về cuộc đời hoạt động của một 
người anh hùng. Không có tổ chức thì không có anh cơ cán. 
тап Văn Tá. Không có anh Tá thì sẽ không có Anh hùng 
Đặng Trẳn Đức và đó cũng chính là cội rễ cho những thành 
công của ông. 

Có rắt nhiều câu chuyện chứng minh điều đó, nhưng 
để đánh giá kết quả ông đã thu được trong quá trình hoạt 
động trong lòng địch thi có vài câu chuyện mẫu mực mà tôi 
kể sau đây. 
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+ Vụ 35 hỗ sơ. 


Những năm 1959 - 1960, phong trào yêu nước của nhân 
dàn ở cả nông thôn và thành thị dâng lên mạnh mẽ, bất đầu. 
cao trào Đẳng khởi, chuyển cuộc đầu tranh chính trị thành. 
đấu tranh vũ trang và Mặt trân Dân tộc Giải phóng miễn. 
Nam Việt Nam ra đời. Tại Sài Gòn, nội bộ chính quyền họ 
Ngô bộc lộ mâu thuẫn gay gắt. Những người chồng đối chế 
độ bị đàn áp, Phật giáo bị kỳ thị. Trần Kim Tuyến - người 
càm đầu cơ quan mật vụ (còn gọi bác sỹ Tuyến), mặc dù có. 
công cũng cố chính quyền họ Ngô nhưng bị Ngõ Đình Cẩn 
tim mọi cách loại bỏ. Lúc này, Tuyến bắt đầu chán ghét gia 
đình họ Ngô, ông ta không chỉ là trùm mật vụ mà còn có 
muu đồ chính tri riêng. 

Ông Ba Quốc kể: “Bác sỹ Tuyến không giấu tôi quan 
điểm chính trị của ông. Ông ta không tán thành chế độ gia 
đình trị và cho rằng Ngô Đình Nhu phạm nhiều sai lầm, 
dàn áp Phật giáo, không được lòng dân. Ông ta giao cho 
tôi liên lạc với lãnh tụ Phật giáo để phát động phong trào 
chống Diệm - Nhu và lên kế hoạch hoạt động lật đổ, Nhưng 
kë hoạch bị lộ, bác sỹ Tuyến bị chuyển di làm Đại sứ ở Cairo 
(Ai Cập), không còn làm Giám đốc Sở Nghiên cứu Chính trị 
và Xã hội Phủ Tổng thống nữa. Còn tôi được chuyển sang 
Phú Đặc ủy Trung ương Tình báo”. 


Ngay sau khi vào Phủ Đặc ủy Trung ương Tình báo Sài 
Gòn, ông Ba thâm nhập ngày càng sâu удо cơ quan mật vụ 
của địh Опр tìm hiểu kỹ thực chất hoạt động của từng bộ. 
phận của т Đặc йу. Trong đó, Cục Tình báo quốc nội là 
nơi ông có thể khai thác những tin tức cần thiết để phục 
cần thiết để phục vụ 
cho yêu cầu của cắp trên, HH 


Cung ba: ÔNG BA VÀ ĐỒNG DÔI 


Tại Phủ Đặc ủy Trung ương Tình báo Sài Gòn, ông 
Ba được bồi dưỡng nghiệp vụ tình báo chống Cộng và trở 
thành sỹ quan trợ lý của Cục trưởng Cục Tình báo quốc 
nội - thiếu tá Nguyễn Văn Giàu, người mà quá trình theo 
dõi ông thầy “giữ tủ tà liệu kỹ hơn giữ cái đầu mình”, Tay 
nhiên, ban đầu Nguyễn Văn Giàu lai б ra lạnh nhạt với ông 
Ba, rát khó có điều kiện hoạt động hiệu quả, nên ông üm 
cách lấy lòng tin của Giàu. Ông tiếp cận Đặc ủy trưởng là 
trung tá Lê Liêm, nói với Liêm rằng ông ở ch thiểu tá Giàu, 
được tin người Mỹ âm mưu lật đổ chế độ của Tổng thống. 
Diém nhưng thiếu tá Giàu tỏ ra không mãn mà nên không 
biết báo với ai. Lê Liêm bèn bảo với thiếu tá Giàu là ông Ba 
làm việc riêng cho hắn, những tin quan trọng ông Ba nắm 
được thì bó phong bi dán kín lại gởi riêng cho Liêm. Thực 
xa, thông tin về âm mưu của Mỹ mà ông cung cấp cho Liêm 
được lấy từ những nhân vật đối lập, trong đó có luật sur 
Trần Văn Tuyên. Từ đó, thông qua Liêm, ông Ba ngày càng, 
bám sát Nguyễn Văn Giàu và tên thiểu tá này vì nể ông Ba 
một phép. Ông lợi dụng ngay mọi thời cơ để thâm nhập. 
vào nơi cơ mật của bọn chúng. 


Vi ông Ba phải gặp Lê Liêm hằng ngày, nên một buổi 
sáng ông không tới, Lê Liêm gọi điện ёт nhưng không. 
được nên gọi điện bảo Giàu đi tim. Từ lần đó, Giàu đặn ông 
Ba néu có đi đầu thì báo cho hấn biết để Lê Liêm gọi thi hắn 
biết chỗ mà tìm. Quan sát giờ giác làm việc của tên Giàu, 
ông Ba biết cứ 7 giờ 30 phút sáng thì Giều tới phòng mở tủ 
ra lầm việc, 9 giờ 30 phút đi uồng cà phê, 10 giờ 30 phút trở. 
về nhận tin hay tiếp xúc với các trường SOC (Sở Giao dịch 
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Dân sự), ký các giấy tờ công văn. cho hết ngày. Sáng thứ Bảy, 
Giàu tiếp cŠ vẫn Mỹ Tom Barret, chiều thứ Вау nghỉ. 

Một buổi sáng, ông Ba cầm môt chồng giấy tờ lên 
phòng Giàu, đến trước cửa thì dùng lại. Tên Giàu nhìn thấy 
Biết ý bảo: “Chắc anh cần làm việc riêng cho ông Liêm, anh 
cứ vào bàn giầy của tôi làm việc, tôi di uống cà phê một lát 
không sao”. Sở di nói vậy vì Giàu biết phòng làm việc của 
ông Ba đông người, không tiện ngồi làm những việc quan 
trọng của sếp. Ông Ba được lời, bèn cảm ơn và ngồi vào bàn. 
lầm việc của Giầu. 

Сапа vào thời gian đó, ông nhận được chỉ thị của cấp. 
trên: Bằng mọi giá phải láy được toàn bộ hồ sơ về mạng lưới 
gián điệp của đối phương cài cám tại miễn Bắc Việt Nam, 
các nhóm gián điệp mà Pháp cài lại và chuyển giao cho Mỹ. 
Tim cho được đường dây liên lạc cũng nhu việc Mỹ đưa các 
nhóm gián điệp ra miễn Bắc để hoạt động tình báo, phá hoại. 

Nhận được chỉ thị, ông Ba tìm hiểu và xác định chính. 
Giàu là người chỉ đạo các nhóm nội gián của Pháp đã 
chuyển giao cho Mỹ tại miền Bắc. Và chiếc tú tài liệu mà 
Giàu “giữ hơn cái đầu mình” chính là nơi lưu giữ các hồ sơ 


đó. Một làn tên Giàu sơ ý, ông Ва đã sao lại được mẫu chia 
khóa tủ tài liệu của hắn. 


“Từ đó, mỗi khi Giàu di ra ngoài, ông Ba mở tủ tài liệu 
của hắn, ghi lại toàn bộ hồ sơ. những cán bộ của ta làm gián. 
điệp cho địch, trong đó có thông tin về một bí thư tỉnh ủy, 
hai tỉnh ủy viên và một cán bộ Quân đội hàm cấp tá. Ông 
БӨ зен tập hồ. sơ về các ó gián điệp do Pháp cài 
8 $ їс, sau chuyển giao cho CIA mang tên “STAY 

ЎЕНІМР IN NORTH VIETNAM” - chính là những hồ so 


Cuong ba: ÔNG BA VÀ ĐỒNG DÔI 


mà cấp trên yêu cầu ông phải lấy cho bằng được. Khi có 
thời cơ, ông Ba lấy tài liệu trong tủ ra ngồi chép lại. Mỗi 
hôm chép một ít. Cứ mỗi lần nhìn thấy cửa phòng làm 
việc của tên Giàu hé mở là ông lại ôm giấy tờ lên, tên Giàu. 
biết ý vội vàng xếp đồ vào cập rồi nhường chỗ cho ông, 
Ba ngồi làm việc. Khoảng nữa tháng, ông Ba chép hết 35 
bó hà sơ về 35 ó gián điệp cài ở mièn Bắc. Trong thời gian. 
đó, chỉ có một lần ông bị nữ thư ký dánh máy tài liệu mật 
tên là Nguyễn Thị Lệ vào phòng bắt gặp đang đứng cạnh. 
tü tài liệu của Giầu. Nhưng cô ta không tò thái 40 ngạc 
nhiên, vì vẫn thường thấy ông ngồi làm việc tại bàn giấy 
của tên Giàu, việc ông đứng trước tủ hay ngồi ở bàn thì 
cũng không có gì lạ. 

Ông Ba chỉ chép tài liệu trong khoảng thời gian tên 
Giàu đi uống cà phê, trước khi tên Giàu về là ông cần thận. 
dem tài liệu trả lại đúng chỗ rồi khóa tả lại. Tên Giàu thì cho 
à ông Ba đang làm những việc tôi quan trọng cho Lê Liêm. 
nên trong khi ông Ba làm việc thi hắn không vào phòng vì 
giữ ý tứ. Ông Ba đã gửi tắt cả những hỗ sơ chép tay này về 
căn cứ. 

Ông Ba bảo với tôi, đây là một trong những nhiệm vu 
cực kỳ khó khăn, đặc biệt là khâu tiếp cận tủ hồ sơ của tên. 
thiếu tá Nguyễn Văn Giàu. Vụ 35 hà sơ này theo lời ông thù 
“là một cái vô lớn nhất", nhưng láy cüng lâu nhất, ghi chép 
nhiều nhất lên đến hàng trám trang giấy, bởi hồi đó ông. 
xem và chép lại chứ không đám lấy. Việc trực tiếp chép vào 
ban ngày những lúc mà thiếu tá Nguyễn Văn Giầu đi uóng 
cà phê là cực kỳ nguy hiểm và công phu vì hồ sơ rát chỉ tiết. 
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“Tôi không dám láy vì kế hoạch nó đang thực hiện, láy là bị 
nó phát hiện ngay” - Ông bảo vậy. 

Cú như vậy ông đã ghi chép lại từng bộ hà sơ, nhưng, 
khi còn bộ hỗ sơ cuối cùng thì gặp chuyện. Ông kế, hôm ấy 
đang tập trung ghi chép thì nghe thầy tiếng bước chân của 
tên Giàu quay trở lại, nên định rút chìa khóa ra. 

“Lúc ấy tôi cuống lên không biết làm gì cậu a, cứ gl 
cả giày vào tủ sắt để kéo cái chìa ra mà nó bị hóc kéo mãi 
không được, cuối cùng chia khóa... gây. Tôi nghĩ bụng, thôi 
chết đến nơi rồi, may mà thằng ấy nó về có việc một chút 
sáu xong đi luôn" - Ông Ba hồi tưởng. 

Khi thiểu tá Giàu quay di, ông Ba mới hoàn hồn, láy. 
tám hy hyi gly Шу gầy để, cuối cùng cũng kéo được đoạn 
khóa рау ra. Hôm sau ông lại vào làm tiẾp. 

“Tôi nghe chuyện có hỏi ông: 

- Chú có chụp ảnh lại không? 

+ Thực ra hài đấy cũng có máy ảnh, tất nhiên là máy 
ảnh mua ngoài chợ thôi, cũng có thể chụp, nhưng lỡ nó vào 
thấy tôi cầm máy ảnh, thì không chối vào đâu được. 

Rôi ông đặn tôi: 


~ Khi hoạt động ở địch hậu, ai th tôi không biết nhưng 
với tôi thì không bao giờ sử dụng bắt kỳ dụng cụ kỹ thuật 
tình báo chuyên nghiệp nào. Ví dụ máy ảnh mini, máy ghi 
âm chuyên dụng, các loại cảm biển, phương tiện liên lạc 
đặc biệt của ngành Tình báo... đều không xài. Nếu cản quá 


thì tắt cả ra chợ, dùng đỗ chợ, lỡ khi bi bát thì còn đường. 
mà 


Chương ba: ÔNG ВА VÀ ĐỒNG ĐỘI 


Ông Ba giải thích, những thứ đỏ “đặc chủng” thì chỉ cơ 
quan tình báo mới có, nên nếu bị bắt, nó thấy trong người 
mình thì coi như “xong”, Nhưng, “nếu anh dùng đồ chợ 
thì may ra còn cãi дис". Rõ rằng với một máy ảnh thông, 
thường thì còn dë bao biện chứ một máy ành mini chuyền. 
dung thì không cãi vào dàu được. 

Ó nhà, anh Vü (con trai ông Ba Quốc) chụp tài liệu cho 
ông cũng bằng máy ảnh đu lịch treo trén giá, có đèn riêng. 
Máy ảnh thì mua ngoài chợ, giá thì tự làm bằng gỗ. Đêm 
xuống Vũ mới chụp, rát cần thận, bao giờ cũng phải chụp hai 
bản, một bản đi đường này, một bản gửi đường kia ra căn 
cứ, bấy giờ ông Ba mới tạm yên lâm. 

Tay nhiên, ông Ba bảo bên cạnh đó mình cũng không, 
tin lắm vào kỹ thuật, nên chép tay cho chắc. Ông cho rằng: 
sợ chụp ra nó hỏng mà tài liệu quý quát”, 

Nói như thé để thấy hành động bằng vật dụng thô sơ, 
cách làm hơi “thiểu chuyên nghiệp” nhưng đem lại hiệu quả 
tất cao. Thực ra đó là cách bảo đảm an toàn cao nhất cho ông, 

“Có lẽ đó là một trong những kinh nghiệm đặc biệt nhất 
của ông khi hoạt động điệp báo trong lòng địch. 

Vë nhiệm vụ này, ông Mười Hương (đồng chí Trần 
Quốc Hương - nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Nguyên 
Trưởng ban Nội chính Trung ương) sau này đánh giá 
“Những thông tin anh Ba Quốc chuyển vè được gửi ra Hà Nội, 
chuyển qua chỗ anh Trần Quốc Hoàn (Bộ trưởng Bộ Công an lúc 
4б), sau này ảnh còn gửi vè hàng chục hò sơ nqa. Các б gián điệp 
dó dā bị ta làm sach hêt, đó là thành công lớn của chúng ta. Từ cài 
người одо trong các cơ quan của nó thì эйї nhiễu, còn Mỹ cài vào 
được bao nhiều dèu bị ta tóm sạch". 
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Ông Ba kể rằng, trong số 35 hồ sơ ông ghỉ chép được, 
ng nhớ nhất hai kế hoạch quan trọng của địch chuẩn bị 
đánh phá miễn Bắc. 

Hỗ sơ thứ nhất về một toán gián điệp được cử từ trong 
Nam ra, đem theo những khối chất nổ được ngụy trang là 
những cục than đá, dùng để chạy tàu hỏa. Trước đó, các 
cục than thật mà ngành đường sắt sử dụng đã được gửi 
từ Hà Nội vào Nam làm mẫu để cơ quan mật vụ Sài Gòn 
làm giả các khối chất nổ tương tự để ngụy trang, sau đó 
chuyển ra miễn Bắc, đưa trở lại các chuyền tàu, khi đốt lò 
chay tàu sẽ gây ná. Mục đích nhằm phá hoại tuyến đường 
sắt tiếp tế từ Hà Nội vào tiền tuyến, cũng như triệt đường. 
vận tải của ta nhận viện trợ từ các nước xã hội chủ nghia. 

Khi nắm được thông tin này, ông Ba đã báo ngay ra 
ngoài. Ông cho đây là vụ việc rát nhỏ, tuy nhiên, với thông, 
tin ông báo ra đã vô hiệu hóa nhiều nguy cơ cho miễn Bắc 
vì nếu để tình huống ấy xây ra thì rát nguy hiểm. 

Vu thứ hai mà ông Ba nhớ, đó là ñm “bảy điện đài”. 
Đây là ó gián điệp được chính quyển thuộc Pháp cài lại 
ngoài Bắc năm 1954 sau đó chuyển giao cho CIA Mỹ. Mỗi 
nhóm này gòm có nhân viên, có đường dây liên lạc với 
“quan thấy” trong Nam, thậm chí có cả điện đài để tiện 
liên lạc khi cần. Mỗi điện đài có một quy ước liên lạc mật 
để khi gián điệp từ trong Nam ra chi việc đến nhận điện 
dài có sẵn, liên lạc vào Nam. Đây là nhiệm vụ mà Trung 
ng cà Min Bons qut sm se 

> tu, ông Ba đã phát hiện bày ó nhóm 
này và báo ra dày đủ địa chỉ, tên tuổi, 


“Đương bạ ÓNGBA VÀ ĐỒNG ĐỘI 


Sau này ra Hà Nội, ông mới biết Quân đội đã phối 
hợp với Công an, sử dụng các điện đài này đóng giả tổ 
chức địch ở ngoài Bắc để tiến hành phương thức phản. 
tình báo. Địch đưa biệt kích, gián điệp ra Bắc thực chất là 
do ta “đạo diễn”, Và với “trò chơi” phản tình báo thực hiện. 
với địch, ta đã bắt được nhiều lần địch thả dù hoặc vận 
chuyến bằng đường bộ đưa gián điệp, chất nổ, phương. 
tiện hoạt động ra miền Bắc. 

Sau giải phóng miễn Nam, ông Ba cũng được xem bộ 
phim “Cuộc chiến đầu vẫn còn tếp diễn” - cốt truyện của 
phim chính là về vụ lấy số hồ sơ trong lòng địch của ông, 


% Sự kiện Tết Mậu Thân 1968. 


"Hồi đó, khi nghe ông kể về thời gian hoạt động ở Sài 
Gòn, tôi có hỏi thêm ông: 

- Có một số sự kiện rất nổi bật trong kháng chiến chóng 
Mỹ, đầy là cuộc Tổng tién công và nổi dậy Xuân Mậu Thái 
trận đánh Thành cổ. Trị, hay sự kiện B-52 đánh phá 
Hà Nội... thi chú đã báo cáo ra ngoài Hà Nội được những gì 
và tác dụng của những tin túc Ấy như thế nào? 

Câu trả lời của ông Ba về cuộc Tổng tiến công và nổi 
day Xuân Mậu Thân có những điểm riêng biệt so với những, 
đánh giá chính thức của la sau này. 

Ông cho rằng, về mặt chính trị ta đã thắng lớn ở ba 
phương điện: Thứ nhất, làm rung chuyển chính giới Mỹ, 
buộc Mỹ phải xem lại việc can thiệp trực tiếp quân sự vào. 
Việt Nam. Ngay sau thời điểm Mậu Thân, trên cơ sở các 
kế hoạch “Thần lần”, kế hoạch hậu chiến, Mỹ đã đặt ra 
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chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”, còn. được gọi là 
“thay màu da xác chết”, thực chất là để chuẩn bị rút quân - 
đó là tác dụng lớn nhất của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy 
Xuân Mậu Thân. 

тас dụng thứ hai của cuộc Tổng tién công và nổi dậy 
Xuân Mậu Thân là buộc Mỹ chấp nhận xuống thang chiến 
tranh, tạm thời chẩm đút ném bom ở miền Bắc cũng như ó 
các khu vực giáp giới tuyến. 

тїс dụng thứ ba là làm thay đổi một cách tương, абсо 
bàn cục diện chiến trường khi mà ta từ thế phòng thủ, chú. 
yêu đổi phó với các cuộc àn quét của quân Mỹ và chính 
quyền Sài Gòn vào vùng giải phóng hoặc căn cứ của Trung 
ương Cục, Quân ủy Miền... đã chuyển sang thể tắn công. 
Quân giải phóng khi đó đã có thể tấn công các mục tiêu 
chiến lược của chính quyển Sài Gòn vào bắt kỳ thời điểm 
nào, ở bắt kỳ khu vực nào ở miễn Nam. 

Dy là đánh giá chiến lược vë kết quả giành được sau. 
cuộc Tổng tiến công và nói đậy Xuân Mậu Thân của ông. 
Ba. Tuy nhiên, ông Ba cũng bān khoăn, có cảm giác thông. 
tin của mình không được sử dụng kịp thời, để giảm bớt tổn 
thất cho Quân giải phóng. Hỗ sơ của Tổ chức sau này ghi 
nhu sau: 

"тий Мат nám 1968, ta tiếp tuc mở đợt 2 tổng công kích. 
Тат Hà vè dầu hàng. Đồng chí Quốc được lệnh bám sát Tám Hà, 
Am лы А nà = thất báo cùa nó Đông chí Quốc không thực 
эрле tim hiu noi khai thác од giam nó nhưng 

үп An mình quân đội nguy đều giữ kín”. 
xuân лу Èy Su dotn 5 Quân Giả phóng niền 
v là cán bó cao cáp nhất của ta lúc đó đầu hàng 


“Chương ia: ÔNG BA VÀ ĐỒNG ĐỘT 


và làm cho địch. Ngay khi biết được cắp bậc, chức vụ của 
Tám Hà thì CIA đã “bốc” Tám Hà đi biệt tích, và khai thác 
hấn ở nước ngoài. Ngay lập tức, Hà Nội điện vào giao cho 
ông truy lùng tung tích Tám Hà. Ông Ba không biết hắn ở 
đâu và không thể biết được Tám Hà khai những gì. Ngay cả 
chính quyền Sài Gòn cũng không biết. Nhưng ông có một 
số bạn bè làm trong cơ quan an ninh của Mỹ nên ông xác 
định: “Mỹ đánh giá rát cao Tám Hà, bởi toàn bộ kế hoạch 
của Việt Cộng sắp tới (túc là đợt 2) Mỹ đã nấm được hết”. 
Ông Ba hiểu là Tám Hà đã khai hết tắt cả những gì hắn biết, 
tức là toàn bộ Кё hoạch tác chiến của cuộc Tổng ёп công 
và nổi dậy Xuân Mậu Thán hắn đã biết và khai báo cho địch. 
ngay tù đầu đợt 1 rồi 

Vi thé, ông Ba điện ra Hà Nội thông báo là toàn bộ kế 
hoạch đợt 2 của ta Mỹ đã nắm được hết, và ông nghĩ, sẽ tốt 
hơn nếu ta điều chỉnh kế hoạch, hoặc giả là phải thay đổi 
cách đánh. 

Vi ông Ba là tình báo trong lòng địch nên ông không 
duge phép biết kế hoạch đợt 2. Nhưng ông được giao nhiệm 
vụ thực hiện trinh sát bình yếu địa chí các cơ quan trọng yếu. 
của địch ở Sài Gòn, nghiên cứu myc tiêu tiêu diệt các lãnh. 
đạo của Phu Đặc ủy, các nhân vật chủ chốt của chính quyền. 
Sài Gòn. Thậm chí, ông còn được giao nhiệm vụ cụ thể là 
“ám sát” hai tên Nguyễn Văn Giầu, Nguyễn Khắc Bình - Đặc 
ủy trưởng Phủ Đặc ủy và một số nhân vật khác. 

Hồi tưởng lại giai đoạn này, ông Ba viết như sau: 

“Bây giờ mới dán đến Tổng công kích Mậu Thâm năm 1968. 

Lúc bẫy giờ anh Báy Anh ó nhà tôi giao nhiệm vu cho lôi phải 
ат sát ba thằng chỉ huy của Đặc йу Trưng ương Tình báo khi mà 


m 


12 


NGƯỜITHẬY. 


“Quân đội ta vào Sài Gòn. Chuẩn bị đâu та 48, nhung đến lúc mà 
tôi chuẩn bị làm nhiệm оц đó thì quân ta không ào được. Nhu 
тфу ba ngày hôm sau nó đẩy quân ta ra xa thành phú. Phải nhận 
kế hoạch ám sắt ba thằng chỉ huy, tất nhiên phía sau có anh Bảy 
Anh trợ giáp, lúc dó ta chuẩn bị chắc ёп lắm chứ, chắc ăn 100%, 
cuối cùng không vào được vì kế hoạch Tổng công kích Mậu Thân 
của mình bị lộ sóm quá”. 

Hồi Ấy khi kể đến chuyện này, ông bảo với tôi: 

~ Một cơ cán đi sâu như tôi mà dùng vào việc “ám sát” 
coi như là hết chuyện, tức là “5 ăn 5 thua”. Ta dự kiến tinh 
thé chỉ có thắng thôi, nếu không thi... 

Ông tự biết mình là người rát hiếm hoi nằm sâu trong 
lồng địch mà lại dùng để thực hiện nhiệm vụ ám sát, tức là 
kết cục chỉ có đi đến toàn thắng hoặc là sẽ đồ vỡ. 

Cũng may đợt 2 của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy 
Xuân Mậu Thân kết thúc sớm và ông không bị nhắc nhở gì 
thêm nên không phải thực hiện nhiệm vụ “ngàn cân treo 
sợi tóc" ấy. 

Ông bảo: 

- Tôi mà thực hiện nhiệm vụ ấy thì đã hy sinh rồi 
Vì tôi sẽ không để bị bắt, chắc chắn là hy sinh, không thể 
vượt qua được. Mà nhiệm vụ được giao thì đương nhiên 
phải hoàn thành. 

Chính vì vậy, về mặt chiến thuật ông cho. ràng ta chưa. 
hoàn toàn đạt được các mục tiêu mong muốn. Đặc biệt là 
từ đợt 2 theo phân tích của ông phía ta đã có tồn thắt về 
lực lượng. Ngoài lực lượng quân sự của Quân giải phóng 
bị hy sinh, ông muốn nói dén toàn bộ lực lượng ngằm, cơ 
sở cách mạng của ta trong địch hậu lúc ấy bộc lộ và tổn 


Ситу ba: ÔNG BA VÀ ĐỒNG ĐỘI 


thất nặng nè. Thời điểm đó, ai cũng nghĩ như giải phóng 
đến nơi, có những cơ sở cách mạng còn deo cả băng đỏ 
trên tay để chiên đầu. May mà các lực lượng tình báo, các 
cơ cán đi sâu chưa bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ mang 
tính chất hành động nên còn giữ được, nếu không cũng. 
đã “trôi” sạch rồi. 

Lý do mà ông Ba cho là một số mục tiêu về mặt chiến 
thuật chưa thực hiện được, là từ chuyện Tám Hà đầu thú. 
Nhung sau khi báo ra, ông Ba không thấy điều chỉnh kế 
hoạch, mà diễn tiến vẫn đúng như những gì mình biết. 
Hon nữa, không phải ngày nào cũng báo tin ra được, trong, 
bối cảnh liên lạc vừa cách bức, vừa có thời hạn. Cho nên 
khi ông thầy những gì diễn ra ở dot 2 đều đúng với những 
gì “tui” Mỹ nói với ông về những bước đi của Quên giải 
phóng (mà Tám Hà khai), cũng đúng như những gì Mỹ và 
chính quyền Sài Gòn dự báo và chuẩn bị đối phó nên ông, 
chỉ biết sốt ruột càng thêm sốt ruột. 


Ф Chiến dịch phản công Đường 9 - Nam Lào và Chiến. 
dịch phòng ngự Quảng Trị 

Và Chiến dich phản công Đường 9 - Nam Lào, (Chính 
quyền Sài Gòn gọi à cuộc hành quân “Lam Sơn 719”) - với 
muc tiêu của địch là phá vỡ hệ thống hậu cần của ta tại Lào 
và cắt đứt đường Hồ Chí Minh để ngăn ta tiếp té cho miền. 
Nam, ông Ba nhận định đây là chiến dịch đầu tiên trong 
sử mà quân ta thực hiện chiến thuật đánh mới - kiểu 


chiến tranh hiện đại “tác chiến quy ước của bộ bình có hỗ 
trợ của xe tăng và pháo binh để phản công”. 
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Ông Ba nhìn nhận chiến dich này từ góc độ thông tin 
của địch mà ông thu thập được. Ông cho đây mới là một 
chiến dịch thắng lớn của ta vì à lần đầu tiền toàn bộ lực lượng, 
quân sự của chính quyền Sài Gòn tham chiến, có yểm trợ của 
không quản, hải quân Mỹ. Đây là mô hình thứ nghiệm cho 
việc Mỹ sẽ rút quân. Trong chiến dich này, quân số của ta 
khoảng 60000 quân (tương đương 5 зи đoàn), địch khoảng, 
40000 quân của chính quyền Sài Gòn và 15.000 quân MY. 

Mục tiêu của địch trong cuộc hành quân “Lam Sơn 719” 
là phá hủy hậu cần của ta, cho nên ta thành công ở góc độ. 
bảo vệ được tuyến tiếp té hậu cần, chứ không phải là mở 
róng vùng giải phóng. Ông Ba cho rằng, đây là một trận thử 
sức, một chiến dich mang tính chiến lược đầu tiên để chuẩn 
bị cho việc Mỹ rút quán và thí điểm một mô hình chiến 
tranh mới là “Việt Nam hóa chiến tranh”, với lực lượng 
quân sự của chính quyền Sài Gòn trang bị vũ khí Mỹ, được 
sự yếm trợ hỏa lực trực tiếp từ không quân và hải quân Mỹ. 

Còn về Chiến dich phòng ngự Quảng Trị, địch có kế 
"hoạch chiếm lại Quảng Trị trước ngày 13 tháng Bảy năm 1972. 
để mặc cả tại Hội nghị Paris nhưng đã không thực hiện được 
(đến ngày 16 tháng Chín mới chiếm được). Chúng lập kế 
hoạch chiếm Thành cổ Quảng Trị trong vòng hai tuần, nhưng. 
ta giữ Thành có trong gån ba tháng, Đến tháng Chín năm 
1272 tại Paris, Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger chấp nhận 
phương án ngừng bắn, rút quân Mỹ và ta bắt đầu rút quân 
khỏi Thành сб sau 81 ngày dam. Ông Ba cho rằng, việc quân 
ta cm cự được trước sự phán công của một lục lượng địch 

i Е dáng lẽ quân ta phải rút sớm hơn. 
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Visao như vậy? 

Theo ông Ba, nếu như Chiến địch phản công Đường 9 - 
Nam lào ta đông hơn địch về quân số thì ở Chiến dịch 
phòng ngự Quảng Trị ta ít hơn cả về quân số lẫn vũ khí. 
Địch cũng áp đảo về hỏa lực nhờ sự yếm trợ trực tiếp của 
không quân và hải quần Mỹ, 

Trong chiến dich này, so sánh quân số hai bên thì quân. 
của chính quyển Sài Gòn đông hơn nhiều, với khoảng 
40.000 quân và vượt trội về uy lực vũ khí. Khi tác chiến 
đồng bằng, địa hình trống trải lại có điều kiện tự do cho 
сапһ kích của không quân và hải quân Mỹ thì đó là những 
чи thé “chín phần mười" quyết định thành - bại. Khoảng 
tám mươi phần trăm thương vong của quân ta là do không 
kích và pháo kích của địch, chi một phần nhỏ là do đọ sức 
với bộ binh. “Đẩy là Mỹ nói như vậy!” - Ông Ba bảo. Và đầy 
cũng là những gì mà ông báo cáo ra ngoài. 

Ong Ba nói 

~ Quan trọng là với sự kiện này, Mỹ buộc phải quyết 
định rút quân. Cậu có biết rằng, hôi đầy tôi không chỉ biết 
Quảng Tri rất ác liệt, mà còn biết dự âm của Quảng Trị vào 
tới Sài Gòn nó khủng khiếp thé nào... 

Rồi ông kể, mỗi ngày số quân ta hy sinh bao nhiêu thì 
địch không nói, nhưng quân địch chết thì chúng đưa xác về 
Sài Gòn, làm ma chay råt lớn, “tôn vinh” công lao cúa lính. 
Và để bù vào số quán bị hao tồn, chính quyển Sài Gòn bắt 
đầu bất linh đến đối tượng là sinh viên (mà bát lính đến 
sinh viên thì cũng gọi là cùng đường). Rồi các lực lượng, 
quân sự, hậu cần của chính quyền Sài Gòn hầu như dồn. 
hết ra Mặt trận Quảng Trị, tạo ra một tác dụng ngược là sự. 
bắt ổn trong tình hình chính trị, xã hội сда Sài Gòn - đó là 
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thông tin được ri tai nhau: “Quân đội Sài Gòn không thể 
thắng được Việt Cộng”. 

Đến thời điểm ду, cơ bản Mỹ đã rút một nửa quân số 
rồi. Như vậy có nghĩa, việc Mỹ rút quân không phải do 
Hiệp định Paris mà bản thân Mỹ sau một loạt chiến địch 
giai đoạn 1971 - 1972 đã buộc họ phải chuẩn bị rút. Và 
chúng đã đẩy chiến lược “Việt Nam hóa. chiến tranh” lên 
một nác thang mới. 

Theo ông Ba, lần sóng di tản đầu tiên rời khỏi miễn 
Nam là sau nám 1972, chứ không phải tới năm 1975. Một 
người сб mồi quan hệ gần güi với ông Ba là bà Mai cũng di 
tân vào giai đoạn ấy. Lời nói cuối cùng của bà ấy với ông Ba 
là: “Không thể thắng được Cộng sản”. 

Cho nên, ông Ba nhận định Chiến dịch phòng ngự 
“Quảng Tri là thắng lợi về chính trị và nó tác động trực tiếp 
ở chỗ, trước đây khi Mỹ dó quân vào thì thương vong của 
h Sài Gòn thì ít, lính Mỹ lại nhiều, bởi quán ta lúc bấy giờ. 
cứ “nhằm Mỹ mà đánh”. Nhưng đến năm 1972 thì quân 
đội Sài Gòn đính đòn trực tiếp, giao tranh ở Quảng Trị hàu 
nhu không có lục quân Mỹ tham gia. Nó tạo một rung chắn 
khủng khiếp trong chế độ Sài Gòn. 

Bánh giá về Chiến dịch phòng ngự Quảng Trị, бпр, Ba 
Quốc đã viết như sau: 

“ Đến năm 1971, 181 báo cáo chính sách “Việt Nam hóa chiến 
tranh” coi như đã thất bại và ngụy quân, có убт trợ tối da của 
+n Mỹ chưa chắc đã đứng pig được, chưa nói là mó thêm Mặt 
trận ở Campuchia, cho nên tình hình lúc này nó bi dát nhu thế 
Bhn nim 1972 là năm có nhiều biến có quan trong nhất, năm mà 
ta dalàm tiéu tan mọi hy vong của Mỹ vèchién tranh, vù năm 1971 


Chương b: ÔNG BA VÀ ĐỒNG ĐỘI. 


ta đã đánh та lực lượng của nguy, năm 1972 ta đánh одо một ойї 
điểm trúng nhất của nó. Cho nên năm 1972 đặt Mỹ одо một ой 
tình thé anh không ký Hiệp định không được. Mỹ - nguy trả nên 
bi đất, đốm пат 1973 thì Mỹ phải ký kết Hiệp định Paris". 

“Tình hình cứ thế tiếp diễn và đi đến chỗ chín muñi, hai 
bên đã ký tắt Hiệp định. Có thể nói, bầu không khí chờ đợi 
hòa bình tràn ngập Sài Gòn lúc bẩy giờ 


< B-52 ném bom На Nội 


"Thời điểm năm 1972, ván đẻ đặt ra là bao giờ đi đốn. 
hòa bình và mô hình sau Hiệp định là gì? Nhưng với ngành 
Tình báo ta, trong đó có ông Ba Quốc thì có một câu hỏi 
quan trọng và cắp bách hơn nhiều: “Trước khi ký Hiệp định. 
Paris, Mỹ và chính quyền Sài Gòn định làm gì?” 

Lúc ấy ông Ba có ba nguồn tin, đầu tiên là một sý 
quan người Mỹ (trung tí Aneo) mà ông quen, hắn bảo: 
“Mỹ không bao giờ chịu thua, mặc dù đã ký tắt Hiệp định. 
Mỹ cũng sẽ không chấp nhận ký Hiệp định nếu chưa 
dùng đến món cuối cùng là một cuộc tập kích chiến lược 
với toàn lực của không quân để hạ gục tính thần của Hà 
Nội, nhằm đạt được phương án thỏa hiệp bắt lợi cho Hà 
Nội, có lợi cho Mỹ và Sài Gòn”. Cũng theo viên sỹ quan 
này, vẫn đề đó Mỹ đã hoàn toàn thống nhất với chính 
quyền Nguyễn Văn Thiệu. 

Theo lời tay này, thì con “ngoáo ộp” cuỗi cùng mà 
Mỹ dùng là B-52, chứ Mỹ không dùng vũ khí hạt nhân với 
Hà Nội, vì nếu dùng hạt nhân có nghĩa là cả miền Bắc và 
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miền Nam đều bị hủy diệt. Nên hån khẳng định “đòn” сиб! 
cùng Mỹ dùng là B-52 nhằm vào Hà Nội để hạ gục tinh 
thần chiến đầu trực tiếp, hy vọng khi ký kết thì Việt Nam. 
Dan chủ Cộng hòa sẽ phải chấp nhận những điều khoản 
bắt lợi, đồng thời tạo thuận lợi tối đa cho chính quyền Sài 
Gòn khi thuc hiện Hiệp định trong tương lai. 

Nhu vậy sẽ có một cú cực mạnh, gây sốc, đánh vào 
trung tâm Hà Nội bằng B-52 để chuẩn bị cho Hiệp định. 
Không bao giờ Mỹ chịu ký Hiệp định nêu chưa đạt được 
điều đó. 

Dó là nguồn tin thứ nhất từ phía Mỹ. 

Nguồn tin thứ hai là từ Phủ Đặc ủy, ở đó có một viên 
đại úy người Công giáo gốc, quê Hà Nội. Một hôm ngồi 
tống rượu với ông Ba, tự dưng hắn rung rung nước mát: 

~ Anh chị tôi vẫn ở ngoài Hà Nội, thương anh chị tôi 
quá... 

-Sao vậy? 

- Anh chị tôi làm bác sỹ ở Bệnh viện Bạch Mai, vài 
ngày nữa thôi Hà Nội sẽ chịu một đợt oanh kích rất mạnh 
của Mỹ. 

Lập tức ông Ba hiểu ra уйл đề Bệnh viện Bạch Mai 
1 một mục tiêu quan trọng khi B-52 ném bom hủy điệt Hà 
Nội Chủ tâm của Mỹ là muôn ném bom nhằm phá hoại 
tuyển vận ải đường sắt Bắc - Nam đoạn đọc theo trục Hàng 
а Puas я để chặn. đường tiếp tÉ của ta vào Nam 

nih Phòng không - Không quân ở sàn bay quên. 
sự Bạch Mai. Các khu vực dán cư хш 


¡ng quanh, trong đó có 
Вепћ viện Bạch Mai rất dë bị liên lụy do bom В.52. ао n 
mát trên đưới 1 kilómét. 
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Tên đại úy nắm được tin nhưng hắn không có cách 
nào báo cho gia đình rời khỏi Hà Nội. Vì hồi đó trong hình 
dung của các sỹ quan quân đội Sài Gòn, ké cả chính ông, 
Ba, cũng nghĩ B-52 rải thảm đến đâu là chết sạch đến đó, 
không còn ngọn có nào sống được, không còn người nào có 
thể tồn tại. 

Nên bức điện thứ hai của ông Ba báo ra Hà Nội là: “B-52 
sẽ đánh одо nhiều địa điểm ở Hà Nội nhung trong 46 trọng điểm. 
là khu tực sân bay Bạch Mai nà đường sÉ từ ga Hàng Có”. 

"Nguồn tìnthứba,ông nhận định, Chiến dịch Linebacker II 
thể hiện sự thông nhất cao độ của Mỹ và chính quyền Sài 
Gòn, đồng thời cũng là điều kiện của Thiệu buộc Mỹ phải 
lầm trước khi đặt bút ký vào bản Hiệp định Paris. 

Vë mặt chính trị, đây gần như là một điều kiện thúc 
ép của chính quyền Sài Gòn, Mỹ có làm thé này thì chính 
quyền Sài Gòn mới chịu ký vào Hiệp định, mới tha cho Mỹ. 
rút khỏi vũng lầy ở Việt Nam. Nhưng néu chiến dịch thất 
0 đó cũng chính là lúc Mỹ buông Sài Gòn. 

Dó là những thông tin ông Ba báo ra về chiến dich tập 
kích đường không chiến lược Mỹ sẽ dùng B-52 đánh phá 
Hà Nội. 

Ông nói với tôi, đóng góp của ông không lớn đổi với 
các sự kiện lịch sử Tết Mậu Thân, Đường 9 - Nam Lào, 
Quảng Trị, hay chiến địch phòng không bảo vệ Hà Nội cuối 
năm 1972. Nhưng sau này nhìn lại cả quá trình, thì tôi hiểu. 
đó là những tin có giá tri lớn cho ta cả về mặt chiến lược, cả 
về mặt tác chiến. 

Tôi không biết Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng 
của ta khi đó đã xử lý những tin tức ấy như thé nào. Nhưng 
điễn biến của các chiến dich liên quan đều đúng với logic 
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mà ông Ba đã hình dung. КЁ cục của các chiến dịch nêu. 
trên đều đã đem lại thắng lợi từng bước vô cùng có giá tri 
về mặt chính trị để đi đến Hiệp định Paris, với mục tiêu. đầy 
Mỹ ra khói chiến tranh Việt Nam. 

Báy giờ ông Ba nói như thể vì ông suy nghĩ thực lòng. 
(ng bảo muốn cung cáp tin để chuẩn bị một chiến dịch thì 
phải báo cáo thật dày đủ: kế hoạch của Mỹ như thé nào, 
của chính quyền Sài Gòn như thế nào, bao giờ nó đánh, lực 
lượng nó ra sao... Ông cho rằng như thé mới là giúp ích cho. 
các chiến địch này. 

Nhung bây giờ, suy ngắm thì thấy, những thông tin 
có tầm chiến lược như ông kể mới có thể giúp lãnh đạo cáp 
cao di đến quyết định chúng ta sẽ lầm gì, sử dụng lực lượng 
như thế nào, ké cả phần thắng lợi, kể cả phần tổn thất, để 
ha quyết tâm và giành chiến thắng trong từng chiến dịch, 
dẫn đến thắng lợi toàn cuc mang tằm chiến lược của cuộc 
chiến tranh giải phóng. 


NHỮNG CÂU CHUYÊN TRONG HẬU ĐỊCH. 


Giai đoạn hoạt động trong lòng địch trước năm 1974, 
ông Ba có điều kiện tiếp xúc với đủ các loại tình báo. Vì ông 
làm việc tại Phú Đặc ủy Trung ương Tình báo Sài Gòn, nên 
ít nhiều có sự cộng tác với CIA trong một số điệp vụ, gặp 
gỡ lạnh báo Israel, tình báo Anh (trong các chiến địch “ Thần 
lần” Tay Nguyên...) và một số cơ quan tình báo khác. Trong 
quá trình làm việc, ông đã phát hiện nhiều hoạt động tình 
báo của nước ngoài ở Sài Gòn. 


Chương ba: ÔNG BA VÀ ĐỒNG DÔ! 


Tõi từng hỏi ông: 


= Vậy có bao giờ chú phát hiện ra hoạt động của tình 
báo ta ở Sài Gòn không? 


~ Có, nhưng đều là những chuyện trớ trêt 


+ Chuyện đồng chí, đồng đội bị địch bắt 

'Điều khiến ông canh cánh trong lòng chính là chứng, 
kiến các đồng chí, đồng đội của minh bị bắt. Ông kể cho tôi 
nghe những trở trêu đó liên quan đến những đồng đội của 
manh trong lòng địch. 

Khi mới vào Nam, Tổ trưởng điệp báo đầu tiên của 
ông Ba là ông Văn Tùng. Thời điểm chân ướt chân ráo, ông, 
Ва đặt hết niềm tin vào người Tổ trưởng của mình. Tắt cả 
các đầu môi liên lạc vào ra với Trung ương của ông chỉ qua 
một đầu mối đó. Tuy nhiên, đúng lúc ông Ba đang trong 
quá trình lần mò chui vào hàng ngũ địch thì nghe tin ông, 
Van Tùng bị địch bắn chết. Dó là vào giữa năm 1955. 

Buồn. Hoang mang. Vô định. Và thế, ông Ba đã làm 
một việc vi phạm nguyên tắc, đó là đến nghĩa trang Phú 
Tho thấp nén nhang viếng ông Văn Tùng. Về việc này, hồ 
sơ của Tổ chúc ghi như sau: 

“ Đằng chí Quốc tói quan sắt khu vuc nhà ở của đồng chi Van 
Tùng (xóm Chuóng Bò, thăm nơi chôn cắt dòng chí (nghữu trang 
Phú Thọ), không phát hiện tắn đề gi chứng 10 có bó trí theo бі hay 
nghi hoặc. Đồng chí tam yên lâm”. 

Bởi vì thời điểm chân ướt chân ráo ấy, ông phải độc 
lập sống trong lòng địch, không còn niềm tin nào khác 
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ngoài việc báu víu vào hai nhân. tố: Một là lòng tin vào 
Đăng, vào Bác Hỗ và hai là niềm tin vào Tó trưởng điệp 
báo - người kết nói với bên ngoài để ông tiếp tục hoạt động. 

Sau đó là khoảng thời gian rơi vào cảm giác hãng, 
hụt ghê góm. Một thời gian sau, ông móc nổi lại được với 
tổ chúc. 

Người thứ hai làm Tó trưởng của ông Ba là ông Ba Hội. 
Ông Ва toàn tâm toàn ý thực hiện mọi nhiệm vụ và luôn 
thành công với những chỉ dán của ông Ba Hội. Nhưng cũng, 
chi sau một thời gian, khi công việc vẫn còn khó khăn, ông 
chưa chui được vào lòng địch thủ ông Ba Hội bị bắt. 

Theo hỗ sơ của Tó chức: “Vào tháng Năm nám 1958, đồng. 
ch Ba Hội bị bắt, đồng chí Quốc cũng không biết bị bắt vì cơ quan 
nào của địch. Hộp thơ số 30 đường Gia Long (ông Tài Tuy) không 
sử dụng cho đồng chí Quốc nữa để cất sự dính chùm”. 

Lại một lần nữa ông Ba đứt liên lạc với tổ chức. Lần 
này ông cũng không biết phải xứ lý thế nào. 

Lån thứ hai bị đứt gãy để lại cho ông sự trống trải, lo 
lắng, bắt an. Nhung ông vẫn nhủ lòng giữ quyết tâm, kiên 
trì tìm cách kết nối với tổ chức. 

Trong bôi cảnh tâm tư rồi bòi Ấy, ông Ba Quốc üm dén 
địa chỉ liên lạc với ông Ba Hội 

е Ông kể lại: “Tôi đến địa chỉ liên lạc, đó là một hàng 
giày, để tm cách hói xem ông Ba Hội có dặn gì tôi không, 
киш) кш céu ông Ba Hội. Nhưng khi ip 

ý ông åy hiểu sai ý tôi, ông ấy bảo: “Anh cứ về 


đi, tôi không khai gì về anh, ông Ba Hội cũ. w 
ЖЫККАН: '8 Ba Hội cũng không khai gì 


“Cương ia: ÔNG BA VÀ ĐỒNG ĐỘ) 


“Tầm ý bị hiểu sai, ông Ba thắt vọng đi vè. Mãi đến sau 
này ông vẫn bút rút vì điều ấy. 

Phải đến mấy năm sau, ông Ba Hội mới được ta giải 
thoát. Giai đoạn này cũng được ghi lại trong hỗ sơ như sau 
“Tháng Năm năm 1964, đằng chí Ba Hội được ra tù. Căn nhà cũ 
của đằng chí Quắc đã thay đổi, đằng chí vè ở khu тис Cầu Км. 
Tần mò tới thắng Bảy năm 1964, đồng chí Hội mới tìm tá ch ó: 
của đồng chí Quốc. Từ tháng Bảy năm 1964 dén tháng Mười hai 
năm 1967, từ khi bắt lại được liën lạc обї đồng chí Ba Hội, phuc 
vu cho Phòng Tình báo Nam Bộ (Phòng 22)“. 

Nhu vậy, lần thứ ba, ông Ba lại liên lạc được với tổ 
chức. Nhưng lần này thì khác. Đó là năm 1964, khí ông đã 
có vị trí trong Phủ Đặc ủy Trung ương Tình báo Sài Gòn, đã 
có được những tin túc chiến lược, nên tổ chức đổi phương, 
thức chỉ đạo với ông, Đó là không sử dụng tổ trưởng nữa, 
mà chỉ sử dụng giao thông viên - trong tình báo gọi là chỉ 
đạo cách bức. Tức là, không có người chỉ đạo trực tiếp, chỉ 
giao nhiệm vụ và báo cáo tin túc thông qua những lá thư 
ngụy trang hoặc những bức điện mật. 

Có thể hình dung công tác chỉ đạo điệp viên gồm: chỉ 
dao thu thập tin tức, giao thông liên lạc, nghiên cứu tin, làm 
công tác chính sách, công tác đảng, công tác chính trị, lo bào 
đảm hậu cần... Những việc ấy thường phải có con người cụ 
thể (là tổ trướng), hoặc cả bộ máy để hỗ trợ cho một điệp 
viên, Nhung lúc này, ới ông Ba thì hoàn toàn không còn, 
chỉ có duy nhất chỉ thị bằng thư mật và những gì ông gửi ra 
ngoài cũng bằng đường thư mật qua giao thông viên. Còn 
lại do ông tự lo liệu. 
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Nói về những thành viên trong lưới của ông Ba, ngoài 
ông được phong Anh hùng, thì những giao thông viền 
của ông như bà Ти Tru, ông Hai Thương (Nguyễn Văn 
Thương) cũng được phong Anh hùng, Hai người ấy cùng 
bà Bảy Anh (giao thông nội đó) chỉ phục vụ cho công việc 
của một mình ông Ba. 

Vè những người làm giao thông của ông Ba, tôi còn 
nhớ câu chuyện của bà Bảy Anh, một người phụ nữ miễn. 
Nam tuyệt vời. Bà lầm giao thông nội đô cho ông Ba, chuyển. 
tài liệu cho ông Hai Thương, đến mãi sau này, thỉnh thoảng 
ông Ba vẫn thăm lại bà. Còn ông Hai Thương, nhắc đến là 
ông Ba nói: “Ống trung kiên lắm, không phải người nào 
cũng được như thế даш". Đợt ông Hai Thương bị bắt là 
đang mang tài liệu của ông Ba và một số người khác chuyển. 
ra ngoài, lúc bẩy giờ ông Ấy đang ở dưới ruộng nên nhanh. 
trí nhắn luôn tài liệu xuống bùn. 

Ông Ba kể giọng rát xúc động: “Người của mình bị bắt 
chúng nó đưa về khai thác, cậu không thể tưởng tượng nó 
tra tån rát đã man, chúng treo chân, đốc đầu, quãng độ hai 
tiếng thì máu dôn xuống hết đầu, chúng dùng que nứa nhỏ 
“quật bóp một cái, người giày nảy lên như bị điện giật. Hoặc 
chúng trói chặt để đầu không nhúc nhích gì được rồi để 
thùng nước trên cao, lâu lầu гё xuống một giọt, chỉ một giọt 
nước thôi mà như giáng một búa thật mạnh vào đầu, bức 
bồi vô cùng... Bich nó tra tán thì thôi hết chỗ nói, những, 
cảnh đó tạo cho tôi sự căm thù tột độ. Nói pì thì nói, lâm 
đến cảnh đó mới biết anh là ai”. 

Khi ông Ba Hội bi bát, bị giam máy năm, ông không, 


khai gì về ông Ba Quốc. Sau này ông Ba Hội được tổ chức 


Churg ia: ÔNG BA VÀ ĐỒNG DÔI 


thu xếp cho ra tù, lại tiếp tục làm việc cùng ông Ba. Có 
lần ông Ba Hội còn đến khu cư xá Tân Định thăm ông Ba 
và gia đình, các con ông Ba gọi ông Ba Hội là “bác Hải”, 
Còn ông Ba sau này cũng ra Bắc thăm ông Ba Hội, có lần 
ông còn dành dụm được 200 nghìn đồng để đưa cho hai 
vợ chồng người Thủ trưởng cũ, vì họ nghèo lắm. Hai vợ 
chồng ông Ba Hội bị bệnh, tuổi già, lẫn và yếu lắm nên 
ông nói ông nghe, bà nói bà nghe. Khi ông Ba Quốc gặp. 
cả hai ông bà đều cười “ho hg ho” hòn nhiên như trẻ thơ, 
mãi đến lúc hỏi: 

~ Có nhớ Ba Quốc không? 

Lúc đó ông Ba Hội mới reo lên: 

- Ba Quốc à, đèo me! - Rồi öm lấy ông Ва cười thật to. 

Ông Ba luôn nói với tôi là người như ông Ba Hội rát 
kiên cường, Những người như thể quý vô cùng, mà (Lai biết 
dên - họ đúng là những người chiến sỹ đích thực, những, 
anh hàng thầm lặng, 

тё được nhiều lần theo ông Ва đến thăm ông Ba Hội. 
Người Tổ trưởng điệp báo nổi danh thuở nào giờ là một 
cán bộ trung cấp sống vô cùng giản đị tại một căn phòng, 
tắt nhỏ trong khu tập thể trên phổ Đoàn Trân Nghiệp (Hà 
Nội). Ông Ấy thật thà, tiếng cười đi trước tiếng nói, ở ông 
toát lên sự lạc quan, một sự bao dung, một sự hài lòng với 
cuộc sống. Còn ông Ba Quốc, mặc dù là Thiều tướng, Anh 
hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, là chi huy cao сёр của 
ngành Tình báo, vậy mà mồi lần gặp ông Ba Hội như gặp 
người Thủ trưởng cũ, người anh đầy kính trọng và ông Ba 
“Quốc råt lắng nghe lời ông Ba Hội. 
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Qua những lần gặp ông Ba Hội, tôi mới hiểu vì sao ông, 
Ba Quốc ở lâu như thế trong lòng địch mà vẫn an tâm dù 
không có sự hỗ trợ trực tiếp của tổ chức hay của con người - 
46 hoàn toàn chỉ nhờ lòng tin vào đạo đức, vào đồng chí, 
đồng đội. Vì sao? Vì địch bắt và tra tắn ông Ba Hội gần chết 
mà nhất định ông ấy không khai ra ông Ba Quốc. 

Ông Ba Quốc bảo: “Tôi sống là nhờ ông, Ba Hội cậu. 
ạt - dó là một người đồng đội, một người có dáu Ấn sâu sắc 
nhất trong cuộc đời hoạt động cách mạng của ông Ba. Quốc. 

Ngoài những câu chuyện tình sâu nghĩa nặng với ông 
Ba Hội, ông Ba cũng nói với tôi về ông Mười Huong (đồng 
chí Trần Quốc Hương, sau này là Bí thư Trung ương Đảng, 
'Trưởng ban Nội chính Trung ương), người mà ông Ba Quốc 
chưa gập trước đó nhưng được đọc tài liệu và tim hiểu 
vè ông, về toàn bộ lưới tình báo miền Nam khi ông Mười 
Hương bị bất. 

Ông Ba nói với tôi: “Vào lòng địch nói không khai là 
không đúng đâu, ván dë là khai đúng hay khai sai thôi, 
có đánh lừa được địch không, chứ không ai có thể im 
mai được”, 


Ong phân tích, ó trong lòng địch khi bị bắt có hai khái 
niệm là khai và nhận, đầu tiên là nhận hay không cái đã: 
“Ông là ai? Tên gì? © đâu? Ông có phải tình báo Việt Cộng, 
không? Ông có hoạt động như thế không? Ông có nhận 
không?”. Đó là nhận. 


Thứ hai là khai. Khai về tổ chức, khai 
h h , khai về hoạt động, 
маша ilà không khai gì, không nhận gì là không 
ing, mà chỉ сб điều là nhận đúng hay nhận sai, khai thật 
hay khai đối mà thôi. Ví du hỏi: “Ông có phải là ông А?" 


Ошту ba: ÔNG BA VÀ ĐỒNG ĐÔI 


thì bảo: “Tôi là B”, “Ông làm việc này?”, “Không, tôi làm. 
việc khác” - đầy là nhận. Còn khai thì hỏi: “Ông hoạt động, 
như nào?” - trà lời: “Tôi không hoạt động như thế này. 
như thế kia...” 

“Ông Mudi Hương cứng lầm cậu a, ông Ấy nhân hét, 
nhưng mà khai thì không. Pich hỏi: Ông có phải là Mười 
Hương không? Ông bảo: Phải! Ông có phải chỉ huy lưới 
tinh báo của Bắc Việt ở miền Nam không? Bảo: Phải! Thế 
bây giờ ông khai đi! Ông bảo: Không, khai thì tôi không!”. 

Theo ông Ba, ông Mười Hương là người duy nhất 
nhận, ông áy nhận hết, ông biết là không thé không nhận, 
nhung không khai. Ông Ba bảo, ông Mười Hương là người 
tuy ông chưa gặp khi ở trong hậu địch nhưng ông luôn coi 
đó là người thầy của minh. 


Tám gương của ông Mười Hương làm cho ông Ba thầy 
có những người mà ông tuy chưa вар nhưng vẫn khám 
phục họ - những cán bộ cách mạng, người lãnh đạo chỉ huy 
kiên cường. Ông Mười Hương biết rõ về ông Ba, ông mà 
khai thì ông Ba cũng chét, nhưng ông không khai, nên khi 
biết ông Mười Hương bị bát, ông Ba vẫn yên tâm tin tưởng, 
dé tiếp tục hoạt động, 

Ngoài ông Mười Hương, một người nữa mà ông Ba 
tôn là thầy - đó là ông Tạo Cuội (Tạo Doán), người đầu tiên 
đưa ông vào hoạt động ngành Công an năm 1946. Trong 
trí nhớ của ông Ba, hình ảnh ông Tạo Doãn là người có 
nước da ngam đen, mặt vuông hơi гё, rất độ lượng, thương, 
yêu cán bộ và cũng råt thông mình, mưu trí, kiên cường, 
khi chạm trán với địch. Ông Tạo Doãn được mệnh danh 
là “Vua vượt nguc”. Ông Ba báo: “Ông này hay lắm cậu а, 
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tôi không hiểu vì sao Pháp nó giam ở đầu ông ấy cũng vượt 
ngục được, ké cả Hỏa Lò, nhà dày Buôn Ma Thuột... Ông 
Ấy vượt được hết”. : 

Đó là nói về ba người chỉ huy, ba Thủ trưởng của ông, 
Ba Quốc. 


+ Phản tình báo. 


'Tôi từng hỏi ông Ba Quốc: 

- Trong lòng địch, chú cũng đã có lần tham gia khai 
thác cán bộ của ta, người của ta thì chú đánh giá về họ nhu 
thế nào? 

Ong Ba kể: 

~ Bị bát vào tù rồi mà còn nuôi một chút đam mê là 
chết. Chỉ là ham ngủ một giñc có khi đã chết chứ đừng nói 
là ham gái với ham tiền. Ví dụ nhỏ là chỉ ham một giác ngủ 
thôi. Nó cho anh ngủ từ 12 giờ trưa đến 3 - 4 giờ chiều, từ 
9 giờ tối đến 5 giờ sáng, anh ngủ thế cho quen đi, sau đó 
nó tiến hành khai thác anh 24/24 giờ. Lúc đó anh thèm giác 
ngủ hơn bắt kỳ thứ gì trên đời - chỉ có cái đó thôi chứ đừng, 
nói đến chuyện ăn, chuyện mặc, chuyên gái, chuyên tiễn... 
Mà tôi dặn cậu đừng bao giờ uống Whisky. 

= Chú ой rượu gì chả say... 

~- Ü, nhưng tôi di ứng với rượu Whisky vì trong tù nó 
toàn cho các anh ấy uống Whisky. Mỗi ngày nó cho một 
1y, mười ngày nó cho đều đặn như thế đến ngày thứ 11 
nó không cho là chịu không nối. Vì cái ly rugu trong tù 
nó khác với ly rượu ngoài này. Cho uóng quen xong, rồi 
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nó không cho nữa là sùi bọt mép ra. Cho nên vào trong tù 
người mà đứng được là người lột bỏ được hết mọi đam mê, 
chấp nhận kiểu gì cũng sống được, không còn thói quen, 
không còn sự thèm khát, không còn mong muốn gì thì mới 
có thể vượt qua được. 

~ Một cách khai thác không bạo lực nhưng rất bạo liệt 
chú nhi? 

~ Đau đớn khi nhìn thấy trường hợp địch nó cho uống. 
rugu đều đặn xong không cho nữa, không thể chịu được, 
buộc lòng mỗi lần khai một chút, mỗi lần ép một chút, cuỗi 
cùng thua nó. Nhưng tôi giận nhất là có người bị nó dòn 
quá, nó đem sự sống ra hứa, buộc lòng người ta phải khai, 
Những lån như thé tôi chi muốn hét vào mặt anh ta: “Dùng 
lại di, khai là chết”, 

Оор, Ba giải thích, trước đây đối với cán bộ cách mạng 
thì có hai loại tù: tù chính trị (cán bộ cách mạng, cấp ủy, 
đảng viên) do bên Nha Công ап khai thác, còn riêng cán bộ, 
tình báo thì Phủ Đặc ủy Tình báo khai thác. Khi cán bộ ta 
trong các đơn vị quân, dán, chính, đảng mà bị bắt thì địch 
sử dụng cơ quan phản gián, chuyên truy lùng cán bộ của 
đối phương, phát hiện, vô hiệu hóa, bắt, rồi đem ra tòa xử 
theo luật. Nhưng trong chế độ Ngõ Đình Diệm và trong 
nghiệp vụ của CIA có một kỹ thuật khác, không phải là 
phản gián mà là phân tình báo. Tức là cơ quan theo dõi, 461 
phó với nhân viên tình báo ta không phải là cơ quan phản 
gián mà chính là cơ quan tình báo của địch. Chúng không 
xử theo luật, mà chỉ tập trung khai thác tin tức, dùng tình 
báo để đánh tình báo chứ không dùng an ninh, phản gián 
dé đánh tình báo. 
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Cơ quan tinh báo thì không có chức năng bất, không 
có chức năng xử án, không đưa ra tòa mà chỉ bất bí mật, 
khai thác bí mật để hiểu về đối tượng và không chế để đánh, 
trả. Nên khi cán bộ tinh báo ta bị cơ quan lĩnh báo địch bát 
thì chỉ có ba con đường, một là không khai thì may ra còn. 
sống cho đến ngày toàn thắng, hai là khai xong, thì nó cho. 
“đi cửa sau” (tức là thủ tiêu), ba là bị địch khuất phục, nhận 
làm việc cho địch. Nó huấn luyện rồi đánh trà về tổ chức 
của mình, bất mình phải phục vụ đủ mọi yêu cầu của nó, 
đến khi không còn tác dụng thì nó sẽ lộ thông tin ra cho. 
chính tổ chức của ta - cho các anh tự xử lý với nhau - đằng, 
nào cũng chết. 

Cán bộ tình báo của ta mà bị bắt đưa vào khai thác ở 
"Phủ Đặc ủy Trung ương Tình báo Sài Gòn thì có thể coi 100% 
1а chết, chi có điều chưa khai thì địch nó sẽ “chưa cho chết”. 
Cho nên đau lòng nhất à lúc cán bộ của mình bị lừa mà khai 
ra để mong được sống. Đây là bài học cho thấy sự thâm độc, 
trình độ cao của tinh báo Sài Gòn lúc báy giờ. Nhưng rồi, sự. 
tài giỏi và phẩm chất kiên cường, bát khuất của tình báo ta đá 
vượt qua được, đối phó được với thủ đoạn cực kỳ nguy hiểm 
của hoạt động phản tình báo của địch. 

Ông Ba kể, bao nhiêu cán bộ tình báo của ta bị bắt 
nhưng tắt t người khai báo thực chất về tổ chức. Cũng rit 
ít người nhận làm việc cho địch, gây hại cho ta. Điều đó thể 
hiện sự kiên cường và mưu trí cha cán bộ tĩnh báo ta, điển 
hình là ông Mười Huong. Ông Mười Hương biết là càng 
t> sa ны ons niam TU 

+ “Đúng tôi là chỉ huy tình báo”, nhưng bảo 
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khai thì ông: “Không!” Địch đưa ông ra nhà tù Chín Hàm 
(Thừa Thiên - Huế) ông cũng nhất quyết không khai. 

Сапа phải nói thém về phản tình báo, khi Ngô Đình 
Cẩn xây khu Chín Hàm ở Huế và tổ chúc Đoàn công tác 
đặc biệt miễn Trung do Ngô Đình Cẩn trực tiếp chỉ đạo và 
Dương Văn Hiếu làm Đoàn trưởng. Lúc bấy giờ tình báo 
ta xâm nhập vào miễn Nam chủ yếu là từ Khu 5, góp từ. 
Quảng Trị đồ vào, còn gọi là tình báo miễn Trung, Chỉ trong 
vài năm, Đoàn công tác đặc biệt miễn Trung của Ngô Đình 
Сап đã đánh phá nặng në lưới tình báo miễn Trung của ta, 
trong đó có cả ông Mười Hương cũng bị “vỡ”. Điều đó thể 
hiện kỹ thuật cao, sự tinh vi trong phương thức hoạt động, 
phản tình báo của Ngô Đình Cán và Dương Văn Hiểu. 

Sau này Ngô Đình Nhu giao cho Trần Kim Tuyến áp 
dụng hình thức này để đánh phá cách mạng ở Nam Bộ. Tuy 
nhiên, Trần Kim Tuyến chưa đạt được ý đồ của Ngô Đình 
Nhu nên Nhu đưa Đoàn công tác đặc biệt miễn Trung do 
Duong Văn Hiểu chỉ huy từ mièn Trung vào Sài Gòn, đặt cơ 
quan tình báo riêng ở dôn Cây Mai nhằm mục đích quét sạch. 
lưới tình báo của ta ở Sài Gòn bằng thủ đoạn phản tình báo. 

Dù không có thời gian học nghề tình báo, tuy nhiên, 
kỹ năng tình báo của ông Ba được hình thành từ quá trinh 
tự buon chải trong hàng ngũ công an thời Phép thuộc, sau 
đấy là ở cơ quan an ninh, tình báo Sài Gòn, nên ông nám 
được các kỹ thuật hoạt động bí mật về an ninh, tình báo và 
phản tình báo của địch. 

Nhờ được địch tin cậy, ông trở thành người tổ chức, 
xây dụng và xúc tiến các kế hoạch tình báo trong quá trinh 
phục vụ Тап Kim Tuyền, Ngô Đình Nhu và Đoàn công tác 
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khai thì ông: “Không”, Địch đưa ông ra nhà tù Chín Hàm 
(Thừa Thiên - Huế) ông cũng nhất quyết không khai. 

Cũng phải nói thêm về phản tinh báo, khi Ngô Đình. 
Cẩn xây khu Chín Hàm ở Huế và tổ chức Đoàn công tác 
đặc biệt miễn Trung do Ngô Đình Cán trực tiếp chỉ đạo và 
Dương Văn Hiếu làm Đoàn trưởng. Lúc báy giờ tình báo 
ta xâm nhập vào miễn Nam chủ yếu là từ Khu 5, gộp từ 
'Quảng Trị dó vào, còn gọi là tinh báo miễn Trung. Chi trong 
vài năm, Đoàn công tác đặc biệt miễn Trung của Ngô Đình 
Сёп đã đánh phá nặng nề lưới tình báo miền Trưng của ta, 
trong dó có cả ông Mười Hương cũng bị “vỡ”. Điều đó thể 
hiện kỹ thuật cao, sự tinh vi trong phương thức hoạt động, 
phản tình báo của Ngô Đình Cần và Dương Văn Hiếu. 

Sau này Ngô Đình Nhu giao cho Trần Kim Tuyến áp. 
dụng hình thức này để đánh phá cách mạng ở Nam Bộ. Tuy 
nhiên, Trần Kim Tuyển chưa đạt được ý đồ của Ngô Đình 
Nhu nên Nhu đưa Đoàn công tác đặc biệt mièn Trung do 
Duong Văn Hiếu chỉ huy từ mièn Trung vào Sài Gòn, đặt cơ. 
quan tình báo riêng ở dòn Cây Mai nhằm mục đích quét sạch 
ưới ñnh báo của ta ở Sài Gòn bằng thủ đoạn phản tình báo. 

Dù không có thời gian học nghề tình báo, tuy nhiên, 
kỹ năng tỉnh báo của ông Ba được hình thành từ quá trình 
tự buon chải trong hàng ngũ công an thời Pháp thuộc, sau 
đấy là ở cơ quan an ninh, tình báo Sài Gòn, nên ông nám 
được các kỹ thuật hoạt động bí mật về an ninh, tình báo và 
phản tình báo của địch. 

Nhờ được địch tin cậy, ông trở thành người tå chức, 
xây dựng và xúc tiền các kế hoạch tình báo trong quá trình 
phục vụ Trần Kim Tuyến, Ngô Đình Nhu và Đoàn công tác 
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đặc biệt mièn Trung của Dương Văn Hiểu - bản chất hoạt 
động của ông chính là phản tình báo. 

Qua lầm việc cho địch, ông Ba hiểu được là mối quan 
hệ giữa các cơ quan an ninh, tình báo của chúng với nhau 
luôn “có vån đề” và ông biết cách sử dụng mâu thuần của 
các cơ quan mật vụ đó trong cùng một chế độ ở Sài Gòn. 
Kiến thức của ông được rèn giũa bởi những yếu tó đó, chứ 
ông không học một chút nào vè tình báo của Việt Nam, 
Liên Xô, Trung Quốc. 

Khi cán bộ tình báo ta bị bắt vào cơ quan tình báo của 
địch, biết chắc không chạy đâu được nữa, biết chắc nó đủ 
cơ sở xác định mình là tình báo cộng sản mới bắt. Khi bị bất 
vào cơ quan Ấy, íL ai hình dung nổi cái kỹ thuật khai thác 
nguội của cơ quan tình báo ấy nó tinh vi, điêu luyện như 
thể nào, nhằm bẻ рау mọi đối tượng để đạt được cái nó 
muốn. Nếu cứ đưa ra tòa thì theo pháp lý là “trọng chứng 
hơn trọng cung”, nhưng nó không đưa ra tòa nên không, 
cần chứng, nó chỉ cần cung thôi để tìm cách đánh phá Cách 
mang. Bên cạnh đồ bản chất khai thác phản tình báo là “ăn. 
nguội”, nghĩa là nó có thể giam anh 3 - 5 năm rồi đưa anh ra 
khai thác lại, về mặt tín tức, về hoạt động và vè tổ chức. Quá 
trình khai của cần bộ là khai về nhân thân - tổ chức - tin tức, 
đấy là quá trình được coi là logic. Nhưng phản tình báo thì 
làm ngược lại, nó chưa cần xác định nhân thân, chưa càn 
làm rõ vẻ tổ chức, mà nó cần tin tức luôn. 

Ông Ba nổi, khai thác của phản tình báo hiểm độc, đầy 
cam bây để anh có thể sa chân, Mặc dù råt kiên cường, anh 


xác định chịu chết, nhưng vẫn sa chân nêu không hiểu thử 
đoạn của địch. 


"Ситу ы: ÔNG BA VÀ ĐỒNG DÔ! 
Ông Ba Quốc ké: 


~ Cho nên với những cán bộ Cách mạng nhất là cán bộ. 
tình báo bị địch bắt thì chuyện không nói gì, không khai gì - 
đó là điều không thể, ván đề là nói đúng hay nối sai, nói có 
lợi hay có hại cho Cách mạng thôi, phân biệt là phân biệt cái 
4ó. Tôi không bị bát nên tôi không bị nghi ngờ, nhưng néu. 
tôi bị bát chưa chấc đá hành xử được như các anh ấy. 

Ông Sáu Trí - một người đồng chí, người bạn của ông Ba 
và là Thủ trưởng Phòng Tình báo Miễn nói với tôi thể này: 

+ Cháu a, anh Ba ở trong lòng địch nhưng anh hiểu. 
địch, có nhiễu người trong lòng địch mà không hiểu địch 
đâu. Vì hiểu địch nën anh mới hiểu ta, mới biết ta như thé 
nào! Chính và thế mà anh mới thành công và an toàn. 

Tôi cũng từng thắc mắc việc ông có cùng tham gia 
việc sử dụng đòn phản tình báo với các đồng chí, dòng đội 
của ông và ông có cách nào để che chở cho đồng đội minh 
không? Nhưng ông bảo, ông không trực tiếp được Phủ Đặc 
tủy giao nhiệm vụ đánh bắt, khai thác các lưới nh báo của 
ta, mà làm Trưởng phòng An ninh nội bộ Phủ Đặc ủy - đấy 
R cái may của ông, Còn nếu phải làm việc đó thì ông sẽ tim 
cách từ chối nhiệm vụ. 

Tắt cả những gì ông biết về phương thức hoạt động, 
phản tình báo của địch đều được báo cáo ra Hà Nội, đó gọi 
Tà kỹ thuật tình báo. Thường là tin tức phải có con người 
cụ thể, vụ việc cụ thể, ké hoạch cụ thể, nhưng một trong, 
những mång báo cáo của ông Ba là báo cáo về phương 
thức của địch chống phá hệ thống tình báo của ta. Những 
điều ông biết được nhờ chứng kiến, kể cà tón thất của ta 
cũng như thành công của địch, đều được báo cáo ra ngoài, 
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đã giúp các cán bộ tình báo sau này có cách đối phó với thú 
đoạn, biện pháp của địch. Như vậy ông không, giúp cho 
từng việc cụ thể, mà ông dạy cho những, người đồng chí, 
đồng đội của minh “vỡ” đối phó với địch. Cái quý của ông 
Ва là ở chỗ đó. Sau này các lưới tinh báo của ta cơ bản an 
toàn là vì đủ năng lực đối phó với thủ đoạn của địch - đây 
Jà cái mà ông Ba đóng góp không đo dém được. 

Trong lịch sử tinh báo, một cán bộ tình báo chui vào 
cơ quan tham mưu của địch là mục tiêu. “ngon” nhất, “cao” 
hơn mục tiêu ấy là chui vào cơ quan lãnh đạo của địch, đó 
Jà điều hầu như bắt khả thi. Còn “sâu” hơn nữa là chui vào 
cơ quan tinh báo của địch, bởi tình báo ta mà làm tình báo 
địch thì biết rát nhiều tin tức tối mật. Chỉ nội một điều, ông, 
Ba nói thé này: “Một năm tôi chỉ cån biết yêu cầu điều tra 
của Phủ Đặc ủy là gì, ví dụ binh уби địa chí Тау Ninh, cầu 
tạo địa chất sông Thạch Нап, hay bản đồ này kia...” - rồi 
ông gửi toàn bộ cái gọi là yêu cầu điều tra của cơ quan tinh 
báo địch ra ngoài. Qua đó, Trung ương sẽ hiểu đến 70% 
địch сап gì và chuẩn bị làm gì rồi. Những thông tin của 
ông, một là yêu cầu điều tra của địch, hai là thủ pháp chóng 
phá Cách mạng của cơ quan tình báo phản gián của chính 
quyền Sài Gòn - đó là hai thứ vô cùng quý giá đối với hoạt 
động của tình báo ta cũng như phục vụ hoạch định chiến 
lược của cấp Trung ương. lý 


Ф “Ván bài lật ngứa” 


Sẽ ra sao nếu những người 
nhận ra nhau? người nh báo trong hậu di 


Chang le: ÔNG BA VÀ ĐỒNG ĐỘI 


Ông Ba kể, trong những ngày ở hậu địch, người mà 
ông Ba “có cảm giác” là tình báo Bắc Việt và có án tượng, 
đặc biệt là ông Phạm Ngọc Thảo và ông Hai Trung (Phạm 
Xuân Ẩn), 

Ông Phạm Ngọc Thảo là dân Công giáo, là trí thức 
“Tay học”, trước theo Việt Minh (ông Thảo là nguyên máu 
mà giới điện ảnh đã хау dựng thành hình tượng nhân vật 
Nguyễn Thành Luân trong bộ phim “Ván bài lật ngứa”). 
Sau Hiệp định Genève “đinh tê” về Sài Gòn, ông rát được 
lòng gia đình họ Ngô, đến năm 1961 ông được Ngô Đình 
Diệm cử làm tỉnh trưởng Kiến Hòa (tức Bến Tre) 

Ông Ba kể: “Có một điều tôi thấy ở ông Phạm Ngọc 
“Thảo mà tôi không tin ông ấy là địch, đó là người råt chính 
trực. Ông ấy theo Công giáo nhưng lai thờ tổ tiên - tôi nghĩ: 
Ông này có vấn đề? Sau một thời gian theo đõi các giáo phái 
miễn Tây Nam Bộ, tôi thấy ông Thảo là sỹ quan có uy tín, 
rát có năng lực của chính quyển Sài Gòn lúc bầy giờ, nhưng 
tắt cả những dièu ông ấy làm đều không có gì hại cho Cách. 
mạng. Đó là điều mà ông Tạo Cuội day tôi khi vào địch hậu: 
Anh vào địch hậu không thể không làm cho địch, phải làm 
tốt thì mới được địch tin tưởng, như thé thì mới làm tinh 
báo tốt cho tổ chúc, Nhưng làm cho địch thì một yêu cầu 
đặt ra là không được gây thiệt hại cho Cách mạng”. - đó là 
bài học vô cùng quý giá của ông trong hậu địch. 

Ông Ba nhìn nhân một thời gian thì thấy tất cả việc 
ông Tháo làm không gây hại cho Cách mạng, nên đoán đó 
là người của mình, nhưng khẳng định thực sự ông Thảo là 
người của ta, thì phải dén cuộc đảo chính hụt của ông Thảo. 
Đảo chính thường là không đứng ở phe này thì phe kia, mà 
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úc dó phe nào cũng phải có Mỹ đứng sau, nhưng, ông Thảo 
thì không. Lý do thứ hai, nếu ông Thảo đảo chính thành 
công thì lợi cho ai? Mỹ không có lợi, chính quyển Sài Gòn 
không có lợi, các phe nhóm thuộc nội bộ chính quyền Sài 
Gòn cũng không có lợi. 

Ông Ba nhận định: “Thế thì chỉ có Cách mạng đứng, 
sau chứ còn ai“. Vì thế, khi biết ông Thảo gặp nguy, ông 
Ba quyết tâm cứu nhưng không kịp. Ông Ba ân hận mãi. 
Mỗi lần nhắc đến ông Thảo là ông Ba trầm giọng. Ông kë, 
khi ông Thảo đã bị thương, tìm đường chạy vào nhà thờ 
HŐ Nai (Đồng Nai). Nhưng bị Dương Văn Hiểu - Giám абс 
Công an Trung phần, Đoàn trưởng Đoàn công tác đặc biệt 
miền Trung truy đuổi vào tận nhà thờ, bóp hạ bộ đến chết. 
Vi cha xứ trong nhà thờ cũng có tìm cách cứu ông Thảo 
nhưng không được. 

“Đến năm 1974 tôi ra ngoài này mới chính thức được 
xác nhận ông Thảo là người của tổ chức, trong khi ông Thảo. 
mát từ năm 196, từ khi đó tôi vẫn tin ông ấy là người của 
Cách mạng rồi”. Ông Ba sau này tiếp cận hỗ sơ mới biết ông, 
Phạm Ngọc Thảo là cần bộ địch vận trực thuộc Xứ ủy Nam 
Kỳ, được ông Mười Hương tuyển chọn và nằm dưới sự chỉ 
đạo trực tiếp của ông Lê Đức Thọ, từng được gặp Bí thư Xứ. 
ùy Nam Kỳ Lê Duẩn. Sau này, hà sơ của ông Thảo được 
chuyển sang Tình báo Quân đội, nhưng hoàn toàn độc lập 
và cách bức. Rắt không may cuộc đảo chính của ông Thảo 


bắt thành, néu không nó sẽ tạo điều kiện thuận lợi lớn cho 
Cách mạng miễn Nam thời gian đó, 


Tôi nhớ sau này giữa những năm 90 của thể kỷ XX, tôi 
вар gia đình ông Phạm Ngọc Thảo, lúc đó ông Vũ Chính - 


Chương ta: ÔNG BA VÀ ĐỒNG DÔI 


Tổng cục trưởng Tổng cục II trao quyết định Anh hùng Lực 
lượng vũ trang nhân dân do Nhà nước truy tặng cho ông. 
Vgông Thảo từ nước ngoài vë nhận. Quyết định phong Anh 
hùng Ấy thực ra đã được ký từ nhiễu năm, nhưng ông Ba 
chẵn chữ mãi không dòng ý trao, vì ông lo cho an toàn của 
gia đình ông Thảo ở nước ngoài. Sau một thời gian dài khi 
chắc chấn việc trao danh hiệu Anh hùng không ảnh hưởng 
gì đến cuộc sống gia đình ông Thảo, ông Ba mới đồng ý. 
Trong buổi gặp ấy, ông Ba kể lại chuyện này cho mọi người 
nghe, đầy là lần đầu tiên ông kể cho mọi người, nhưng câu. 
chuyện đó ông đã ké cho tôi từ năm 1986 ở Phnom Penh 
(óc bấy giờ ông Thảo chưa được phong Anh hùng). 

Chuyện về ông Phạm Ngọc Thảo được ông Ba Quốc 
nói đến nhiều, về con người làm rắt nhiều việc cho dich 
nhưng không có gì hại cho ta. Câu chuyện ấy để nói lên con 
mát của ông Ba tinh tường như thé nào. 

Dén bây giờ nếu xét về nghề nj i đã qua tất cả 
các lớp, trải qua tất cả các cương vị của ngành Tình báo 
nhưng cũng không thể có được cái tri thức như vậy. Trong, 
bồi cảnh như vậy, không thể nhìn ra được, khi tắt cả là điểm 
mờ thì ông Ba ầm ra điểm sáng để quyết định hành động. 


Ф Tình báo nhận ra nhau 


Đây là câu chuyện mà ông Ba nhắc đến người đồng. 
đội trong hậu địch là ông Hai Trung (Phạm Xuân Ẩn). Vẫn. 
đề không phải chỉ ở chỗ hai ông đã nhận ra nhau như thế 
nào, mà còn bộc lộ “điểm yếu” của ông Ba thời hậu địch. 
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Khiông Ba ở Phủ Đặc ủy Trung ương Tình báo, trung tá 
Lê Anh Nghiêm - trợ tá Tổng Tham mưu trưởng, kiêm Đặc 
ủy trưởng Trung ương Tình báo nói với ông: “Có một tay 
nhà báo của tạp chí Times là Phạm Xuân Ấn biết rất nhiều 
về Việt Minh, về Cộng sản, nên thông qua tạp chí Times tyi 
CIA nắm nhiều thông tin lắm. Anh nên tiếp cận xem tay 
này thế nào. Ông ta có hai đặc điểm: chơi chó và sáng nào. 
cũng uống cà phê ở quán Givral trên đường Catinat”. 

Ông Nghiêm nói thêm: “Tyi Mỹ, tụi CIA có nhiều đầu 
mỗi thu thập tin tức, nhưng tyi nó bám ông Ấn ghê lắm, để 
moi tin từ ông ta” 

Ông Ba kể: “Thấy ông này tiếp xúc với tụi Mỹ tôi mới 
biết được nơi ông ta làm việc, và tôi chắc бпр có nhiều. 
nguồn tin tốt nên tim cách tiếp xúc”. 

Thông qua một người quen, ông Ba gặp ông Ån. Ông. 
Ån rát cởi mở: 

- Ông là ông Tá! Tôi biết ông. Nếu bên Phủ Đặc ủy các 
ông cần gì tôi sẽ cho ông hay, tôi sẽ cung cắp thông tim, tôi 
có rát nhiễu thông tin. 

Ông Ẩn giải thích rát cặn kẽ, đầy đi 

+ Vi tôi viết báo cho tạp chí Times, tôi lại có các mối 
quan hệ chỗ này chỗ kia, vì tôi được theo các cuộc hành 
quân của quân đội Sài Gòn... 


Ông Ba ngẫm li: “Điều đầu tiên làm tối nghĩ ngờ là 
ông Ấy giải thích quá nhiễu, quá đây đủ về nguồn tin của 
ông Ấy". 

Sau đóông Ba tổ chức theo dõi ông Ẩn. Hồi đó ở Sài Gòn 
có khu chợ chim đối diện chợ Bến Thành. (Quảng trường 


“Chương ta: ÔNG BA VÀ ĐỒNG ĐỘI 


Dân chủ, nay là khách sạn 5 sao New World - TG), sáng Chủ 
nhật nào ông Ấn cũng ra đó, dát theo соп chó béc gië cao. 
ngang thất lưng. Qua một thời gian theo đõi, ông Ba phát 
hiện ông Ẩn có liên lạc bí mật ở đó - tức là ông Ấn là nhân. 
viên của tổ chức tình báo bí mật nào đó. Ông Ba làm báo. 
cáo gửi ra ngoài về trường hợp Phạm Xuân Ап, một là nhân. 
viên của một tổ chức tình báo, hai là ông Ẩn biết råt nhiều 
về Cộng sản, ba là Án råt được CIA coi trọng và quan lâm. 
Ông Ba đề nghị có phương án “xử lý Phạm Xuân Ấn”. 

Sau một thời gian ông Ba nhận được thư gấp là từ 
nay không được liên quan gì đến Phạm Xuân Ấn, không 
nghiên cứu, không tiếp xúc, không được hỏi han g tới 
Phạm Xuân Ẩn. Ngay lúc đấy ông Ва đoán biết ông Ấn là 
người của mình. 


Nhưng ông bảo với tôi: “Cậu a, như ông Ẩn mà là 
người của Cộng sản thì cũng lạ. Ông này ăn chơi lắm, hút 
xì gà, đi giày xăng đá, tay đất con chó béc giê, nói tiếng Anh 
tắt điệu nghệ, và chuyện tiểu lâm của ông này có thể nói cả 
năm không hết, tại Mỹ vây xung quanh nghe cha này nói 
chuyện tiéu lâm mãi không chán - thế mà ống là người của 
mình thì hay thật” 

"rong bối cảnh khi đó, hai ông không biết nhau, nhưng 
ngồi trao đổi với nhau thấy có gì đó “Cách mạng” quá, nhu 
thé mà tiếp xúc có khi mắt cả hai. Cho nên, ông Ba bảo: @ 
ngoài chỉ thị như thé nên tôi stop (đừng) luôn”. 

Có lần được dự một cuộc gặp giữa ông Ва và ông Hai 
Trung, tôi có hỏi ông Hai Trung; 

- Hồi абу chú Ba nghi chú làm cho CIA, định đề nghị 
Trung ương xử lý chú, côn chú nghĩ chú Ba thé nào? 


19 


20 


NGƯỜI THẢY. 


- Ông Ba có điều mà tôi hơi thắc mắc, ng là người có 
chức có quyền, với vị trí đó ông ấy hoàn toàn có một cuộc 
sống rát аду đủ, sung túc. Nhưng tôi thấy ống sống rát: giän 
dị, trong sạch. Ông là một công chức ở Phủ Đặc ủy rát có 
thế lực, có quyền lực, đáng ra ông phải nhiều tiền, phải ăn 
chơi mà tại sao ông vẫn “sạch”? 

Tôi hỏi lại ông Ba: 

- Sao chú không sống giống mọi người trong chính 
quyền Sài Gòn hơn một chút, buông thả một chút có sao дап? 

Ông trằm ngâm một lát: 

- Có lẽ như thế sẽ thuận mắt thiên hạ hơn, nhưng, 
ngược lại có khi chính lối sóng đấy sẽ làm mình “mòn” di 
mà xa rồi tổ chức, xa rời lý tưởng, 


Lại một lần nữa các ông tình báo nhàn ra nhau, sơ hở 
duy nhất của các ông là giữ được đạo đức trong cuộc sống. 
giữa lòng địch. 

Qua chuyện này thấy được ông Ba cũng như những, 
cán bộ tình báo tài giỏi khác làm được việc là vì các ông có 
lồng tin, dù trong hoàn cảnh hết sức khó khăn, kể cả khi 
không còn liên lạc với tổ chức, không mệnh lệnh mà vån 
thực hiện nhiệm vụ của minh, vượt qua mọi khó khăn nhờ. 
vào lòng tin. Lòng tin ấy không phải chung chưng, mà với 
những con người cụ thể, với một đạo đức, trí tuệ và đặc biệt 
Jà sự trung thành với nhau thì người ta mới giữ được lòng, 
R Ne thông cán bộ tình báo của ta, qua những gì ông Ba 

luốc kế, có lẽ cái sơ hở lớn nhất củ, ó 
đó là các ông có quyền lực, có 8 ĐA) XP ME 
(ng lại sống tốt, 


“Chương lo: ÔNG BA VÀ ĐỒNG ĐỘI 


sống có đạo đức trong môi trường của địch - tắt cả các ông 
Ấy đều nhìn ra nhau như thể. 


+ Sống sót giữa những cuộc đảo chính 


"Thời gian làm việc cho Trần Kim Tuyến, ông Ba nắm. 
được cuộc đảo chính Diệm điễn ra ngày 11 tháng Mười 
một năm 1960 của đại tá Nguyễn Chánh Thi - người 
tin cán của Diệm, nhưng vụ đảo chính thất bại, ông Ba cũng. 
bị Tiển Kim Tuyến nghỉ ngờ dính vào nên nhân cơ hội này 
ông xin Tuyến cho chuyến sang Phủ Đặc ủy Trung ương 
"Tình báo, nhưng Tuyển không đồng ý mà giao cho ông điều. 
tra vụ đáo chính và sau đó là vụ ném bom vào Dinh Độc 
Lập (ngày 27 tháng Hai năm 1962). Đây là cơ hội để ông Ba 
tìm hiểu sâu hơn về nội bộ địch. 

Trong thời gian này, ông Ba nhận được chỉ thị của 
Trung ương, “trưng dụng” ông thực hiện một nhiệm vụ 
đột xuất tại Campuchia - đó là theo dõi, phát hiện và vô 
hiệu hóa cuộc đảo chính Quốc vương Sihanouk của Đáp. 
Chuôn - Tỉnh trưởng Siem Reap khi đó. Cuộc đảo chính 
này do CIA đứng đằng sau, có sự phối hợp của Phủ Đặc йу 
Trung ương Tinh báo Sài Gòn - nhằm thủ tiêu Quốc vương, 
Sihanouk, lật đổ chế quân chủ - trung lập Campuchia, đưa 
Lon Nol- Sirik Matak lên cằm quyền. 

Tù đầu năm 1962, ta đá khác phục được một số khó 
khăn do vụ “vö” năm 1957 và dần dần phái được một số 
cán bộ vào địa bàn Nam Bộ. Phong trào yêu nước ở cả nông 
thôn và thành thị dàng lên mạnh mẽ, nhất là từ sau cuộc 
Dông Khởi, đầu tranh vũ trang, Mät trận Dân tộc Giải phóng, 
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miền Nam Việt Nam ra đời. Tai Sài Gòn, nội bộ chính quyền 
Diëm bộc lộ mâu thuần gay gắt. Chế độ độc tài của gia đình 
Diĝm, Nhu càng phát triển thì chế độ Sài Gòn càng. mắt ổn 
định. Phong trào Phật giáo chồng lại gia đình Diệm, Nhu 
bước vào giai đoạn khốc liệt. Lúc này Trần Kim Tuyến chán. 
ghét gia đình họ Ngô, giao cho ông Ba Quốc liên lạc với 
lãnh tụ Phật giáo để phát động phong trào chống Diệm - 
Nhu và lên kế hoạch lật đồ. Nhưng kế hoạch bại lộ, Trần 
Kim Tuyến bị trục xuất khói miễn Nam, ông Ba cùng hai 
người bị bắt giam một thời gian, bị thẩm vấn, điều tra. 

Một tháng sau, vào 13 giờ ngày 1 tháng Mười một năm. 
1963, cuộc đảo chính Diệm - Như xảy ra, chế độ của họ Ngô 
Đình đến hồi cáo chung. Sở Nghiên cứu nơi ông Ba đang 
làm việc một lần nữa là đối tượng thanh toán của phe đảo 
chính, tắt cá đều bị thẩm ván, điều tra, tịch thu tài sản. Ông, 
Ba được Ngõ Tán Nghĩa - người của Mai Hữu Xuân (đứng, 
sau Dương Văn Minh thực hiện cuộc đảo chính Diệm - Nhu) 
đưa vë Ty Sưu tầm, làm việc cùng tên Lê Sơn Hồng (một cán. 
bó cáp đại đội của ta đầu thú địch). Ông Ba phụ trách công, 
tác nghiên cứu, không được quyền hỏi cung. Tuy nhiên, 
ông nói với Nghĩa vẫn để tên Hồng thuộc diện theo dõi 
nên Nghĩa cho ông tham gia buổi thắm vẫn Lê Câu (người 
“được Cục Tình báo ta phái vào làm phái viên, sau phản bội 
cung khai). Nhưng chưa kịp thực hiện thì Nguyễn Khánh 
lại thực hiện đảo chính lật đồ chế độ Dương Văn Minh 
ngày 30 tháng Một năm 1964. Sở Nghiên cứu lại tiếp tục là 
đối tượng bị thanh trừng. Ông Ba bị Nguyễn Khánh giáng 
xuống làm nhân viên thường và dua vẻ Sở Gi 


в ao tế dân sự 
chuyên lo chống đảo chính. 
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Lúc này ông Ba đúng trước tình huồng là người trước 
đây nằm trong tổ chức mật vụ cao nhất của chế độ Diệm - 
Nhu, do đó trở thành đổi tượng thanh trừng của các phe 
nhóm, nay lại đưa sang Sở Giao tế dân sự - thực chất là công 
cu chống đảo chính của Nguyễn Khánh. Vì thể ông hết sức 
cảnh giác bởi nếu một cuộc đảo chính nổ ra sẽ rát nguy. 
hiểm, ông sẽ bị bất tù, chí ít bị loại khỏi bộ máy của chế 
độ Sài Gòn, không còn cơ hội leo cao, đi sâu vào hàng ngũ 
địch. Ông Ва xin gặp tên Trần Văn Tuyên - Phó Thủ tướng. 
xin làm công cán ủy viên để trở lại Phủ Đặc ủy Trung ương. 
Tình báo. Từ đó ông tìm cách tiếp cận tên trung tá hàn 
Ngoc Châu - chỉ huy Sở Giao té dân sự, được Châu đưa lên 
làm Trưởng ban Đoàn thể phụ trách đảng phái chính trị 
thuộc Phủ Đặc ủy Trung ương Tình báo Sài Gòn. Cho tới 
khi ông bị Tổng nha Cảnh sát truy üm. 


+ Những lần thoát hiểm “nghẹt thờ” 


Nghề tình báo luôn phải đối mặt với vô vàn thử thách, 
khi mà tính mạng của bản thân rơi vào những tình huồng 
“ngàn cân treo sợi tóc”. Tôi nhớ nhất là ba cầu chuyện mà 
ông Ba đã kể về những lần “nghẹt thở” của ông trong vùng. 
địch hậu. 

Một trong những tinh huống nguy hiểm mà ông Ba 
phải xử lý là khi Tổng nha Cảnh sát có giấy truy nã một 
người có tên là Thọ - nội tuyến của Cộng sản, gửi tới Sở 
Nghiên cứu chính trị, người đó chính là ông Ba. Thông tin 
này do tên Nguyễn Đức Tuy, cơ sở của ông Ba Hội bị địch 
bắt đã khai ra người có tên Thọ hay liên lạc với ông Ba Hội. 
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Hồ sơ của Tổ chức ghi nhận vè vụ việc này như sau; 
“Vào cuối tháng Năm năm 1958, sau khi đồng chí Ba Hội bị bắt, 
Cuc phái một cán bộ cào bắt lại liên lạc lại tới hệ này (đồng chí 
Giao, tức Tu DÉ), không gặp đằng chí Quắc. Năm 1960, đằng chí 
Giao cũng bị bát. 

Cuĝi năm 1961, Cụm lại phái một đồng chí cán bộ khác (đông 
chí Tự - tức H21) vào bát liên lạc oó: hệ này, đồng chí Tự cũng bị 
bắt nhưng đồng chí Quốc vån am toàn mặc dù có khai báo của đồng 
chí Tự và hộp thơ (ông Tài Tuy). 

Ông Tuy chi biết bí danh của đồng chí Quốc là Thọ và láng 
máng làm tiệc tại Nha Công an, chúc vu phụ trách an ninh vội bộ 
của Sở Nghiên cứu. Đồng chí Quắc nhận được một trăn thư suu 
tầm tên Thọ, nội tuyến của Cộng sản làm oiệc cho Nha Công an 
või tưỡng người nhỏ nhắn, da ngam đen. Dòng chí Quốc biết là tổ 
chúc của mình bị vð, nhưng cũng không rõ luồng lach bị 00 như. 
thể nào. Đánh giá là người biết бп chí tì khai báo như vây chỉ có 
thể là ông Tài Tuy, đồng chí Quốc đề nghị tới Tuyến sưu tầm danh 
sách những người từ Công an biệt phái sang Tổng thống Phủ rồi 
ích thân đi thẩm sát kừng người. Cuối cùng, đồng chí Quốc gửi 
mt vän thu của Så Nghiên cứu chính trị phúc дар rùng tại Sò 
Nghiên cứu chính trị không có ai tên Thọ đáng hình như trên tà 
đề nghị cho điều tra ở các noi khác", 


Nhu vậy, với sự việc này, ông Ba lại “tương kế tựu kế”, 
đưa công văn truy nã Thọ báo cáo Trần Kim Tuyến và được 
Tuyến giao nhiệm vụ truy tìm tên Thọ. Sau một tuần, ông 
làm công văn trả lời Nha Cảnh sát không có ai tên Thọ và 
thoát nạn. 

Day là lần đứt liên lạc thứ hai với tổ chức nên ông đã 
phải tự quyết định mọi vẫn đề nhằm đảm bảo an toàn và 
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chờ thời cơ bát liên lạc lại với tổ chức. Ông cũng tạo được 
uy tín với Tuyến, Diệm, Nhu để đi vào mục tiêu đầu пао 
của địch, nắm cả chính quyền họ Ngô, Mỹ, thoát được lệnh. 
truy nã, loại trừ được tên Huỳnh Kim Hiệp trong Đặc khu 
tủy Sài Gòn, tránh tổn thất cho phong trào Cách mạng ở 
mièn Nam nói chung và tạo điều kiện cho Đặc khu ủy lãnh 
đạo phong trào cách mạng của nhân dán ta trong những, 
năm Mỹ và Ngô Đình Diệm thực hiện luật phát xít “10/59” 
hòng tiêu diệt cách mạng miễn Nam. 

Một lần “nghẹt thờ” khác cực kỳ cam go đối với ông 
Ba là cuộc giải cứu Bí thư Đặc khu ủy Sài Gòn - Gia Định 
Trình Văn Thanh đang bị địch làng bất do có sự phản bội 
của Huỳnh Kim Hiệp. Câu chuyện này ông Ba đã kể với tôi, 
đồng thời cũng được lưu trong hồ sơ của Tổ chức. 
lãm 1956, địch đánh phá ác liệt các cơ sở nằm vùng 
của ta, đặc biệt là tại Sài Gòn. Sau đó, người chỉ huy trực tiếp. 
của ông Ba Quốc là ông Ba Hội bị bắt. Cũng đúng thời điểm 
а6, бор, Ba Quốc bất ngờ được Trần Kim Tuyển giao vụ phá 
án cực kỳ quan trọng do Ngô Đình Nhu chỉ đạo trực tiếp. Có 
một người là Ủy viên Đặc khu ủy Sài Gòn - Gia Định hoạt 
động ở nội thành tên là Huỳnh Kim Hiệp phản bội, làm 
tay sai cho địch, khai ra danh sách Đặc khu ủy gồm bí thư 
và chín ủy viên. Ông Ba phải báo cáo với Tuyến, Nhu mọi 
diñn biển hằng ngày của từng thành viên Đặc khu ủy. Theo 
Huỳnh Kim Hiệp khai, thì Bí thu Đặc khu ủy Sài Gòn - Gia 
Định tên là Tinh Văn Thanh lúc đó đang hành nghề ở tiêm 
sửa radio Nguyễn Văn Ba trên đường Nguyễn Ті, đồng 
thời hắn cũng khai chín thành viên khác hoạt động rãi rác 
trong thành phố. Sau ba tháng theo đói thì Ngô Đình Nhu 


205 


206 


NGƯỜITHẬY, 


quyết định phá án, nhằm hốt gọn Đặc Khu йу. Ông Ba phải 
tiến hành bàn giao cho Giám đốc An ninh quân đội từng, 
người một để họ bát. Theo kế hoạch ngày thứ Hai tuần sau 
sẽ tung lưới bát toàn bộ nên ông Ba chọn bàn giao từng, 
người vào thứ Sáu. 

Trong thời gian từ thứ Sáu đến thứ Hai, ông Ba tim 
cách ra tiệm radio vào đúng thời điểm người của Phủ Đặc 
ủy Trung ương Tình báo ngừng theo đối để đổi ca, còn 
người của An ninh quân đội chưa tiếp quản. Khi tới nơi ông 
thấy ông Trình Văn Thanh đang sửa radio nên ông vào và 
tranh thù nói rát nhanh: “Tên Huỳnh Kim Hiệp đã phản 
bội. Sáng thứ Hai anh và toàn bộ người của anh sẽ bị chúng, 
bắt hết". Nói xong ông Ba di ngay. Ra ngoài đường, ông 
Ba ngoảnh lại thấy ông Trình Văn Thanh ngẩn người nhìn 
theo mình. 

Sáng thứ Hai khi thực hiện lệnh bắt, ông Ba đi cùng 
và ngạc nhiên khi thấy ông Trình Văn Thanh vẫn chạy xe 
máy đến chợ An Đông với hàng loạt xe rượt theo. Rồi ông 
Ấy chạy vào trong chợ, tàu thoát ngoạn mục cùng với chín 
đồng đội của mình. Vụ đó Ngô Đình Nhu lỏng lộn, Giám. 
đốc An ninh quân đội mắt chúc. 


Sau này ông Ba mới biết người mà trong hà sơ của 
dich có tên là Trinh Văn Thanh - Bí thư Đặc Khu ủy Sài 
Gòn - Gia Định khi đó chính là đồng chí Bí thư Thành 
tủy Sài Gòn - Gia Định Mười Cúc, sau này là Tổng Bí 
lúc, sau Tổng Bí thư 
Nguyễn Văn Linh. үсе 
Cũng thời gian này, ông Ba Hội do ta lo lót đã được 
thà vào ngày 18 thắng Năm năm 1964, trở lại chỉ đạo ông 
Ba Quốc, đây là niềm vui rất lớn, Ông Ba Hội được thả ra 
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sau đảo chính Ngô Đình Diệm năm 1963, lúc ấy Nguyễn. 
Khánh thả gån hết tù chính tri. Trong quá trình thả tù chính. 
trị thì tình báo ta thấy được cơ hội giải cứu một số cán bộ 
tình báo bị địch bát, dùng tiền để hồi lộ, đánh lẫn số này 
thành tü chính trị để được thả. Ông Ba Hội là một trong số 
cán bộ tình báo ta được giải thoát bằng cách đó! 

Sau đó, ông Ba Hội không còn là cán bộ của Cục (Trung 
чоп Tình báo) nữa mà được phái làm cán bộ của Phòng, 
Tinh báo Miễn do ông Sáu Trí làm Trưởng phòng. Do ông 
Ва Hội đã bị bắt nên phương thức liên lạc với ông Ba Quốc. 
khác hẳn trước đó, không còn trực tiếp như trước mà cách 
bức. Có thể nói rằng giai đoạn hoạt động nhiễu kết quả 
nhất của ông Ba Quốc là sau khi ông Ba Hội trở lại làm Tổ 
trưởng (năm 1964) cho đến sau này. Ông đã báo cáo với ông, 
Ba Hội toàn bộ tinh hinh địch kể từ ngày ông Ba Hội bị bắt, 
rồi nhận nhiệm vụ bám chắc Phủ Đặc ủy Trung ương Tình 
báo, theo dõi tinh hình Mỹ, chính quyền Sài Gòn và các 
đẳng phái. 

Đó là quảng thời gian ông Ba chủ yếu cung cắp những 
tin tức về sự thay đổi của Phủ Đặc ủy Trung ương Tình báo 
Sài Gòn, tình hình các đảng phái, tôn giáo, nghiệp đoàn... 
qua các lần thay đổi chính quyển Sài Gòn. 

Làn nguy hiểm đáng nhớ thứ ba trong thời hậu địch 
mà ông Ва Quốc lại thoát hiểm một cách ngoạn mục, đó là 
sự kiện vượt qua máy phát hiện nói đối. 

“Trong hồ sơ cá nhân, ông Ba ghi lại vụ việc này như. 
sau: “Ở ngoài giao nhiệm vu cho tôi bấm Tổng nha Tình báo 
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theo đối vè tinh hình đẳng phái. Đến tháng Chín nám 1964 
thì Lâm Văn Phát đảo chánh kut, Nguyễn Khánh được phong 
làm Quốc trưởng, Trần Văn Hương làm Thủ tướng. Dén tháng 
Hai năm 1965 thì Nguyễn Khánh bị trục xuất khỏi miền Nam, 
“Thiệu làm Chủ tịch Шу ban lãnh đạo Quốc gia thì Mỹ bắt đầu 
đổ quân одо miền Nam. Lúc đó Mỹ đồng thời nám Đặc ủ thi 
từ Đặc йу trưởng trở xuống cho đến các SOC (tức là các cụm 
tình báo) đều có chuyên viên mà ta gọi là cỗ vån. Tất cả cán 
bô từ trung cáp trở lên đều phải ghi lý lịch ba đời và dua vào 
máy trắc nghiêm tâm lý, nó gọi là máy phát hiện nói dỗi. Lúc 
này tôi cũng nằm trong số đồ, khai báo và đưa одо máy. Trong 
một đêm, tôi cứ tưởng tượng bó tôi là địa chủ bị Cách mang 
xử lý, tôi tưởng tượng cái chuyện đồ nhu thế để tạo cho mình 
một cái lâm lý căm thù Cách mạng. Đối ới tôi thì đây là cách 
hay nhất, chứ không thì bí обі nó. Bởi vì пб hỏi rất độc. Minh 
không biết nó hỗi câu nào mà trả lời. Мис đích của nó là gì, nó 
Tỏi trúng cái khía của mình thì tìm mình hồi hộp, xong nó lại 
do nhịp tìm của minh thì biết mình là ai. Nó hỏi từ lúc bé mình 
thích học hành ra làm sao, thể thao thích nhất môn gì, nó còn 
hôi ойа rồi anh liên lạc обї ai làm cho tim mình muốn nhảy ra 
ngoài. Nếu tôi không có cái tưởng tượng tám lý chẳng Cộng 
thì tôi đã thua nó cất keo này. Nó có một cái cặp điện, cặp vào 
tay rồi nó cặp vào máu để đo nhịp tim đập bën cạnh, cái thằng. 
nó nghỉ thì nó hối trực tiếp. Nó hỏi trúng khía môt cái mà nhịp 
tim nhảy lên là nó đánh đồ mình ngay, nhưng tối đã qua được 
ой cu này..." 
ss rn e 
? у “tử thần” Ấy với tôi, ông nói 
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cụ thể hơn. Vào cuối năm 1964, Mỹ đưa tên Trương Kim 
Cang lên quyền Đặc ủy trưởng Phủ Đặc ủy Trung ương, 
Tình báo và tiên hành thanh lọc nội bộ nhằm chống lại 
sự xâm nhập của tình báo ta và các dáng phái không 
theo Mỹ. Vì thé, ông Ba cũng nằm trong diện bị đưa vào 
máy phát hiện nói đối của Mỹ với hàng loạt các tiêu chí 
trắc nghiệm, khoảng 40 câu hỗi dú loại từ chính trị, tình 
cảm, kinh tế, thói quen, sở trường, sở đoàn, thể thao, văn. 
nghệ... Đây là một khó khăn lớn mà ông Ba phải vượt 
qua để tổn tại 

Cũng may là ông Ba nhớ đến một chuyện: Trong Phủ 
Đặc ủy có một công chức có bổ là người Bác, trong cải cách. 
ruộng đất bị “dáu tó” thé nào, hành hạ đến chết như thế 
nào... Тау công chức ấy kể với ông Ba mà vừa khóc, vừa 
căm hận, vừa thù oán, vừa đau khó tôt độ và căm thù Cộng, 
sản... Tắt cả cảm xúc cao trào của con người anh ta đều 
thể hiện khi kể câu chuyện ду. Từ chuyện này mà ông Ba 
“tương kế tựu kế"... 

Ông Ba nói: 

= Đêm hôm trước khi bị kiểm tra, tôi đã căng não ép 
mình tưởng tượng ra cảnh bó tôi bị đánh như thé nào, tay 
bi tri như thế nào, cái seo trên người lần đỏ như thé nào, 
Sáng hôm sau, tôi thành “địch” thật, “căm thù” Cộng sản 
thật cậu a! 

Tức là ông sống cả một đêm đặt mình vào số phán như 
của người công chức nọ ở Phủ Đặc ủy ấy, ngụp lặn trong 
cảm giác “căm thù”, để nhờ đó mà ông vượt qua cái máy 
phát hiện nói dói một cách ngon lành. 
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Ông cười khoái chí: 

-~ Trong khi đấy có một tên chống Cộng trăm lẻ một. 
phần ấm mà nó không qua được máy nói đối, tôi thì 
qua được. 

Vè dầu Ấn “đặc biệt" này, ông Ba từng nói với tôi và 
chính tôi cũng coi đó như bài học đất giá ông dạy mình. 
Ông bảo: 

~ Nếu cậu nghiên cứu kỹ các câu hỏi của đối phương, 
một cách có hệ thống, thì cơ bản cậu đã hiểu nó muốn gì rồi 
và rồi cậu sẽ giải được. 

Dó là điều vận dụng được trong mọi vẫn để của cuộc 
sống chứ không chỉ trong nghề tình báo. Ông Ba Quốc vô 
cùng giỏi việc ду, lúc ấy thì tôi chưa hiểu hết, cũng không 
biết ông đọc ở đâu ra mà biết lắm thế. Hóa ra ông chiêm 
nghiệm từ thực tiễn hoạt động là chủ yếu. 

Dẫn chứng từ câu chuyện vượt qua máy nói dồi của 
Mỹ, ông bảo: 


- Tôi nói cậu nghe, $ chí con người nó lớn lắm, đứng 
trước khả năng bị bát thì mình phải tưởng tượng ra khi 
minh bị bắt thì bị còng thế nào, bị đánh thế nào, vợ con 
minh khó thế nào, tổ chức phải lo thế nào, Sau một đêm. 
hình dung đúng như thể thì sáng hôm sau cậu sẽ có ý chí 
vượt qua được thử thách trước mặt để không bị bắt. Vì điều. 
đấy là điều hầu như không thể, Ai cũng nghĩ làm sao mà 
nói dói cái máy được? 

Ông Ba còn có một biệt tài khác, dó là tìm ra câu trả lời 
chính xác trong một mó thông tir ду đủ, thiếu hệ 
ng san A 8 tin chưa dày đủ, thiếu hệ 
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- Trong một câu chuyện, trong một bản báo cáo, khi 
cậu nhìn thấy mâu thuần thì dùng lại, gạch chân đánh dáu 
vào đầy cho tôi. Vì sao? Vi chính từ những chỗ mâu thuần 
là những chỗ mình tìm ra ánh sáng, cần đi sâu tìm hiểu. 
Còn không có bản tin nào đúng dán và trơn tru 100% cả. 
Có thể trong một bản tin không còn chỗ nào mâu thuẫn, nó. 
giải thích được hết rồi, nhưng cậu cứ quay hỏi nhiễu lån, 
ròi tìm mâu thuẫn giữa bản tin thứ hai với bản tin thứ nhất, 
bản tin thứ ba với bản thứ hai, hoặc bản tin thứ tư với bản 
thứ nhất... Thì, hoặc là có chỗ nó quên hoặc có chỗ mâu. 
thuẫn nó lồi ra - dó chính là cái mình cần tìm hiểu. 

By là cách tim ra màu thuẫn, từ mâu thuần tìm ra bản 
chất sự việc của ông Ba, theo trường phái mà ông thường 
gọi là “cổ điển” hay “ăn nguội”. Những vấn đề chiến lược 
thì không bao giờ cũ. Thực tế khi theo ông, có những cầu. 
chuyện ông bảo tôi phải nghiên cứu kéo đài tới 4 - 5 năm. 
Đến bây giờ tôi vẫn bị ảnh hưởng bởi tư duy kiểu như vậy. 

Cho nên kiến thức về một vấn dè có tính hệ thống thì 
lịch sử là cực kỳ quan trọng, Tôi chưa bao giờ coi lịch sử là 
câu chuyện của ngày hôm qua. Lịch sử là câu chuyện của 
ngày hôm nay và ngày hôm nay chuẩn bị cho ngày mai. Tôi 
đã học được cúa ông Ba những bài học như thế. 

Ông Ba là người không bị lệ thuộc bởi những lý luận, 
giáo điều mà những kiến thức của ông được đúc rút từ thực 
tiến. Thực tiễn của ông quá khốc liệt, quá sống - chết, ranh. 
giới của ông giữa sinh và tử diễn ra quá nhiễu lần. Nên 
những tu tưởng Ấy của ông råt đặc biệt, rất chính xác vì nó 
đã được “thử lửa”, được thử thách qua những tình huồng, 
khó khăn nhất đời ông rồi. 
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+ Kết nạp Đảng trong lòng dich 


Một sự kiên quan trọng trong cuộc đời cách mang của 
ông Ba, đó là ông được kết nạp Đảng ngay khi đang hoạt 
động trong lòng địch. Hồ sơ của Tó chức да ghi nhận tâm 
tu của ông như sau: 

“Từ năm 1958, dòng chí Ba Hội đã đề nghị Cục nghiền cứu 
trường hợp đồng chí Quốc xin nào Đảng. 

Năm 1966, đồng chí Quốc lại dat ván đề này. Sau buổi hop 
sới Tổ trưởng đồng chí có phán ánh tâm tu: "Không có ánh sáng 
của Đẳng, không tì quyền lợi của giai cấp thì tôi không có ngày 
hôm nay, lôi nghĩ đến tự tôi (chị Thanh ở ngoài Bắc) tôi rất te 
hào, tôi nghĩ đến các cháu (ở ngoài Bắc) tôi càng cảm ơn chế độ 
Tôi nghĩ càng phải xing dáng hơn. Tôi có một nguyên vong đứng 
trong hàng пй của Đăng”. 

Đề nghị của đồng chí được phán ánh ой đồng chí sau đó đã 
được giới thiệu sơ lược vè Dièu lệ Đảng. Các thú tuc đề nghị được 
chuyển ra xem xét. 

Tháng Năm năm 1968, đồng chí Quốc vinh dự được đứng 
trong hàng ngũ Đăng. Đâu là một điều mong muốn của đồng chí 
Quốc. Đồng chí rắt phán khỏi và càng tích cực công tác mặc dù 
không có nghỉ І trong thể tà các thủ tục, chỉ được giải thích và 
chấp hành qua Huế". 

Nhu vậy, ông tham gia Cách mạng, vào ngành Công, 
an, Tinh báo của ta từ năm 1945. Đền năm 1958, sau hơn 
10 năm chiến đầu, hoạt động trong lòng địch, ông tự thấy 
xứng đáng để được xin vào Đáng. Đến năm 1966, một lân 
naa ông bày tô nguyện vọng thiết tha của mình. Và 23 năm 
sau ngày tham gia Cách mạng hoạt động tình báo bí mật 
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trong lòng địch, 10 năm sau khi đề đạt nguyện vọng xin vào 
Bång và thuộc điện “cảm tủnh”, ông được vinh dự đứng 
trong hàng ngũ của Đăng Lao động Việt Nam vào tháng, 
Năm năm 1968. 


CHUYỆN VỀ CÁC “ÔNG GIÁ TĨNH BÁO" 


Trong nghề tình báo có ba vai mà ông Ba đều đảm 
nhiệm: Người cần bộ tinh báo, người cán bộ chỉ đạo tinh 
báo và cao nhất là lãnh đạo của ngành Tình báo. Để thực 
"hiện được sứ mộnh đặc biệt đó, ông Ba luôn có những người 
đồng chí, đồng đội cùng kë vai sát cánh. Chính vì vậy, tôi 
muốn ké thêm về những “ông già tình báo”. Họ không chỉ 
là những đồng đội của ông Ва, mà còn là những người đã 
trực tiếp dạy bảo, rèn luyện, truyền thụ cho tôi nhiều bài 
học quý giá. Họ cũng là những tắm gương để tôi phần dáu, 
noi theo. 


+ Ông Vũ Chính 

Tôi đã viết nhiều về ông Ba và những người xung 
quanh ông, nhưng một người rát gån gũi với ông Ba Quốc 
mà tôi cũng như ít người nói đồn, đó là người luôn sát cánh 
và cũng là Thủ trưởng trực tiếp của ông Ba ở chiễn trường, 
Campuchia và những năm sau này - ông Vũ Chính, 

Thủ trưởng trực tiếp của ông Ba ở Campuchia là ông 
Vü Chính, trước đó cũng thé, mà sau này vån thế - cú ông 
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“Chính là trưởng thì ông Ba là phó, ông Chính làm phó cấp. 
trên thì ông Ba làm trưởng cắp dưới, đến khi ông Chính là 
Tổng cục trưởng thì ông Ba là Ủy viên Ban chỉ đạo Tổng, 
cục, phụ trách phía Nam. 

Ông Võ Chính tham gia tình báo năm 1945, sau này là 
Hiệu trưởng đầu tiên của Trường Tình báo Việt Nam. 

Trong kháng chiến chống Mỹ, có nguyên tắc là tát cả 
các giáo viên huần luyện tình báo viên, điệp viên thì không 
được đi Nam vì sẽ lộ, do đã bị ró mặt biết tên. Nhưng đến. 
năm 1963, sau khi ta vỡ lưới tình báo do Đoàn công tác đặc 
biệt miền Trung của Dương Văn Hiếu và Trần Kim Tuyến 
сап quét thì ông Vũ Chính vån phải vào Nam. Ông vào. 
trong tâm thé rất liều lĩnh, sẵn sàng hy sinh, nhưng vì có 
phương thức hoạt động khôn khéo nên vẫn giữ được an 
toàn. Sau bốn năm xây dựng cơ sở và hoạt động ở trong 
lòng Sài Gòn, hoàn thành nhiệm vụ, ông được rút ra Phòng 
Tình báo Miễn phụ trách công tác huán luyện và chỉ đạo 
tình báo cho đến ngày giải phóng nấm 175, 

Ông Vũ Chính là người khuyến khích và nuôi đưỡng 
những cách làm mới phù hợp với ünh hình, miễn là đem 
lại thành công. Sự thành công của tình báo ta ở Campuchia 
một phần quan trọng do sự chỉ đạo quyết liĝt, nhưng rất 
tuyển chuyển của ông Vũ Chính. Khi đứng trước tình hình 
mát, đồi hỏi những cách làm mới, mặc dù cũng còn những 
phân vân, nhưng ông vẫn quyết tâm cho làm sau khi đã 
nghiên cứu, thử nghiệm rất thận trọng. Những cách làm 
mới đã thành công, đem lại kết quả to lớn cho ngành Tình 
báo trong hoạt động phục vụ sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt 
Nam cũng như giúp bạn Campuchia, 
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Бас điểm nổi trội nhất của ông Vũ Chính là sử dụng, 
con người. 

"Thời chiến tranh, tình báo thường phân ra các thành 
phân là tình báo chỉ đạo và tình báo hoạt động, tình báo 
phía Bắc và phía Nam, tinh báo chiến trường và tình báo 
hậu phương, tắt cả đều quan trọng nhưng có những đặc 
thù, hoàn cảnh công việc khác nhau. Các thành phần áy 
sau năm 1975 pha trộn lại, tạo ra sự khác biệt vë cách làm, 
phương thức, phong cách, phải nói là гїї khó hòa nhập. 
với nhau. 

Khi ông Vũ Chính phụ trách tình báo phía Nam, đơn. 
vi đứng chân ở Thành phố Hò Chí Minh, đặc biệt là sau khi 
thành lập Đoàn 12 ở Campuchia thì ông đã sử dụng tắt cả 
các phương thức và những con người có ích cho công việc, 
không phân biệt thành phản, xuất xứ... Ví dụ để ông Ba 
Quốc và ông Ba Quang ngồi với nhau rõ rằng nhìn không, 
hợp chút nào, nhưng rồi họ lại thành cặp bài trùng, Rất 
nhiều người khác cũng như thế. Ông Vũ Chính biết dùng, 
người, dùng rất hiệu quả, до ông chịu đối thoại và chấp. 
nhận những người mà ông thấy có ích cho công việc. 

Lúc bây giờ, đơn vị nh báo ở phía Nam và sau пау 
phát triển lên Campuchia là Đoàn 12, trực thuộc Cục 2 Bộ 
Quốc phòng. Nhưng người chỉ huy trực tiếp lại là Mặt 
trận 719 do ông Sáu Nam làm Tư lệnh. Yêu cầu bức thiết, 
mục tiêu cao nhất đặt ra lúc bấy giờ là giành chiến thắng, 
trên chiến trường. 

Có thể nói ông Vũ Chính là “cánh tay phải” của ông Lê 
Đức Anh (Sáu Nam) trong linh vực nh báo. Dấu án đậm rét 
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nhất trong thời kỳ ë Campuchia đó là ông đã хау dung được. 
mỗi quan hệ tốt đẹp giữa ta với bạn. Cục TI của bạn được sự 
giúp đỡ loàn diện của Cục Tình báo Quân sự Việt Nam, trực 
tiếp là Đoàn 817 đã trở thành một đơn vị đặc biệt tin cậy của 
Đăng, Nhà nước và Quân đội bạn, đã có những thành tích 
rất to lớn trong quá trình xây dựng ngành Tình báo Quân. 
sự của bạn, phục vụ cho sự nghiệp Cách mạng của Đảng 
Nhân dàn và Chính phủ, Quân đội Campuchia. 

Dó là một nguyên nhân để có thể coi tình báo là một 
trong những “bình chủng" thành công nhất trong phuc vụ 
Mặt tận 719 giành thắng lợi trong 10 năm ở Campuchia. 

Ông Vũ Chính - cũng như các “ông già tinh báo” khác, 
đều hết sức kính trọng ông Lê Đức Anh vì đạo đức, năng. 
lực, tài năng, tính cách của ông. Trong thực tế, tôi lừng 
chứng kiến ông Sáu Nam thường hay rẫy rà ông Vũ Chính, 
như với một cán bộ cáp dưới, mà cũng như là một người em. 
mà ông Sáu quý mén. Người thứ hai ông Vũ Chính “vừa nể 
vừa trọng” là ông Tư Văn. Tôi có mô tả vài làn ông рар ông 
Sáu hay đi họp với ông Tư Văn, đều thể hiện sâu sắc tình 
người, tình đồng chí của các ông. 

Lúc bầy giờ tôi chỉ là một trợ lý rất nhỏ, chỉ có thể thấy 
ông Vũ Chính có muôn vàn việc lớn khác, Ông là chỉ huy 
tình báo của cả một quốc gia, cả một chiên trường, cả một 
hướng chiến lược, cho nên vô cùng nhiều vấn dë mà ông 
phải giải quyết về mặt tin tức và tổ chức tình báo. Bên cạnh 
dó ông phải chèo lái để xây dựng một đơn vị lớn có đủ điều 
kiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự trên chiến trường. 
Pham vi điều hành của ông là làm tinh báo 5 Campuchia, 
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vuon sang các địa bàn mới, lộn về Thành phổ Hà Chí Minh, 
tôi tiếp tục vươn sang các địa bàn khác nữa. Phải nói là cả 
mòt núi công việc. 

"ôi nghĩ ông Ba Quốc đã làm được nhiều việc trong. 
công tác chỉ đạo tình báo, đó là nhờ ông Vũ Chính khuyén 
khích, hỗ trợ, hay nói dán đã là “buông” cho ông Ba làm. 
Ông vô cùng tin tưởng ông Ba. Mặc dù hai ông hay tranh. 
luận với nhau, nhưng ông Vũ Chính rát tin tưởng và tao 
điều kiện tối đa cho ông Ba trong công tác chỉ huy, chỉ 
đạo về nghiệp vụ, được phát huy tối đa sở trường và tài 
năng riêng của ông Ba. Về mặt chỉ đạo mà nói, một cán bò 
có năng lực mà được một người chỉ huy như thé là cực kỳ 
lý tưởng. 

"Tôi cũng từng được đặt đưới sự chỉ đạo như thể trong 
suốt quá trình làm cắp phó cho ông Ba. Ông tin tôi tuyệt 
đối, chỉ cần tôi hết lòng với tổ chức, hết tâm sức với công, 
việc và trung thực với ông ấy - thé là đủ. Với ông Vũ Chính 
thì ông Ba có tắt cả những yếu tó đó. Vi giữa hai người áy 
không có “kèn cua” cá nhân, không có kiểu “anh giỏi hơn 
tôi, công anh lập nhiều hơn tôi, anh có thể coi thường tôi 
việc này việc kia”... Điều này cũng chính là may mån của 
ông Ba và vì thế mà ông åy làm được việc. 

Ông Chính được mọi người gọi là ông Chín, sau 48 
chúng tôi còn đặt thêm cho ông biệt danh là ông Chín 
“hứa”. Ví dụ, khi Tư Án bắt được tên địch ngẫm Khmer Đỗ 
có tên là Mac, ông Vũ Chính vui quá cười vang cả Đội X. 
Ông nói với Tu Án: 

- мау giỏi, chú sẽ cho cái đồng hó! 
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Tư Ấn vốn rát thích đồng hồ nên vì thể mà cứ đeo đuổi 
ông Vũ Chính từng ấy năm, cứ có cơ hội là đòi. Mãi đến tận 
hai chục năm sau, khi tôi đã là Tổng cục trưởng, ông Vü 
Chinh phải bảo với tôi: 

-Thôi tao đã hứa lâu quá rồi, cậu cho nó cái đồng hồ đi. 

Оов Vũ Chính vn có điệu nghiền răng rất buồn cười, 
cái gì mà không hài lòng thì ông nghiền răng kèn kẹt, nhất 
là kiểu ngày mai gặp ông Sáu Nam mà hôm nay chưa có 
“hàng họ” gì là ông xuống đơn vị nghiền răng đến mức 
chúng tồi nghe mà chỉ sợ ông... rụng răng. Nhưng nếu 
được việc, nhiệm vụ hoàn thành thì ông hứa ra trò. Giống 
như vụ TX, ông xuống Đội X bảo chúng tôi: 


- Cổ gắng mà làm, ra được vụ này tao sẽ thưởng cho. 
con bò. 

Bò thì đơn vị nuôi nhưng ông cho phép mới được làm. 
thịt. Khi chiến địch thành công, tôi đánh bạo: 

- Thưa chú, hôm trước chú có hứa hoàn thành kế hoạch 
thì sẽ thưởng cho con bò... 

-Bò nào? 

- Chú bảo cho con bò mà... 

~ O, bò các cậu nuôi chứ tôi có đâu mà cho? 


Đại khái ông hứa thì rát hùng hỗn, nhưng sau đó ông 
cứ hay quên, tắt nhiên là chỉ ở những câu chuyện vui của. 
cuộc sống đời thường, 


Trong đời thường ông Chính hay quên bao nhiêu, thì 
trong công việc, ông lại có một trí nhớ siêu đẳng, hiểm có. 


by nhiều. Tôi nhớ một lần, tôi tháp tùng дп, Ba lén Đoàn 
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(gần Đài Độc Lập ở Phnom Fenh), báo cáo và xin ý kiến 
ông Chính về một nhiệm vụ của đơn vị, Hai ông nhắc lại 
câu chuyện từ 3 - 4 năm về trước, có một bản báo cáo liên. 
quan đến nhiệm vụ mà hai ông đang trao đổi. Đang nói, 
tự nhiên ông Chính giơ tay ra hiệu cho ông Ba Quốc, ý là 
“chờ một lát -ròi ông quay vào më cánh cửa cái tủ sắt bón 
ngăn to bằng nửa căn phòng - tay lần lên lần xuống một 
Mt. Rồi “soạt” - ông rút ra một tập tài liệu cũ nát đã ngả 
màu nâu xin... thận trọng mỡ ra, và Мута đúng một trang 
đánh máy vë vấn đề đang bàn, đã nằm im trong tủ không. 
biết bao lâu ròi. 

Ông Vũ Chính là con người гё сёй mở, chiều được từ 
người già đến người trẻ, đặc biệt phụ nữ mà gặp thì coi ông, 
như “thẫn tượng”. Ông råt chin chu, đầu tóc luôn gọn gàng, 
bồng mượt, phong thái luôn chu đáo, kín kẽ, một người 
đàn òng ga lăng, không có bà nào đến gặp ông mà khi về 
không có tý quà... Nói vậy nhưng ông lại không có bà nào 
“tương tu nhớ vụng thương thÀm" như ông Ва. Ông Ba thì 
có kiểu tẩm ngầm tâm ngâm gây thương nhớ. 

Ông Vũ Chính còn có một điều nữa là hay đa đoan, cả 
nghi, việc từ cái tăm ông cũng cần thân, chu toàn. Cho nên 
anh em, nhất là lái xe ván truyền nhau kinh nghiệm, đi đầu 
với òng Chính thì phải tính thêm cả thời gian ông ấy chào, 
båt tay, dặn đò, mối lần ông thực hiện động tác ngoại giao 
Зу có khi mát cả tiếng đồng hò. Tức là trước khi đi là ông 
phải bắt tay từng người, dặn dò, rồi lại quay vào Шу cái túi, 
lại đi ra chào, đặn dò... Nếu 7 giờ đi thì 6 giờ phải mòi ông 
“Chính ra xe rồi, đấy là những bài học cho cắp dưới khi phục 
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vụ thủ trưởng. Có lần ông Lê Đức Anh lên Battambang làm 
việc, ông Chính đi cùng, hẹn 8 giờ lên máy bay từ Phnom 
Penh, nhưng khí ông Chính ra sân bay thì máy bay đã cất 
cánh mắt rồi. Câu lái xe cần nhàn: “Cháu nói chú rồi, máy 
bay có chờ đầu mà chú cứ chào suốt. Cuối cùng phải hộc 
tốc chạy 200 kilómét đường bộ lén Battambang. нё đó di 
đường bộ khó lắm, ròng rã suốt một ngày mới đến nơi để 
kịp lịch làm việc với ông Sáu Nam. 

Có thể nói về ông Vũ Chính đối với ông Ba Quốc thực 
sự là một người thủ trưởng trục tiếp rất đối gần gũi và ап 
ý, “ăn ro”, tâm đầu ý hợp, là hai người anh em thân thiết, 
tin cậy. 


+ Ông Tư Văn 


“Ông già tình báo” thứ hai mà tôi muốn nhắc đến là 
ông Tư Văn (Trung tướng Nguyễn Như Văn) - Cục trưởng 
Cuc 2 từ năm 1986, và là Tổng cục trưởng Tống cục II đầu 
tiên (giai đoạn 1992 - 1996). 

Ông Tư Văn là người chỉ huy, chỉ đạo tình báo chiến 
lược tài giỏi và sâu sắc. Ông có tằm nhìn xa trông rộng, biết 
buông, biết nhà, biết kéo, biết buộc. 

Ông Tư Văn đặc biệt không quan tâm đến tiểu tiết, 
ông chỉ chú trọng đại cục. Khi điều hành một sự vụ, một 
kế hoạch hay chiến địch, ông bỏ hốt, chỉ Му đại cục. Nên 
nhiều khi đang thao thao bắt tuyệt nói mà. ông buông một 


câu là coi như bở, chỉ vì không chứ ó 
g chứng minh 
a в mình cho ông thấy 
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Còn nhớ hôi tổ chức Đại hội Đảng VII (năm 1991), vì 
thành tích xuất sắc nên Cục 2 lúc bầy giờ được đề nghị trên 
tặng thưởng hai huân chương, ông Tư Văn bảo: 

- Thôi, hai huân chương của Đoàn 12 tát! 

Lúc đó tôi là thiếu tá, cũng không hiểu sao đơn vị tôi 
lại được lắm huân chương thể. Nhưng sau mới hiểu ra, Ông, 
Tu Văn thầy được đại cục. Khi bàn về chuyện huân chương, 
ông Tư Văn buông một cầu: 

- Đăng mình mà mắt ổn định thì chả còn chúng mình 
nữa đâu các ông a. Liên Xô như thể, Đông Âu như thé mà 
Đảng mình vẫn đứng được là phúc to lắm đầy, tài giỏi lắm 
đấy. Doàn 12 phục vụ như thế, chỉ mấy cái tin của “nó” thôi 
mà góp phần phục vụ Đại hội thành công tốt đẹp, phải ghi 
nhận 

Ông Ấy nói về công việc cứ thẳng băng như thổ. 

Hồi đó ông Tu Văn hình như không thích tôi nhưng, 
ông ấy “chiu” ghi nhận, sử dụng và bồi dưỡng tôi. Ông thả 
cho tôi làm việc hết minh để thực hiện nhiệm vụ chung - cái 
đó thực sự đáng phục. Còn chuyện người ta thích mình mà 
uu ái mình, dùng mình thi quá bình thường, thậm chí lâm 
thường. 

Ông Văn là một chỉ huy rất “hay”, nhưng chi đạo 
nghiệp vụ của ông Văn cũng rất “ác liệt" 

Một khi báo cáo kế hoạch với ông Tư Văn, ông Ba 
Quang thì cứ di sâu vào chỉ tiết, ông Ba Quốc thì cứ giải 
thích về nghiệp vụ, tôi bụng bảo dạ: “Hỏng rồi, cụ chỉ càn 


đại cyc”. 
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Lúc ấy tôi chỉ là “thằng bé” trong ngành Tinh báo 
nhưng hiểu điều ấy. Nên nhiễu chuyện tôi cứ phải tranh 
lời, vì tôi nhìn ông Tư Văn là hiểu bụng ông ấy đang nghi: 
“Thôi cần gì nói ra cho nhanh, khẩn trương”, trong khi các 
cụ nhà minh cứ lòng vòng. 

Ông Tư Văn đặc biệt hay bị đau bụng, đi công tác 
không bao giờ ăn dọc đường, nếu có thủ ăn rất nhanh. Nên 
đi công tác cùng ông Văn là phải thủ sẵn đỏ ăn. Ông åy 
nhịn được chứ người khác có nhịn được đâu. Đi với Thủ 
trưởng thì cắp dưới kể cả là ông Ba cũng phải theo nép Ấy, 
nën ông Ba dặn anh em là đi với ông Tư Văn thì phải lo sẵn 
bánh mỹ, lỡ mà ông không dừng thì còn có cái mà ăn. Còn 
khi “га” được ông Tư Văn vào quán ăn cơm, thì cũng phải 


luu ý, ông ấy chỉ “quet quet” máy cái là đứng đậy, đứng dậy 
là ngôi lên xe, thé là đi. Có những bàn sau mà chậm, com 
chưa kịp bung ra thì ông đã đi mắt rồi. 

Đời thường, ông Tư Văn cũng có nhiều chuyện mà 
nhớ lại vẫn buồn cười, như chuyện ông më đá bóng không 
bận lâm đến xung quanh mà tôi sẽ kể khi cùng ông Ba đến 
gấp ông “xin” tiền công tác phí. Hay chuyện ông Tư Văn 
thích đánh bóng bàn. Nhìn ông ấy chơi, cái bụng thì to, trên 
đầu chỉ còn vài sợi tóc, nhiễu lúc tôi với ông Ba chờ xin gặp, 
vừa bực vừa buồn cười, vì người bên Ма сё tình đánh trượt 
mà vẫn cứ bị... trúng, ông Văn lại thua, mà ông thua thì 
lại phải đánh tiếp. Tôi đứng chờ có lúc thấy cậu kia thắng, 
buĝt miệng bảo; “Chết ròi!” - tức là lại phải chờ, ông Văn làm 
thêm sóc nữa. 

Có một câu chuyện vui về ông Tư Văn ở chiến 
Campuchia. Khi đó, sau một chiến địch lớn và hú tham 
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đời hỏi tát cả các đơn vị phải nỗ lực tối đa, trong đó trách 
nhiệm của ông Ba là năng në nhất. Với nỗ lực của cả tập thé, 
đặc biệt có sự chỉ đạo sát sao của ông Tư Văn, ông Vũ Chính, 
chiến dịch cuối cùng cũng hoàn thành, đem lại thành công, 
n cho đơn vị và được ông Sầu Nam khen ngợi. 

Tói ngày họp tổng kết chiến địch, ai cũng vui vé và hà 
Һай sau thành công vừa đạt được, nhất là ông Ba bởi những, 
đánh giá cao từ lãnh đạo Cục là ông Tư Văn và lãnh đạo 
"Đoàn là ông Vũ Chính. Tới bữa cơm trưa sau buổi hop, ông 
ти Văn thả một câu: 

-~ Chiến công thì lớn thật, nhưng cũng một phần nhờ 
“chó лдар phải ruổï” chứ gì. 

Chỉ vì câu nói đùa của ông Tư Văn mà ông Ba suy nghĩ 
mãi. Ông thắc mắc với tôi: 

~ Anh Tư Văn nói mình là “chó ngáp phải гид? cậu а. 
Nhung mình có phải dựa vào may mẫn mới làm được đâu. 

Cá nhân tôi chỉ nghĩ ông Từ Văn nói đùa và cũng là 
lời “khích tướng” để ông Ba tiếp tục nghiên cứu sâu hơn. 
về vấn đề này. Sau khi nghe tôi giải 
ông Tư Văn, ông Ba lại cười vui vẻ. 

Sau đó khoảng ít ngày, Phòng N tổ chức liên hoan ап 
mừng chiến dịch thành công. Chúng tôi mời hai ông Tư. 
Văn, Vũ Chính cùng các lãnh đạo của Cục và Đoàn tới ăn. 
cơm. Bữa tiệc đó các thủ trưởng giao cho tôi làm công tác 
hậu cần. Chúng tôi biết ông Tư Văn råt thích ấn thịt chó và 
Phòng N từng vài lần mời ông tới dùng món này, nhưng, 
chưa lần nào nấu đúng ý ông. 


lại lời nói đùa của 
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Có hôm nấu rựa mån nhưng đầu bếp cho hơi nhiều 
đường, ông Tu Văn dù ап ngon lành, xong xuối vẫn “phán” 
một câu: 

~ Hôm nay tôi được ап chè chó (vì ngọt quá). 

Lần khác đãi ông Tu Văn món thịt chó hấp, ăn xong 
ông lại “bỏ nhỏ": 

~ Món này ngon, nhưng lần sau phải băm nhỏ ra, chứ 
nhai không được đau răng lắm (ý là đai quá - TG). 

Hai ông Ba Quốc, Ba Quang nghe xong chưng hửng, 
nhưng cũng không nói gì, chỉ rẫy rà ông Tám Khánh và các 
anh em hậu cần. 

Rút kinh nghiệm mấy lần trước, trước buổi liên hoan 
tôi để nghị ông Ba cử cậu Đây - người Bắc gốc Hoa, có tài 
nấu nướng trong đơn vị, giao nhiệm vụ phải nấu một bữa 
cổ thịt chó không chẽ vào đâu được để phục vụ các thủ 
trưởng, Kết quả vượt quá mong đợi, món nào cũng vừa 
miệng và đúng khẩu vị của các ông. Tiệc gần tàn, tôi mới sà 
vào mâm của các “cụ” và hỏi ông Tư Văn: 

~ Thưa chú, cháu đạo diễn món thịt chó. Chú ăn thấy 
thể nào ạ? 

~ Hôm nay làm ngon lám! Thế này mới đúng là thịt chó 
kiểu Bắc. 

+ Thưa chú, riêng con chó này chúng cháu phải nuôi 
trước hàng tháng, rồi cho nó ăn thức ăn đặc biệt thì thịt nó 
mới sạch và thơm như này. 

- Thé chúng mày cho nó ăn gì? 
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Đến lúc đấy, ông “thầy Tàu” Ba Quang mới chém vào: 

+ Dạ thưa anh Tư, các cậu ấy bảo nuôi nó bằng гибі 
dya. 

Ông Tư 
ông Ва Quang. 

- Lại trò xë lá của anh Ва Quang! Anh xó xiên câu “chó 
ngáp phải ruổi” của tôi đúng không? 

Ông Ba Quốc và ông Ba Quang không nói gì, chỉ ngồi 
cười phân bua. Nhưng thật lòng hai ông khoái quá, bởi mái 
mới có một lần “con muối chích được con hô”. 


ng ra một lúc, “a” một tiếng rồi chỉ sang 


5 Ông Ba Quang 


Xung quanh ông Ba Quốc là những người giúp việc 
trực tiếp cho ông, nhưng đồng thời cũng là những người 
thầy đầu tiên của tôi trong nghề tình báo. Trong số ấy 
người giúp tôi tận tình thời gian đầu mới sang chiến trường, 
Campuchia là ông Ba Quang (Đại tá Trang Công Doanh) - 
Trưởng phòng N. 

ng Ba Quang có thể nói là trợ thủ só 1 của ông Ba 
Quốc. Ông là một trí thức người Lạng Sơn. Cách mạng. 
Tháng Tám пат 1945, ông Ba Quốc là Chủ tịch Ủy ban khởi 
nghĩa xã Thanh Th, còn ông Ba Quang là Chủ tịch Ủy ban. 
khởi nghĩa thị xã Lạng Sơn. Sau khởi nghĩa бп Ba Quang, 
tham gia Tình báo Quên đội và một thời gian sau được 
phái vào Nam, đó là thời điểm trước năm 1954. Trong vụ 
vỡ tưới năm 1958, ông Ba Quang bị bất, bị tù bảy năm, đến. 
năm 1965 thì được thả. 
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Sau khi ra tù, ông Ba Quang được tó chúc nám lại, tiếp. 
tục hoạt động dưới danh nghĩa công khai báo chí Sau ngày, 
giải phóng miễn Nam, ông Ba Quang cũng bị nghỉ ngờ một 
thời gian, nhưng sau đó đã được xác minh trong sạch và 
trung kiên trong tù. Do ông сб năng lực tổng hợp, viết lách 
giỏi nên được mời trở lại tham gia công tác, chủ. yếu là sau 
năm 1977, sau đó bắt nhịp vào Campuchia. Mái đến sau 
này ông Ba Quang được gót sạch những nghi ngỡ trước 
đây, được phong đại tá, được tôn trọng, tắt cả là nhờ ông, 
Ba Quốc nỗ lực chứng minh với tổ chức là ông Ba Quang, 
có công lớn cho sự nghiệp tình báo giai đoạn ở Campuchia. 

Опа Ba Quang theo nghề văn chương, viết báo, là một. 
cây viết theo lối trào phúng. Vì vậy, ông có năng lực đặc 
biệt là khả năng tổng hợp và viết lách rát giỏi. Chúng tôi 
hay đùa là “đưa cho ông ba phần gạo thì ông nấu được bảy 
phân com”. Phải nói “quan văn” của ông Ba Quốc là ông Ba 
Quang. 

Ông Ba Quang råt giỏi tổng hợp, di sáu vào nghiên. 
cứu và khêu gợi cho ông Ba Quốc những vấn đề phải chú ý 
vè mặt tin tức. Do ông Ba Quang có ngoại ngữ tiếng Anh và 
tiếng Pháp nên những vấn để quốc tế thì tåm nhìn của ông, 
tắt rộng, giúp cho ông Ba Quốc nhiều trong việc phân tích 
và xây dựng những ý tưởng chiến lược. 

Vë bản báo cáo thực địa đầu tiên của tôi, ông Ba Quang 
chính là người hướng dẫn cách viết một báo cáo địa bàn 
thì cần những nội dung gì, đầu tiên phải mô tả thành phố. 
Phnom Penh như thể nào, nó có my quận, người dân như 


thế nào, lịch sử ra làm sao, phong tục tập quán như thé 
nào... 


Chương lu: ÔNG BA VÀ ĐỒNG ĐỘI. 


Chúng tôi là những cần bộ trực tiếp do ông quản lý, 
tính cách ông như vậy nên lúc nào cũng coi chúng tôi nhu 
con cháu, ông hay để ý nhưng cũng rất bao dung. Tôi vấn. 
nhớ điệu cười của ông ấy khi thành công và nhớ nét mặt 
của ông khi thất bại. Ông Ba Quang rát gắn bó, vô cùng quý 
trọng và biết ơn ông Ba Quốc. Ngược lại, ông Ba Quốc hết 
sức tôn trọng và lắng nghe ý kiến ông Ba Quang. Ông Ba 
“Quốc ít cười, cồn ông Ва Quang thì hay nói đùa, phần nào. 
giải tỏa cho ông Ba Quốc mỗi khi căng thẳng, khó khăn. 

Ông hay đùa: “Tôi mà không bị bắt bị ở tù bảy năm. 
thì cũng Anh hùng Quân đội, chẳng thua gì ông Ba của 
các cậu”, 


+ Những lần đập bàn của các “ông già tình báo” 

Những “ông già tinh báo” đó là những người Thủ 
trưởng, những đồng sự bên cạnh ông Ba Quốc mà tôi 
không quên được. Trong đời thường của các ông ấy có 
nhiều chuyện đáng nhớ, vừa vui vừa giận. 

Một hôm, ba ông Tu Văn, Vũ Chính, Ba Quốc họp, 
rồi “cãi nhau”. Hôm đó các ông bàn vẻ kế hoạch nghiệp 
vu, nhưng ý kiến của cấp dưới và сёр trên khác nhau về 
biện pháp. Phòng hop có ông Tư Văn, ông Vũ Chính, ông. 
Ba Quang, ông Ba Quốc, còn tôi là trợ lý nên ngồi xa xa. 
Ông Ва cho tôi báo cáo, trình bày kế hoạch xong thì các ông. 
cùng trao đổi. Nhưng ông Ba trình bày một lúc, các ông kia 
không nghe, còn bào: 

-Không được! 
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Ông Ba båt dàu buc, ông båo: 

- Thưa hai anh, các anh làm lãnh đạo chỉ huy thi giỏi, 
còn chuyên môn tỉnh báo phải để tôi. 

Ông Tư Văn đập bàn đánh “chát”: 

~ Anh có cái thói kiêu binh từ bao giờ đầy? 

Ông Ba đang Iy mặt ra thì ông Chính đập “chát” 
phát nữa: 

- Anh Ва đừng nói thế nhé! Anh Tư chỉ đạo thể là 
đúng, anh làm được trả làm, không làm được thì để người 
khác làm. 

Ông Ba nghe vậy chẳng chân chù đáp luôn: 

- Tôi căng đã đến tuổi nghỉ hưu rồi, néu các anh thầy. 
thể thì tôi nghỉ. 

Xong ông xách cặp đi luôn. 


'Thấy căng quá tôi len lén đi ra, ông Tư Văn hắt hàm: 
~ Thằng kia di đâu? 


Ông Ba Quốc xách cặp di rồi, lúc đó ông Ba Quang 
nhìn đi chỗ khác, tôi thì ngồi im không nhìn ai, coi như vô. 
can, nghi bụng: “Các ông bắt ngồi thì ngài”. Ông Tư Văn 
bắt đầu nhẹ giọng nói với ông Ba Quang, kiểu trần tình: 

~ Tôi nói các anh phải làm như thế này 

e & у... mà anh Ва 
Quốc cứ nhất định như thể kia.... việc không thành lỡ anh 
Sáu Nam hỏi thăm thì sao? 
Ông Ba Quang đáng ra phải nói rõ thêm, nhưng bỉ 
107, ông ду có tật thầy gay là “né”. Ông Tư Văn lại bảo: 


~ Thôi thể thằng Vinh nói địt 

~ Cháu biết gì đâu?! - Tôi đánh trồng ng. 

Ông Ba Quang lúc đó dé vào: 

- Mày làm kế hoạch với ông Ba, ông ấy bảo thế nào thì 
bây giờ phải giải thích với các thủ trưởng, 

Tôi giải thích từ đầu đến cuối. Hóa ra chính kiến cúa 
các ông cũng chẳng khác nhau chó nào, chỉ là vì cách nói 
nghe không ra mà thôi. Kiểu nói của ông Ba Ü giọng chuyên 
môn thuần túy, đúng thì đúng thật nhưng rất khó nghe. 
Nghe xong ông Tư Văn bảo tôi: 

~ Ù, thể thì được. Cậu vë sửa kế hoạch. Nói tôi đồng $! - 
Nói rồi ông thở đài đánh thượt. Tôi cũng hiểu ý của ông Tur 
là: “Thôi thôi, tao cũng chiu ông Ba nhà mày rồi”. 

Ra ngoài, ông Ba Quang bảo: 

~ Tao có biết gì đâu, đang ở Đội X ông ấy gọi lên họp, lại 
bị ông Văn, ông Chính mắng mỏ. Ông Ba nhà mày ngang, 
phê phè ra, nói kiểu đó với Thủ trưởng thì người ta mắng, 
cho là phải. 

Tôi nói với ông; 

- Tại chú chứ, chú biết quá mà không nói. Cái này là 
do chú nghĩ ra, chú phải giải thích với các Thủ trưởng chứ. 


Ông Ba Quang lại tưng tùng bảo: 

~ Tao á, chẳng có gì tao không biết, nhưng tao bày năm 
tù, thắm lắm rồi nên tao không nói. Тао mà không bảy năm. 
tù thì công chẳng kém ông Ba nhà mày. 

Đời thường của các ông ấy là như thể. 
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Nhưng lạ là hôm sau các ông lại bình thường với 
nhau, không dë gì mà làm lành như thế được néu thiếu. 
tình đồng chí, thừa sự tin cậy, tôn trọng lẫn nhau và sự tử 
tế của con người. 


+ Ông Sáu Nam và các “ông già tình báo” 

Ò Mặt trận, chuyện không vui thì nhiều. Có những lúc 
Thủ trướng yêu cầu nhiều nhưng cáp đưới làm được bao 
nhiêu còn tùy thực tế. 

Hôm đó có việc của Cục chuẩn bị báo cáo ông Sáu 
Мат, nhưng đến phần ông Ba Quốc thì phải giải trình một 
sự vụ đang rát “nóng”. Suốt máy đêm thầy trò bò ra làm đủ 
thứ từ bản đổ, báo cáo, giải trình, chủ yếu là chữa cháy. 

Đi họp có hai xe, một xe là ông Tư Văn, ông Vũ Chính, 
còn xe kia là ông Ba Quốc, ông Ba Quang. Tôi đi theo để 
cảm bản đồ. Tôi nhớ mãi cảnh khi hai xe dừng lại trước cửa 
nhà ông Sáu Nam, anh Sáu Ngọc đứng trước cửa: 

~ Chào anh Ти, chào anh Chính, chào hai anh Ва! 

Tôi cằm cuộn bán đồ đi sau, ông Ba bảo: 

~ Thôi Vịnh không lên, ở dưới này! 

Tôi đưa cuộn bản dó cho ông Ва Quang. Ông Tư Văn 
thì mặt råu тап, đầu hói bóng không còn sợi tóc nào, rát 
đăm chiêu. Ông Vũ Chính thì vừa đi vừa cầu, nghiến răng. 
kèn kẹt 

Сар ông Sáu Nam, ông nào cũng “kinh”, 

Ông Ba Quang tự dưng hỏi: 


“Cương bz ÔNG BA VÀ ĐỒNG ĐỘI 


-Tôi phải lên không? 

Ông Tư Văn tròn mắt bảo, 

~ Ø hay, anh không lên thì ai lên! 

Tôi nhìn ông Ba Quang di lên cầu thang mà vin tay 
leo từng bậc, từng bậc. Mà ông Sáu Nam vốn nghiêm khắc, 
nhung rất quý trọng và biết lắng nghe cấp dưới, vậy mà 
nhiễu người gặp ông ai cũng tỏ ra... ngai. 

Lúc tôi trao cặp hô sơ, nghe ông Ba Quang lầm bẩm: 

~ Tao đã nói rồi không nghe, bây giờ có chuyện lại bắt 
mình di. 

Khi họp xong, các ông đi xuống. Tôi thấy khi lên ông 
Ba Quang càm cuộn bản đỏ, lúc xuống lại là ông Tu Văn. 
Vita khuất tâm mắt ông Sáu Nam, ông Tư Văn vừa cười vừa 
đập cuộn bản dó vào lưng ông Ba Quốc: 

- Từ giờ không bao giờ cho ông Ba di cùng, báo cáo 
toàn nói liễu. May mà anh Sáu Nam lại nghe ra. 

Tôi nghe ông Tư Văn mắng nhưng lại thấy ông råt vui. 

Rồi bồn ông lên hết một xe, rôm rà trao đổi công việc. 
Tóm lại là... thoát nạn. 

Vë đơn vị tôi được nghe ông Ba kể lại: Lúc lên trên đó 
không ai nói gì, ông Tư Văn mở lòi: “Xin phép anh Sáu cho 
anh Ba Quang báo cáo!”. Ông Ba Quang là Trưởng phòng, 
có nhiệm vụ báo cáo ông Sáu Nam. Mà ông Ba Quang cậu. 
biết rồi đầy, ông ấy mà gặp ông Sáu Nam thì nói không ra 
lời, báo cáo không ra đầu đuôi gì cả. Сиб cùng tôi phải cất 
ngang: “Thưa anh, kế hoạch này hư mắt rồi, chúng tôi có 
đầy da báo cáo ở đây. Nhưng xin anh cho chúng tối báo cáo 
kế hoạch bổ sung để thực hiện nhiệm vụ anh giao”. 
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Nghe kể đến đó, tôi bèn hỏi ngang: 

- Thưa chú, kế hoạch nào a? 

~ Làm gì có, đầy là tôi cứ nói thôi, thé mà anh Sáu Nam 
đồng ý cho làm tiếp cậu ạ, không hỏi gì nữa! 

Hóa ra mấy ông “đem nước đi chữa lửa”, nhưng khi 
lên gặp ông Sáu Nam thì không ông nào nói, bảo ông Ba 
Quang nói, nhưng nói không được, cuối cùng ông Ba 
Quốc đành... liều. Đáng ra phải giải trình tại sao làm hu 
việc thì ông Ba “bế” luôn câu chuyện qua hướng khác là 
phải нёр tục làm, và làm như thé nào? Dü chưa kịp chuẩn 
bị nhưng trong đầu ông có rồi, và ông cứ thế ứng biến 
theo tình hình. Cuối cùng ông Sáu Nam bảo: “Ờ, thé được 
rồi, về cú thế mà làm”. 

Ông Ba kể xong bảo với tôi: 

- Nhưng làn này không làm được thì chết với ông áy! 

Sau đó, mọi việc thành công. Tåt cả các cụ đều hài lòng. 

Đi họp, báo cáo thì có gì là ghê góm, nhưng nó thể hiện. 
các ông già Mặt trận thời åy cũng rát đời thường, cũng có 
sợ, cũng có vui, cũng có buồn, có đủ hy - nộ - ái - ó. 

Nói lại câu chuyện này để thấy ông Ba xử lý vấn dë rát 
nhạy bén và chính xác. Và cứ mỗi lần ông Ba “bí” thì ông 
nói theo đúng tâm trạng của minh, nói thật, nói hết điều mà 
ông nghi. Với những người đối thoại thực sự vì công việc và 
có tắm nhìn chiến lược như ông Sáu Nam thì ông Ba luôn. 
thành công. 

Thiên TÊN, Phuc vu ông Ba di hop Mat tin 
афс họp do ông Sáu Nam chủ tì 


Cang be ÔNG BA VÀ ĐỒNG ĐỘI 


chứ nếu những người khác có khi ông Ba... phiền ngay. Đó 
là lý do mà ông Tư Văn lắm bẩm: “Từ nay không cho ông, 
Ba đi báo cáo nữa, khéo lại ăn đồn oan”. 

Cũng may kiểu làm việc như thế, thẳng tưng và 
không ngại trách nhiệm, cắp trên lại đồng ý, thậm chí rất 
đồng tình. 

Các “ông già tình báo”, mỗi ông một cá tính, thậm chí 
tôi cảm nhận là bên cạnh người thủ trưởng “khó khăn” nhu 
ông Ba Quốc, các ông cũng có đặc điểm “ngang như cua, 
tương như Ĝi” không kém. Được phục vụ những người thủ 
trưởng như thế, lớp trợ lý trẻ chúng tôi trưởng thành rất 
nhanh, bắt tay được vào công việc và mỗi người đều có 
đóng góp của riêng mình cho công việc chung của đơn vi. 
Riêng tôi, tròn 5 năm trong mồi trường như vậy, tôi “chín” 
dẫn, trở thành một trợ lý nghiệp vụ, tới trưởng một “tổ 
chuyên trách” và trở thành Phó phòng trước khi Quân nh. 
nguyện Việt Nam rút về nước, sau đó được cử đi tập huấn 
tinh báo ở Liên Xô. 


XỊCH BẢN “LIÊN XÓ TAN VỠ” 
+ Từ câu hỏi bát ngờ của Đại tướng 


Cuối năm 1989, sau khóa tập huån nghiệp vụ ngắn 
hạn từ Liên Xô về nước, tôi đến thăm ông Sáu Nam (khi 
dó là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng) tại phó Hoàng Diệu, 
Hà Nội. 


NGƯỜI THAY 


Hôm đó ông vui lắm, vì khi tôi đang công tác tại chiến 
trường Campuchia, chính ông đã chỉ thị tôi phải di bôi 
dưỡng kiến thức tại Liên Xô. 

Ông Sáu Nam kêu tôi ngồi cạnh, cười hồi: 

~ Thé học được những gì, giúp ích được gì cho công tác 
của cháu? 

+ Thưa chú, cháu học được nhiều, hiểu được nhiều 
kiến thức nghiệp vụ từ các giáo viên của bạn, họ rất uyên 
bác và quý mén Việt Nam. Cháu thấy nhiễu điều có thể vận. 
dụng vào công tác thực tế khi trở về đơn vị. 

Quá thực, thời gian học tập ở nước bạn tuy không 
dài nhưng cũng đủ để tôi cảm nhận sâu sắc về một đất 
nước vĩ đại, một nền khoa học kỹ thuật, nghệ thuật quân 
sự bậc thầy và một chỗ dựa to lớn của quân đội và nhân 
dân Việt Nam. Lớp tập huần đó thật là một cơ hội học tập 
và nghiên cứu quý giá đổi với một sỹ quan quân đội ta lóc 
bấy giờ 

Nghe xong chuyện học tập của t 


ng đặn: 

+ Cháu học vậy là tốt, cỗ gắng vận dụng vào công tác. 
Nhung phải nhớ, Liên Xô là Liên Xô, Việt Nam là Việt Nam, 
phải vận dụng cho đúng thực tế của ta, đừng rập khuôn 
máy móc. 

Nóixong chuyên học hành, ông quay sang hỏi tình hình: 

~ Bên Ấy bây giờ thé nào? 

Nhờ ham tim hiểu, chịu khó quan sát và có chút ngoại 
ngữ, tôi cũng có ít nhiều trải nghiệm về đất nước và con 
người Liên Xô, kể cả những chuyện hay và chưa hay, nhưng 
điều bán khoăn nhất Jà những thay đổi rất 1з lẫm trong xã 
hội Liên Xô mà trước đó tôi chưa hè nghe thầy. 


Cương la: ÔNG BA VÀ ĐỒNG ĐỘI 


Bàu tiên là chuyện cắm rượu, một quyết định tạo ra 
sự xáo động xã hội rất rõ nét. Người dán không chỉ bàn tán 
Tâm ran mà xuất hiện một loạt những thứ chảm biểm sâu 
cay xung quanh một nhu cầu tưởng chừng nhu råt nhỏ của 
xã hội, tâm trạng chủ đạo của xã hội Liên Xô lúc båy giờ là 
chán nản và mát lòng tin. 

Rồi tôi kể với ông về những chương trình truyền 
hình đài lê thê, cả buổi tối chỉ bàn đúng một nội dung về 
“Perestroyka” (cải tổ) và “Glasnost” (công khai)... Tôi căng 
thuật lại hình ảnh những đồng người xếp hàng dài cả 
cây số trong tuyết lạnh mùa đông chỉ để mua hộp bánh. 
McDonald's chính hiệu Mỹ vừa khai trương giữa trung tâm 
Moscow; rồi những tâm sự của giáo viên, sỹ quan Liên Xô 
về tinh hình đất nước. 

Đặc biệt là câu chuyện với người thẦy của tôi, một vị 
tướng tình báo Liên Xô kỳ cựu, từng kinh qua cuộc đối đầu. 
gay gắt giữa hai bên “Bức màn sát” trong suốt thời kỳ Chiến. 
tranh Lạnh. Khi tôi hỏi thầy vi sao truyền hình suốt ngày 
nói vë cải tổ, đổi mới, rồi công khai, minh bạch..., ông lập 
tức giơ tay ra đấu: “Im lãng. Quân đội không bàn chuyện. 
chính trit”. Hay có lần, tôi tỏ ý vu vo với ông: 

- Ở Liên Xô bày giờ có nhiều chuyện lạ thé, không như 
những gì tôi được đọc, được nghe khi còn ở trong nước? 

Nhà tình báo kỳ cựu cười nửa miệng: 

- Ó Liên Xô bây giờ người trẻ không còn đọc sách. 
trên tàu điện nữa, thiếu nữ không còn diu dàng như trong 
tiéu thuyết nữa và thậm chí mùa thu cũng không còn 


vàng nữa. 
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Rồi ông thầy thở dài, lắc đầu ngao ngần, ánh mắt lộ rõ 
sự mệt mỗi chán chường, 

Lúc đó tôi thoáng nghĩ rằng, chắc phải có điều gì lớn 
lao sắp xảy ra ở Liên Xô, mà chỉ những người ở rát sâu trong, 
cuộc mới có thể du cảm được. 

Ông Sáu Nam nghe rát chăm chú, đường như những gì 
tôi kể không còn là câu chuyện vẻ thời gian học tập ở nước. 
ban. Trước khi đừng câu chuyện, tôi nói với ông Sáu Nam: 

~ Thưa chú, có người còn nói với cháu, cứ đà này Liên 
Xô đồ mát! 

Nghe đến đây, ông nghiêm mặt: 

= Chuyện này lớn lắm, không nói mò được. Cháu 
không còn trẻ, đã công tác thực tế tại chiến trường một thời. 
gian, nay lại được đi học thêm. Với những vẫn dè trọng đại 
như thể này, đừng kết luận vội vàng! 

Tôi giật mình: “Thôi chết mình lại quá đà, từ chuyện 
học tập lại di bình luận chuyện của “nhà nước lớn”, ông già 
máng cho là phải”. 

Sau cuộc gặp ấy, dù råt vui nhưng tôi cũng hơi “chôt 
dạ” với lời nhắc nhở của ông Sáu, 

Bäng di hơn một tháng sau khi trở về đơn vị công tác, 
ông Ba gợi tôi lên, chia ra một bức điện, 

-Anh Sáu yêu cầu cắp trên của chúng ta trả lời câu hỏi: 
Tình hành ở Liên Xô và Đông Âu hiện nay thực chất như 
thế nào? Liệu có biến động, không? 

___ Tôi giật mình: “Chết cha, hay là tại minh ăn nói linh 
tình mà động đến thiên đình? Bây giờ mà không trà lời 
được câu hỏi này thì chết, 


Chương ia: ÔNG BA VÀ ĐỒNG РО 


Khi đó, tôi mới thuật lại với ông Ba Quốc những gì tôi 
đã nói với ông Sáu. Nghe xong, ông Ba cũng tỏ ra lo lắng, 
và bảo tôi: 

- Bây giờ cậu chuẩn bị báo cáo. Đây là vẫn đề lớn 
lắm, phát ngôn không thận trọng, nhận định vội vàng thì 
phiền đấy! 

Tôi về làm báo cáo mà tâm trạng lo lắng không yên, 
tập trung cao nhất để hệ thống lại những gì đã tim hiểu, 
chứng kiến một cách chính xác, và không quên ghỉ rõ rằng 
dày mới chỉ là những câu chuyện cụ thể, những nhận xét 
của cá nhân sau một thời gian học tập, nghiên cứu ở Liên 
хо. Chủ yêu là thuật lại những câu chuyện với những ông 
thầy trong trường tình báo, những dự cảm và lo lắng của họ 
trước sự tòn vong của Liên bang Xô Viết. 

Chi vài ngày sau, ông Ba lại gọi tôi đến, giọng lo lắng: 

- Anh Sáu gọi tôi và cậu ra Hà Nội trực tiếp báo cáo vè 
câu chuyện hôm trước! 

Nghe vậy, tôi lại càng hoang mang không biết sẽ nói gì, 
báo cáo thêm gì, may được ông Ba động viên: 

- Cậu biết gì cứ nói, phải thật trung thực! 


Dén nhận định của ông Ba 

Hai thầy trò chúng tôi đưa nhau ra Hà Nội trực tiếp 
báo cáo cắp trên. Sau khi đã thông qua Thủ trưởng Cục là 
ông Tu Văn, ông Vũ Chính đến ngày phải lên trực tiếp báo 
cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Đức Anh. Trong khi tôi 
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báocáo,óng Ва Quốc không có ý kiến hoặc bổ sung gì khác. 
Nghe xong, ông Sầu Nam hỏi: 

-Ý anh Ba thể nào? 

~ Thưa anh, có thể có người không tin chuyện này, 
nhưng tôi thì tôi tin, vi tôi đã sống trong địch hậu. Nếu 
những gì về xã hội Liên Xô được phản ánh đúng như thé 
mà Mỹ không làm gà thì không còn là Mỹ nữa. Dứt khoát là 
Mỹ sẽ tạo biến động, thậm chí tôi cho là còn có đảo chính! 

Ông Ba nói chỉ tiết hơn về một “kịch bản đảo chính” 
như những gì Mỹ từng làm: Bravo 1 - đáo chính giả; rồi dén 
Bravo 2 - phản đảo chính. Trong đó, “phản đảo chính” mới 
là câu chuyện cuối cùng, như đã từng xảy ra với Ngô Đình. 
Diém, Nguyễn Khánh, Dương Văn Minh... và nhiều chính 
bién khác xây ra như cơm bữa tại Sài Gòn trước đây. 

Ông Sáu Nam im lặng một lúc, rồi nói với ông Ba: 

- Anh về báo cáo anh Tư Văn, anh Vũ Chính và trực 
tiếp nghiên cứu vấn đề này: Liên Xô có đứng vững không? 
Nếu không đứng vững thì biến động ra sao? Kịch bản khi 
đó sẽ như thé nào? 

"Tôi không biết hết về những việc lớn khác xung quanh. 
tu duy và những gì ông Sáu Nam đã chỉ đạo, kết luận sau 
chuyện này, nhưng nhớ lại mới thấy, chỉ bằng một câu hỏi 
mà thường không ai dám hỏi: “Liệu Liên Xô có đứng vững 
không?” - chắc chấn ông Sáu Nam đã tiên lượng rất xa về 
biến động ở Liên Xô và Đông Âu vài năm sau đó, 

Vi vấn đề Tiên Xô là chưa có tiền lệ và cũng không đủ 
yếu tổ để có thể khẳng định là Liên Xô có đứng vững hay 
không. Tuy nhiên, ông Sáu Nam vô cùng nhạy cảm trước 


Cheng te: ONG BA VÀ ĐỒNG ĐỘI 


vẫn đề này nên đã tập trung nghiên cứu và tham mưu để 
Đảng, Nhà nước, Quân đội có bước chuẩn bị trong tình. 
hình mới, có đối sách cụ thể cho mọi tinh huồng xảy ra. Và, 
thuc tế đã điễn ra đúng như những gì ông Sáu Nam đã đặt 
ra và ông Ba Quốc đã dự báo, 

Nhớ lại thời điểm đó, khi tôi dë cập đến chuyện Liên 
Xó sụp đổ khi trở về nước gặp ông Sáu là do thông tin nám 
được qua chính máy ông giáo viên tình báo của tôi ở Liên 
Хо, vì họ ở trong cuộc, đã hoạt động ở mọi địa bàn, đã đối 
đầu với CIA nhiều, nên họ rất hiểu, nám được thông tin 
rt sâu. Hồi đó, do tiếng Nga của tôi chưa thành thạo, tôi 
phải nhờ phiên dich nói chuyện với các ông thầy. Tôi hỏi 
họ: “Liệu Liên Xô có đứng vững không?”. Chính các ông 
thẫy khi ấy nói với tôi: “Không có ai đầy thì cũng ngã thôi, 
tự sup 48°. 

Đó là nguồn tin rất quý từ phía Liên Xô mà tôi kể lại 
với ông Ba, và sau đó báo cáo дп Sáu Nam. Tắt nhiên, đó 
chỉ là thông tin ở cắp độ thấp, một ván đề lớn như thể thì 
phải có sự vào cuộc của nhiều cơ quan và nhất là sự nhạy 
bén của ông Sáu Nam. Nhưng ông Sáu Nam cũng không, 
kháng định, mà ông “dự báo” 

Сапа với đó là sự nhạy bén tư duy và kinh nghiệm 
địch hậu của ông Ba, xuất phát từ những thông tin xung, 
quanh tình hành Liên Xô và phe xã hội chù nghĩa ở Đông 
Âu, dự báo sẽ sụp đổ trong một thời gian rắt ngắn, theo kịch 
bản không ai có thể tưởng tượng được. 

Còn nhớ, khoảng một tháng trước khi nước Đức thông 
nhất, Tổng thông Mỹ George H. W. Bush đã công khai ca 
tung Tổng Bí thu Liên Xô Mikhail Gorbachev trên Nhật báo 
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Phố Wall, trong dó có những mỹ từ như: “Đương nhiên 
chúng ta phải khen ngợi ông ta (Gorbachev) về những xử 
lý và sự cổ vũ đối với biên đổi hòa bình tại Đông Âu... Bắt 
kỳ ai trong số chúng ta cũng không thể ngờ tới những bién 
đổi như vậy”. 

Đến sự kiện ngày 13 tháng Năm năm 1989, Tổng, 
thống Mỹ Bush phát biểu tại Texas, để ra thêm chiến lược 
“Vượt trên ngăn chặn”, nhắn mạnh “ Phương Tây phải có 
vũ Liên Xô diễn tién theo xã hội mở cửa”, đồng thời yêu 
cầu Liên Xô “hợp tác với phương Tay”. Đứng trước tinh 
hinh này, để tránh đối đầu, vì cái gọi là “lợi ích toàn nhân 
loại”, vì mưu cầu hợp tác quốc tế, Gorbachev đã vứt bó 
đầu tranh và đối kháng, đi theo con đường hy sinh lợi ích. 
của chủ nghĩa xã hội thế giới và lợi ích của Liên Xô để thỏa 
hiệp với Mỹ. 

Ngày 19 tháng Tám năm 1991, những người cộng sản. 
Liên Xô đã thành lập Ủy ban Nhà nước về tình trạng khẩn. 
cấp (ГКЧП) hòng giành quyền kiểm soát chính quyển. Tuy 
nhiên, chính biến thất bại vào ngày 21 tháng Tám năm 
1991. Bên ngoài là như vậy, tuy nhiên, diễn biến thực chất 
bên trong hoàn toàn đúng theo các kịch bản Bravo 1 và 2 
mà ông Ba Quốc đã nêu ra từ trước đó. 

Sau biến cŠ ngày 19 tháng Tám, tại Mỹ ngày 18 tháng, 
Mười một năm 1991, nguyên Thú tướng Anh Margaret 
Thatcher cûng đã có buổi nói chuyện női tiếng tại Houston, 
trong đó khẳng định những nỗ lực lâu dài, quy mô của 
phương Tây trong việc chống phá Liên Xô. Thừa nhận 
những sự trợ giúp lớn đành cho Gorbachev và Yeltsin để 
"hai người này thực hiện những cải cách cấp tiến tại Liên Xô. 


Ошту ÔNG BA VÀ ĐỒNG ĐỘT 


Bà Thatcher đồng thời tuyên bó Liên Xô sẽ chấm đút sự 
tồn tại trong vòng một tháng kể từ bài phát biểu của mình. 

Ngày 25 tháng Mười hai năm 1991, cüng là ngày 
Liên Xô tuyên Ьб sự cáo chung, Tổng thống Bush nói trên 
truyền hình: “Hơn 40 năm nay, nước Mỹ lãnh đạo phương, 
тау đầu tranh với chú nghĩa cộng sản và mối đe dọa đối 
với giá trị quan quý giá nhất của chúng ta... Sự đối kháng 
này hiện nay đã kết thúc... Đây là thắng lợi của dân chủ 
và tự do”, 

Những ай kiện đó chứng minh khẳng định chắc chấn. 
của ông Ba: “Mỹ sẽ đẩy để Liên Xô nhanh dô”. 

Ông Ba là người có kinh nghiệm trong lòng địch, ông, 
hiểu Mỹ và biết cách ứng xử của Mỹ trong các tình huồng, 
như thế này. Ông đã trả lời một cách đứt khoát và đầy 
trách nhiệm với ông Sáu Nam, với đất nước. Chính vì thé, 
ông Sáu Nam càng tin hơn để từ đó di đền một dự báo råt 
chiến lược về chuyện Liên Xô sụp 48. 

Khi Liên Xô хау ra chính biến vào ngày 19 tháng Tám 
năm 1991, chính những người bạn Nga lúc đó đã giúp 
nhóm chúng tôi gòm có tôi, Hùng, Tần và Dõng lên khách. 
sạn Ukraine tại Moscow để quan sát. Một sỹ quan cao cấp. 
của Hài quân Liên Xô khi đó di cùng đã nói với chúng tôi: 
“Thôi đừng làm gì nữa, tắt cả các bạn Һау ra cửa só để xem 
sự cáo chung của Liên Xó và chế độ xã hội chủ nghĩa đang, 
dién ra trước mắt chúng ta”. Còn khi xảy ra cuộc khúng 
hoàng Hiến pháp vào ngày 21 tháng Chín năm 1993 do 
Tổng thông Boris Yeltsin Bến hành chống lại Quốc hội 
Liên bang Nga, thì nhóm chúng tôi khi đó đang trao đối 
về chuyển giao công nghệ tại Moscow. Lúc khoảng 11 giờ, 
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ông phụ trách tổ hợp Công nghiệp Quân sự Nga đã làm 
chúng tôi vô cùng ngỡ ngàng khi bảo: “Đứng ra đây xem 
màn kịch đảo chính rất hay”. Đó chính là dip chúng tôi 
trực tiếp chứng kiến hành động nã pháo vào tòa Nhà 
Trắng - trụ sở của Duma Quốc gia Nga khi đó. 

Nhu vậy, trên thực tế, câu hỏi “liệu Liên Xô có đứng, 
vững không?” đã được Việt Nam đặt ra từ năm 1989 và 
thảo luận, nghiên cứu trong một phạm vi rất hẹp. Dưới 
sự chỉ đạo của Bộ trưởng Quốc phòng Lê Đức Anh thời 
điểm đó, nhóm nghiên cứu chuyên trách gồm nhiều cơ 
quan trọng yếu, mà ở dó nổi bật là vai trò của Cục 2 đã 


vạch ra các kịch bản, trong đó nhận định rằng sẽ có sự 
can thiệp của Mỹ để tạo biến động, thậm chí đảo chính - 
như những gì đã từng dién ra tại miền Nam Việt Nam 
những năm 60 của thé kỷ XX. 

Dy báo của ông Sáu Nam từ hai năm trước đã góp 
phần quan trọng giúp Đảng không bị bắt ngờ trước cuộc 
khủng hoảng, tan rã của phe xã hội chủ nghĩa. Nếu không, 
có câu hỏi ấy có lẽ chúng ta khó tránh khỏi bị bất ngờ 
chiến lược trước những sự kiện làm đáo lộn thể giới vào 
cuối thế kỷ XX như vậy, 

'Ngẫm lại, khả năng dự báo vô cùng nhạy cảm của ông 
Sầu lúc đó khó ai có được, ông nghĩ dén chuyện mà không 
ai nghĩ tới, ông cũng đặt ra giác mơ mà. không ai mơ thầy 
trước khi Liên Xô sụp đồ, Đó là tài dự báo đặc biệt của một 
con người đặc biệt. Đây cũng là một trong, những đóng, 
góp quan trọng để chuẩn bị cho Đại hội VIL làm cơ sở để 
Đăng ta vẫn đứng vững, đắt nước ta vẫn tìm được cách 
44 thoát ra khỏi khủng hoàng bằng cách mở của, đổi mới, 
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tự lực phát triển trong bối cảnh khó khăn sau khi phe xã 
hội chủ nghĩa tan rã, 

Và ông Sáu Nam cũng đúng khi khẳng định Đảng 
Công sản Việt Nam dü phải trải qua rất nhiều khó khăn, 
phải đương đầu với chống phá điên cuồng của thé lực thù 
địch nhưng sẽ đứng vững và chiến tháng. 


“+ Hai cốt cách bản lĩnh và trí tuệ 


Cùng với việc dự báo vẻ sự sụp đồ của Liên ХО và 
Đông Âu, bản lĩnh và trí tuệ của ông Sáu Nam và ông Ba 
Quốc còn được thể hiện rất rõ qua tầm nhìn nhạy bén vè xu 
hướng thay đổi trong các mối quan hệ giữa các nước lớn. 
Nhất là các mối quan hệ có liên quan đến lợi ích của Việt 
Nam để từ đó kịp thời chuẩn bị các đối sách phù hợp. 

Từ năm 1972 đến cuối những năm 1980 là giai đoạn 
“tuần trăng mật” của mỗi quan hệ nước lớn, mà đối tượng 
chủ yêu là Liên Xô. Câu hỏi đặt ra vào năm 1991: “Liệu khi 
Liên Xô sụp dó, 461 tượng chung không còn, lợi ích chung 
không còn thì tuån trăng mật Ấy có còn tồn tại hay không?”, 
Ai cũng hiểu khi không chung lợi ích thì trong quan hệ 
quốc tế sẽ có chuyện, tắt yêu là sự quay lại cạnh tranh giữa 
các nước lớn. 

Trước tình hình các nước lớn như vây, ông Sầu Nam 
chi đạo ông Ba ngay lập túc chuyển hướng sang Mỹ với câu. 
hỏi: “Liên Xô như vậy, Trung Quốc như vậy thì chính sách 
của Mỹ đối với Việt Nam sẽ như thể nào”, 
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Dó là nghiên cứu khả năng bình thường, hóa quan hệ. 
Với Mý sau khi ta đã có những bước đi đầu tiên bình thường, 
hóa quan hệ với Trung Quốc. 

Giai đoạn này Campuchia bắt đầu đi vào giải pháp 
chính trị, chuẩn bị ký Hiệp định Paris và UNTAC được đưa 
vào. Dù trước mắt lúc bấy giờ còn rát nhiều khó khăn, nhưng 
áp lực quốc tế đối với ta giám, thể hiện ở chỗ nước lớn liên 
quan mặc nhiên chấp nhận chuyện không tiếp tục viện trợ 
quân sự cho Khmer Đỏ. Giải pháp chính trị ở Campuchia 
đang có xu hướng tốt dần lên, đủ giúp cho ta bước chân ra 
trường quốc tế. Khi đó, сіп hợp tác với Mỹ mới giúp giải 
quyết những ván đề mà ta còn vướng mắc từ sau năm 1975. 
Dát nước ta đã có tắt cả, có thống nhất, có hòa bình, nhưng. 
chưa có được sự cân bằng chiến lược để từ đó mở cửa, hội 
nhập và phát triển. 


Vậy, điều mà ông Sáu Nam suy nghĩ và sau đó là ông, 
Ва Quốc trăn trở về giải pháp để Việt Nam có thể cân bằng, 
chiến lược. Lúc bẩy giờ “bức màn sắt” vẫn còn tòn tại giữa 
hai phe, Việt Nam bị kẹt cứng trong một tam giác quan hệ 
giữa các nước lớn. Nên chăng lúc đó chỉ quan hệ với Liên 
Xë - một quốc gia sắp sụp đổ và đang từng bước bỏ rơi các 
đồng minh trong phe xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu? Hay 
quan hệ với nước láng, giêng như thé nào, khi xung đột bièn 
giới vẫn đang ác liệt và chưa bình thường hóa quan hệ với 
ta? Nhưng ngược lại, néu quan hệ với Mỹ thì là quan hệ với 
cuu thù, quan hệ với dé quốc? Kiểu gì cũng nan giải 
Thông qua sự chỉ đạo của ông Sáu Nam và ông Ba, tôi 
dàn hiểu được tằm nhìn chiến lược, cũng như dũng khí của. 
các nhà lãnh đạo Việt Nam bấy giờ. Cần phải bình thường 
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hóa quan hệ với Trung Quốc, thủy chung với bạn cũ dù 
Liên Xô và Đông Âu tan vỡ. Rồi đi đến bình thường hóa 
quan hệ với My. 

Tôi Ân tượng khi ông Sáu Nam nói một cầu như này: 

~ Mình có tốt với Mỹ đến máy, mình có “ngọt” với Mỹ. 
đến mấy mà không có lợi ích thì van lay họ cũng không 
nhúc nhích. Nhưng khi mà có lợi ích thì không kêu họ 
cũng tới. 

Câu hỏi đặt ra là, lợi ích của Việt Nam đối với Mỹ là gì? 

Dó là những câu hỏi rát lớn và rất khó đặt ra cho ngành. 
Tĩnh báo lúc bấy giờ: Đối với Liên Xô thì bao giờ sụp đổ? 
Lâm thế nào để bình thường hóa quan hệ với nước láng. 
giềng phương Bắc mà vẫn giữ vững chủ quyền lãnh thổ. 
trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau? Đối với Mỹ thì lợi 
ích đo Việt Nam đem lại cho Mỹ là gì? Ông Sáu Nam không, 
đặt câu hỏi: “Mình quan hệ với Mỹ thì mình được gì?”. Mà 
ngược lại ông muốn biết Mỹ nói quan hệ với Việt Nam thì 
Mỹ thực sự muốn gì? Muốn lật dó chế độ xã hội chú nghĩa. 
ở Việt Nam? Muốn trả thù thất bại ở Việt Nam, muốn dân 
chủ hóa ở Việt Nam, muốn biến Việt Nam thành tiền đồn. 
để chống nước láng giềng của Việt Мат... Hay Mỹ muỗn. 
quay trở lại Đông Á theo một cách khác, trong một vị thể 
khác để tìm kiếm lợi ích của chính Mỹ? 

Ấn tượng vë ông Sáu Nam, ông Ba Quốc đã viết: “Ông, 
Sáu Nam tuyệt vời lắm. Không những ở Campuchia mà sau. 
này nữa. Cậu Vịnh có ngày hôm nay một phàn là nhờ ông, 
Sáu Nam, trí thông minh với cà tằm nhìn v chiến lược. Rất 
kỳ lạ là, néu nói về học hành của ông Sáu Nam thì không, 
bao nhiêu cả, đúng là một tư tưởng gia, mãi đến những 
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năm gån đây cậu Vịnh coi ðng là chỗ “kiểm chúng” các vấn 
dë liên quan, đặc biệtlà vấn đề Campuchia, ván đề thể giới, 
vấn đề mâu thuần... Tôi khoái ông ở chỗ là khi ông đặt ra 
vấn đề, khi ông nói ra một điều, thì mình thầy ngay một cái 
hướng, Tôi coi như là mình thấy một cái ánh sáng của con 
đường. Cho nên đến bây giờ, tôi vẫn mê ông Sáu Nam và 
tôi vẫn nghĩ cậu Vịnh có ngày hôm nay là nhờ một phần 
của ông. Ông thông minh thì rõ ràng là thông minh rồi, 
nhưng vấn để như tu tưởng, những cái cách suy nghi của 
ông, tôi cho là độc đáo”. 

Có thể nói, những vấn để của ông Sáu Nam đặt ra cho 
ngành Tình báo đều là những câu hỏi nhớ đời 

Khi đó xuất hiện một vấn để quan trọng nữa, đó là 
Liên Xô sụp đổ thì theo một quy luật tự nhiên, đối trọng 
chủ yếu của Mỹ sẽ là Trung Quốc, mà vấn đề cạnh tranh 
chính là kinh tế. Nếu Mỹ không nhanh, thì tắt yếu có thể. 
đánh mắt sự ảnh hưởng của mình đối với toàn bộ khu vực 
châu Á - Thái Bình Dương. Vì vậy về mặt địa chính trị, địa 
chiến lược, nước láng giềng của ta cũng có nhu cầu. củng cỗ 
quan hệ với các đối ác ở phía nam, chủ yêu là ASEAN, trong 
46 khó nhất là Việt Nam. Việc Việt Nam sau này mỡ rộng 
quan hệ với hàng chục, hàng trăm nước phương Tây, rồi 
gia nhập ASEAN, có vị thế ở Liên Hợp quốc, có thể nói một 
cách công bằng rằng đều phải bắt đầu từ việc bình thường 
hóa quan hệ với Trung Quốc và sau dó là giải quyết quan 
hệ với Mỹ. Phía ta cũng hiểu là nếu bình thường hóa được 
cả với Trung Quốc và Mỹ thì sẽ сап, 
bàn những vấn đề còn lại, 
đề mở cửa của Việt Nam. 


i8 một lúc giải quyết co 
kể cả vấn để Campuchia và vấn 
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Lúc bấy giờ, chúng tôi mới hiểu được còn một thứ tình 
báo khác nữa ngoài tình báo quân sự, tinh báo chính trị, 
tình báo khoa học công nghệ, đó là tinh báo kinh tế. Qua. 
tình báo kinh tế có thể nắm được rắt sâu vẻ ý đỏ chiến lược. 
của các nước đối với Việt Nam. Lúc bẩy giờ có thể nói là lần. 
đầu tiên thầy trò tôi mới có được bài học về tình báo kinh té. 

Trên cơ sở sự thống nhất cao trong lãnh đạo Đảng, 
Nhà nước và sự phối hợp chuẩn bị tích cực của rát nhiều bộ, 
ngành, cuộc gặp lịch sử giữa ông Sáu Nam (Chủ tịch nước 
Lê Đức Anh) với Tổng thống Bill Clinton bên lề cuộc họp 
tại trụ sở Liên Hợp quốc đã được thực hiện vào năm 1995. 
Hai ông nói chuyện riêng với nhau, tôi không biết các ông, 
đã nói với nhau những gì, nhưng khi nhìn tám ảnh hai ông, 
chụp với nhau đăng báo, thì tôi nói với ông Ba: 

- Chú ơi thành công rồi! Ông Sáu Nam mà cười như. 
thé này là thành công lớn lắm, chứ néu không thì đời nào. 
ông Sáu cười vì ông có cười với ai bao giờ đâu! 

Dó chính là cánh cửa mà hai nhà lãnh đạo đã mỡ ra để 
ét Nam bình thường hóa quan hệ với Mỹ. Đảng và Nhà 
nước ta đã đánh giá đúng lợi ích của Mỹ ở Việt Nam, từ đó 
chủ động đón bát, đáp ứng những như cầu lợi ích åy trên. 
sơ sở bình đẳng cùng có lợi. Ông Sáu Nam là người trực 
tiếp chỉ đạo việc thu xếp tín hiệu để xác tiên cơ hội tổ chức 
cuộc trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo сёр cao nhất của Việt 
Nam và Mỹ ở trụ sở Liên Hợp quốc. Đó là chìa khóa để mò 
ra quan hệ Việt - Mỹ. Đồ cũng là thời điểm các công ty Mý 
đổ xô vào Việt Nam. Trong một năm ấy, không biết cơ man 
nào là các nghị sy Mỹ, các đại công ty, các tập đoàn dầu 
khí Mỹ viết đơn kiến nghị, tổ chức hội thảo, gây sức ёр 
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với Tổng thống Mỹ phải bình thường hóa quan hệ với Việt 
Nam. Họ chính là những người đại điện cho lợi ích của My 
vè kinh tế, cũng là lợi ích chiến lược toàn cầu của Mỹ. 

Sau biến cổ Liên Xô sụp đồ vào năm 1991, cánh cửa thế 
kỷ XXI dàn mở ra với những thách thức đồng thời là những 
thời cơ mới cho ngành Tình báo Quốc phòng. Với những gì 
trước đây ông Sáu Nam và ông Ba Quốc cùng suy nghĩ và 
chỉ đạo, chúng tôi từng nghĩ đó đã là những đỉnh cao rất 
khó để vượt qua. Nhưng không, những năm đầu thập kỷ 90, 
lại xuất hiện những mục tiêu mới, những tầm nhìn mới, 
khiến chúng tôi lại phải bát đầu lần mò “dò đá qua sông”, 
“đi từ chân lên tới đỉnh” để tìm mọi cách vượt qua. Đó là 
tình báo khoa học công nghệ và hướng hoạt động vươn ra 
ngoài nước. 


CHƯƠNG BÓN 


NGHË TINH BÁO, 
NHỮNG ĐIÊU ĐƯỢC 
TRAO TRUYÊN 


Cong bốn МОНЁ TNH BẢO... 


NHÜNG NÈO ĐƯỜNG PHÍA BÁC 


Trò lại năm 1989, sau khi tôi đi tập huắn từ Liên Xô về 
nước thì có một loạt nhiệm vụ mới của Bộ Quốc phòng mà. 
trực tiếp là ông Sáu Nam và Cục giao cho Đoàn 12. 

Nhiệm vụ thứ nhất, như tôi đã nói, ông Sáu Nam đặt 
ra với ông Ba Quốc, về việc di tim câu trả lời về Đông Âu 
và Liên Xô: “Liên Xô có đứng vững không? Nếu không 
đứng vũng thì biến động ra sao? Kịch bản khi đó sẽ như thế 
nào?”. Nhiệm vụ thứ hai, đó là kiểm chứng các thông tin về 
việc liệu có thể đi đến bình thường hóa quan hệ và ngừng 
bắn ở biên giới với Việt Nam hay không? 

Ông Sáu Nam сап những phép thử chiến lược. Đầu 
tiên, ông mạnh đạn đề nghị Bộ Chính trị cho thứ nghiêm 
một phần nhỏ lực lượng ở biên giới phía Bắc. 

Hài đó Đại tướng Lê Đúc Anh trực tiếp di thị sát, “nằm. 
vùng” ở những khu vực khó khăn nhất tại biên giới. Ông, 
lệnh cho các đơn vị chốt giữ sát biên giới từng bước lui quân, 
kết hợp với đầy mạnh công tác tuyên truyền ở biên giới. Từ 
điểm cao ở Vị Xuyên vẻ, ông bay vào Thành phố Hồ Chí 
Minh gặp gỡ đại diện ngoại kiểu là những người có quan hệ 
sắn bó về lợi ích với cả Việt Nam và nước láng giềng. Ông 
da trực tiếp đối thoại với những người có thể lực trong cộng, 
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đồng ngoại kiều này, bởi họ am hiểu tình hình và tiếng nói 
rắt có trọng lượng đối với chính quyền tại đất nước quê 
hương họ. Người thu xếp cuộc gặp năm đó chính là ông Vũ 
Chính và ông Ba Quốc. 

Ông Sáu Nam còn gặp những ngoại kiêu là dáng viên 
của ta trước đây, đã có nhiều đóng góp trong kháng chiến 
chống Pháp, chống Mỹ. Họ đã có những ý kiến thẳng thắn 
và sâu sắc vè việc Việt Nam và nước láng giêng nên làm gì, 
làm như thé nào để có được lợi ích và ón định cho cả hai 
nước. 

Trên một hướng trọng tâm khác cũng rất đặc thù, đó 
là việc thăm dò qua công tác dói ngoại quốc phòng, được 
thực hiện dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng Lê Đức Anh. Vai trò của Trung tướng Vũ Xuân Vĩnh 
(khi đó là Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng) 
được thể hiện råt tích cực, thông qua những lần tiếp xúc 
với Tùy viên Quán sự và Đại sứ của nước láng giềng tại Hà 
Nội để từng bước kết nổi và tổ chức các cuộc вар cấp cao 
giữa hai bên. 

“Tổng hợp từ nhiều hướng, ông Sáu Nam đã có đây đủ 
cơ sở để báo cáo với Bộ Chính trị, để có được sự thống nhất 
Cao về các giải pháp và những bước đi ngoại giao phù hợp, 
tiến tới bình thường hóa quan hệ giữa hai nước, 

Những bước thám dò táo bạo đó thể hiện tầm nhìn 
chiến lược, giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Đức Anh và 
các nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước ta nấm chắc 
được phản ứng của nước láng giềng trên tắt cả các lĩnh: 
các hướng chiến lược. Đông thời, tro vớ 

, trong các cuộc tiếp xúc 
thông qua nhiều kênh khác nhau, Đại tướng Lë Рас Anh. 


Cương bộc NGHỀTÌNH BẢO... 


đã chuyển di một thông điệp dút khoát: “Việt Nam muốn 
hòa bình”, 

Trong bỗi cảnh đó, ông Ba Quốc và tôi phải thực hiện. 
nhiệm vụ đặc biệt do ông Tư Văn và sau đó trực tiếp do 
ông Sáu Nam giao. Thảy trò tôi lại có hàng loạt chuyến di 
lên biên giới phía Bắc để góp phản tìm kiếm con đường dén 
bình thường hóa quan hệ và hòa bình giữa hai nước. Hành 
trình Ấy kéo dài hơn một năm trời. 


# Gặp ông Tư Văn xin “lộ phí” 


“Trước ngày chúng tôi đi công tác biên giới, kế hoạch. 
cho chuyến đi đã được chuẩn bị, nhưng về nguyên tắc 
trước khi đi phải báo cáo Thủ trưởng Cục. 

Ông Ba dặn thêm: 

- Phải xin anh Tư thêm ít tiền để còn xoay xë khi cán 
сапа 

тһё1а7 giờ tối hai thầy trò sang gặp ông Tư Văn đúng. 
lúc ông đang xem bóng đá (năm đó có giải bóng đá quốc 
tế), Ông Ba thì không bao giờ xem bóng đá vì mắt thời gian, 
trong khi ông Tu Văn thì vô cùng mê bóng đá. Khi thầy trò 
tôi sang thì thấy ông Tư Văn say sưa ngồi xem cùng trợ lý. 
'Ông Tư Văn mặc bộ đỏ thể thao, đầu trùm cái khăn len kín. 
mit, chẳng bận tâm đến hai ду trò chúng tôi, cứ vừa xem 
vừa vỗ đùi đen dét: 

-Ui giời, ш gidi.. 

- Thưa anh... - Ông Ba nói chưa đứt câu. 

~ Vàng anh Ba ngồi chơi! 
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= Báo cáo anh Tu... 

~ Anh chờ tôi tý 

Оов Ba bực lắm, một là ông đến không được việc, hai 
là việc thì gấp mà thày trò ông Tư Văn cứ mài mè theo trái 
bóng 

~ Anh Tu a! Tôi đến gặp anh nói chuyện công việc, chữ 
tôi có đến để xem đá bóng dàu. 

- О hay, tôi có mời anh đến đầu nhí? - Ông Tư quay 
sang “thả” một câu. 


Xong ông lại tinh bơ quay ra xem, cứ “Úi giời! 
giời.... May quá đến giờ giải lao, ông Ba nói 

-Thua anh Tu, ké hoạch đi biên giới... 

“Tôi nghe vậy bèn chen lời ông Ва: 

~ Thưa chú, chú Ba và cháu sang báo cáo về kế hoạch 
đi biên giới. 

- Ò! Kế hoạch thông qua rồi cơ mà? 


~ Sang а! KÉ hoạch thì ký rồi, nhưng mà xin chú thêm 
ít tièn để dự phòng. 

Ông Tư Văn lúc dó råt muôn tôi nói nhanh vì sắp vào 
hiệp sau. Nghe xin tiền, ông gật: 

- O, ò, được, được! 

- Thưa chú chú phải ký cháu mới lầy được tiễn. 

Tôi đã làm sẵn văn bản chia ra, ông bảo đưa bút rồi ký. 
Ký xong chào về, đúng hết giờ giải lao. Ông Tư Văn đứng, 
dày bắt tay chào råt nhanh. 


Ra ngoài, ông Ba cứ lắc đầu. Sợ ông giận vì lúc này tôi 
“cướp lời”, tôi thanh minh: PHẾ HỆ ng 


“Cương bón: NGHË TĨNH BÁO, 


+ Chú а, cháu sợ mắt thời gian nên xin tiền cho xong, 
chứ chờ hết giải lao mình lại phải đợi thêm hiệp nữa. 

Ván đề là còn đồng việc nữa ông Ba phải hỏi ông Tư, 
nhưng nào có kịp hồi. 

~ Thôi mẫy việc kia cứ để sau chú а. 

Ông Ba vẫn lắc đầu. 

Nhưng ông Tư Văn đã dàn từ trước rồi, có hai thời 
điểm, trừ chuyện “cháy nhà chết người” thì đừng có ai 
“đụng” đến ông, đó là những giờ nghỉ ngơi, thư gián khi 
бор xem đá bóng và chơi bóng bàn. Ông Ba với tôi gặp như 
thế là còn nhẹ, người khác là ông Văn “mời về” thẳng, Mà 
cái chính là mọi việc trong kế hoạch ông Tư Văn đã dặn kỹ 
ông Ba trước cả rồi và đã kết luận đứt khoát “Thầy trò ông 
cũ thể mà làm! Phải làm khẩn trương! Và làm có kết quả”. 


+ Doc dài biên giới 

'Thời gian rong ruổi biên giới phía Bắc của thày trò tôi, 
có nhiều câu chuyện nhớ lại vẫn thấy vui. Thời điểm đó, 
ông Ba Quốc vốn không thông thuộc nhiều về địa bàn biên. 
giới phía Bắc, nhưng rất may ông Ba Quang lại là người 
Lạng Sơn. Cách mạng Tháng Tầm năm 1945, ông Ba Quang 
là Chủ tịch Ủy ban khởi nghĩa thị xã Lạng Son, còn Phó Chù 
tịch Оу ban khởi nghĩa là ông Mạc. Sau này ông Mạc làm Bí 
thư Thị ủy Lạng Sơn, rồi về nghi hưu. Ông vô cùng nhiệt 
tình giúp đỡ chúng tôi. 

Lúc bầy giờ chúng tôi đi хе UAZ, lái xe là cậu Dĩnh, 
phục vụ là cậu Đông. Trên xe, ông Ba Quốc ngồi trước, 
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Đồng ngồi giữa ở ghế sau, một bên là ông Ва Quang, một 
bên là tôi. Năm thầy trò cứ thë rong ruổi đi Lạng Sơn, Сао 
Bằng, một số thị xã giáp biên giới, rồi lộn về Quảng, Ninh 
và một số địa phương khác,.. Chúng tôi cứ theo đường số 4 
chạy dọc biên giới và một số đoạn đường mòn buôn lậu, bởi 
а những chỗ nào có buôn lậu thì những đoạn biên giới đó 
không có min. 

Hồi ấy ở biên giới mìn được cài vô tội va, ta cài, nước. 
1éng giềng cũng cài, địa phương cài, chủ lực cài, du kích cài, 
thanh niên xung phong cài... Phải nói là “nửa thời bình” 
nhưng vẫn căng thẳng, thâm chí nguy 


m. 
Trong một chuyến di Lạng Son vào tháng Mười một 
năm 1989, tôi nhớ là chớm đông, trời mièn núi rất lạnh. Vi 
ông Ba Quang từng là Chủ tịch Ủy ban khởi nghĩa nám 1945. 
và là Bí thư đầu tiên của thị xã Lạng Sơn, nên khi ông quay 
lại Lạng Sơn ví như “cá xuống nước”. Lên đến nơi, chúng tôi. 
không ở khách sạn mà ó tại gia đình ông Mạc. Nhà ông Масд 
ña đường, phía tay trái từ Hà Nội lên và là nơi xuất phát điểm. 
xe hàng biên mậu di sang biên giới. Nhà ông Ấy làm dịch vụ 
xếp dỡ hàng chứ không làm chủ buôn. Những câu chuyện. 
đêm khuya của tôi với ông Ba từ bếp lửa ở nhà ông Mạc. 

Vi thầy trò chúng tôi mới ở trong Nam ra, lẫn đầu tiền 
ngỡ ngàng khi buổi sáng sớm tỉnh mơ ngủ dày thấy có sẵn 
vò xôi, đĩa muối vùng, nhung sắt lạ thấy ông chủ nhà còn 
mang ra chai rượu mời mỗi người vài ly. Hóa ra, ngoài Bắc 
lạnh nên buổi sáng người ở đây thường hay uóng гиди. 

Từ Lạng Sơn sang Cao Bằng, chúng tôi Bếp tục đi 
đường số 4, ача Dông Khê, Thất Khê đọc biên giới nhìn 
được sang nước láng ging. Đây là con đường chỉ có đá hộc, 


Chong bón: NGHỀ TÌNH ВАО). 


bây giờ di qua đó chỉ mắt khoảng 3 - 4 tiếng, nhung hồi dó 
di mắt cả ngày trời, våt vả vô cùng. Doc đường di, tôi nói 
ông Ba: 

~ Chú ngồi sau di! 

Vi hồi đầy tình hình còn đang căng thẳng, rát lo lắng, 
vì bên kia có thể pháo kích, hoặc bắn tỉa. Nhưng ông Ba 
nhất quyết: 

- Không, tôi ngồi ghế trước. 

Và ông cứ giữ cái ghế đó ngồi suốt hành trình. 

Những chuyển đi của chúng tôi thời điểm đó ở trong, 
một khung cảnh nùa hòa bình, nùa chiến tranh lạ lẫm vô 
cùng, không hề giống ở Hà Nội, càng khóng giống Thành. 
phố Hồ Chí Minh. Bởi dưới kia là xã hội sôi động, thanh 
bình, sùng sục lo làm kinh tế, thì lên đây thấy cả một dài 
biên giới “chết cứng”, căng thẳng, người dân không lúc nào. 
được yên. Từ đó mới thấy được ước mong hòa bình của 
người dân biên giới và hóa ra đất nước mình vẫn chưa có 
hòa bình. 

Qua những chuyến di như thé mới thấy được gian khổ 
của người dân và bộ đội ở biên giới phía Bắc. Cả nước đang, 
sống trong thời bình thì nơi đây đang sống trong chiến 
tranh, không ai hình dung được cuộc sống “dậm chân tại 
chỗ" là như thế nào nếu không lên đó. Hồi đó, giáp biên 
giới không có người dân ở, chỉ có bộ đội. Tôi còn nhớ mục 
sở thị hình ảnh thị xã Cao Bằng khi dó là cả một vùng đất 
“chế, chiếc cầu qua thị xã bị đánh sập trong chiến tranh, 
phải đi cầu phao, người dân sơ tán hết chẳng còn ai, vô 
cùng hoang уп. 
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'Nghĩlại mới càng thầy chủ trương của ta tìm cách binh 
thường hóa với nước láng giềng để bình yên cả một däi 
biên giới giá trị như thế nào. Phải đi các cung đường như 
vậy mới thắm được. 

“Chuyển di ấy thầy trò tôi gặp nhiễu khó khăn, vất và 
nhưng cuối cùng đã thành công là nhờ bản năng tỉnh báo, 
khả năng du cảm vô cùng nhạy bén của ông Ba Quốc. Thầy 
trò tôi đã ở phía Bắc từ cuối năm 1989 đến cuối năm 1990. 
Nhiệm vụ kết nối để truyền đạt thông điệp hòa bình của 
Wet Nam đã được hoàn thành. Nước láng giềng đã có tín 
hiệu phản hài tích cực về mong muốn hữu nghị, hòa bình, 
bình thường hóa quan hệ hai nước, trước mắt là đừng xung 
đột quân sự ở biên giới. 

“hong nhiệm vụ lần này, có sự chỉ đạo trực tiếp của 
lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước. Vai trò của ông 
Ba là hoạch định kế hoạch, tuyển chọn những người thục 
hiện và trực tiếp chỉ đạo từng bước trong khâu tổ chức thực 
hiện. Tôi còn nhớ hằng ngày hai һау trò cứ gặp nhau là nói 
chuyện, ông Ba dặn tôi: Cậu phải thế này... cậu phải thế 
kia... rồi thầy trò tôi đánh giá di, đánh giá lai..., ngày nào 
cũng thế, 

Hỏi ау, chúng tôi đành hết tâm sức phục vụ cho kế 
пона: này và không ngờ thành công đến nhu thế. Nhung 
cũng không ngờ phát sinh nhiều khó khăn, trắc trở không 
lường Bước. Điều động viên lớn nhất đối với thầy trò tôi là 
làn ng ÉP 109 = cáo tình hình với ông Sáu 

Vi những kết quá mà chuyễn công 
tác dài ngày đó đem lại. 


“Chương Ma: NGHỀ TINH BÁO... 
KÝ ÚC VỀ NHỮNG CỔ NHÂN 


Trong hành trình dọc dài biên giới phía Bắc hơn một 
năm trời ròng гй åy, tôi đã học hỏi được thêm nhiều bài 
học, kinh nghiệm tác chiến trong thời “bình nhưng chưa 
yên”. Đây cũng là quãng thời gian ông Ba có nhiều thì giờ 
để day cho tôi những bài học quý, thông qua những câu. 
chuyện quá khứ của ông, mà ở đó, tôi được biết sâu hơn về 
соп người ông, về tình cảm sâu kín của ông với đồng chí, 
đồng đội, thậm chí với những người phụ nữ rát đặc biệt 
trong quảng thời gian ông “chân ướt chân ráo” hoạt động, 
cách mạng. 


© Ông Tạo Cuội và người vợ định mệnh của ông Ва 

Người đầu tiên phát hiện và đưa ông Ba vào ngành 
Công an, tình báo là ông Nguyễn Tạo (còn gọi là Tạo 
Cuói, Tạo Doãn). Ông Tạo là người có tác động sâu các tới 
ý chí và lĩnh cảm của ông Ba trong thời kỳ đầu hoạt động, 
cách mạng. 

Нё sơ của Tổ chức đề cập tới mối quan hệ giữa ông Ва 
Quốc và ông Tạo Cuội như sau: 

“Trong lời phát biểu của đồngg chí Tạ Minh TH có một điều 
lâm cho đằng chí Quốc ngượng ngập, dó là đồng chí Tạ Minh Trí 
nói: “Qua sự giới thiệu của anh Duãn, đằng chí trước đây đã là 
nòng cối сйа Đội Công an đặc bit, thù giờ đây chúng tối trông cây 
wo đẳng chí làm rạng rë cho ngành điệp báo”, Đồng chí Quốc suy 
nghĩ: “Lâm rạng rỡ cho ngành điệp báo? - một lời động viên та 
có lẽ mình Không bao giờ xứng đáng”, nhung đúng là cổ sự trao 
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ай giữa đồng chí Trí xà đồng chí Doãn. Hình ánh đồng chí Doän, 
môt cán bộ có nước da туйт den, тї vuông hơi тб, тй độ lượng, 
тй thương yêu cân bộ và cũng rát thông mình, rất muu trí, kiêm 
cường khi phải chạm trán tới địch... hiện lên thôi thúc đồng chí 
lên đường, Đồng chí Quốc tự hứa: "Không xứng đắng, nhung các 
anh Ấy đã tin, đã giao thì cũng phải cỗ gắng cho xứng đắng”. 

Оов Tạo vốn ở ngành Công an, ông từng chỉ đạo ông 
Ba Quốc tham gia phá vụ án Ôn Như Hầu, vụ Tuần phủ Bắc 
Ninh, sau đó giới thiệu ông Ba với cơ quan tình báo quán 
sự năm 1949. 

Khi ông Ba công tác lại Thanh Trì (Hà Nội), ông cùng 
thanh niên và nhân dân của khu vực đó xây dựng chính. 
quyền mới, nhưng sau một thời gian, ông Ba được giới 
thiệu vào ngành Công an, lúc bấy giờ gọi là Ty Liêm phóng, 
Hà Nội. Lúc Ấy, ông Tạo là Trưởng ty. 

Ong Ba vào ngành Công an không phải vì lương bổng, 
chức tước gì, mà vì hồi đó mới giành được chính quyền, 
cứ được giao nhiệm vụ là công hiến. Ó đó ông Ba trực tiếp. 
làm việc dưới sự chỉ đạo của ông Tạo - người anh và cũng là 
người Му mà ông vô cùng ngưỡng mộ, trân trọng. 

Dšc biệt, trong vụ Ôn Như Hầu năm 1946 do ông Tạo. 
trực tiếp chỉ đạo, có bà Thanh cùng tham gia. Qua vụ án đó, 
ông Ba và bà Thanh quen nhau rồi trở thành vợ chồng, do 
chính ông Tạo đứng ra làm chủ hôn. 


Ông Ba và ông Tạo có nhiều kỷ niệm. trong quá trình 
hoạt động Cách mang, ở giai đoạn ông Ва mới vào nghề. 
Sau này ông Tạo rời khói ngành Công an và sang ngành 
Kinh té, chúc vụ cuối cùng là Tổng cục trưởng Tổng 
cục Lâm nghiệp, lấy tên là Nguyễn Tạo. Sau năm 1975, 


Ошту bến: NGHÈ TĨNH BẢO,... 


ông Ba có gặp lại ông Tạo, nhưng vì ông Tạo xa ngành quá. 
lâu nên giữa họ chỉ còn kỷ niệm chung thuở mới vào nghề. 

Đánh giá vè hoạt động điệp báo của ông Ba Quốc 
trong lòng địch thời kháng chiến chống Pháp, hỗ sơ của Tổ 
chức ghi như sau: 

“Năm 1950, khi Cục Tình báo chiến lược triển khai, mở rộng. 
phạm vi hoạt động tại địa bàn Hà Nội, Ty Điệp báo Nha Công an 
giải lần, đồng chí sáp nhập trong danh sách сйа Cục Tình bo 
chiến lược, sự kiện này đồng chí cũng không biết. 

Khi đằng chí одо tới Hà Nội thi mắt liên lạc (từ tháng Năm 
nám 1950), đồng chí chỉ вау hoay vì yêu cầu liên lạc. Ba lần mác 
nỗi liên lạc обі hình thức chủ động, tich cực và táo bạo, nhưng 
tói lần thứ ba, đằng chí mái nhằm dáng vào được một cơ sở của 
ngành Quân Мо cũ, khi ду đồng chí mới gặp được tổ chức. 

Tháng Sáu năm 1950, đằng chí móc nói lại được tới tổ chức, 
liên lạc được обї tổ chức, cán bộ, (đồng chí Văn Tùng) vào hướng, 
dẫn công tác. Lúc này đồng chí mới có khái niệm vè công tác tinh 
м chiến lược, khái niệm оё đi sâu, leo cao, xây dựng lực lượng. 

Сиб năm 1950, đồng chí được lệnh ra chiến khu học lập оё 
nghiệp ou. Không ngờ chuyển di này đằng chí lại bị min, phái nằm. 
điều trị. Cả di và vè mắt trên 20 ngày, trong khi đó, chi xin phép 
эй mặt từ 5 -7 ngày. Khi vè mang theo thương tích. 

Bị địch nghỉ ngò та tàng giải phóng liên lạc või tháng 
chiến... Nhò có Đầm Y (Quận trưởng Quận 1 Hàng Trồng, là tay 
chân đắc lực của Tổng trấn Bắc Việt Nghiêm Xuân Thiện) nên 
định cho hồi chite và làm tiệc trở lại nhương vn tấp tuc điều tra. 
Đầm Y lại một phen cứu gỡ, xóa hẳn được tết tích”. 
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Năm 1946, là một cán bó trẻ đầy nhiệt huyết, ông Ba 
được ông Tạo giao nhiệm vụ tham gia phá vụ án Ôn Như 
Hu. Lúc ấy, ông Ba không biết đó là vụ gì, chỉ biết là được 
ông Tạo giao theo dõi ngoại tuyến ở tòa báo Hoa Việt trên 
phố Quán Thánh, cứ có ai ra vào thì báo cáo với ông Tạo. 

Lúc bây giờ ông Ba cũng chưa có nghiệp vụ công an, 
không ai dạy về ngoại tuyến, ông chỉ đứng đó, lượn lờ các 
hàng quán để theo dõi rồi báo cáo tình hình cho ông Tạo. 
Ông Ba không nhớ nhiều về nhiệm vụ này, vì ông không, 
phải người đi sâu vào vụ án. Bên cạnh ông Ba có một số 
người nữa nhưng ông không biết họ, mỗi người biết việc 
của mình. Tuy nhiên, nhiệm vụ của ông được phân công, 
phối hợp cùng với một cô liên lạc viên tên Thanh. Cô Thanh 
là người đưa tín của ông Ba, hằng ngày cô di qua chỗ ông 
Ba nghe ông báo tin rồi vë báo cáo lại với ông Tạo. Giai đoạn 
cùng công tác này đã khiến họ dàn nảy sinh tình cảm. Sau. 
này ông Tạo giới thiệu, mai mỗi ông Ba với cô Thanh và 
cuộc mai mỗi thành công, năm 1946 họ cưới nhau. 

Tuy nhiên, trước khi thành thân, trong lúc hai ông bà 
đang “tinh trong như đã mặt ngoài còn e”, chưa có gì danh 
chính ngôn thuận thì ông Ba lại tham gia những vụ án khác 
gắn với một số người phụ nữ đáng nhớ trong đời. 


+ Người con gái Tuần phủ Bắc Ninh. 


Trong lúc ông Tạo đang mai mỗi người nữ. đồng chí 
tên Thanh cho ông Ba, thì người Thủ trưởng ấy cũng được 
chứng kiến một người phụ nữ khác. bày tỏ “thầm thương 
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trộm nhớ” cắp dưới của minh, thậm chí còn gửi chăn màn. 
và áo ёт cho ông Ba thông qua ông Tạo. 

Tôi nhớ trong một chuyến đi công tác Bắc Ninh để 
tuyển cán bộ tại Trường Sĩ quan Chính tri, khi đi qua một 
ngôi nhà nằm trong khuôn viên Ủy ban Hành chính Bắc 
Ninh, ông Ba chỉ tay bảo tôi: 

- Ngôi nhà này với tôi nhiều ký niệm lắm cậu д! Năm 
1945 - 1946 sau khi minh giành chính quyển, ngồi nhà này 
của Tuần phủ Bắc Ninh. Ông này không có nợ máu với 
nhân dán mà còn có công vì đã giao chia khóa thành Bác 
Ninh cho cách mạng lúc khởi nghĩa nên không bị chính 
quyền trừng tri. 

“Theo lời kể của ông Ba, năm 1945 - 1946 Bắc Ninh là 
vùng giải phóng, ông Tuần phủ Bắc Ninh tham gia Việt 
quốc được coi là hậu duệ của nhóm Nguyễn Thái Học trước 
đây. Lúc bấy giờ ông Tạo Doãn giao cho ông Ba thâm nhập 
gia đình này nám xem họ có theo Việt quốc âm mưu “làm 
phán” hay không. 

Nhà Tuần phú Bắc Ninh có hai chị em khoảng mười 
tám đôi mươi, xinh đẹp nổi tiếng, cô chị đã Му chồng. Ông, 
Ba thâm nhập vào nhà Tuần phủ Bắc Ninh bằng cách bày 
trò coi bói. 

+ Để làm quen, tôi nói có nghề coi tay, rồi bảo hai chị 
em cho tôi coi, hai cô thích lắm. Đầu tiên tôi xem cho cô chi, 
tôi bảo chồng cô làm to, thực ra tôi đâu biết. Cô chị bảo: 
“Đúng rồi!”. Tới lượt cô em, thấy dáng nhu mj, đài các lắm. 
то nói cô em sau này tình duyên trắc trở. Thể mà hai chị 
em cũng tin. Coi tay cho phụ nữ, phải nhớ hai điều: một là 
tình duyên trắc trở, hai là hậu vận tót đẹp, йу được người 
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chàng yêu thương, chiêu chuộng mình. Hai dièu áy bao giờ 
cũng đúng cậu a 

Sau đó ông thường xuyên ra vào nhà Tuần phủ và 
xác minh đúng ông bố của hai cô này có tham gia tổ chức 
Việt quốc 

Khi báo cáo ông Tạo Doãn, ông quyết định bắt người 

~ Ông Tạo Doãn cho bắt ông Tuần phủ, bắt cả tôi cho 
đỡ lộ. Tôi vào cửa trước ra cửa sau, còn ông kia thì bị nhốt 
riêng do ông Tạo Doãn trực tiếp hỏi cung. Máy hôm sau 
ông Tạo Doãn tàm tim hỏi tôi: “Chú có gì mà mẫy cô kia mê 
chú thế?” 

Rồi ông Tạo kë cho ông Ba nghe, hai cô con gái Tuần. 
phủ Bắc Ninh đem vào Ty Công an hai cái áo ấm, một cái 
màn gặp ông Tạo: 

~ Nhờ ông gửi cho bó em và ông Tá. 

Hai cái áo mỗi người một cái thì rõ rồi, ông Tạo lại hài 

- Còn cái màn thì gủi cho ai? 

"Thấy có chị lúng túng không nói gì, nhưng cô em mật 
dó img, chân di di xuống sàn nhà, lòn lên bảo: 

-Bó em ít ngủ, đêm nào cũng thức nên muỗi đốt không, 
sao, nhưng anh Tá còn trẻ nên nhờ ông gửi cho ông Ấy cái 
màn. 

Ông Ba kể lại cho tôi mà cú tüm tim cười, rồi bảo: 

-Ông Tạo hóm thể cậu a, hỏi gì mà “ác” thé chứ! 

Tôi hỏi ông Ba sau này có gặp lại cô con út nhà Tuần 
phủ Ấy không, ông bảo: 

-Sao mà gặp duge! 
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Ông không biết cô gái ду đã lưu lạc ở đâu, nhưng ông 
bào với tôi là không bao giờ ông quên câu chuyện ấy. 

Ông Ba là người có sức thu phục lòng người, tạo được. 
sự tin cây kể cả với những người không cùng chiến tuyến, 
mà không chỉ với một trường hợp. 


< Cô gái làng Lim 


“Cũng liên quan đến những người phụ nữ đặc biệt trong 
hành trình theo Cách mạng của ông Ba, có một cầu chuyện. 
rất “nặng tình” mà tôi được nghe ông ké. Sau đó tôi lại cùng, 
ông đi ñm “người cũ”, nhưng rồi lại có một cái kết buồn. 

Trong những chuyến đi dọc biên giới phía Bắc, ông 
Ba giữ thói quen không ngủ trên mỗi hành trình, Dó cũng, 
là khoảng thời gian ông kể cho tôi nghe nhiều câu chuyện. 
riêng tư. Trong đó, có câu chuyện về một người phụ nữ 
“thầm thương trộm nhớ” ông. 

Hôm đó, trên đường di Lạng Sơn, khi qua sông Đuồng, 
tự nhiên ngôi trên xe nhìn cảnh nhớ người, ông Ва tråm 
ngâm kể: “Năm 1950 sau một thời gian tôi làm Công an. 
của chính quyền Pháp thuộc ở Hà Nội, anh Tạo Doãn chỉ 
đạo. Lúc ду tôi được lệnh ra ngoài chiến khu ở Đại Từ (Thái 
Nguyên), chủ yếu là để chuyển cơ quan quản lý tôi từ Nha 
“Công an Bắc Bộ sang bên Nha Tinh báo Trung ương rồi 
du khóa huấn luyện nghiệp vụ đầu tiên về nghề tình báo, 
người chỉ đạo tôi khi đó là ông Trần Hiệu. Tòi đã có hai tuần 
dé học một số bài học về tình báo từ đồng chứ Mã - chuyên 
gia Trung Quốc, nhưng chủ yếu học qua tài liệu”. 
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Vào khoảng thời gian cuối năm 1949, người Thủ trưởng 
đầu tiên của ông Ba từ thời kỳ ông ở Công an xung phong 
là ông Tạo Doãn đã đưa ông tới gặp đồng chí Tạ Minh Trí 
và đồng chí Soạn tại Tiểu đoàn 610 ở Chi Në (Ninh Bình). 
"Thời kỳ đó, Ty Tình báo nằm trong Tổng nha Công an và 
đến giữa năm 1950 Cục Tình báo Chiến lược mới tách khỏi 
Nha Công an và điều chỉnh, bổ sung một só cần bộ. Đồng, 
chí Tạ Minh Trí là một trong số người chuyển sang Cục Tình 
báo chiến lược, do đó, ông Ba Quốc cũng nằm trong số cán 
bộ điệp báo sẵn có của Công an chuyển theo sang. Ông Ba 
nhận nhiệm vụ vào lại Hà Nội hoạt động điệp báo, với quy 
ước liên lạc vào ngày 15 hằng tháng tại số nhà 80 phố Hàng 
Bạc. Đây là đầu mối liên lạc với Tổ chức, lúc đó chưa có mật 
khẩu, chỉ cần xưng danh “Thọ - người của ông Trí” là chủ 
nhà sẽ nhật 

Nói về những ngày lên Đại Từ (Thái Nguyên) để chuẩn 
| quay trở lại Hà Nội hoạt động, hỗ sơ cá nhân của ông Ba 
có đoạn: “Lòng phún khỏi được trở vè hoạt động tới he cách một 
chiến sỹ an ninh, ngay trên địa bàn mặt đối mặt обі kẻ địch, via 
là công lác phù hgp, ойа là sự tự hào được сёр trên tín nhiệm, 
тйс dù phương thức hoạt động cu thể ra sao, bước di së có những, 
thuận lgi, khó khăn gì Шс dó còn chưa lường hét, chỉ biết trong 
lòng lúc đó thích thú, hãng say thực hiện nhiệm vu, tin tưởng одо 
18 chức, công tiệc di tái đầu sẽ tính tiếp tới đó". Опр Ва bảo lúc 
đó còn chưa có khái niệm rõ nét thực sự thé nào điệp báo, 
ngoài cim quan chung chung là hoạt động bí mật, 

Ăn sâu vào tâm trí ông lúc đó là lời giới hiệu của đồng 
chí Tạ Minh Tri: “Qua sự giới thiệu của anh Роа, đồng 
chí trước dây đã là nòng cốt của Đội Công an đặc biết thì 
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giờ đây chúng tôi trông cậy vào đồng chí làm rạng rỡ cho. 
ngành điệp báo”. Ông Ba lúc đó cảm giác như không xứng, 
đáng với lời động viên ấy, nhưng cũng tự hứa với mình: 
“Không xứng đáng, nhưng các anh ấy đã tin, đã giao thì 
cũng phải có gắng cho xứng đáng”. 

Thời gian đó, ông Ba tận dụng mọi mối quan hệ để tìm 
chỗ đứng và củng có vị trí trong lòng địch. Ông cũng đến. 
địa chỉ số nhà 80 phố Hàng Bạc liên lạc nhưng Ы từ chối. 
Không liên lạc được với Tổ chức, ông Ba suy tính ñm cách. 
tiếp cận với vùng giải phóng. Dùng giẤy tờ hợp pháp do 
Pháp cáp, ông đi khắp Sơn Tây, Hà Đông, Bắc Ninh... với lý 
do nghe có người mách thẫy vợ ông buôn bán ở các tuyến 
đó. Thực chất ông Ba tìm đường để móc nối lại với Tổ chức. 
Sau một thời gian, khi đã nối lại được liền lạc, ông được. 
biết Tổ chức đã điều động mình từ cơ quan Công an Hà 
Nội sang Nha Liên lạc (Tình báo) Trung ương. Vì thế, ông 
được cử di học khóa huấn luyện сар tốc tại chiến khu Tuyên. 
Quang và chính thức trë thành tình báo viên, 

Hồ sơ của Tổ chức có ghi về việc ông gấp nạn trên 
đường công tác: 

“Vào khoảng сий năm 1950, đồng chí cùng tới giao thông: 
viên lên đường vè chiến khu, du kiến thời gian từ 5 đốn 7 ngày. Pi 
theo quốc lộ 3. Xé chiều ngày hôm đó, hai người đã tói vùng tranh. 
chấp nghỉ ngơi để kịp giữa dËm gượt qua trình dai trắng. Không. 
ngò vù không nắm được tình hình mới của địa phương dang chuán 
bị chóng cần, hai người Iñi tráng phải bãi тїп của du kích. Min 
nổ giao thông viên hy sinh. Đằng chí căng bị thương nặng. May 
йр được người phát hiện mang vè cứu chữa. Đằng chí оиб bị 
ánh khắp người (10 chỗ nhung tắt cả đều ở phần mèm) do mảnh: 
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ши đạn tự tgo của ta. Thời gian nằm điều trị од di về mất 14 ngay. 
Tổ chúc phải tranh thử làm iệc để đồng chí có thể mau chóng tề 
Hà Nội mo dip cui năm. 

VỀ tới Hà Nội, đồng chí nói dối Đầm Y di chơi chẳng may bị 
ương hàn nën không vè được. Gia đình biết đồng chí bi thuong 
vì mảnh dan vi chẳng những vét thương chưa lành mà ngay сй 
những tệt thuốc đồ cüng chua bay hét màu, loang 18 khắp ngườÏ” 

Vè vụ đó, ông Ba КЁ cho tôi nghe cái cảm giác bỗng 
dưng chỉ thầy đất đưới chân rung lên chứ không kịp nghe 
tiếng nổ thì đã bị ngất di, không biết gì nữa. Lần dính 
min dó, trên người ông để lại vô số vết thương ở chân, 
mông, lung 


My ngày sau tỉnh dậy, ông Ba thấy mình đang nằm. 
trong một ngôi nhà thấp đèn dẫu, có người mẹ và cô con. 
gái trạc đôi mươi. Người mẹ nhận với lính Pháp rằng ông, 
là con của bà, chẳng may bị trúng min, rồi đưa ông về nhà 
trị thương. 

- Hai mẹ con thấy tôi tinh, cô con gái reo lên: “Mẹ, me, 
ông Ấy dậy rồi kia”. Bà mẹ thấy vậy mừng lắm, bảo với tôi: 
“Con di, con tỉnh rồi à?”. Rồi bà khóc như tồi là con trai của 
bà. Bà bảo lúc đó thấy tôi dính mìn ở bờ đề, đoán là người 
của Cách mạng nên hai mẹ con đưa về nhà cứu chữa. 

Hai mẹ con ở làng Lim, họ chăm sóc ông rắt tận tình, 
Jo cho ông từng miếng ăn, giắc ngủ. Ông ngàn ngừ mãi 
mới kể: “Lúc tỉnh đậy, người còn đau lắm nhưng tói ngai 
quá vì thấy trên người đắp mỗi cái chăn, mình. máy quán 
bang, dáp thuốc hết các chó bi dính mìn, chẳng có quần áo 
B cả. Ngai ghê lám". Suốt 8 - 9 ngày thì ông Ba mới dàn hài 
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phục, đứng dày tập tënh đi được. Lúc bấy giờ ông quyết 
định không về Hà Nội mà vẫn đi lên Đại Từ (Thái Nguyên). 
để báo cáo cắp trên. 

+ Hai mẹ con họ chuẩn bị tay паі với đồ ăn đi đường 
cho tôi, tôi chào họ rồi cắt bước. Lúc ra đến đầu bờ đê trời 
vẫn còn xám xịt, Tôi cảm giác có ánh mắt đán chặt sau lưng 
mình, ngoái lại thấy cô con gái tựa cửa nhìn hút theo tôi, 
không nói gì. Tôi bèn quay lại để hỏi cô có điều gà cần nói 
với 

Kë đến đoạn này, giọng ông chùng хиб 

- Gặng mãi cô ấy không nói, lúc sau cô mới mở lời 
chúc tôi di mọi sự tốt đẹp, thành công, Rỗi cô bảo: “Có một 
chuyện. Mẹ em dạy là nam nữ thụ thụ bắt thân. Nhưng 
trong những ngày ông óm đau, em chăm sóc, phục vụ ông, 
thay đồ cho ông, kể từ lúc Ấy em coi ông là chồng em rồi” 
Lúc bấy giờ tôi không biết nói gì, đành liều hẹn: Bao giờ 
Cách mạng thành công, tôi sẽ quay lại gặp cô. Nếu không. 
có tin, cô đến ngôi nhà bán đàn tại số... Hàng Gai gập ông, 
Lâm hỏi tin về anh Thợ”. 

Rồi ông Ba quay lại nói với tôi: 

- Đây chính là quy ước liên lạc mà TỔ chức giao cho tôi 
trước khi vào thành, tôi chưa đến đấy và cũng chưa gặp ông, 
Lâm bao giờ. Lúc đấy tôi nghĩ như thể thật, là Cách mang 
thành công thé nào mình cũng về cảm ơn hai mẹ con cô Ấy. 

Quả thực, ông Ba đâu biết đời ông đầy gian truân 
sau này. 

Khi trở lại nhà Đàm Y, dù nối dó trên đường di bị sốt 
xét nhưng Đàm Y không tin vì thấy vết thương chẳng chit 
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trên mặt, chân, tay Còn cơ quan mật vụ Pháp do Vũ Đình 
Lý là Trưởng Công an Hà Nội nghi ông là Việt Minh được 
phái vào Hà Nội để hoạt động nën ra lệnh bát ông, Đầm 
Y dù có nghi ngờ ông, nhưng vì lý do riêng vẫn can thiệp. 
không cho Vũ Đình Lý bắt nên ông được yên Ổn, nhưng bị 
Lý ghi vào hồ sơ, tiếp tục bị điều tra, theo 48. 

Câu chuyện kế đến đó thì ông Ba im lãng. 

Chúng lôi vấn tiếp tục hành trình lên phía Bắc. Trên 
xe, Đồng gà gật ngủ, ông Ba Quang nhìn sang tôi nháy mắt, 
chúng tôi nghe câu chuyện lâm ly quá (ông Ba Quang là 
nhà văn châm biếm nổi tiếng Sài Gòn ngày xưa), nhưng, 
không thấy ông Ba nói thêm gì cả. 

Lúc xe đi ngang bờ đê, ông Ba Quốc chỉ tay bảo với 
chúng tôi: 

- Quãng đường này là chỗ tôi bị đính mìn. 

тё hôm åy, lên đến Lạng Sơn, tới nhà ông Mạc, ăn 
xong mày thấy trò đi ngủ. Nhà có hai cái giường, chiếc 
giường đôi thì ông Ba Quốc và cậu Dĩnh, cậu Đồng. Còn. 
chiếc giường nhỏ thì tôi với ông Ba Quang, quay bên nào 
cũng khó. Xoay người ra phía ngoài, tôi thấy ông Ba Quốc 
đang ngồi bén bếp lửa, ông cũng không ngủ được. 

Tôi lòm còm ngồi dậy, ông bảo tôi: 

~ Ngủ di. Máy ngày tới di suốt, nhiều việc phải làm lắm. 

Nhung tôi ra ngồi cạnh ông bên bếp lửa, ông bảo Dĩnh 
nó ngũ gác lên ngực ông nặng quá, khó chịu nên không 
ngủ được. Tôi ngồi tỷ tê hỏi thêm về chuyện mẹ con có gái 
làng Lim: 


ương bón: NGHË TĨNH BÃO... 


- Chú ơi, từ năm 1975 đến nay 14 năm rồi chú đã bao. 
giờ đến thăm, tìm lại bà ấy chua? 

+ Nói thật sau năm 1975 cũng có lúc tôi muốn quay 
lại thăm họ, nhưng công việc cuốn đi, năm này qua nám 
khác дёп lúc mình có thời gian có thể di được thì thấy cũng. 
muộn rồi. Sau giải phóng 4 - 5 năm, mình mới quay lại thì 
ăn nói với người ta như thế nào? Mặc dù tôi ghi ơn cứu tử 
của hai mẹ con họ. Nhưng tôi lại bảo mình: Thôi, không, 
quay lại dó nữa. 

Trên hành trình của chúng tôi đọc đường biên giới, 
ông Ba Quốc kể tiếp về có gái làng Lim: 

~ Lúc bầy giờ tôi có biết gì về nguyên tắc bí mật đâu. 
Anh Trần Hiệu cho tôi quy ước dự bị là cửa hàng bán đàn ở. 
đầu Hàng Gai, nếu tôi có vấn để gì đứt liên lạc thì đến gặp. 
ông chủ nhà tên là Lâm. Thể là tôi nói với cô gái nếu đắt 
nước thông nhất tôi sẽ quay vë, hoặc cô muốn hỏi tin về tôi 
thì có hãy đến địa chỉ đó hỏi ông Thọ may ra họ biết. 

Tôi tỷ tê 

- Chú ơi giờ muộn còn hơn, bà ấy đã già đầu, cháu 
nghĩ chú nên về thăm cũng được chứ sao! 

~ Tôi ngại lắm cậu а! 

Nhưng tôi cứ vơ vào, giục ông Da: 

- Chú ngại gì, về người ta lại chả mừng quát 

Thé rồi ông gåt gù: 

- Ò hôm nào xong việc trên đường vë, mình ghé qua 
tìm bà ấy. 

Hồi đó năm 1989, đất nước ta vẫn còn nghèo, nhung 
biên giới thì đã bán nhiều đỏ biên màu. Tôi bảo cậu Đồng, 


т 


22 


NGƯỜI THẦY. 


mua ít bánh kẹo, vỏ chăn con công... để lúc về làm quà 
tặng, Đồng hỏi tôi: 

~ Tặng ai vậy anh? 

- Cứ biết thé! 

Xong tôi khắp khởi mừng thẳm, còn lên kế hoạch 
hoành tráng là về nhà bà ду ăn cơm, Biết chuyện, Đồng còn 
nhận phần: 

~ Nấu nướng anh để em lo! 

Hôm ấy, tôi dän cậu Dĩnh phải di từ sáng sớm. Từ 
Lạng Sơn về Hà Nội hồi đó đi một ngày, đường råt xấu nên 
phải đi sớm để sao cho khoảng 3 - 4 giờ chiểu là về đến Lim. 
Nhưng hôm đó chiều muộn mới về đồn đây. Ông Ba chỉ 
đường cho chúng tôi vào làng Lim. Ông còn nhớ chỗ con dë 
can vào làng. Đến đoạn đường đất, máy thầy trò xuống xe, 
trời đã sâm såm, xung quanh sương mù phủ dây đặc. Tôi 
nói Dinh với ông Ba Quang ngòi trên xe đợi. Ông Ba Quang 
phớt đời bảo: 

- Ü, thầy trò ông di di! 

Thầy trò tôi vào làng hỏi về mẹ con bà Ấy mà trẻ già 
không ai biết. Nhớ lúc vào đến đầu làng, chúng tôi có hỏi 
một bà già đang ngồi co ro đầu ngõ thì bà bảo: 

~ Không biết! 

Nhưng lúc quay ra thì bà ấy lại hi, có phải các ông üm 
hai mẹ con như thế... như thế... không? 

- Đồng rồi! 

- Thé thì đúng rồi. Vậy thì bà mẹ mắt đã lâu rồi, còn 
cô con gái láy chồng ngoài Hà Nội. Sau gọi theo tên chồng 


Chuang tốn: NGHỀ МН BÁO,- 


là Lâm, Chồng bà ấy nhà ở đầu Hàng Gai, gần nhà hàng 
Hồng Vân - Long Vân cạnh Bờ Hồ. Nhưng bà ấy mới mát 
hơn tháng nay rồi! 

Tôi quay lại nhìn ông Ba. Lúc đầu nghe nói nhận ra 
mẹ con bà ду tôi thấy ông hỏi hộp, căng thắng lắm, đến lúc 
nghe cả người mẹ lẫn người con gái đều đã mắt thì cảm giác 
như ông sững lại. 

Tôi tự trách mình: “Đúng là dại, cứ gic ông di tìm để 
rồi chuyện này làm ông đau lòng”. 

Hỏi kỹ ra mới biết, người con gái Му ông chàng tên là 
Lâm ở đầu phố Hàng Gai, Hà Nội, là cửa hàng bán đàn gån 
nhà hàng Hồng Vân - Long Văn. Lúc quay ra xe, tôi chưng, 
hng bảo cậu Dòng: 

- Mày đi châm phía sau, đừng mang túi quà lên xe nữa, 
đem biếu bà già vừa rồi đi, để ông Ba nhìn thấy lại càng. 
buôn thêm. 

Dén Hà Nội, ông Ba về thẳng nhà, không nói chuyện gì. 

Hôm sau tôi nói với cậu Đồng cùng tôi đến Hàng Gai. 
Cậu Đông sợ lắm, nói với tôi: 

- Chú Ba mà biết mình đến Hàng Gai thì chết anh a! 

Chúng tôi đến địa chí nhà đó, vẫn thấy bán đàn ghỉ 
ta. Ngôi nhà mặt tiền chỉ khoảng hai mét, gặp con trai của 
người con gái làng Lim thuở áy. Người con trai cho biết 

~ Mẹ tôi quen bó tôi sau năm 1954, khi Ấy bó tôi là chủ 
cửa hàng пау. Nhiễu lần bà đến hỏi ông về người đàn ông, 
của bà ấy, một ông nào đó đi Nam nhưng đứt liên lạc. Ва 
ấy cứ đều đặn đến, lâu rồi thành quen ông, mái sau này khi 
nghĩ người đàn ông kia chết rồi, thì bà mới nhận lời yêu và 
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láy ông năm 1964. Năm 1965 sinh ra tôi. Giờ bó mẹ tôi đều 
mát cả rồi. Mẹ tôi trước khi mắt vån dặn: “Thé nào ông Thọ 
cũng cử người vè. Con phải ké lại mọi chuyện cho họ” 

Vè đến nhà ông Ba, tôi cứ suy nghĩ mãi, nhưng vì có bà 
Thanh ở đó nên tôi không dầm nói gì. Ông biết là tôi đi üm 
nhà ông Lâm rồi, nhưng không nói g, chắc là ông cũng sốt 
ruột, nhưng ông lỳ lầm. 

Ó ngoài Hà Nội máy ngày đó tôi không nói, sau này 
vào Sài Gòn ngồi với ông ở ngôi nhà trên đường Cộng Hòa, 
ông hỏi tôi: 

- Hôm nọ cậu đến nhà ông Lâm ở Hàng Gai 

Lúc này tôi mới kể ông nghe câu chuyện. Tôi thấy sắc 
mặt ông nặng nề hơn lúc ở Bắc Ninh khi nghe tin bà làng 
Lim mắt. Tôi kể là bà chờ ông ấy hơn chục năm, sau rồi 
tuyệt vọng không thể nào chờ được nữa, thì bà mới láy ông, 
Lâm, sinh được hai người con. 

Một câu chuyện chẳng đi đến đâu, nhưng cho thấy 
tình cảm của người phụ nữ sâu nặng, không bao giờ đo 
đếm được. Mãi sau này, biết nhiều chuyện của ông, tôi vẫn. 
không dám hỏi ông một câu: “Cháu không hiểu chú có cái 
gì mà phụ nữ người ta tin tưởng và yêu quý chú đến thé! 
Người ta chờ chú từ năm 1950 đến tận năm 1964, hơn chục 


năm tuyệt vọng, mà chỉ có chục ngày ở gần nhau, còn chưa 
càm tay nhau bao giờ?” 


Tát nhiên, tôi không dám hỏi ông câu đó, chi để trong 
lòng, mái mãi không có lời giải đáp. Mỗi lần nhớ về cầu 
chuyện cô gšilàng Lim ôm åp trong minh tình cảm gån nửa 
đời người dành cho ông Ba, tôi vẫn không khỏi bài hỏi. 


Chuang hin: NGHỀTÌNH BÁO,- 


Không biết bà Thanh có biết chuyện này không, nhưng 
nghĩ là ông Ba không kể với bà. 


+ Bà Mai 


Câu chuyện về bà Mai ông Ba đã từng kể với tôi trong 
quảng thời gian thầy trò tôi ở Campuchia, ông kể nhiều ky 
niệm với người phụ nữ đặc biệt mà ông thân thiết khi ở. 
địch hậu. 

Theo lời ông Ba, ông quan hệ thần thiết với bà Mai từ 
năm 1960. Bà Mai có sắc đẹp nổi tiếng ë Sài Gòn, chơi thân. 
với bà Trần Lệ Xuân (vợ Ngô Đinh Nhu - TG). 

Phụ nữ Sài Gòn lúc đó ít học, chỉ đi buôn là chính, 
nhưng bà Mai lai rát trí thức, ăn chơi sành điệu. Ông Ba bảo 
người ta nói thời đó bà Trần Lệ Xuân là người phụ nữ đầu 
tiên mặc mốt áo dài không cổ, nhưng không phải, chính bà 
Mai mới là người mặc mẫu áo dài đó đầu tiên ở Sài Gòn. 
Bà Mai rất đẹp, đáng người thanh mảnh, phong cách cao 
bồi råt ấn tượng. Vào thập niên 60 mà bà đã mặc quần ống, 
tuýp, áo dài tứ thân vô cùng sành điệu, vừa ăn chơi, vừa гё 
trí thức. Bà Mai đứng đầu một nhóm phụ nữ nổi tiếng Sài 
Gòn toàn những bà nhà giàu, chồng làm quan to. Bà còn 
là Chủ tịch Liên đoàn Phụ nữ Cộng hòa, một tổ chúc nữ. 
quyền nối tiếng lúc bầy giờ ở Sài Gòn. 

Chồng bà - ông Trần là quan chức cao cấp của chính 
quyền Sài Gòn, nhưng ông ta cũng là người của CIA, một 
trong những người được сёр sổ lương “1 dó la” (tức là thẻ 
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ngân hàng có thể tiêu hàng triệu đồ la, nhưng, số lương của. 
CIA thì chỉ thể hiện nhận được 1 dó la/1 tháng - TG). 

Ông Ba cũng từng được nhận lương “1 dó la” của CIA 
trong một thời gian ngắn và ông chồng bà Mai cũng thế. 
Có thể nói, người chống Cộng có tri thức, có bài vë chính là 
chồng bà Mai. 

Ông Ba kế: 

~ Tôi quen và quý trọng bà Mai, bà Ấy cũng råt quý tôi. 
"Đầu tiên tôi định thông qua bà ấy tác động đến chồng bà ta 
vi hồi đó công việc của tôi là về đảng phái và các tổ chức phi 
chính phù. Tuy nhiên, tôi không thuyết phục được vì ông ta 
Tà người của СТА. Nhưng qua bà Mai, tôi lại có nhiều thuận 
lợi, dùng kênh này để tạo quan hệ với các giới chức Sài Gòn. 

Nam 1973, lúc ấy ông Ba chưa bị lộ, ông gặp bà Mai thì 
nghe bà nói: 

- Em nghe Công an bảo Phủ Đặc ủy có Cộng sản nằm. 
vùng, có người nghỉ anh đấy. Nhưng em bảo ngay với chồng 
em là ông Tá làm sao mà làm cộng sản được? Ông Ấy mà là 
“Cộng sản thì các anh thua lâu rồi, trước sau cũng thua! 

“Cuối nām 1973, một lån gập khác với bà Mai, bà lại bảo 
với ông Ba: 

-Em đi M$! 

Ông Ba còn chưa kip nói gì thi bà xả một tràng: 

__- Em phải di Mỹ, quốc gia không thể nào thắng được 
đâu, trước sau cũng đổ, Những người như anh та theo 
Công sản thì chế độ này không bao giờ đứng vững được. 

_ Ông Ba nghe råt lo. Bà Mai “thå” một câu như vậy r 
di Mỹ. Sau đầy một thời gian thì chồng bà cũng đi. 


Chang bốn: NGHỆ TĨNH BÁO». 


Кё lại chuyện này với tôi, ông Ba bảo: “Lúc đó bà ấy 
nghe tin ở đâu đó, bà cũng nghỉ nghỉ, nhưng đoán chắc tôi 
là người bên minh rồi nên bà mới nói với tôi câu Ấy, rồi bà 
đi Mỹ, cậu at”. 


"Tôi hỏi ông Ba: 
- Sau này chú có liên hệ với cô ấy không? 
- Không! 


~ Sao chú không giữ liên lạc, cô ấy tốt như thế mà! 

~ Không! Bà Ấy là người của bên kia! 

Lúc kể chuyện với tôi ở Campuchia thì ông Ba không, 
nói tên thật của bà Mai, ông gọi là “bà vợ ông Trần”, 

Nhung sau này, năm 1995, lúc tôi làm Cục phó Cục 12 
thì một hôm ông Ba bảo tôi: 

~ Hôm nay cậu di mời khách cho tôi, đón ở khách sạn. 
Caraven, lúc 4 giờ. Bảo cậu Đồng đến chuẩn bị cho tôi bữa. 
cơm đãi khách. 

Ông bảo với tôi người khách là bà Mai, rồi cho tôi biết 
cả số phòng bà ở khách sạn, nhưng đặn: 

- Cậu không cần hỏi đâu, bà Ấy sẽ đợi cậu ở lobby 
khách sạn, cậu đến đón bà ấy về đây. 

Hôm ấy, tôi nhớ điểm hẹn gặp là ngôi nhà mặt phố 
Nguyễn Văn Mai, gån nhà ông Hai Nha. Tôi không nhớ. 
chuyện cũ đã nghe hỗi ở Campuchia, mà người cũ hồi ông, 
kể thì tên cũng không phải là Mai, chỉ biết là một người phụ 
nữ, cũng lớn tuổi, cỡ ngang ông Ba. 

Ông còn đặn thêm tôi: 

- Cậu chuẩn bị cơm. 
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~ Thưa chú, chuẩn bị máy người ал? 

- Hai người, à ba người, cậu ngồi ăn cùng luôn! 

Đây là người phụ nữ đầu tiên ông hẹn gặp, không bao 
giờ ông hẹn gập riêng người phụ nữ nào khác. 

'Tôi ở trong Nam йш nên học được cách của ông Ba 
nói chuyện với người “quốc gia” ngày trước, không phải là: 
“Chào bác hay chào cô” mà: 

~ Thưa bà, bà có phải bà Mai? 

- Đứng, có phải anh Tá bảo chú em đến đón tôi không? 

~ Dạ phải! Mời bà. 

Tôi định đi đón bà Mai bằng xe của tôi nhưng ông Ba 
bảo đi xe của ông, do Phú lái. Chiếc xe này ông không cho 
ai đi việc khác bao giờ, tôi nghĩ chắc ông không muốn nhiều. 
người biết chuyện. Tôi mở cửa xe cho bà Mai ngồi vào, rồi 
đưa bà về phố Nguyễn Văn Mai. Đền con hẻm nhỏ gần chợ 
“Tân Định rë vào thì ông Ba đã chờ sẵn ở đó. 

Cung cách của ông ảnh hưởng đến tôi nhiều lắm nên. 
tôi khi gặp máy ông bà người Sài Gòn cũ người ta cũng, 
thích tôi, kiểu Sài Gòn xưa người ta có cung cách ứng xử rất 
lịch thiệp. Lúc đón bà Mai, ông Ba đứng đó cười cười. Tôi 
nhớ mãi điệu cười của ông, cười và không nói gì, rất bình 
thắn, không hè 1áng táng, 

Lúc ngồi xuống ghế bà Mai cắt giọng rất tự nhiên: 

+ Tời ơi anh Tá, sao mà anh рду thế này anh Та! 

Rồi bà đưa lay vuốt tay ông một cái. Tôi thầy thé đúng 
đậy định đi ra liền, nhưng ông hài: 

~ Cậu đi đâu đầy? 


Chung bén: NGHÈ TÌNH BÁC 


= Cháu ra ngoài chuẩn bị cơm. 

Tôi chưa bao giờ thầy ai đám vuốt tay ông ấy, nhưng 
bà Mai này đúng là kiểu như ông Ba từng nói, phong 
cách tự tin, phóng khoáng, nhưng rất thân tình. Lúc đó 
là năm 1995, ông 72 tuổi, bà ấy gần 70. 

Bà ấy cũng rất quý tôi. Lúc vào bữa cơm, ông Ba nói 
với bà: 

= Cậu này ở với tôi lâu, là người giúp việc tôi. 

Bà Mai cười bảo: 

- Em thấy anh Tá ở đâu cũng có những người trung 
thành. 

Bà åy nói råt tự nhiên, tôi nghe phỉnh cả mũi. Dân Sài 
Соп mà ca thì hay йт. Một lát sau tôi đi ra, hai ông bà thoải 
mái trò chuyện. Bữa cơm ấy kéo dài, ông Ba uống rượu. 
thuốc, tôi chuẩn bị rượu vang cho bà Mai. Sau vào thầy chỉ 
cồn nửa chai vang, nghĩa là ông bà uống cũng... ác liệt 

Rôi tôi đưa bà Mai vè. Doc đường tồi không nói câu gì, 
nhưng bà chủ động hỏi: 

- Chú em ở với anh Tá lâu chưa? 

- Dạ thưa, hơn 10 nám a! 

- Dạo này anh Tá thế nào? Bà Xuân đạo này sao? 

Bà nói nhiều chuyện lắm, còn nổi: 

- Tôi biết cậu Phong con trai ông bà Ấy mà. 

Bà còn biết ông Tá có một đời vợ ở Hà Nội, không hiểu. 
vì sao bà biết, tôi đoán chắc ông Tá “khai” với bà. 

Cau chuyện đến thể thôi, nhưng sau này có một lån 
khi ngôi uống rượu với ông Ba, lần duy nhất tôi hỏi ông về 
bà ду: 
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~ Chú không có điện thoại, thư từ, sao chú. biết bà áy 
về, sao chú biết ở khách sạn đó, sao chú hẹn 4 giờ đón bà? 
Một quy ước hoàn chinh?... 

'Ông im lặng không nói gì, quay sang chỗ khác. Một 
ис, ông nhắc lại câu chuyện kia, là khi bà đi Mỹ, bà đánh 
động cho ông là “người tabiếtanh là Cộng sản rồi”. Nhưng 
Tần ấy bà cũng nói với ông: “Những người như anh mà theo 
Công sản thi chế độ này không bao giờ đứng vững được”. 

Sau thời điểm gặp lại bà Mai, ông Ba cúng сб kế hoạch 
làm việc liên quan đến Mỹ, chuẩn bị cho bình thường hóa 
quan hệ, đang råt cần đẫu mối bên ду. Tôi lại gợi ý với ông: 

~ Chú cho cháu đầu mồi để cho người gặp bà Mai được 
không? 

~ Không! - Ông dút khoát. 

Кё ông trằm ngân 

= Đời người ta hy sinh giúp mình một lån là quá đủ, 
đừng làm phiền thêm nữa, lại nguy hiểm cho người ta! 

Đó là câu chuyện ông Ba với bà Mai. Sau này mỗi lần 
tôi ngồi với các con ông Ba, kể chuyện về ông, vë bà Mai 
với chị Giang, anh Thành và cháu Hà (con gái chị Giang), 
cả nhà đều không gợn lòng về mốt quan hệ ấy, thậm chí có 
cháu gái của ông Ba còn bảo; 

~ Cháu chỉ ước nhìn thấy bà Mai ду! 


Bà Mai giờ cũng đã mắt rồi. Tôi nghĩ, những người 
nhu bà Ấy, có tinh cảm chân thành với ông Ba và cũng có 
thể hy sinh vì ông, nhưng để bà ấy quay lại với lý tưởng, 
khác thì chính ông Ba cũng hiểu là không bao giờ. Một mỗi 


Cang bn:NGHỀ TĨNH BÁO, 


quan hệ đặc biệt, hai con người ở hai bên chiến tuyến, 
rát trọng nhau nhưng vẫn có giới hạn, họ cư xử với nhau råt 
cao thượng, rất người. 

Sau này tôi được biết, bà Mai mang nỗi đau lớn khi con. 
trai bà là sỹ quan chế độ cũ, tử trận vào ngày 14 tháng Tư. 
năm 1975. Vì vậy ông không cho tôi liên lạc với bà ấy, ông 
hiểu bà Ấy đến mức nhu thé, kiểu như: “Vì tình cảm giữa 
con người với nhau, càn việc gì tôi sẽ giúp ông. Nhưng để 
tôi đến với lý tưởng của ông thì không”. 

Саш chuyện cũng cho thấy, ông Ba rất trân trọng 
những người đã giúp mình thời trong địch hậu, mặc dù 
ho đứng ở chiến tuyến bên kia, mặc dù người ta mang tư 
tướng “chống Cộng”. 

Sau hôm ấy, tôi bảo với Tư Ẩn: Ông theo dõi bà ấy, bà 
Ëy... khách sạn Caraven, dáng bà ấy thé này. 

Nhưng Ап so vai làm điệu bó rùng mình bảo: Không, 
theo dõi bồ của ổng mà ông biết thì chét! 


BA NGƯỜI THÀY 


Suốt quá trình từ năm 1984 đến năm 1996, ông Ba tận. 
dụng mọi thời gian để chia sẻ, thực chất là đào tạo và truyền. 
nghề cho tôi. 

Tôi cảm thấy rất tu tin khi có một ông thầy như vậy, 
"vừa là thầy vừa là thủ trưởng, vừa day vừa giao đề bài cho 
tôi, vừa rèn giữa tôi làm cho tốt, vừa đánh giá nghiêm khác 
kết quả tôi thực hiện. 
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Một người thầy toàn diện như thế, quả thực tôi không 
mong mỗi hay dài hỏi gì thêm. 


* Ông Hai Trung, 


Dén năm 1994 ông Ba để nghị cắp trên bổ nhiệm tôi 
làm cắp phó cho ông và tôi trở thành Cục phó Cục 12. 

Ông Ba nói với tôi 

- Cậu g, trước sau mình cũng làm tinh báo ngoại, mà 
trong nghề tình báo có một lĩnh vực rất lợi hại, đó là thu. 
thập tin tức thông qua môi trường truyền thông, báo chí, 
cậu phải học láy một ít. 

Dùng một lát, ông nói tiếp: 

- Mà cái món này thì không ai hơn anh Hai Trung 
(Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn - TG). Giờ cậu không làm 
Trưởng phòng nữa vì Trưởng phòng nhiều việc quá, chứ 
làm Cục phó thì còn thời gian. Nên cậu chịu khó, tranh thủ 
làm trg lý cho anh Hai Trung một thời gian. 

- Wing, thưa chút 

Ông Ba nói thì tôi nghe. 

Hóm sau ông Ba mời ông Hai Trung đến, ông bảo: 

= Cậu Vịnh có một số kế hoạch phát triển sang hướng. 
ngoai và danh nghĩa công khai báo ch, Cái này tôi không 
có kinh nghiệm, nên để nghị anh cho Vịnh theo một thời 
gian, bồi dưỡng cậu Ấy, để giúp cho tôi cái mảng ngoại này. 
Còn một số việc anh đang làm thì tôi giao Vịnh làm. trợ lý 
cho anh luôn. 


Chung bốn: NGHỀ TĨNH BÁO... 


Ông Hai Trung cười: 

- Tốt quát Tôi sẵn sàng. 

Ông Hai Trung khoái người hoạt ngôn, mà tôi lại thích 
nói chuyện tiểu lâm, trong khi ông Ấy là “trùm” tiếu lâm. 

Ông Hai Trung quay sang tôi bảo: 


- Tôi với cậu này mà đi với nhau nói chuyện tiếu lâm 
thì ngon lành rồi. 

Hon một năm trời, tôi làm trợ lý cho ông Hai Trung, 
cứ sau giờ làm việc là tôi đến nhà ông ấy. Có điều ông Hai 
Trung không uống rượu, phong cách của ông Hai Trung 
là nhà báo, nên cách cư xử với ông Hai Trung khác với 
ông Ba, giữa tôi và ông Hai Trung có gì đó như là kiểu 
cách, một khoảng cách giữa người lớn và người trẻ, 

Điều chứng tò tôi rát được lòng ông ấy chính là câu 
ông ấy từng nói với tôi: 

- Chú không cho con chú vào ngành Tình báo, Nhưng, 
mà chú gửi thằng Ân cho cháu, cháu bảo ban nó cho chú, 
thằng này nó thông minh, học giỏi nhưng khó bảo lầm! 

Ân - con trai ông Hai Trung đi học Liên Xô về, sau. 
này làm Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco, rồi về 
làm Phó Giám đóc Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh. 
Khi Ân học ngoại ngữ ở Liên Xô vë, tôi mời Ân vào làm 
việc chỗ tôi nhưng cậu Ấy không chịu, chỉ quan hệ với tôi 
với tính chất cá nhân, anh em. 

Ân học giỏi, rất thông minh nhung “a-ma-to” (amateur) y 
như bố. Cậu ấy có lúc còn đi múa phụ họa cho các show nhạc, 
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xong di làm huóng dán vién, phién địch, rồi làm đủ 
những việc mà cậu ấy thấy thích. 

Quay trở lại việc tôi phục vụ ông Hai Trung, được 
hon một năm thì một hôm ông Ba bảo: 

- Cậu a, ông Hai Trung bảo tôi là: “Tôi. hết vốn rồi, trả 
cậu Vịnh lại cho anh!” 

Tôi không hiểu câu chuyện của hai ông ra sao, và 
ng Hai Trung nói với ông Ba những gì, và câu nói “tôi 
hết vốn” là ý như thể nào... nhưng ông Ba bảo với tôi: 

-~ Thôi từ giờ cậu tìm người khác giúp việc cho ông 
Hai Trung, còn cậu rút ra. 

Tôi tìm một người là cậu Đức, cũng giỏi chuyên môn, 
à trí thức дап Bắc thay tôi giúp việc ông Hai Trung, Sau 
này Đức gắn bó với ông Hai Trung gån mười năm. 

Ông Ba hỏi tôi: 

~ Trong hơn một năm làm việc với anh Hai Trung cậu. 
thấy thé nào? 

+ Thưa chú, cháu thấy chú Hai Trung vô cùng giỏi 
về khai thác và tổng hợp tin tức. Nhưng quan trọng hơn 
là kiến thức của chú ấy gắp пат, қар mười người khác. 
Tin của chú Ấy vừa sâu, vừa toàn diện, vừa sắc sào. Cháu 
không hiểu chú ấy lầy đâu ra mà ngon lành thé! 

~ Là thế đấy cậu ạ! Nhưng kiến thức của anh Hai 
Trung ở trong đầu và nhờ hoạt động thực tế mà có, chứ 
không phải anh ấy tự nghĩ ra đâu. Anh ấy mà gặp ai đó, 
họ nói với anh ấy có ba phần thì bảy phần còn lại là của 


Ситу bến: NGHË TĨNH BÁO.. 


anh ấy, nhưng mà góp lại thì thành một báo cáo tuyệt vời. 
Thé đấy cậu a, khi mà người ta nhiều kiến thức, người ta 
nhận được cái này thì sẽ nhân đôi, nhân ba để được cái 
lớn hơn. 

Tôi nói tiếp với ông Ba: 

-Hai nữa, chú Hai Trung làm danh nghĩa công khai thì 
tuyệt vời, bình phong báo chí thì lại càng nhất luôn. 

~ Đúng rồi! Ông ấy làm việc đó là số 1 rồi. Ông ấy là 
dàn “a-ma-tơ”, nhưng mà “a-ma-to” có chủ ý, có mục đích 
ró ràng. 

Tôi nhớ trong cuốn sách “Tinh báo không phải là nghè 
сда tôi” của nhà văn Khuất Quang Thụy viết về ông Ba, câu 
cuối cùng nhà văn viết về lời của ông Ba khiến tôi råt ấn 
tượng, đó là: “Trên đời này chỉ có hai thứ thôi, một là tinh 
yêu, hai là lý tưởng” 

© gần ông lâu năm, tôi hiểu rằng nghề nghiệp cũng 
chính là lý tưởng mà ông theo đuổi và tận tụy cống hién 
suốt cuộc đời. Ông bảo: “Làm tình báo chỉ làm tình báo thôi, 
không “a-ma-tơ”, tinh báo gì mà chơi chó, chơi chim..." Hồi 
xưa trong địch hậu ông ấy nghĩ như vậy, hóa ra... “không, 
phải уду". 

'Tôi cảm nhận ông là con người có niềm tin tuyệt đối về 
lý tưởng, về giá trị thiêng liêng của đất nước, của con người, 
của gia đình, đó là những điều ông đặt trọn vẹn niềm tín. 
'Với người khác, được ông tin cậy không nhiều, nhưng đã 
tin thì tin tuyệt đối, cái cực đoan trong ông chính là chỗ đó. 
Vì thể, có những điều ông không hŠ muốn, nhưng vì lòng 
tin và vì sự nghiệp chung ông vẫn cứ làm. 
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Ông Ba cũng là con người, nhưng so với người khác 
thì mâu thuẫn trong con người ông nhiễu hơn, bản năng 
của ông lớn hơn, cho nên là một con người vô cùng đạo 
ý, vô cùng đạo đức, lại có những thù đoạn vô cùng tỉnh vi 
mà không phải ai cũng có thể nghĩ ra được. Bởi ông nghĩ 
rằng những thủ đoạn đấy phục vụ mục đích chung, phục 
vu những giá trị ông tôn thờ, båt luận dièu gì ông cũng có 
thể làm được. 

Và tôi nghĩ (đây là tôi nói “lén” ông), từ con người 
ông, từ cuộc đời ông, từ công việc của ông, cũng có lẽ là từ 
18 sống do ông phải làm việc trong địch hậu quá lâu, ông 
không như thế thì không thể sống được, không thể hoàn 
thành nhiệm vụ được. Ông buộc phải sống như thế. 


* Ông Sáu Trí 


Sau một thời gian vừa làm Cục phó, vừa làm trợ lý cho 
ông Hai Trung, ông Ba lại bảo tôi: 

= Có lẽ cậu phải học thêm vẻ công tác tham mưu, kế 
hoạch. 

Vi trong quá trình tôi làm Cục phó, ông Ba thấy cái 
yếu của tôi, nên một hôm ông mời ông Sáu Trí (Thị tướng 
Nguyễn Văn Khiêm - TG) đến. 

Ông Sáu Ти có thời kỳ là Thủ trưởng cũ của ông Ba, là 
Trưởng phòng Tình báo Miền J22, 

Hồi đó trong miền Nam có hai cơ quan tình báo, một 
là tinh báo của Cục 2 là lưới riêng, hai là Phòng Tình báo 
của Bộ Chỉ huy Miễn (bí số J22), Nu so sánh về số lượng, 
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thì Cục chỉ có một, nhưng Miền thì có mẫy chục đơn vị Ban. 
liên lạc Tình báo của Miễn mà Һор mặt thủ có tới hàng nghìn. 
người. Đó là chưa nói đến số đã hy sinh, số sức khỏe yêu. 
không đến được, mà những cuộc họp vẫn còn đồng như thế. 
Ong Sáu Trí trước chỉ đạo và quán lý toàn bộ lực lượng ấy: 

(Ông Sáu Trí vô cùng uy tín với những người làm tinh 
báo ở miền Nam, nhưng ông cũng có những vấn đề khóc 
mắc trong hậu chiến và cũng có những tâm tư riêng. Ông, 
ấy vô cùng quý trọng ông Ba. 

Ông Ba nói với ông Sáu Trí thế này: 

-Anh Sáu ạ, tôi hướng dẫn cậu Vịnh hơn mười năm, tôi 
day cậu ấy về nghiệp vụ, cậu ấy làm tốt nhưng nay tôi hết 
vốn rồi. Năm trước tôi có giao cậu Vịnh cho anh Hai Trung, 
nhờ anh Hai bồi dưỡng, dạy cậu ấy về tình báo ngoại và 
tình báo công khai. Nhưng bây giờ phải chuẩn bị cho vị trí 
Cục trướng, tôi nhờ anh giúp cậu ấy về công tác kế hoạch, 
công tác tham mưu chỉ đạo. 

Lúc bấy giờ tôi mới vỡ lẽ ông Da giao tôi cho ông Hai 
Trung để dạy tôi, vậy mà các ông ấy không nói gì với tôi về 
chuyện dạy dó cả. Ông Ba gửi tôi cho ông Hai Trung thực 
chất là ông gửi một người thầy khác mà ông không hè nói 
cho tôi biết. Sau hơn một năm ông Hai Trung nói với ông, 
Ва: “Tôi hết vốn rồi, tôi trả học trò mà ông gửi, ông tip tuc 
day nó hoặc giao cho người khác” là vì thé. Nên với ông Sáu 
"Tí thì ông Ba nói luôn: 

- Anh giúp tôi day cậu Ấy! 

Thé là hơn một năm nữa, ông Ba là сб vấn cho tôi, còn 
tôi vừa là trợ lý, vừa là học trò của ông Sáu Trí. 
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бор Sáu Trí là một con người hoàn hảo. về sự nghiêm 
túc, về trí tuệ, về tinh thắn trách nhiệm, vẻ sự nhẫn nhịn 
của người làm tình báo. Một con người vô cùng đáng kính, 
vô cùng trằm tính, nói câu nào “chết” câu ấy, không bao giờ 
thừa một câu, và vô cùng khiêm tón. Ví dụ như thé này, 
khi tôi mời: “8 giờ sáng mai mời chó đến làm việc “thì 8 giờ 
kém 1 phút ông gõ cửa phòng, không phải là kém 2 phút. 
Không bao giờ có chuyện ông đến muộn, néu là 100 ngày 
thì đúng 100 ngày nghiềm ngắn. 

Có một hôm cậu Thi lái xe cho ông Sáu Trí bị hết xăng 
giữa đường, ông bảo: 

-Thôi muộn rồi, chú đi trước đây! 

Ông xách cái cặp, kêu xe ôm chạy, vì nhìn đồng hồ sắp 
đến giờ hẹn với tôi, lúc Ấy ông Sáu Trí đã là Thiéu tướng, 

Mỗi lần ông gõ cứa, tôi lại chạy ra: 

- Cháu chào chút 

Thì ông tiếp lời: 

~ Báo cáo Thủ trưởng, tôi có mặt! 

Mà lúc ấy tôi mới là Trung tá. 

Ông vào phòng ngồi dàng hoàng, chững chạc, chin 
chủ. 

Điểm đặc biệt thứ hai của ông Sáu Trí là ông viết kế 
"hoạch cực giỏi. 

Một hôm tôi nói với ông: 


- Báo cáo chú, cái phòng này nó làm cái kế hoạch, cháu 
đưa chú xem xin chú cho ý kiến, 
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Ông xem qua bản kế hoạch, hỏi lạ tôi 

~- Cái này Vịnh đã xem chưa? Có ý kiến gì không? 

~ Dạ không, cháu đang chờ ý kiến chú, nhưng cháu 
không thấy vấn để gt 

~ Cái này đúng rồi nhưng tôi thấy nó chưa rõ ràng. 
Nếu được cho tôi viết lại cái này, Vịnh lựa chọn. 

Ông không đánh máy, đến giờ tôi vấn giữ những 
bản viết tay của ông, 10 trang của bản kế hoạch tôi đọc 
xong và sau này tôi yêu cầu photo bản rút gọn, xóa phần 
mật của kế hoạch ấy cho tắt cả các sỹ quan trong đơn vị 
đọc. Một bản kë hoạch tuyệt vời, không sai một nửa dầu 
phẩy, đọc xong tôi có cảm giác mình thực hiện xong đến 
nơi. Ông vạch ra cách làm, chỉ rõ mục tiêu, định hướng, 
như thế nào, dự báo tình huống ra sao, xử lý như thế 
nào và còn dự báo kết quả của kế hoạch ấy. Tôi xem xong 
không chỉ phục, mà “kinh hoàng” về một “trí tuệ già” 
nhưng vô cùng toàn diện, sắc зао, vô cùng chin chu, tỉnh 
tế. Một bản kế hoạch máu muc. 

Suốt hơn một năm ông Sáu Trí “nhồi” cho tôi những 
kiến thức và kinh nghiệm có một không hai của ông. 
Đối với tôi, ông Sáu Trí rát đáng trân trọng, tôi nghĩ. 
minh là cáp thắp mà ông giao tiếp rất chừng mực, rát giữ 
danh dự. 

Ông Sáu Trí cư xử với tôi giống như kiểu: “Anh là đại 
diện cho tổ chức, tôi tón trọng anh ở mức độ đầy thôi, 
chứ anh là trung tá hay trung tướng thì đối với tôi cũng, 


giống nhau”. 
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Có lần tôi dua tiền bồi dưỡng cho ông, ông bảo thể này: 

- Vịnh thông qua tài chính, đưa cho chú. 

бор, không nhận bồi dưỡng theo kiểu đưa trực tiếp - 
mà cái đó là ông Ba bảo tôi đưa cho ông. Tôi nổi: 

~ Thưa chú, đây là chú Ba bảo cháu gửi chú а! 

- Không, chú chỉ nhận tiền tổ chức đưa. 

'Tức là phải có tài chính, có ký tá, chứ không nhận theo 
kiểu đưa tay cái phong bì. 

Có một điều đặc biệt, ông Sáu Trí đồng ý với ông Ba là 
trước sau Mỹ cũng là đối tượng chính của Việt Nam và ta 
phải vượt qua. Nhưng cả hai ông đều nhận định trước sau 
rùnh cũng phải chơi với họ với tư cách là đối tác chính - hai 
ông ấy đồng tinh hoàn toàn với nhau như vậy. Khái niệm 
“vừa l đối tượng, vừa là đối tác”, mà tôi được nghe lần đầu 
tiên là từ đó, khi tôi đang học tập, rèn luyện để trở thành. 
người chỉ huy tình báo. 

Ông Sáu Trí là một người cương trực, dù cuộc đời có 
nhiều шіп khúc, nhưng ông vẫn giữ lòng tin, không khi 
nào chùn bước, một người cộng sản yêu nước mẫu mực 
Toàn bộ lực lượng tình báo ta vào Dinh Tổng thông Sài Gòn 
trong ngày 30 tháng Tư năm 1975 đều do một tay ông chỉ 
đạo. Hàng loạt lưới tình báo trong Nam là do ông chỉ huy. 
Ông có công råt lớn, nhưng như tôi nói, ông cũng có “góc 
khuất. Tôi biết ông quý tôi, tắt nhiên là một phần vì tôi là 
соп của ba tôi. Dù rất kính trọng và quy mén, nhưng tôi 
không gần ông được, vì ông sống rát độc lập, khép kín và 
tự trọng, 
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Ong Sáu Trí dạy tôi khoảng hơn một năm thì một hôm, 
vô ünh, tôi vào phòng đúng lúc ông Sáu với ông Ba đang. 
ngồi với nhau, đương nhiên tôi lồi lại: 

~ Xin phép các chú cháu đi ra! 

Nhung ông Sáu Trí bảo: 

- Không, Vịnh vào dày! 

Ông Ba cũng bảo: 

- Vào đây! 

Rồi quay sang ông Sáu Trí, ông Ba hỏi: 

~ Anh Sáu Trí xem học trò của anh như thể nào? 

Ong Sáu Trí đưa ra một tập giày дау “Nhận xét quá 
trình làm việc với đồng chí Nguyễn Chí Vịnh”. Tập 
giấy viết tay. Mở đầu: Nhận nhiệm vụ của đồng chí Ba 
Quốc - Cục trưởng, tôi thấy như thế này..., đã làm việc 
như thé này... 

Một bản báo cáo chi tiết đầy đủ, tôi xem nửa vui nữa 
buồn, nứa mừng nửa lo. Nhưng hơn hết là một lần nữa lại 
kinh ngạc trước trí tuệ và sự nghiêm túc, chin chư của một 
ông già gần 70 tuổi. Ông Ấy khen tôi thì khen đích đáng, 
chính xác, mà chê tôi thì gọi là chê đến chết người, chê 
đúng tim đen. Một bản nhận xét chuẩn chỉ như sách giáo 
khoa của thầy giáo đối với một người học trò, mặc dù ông 
không học một ngày nào trong trường tình báo. Ông Sáu 
Trí là một người mà mỗi văn bản ông ấy viết đều như trong, 
sách ra, không sai một tý nào kể cả về nguyên tắc, vë cả nội 
dung, ngữ pháp, từ ngữ, cách hành văn. 
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Ông Sáu Tí n 

~ Thôi giờ tôi hoàn thành nhiệm vụ với anh Ва, tôi trả 
Vinh về với anh, 

Саи chuyện về các ông thầy của tôi là như vậy. 


Tong những người thấy lão luyện йу, ông Ba - người 
thấy gån gũi nhất, người đào tạo tôi không trường lớp, 
không có điều kiện, đã có cách dạy đặc biệt, mà mục tiêu. 
ông ấy đặt ra là đào tạo con người có đức, có tài, có sự tôn 
trọng với những vấn đề có tính nguyên tắc. Ông đã giao 
tôi cho ông Hai Trung và ông nhắc tôi điều càn tránh: 
“Ông ấy a-ma-tơ lắm, không được học a-ma-tơ của ông 
ду đâu”, Với ông Sáu Trí thì ông Ba lại dàn tôi: “Những, 
chuyện cũ của anh ấy cậu đừng động vào, đừng làm anh 
Ấy đau lòng”. Tôi hiểu và vô cùng nể trọng ông Ba, ông 
ấy nghĩ thầy phải day học trò như thế, tự tin là mình day 
được, cũng tự biết mình yếu cái gì để tìm thày khác mà 
đào tạo người thay thé mình, giỏi hơn mình. 

Trong thế hệ tiền bối của chúng tôi, những người 
như ông Hai Trung, ông Sáu Trí, ông Ba Quốc và một số 
“người cùng ЊО khác dèu là những nhân vật ở đẳng 
cấp cao nhất về nghệ thuật tình báo. 

Có thể nói, ông Hai Trung như là một “giáo su” vè 
tình báo tm xa và bình phong báo chí, Còn ông Sáu Trí 
là “bậc ду” về công tác tham mưu, kế hoạch tinh báo, 
người sở hữu tâm nhìn mang tính toàn cục, chiến lược. 
Trong khi đó, ông Ba Quốc lại là “chuyên gia” về kỹ thuật 
tình báo, đặc biệt là trong nghệ thuật phản tình báo, 
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đánh lừa địch. Trong nhiều tình huống, ông lại có biệt 
tài nhìn thấu những “cái bẫy” mà đối phương giăng sẵn. 
Bên cạnh ông luôn có một trợ thủ gần gũi và đắc lực, 
đồng thời cũng là Thủ trưởng trực tiếp của tôi, đó là ông, 
Ba Quang với năng lực đặc biệt về nghiên cứu tổng hợp, 
quan sát và phân tích các vẫn đề chiến lược và quan hệ 
quốc tế. 


+ Một “thể hệ học trò ông Ba” 


Мёс dạy một học trò để trò giỏi hơn, toàn diện hơn. 
minh cũng là một thách thức không phải người ду nào 
cũng làm được. Ông Ba Quốc là người muốn như vậy, 
như ông từng nói, trước hết là vì ông biết mình mạnh cái 
gì và yếu ở chỗ nào. Tôi nghĩ trên đời chỉ có ông Ba Quốc. 
như thể, 


Phần đa tâm lý chung là: “Làm sao day học trò được 
như mình, gần bằng mình đã tốt lắm rồi”. Nhưng ông lại 
muốn day cho “nó” hơn mình, tự mình biết minh yếu cái gì, 
dé mà tìm được những người bó sung điểm yếu ду, để cái 
sản phẩm của minh được trọn ven. 

Nói đến chữ biết ơn thì tôi sợ hơi khách sáo, mà có lẽ 
cũng chưa đủ nghĩa. Nhưng mỗi lên nghĩ về ông Ba Quốc 
thì tôi không thể nghĩ khác được. Thực sự tôi vô cùng biết 
ơn số phận đã cho tôi cơ hội được làm học trò của ông Ba. 
Anh Vũ (con trai ông Ba) từng nói: 

~ Anh Năm là sản phẩm đắc ý nhất của ng Ba Quốc. 
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Chu Phú lái xe cho ông Ba cúng nhắc lại lời ông nói ra 
trong lúc vui: “Cậu Vịnh là sản phẩm. đắc ý của tôi”. 

Bao năm gắn bó với ông Ba, từ chiến trường Campuchia, 
đến khi về Thành phố Hồ Chí Minh, từ những, chuyến 
công tác trong Nam ngoài Bắc, từ bàn làm việc cân não đến. 
những bữa cơm chiều thư thái... ông Ba đều kể cho tôi nghe 
những câu chuyện đời ông. Nghe tưởng đơn giản, nhưng, 
qua những câu chuyện Ау, tôi hiểu ông day mình. Bản chất 
опр không dạy học bao giờ, và ông cũng không nói ai là học 
trò, nếu có chăng, thì người ấy là tôi - điều này tôi biết và 
mọi người biết. Nhưng tôi được ông day theo kiểu không, 
giống ai, bằng cách kể về đời hoạt động của ông áy. Ó đó, 
cái gì sai, cái gì đúng ông đều đã chiêm nghiệm. 

Có thể kể ra một số sự chiêm nghiệm đặc biệt Ấy của 
ông như kỹ năng nhận ra đồng chí, đồng đội trong lòng 
địch qua câu chuyện ông kể về ông Phạm Ngọc Thảo, vè 
ông Hai Trung... Hay cách những người tình báo lão luyện 
như các ông ngồi một chỗ để nghĩ ra cân bằng chiên lược 
với các nước lớn. 

Nhưng nói là ông Ba chỉ đào tạo mình tôi thì không, 
đủ, thậm chí là råt sai làm. Cơ quan tinh báo phía Nam 
(22), sau giải phóng là Đoàn B17, sau này là Cục 12 đã có 
truyền thống từ thời kháng chiến chống thực dân Pháp, rồi 
4ё quốc Mỹ và cũng là cái nói để bài duong, rèn luyện, thử 
thách cán bộ tình báo qua các thời kỳ. Trong đó, không thể 
không kể đến vai trò quan trọng của các ông Sáu Trí, Tự Va: 
муа Chính. Các Ông sở hữu một “ngân hàng” các ứng viên 


trong toàn quán, toàn ngành Tình báo, biết tìm và chọn га 
người phù hợp với từng nhiệm vụ, thường các lựa chọn của. 
các Ông về nhân sự ít có sai sót. 

Còn với ông Ba Quốc, trong suốt 20 năm lãnh đạo 
Đoàn 817 và Cục 12 đã cho ra đời nhiều lớp cán bộ tình 
báo, mà chúng tôi luôn tự gọi nhau “mình là thế hệ học 
trò ông Ba”. 

Quảng thời gian làm trợ lý bên cạnh ông Ba giúp. 
tôi nắm được cách đùng người và bồi dưỡng con người 
của ông. 

Đối với lớp cán bộ hoạt động từ thời kháng chiến chống 
M9, từng vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đương nhiên. 
là những người chủ chốt, đáng tin cậy, lo luyện, trung 
kiên, kỷ luật, có quan hệ rộng và họ luôn chiếm trọn niềm. 
tin của ông Ba khi giao nhiệm vụ. Lứa cán bộ này cũng hết 
sức “lành nghề khi hoạt động tại Campuchia bởi nơi đây là 
căn cứ tình báo của ta ngày trước. 

Thé nhưng tình hình mới đặt ra vấn đề là tình báo. 
không chỉ để giải quyết chiến tranh, mà phải fim hòa bình 
và sau này còn mở rộng ra nhiều nhiệm vụ khác. Do đó, 
lứa cán bộ này gặp không ít khó khăn trước những yêu 
cầu mới. Chính và vậy, dù không nói ra thành lời, nhưng 
tôi quan sát được ông Ba có các giai đoạn chuẩn bị các lớp 
cán bộ cho tương lai, nhưng đồng thời cũng phù hợp với 
tình hình nhiệm vụ ở mỗi thời điểm khác nhau. 

Ò giai đoạn sau năm 1979, những cán bộ chủ chốt 
phải từng kinh qua chiến trường Campuchia. Lớp cán bộ. 
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này tham gia chiến trường Campuchia từ những ngày đầu 
nên nấm vững địa bàn, có sự gan dạ bởi từng và vấp với 
chiến tranh. Đây là lớp cán bộ nòng cốt mà ông Đa muốn. 
xây dựng cho ngành Tình báo ngay sau thể hệ của mình. 
"Những cái tên tiêu biểu có thể kể đến là anh Trân Nam Phi, 
Duong Xuân Vinh, Phan Văn Việt, Lưu Đức Huy, Trần Tây, 
Уа Quang Miện, Trân Bá Dũng, Phạm Đức Thắng, Phạm. 
Văn Thạnh, Phan S$ Minh, Đặng Thành Tiên... Tôi cũng, 
may mắn được xếp vào danh sách rất đáng tự hào này. Số 
cán bộ này cơ bản được bố trí vào những vị trí quan trong 
đối với hướng tình báo ở chiến trường Campuchia. 

Sang đến giai đoạn hai, khi Quán tình nguyện Việt 
Nam rút khỏi Campuchia. Lúc bấy giờ chúng tôi phải 
chuyển hướng từ tinh báo chiến đầu sang tình báo chiến 
lược, từ trong nước vươn ra nước ngoài. Ông Ba trong, 
giai đoạn này tập trung tuyển chọn những ứng viên tốt 
nghiệp các trường sỹ quan chính trị, quân sự nhưng chưa 
học qua tình báo. Ông đưa ra hai tiêu chí: một là phải học 
giỏi và có đạo đức tốt, hai là phải là người có quê quán, 
hoặc sở hữu đặc tính phù hợp với địa bàn hay công việc 
ông định sử dụng, 

Nhung đến giai đoạn 1992 - 1993, tình hình tiếp tục 
thay đổi. 56 cán bộ mà ông Ba lựa chọn phải có trình độ 
khoa học kỹ thuật, đặc biệt là công nghệ, thứ nữa là phải 
biết ngoại ngữ và nhạy bén về khoa học xã hội. Như vậy, 
ông Ba lưu tâm tuyển chọn dân trí thức cho lớp cán bộ mới 
nhằm đấp ứng yêu cầu ngành Tình báo phải vươn ra các 
địa bàn khác, phải làm tinh báo toàn diện và có tầm nhìn, 


lương bốc: NGHỀ TÌNH ВАО, 


trình độ kiến thức ngang tằm thé giới. Lứa cán bộ này được 
đào tao bó sung về quân sự và chính trị, sau đó trải qua các 
lớp tập huán nghiệp vụ tình báo, theo hướng người nào 
biết việc người ấy. Nhìn chung, thế hệ này đã không phụ 
sự kỳ vong của ông Ba, họ hoàn thành tốt các nhiệm vu 
trong tình hình mới, những cái tên tiêu biểu có thể kể dén 
là Phạm Ngọc Hùng, Nguyễn Minh Tân, Trån Việt Thắng, 
Nguyễn Tiễn Bắc, Đặng Trí Dũng,... đều hiểu biết rộng, có 
trình độ chính trị quân sự vững vàng, được đào tạo chính 
quy về khoa học công nghệ, cơ bản và biết ngoại ngữ. 

Vë chuyện này, có làn tôi hỏi ông: 

~ Thưa chú, vì sao có nhiều sỹ quan tốt nghiệp trường 
Tình báo mà chú không sử dụng? 

Ông ôn tồn giảng giải: 

~ Mình vẫn sử dụng nguồn của tình báo chứ. Nhưng 
số cán bộ đã tốt nghiệp các trường trong Quân đội lại được 
đào tạo một cách bài bản vë chính trị, quân sự, nên bản lĩnh 
của họ råt vững vàng. Ngoài ra, những cán bộ có ngoại ngữ, 
có trình độ khoa học công nghệ là yêu cầu bức thiết trong 
tình hình hiện nay, khi chúng ta mở mạnh ra ngoài nước và 
làm tinh báo toàn diện. Vì vậy, mình phải lựa chọn người có 
những tiêu chí phù hợp với nhiệm vụ. Khi dùng thì chỉ cần 
huấn luyện kỹ thuật tinh báo, làm đến đâu huån luyện tới 
đó thì sẽ sớm có tác dụng. 

Những cái tên tôi nhắc dén ở trên không chỉ phục vụ 
tốt cho Cục 12, mà do yêu cầu nhiệm vụ được điều động di 
các đơn vị khác và sau này đều nấm giữ các vị trí chủ chốt 
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trong Tổng cục II, Mỗi một người trong số này dèu có chung, 
niềm tự hào đó là được ông Ba trực: tiếp tuyển chọn, đào tạo. 
và chỉ đạo, danh xưng “học trò của ông Ba” là một điều ai 
cũng muốn có trong ngành Tình báo. 

уву thì ông Ba chọn cán bó như thế nào? Trước hét, 
ông luôn bám sát các tiêu chí chung của Đảng, của Quân 
đội và công tác cán bộ. Tuy nhiên, ông cũng nhắn mạnh 
điều quan trọng đối với nghề tình báo là phải nắm chắc hồ 
sơ. Ông đọc kỹ thông tin rồi yêu cầu chúng tôi trực tiếp рар. 
và đưa ra ba tiêu chí: một là đủ đạo đức, trình độ, năng lực 
để làm được việc; hai là được đồng đội bên cạnh tín nhiệm, 
ba là phải qua thử thách. Nếu qua thử thách sẽ được giao. 
việc, làm được việc sẽ được chọn. 

Vë cách ông Ba đánh giá cán bộ, ông không để ý nhiều 
dén hồ sơ hay bản kiểm điểm cuối năm mà qua kết quả hoạt 
động nghiệp vụ. Đầu tiên là ông đọc tài liệu, mỗi kế hoạch 
hoặc bản tin tình báo ông đều hỏi kỹ ai làm, ai viết, ai nghi. 
Ong từng nói: 


~ Nếu nghĩ được, viết được rồi trình bày được thì kế 
hoạch đã thành công 51% rồi cậu ạ. Còn việc tổ chức thực 
hiện chỉ chiếm 49%. Nếu lên kế hoạch đúng và thành 
công thì đó là đo giỏi. Còn néu kế hoạch đã thông qua mà 
không thực hiện được là do mình chỉ huy kém, bởi minh 
không tim ra được sơ hở, khi phê duyệt không nhìn ra 
được khiếm khuyết mà sửa chữa, điều chỉnh. Khi tổ chức 
thực hiện mà mình không theo sát, nếu có hư việc thi cúng. 
là lỗi của minh. 


Chung bón: NGHỀ TINH ВАО... 


Ông Ba cũng quan niệm rằng mỗi một tin tức hay kế 
hoạch tinh báo (gọi chung là văn bản nghiệp vụ) không 
thể là “vô nhân xưng”, cũng không dùng danh từ chưng, 
không có “chúng tôi, chúng ta”, mà phải là “tôi”. Một văn. 
bản nghiệp vụ phải thể hiện được quan điểm riêng của 
người lập ra nó. Ông thường dặn tôi: 

= Công lao là của tập thể, nhưng dầu ấn phải là của cá 
nhân. Muốn tập thể thành công thì cá nhân phải làm được. 
việc, phải chịu trách nhiệm. 

“Tiêu chí cuối cùng ông Ba đặt ra ở một cán bộ tình báo. 
đó là phẩm chất cá nhân, điều này được ông kiếm chứng. 
qua những lần tiếp xúc trực tiếp. Ông đặt ra hai yêu cầu cao. 
nhất cán có ở một cán bộ, dó là trung thực và thông minh. 
Thông minh chứ không phải tài giỏi. Suốt những nām ở 
canh ông Ba, tôi nhận thấy có hai lời khen: “Người này 
trung thuc”, hoặc “cậu này thông minh” đã là ít, còn được 
ông khen có cả hai thi rất hiểm. 

Ong Ва cũng rất nhạy bén khi cảm nhận ra sự giả tao 
từ những cái rất nhỏ của người đối thoại. Khả năng này 
không qua trường lớp mà xuất phát từ bản năng của một 
cán bộ tình báo lão luyện. Nếu ông Ba buông vài câu nhu: 
“Cậu ấy tốt nhưng tôi thấy mắt cứ liếc ngang dọc”, hay là 
“Nó nói chuyện này có gì đầu mà cứ Ấp бпр”. Khi đó tôi biết 
là hỏng rồi. 

Như vậy, phương thức ông Ba lựa chọn cán bộ tinh 
báo trước hết là thông qua văn bản nghiệp vụ, tiếp theo là 
đánh giá kết quả thực hiện và cuối cùng là tiếp xúc để nấm 
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được phẩm chất cá nhân. Ba tiêu chí này ngón rất nhiều 
thời gian và chưa có trường hợp nào ngay lập tức được ông 
Ba “gật đều”, 

Một khia cạnh khác cần phải đề cập trong quá trình 
dào tạo con người của ông Ba, đó là việc bồi đưỡng cán bộ 
Tòi từng nhiều lần bị ông Ba “lắc đầu” khi mời ông đến 
đơn vị dé nói chuyện, trao đổi nghiệp vụ cho cán bộ trè. 
Ông cũng không viết tài liệu nghiệp vụ bởi ông rát ngại 
nói về kinh nghiệm cá nhân mình. Có lần tôi gång hỏi, 
ông đáp: 

~ Việc tôi hoạt động trong quá khứ chỉ mang tính thời 
điểm. Khi đồ tôi làm đúng, nhưng chắc gì bây giờ không 
sai? Cho nên tôi không day theo kiểu bắt chước, mà chỉ 
азу các cậu phương pháp làm, cái quan trọng nhất khi đã 
“bay don” đó là phải tự quyết định. Tắt cả phải tự quyết 
định. Trước hết là vì sự tón tại của mình, thứ nữa là để hoàn. 
thành nhiệm vụ. 


Ông Ba đánh giá cán bộ cũng rất “khác người”: Thứ 
nhất bằng cách nghiên cứu tin tức; thứ hai là nghe báo cáo 
thực hiện kế hoạch, mà ông chỉ trực tiếp nghe báo cáo của 
người làm, tuyệt đối không được báo cáo thay. Cách thúc 
bồi dưỡng cán bộ của ông Ba cũng rắt tinh tế qua những lời 
hướng dán như: “Việc này theo tôi cậu nën...” và để cho 
cán bộ quyết định. Tuy nhiên, khi đã thông qua kế hoạch 
thì ông sẽ chịu trách nhiệm đến cùng trước cấp trên. Bên 
thân ti là người trải qua nhiều lån “bi dưỡng" kiều này 
йа ông Ba. Tức là khi mình gặp khó trong việc triển khai 


Cương bôn: NGHỀ TÌNH BÁO. 


kế hoạch thì người đứng ra nhận trách nhiệm là ông Ba 
thay và dó lỗi cho сір đưới. Mỗi khi giao nhiệm vụ nặng. 
cho cắp dưới, ông thường nói một câu mà tới giờ chúng tôi 
cũng không quê: 

= Các cậu cứ làm việc đi, đừng than mệt, mệt thì đừng 
làm nữa. Nếu mật, xong việc thì di viện. Làm việc mà say 
më thì sẽ không mệt. 

Ông Ba luôn chú trọng cho cán bộ “bay đơn”, tức là 
hoạt động độc lập để tự ra quyết định. Thế nhưng vì xuất 
thân từ lĩnh vực phán tình báo, cho nên ông Ba luôn luôn 
kiểm tra chéo qua các bản tin, báo cáo hoạt động, qua so 
sánh nội dung của các báo cáo trong nhiều thời kỳ, thậm 
chí trực tiếp kiểm tra trên thực địa. Tôi cũng từng là “đối 
tượng” bị ông Ba kiểm soát nên rất hiểu. 

Khi vui, chúng tôi thường đùa với ông: 

- Chú tin tưởng giao việc cho bọn cháu, nhưng kiếm 
tra cũng “ác” lắm. 

Ông cười 

- Không phải không tin, mà tôi sợ các cậu quên, nên 
phải theo để nhắc. 

Dù kiểm soát chặt chẽ cán bộ, nhưng ông Ba vẫn có 
Tòng bao dung rất lớn dành cho những người сёр dưới của 
mình, thậm chí vượt ra ngoài nguyên tắc. Thời nào cüng 
vậy, các tiêu chuẩn dành cho cán bộ tình báo đều rất khát 
khe, ké cà về quan hệ gia đình, xã hội, cá nhân..., một danh 
mục đài dầng dặc những điều có và không, Tôi vẫn nhớ. 
câu chuyện của một cán bộ - sau này là Cục phó Cục 12. 
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Anh di bộ đội tir råt sớm, chiến đầu ở Campuchia, từ một 
chiến sỹ dẫn đi lên thành cán bộ tinh báo. Thời gian hoạt 
động ở Campuchia, tôi và anh ấy thường xuyên “bay đôi”. 
Anh nắm địa bàn rất vững bởi có khả năng nói tiếng Khmer 
ưu loát, néu không tính ý khó biết là người Việt. Đến khi 
anh xin cưới vợ, cơ quan phải đi xác minh. Khi về báo cáo 
lại trường hợp này không thể cho kết hôn bởi cán bộ аһ 
báo không được lấy vợ theo đạo, trong khi nhà cô gái kia 
thì thờ cả Phật lån Thiên Chúa. Ông Ba nghe chuyện xong 
liền thắc mắc: 

= Các cậu phải hỏi xem gia đình cô này thờ Phật, thờ 
Chúa, hay thờ tổ tiên? Nếu chỉ nhìn lên bàn thờ thì làm sao 
kết luận được? 

Sát đến ngày cưới, ông Ba gọi tôi đến ròi thở đài 
đánh sugt: 

> Cậu đi xác minh lại rồi nói nhà nó thờ tổ tiên. 

Cuối cùng chúng tôi phải làm lại xác minh để anh được 
cưới vợ. Thay vì những bài giảng hay tài liệu, những bài học 
kinh nghiệm và cách xử lý của ông Ba, dù hết sức nhỏ nhặt, 
nhưng cũng giúp chúng tôi biết cách hành xử và bài dưỡng. 
cán bộ đầy trách nhiệm và nhân vän. 


+ “Cậu làm Cục trưởng thay tôi!” 


Quay tr lại năm 1996, sau khi theo học ông Hai Trung 
và ông Sáu Tí, tôi tập trung làm nhiệm vụ Cục phố nghiệp 
vụ cho ông Ba. š 


tương bốn: NGHỆ TINH ВАО). 


Thoi điểm đầu năm 1996, lệ thường cứ khoảng tháng 
Ba hằng năm là đơn vị phải thông. qua kế hoạch năm, và 
trong cơ quan có bộ phận chuyên giúp cho Cục trưởng xây 
dựng kế hoạch. Điều đáng nói là không ai khác được tham 
gia mà Cục trưởng phải tự làm vì bón ông Cục phó phụ 
trách bón mảng khác nhau, sau đó Cục trưởng sẽ báo cáo 
Tổng cục phê duyệt. 


Lúc này, với tư cách là trợ lý cho ông Ba để nắm bắt 
công việc, thực chất là để nám tĩnh hình nên tôi làm việc với 
các Cục phó chứ không làm việc với các đơn vị thuộc quyền. 
cua người khác. Hôm ấy ông Ba đưa cho tôi bản kế hoạch. 
của Cục, bảo: 

- Tôi chuẩn bị kế hoạch, cậu xem di! 

Ông chỉ nói mỗi thé. 

Tôi xem thấy kế hoạch chuẩn bị rát công phu. 

Một bản kế hoạch để hoàn thành vào tháng Ba thì 
thường bất đầu chuẩn bị từ tháng Mười hai, sau đó xin ý 
kiến các phòng về các hướng, tổng hợp lại, rồi “cày di cày 
lai”, rát nhiều công sức. Còn nhớ, trong thời gian ông Ba làm. 
kế hoạch thì đừng ai bén mảng đến phòng ông, có chăng, 
chỉ máy người làm công tác kế hoạch, vì ông tập trung råt 
cao, đồ rất nhiều công sức vào đó. Sau này, phương pháp 
êm việc theo kế hoạch được phát triển ra ở tắt cả các đơn vị 
khác ở Tổng cục và trong Ngành. 

Quay trở lại bán kế hoạch của ông Ba, tôi đọc xong nói 
với ông: 

~ Thưa chú, có một số nội dung cháu xin có ý kiến. 
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Nhưng ông chặn ngay: 

- Không, cậu trực Чёр sửa vào văn bản. 

Tôi bèn аё xuất: 

~ Thưa chú, cho phép cháu viết lại bản kế hoạch này. 
Cháu sẽ đề xuất ý kiến của cháu để chú xem xét. - Cái này 
là cách tôi học được từ ông Sáu ТИ. 

~ Ờ, thế cậu về viết di! 

Tôi về viết. 

Đáng lý là viết góp ý cho bản kế hoạch của ông Ba, 
thì tôi lại viết một bản kế hoạch khác. Máy đêm thức trắng, 
ôm cái máy tính 286 cổ lỗ tôi cứ lo mo gõ. Со, rồi chỉnh 
sửa, cuỗi cùng cũng xong. Tôi đưa cho ông Ba buổi sáng 
thì buổi chiều ông gọi lên đưa trả bản kế hoạch của tôi với 
dóu gạch đỏ chỉ chít, ông bảo: Có máy việc phải làm thế 
này... thể này. 

“Tôi biết là căng rồi, nghĩ bụng: “Thôi thi ông bảo thé 
nào thì mình cứ làm thé ấy thôi”. 

Báy giờ tôi rắt biết ơn ông Sáu Trí, mang đúng cách làm 
của ông ду để chỉnh lại bản kế hoạch. Xong hôm sau, lại 
trình ông Ba. Ông xem, không nói gì, gõ gõ tay xuống bàn, 
mát ông gườm gườm. Tôi toát mồ hôi, lại nghĩ bụng; “Hay. 
là mình có gì sai về quan điểm hay nguyên tắc ở trong bản 
ké hoạch này không?... Nhưng tin là không, không thể sai 
được. Hay là sai về giải pháp, nội dung?..” 

"Một lúc, ông Ba nhìn tôi 


Cương bón: NGHË TÌNH ВАО... 


- Nây, cậu sẽ cùng tôi báo cáo thông qua Tổng cục phê. 
duyệt, sau đó cậu sẽ thay tôi điều hành thực hiện ké hoạch! 

Tôi эйп người, nói sang việc khác: 

- Không а, đây là ý kiến của cháu, hôm qua chú đồng. 
ý cháu mới đem về làm lại, cháu chỉ đề xuất thôi. - Tôi hạ 
giọng, lo lắng, 

Thấy ông không nói, tôi lại thanh minh: 

- Đây giống như hài ở Campuchia cháu làm trợ lý cho 
chú, cháu nghi gì thì viết đấy, chú đọc để tham khảo, néu 
chú thấy không sử dung được thì bỏ di a. 

- Không, cậu làm Cục trưởng thay tôi được rồi đầy. 

Tôi nghĩ bụng, hay là ông tự 4i? 

-~ Thưa chú, cháu làm thế nào được а? 

Lúc bẩy giờ Cục phó toàn những ông từ thời chống 
Pháp, nén tôi nghĩ bụng: "Mình trẻ màng, làm sao chỉ huy 
được các ông ý, làm được Cục phó là kinh lắm rồi, chưa kế 
các trưởng phòng đều là đàn anh, ngoài ra còn cả cơm áo. 
gạo tiền...” 

Tôi nói với ông Ba: 

- Còn việc giao làm Cục trưởng là việc của tó chức, chú. 
quyết thế nào được. Thôi, cháu không nghe chuyện này 
nữa, xin phép chú cháu về. 

- Không, tôi nói thật đầy! 

~ Báo cáo chú, cháu chưa làm được đầu, hơn nữa, đây 
mới chỉ là ý kiến của chú, việc nhân sự chủ chốt phải có ý 
kiến của Tổng cục và của Bộ chứ а. 
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Dén lúc này thì tõi cài ông thật. 

- Tôi biết rồi, tôi sẽ ra Hà Nội nay mai. 

Hôm sau, ông xách cặp та Hà Nội thật 

Ra Hà Nội ông gặp ông Vũ Chính, ông Tư Văn - cả ba 
ông lúc ấy đều trong Ban chỉ đạo của Tổng cục. 

Tại buổi hợp Ban Chỉ đạo và sau đó là Thường vụ Đảng 
túy Tổng cục, ông Ba dë nghị: 
jiao cho cậu Vịnh làm Cục trưởng. 

Ông Vũ Chính bảo: 

- Tôi sợ non, hay để nó làm Cục phó thêm 
gan паа? 

Ông Tu Văn bảo: 

- Không, nó làm được ау! Nhưng phái xin ý kiến của. 
anh Sáu Nam và Bộ trưởng Đoàn Khuê, - Ông Văn nói lơ 
hng như thể. 


Ông Ba đi Hà Nội về, hôm sau ông gọi tôi lên: 


~ Tôi báo cáo Thường vụ Đảng ủy Tổng cục rồi, từ hôm: 
nay cậu làm Cục trưởng, 


thời 


- Thưa chú, bổ nhiệm cấp Cục trưởng phải qua Thường 
уч Đảng ủy, Đảng ủy Tổng cục, Cục Cán bộ, phải qua nhiều 
со quan, rồi li báo cáo với Đăng ủy Quân sự Trung ương, 
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra quyết định chứ làm sao mà 
cháu thay chú được? Mà cháu đã nói với chú là cháu không 
làm được rồi. 


Thật lòng lúc đó tôi còn nghi: “Làm phó cho ông ấy 
Sướng vô cùng, chứ làm Cục trưởng có sung sướng gì dauf" 


пату bón: NGHỆ TÌNH BẢO, . 

Ông bảo: 

~ Không! Đây là quyết định của Thường vụ, từ hôm. 
nay cậu điều hành Cục, 

Ong triệu tập họp luôn Cục và thông báo: 

` Từ hôm nay đồng chí Vịnh điều hành! 

Tôi nghe mà ngơ прас, các ông Cục phó khác cüng 
ngo прас và phải nói thật các ông ấy vừa không phục vừa 
không đồng tình. 

Lúc đó tôi 37 tuổi, mà các ông Cục phó khác đều trên 60, 
nghĩ bụng; “Trẻ non thể liệu có làm được không?” Nếu có 
quyết định của Bộ thì còn hiểu được, dàng này ông Ba chỉ 
nói miệng, chứ làm gà có quyết định. Thé mà từ hôm sau 
ông Ba không điều hành thật. Ai lên gặp thì ông bảo; 

- Xuống gặp cậu Vịnh! 

Ông Cục phó lên làm việc, ông cũng bảo: 

~ Tôi giao rồi, cứ xuống cậu Vịnh mà làm. 

- Thé nhưng trách nhiệm? 

- Tôi chịu trách nhiệm! 

Ông đút khoát như thế. 

Cuối cùng ông Tư Văn, ông Vũ Chính vào Nam công 
tác, các ông mới ngồi họp lại về chuyện ду. 

Tôi xin gặp hai ông và trình bày: 

~ Cháu bây giờ rất khó như thế... 

Ông Tư Văn cũng bảo: 

- Phải có quy trinh, có quyết định đàng hoàng chứ. 
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- Nhưng giờ lỡ thể rồi, chú Ва quyết là làm, cháu chịu. 

~ Thế để tao gặp ông Ba 

Hôm sau ông Tư Văn gặp tôi, bảo: 

- Tao nói với ông Ba rồi, ông không chịu nghe, thôi 
mày làm di! 

Ong Ва mời ông Ти Văn vào, trước mặt đủ các “tướng, 
sý”, ông Tư Văn nói: 

- Thôi giờ anh Ba nói thể rồi, các anh thông nhất di, tôi 
ra quyết định đồng chí Vịnh làm quyền Cục trưởng, nhưng, 
tôi nhác anh Ba nhé, anh phải ghi cho tôi mót chữ vào đây, 
là anh chịu trách nhiệm toàn bộ những gì của Cục cho dên 
khi có quyết định chính thức của Bộ. 

Ông Ba bảo: 

- Tôi ghi luôn! 

бав ly tờ giây ghi luôn: “Tôi chịu trách nhiệm toàn 
bộ những việc của Cục 12 dưới sự điều hành của dòng chí 
Nguyễn Chí Vinh.. ”. 

Seu này tôi xin lại được tờ giây ghi tay của ông Ba, giữ 
âm kỷ niệm. Về sau ông Vũ Chính bảo tôi: “Lúc ấy ông Ba 
cứ nói thé, chứ cái giấy viết tay Ấy có ý nghĩa gì dàu”. 

Саа chuyện lúc ấy cũng giống như câu chuyện năm 2000 
sau này, khi ông Sáu Nam với cương vị сб vấn Ban Chấp 


hành Trung ương giao cho ông Ba “chịu trách nhiệm” khi 
tôi làm Tổng cục trưởng, 
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тр TỤC TRÅ LỜI CÂU HỘI VỀ LIÊN XÓ VÀ ĐÔNG ÁU 


Đến năm 1990, về cơ bản chúng tôi đã phục vụ сёр 
trên trả lời một nửa câu hỏi của ông Sáu Nam: “Liệu Liên. 
Xô có đúng vững không?”. 

Dù ở xa “tâm bão”, nhưng các nhà lãnh đạo Việt Nam. 
vẫn Чёр tục đặt ra câu hỏi: Liên Xô sẽ sụp đồ như thé nào? 
Và những hệ quả to lớn mà nó để lại së ra sao - nhất là ảnh. 
hưởng đến tình hình Việt Nam? Nhiệm vụ của chúng tôi 
úc bẫy giờ là khẩn trương üm hiểu và giải đáp về “Kịch bản. 
sụp đổ của Liên Xô”. 

Tù dàu năm 1989, tình hình chính trị tại Đông Âu dậy. 
sóng trước “vẫn để Ba Lan”, với sự nói lên của Công đoàn. 
Đoàn kết và sự thỏa hiệp của Đảng Công nhân Thống nhất 
Ba Lan với các phe phái chính trị cánh hữu đời “dân chủ”, 
“đa nguyên”. 

Ngày 9 tháng Mười một năm 1989, “Bức màn sắt” - Bức 
tường Berlin, một biên giới vật lý mang tính biểu tượng chia 
cắt hai phe xã hội chủ nghĩa - tư bản chủ nghĩa chính thức 
sụp 46. Nước Đức thống nhất ra đời. 

Hàng loạt diễn biến liên tục tại Ba Lan và Đức được 
ví như những “tiếng sắm” báo hiệu một cơn bão lớn đang, 
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chuẩn bị 4р tói các nước xã hội chú nghĩa còn lại. Và Liên 
Xổ, với tu cách là thành trì Cách mạng Xã hội chủ nghĩa 
trên thế giới cũng đang rung lắc ай đội, chỉ chờ ngày 
sụp đồ 

Những vấn để của Liên Xö - Đông Âu, có thể nói khi đó 
còn khá mới mẻ đối với ngành Tình báo Quốc phòng, với 
sông Ba Quốc thi lại càng xa lạ hơn vì suốt đời ông ở trong 
hậu địch, sau giải phóng năm 1975 lại lăn lộn trên chiến 
trường Campuchia chứ ông chưa bao giờ nghiên cứu về 
vấn đề châu Âu. Nhưng không ngờ với những kinh nghiệm. 
trong hậu địch, mà ông lại có được cái nhìn rất sáng, rắt 
thực tiến vë những gì diễn ra ở Liên Xô và Đông Âu, với 
những diễn bién mà theo ông: Các chính thể ở Đông Âu đã 
từ bỏ đấu tranh giai cắp, chuyển sang “đấu tranh dân chủ” 
theo khuynh hướng дап chủ tư sản, mà đặc trưng của nó 
1а “cách mạng đường phố”, và “trò chơi dân chú” giữa các 
phe phái chính trị. 

Nên nhớ ông Ba nói những điều đó từ đầu những năm 90 
của thé kỷ trước, khi mà ở Việt Nam chưa có nhiều người nói 
tói những thuật ngữ đó trong đời sống chính trị quốc tế. 

Tuy nhiên, để có những tin túc cụ thể, đáng tín cậy, 
từ đó mà có những dự báo chính xác thì chúng tồi rát lúng 
túng chưa biết làm gì, im những thông tin ấy ở đâu? Lúc 
báy giờ ông Ba Quốc bảo chúng tôi: 

-Không thể ngồi ở nhà mà đoán mò được, các cậu phải 
vươn ra ngoài nước. Đầu tiên phải sang Đông Âu, tới các 
nước đã “vỡ” rồi để xem nó “vë” như thé nà 
tầm hiểu chuyện này, 


h о? Vậy muốn 
phải sang Đức, Ba Lan trước, rồi từ đó 
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ta sẽ tim hiểu điễn biển ở Liên Xô và các nước xã hội chủ 
nghĩa còn lại. 

Thé là chúng tôi im đường sang Đúc. Việc đi nước 
ngoài khi đó khó lắm, du lịch thì chưa có, công việc thì biết 
gi và phải làm gì ở Đúc với Ba Lan lúc tình hình chính trị ở 
dó rồi ren như thế. Cuối cùng tôi phải nhờ một người anh 
từng học ở Đức dán đi theo đoàn chuyên gia thiết bị y tế. 
Một chữ bẻ đôi không biết, quan hệ không có... chỉ có tám 
vé khứ hồi và vài trăm đô la xin của ông Tư Văn. Ban đầu 
chỉ có thể thông qua Việt kiều, chúng tôi lần mò tới các trại 
ty nạn người Việt, nơi có những người từ Liên Xô, Đông 
Âu chạy sang. Từ điểm tựa này, chúng tôi dàn tìm gặp 
được thêm các cựu quan chức chế độ xã hội chủ nghĩa của 
Đông Đức, Ba Lan, từ đó hiểu được ở những nước đó họ 
“vỡ” như thể nào. Cũng biết thêm về tĩnh hình hàng vạn 
lao động người Việt đang thất nghiệp, cơ nh, lang thang 
khắp Đông Âu khi đó. 

Сас chuyến đi tới Đức, Ba Lan đã giúp chúng tôi “vỡ” 
ra nhiều chuyện. Ở đó, những câu hỏi chúng tôi từng đặt 
ra và hình dung vốn mới chỉ nằm ở tång sâu thẳm của tảng 
"băng, giờ lại hiện ra hết sức rõ ràng: Đó là các cuộc chính 
biến tại Ba Lan và Đức diễn ra theo kịch bản nào? Và đầu 
là máu chốt của sự sụp đổ? Câu trả lời cũng không ngoài 
dự báo của ông Ba Quốc: Một cuộc cách mạng đường phố, 
cộng với võ hiệu hóa chính quyền trung ương; quân đội 
đứng ngoài cuộc; đảng cảm quyền bất lực hoặc tự buông, 
bỏ quyền lực. 

Mỗi chuyển di dù chỉ kéo dài vài ba tuần nhưng chúng, 
tôi thu hoạch được cả “núi” thông tin, bởi các sự kiện diễn 
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ra rất nhanh, có thể hôm nay vẫn dang “dó cò”, nhung 
mai đã “đổi màu”, hay người này hôm trước là tướng lĩnh, 
cán bộ сёр cao, nhưng hôm sau chỉ còn là thường dán. 

Trở về từ những chuyến đi, chúng tôi nhanh chóng 
báo cáo với các cắp lãnh đạo. Riêng ông Ba đọc rát kỹ từng 
cầu, từng chữ của các bản báo cáo. Không chỉ vậy, ông 
còn yêu cầu lôi dành nhiều buổi để ké tường tận những, 
gì mình chứng kiến tận mắt tại Đông Âu. Ông cũng đặc 
biệt quan tâm tới ý kiến của cộng đồng Việt kiểu, cũng 
như của chính các tång lớp nhân дап Đức và Ba Lan. Bèn 
cạnh những bản báo cáo chính thức theo khuôn mẫu khó 
cứng, thứ được ông quan tâm nhất, đành nhiều thời gian. 
Tắng nghe và suy nghĩ nhất là những câu chuyện bên lẻ 
mà tôi gom nhặt được. Sau khi đã nghe hết những thông 
tin chúng tôi tập hợp, ông đi đến kết luận: 

- Vậy là đã rõ rồi. Liên Xô sẽ là mục tiêu сибі cùng và 
cúng là ngồi nổ đầu tiên cho sự sụp đồ của phe xã hội chủ 
nghĩa tại Đông Âu. Có hai nhân tó quan trọng nhất tác 
động đến sự sụp đồ của một chính quyền: một là nội bộ 
bën trong tự “vớ” và hai là “thúc ép” từ bên ngoài xã hội. 
Muốn dó thì nội bộ phải dó trước! Muốn nội bộ dó thì dút 
khoát phải có ngọn cờ ly khai từ nội bộ đảng, Ngòi nổ từ 
bën ngoài sẽ là các cuộc chính biến đường phó, quá trình 
sụp đồ sẽ càng tăng tốc nếu lực lượng biểu tình bị chính. 
quyền dàn áp. 


Ông Ba láy dán chứng từ thời hoat động tai Sài Gòn 
dưới chính quyền họ Ngô, khi đó phong trào đầu tranh 
của Phật giáo miền Nam ban đầu diễn ra tương dói ôn hòa. 
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Nhưng khi chính quyền Ngô Đình Diệm sử dụng cảnh 
sát để vây ráp, đàn áp lực lượng sư sãi thì “ngọn lửa” đầu. 
tranh lập tức lan ra toàn miền Nam. Lúc đó thì chính 
quyền chỉ còn cách rút hết cảnh sát ra và đưa quán đội vào 
để tái lập trật tự, nhưng với điều kiện tiên quyết là kháng 
được dùng vũ lực đàn áp biểu tình. Bởi quân đội không сб 
quyển hạn bắt giữ, xét xử, dùng vü lực với dân mà chỉ có 
nhiệm vụ đảm bảo an ninh, đối phó với những nguy cơ 
bao lực. Thêm một lần nữa, những điểm nhắn quan trọng. 
45 được ông Ba “lọc” kỹ, báo cáo lên cấp trên. 

Theo nhận định của ông, một vài cá nhân lãnh đạo 
khi đã thay đổi, biến chất thì sẽ làm đảo lộn cả chế độ, nếu. 
thiếu sức mạnh tập thể. 

- Những lúc như thế này mới thầy Quân đội nám vai 
trò quan trọng như thế nào vào việc bảo vệ Đảng, bảo vệ 
chế độ, bảo vệ nhân dân. Quân đội mà vững thì may ra 
Bàng còn, chế độ còn! - Ông nói với chúng tôi như vậy: 

Trong các cuộc trò chuyện cùng tôi, ông Ba đặc biệt 
quan tâm tới các tổ chức phi chính phủ và tôn giáo, có lẽ vì 
trong thời địch hậu ông từng theo đối các tổ chức phi chính 
phủ và tôn giáo ở miễn Nam. Theo ông, trước tinh hình. 
biến động tại Liên Xô và Đông Âu thì vai trò và ảnh hưởng, 
của các tổ chức phi chính phủ đối với nền chính trị và toàn. 
bộ xã hội tiềm án råt nhiều nguy cơ. Vì chính những tó 
chức “xã hội dân sự” này mới là ngồi nổ, mới có khả nàng 
liên kết những đám đông khác nhau thành một tập hợp, 
thúc đẩy làn sóng biểu tình, kéo theo đó là tuyên truyền, 
kích động bạo loạn. Quả thực, khái niệm “cách mạng màu” 
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mà chúng ta quen gọi bây giờ đá được nhà tình báo lão 
Tuyên xác định và gọi tên từ nhiều năm trước. 

Quay trở lại câu chuyện Liên Xô, vào thời điểm đó có 
hàng vạn tổ chức phi chính phủ mọc lên với đủ loại tiêu 
chí, tôn chỉ, mục đích khác nhau. Chỉ thấy lạ là không có. 
16 chức nào đồng hành hay chí ít là có lập trường tích cực 
'với định hướng xã hội chủ nghĩa, với chính quyền Liên Xô. 
Các Hội nghị Trung ương của Đảng Cộng sản Liên Xô cũng 
chứng kiến hàng loạt cuộc thanh trừng nội bộ, dán đến sự 
ra di của những con người trung kiên, trong đồ có không ít 
tướng linh, sỹ quan cấp cao từng giúp Việt Nam trong cuộc 
kháng chiến chống Mý, cứu nước. 

Tiếp theo đó, sự xuất hiện của “ngọn cờ Boris Yeltsin” 
tạo ra một khúc ngoặt lớn. Với việc Yeltsin công khai ra khỏi 
đảng, di đầu các cuộc biểu tình hô hào tự do dán chủ đã 
khiến ông Ba đi đến kết luận: “Đây chính là ngọn cờ của 
cuộc chính biến sắp tới”. Chẳng phải “trông mặt mà bắt 
hình đong”, những diễn biến tiếp theo tại Liên Xô đã xảy ra 
đúng như những gì mà ông đã dự đoán từ trước. 

Mọi diễn biến về sự sụp dó của Liên Xô đã dién ra 
không làm cho Việt Nam bị bắt ngờ về mặt chiến lược. Việc 
dự báo này có sự đóng góp của ngành Tình báo, nhờ vào 
việc phân tích, đánh giá những bài học, thông tin, kinh 
nghiệm thu thập được từ Đức, Ba Lan, Liên Xô và kết hợp 
với những nhận định về âm mưu từ phía Mỹ mà ông Ba 
Quốc và nhiều nhà tình báo hàng đầu của Việt Nam khác 
nghiễn ngắm. 

Sau dự đoán của ông Ba và báo cáo chỉ tiết của Cục 2, 
tôi không rõ các cấp lãnh đạo đánh giá như thế nào, đã lầm gì 
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để giảm nhẹ thiệt hại của chúng ta sau sự sụp đổ của Liên 
X6. Nhưng tôi biết chấc rằng Đăng và Nhà nước ta đã chuẩn 

i sẵn sàng cho kịch bản xấu nhất, để Việt Nam kiên định. 
với đường lối độc lập, tự chủ, bảo vệ Đảng, giữ được chính. 
quyền, để đất nước tiếp tục ổn định và phát triển. 

Như vậy, hai câu hỏi đã được trả lời: “Liên Xô có đứng 
vững không?” và “Kịch bản sụp đổ của Liên Xô sẽ như thế 
nào?”. Nhưng không dừng ở đây, mà câu hdi tiếp theo ông, 
Sáu Nam đặt ra cho chúng tôi là: “Nguyên nhân sụp đồ là 
gặ? Nhất là nguyên nhân bên trong?” 

Khi nói về dự báo Liên Xô và Đông Âu sụp đổ hay 
không và kịch bản như thế nào, chúng tôi đã có câu trả 
lời tương đối cơ bản và tín cậy. Nhưng thật ra thì vẫn còn. 
những điểm mờ. Các đồng chí lãnh đạo đặt ra câu hỏi như. 
vậy và yêu cầu chúng tôi phải tìm ra bản chất của những, 
đông lực dán tới sự sụp đổ và tan ка đó là gì? Nhìn trên 
bë nổi thì rất khó nhận ra bởi cuộc sống tại Đông Âu và 
Liên Xô thì vẫn cứ trôi. Ngoài đường phó vẫn còn cảnh sát, 
quân đội vẫn còn trong doanh trại, các Đảng Cộng sản hoặc 
Đăng Xã hội chủ nghĩa thì vẫn có những trụ sở uy nghi. 
Khác chăng là âm thằm trong xã hội và những hoạt động, 
của các tổ chức xã hội dân sự và các tổ chức phi chính phủ. 
Sau một thời gian nghiên cứu ở Ba Lan và Đức, chúng tôi 
nhận thấy sự điều chinh ở Ba Lan và Đức không rõ rằng và 
thật ra chúng tôi cũng không có những người tin cậy để họ 
chia sẻ thành thật với тіп, 

Theo chỉ đạo của ông Ba, chúng tôi phải tìm cách tiếp, 
cân những người trong cuộc ở cấp lãnh đạo cao nhất của 
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các nước xã hội chủ nghia để nghe họ nói về nguyên nhân, 
sụp đồ, Ban đầu không thành công khi tìm kiếm ở Liên Xó, 
chúng tôi “quay sang” ngả Bulgaria. Từ sự giới thiệu của 
các cựu quan chức trong chính quyền xã hội chủ nghĩa cũ, 
chúng tôi được gặp Ông L A. - nguyên là lãnh đạo cấp cao 
của Đảng Xã hội chủ nghĩa Bulgaria. Ông L.A. đã chỉ ra 
nhiều nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của khối xã hội chủ. 
nghĩa tại Đông Âu và Liên Xô, mà theo vị này “môt trong, 
những nguyên nhân chính của sự sụp đổ, dó là những 
người lãnh đạo của phe xã hội chủ nghĩa khi đi ngủ đều 
không có giắc mơ rằng sáng mai thức đậy có thể sẽ bị mắt 
chính quyền!”. Tôi vẫn nhớ, ông L.A. đã nói: “Các đồng chí 
phải nhìn ra và cảnh giác đối với những cấu trúc lạ, mới mọc 
та ở trong lòng chế độ xã hội chủ nghĩa của chúng tôi”. Vë 
mặt hình thức, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu được cầu. 
thành bởi những thể chế then chốt: đầu tiền là đảng, thứ 
hai là bộ máy chính phủ, thứ ba là quân đội và công an, thứ 
tư là các tổ chức дийп chúng. Nhưng bën cạnh cầu trúc đó 
phải tim cho ra những cái gì ung bướu,  nhọt đã và đang 
nảy sinh ngoài tằm kiểm soát. Trong trường hợp Đông Âu. 
và các nước Liên Xô cũ thì đó là ba “të bào lạ” gồm: 

Một là, các tổ chức xã hội дап sự, nó được dân lập ra, 
dân tự đảm bảo, dân tự điều hành, không nằm trong quy 
định pháp luật, nhưng cũng không bị luật pháp cắm đoán 
hay kiểm soát. 

Hai là, các tổ chức có yếu tổ nước. ngoài, chủ yếu là các 
yếu tó phi chính phủ. Các tổ chức phi chính phù này chủ 
yếu mang tính chất tôn giáo, từ thiện, môi. trường... nhưng 
ki ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đời; sống xã hội. 
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Ba là, các tổ chức sức mạnh trá hình, chúng là những 
tổ chức thám tử tư, tổ chức bảo vệ thuê, tổ hợp sản xuất 
công nghiệp được Nhà nước cho phép sản xuất vü khí... 
Chúng tôi khi đó đã sắt ngạc nhiên khi đến một doanh 
nghiệp của một nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu mà 
trước của là những khẩu đại liên, tắt cả nhân viên đều део 
súng shotgun, nhìn y như là một tổ chức lính đánh thuế. 

Rõ rằng đây là một mô hình của một xã hội chuyển 
tiếp hồn mang, Mà đúng như vậy, nếu như ở Đức, Ba Lan 
thì quá trình sụp đổ của chế độ xã hội chú nghĩa diễn ra 
trong vài năm. Nhưng tại Bulgaria thì chỉ trong chốc lát là 
nó đảo lộn mọi thứ. Xã hội dân sự có, bán vũ trang có, phi 
chính phủ có. Đây cũng là nội dung mà sau đó chúng tôi 
đã báo cáo ông Sáu Nam và ông Ba Quốc để có sự chỉ đạo 
về các công việc phải làm tiếp theo. 

Cũng thông qua ông L.A, chúng tôi được giới thiệu 
với những người đồng chí tin cậy của ông tại Nga, trong, 
dó có N.R. - một trong những quan chức chính phủ cao 
cắp cuối cùng của Liên Xô. Cũng tương tự như vậy, với 
những kịch bản khác nhau thì N.R. cũng đã chỉ ra những, 
lý do khiến chế độ xã hội chủ nghĩa tại Liên ХО và các 
nước Đông Âu đi đến hồi cáo chung. Khi vẻ báo cáo, dà 
nội dụng chỉ mang tính hồi ức và càm nhận, nhưng ông, 
Sáu Nam vån đặc biệt quan tâm và lập tức chỉ thị phải mời 
những người như L.A. hay N.R. sang Việt Nam để gặp 
các lãnh đạo cấp cao và các nhà lý luận hàng đầu của ta 
nhằm đúc rút kinh nghiệm. Nhờ đó, chúng ta đã có một 
kho kinh nghiệm quý báu để góp phần bảo vệ Đăng, bảo 
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vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và giữ vững nën độc lập của 
đất nước. 

Bát nước ta sau Đại hội Đảng VI đã bắt tay vào thuc 
hiện công cuộc Đồi mới. Chúng ta dà phải trải qua một 
chặng đường gian nan để đưa những tư tưởng lớn của Đổi 
mới vào thực tiễn ngôn ngang tòn tại nhiều vấn để, nhất 
là khi quá trình đổi mới tư duy lại chju ảnh hưởng từ làn 
sóng công khai hóa, dân chủ hóa và sau đó là sự sụp đổ 
của Liên Xô. Hỏi ký của Đại tướng Lê Đức Anh có đoạn: 
“Có người đã vin vào câu chữ trong chỉ đạo lúc đó là “nhìn 
thẳng vào sự thật, nói rô sự thật...” một cách phiến diện. 
để “nói cho sướng miệng” và thực hiện ý dò cá nhân... 
Trong chiến tranh trước đây, cũng có chuyện phức tạp, 
nhưng đoạn sau này còn phúc tạp hơn”. Nhận thấy thời 
cơ thuận lợi, các thé lực chống phá đất nước ráo riết hoạt 
động. Nhưng tát cả những âm mưu chồng phá đó đã bị 
đập tan, thành công đó bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, 
trong đó có việc xác định rõ bài học từ sự tan та của Liên 
Xô - Đông Âu. 

Nhưng còn một vån đề nữa mà chúng tôi thấy rất 
ngỡ ngàng khi tiếp xúc sâu với công đồng người Việt tại 
Bông Âu và các nước SNG. Một mặt là do quan hệ kinh 
tế, quan hệ xå hội, cần nám bắt thông tin để phục vụ cho 
lâm ăn, nên họ dự báo rất nhạy bén, rất kịp thời và những 
điển biến về tình hình ở các nước sở tai lúc bầy giờ, Không 
chỉ như vậy mà còn dự báo về mối quan hệ Việt Nam với 
các nước sở tại trong tương lai không xa, nhất là quan hệ 
Việt Nam với các nước SNG sau khi Liên Xô tan vë như 
thể nào? Mặt khác thông qua các mỗi quan hệ làm ăn của 
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họ thì lại phát sinh vấn đề là bên cạnh những xu hướng, 
thuận lợi đồng góp cho đất nước thì có một bộ phận trí 
thức, những người Việt Nam ở nước ngoài dự báo và chờ 
đợi sự sụp đổ ở Liên Xô, Đông Âu sẽ kéo theo sự sụp dó 
của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Cái này là tâm. 
19 chung, mà những người yêu nước, kế cả những người 
mong cho đất nước ón định cũng có những suy nghĩ và lo 
Mng như vậy. 

Trong bối cảnh ấy thì sự tuyên truyền của các lực 
ượng phản động từ Mỹ, từ Tây Âu về ngày càng được đầy 
mạnh, do dó chúng ta mới thy nồi lên làn sóng chống phá 
Đảng và Nhà nước ta từ phía các thế lực thà địch thông 
qua người Việt ở nước ngoài. Trước và sau năm 1975, các 
hoạt động chống phá chủ yếu từ lực lượng ngụy quân, 
ngụy quyền cũ, phương thức chóng phá chủ yếu là hành. 
động kêu gọi lật đồ, đảo chính, sử dụng các biện pháp 
kích động, gây bạo loạn... nhưng đều không thành công. 
Cho tới khi Liên Xô và Đông Âu tan vỡ thì thé trận khác 
hoàn toàn. 

Lúc bấy giờ có nhiễu Việt kiểu từ Mỹ, từ Tây Âu sang 
các nước Đông Âu tổ chức các show văn nghệ, cuộc gëp, 
tọa dàm... nói về sự sụp dó của các chế độ Cộng sản. Đồng, 
thời cũng phải nhắc tới việc hàng loạt các nhân vật chống. 
đối trong nước chạy ra nước ngoài, một số nhân vật trong 
các vụ án chống Đảng trước đây cũng đồng loạt ngóc dầu. 
lên ting như: Vũ Thư Hiên, Bùi Tín, Nguyễn Minh Сап, 
сас đối tượng này móc nói với trong nước và người Việt 
ở Đông Âu để đưa ra đồi hỏi “lật án” đối với những уйп 
để lịch sử nhằm võ hiệu hóa vai trò lãnh đạo của Đảng. 
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Mới trường phúc tạp tại Liên Xô cũ và Đông Âu khi đó vừa 
là nơi hội tu những luồng giao lưu, đầu tranh tu tưởng, 
xung quanh các vẫn để lịch sử và tương lai của đất nước 
Nhung chúng tôi cũng nhanh chóng nhận ra rằng đó cũng 
là nơi lý tưởng để nắm bất được âm mưu, ý đồ của các thể 
lực thù địch chóng phá Việt Nam. Với nhận thức như vậy, 
từ Moscow chúng, 1а điện về báo cáo lại với ông Ba 
những nhận định, đánh giá mới đó và xin phép kéo dài 
thời gian chuyên công tác cho đến khi có kết quả bước đâu 
theo định hướng đã đặt ra. 


“BÀI TOÁN” TỰ цус VỀ VŨ KHÍ 


Ngay từ trước năm 1990, đã có những thông tin về sự 
bắt ổn của Liên Хо và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đồng Áu, 
nhưng chua ai dám khẳng định Liên Xô sẽ có biến động 
xấu. Tuy nhiên trong nội bộ một số cơ quan của Đăng, 
Nhà nước và Quân đội đã hết súc khẩn trương nghiên 
cứu, đánh giá lại các vẫn để của phe xã hội chủ nghĩa tại 
Liên Xô và Dông Âu. Một ngày, ông Sáu Nam (Đại tướng, 
Lê Đức Anh, khi đó là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng) cho gọi 
ông Ba và lôi tới gặp. Ông đặt câu hỏi: 

- Trong bồi cảnh hiện nay, nếu Liên Xô sụp đổ thì 
trang thiết bị vũ khí của chúng ta sẽ dựa vào đâu? Chúng, 
ta sẽ mua của ai? Ly tiền đâu để mua? Mua như thé nào). 

Những câu hỏi đó đã được ông Sáu Nam đặt ra từ 
trước thời điểm Liên Xô sụp đổ hơn hai năm. Hai thầy tó 
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tôi đều ngỡ ngàng trước những câu hỏi của ông Sáu, bởi 
chúng vốn không liên quan tới hoạt động tình báo. 

Cần phải nói rõ là vào thời điểm đó, đa phần vũ khí, 
trang bị quân sự của Việt Nam đều dua vào nguồn viện trợ 
có hoặc không hoàn lại của Liên Xô và các nước xã hội chủ 
nghĩa. Ông Sáu Nam khi đã dự báo và khẳng định được 
kết cục của Liên Xó liền suy nghĩ ngay tới nguồn cung cắp 
Үй khí cho Việt Nam trong bồi cảnh mới, để trả lời câu hỏi: 
Bằng phương thức nào chúng ta đảm bảo trang bị, vũ khí 
cho Quân đội thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc? Rồi ông 
khẳng định: 

- Đây là yêu cầu cắp bách, sống còn khi Liên Xô và phe 
xã hội chủ nghĩa biến động. Nhưng đây cũng chính là thời 
cơ để chúng ta phát triển tiềm lực khoa học công nghệ và 
công nghiệp quốc phòng, đi đến độc lập, tự chủ vë trang bị 
vũ khí, đủ khả năng tự vệ, bảo vệ Tổ quốc trong mọi tinh 
huồng. Không chỉ bảo đảm như khi còn Liên Xô, mà phải 
hiện đại hơn, phù hợp hơn với nhiệm vu của Quân đội ta. 

Ông Sáu Nam đã nhìn ra được vấn đề lớn mà Việt 
Nam sẽ phải đối mặt một khi không còn Liên Xô bên cạnh, 
rồi ông chỉ thị cho ông Ba: 

~ Anh Ba kiểm tra lại xem mảng tình báo công nghiệp. 
của Mỹ thế nào? Còn với nhiều nước khác thì đây là vấn 
đề quốc sách. Việt Nam ta phải học kinh nghiệm quốc tế 
vè vấn аё này, trong đó ngành Tình báo phải chịu trách 
nhiệm chính trong thu thập thông tin khoa học kỹ thuật, 
công nghệ mới về cho đất nước và cho Quân đội. 

Ông Sáu Nam cũng chỉ ngay ra những trọng điểm 
về vũ khí, trang bị và các công nghệ thiết yếu mà nën 


зз 


NcuorriÀy 


“Công nghiệp quốc phòng của ta đang cần. Rồi ông giao 
cho chúng tôi báo cáo với Tổng Tham mưu trưởng Đoàn 
Khuê (sau này là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng), sau đó đi tới 
các cơ quan, đơn vị, nhà máy, viện nghiên cứu trong và 
ngoài Quân đội để xem thực trang và như cầu của các đơn 
vị đó, từ đó tìm kiếm, thu thập công nghệ từ nước ngoài 
về để tự nghiên cứu sản xuất. 

Trở về sau cuộc gặp với ông Sáu Nam, ông Ba và tôi 
báo cáo lại với ông Tư Văn và ông Vũ Chính. Nghe xong 
ông Tu Văn nói 

~ Cái này tôi đã cho làm lâu rồi! Nhưng các đơn vị Ấy 
làm không “an”. Giờ vào được kiểu gì là ở các cậu. Nhưng, 
cứ theo anh Sáu Nam mà làm là trúng đầy, có nghĩa là Liên 
Xô sẽ vỡ, và mục tiêu của tình báo ta là Му những thông 
tín về khoa học công nghệ quân sự từ các nước trên thể 
giới, trong đó có Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở 
Đông Âu, chứ không phải mà mẫm, ñm kiếm ở đâu cả 

Vë tình báo công nghiệp, bối cảnh Việt Nam lúc bầy 
giờ không có cán bộ, không có cơ quan chuyên trách, nói 
chung là chưa có ý tưởng gì vë việc thu thập công nghệ 
bằng phương thức tình báo. 

Ông Ba nói với tôi: 

- Cậu phải đọc cuốn “Tình báo công nghiệp” của nhà 
báo Jack Berger, người Pháp. Cuốn dó rát nổi tiếng trong 
xã hội phương Tây vào những năm 50. 

Tôi tim đọc ngay, mới thầy là cả thé giới người ta đã 
lâm tinh báo công nghiệp từ lâu rồi, đặc biệt là những 
nước phát triển như Mỹ, Đức, Nhật. Các nước Liên Xô, 
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Trung Quốc sau Thế chiến II cũng có những bước tiến 
nhảy vọt về vũ khí chiến lược, vũ khí công nghệ cao, đó là 
nhờ thu thập thông tín tình báo công nghiệp từ các nước 
phương Тау, đặc biệt là từ My. 

Khi đó xuất phát chỉ từ một câu hỏi của ông Sáu Nam: 
“Công nghệ lầy ở đâu ra? Bằng cách nào?”, mà sau đó đã 
më ra một khả năng vô tận vë lĩnh vực tình báo mới. Dó 
là tình báo khoa học công nghệ để đáp ứng yêu cầu vè vũ. 
khí, trang bị cho Quân đội, và xa hơn là tiềm lực khoa học 
công nghệ cho sự nghiệp phát triển đất nước. 

Có thể nói, phản tình báo ở Campuchia là sở trường, 
đặc thù của ông Ba, còn tình báo công nghệ lại là “đặc sản” 
mới của ông Ba trong giai đoạn tiếp theo sau khi về nước. 
Ông có một kho tư liệu råt lớn ở trong đầu về gián điệp. 
công nghiệp, do những đồng nghiệp của ông ở CIA và tình 
báo nước ngoài đã từng thực hiện từ máy chục năm trước. 
Dù chưa bao giờ làm, nhưng ông rát coi trọng lĩnh vực tình 
báo пау. Lúc bấy giờ, đất nước vấn đang trong trạng thái 
nửa có hòa bình, nửa có chiến tranh, bước sang thập kỷ 90 
thì mới hoàn toàn thoát khỏi xung đột quân sự, nên tình 
báo công nghệ - khoa học kỹ thuật ở ta hầu như chưa сб. 

Dé làm chủ công nghệ vũ khí thì con người là yếu tó 
tiên quyết. Trước năm 1990, Việt Nam chủ yêu dua vào 
viện trợ vũ khí, đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật quân sự 
của Liên Xô, Đông Âu. Hồi ấy cán bộ ta đi học Liên Xô, hai 
nước rất thân thiết và tin cậy lẫn nhau, nhưng về vũ khí 
trang bị ta chỉ được học vë bảo đảm kỹ thuật và khai thác 
sử dụng, không kỹ sư nào được học về thiết kế và chế tạo. 
Mãi tới lúc này tôi mới trả lời được câu Һё vì sao cần bộ 
phía ta được cử đi học bấy lâu nay đều không được đào. 
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tao về thiết ké và chế tạo - vì đó là cái gốc của công nghệ, 
та điều kiện không thể thiếu để có thể tự chủ về khoa học 
công nghệ, đặc biệt là khoa học công nghệ quân sy- 
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Quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Liên Xô và Đông 
Âu vô cùng nặng në, khó khăn. Nhưng cũng từ đó, chúng. 
tôi đã phát hiện ra một hướng đi mới để báo cáo với Tổng 
cục về sự cần thiết phải có bộ phận chuyên trách tình báo. 
tầm xa với hai chức năng; Thu thập tình báo công nghệ ở 
nước ngoài phục vụ quốc phòng - an ninh và phát triển 
kinh té- xã hội; đồng thời đi vào các lực lượng phản động, 
trong số người Việt ở nước ngoài, đang tim cách móc nói 
với nội bộ để chống phá ta. Hướng đi này về sau đã mở ra 
và hình thành một linh vực tinh báo mới, đó là tình báo 
tầm xa. Vì thế, có thể coi đây là một trong những thời điểm. 
'bước ngoặt trong phát triển nhiệm vụ của Tình báo Quốc. 
phòng Việt Nam. 

Vậy là thêm một nhiệm vụ mới, råt mới, ở địa bàn xa, 
tất xa. Nhưng khó khăn nhất đối với chúng tôi là nhiệm 
vu này quá lạ lễm và chưa hề có bắt cứ kinh nghiệm nào. 


+ Nhóm đặc nhiệm tại Đông Âu 


Khó khăn đầu tiên chúng tôi phải đối mặt dó là trong 
đơn vị không ai quen thuộc với địa bàn Đông Âu, kể cả 


Cheng nim: TÂM NHÌN MỚI, CHAN TRỜI MỚI 
những cán bộ tình báo quân sự dày dạn kinh nghiệm. Cán 
bộ Bà hiểu vë khoa học công nghệ lại càng hiếm hoi, ngoại. 
ngữ thì khi đó chi loanh quanh mấy thứ tiếng của các nước 
láng giềng như Lào, Campuchia, Trung Quốc. Từ đó dẫn 
đến một yêu cầu cắp bách về việc tuyển chọn một lớp cán 
bộ hoàn toàn mới để phù hợp với yêu cầu của bối cảnh và 
nhiệm vụ đặt ra. 
Ông Ba bảo tôi: 


- Chúng ta không thể sử dụng só cán bộ cü được cậu 
а. Mình phải khẩn trương tìm một số cán bộ mới, phải có 
ngoại ngữ, hiểu biết về khoa học công nghệ, cũng như các 
ván dè quan hệ quốc tế. 

Vón quen biết khá nhiều cán bộ Quân đội có tiêu chí 
như trên, việc chọn lựa không phải quá khó khăn. Nhưng 
địa bàn mới, mục tiêu mới - cần chọn những cán bộ như thé 
nào để hoàn thành nhiệm vụ? Vậy thì cần tim kiếm những. 
người rát tinh nguyện, rát quan tâm, rất say mê, đám làm, 
dám chịu trách nhiệm. Hay nói cách khác, cân ñm một đội 
ngũ “vừa chạy vừa xÉp hàng, vừa học vừa làm”. Những ứng, 
cử viên đầu tiên của nhóm này bao gồm Phạm Ngọc Hùng, 
Đào Quang Dũng, Nguyễn Minh Tân, Tràn Việt Thắng... 
но đều là những sỹ quan Quân đội, đang công tác tại các 
cơ quan, đơn vị nghiên cứu khoa học kỹ thuật quân sự hoặc 
các nhà máy, xí nghiệp quốc phòng. Điều quan trọng hơn là 
mức độ sẵn sàng của họ rát cao, thậm chí còn rất hào hứng. 
khi nhận nhiệm vu. 

Tôi nhớ người đầu tiên minh nghĩ tới là Phạm Ngọc 
Hùng, khi đó là cán bộ của Viện Công nghệ (thuộc Tổng 
cục Công nghiệp Quốc phòng). Khi gặp mät, tôi trao đổi 
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về yêu cầu mà ngành Tình báo đặt ra, Hùng lập túc bày tỏ 
sự sẵn sàng và hào hứng với nhiệm vụ này, dù biết là khó, 
khăn, thậm chí nguy hiểm. Sau đó, tôi đưa Hùng tói gặp. 
ông Ba để “sát hạch”. Khi gặp, ông Ba đặt câu hỏi: 

~ Theo cậu, ngành Công nghiệp quốc phòng của ta cần. 
gì để phát triển? Từ đó mà tự lực cánh sinh nhằm đảm bảo. 
vũ khí, trang bị cho Quán đội? 

Đúng “nghề của chàng”, vón là “dán công nghệ” trong 
Quân đội, anh nói một thôi một hồi về những nhu cầu công. 
nghệ quân sự của ta mà nếu chỉ quanh quần ở trong nước 
thì “không thé lớn nổi” - phải ra nước ngoài mà tìm về để 
sử dựng, 

Ông Ba tip tục hỏi: 

~ Vậy thì nước nào? Và làm thể nào để “lấy” được khoa 
học công nghệ 

Dén đây thì Hùng lúng túng, anh trả lời: 

-Thua chú, làm thế nào thì cháu chưa biết, nhưng công 
nghệ thì người ta không bán, phải tìm cách khác để lấy thôi. 
Còn ở đâu thì cháu nghĩ chỉ Liên Xô là có nền khoa hoc 
công nghệ quân sự tiên tiến và phù hợp nhát với Việt Nam. 

Tôi ngồi bên cạnh, thầm nghĩ: “Trúng rồi!”. Đúng thế 
thật, sau dó ông Ba đề cập luôn vào những nhiệm vụ trước 
mắt. Điều đó có nghĩa là ông đã “gật dàu” rồi - ít có trường 
hợp nào mà ông Da “gật đầu” nhanh thế, ngay từ lần gà 
đầu tiên. 

Khi dó tình hình råt cắp bách, mà thủ tục nhân sự thì 
lâu quá. Tôi bàn với Hùng, Dũng; 


~ Thôi, các ông về viết đơn xin đơn vị cho nghỉ phép, 
rồi đến đây ta vào việc luôn. Trước tiên là phải chuẩn bị 
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yêu cầu điều tra và nghiên cứu địa bàn. Còn quyết định 
nhàn sự chờ khi nào xong thì làm thủ tục sau. 

Để thực hiện nhiệm vụ tinh báo, việc đầu tiên càn xác 
định là ta cần tin tức gi? Có nghĩa là yêu cầu điều tra của 
nhiệm vụ tình báo ấy là gi? Lại thêm một bài học nữa từ ông, 
Ba. Ông nói: 

~ Việc xây dựng yêu cầu dièu tra là của cắp trên. Nhưng. 
cơ quan Tình báo phải tham mưu cho cấp trên xác định. 
những nội dung ấy. Nó có ba yêu cầu: Một là, đúng với 
nhu câu của các đơn vị trong toàn quân; hai là phải biết nó 
nằm ở đâu, làm cách nào để lấy; ba là, phải phù hợp với 
khả năng của tình báo ta. Nó phải vừa tầm, vừa sức, không 
thiếu, không thừa, không cao, không thấp so với yêu cầu 
của Quân đội. 

Tôi lè lưỡi, việc xây dựng và tham mưu được cho сёр 
trên về yêu cầu điều tra trong nhiệm vụ này đá quá khó, 
chưa nói đến khi đã có yêu cầu điều tra thì làm sao mà thực 

дёп được bây giờ? 

Vậy là chúng tôi cùng nhau đến các đơn vị để ầm hiểu. 
về nhu cầu của Quân đội. Đúng là khó thật, vì trước những, 
cầu hỏi của chúng tôi, thường nhận được hai kiểu trả lời: 
Thú nhất là im lặng; thứ hai là “tát cả các thứ” - có nghĩa là 
chính ta cũng không hiểu ta đang càn gì. May mà tôi vẫn. 
luôn ghi nhớ lời dän của ông Sáu Nam về những trang bị và 
công nghệ mà chúng ta đang cản, để từ đó giúp chúng tôi 
tìm hiểu và nắm được nhu cầu sơ bộ. 


Rồi thì cũng ra được một bản yêu cầu điều tra, báo cáo. 
Bộ Quốc phòng coi như là những nội dung đầu tiên có tính 
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chất thấm dò. Cũng là đo chính tay mình lập ra, nhưng khi 
trên đã thông qua, đọc lại thi lạ lắc đầu: “Làm sao mà làm 
được bây giờ?”. Nhung cứ phải di đã, rồi mới biết phải lam 
lầm như thé nào. 

'Có“bảo bối trong tay, chúng tối đất du nhau lên đường, 

Sang tới nơi, chúng tôi lập túc vấp phải khó khăn đầu 
tiên đó là khi gặp các đầu mối quan hệ làm ăn, hợp tác với 
та. Câu hỏi họ đặt ra là: Các anh là ai? Các anh từ đâu tới? 
Muc dich của các anh là gì? 

Lúc ấy chúng tôi chưa có danh nghĩa công khai, lại 
không thể trả lời rằng “đang di du lịch”. Cũng không thể 
quan hệ với tu cách doanh nghiệp, bởi thời điểm năm 1990 
Việt Nam vẫn chưa có công ty tư nhân nào có thương hiệu, 
uy tín quốc tế, mà chúng tôi thì không thé lấy tư cách công 
ty quốc doanh hay Quân đội. 


Sau chuyển di đầu tiên, chúng tôi trở về và báo cáo lại 
tình hành. Ông Ba lắc đầu: 

- Các cậu không được sử dụng danh nghĩa Nhà nước, 
càng không được sử dụng danh nghĩa Quân đội. Phải 
dùng danh nghĩa tư nhân, phải có nội dung kinh doanh, 
làm ăn khi sang đó. Phải đứng chân được cái đã, rồi làm 
gì tính sau. 


“ôi ñm tới một người bạn thân tên HLB, anh ta là cán 
bộ Nhà nước, công việc đàng hoàng, thu nhập cũng khá. 
Không hiểu vì sao Н.В. nhảy sang làm kinh tế tư nhân và có 
một công ty kiến trúc - xây dựng, làm ăn cũng khá, trụ sở 
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ban bệ nhân viên trợ lý thu ký hoành tráng, đúng với yêu. 
cầu của chúng tôi. Tới gặp HB, tôi nói luôn; 

~ Anh biết tôi là người của Quân đội, bây giờ có việc 
cần đi nước ngoài. Nên tôi muốn mượn anh danh nghĩa 
để sang đó. 


Mới ngỏ lời như vậy, không ngờ Н.В. đã nhanh. 
chóng gật đầu: 

+ Đây! Công tự, con dầu, trụ sở, nhân lực... tôi để các 
ông toàn quyền sử dụng. Có điều đừng làm ánh hưởng. 
đến việc làm ăn của chúng tôi. 

Nhờ có sự giúp đỡ nhiệt tình của H.B., chuyến đi sau 
đó của chúng tôi có thuận lợi hơn, nhất là trong việc làm. 
hộ chiếu, xin giấy nhập cánh, cư trú tại nước ngoài. Tuy 
nhiên, lại xuất hiện ván đề các đối tượng, đối tác nảy sinh. 
nghi vấn bởi chúng tôi không có kiến thức kinh doanh, 
cũng không biết công ty của mình làm ăn như thể nào. 
Khi về báo cáo, ông Ba nhãn mặt: 

- Công ty là danh nghĩa công khai, nhưng việc là 
phải làm thật, kinh doanh thật. Chú như các cậu thì khác 
gì “lay ông tôi ở bụi này” 

тһё là tôi lại phải tìm đến H.B. để đặt lại ván đề: 

- Anh thu xếp đi cùng chúng tôi vài chuyến. Đây 
cũng là dịp để tim kiếm cơ hội kinh doanh của công ty, 
chúng tôi sẽ theo anh với tư cách nhân viên công ty. Chỉ 
có một đề nghị là khi chúng tôi làm nhiệm vụ thì anh. 
không tham gia. 

May mắn là H.B. tin tưởng và nhận lời đi cùng chúng, 
tôi ra nước ngoài. Khi đó tôi được bổ nhiệm từ “Trợ lý” 
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lên làm “Phó Giám đốc Dói ngoại”. Được dịp diện comple, 
cà vạt, đi giày đen, tay xách cặp da, kính gọng vàng, card. 
visit các kiểu... rát cách. Sự hiện điện của H.B giúp nhiệm 
vụ của cả nhóm diễn ra thuận lợi, ngoài ra cũng nhờ Н.В 
mà chúng tôi mở rộng mỗi quan hệ với các “soái” tại các 
nước SNG và Đông Âu, vón là các lưu học sinh Việt Nam 
đang theo học ở đó, trong đó có nhiều người do Quân đội 
cử di nhưng ở lại làm kinh tế. Số này thường làm ăn lớn, 
có uy tín trên thị trường và xã hội các nước sở lại, qua dó 
mà sau này đã giúp chúng tôi rất nhiễu trong thực hiện 
nhiệm vụ ở địa bàn. 

Sau một thời gian hoạt động tại Đông Âu và các nước 
SNG, rồi nắm bắt cộng đồng người Việt ở đó, chúng tôi rút 
ra my kết luận: Thứ nhất, tình báo khoa học công nghệ 
làm ở hướng này là chính xác, hiệu quả nhưng mà càn 
Tầm nhanh nếu không nước khác họ sẽ cạnh tranh và tìm 
cách cản trở. Thứ hai, người Việt Nam có rất nhiều hoàn 
cảnh khác nhau và nói chung họ ở lại vì mưu sinh là chính. 
Nhung ngoài việc mưu sinh, nếu mình động viên, có chính 
sách đúng thì họ sẽ có đóng góp rát to lớn đối với sự phát 
triển của đất nước, mà trước hết là cho sự phát triển của 
tình báo cũng như về khoa học công nghệ quân sự. 

Nói về cộng đồng người Việt ở Liên Xô cũ và Đông, 
Âu khi đó, đúng với câu “trai thời loạn”. Vì “loạn” mà 
hàng chục vạn công nhân hợp tác lao động bị thắt nghiệp, 
một số trón ở lại làm ăn ở nước sở tại. Våt vả, nhưng kiếm 
được - đủ nuôi (hân và còn có phần gửi về giúp gia đình 
Tóm lại là rát khổ nhưng thu nhập còn khá hơn khi còn là 
công nhân lao động hợp tác. 


Và trong só này, có một số cũng “nhờ loạn” mà “nên 
nguòi”, từ hai bàn tay trắng trở nên giàu có, thường được 
goi là “soái”, hay “đại gia”. Xuất thân của các “soái” phần. 
lớn là sinh viên, nghiên cứu sinh đã hoặc chưa tốt nghiệp 
bỏ ngang ở lại làm ăn; buôn lậu cũng có mà không lậu 
cũng có, nhưng rất giàu có và ngày càng có tiếng nói 
trong cộng đồng người Việt cũng như với chính quyền 
nước sở tại. Họ là những người được đào tạo bài bản, giỏi 
ngoại ngữ, có đầu óc nhanh nhạy ъё kinh tế nên đã bó 
ra ngoài để làm ăn kinh tế. Trong só đó, có một số lớn 
sinh viên, thực tập sinh quân sự được Quân đội cử đi 
học nhưng ở lại không về nước. Theo quy định của Quân. 
đội, như thế là đào ngũ, thậm chí là vi phạm pháp luật 
Nhưng cũng chính só này lại là cầu nối cho chúng tồi đi 
vào các trường đại học, viện nghiên cứu, nhà máy chuyên 
vè công nghiệp quốc phòng và khoa học công nghệ quân 
sự - vì dó là nơi mà họ đã học tập, thực tập từ hàng chục 
nám trước. Cũng vì thể mà họ có quan hệ mật thiết với råt 
nhiều chuyên gia, nhà khoa học lớn ở các trường đại học, 
viên nghiên cứu khoa học kỹ thuật quân sự của Xô Viết 
trước đây và Đông Âu. 

Thời điểm phe xã hội chú nghữa tại Đông Âu và Liên 
Xô sắp tan vỡ, việc cổ phần hóa các xí nghiệp nhà nước 
ở các nước này diễn ra tràn lan, có thể nói tài sản của đắt 
nước bị phân tán, các kho khí tài quân sự bị bán với giá rẻ 
mat. Còn với các trường đại học, các viện nghiên cứu thì 
cả xã hội không ai quan tâm, vì trong đó chỉ có hai thứ: 
giấy và chất xám. Dựa vào các mối quan hệ của các cựu 
sinh viên quân sự này, chúng tôi đã tới các địa điểm khác 
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nhau để tìm kiếm các tài liệu công nghệ, các bản thiết kế 
khí tài 

Chúng tôi xây dựng mỗi quan hệ chặt chẽ với các tổng 
công trình su, các giáo sư, tiến sỹ, các nhà khoa học nghiên 
cứu chuyên môn, vén là dáng viên Đảng Cộng sản. Đây 
là những người có nhiều kinh nghiệm, kiến thức và vẫn 
còn giữ cảm tình với ý thức hệ cộng sản. Họ tận tình giúp. 
дв các đoàn chuyên gia của Việt Nam vô điều kiện, có 
chăng chỉ là nhận lời dàng bữa với chúng tôi để tạo dựng. 
sự thiện cảm. Tôi vẫn nhớ những vị giáo su già, những vị 
viện sỹ cả đời không được ra nước ngoài, nhưng khi gập 
nhau giữa chúng tôi vẫn có tình cảm gắn kết như những 
người đồng chí tin cậy. Khi đó, tôi càng hiểu được uy tín 
của Đảng và Nhà nước mình lớn như thể nào tại Liên Xô 
cũ và Đông Âu. 


— Kế hoạch Nam Ти 


Một đầu ấn khác của ông Ba trong thời kỳ này, đó là 
“Kế hoạch Nam Tư”, bắt đầu từ năm 1998, từ cuộc chiến 
tranh Nam Tư lần thứ hai (lần thứ nhất là năm 1990) 

Lúc bây giờ, Mỹ và phương Tây lợi dụng mâu thuần nội 
bộ và xung đột sắc tộc để can thiệp trực tiếp vào Nam Tư ở 
mức độ khác nhau. Và cuồi cùng là tự lập ra “liên quân” để 
cùng đồng minh hành động quân sự vào lãnh thổ Nam Tu. 
Sở dĩ không nói đây là “cuộc chiến tranh xâm lược” vì nó 
Tà cuộc chiến tranh tập kích đường không kết hợp với bao 
vây, cắm vận để đánh gục ý chí của đảng cằm. quyền đứng 
dàu là Tổng thông Slobodan Milosevic, nhằm buộc họ chấp 
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thuận thỏa hiệp với các thành phần đối lập để thành lập 
một chính phủ đa nguyên, đa dáng. 

“Trước bồi cảnh mới khi Mỹ đã trở thành là siêu cường 
độc tón trên thể giới và sẵn sàng gây chiến với bất kỳ quốc 
gia nào bằng loại hình chiến tranh mới, hiện đại. Như vậy, 
một yêu cầu quan trọng đặt ra cho tình báo, đó là phải nắm 
để xem kịch bản Mỹ gây bắt ổn như thế nào, tác chiến ra 
làm sao, sử dụng vũ khí g? 

Tôi di chuyến này ông Ва råt lo lắng. Khó khăn, phức 
tạp cả từ trong lân ngoài, phần nhiều là những bắt ồn khó 
tiên lượng nên chuyển di Nam Tư của tôi khiến ông Ba đặc 
biệt quan tâm, Nhưng lo thì lo, ông vấn giao nhiệm vụ cho 
tôi đi. 

Ông dan: 

~ Cậu tầm hiểu xem là các hình thức, mức độ mà Mỹ 
can dự là như thế nào? Nhân tổ nào dẫn đến biến động, 
xung đột sắc tộc ở Nam Tư và họ dùng cách nào để xử lý? 

Ngoài nhiệm vụ về mặt tình báo chính trị, thì ông Ba. 
còn giao cho tôi một nhiệm vụ nữa, đó là âm hiểu các loại 
vũ khí Mỹ đã sử dụng ở Nam Tư để xây dựng cách đánh, 
cũng như hoàn thiện trang bị, vũ khí của ta trong tương lai 

Chuyến đi Nam Tư còn gặp trở ngại ở chỗ, lúc bầy giờ 
Mỹ lập ra “liên quán” can thiệp vào Nam Tư chứ không 
phải thông qua mô hình UNTAC, tức là không phải Liên 
Hợp quốc. Liên quân do Mỹ dán đầu, sử dụng các lực 
lượng quân sự trực tiếp của Mỹ tiến hành bao vây vùng 
đỏ đối với Nam Ти. Tát cả tuyển đường vào Nam Tư dèu 
bị liên quân chiếm gi, bằng một hiệp định rát “mà mờ” 
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giữa một chính phủ đối lập tự xưng ở nước ngoài КЎ với 
Mỹ và liên quân. Ngoài ra, Mỹ áp dụng phương thúc tán 
công đường không, lúc báy giờ lån đầu tên lửa Tomahawk 
duge эй dụng ở diện rộng. 

Chuyến công tác Nam Tư - gồm tôi, Hùng, Dũng, Tân - 
' một câu chuyện dài và là một điệp vụ mới mẻ, đây khó 
khăn trác trở, Nhưng chúng tôi vẫn thực hiện nhiệm vụ 
theo tỉnh thần “khó mấy cũng phải làm”. Và đã thành công. 

Nguyên nhân lan rã của các đảng cằm quyền tại Da 
Lan, Đức, Bulgaria... đã được phân tích rất nhiều. Nhưng 
có lẽ khi nói bài học về nguyên nhân mắt đi sự lãnh đạo. 
của các đảng cánh tả ở Đông Âu thì không thế không dè 
cập tới trường hợp đặc thù của Nam Tư. Thứ nhất, Đảng 
Xã hội chủ nghĩa Nam Tư đã chấp nhận tham gia vào các 
“tò chơi дап chủ” theo kiểu tu bản, mà quan trọng nhất 
1а đăng không còn độc tôn giữ vai trò lãnh đạo mà chỉ giữ. 
chính quyền. Khi giữ chính quyền thì phải kiểm soát an 
ninh, quân đội. Đầy là ván đẻ nguyên tắc sống còn, không 
được thay đổi. Thứ hai, trong nhiều bối cảnh, thậm chí 
trong bói cảnh đa nguyên, thì cương lĩnh, đường lối của 
dàng luôn luôn bị các thể lực đối lập, th lực bên ngoài tác 
động, làm cho xô lệch di, nhất là về ván đề chính quyền. 
Thứ ba, nguy hiểm nhất là mát đoàn kết nội bộ. Mà để chia 
тё nội bộ dàng, các thé lực chồng đối thường dùng khẩu 
hiệu thâm độc nhất là: “Đảng Xã hội chủ nghĩa Nam Tư 
không có Milosevic” (viết tất là mó hinh “Đảng trừ M”). 
Chi một câu khẩu hiệu đó thôi néu hiện thực hóa được 
là đăng sẽ tan rã vì thực chất là nó sẽ thúc đẩy sự đổ vỡ 
và mắt đoàn kết trong nội bộ đảng, Đây là “trò chơi dân 
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chủ”, bên ngoài đường thì tổ chức biểu tình, đối với dân 
thì tuyên truyền, bên trong thì đồi hỏi “Đảng trừ M” để 
chia rë nội bộ. Ngoài ra còn phải kể tới råt nhiều sức ép tùr 
các thé lực bên ngoài. Những vấn dë liên quan tới sự tan 
18, đánh mát vai trò của Đăng Cộng sản hoặc Đăng Xã hội 
chủ nghĩa tại Liên Xô cũ và Đông Âu đã để lại rất nhiều 
bài học quý giá về nhiệm vụ bảo vệ Đảng ta trong mọi tình 
huống, nhất là khi có khủng hoảng. 

“rong thời gian làm việc tại Đông Âu và các nước SNG, 
chúng tôi cũng đi thăm một số đơn vị lực lượng vũ trang. 
Trước hết là của Đức và một số đơn vị của Nga đóng ở Đông, 
Đức, Ba Lan, một số đơn vị ở Bulgaria. Chúng tôi đã đặt câu 
hỏi và nhận được những câu trå lời lặp lại mà minh đã gặp 
trường tình báo Liên Xô. Đó là quân đội không được dính. 
vào chính trị. Cho đến giờ này, tôi vấn thắc mắc vì sao Liên. 
Xô là “người anh cà”, lại cùng với các nước Đông Âu khi 
đó lại đưa ra một nguyên tắc mà ai cũng biết là sẽ dán tới. 
mắt chế độ như thế. Tôi nghĩ có hai lý do: Thứ nhất là họ. 
chưa nhận thức đầy đủ được vai trò và trách nhiệm bảo vệ 
dàng của quân đội trong bói cảnh vô cùng phúc tạp và khó 
khán. Đồng thời, họ cũng chưa nhìn thåy sự nguy hiểm của 
“cách mang nhung”, sức mạnh mễm đánh vào lâm lý, tứ 
Ë chưa nhàn thấy sức mạnh chính trị mà các thé lực chống. 
đối có thể sử dụng để vô hiệu hóa quân đội - công cụ quan. 
trọng nhất trong bảo vệ đẳng, bảo vệ chế độ xã hội chủ 
nghĩa. Thú hai, chúng tôi có cảm giác và Liên Xó không chế 
Đông Âu theo kiểu áp đặt, nên họ không cho phép quán 
đội của các nước Đông Âu có tư tưởng chính trị riêng, có 
bën sắc yêu nước riêng, có niễm tự hào về lich sử của đất 
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nước mình... тай chỉ là tổ chức quân sự chuyên nghiệp bổ 
trợ cho quân đội Liên Xô. Tôi cho rằng đây là một lý do sâu. 
xa, cho nên ngày càng thấy chủ trương của Đảng và Nhà 
nước ta về độc lập, tự chủ trong lĩnh уус quốc phòng - an 
ninh thì càng phải độc lập tự chủ về ý thức chính trị - tinh 
thần của Quân đội. Đặc biệt khi chúng ta giúp đỡ, hỗ trợ 
các nước bạn bè về quốc phòng - an ninh, thì phải luôn tón 
trọng bạn, để bạn cũng thật sự độc lập tự chú, miễn là bạn. 
giữ được ổn định, phát triển của đất nước họ và hòa bình. 
hữu nghi với ta. 

Câu chuyện Nam Tư là một mảnh ghép ít người biết 
trong cuộc đời hoạt động của ông Ba. Từ rất sớm, ông đã 
nhìn ra sự cấp thiết của vấn đề, nhìn thấy được mối liên 
hệ giữa câu chuyện của Nam Tư với vẫn dé Tây Nguyên 
những năm sau đó, là xung đột sắc tóc, súc ép quốc tế, lập 
các trại ty nạn ở nước láng gièng, tó chức các đội quân bí 
mật để gây bạo loạn, rồi can dự của phương Tây ở các mức 
độ khác nhau... 

Giai đoạn 1994 - 1995, trước yêu cầu nhiệm vụ mới, đặt 
ra vấn đề với chúng tôi là phải có một cơ quan chuyên trách 
về tình báo khoa học công nghệ và tĩnh báo ngoài nước. 
Ông Ba nói với chúng tôi vë ý tưởng thành lập một đơn vị 
tình báo tầm xa chuyên biệt: 

= Hoạt động ở nước ngoài phải tách ra bởi nó quá xa 
so với hoạt động trước đây của chúng ta. Phải chuyên môn 
hóa, biến nó thành một lĩnh vực tình báo. chuyên ngành, 
chuyên làm nhiệm vụ tình báo tầm xa nhưng phải bám chặt 
sự phát triển của khoa học công nghệ. Đây là một nhiệm vụ 
rất lớn, rt nặng nề và råt lầu dài, 
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Một thời gian sau, nhiện vụ “nở” та nhanh, Bộ và 
Tổng cục chi đạo xây dựng một cơ quan tình báo trực thuộc 
Tổng cục, chuyên vë Tình báo khoa học công nghệ và Tình 
báo ngoài nước, 

Bén đầu năm 1995, chúng tôi tổ chức Hội nghị Tình 
báo khoa học công nghệ để láy ý kiến tham gia vào đề án 
thành lập cơ quan tình báo mới. Tham gia hội nghị có các 
ông Hai Trung, Hai Nha, Sáu Trí, Trường Tiền,... và nhiều. 
cán bộ kỳ cựu khác. Ông Ba Quốc chủ trì hội nghị. Sau khi 
nghe báo cáo, vào giờ giải lao, ông Hai Trung nói với ông Ba: 

- Anh Ba, lãnh đạo Tổng cục có chủ trương như thế. 
Cục 12lại có những cán bộ trẻ như thể này thì anh em mình. 
còn lâu mới bắt kịp được chúng nó. 

Chỉ thấy ông Ba nở nụ cười hiển tü, còn ông Sáu Trí nổi: 

- Thế cho nên anh em mình còn phải có trách nhiệm. 
tiếp tục với lớp trẻ. 

Sau hội nghị, tôi giao cho Phạm Ngọc Hùng viết đề án, 
бп Ba và tôi trực tiếp chỉnh sửa rồi trình Thủ trưởng Tổng, 
cục thông qua. Sau này, chúng tôi lên báo cáo và được Bộ 
trưởng Đoàn Khuê phê duyệt. Sau đó vài tháng, chúng tôi 
lại lên gặp Thủ trưởng Bộ xin ý kiến về định hướng hoạt 
động của cơ quan chuyên trách về tình báo khoa học công, 
nghệ. Khi dó, Đại tướng Bộ trưởng vừa cười уйа kế chuyện. 
cho mấy thầy trò gồm ông Ba, tôi và Hùng: 

- Hôm trước họp Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Đỗ Mười 
đã ni ta phải tổ chức lình báo khoa học công nghệ để 
phục vụ công nghiệp hóa, hiện dei hóa đất nước, Tôi ар 
luôn: “Quân ủy Trung ương đã triển khai nhiệm vụ này”, 
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Ông Đỗ Mười liền nói: “Thế thì Quân ủy Trung ương đã đi 
trước Bộ Chính tr” 

Со quan tinh báo mới ra đồi, trở thành một đơn vị lớn 
của Tổng cục. Người đầu tiên được giao phụ trách là Phạm 
Ngọc Hùng, 

Xuất phát từ ý tưởng của ông Ba về một đơn vị chuyên. 
hoạt động tình báo tầm xa, sau khi đơn vị ra đời, có thể 
nói “nó” đã lớn rắt nhanh và sau này không chỉ đảm nhận. 
nhiệm vụ của một cơ quan, vừa tiến hành các hoạt động, 
điệp báo, mà còn hó trợ, tham muu cho các đơn vị khác 
trong các kế hoạch tình báo khoa học công nghệ, tình báo 
ngoài nước, tinh báo chính trị, tình báo kinh tế. 
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Chỗ trương nêu trong Nghị quyết Đại hội VII của Đảng 
Cộng sản Việt Nam: “Việt Nam muốn là bạn của tất cả các 
nước trong cộng đồng thế giới, phắn đấu vì hòa bình, độc 
lập, phát triển”, được đúc kết từ quá trình thực hiện nhiệm. 
vụ trong giai đoạn 1986 - 1991. Trên cơ sở đó Đảng và Nhà. 
nước ta đã tập trung rát nhiều nỗ lực nhằm giải tòa các mỗi 
quan hệ với các nước láng giềng và khu vực, trong dó xác 
dinh chia khóa then chốt là giải quyết vẫn để Campuchia 
Dé bày tó thiện chí, Việt Nam đã chủ động tuyên bó và 
hoàn thành rút quân khỏi Campuchia vào ngày 26 tháng, 
Chín năm 1989. 

Đặc điểm nổi bật trong quan hệ giữa Việt Nam và 
Campuchia lúc bẩy giờ đó là chuyển trạng thái từ hai nước. 
một mặt trận, một chiến trường, chung một kẻ thù, thành. 
hai quốc gia độc lập với hai định hướng phát triển khác 
nhau. 

'Sự có mặt của Quân tình nguyện Việt Nam ở Campuchia 
lúc đó trở nên khó khăn, bắt đầu giai đoạn đầu tranh chính. 
trị ở Campuchia. Yếu tó quan trọng. nhất thời điểm đó là 
toàn bộ lực lượng giúp đỡ Campuchia sau khi Việt Nam rút 
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quân chưa được chuẩn bị, Có thể hình dung sự thay đổi 
đồ đối với chúng ta giống như việc từ “người nhà” thành. 
“khách”, từ hợp pháp thành båt hợp pháp, từ chỗ luôn chủ 
động thành thận trọng, thiếu tự chủ, đề dät. 

Саш hỏi đặt ra là sắp tới Việt Nam giúp Campuchia 
bằng cách nào? 

Có thể nói, trước đó bạn với mình “tuy hai mà một”, 
nhưng lúc bẩy giờ thì ta với bạn “tuy một mà hai”, chúng ta 
phải vừa giúp bạn, vừa nắm tình hình của bạn để giúp đỡ 
có hiệu quả nhất. 

Trong bối cảnh có những diễn bién dồn дар xây ra khi 
đó, tôi đi Liên Xô về và có gần một năm trời bám địa bàn 
phía Bắc cùng ông Ba Quốc và ông Ba Quang cho đến 


cuối năm 1990. Nói như vậy để thầy những thành phần chỉ 
huy, chỉ đạo, chủ chốt của các đơn vị đo ông Ba chỉ đạo lúc 
bấy giờ đều tập trung cho nhiệm vụ ở địa bàn phía Bắc. Mặt 
trận phía Nam tuy vẫn được quan tâm cao độ nhưng dà 
muốn dù không vấn lâm vào cảnh “nhà vắng chủ” 


Khó nhất lúc bẩy giờ là phải làm quen với trạng thái 
mới không dễ gì quen được. Ví dụ, trước đây coi Phnom 
Penh là “nhà của minh”, thậm chí ở Phnom Penh còn cảm 
thấy tự do hơn ở Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì 
khác xa lắm rồi. 

Kể như vậy để thấy việc chuyển trạng thái trở nên khó. 
khăn cho tắt cå các lực lượng, các bộ phận. Vì ở Campuchia 
lúc đó có nhiều lực lượng, nhiều mũi và nhiều hướng và tắt 
cả mọi người lúc đó đều bö ngỡ, chưa biết làm pì. Trong bồi 
cảnh chung sau khi Việt Nam rút quân, chủ trương chỉ đạo 
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с, Đảng và NhÀ nước: ta là phải rút triệt để nhằm giải tòa 
vấn đề Campuchia, từng bước ñm giải pháp chính tri, giải 
quyết vẫn đề Campuchia, từ đó đi đến bình thường hóa. 
quan hệ với Mỹ, Trung Quốc,... Đó là mục tiêu chiến lược 
vô cùng quan trọng của Việt Nam ta lúc bẤy giờ. 

Trước tình hình đó, cũng có quan điểm cho rằng rút 
quán là không đúng hoặc chí ít là hơi vội vàng, vì bạn đang 
khó khăn và đây cũng là lý do bạn trách Việt Nam, từ đó 
mà có phần xa rời chúng ta. Chỉ đến nhiều năm sau này, đổi 
chiếu với những diễn biến diễn ra sau thời điểm Việt Nam rút 
quân, mới thấy đó là một quyết định vô cùng đúng đắn, kịp. 
thời để đối phó với biết bao nhiêu biến động của tinh hình. 
quốc tế, khu vực và để phát triển đắt nước, cũng như giúp 
Campuchia di vào ón định và dẫn có hòa bình, phát triển. 

Hiệp định Paris đặt ra nhiều kỳ vọng vẻ giải pháp 
chính trị cho việc thiết lập hòa bình tại Campuchia, để 
đất nước này đi vào thời kỳ xây dựng, phát triển, án định. 
chính tri, tién hành bầu cử quốc hội và thành lập chính phủ. 
Vuong quốc Campuchia. Tuy nhiên, điễn biển tình hình 
Campuchia ở thời điểm trước và sau khi ký Hiệp định Paris 
lại rất phức tạp, đúng như nhận định của một Vua Säi vón 
rất có uy tín ở Campuchia đã chia sẻ trong lần gặp ông Ba 
Quốc khi thầy trò tôi đến chào để về nước: “Nếu lực lượng, 
Khmer Đỏ vấn còn thì sẽ chưa có hòa bình tại Campuchia. 
Сб thể mười năm tới Campuchia vẫn còn nguy cơ rơi vào. 
nội chiến, Hiện nay, mọi người đều nói về hòa bình tại 
Campuchia, nhưng viến cảnh hòa bình của mỗi phe phi 
mồi nước can dự vào Campuchia lại hoàn toàn khác nha 
Vậy thì chúng ta chọn nền hòa bình nào?”. 
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'Cũng trong thời gian này ở chiến trường, có một số trận. 
dánh then chốt của lực lượng Đảng Nhân dân Campuchia 
gấp khó khăn lớn, như chiến dịch ở Tây Bắc Campuchia, 
một số đơn vị của bạn bị Khmer Đỏ bao vây, đánh tiêu hao, 
phải bỏ trận địa chạy về. Lúc ấy, ta phải đưa một đơn vị 
quay lại giúp bạn đánh chiếm lại các khu vực Battambang, 
Та Xanh Xam Lot. Nhưng khi Việt Nam rút quân vë thì phía 
bạn lại rơi vào thể giằng co. Hay trước dự báo là sau khi ký 
Hiệp định Paris, việc đầu tiền UNTAC sẽ tiến hành là giải 
giáp vũ khí của bạn. Vũ khí lúc đó là do Việt Nam và Liên 
Хо giúp bạn, trong đó có rất nhiều vũ khí hiện đại như xe 
tăng, pháo... Vấn để là phải xử lý số vũ khí đó như thé nào? 
Không lẽ đem đi đập, di đốt? Hay đành chấp nhận phải 
“giải giáp” theo đúng ý đồ của Khmer Dó và các thế lực 
đứng sau chúng? 

Chính vì lẽ đó, tình hình ở Campuchia lúc bấy giờ 
chưa biết tiếp theo sẽ như thé nào và cũng chưa biết quan. 
hệ Việt Nam - Campuchia sẽ được định hình ra sao. Những, 
ai không hiểu đã đặt ra råt nhiều câu hỏi đại loại như: Đây 
mới là bước khởi đầu mà đã khó khăn như thế, liệu ký Hiệp 
định Paris rồi sẽ thế nào? UNTAC vào thi sẽ như nào? Tình 
trạng đa đảng tại Campuchia sẽ ra làm зао?. 

Có thể nói bấy giờ xu hướng hoài nghỉ sự vững vàng 
của Việt Nam trong bàn cờ lớn ở Campuchia nổi lên 
rất mạnh. 

Trước những thách thức và câu hỏi như vậy, ông Ba 
Quốc nhận định: Thứ nhất, ta rút quân về là để phục vụ 
chiến lược đối ngoại nên phải tuân thủ nghiêm túc, triệt 
để. Thứ hai, từ nay trở di sẽ giúp bạn thông qua cơ chê 


Ching s: TRỞ LAT CAMPUCHIA 


chuyên gia, nhưng cơ chế này sè không tồn tai lâu dài, dài 
nhất là đến khi Hiệp định Paris được. chính thức ký kết và 
UNTAC vào. Thứ ba, vấn phải tiếp tuc bám địa bàn, phải 
chuẩn bị để sẵn sàng khi càn thiết và có yêu cầu từ phía bạn. 

Đôi với tình hình ở Campuchia, muốn hiểu. được nó thì 
nhất thiết phải nám được ý dë của các nước lớn liên quan. 
Từ đó mới dự báo được những diễn biến có tính chiến lược. 
Š Campuchia, tránh được bắt ngờ chiến lược tại địa bàn. 
này. Đẩy là vấn đề rút ra được khi thầy trò tôi hoàn thành 
nhiệm vụ từ biên giới phía Bắc trở vë. 


HIỆP ĐỊNH НОА BÌNH PARIS 


Tù ngày 30 tháng Вау năm 1989, Hội nghị Paris về 
Campuchia được triệu tập dưới sự đồng chủ tr của Pháp và 
Indonesia. Hội nghị kéo dài 27 tháng cho tối khi đạt được 
sự thông nhất để ký kết Hiệp định Hòa bình vào tháng, 
Mười năm 1991. 

Hiệp định Hòa bình Campuchia được ký kết tại Paris 
bởi 19 quốc gia vào ngày 23 tháng Mười năm 1991, nhằm. 
mục đích chấm đứt cuộc nội chiến giữa một bên là Nhà 
nước Campuchia và bên kia là liên minh các lực lượng gồm 
Khmer Đỏ (Campuchia Dân chủ), FUNCIPEC (phe Bảo 
hoàng) và ENCPK (phe Cộng hòa). Thỏa thuận này đã dán 
tới việc triển khai sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên Hợp. 
quốc thông qua mô hình UNTAC, đóng vai trò như một 
chính quyền quốc gia. 
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Hiệp dinh này là kết quả của quá trình hòa hop, hòa 
giái dân tộc của Campuchia với sự giúp đỡ của cộng đồng 
quốc tế. Đây cũng là kết quả của quá trình đầu tranh lâu 
đài chống lại chế độ diệt chủng của Khmer Đó. Một hiệp 
dinh đầy cam go, khó khăn, đời hỏi sự nỗ lực có gắng của 
cả ta và bạn, cả trên bàn đàm phán, dién biến quân sự 
trên thực địa lẫn trên mặt trận ngoại giao rộng lớn gồm. 
hầu hết các nước lớn, các quốc gia ASEAN... Nhưng kết 
quà của nó cũng vấn chưa thuyết phục được nhiều luồng, 
ý kiến khác nhau, cả ở phía ta và phía bạn. Bản thân nhân. 
dán, chính quyền và lực lượng vũ trang của bạn khi đó 
cũng chưa hình dung được đầy đủ các diễn bién tiếp theo 


của tình hình chính trị tại Campuchia sẽ như thé nào. 


Để thích ứng với những thay đối của đất nước trong 
bối cảnh mới, nội bộ Đảng Nhân dân Campuchia có 
những sự đổi mới quan trọng: Đại hội bát thường của 
đẳng quyết định đối tên từ Đăng Nhân dân Cách mạng 
Campuchia (CRPP) thành Đảng Nhân dân Campuchia 
(CPP). Quan trọng hơn là thay vai từ Tổng Bí thu thành 
Chủ tịch dàng. Các chức vụ Chủ tịch đảng, Phó Chủ tịch 
đăng và Chủ tịch danh dự của Đảng Nhân dân đều được 
kiện toàn lại. Cơ ché tổ chức và hoạt động của đẳng thay 
đối, chấp nhận cơ chế xã hội đa nguyên, đa đảng, Đây là 
bước thay đối cơ bản để tién hành đường lối Cách mạng 
dân chủ nhân dân với ba yếu tó then chốt: Dân tộc; Quốc 
vương; Phật giáo. 

Khi chúng tôi báo cáo với ông Sáu Nam và ông Ba, cả 
hai người đều đồng tình: “Ban thay đổi như vậy là đúng, 
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mà không muốn thay đổi cũng không được”. Ông Sáu 
Nam và ông Ba cho rằng đây là con đường tất yếu mà 
Campuchia phải lựa chọn. 

Sau khi Hiệp định được ký kết, UNTAC bắt đầu thiết 
lập quyền kiểm soát tại Campuchia và xúc tiền chuẩn bị 
cho cuộc tống tuyển cử đưới sự bảo trợ của Liên Hợp quốc. 
Xu thé chung tại Campuchia nồi lên ba vẫn đẻ. Đầu tiên 
là sự chi phối của các nước lớn. Tiếp theo đó là sự can dự 
của các nước trong khu vực mà trực tiếp nhất là ASEAN 
và Việt Nam. Cuối cùng là các vẫn dë nội bộ Campuchia, 
trong đó nồi lên là mối quan hệ thù địch, chống phá lån 
nhau nhưng vẫn phải “ngỒi cùng mâm” giữa các dàng phái 
chủ chốt như: Đảng Nhân dân Campuchia, FUNCIPEC, 
Srayka và Khmer Đỏ. Bên cạnh đó là vai trò ảnh hưởng, 
của cá nhân Quốc vương Sihanouk và cũng không thể 
không nhắc đến vai trò đang ngày càng nồi bật của Thủ 
tướng Hun Sen với tư cách người lãnh đạo Đảng Nhân 
dân đồng thời nấm chính quyền ở Campuchia. 

Hiệp định Hòa bình Paris đã ký kết, nhưng nhân 
dân, chính quyền và lực lượng vũ trang của Campuchia 
đều không tưởng tượng được các diễn biển tiếp theo sẽ 
như thé nào. 

Trên thực tế, tình hình Campuchia khi đó råt hỗn 
loạn. Doanh trại, đồn bót và lực lượng quân sự của Khmer 
Đỏ và các phe phái chống đối khác khi đó có mặt tại tất cả 
ba tuyến: nội đô, các tỉnh và biên giới. Chúng đẩy mạnh 
tuyên truyền,lôikéo nhân dán để chống lại Đảng Nhân дап 
Campuchia. Các lực lượng chồng đối từ vùng nông thôn, 
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rừng núi kéo vë Phnom Penh lập doanh trai, bó trí phòng, 
thủ, cả lính lấn quan tranh thủ án chơi xà láng, làm cho 
tinh hình trật tự, trị an trở nên hồn loạn. 

UNTAC vào tiếp quản, giải tần tắt cả chính quyền, 
quán đội và tiến hành một chế độ đặc thù ở Campuchia. 
Trong bối cảnh đó, có quan điểm cho rằng UNTAC thực 
chất là Mỹ. Có nghĩa là có một bộ phận cán bộ của ta và 
ban coi Liên Hợp quốc là... “địch”. 

Ма cũng gần đúng như thé thật, vì UNTAC vào nói là 
để giải giáp các lực lượng vũ trang ở Campuchia, nhưng, 
đối tượng đối phó và giải giáp chủ yếu là lực lượng của 
Bång Nhân dán... Thậm chí, UNTAC còn đưa các kẻ thù 
của Việt Nam cùng vào. Chính vì vậy, nảy sinh một nhiệm. 
vụ mới với chúng tôi là trước khi UNTAC vào phải nấm 
được UNTAC, tìm hiểu về nhu cầu và ý định của UNTAC 
ở Campuchia. 

Máy tháng sau đó, UNTAC bắt đầu ùn ùn kéo vào 
Campuchia. Có thể hình dung cả quả đồi ở Kompong Som 
bị san phẳng để chứa hàng nghìn ó tô, xe vận tải, trang bị 
hậu cần... riêng một chỉ tiết Ấy thôi đã thấy sự hùng hậu 
của một đội quân Liên Hợp quốc trước nay chưa từng có. 
Cả một xã hội Campuchia thời ấy giống như miễn Viễn 
Тау nước Mỹ thời xa xưa, Các loại vũ khí được mua bán 
nhộn nhịp như rau ngoài chợ: Khẩu súng ngắn giá 600 đô 
la, khẩu AK giá 800 đô la,.. Giá súng rẻ, đơn giản vì súng 
quá nhiều, lúc dó giải giáp vũ khí nên tâm lý bán luôn 
súng để kiếm tiền, đỡ phải mang đi nộp. Rồi ó tô, xe máy 
сй cũng chất chồng như củi. Có lẽ trừ tên lửa vác vai với 
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хе tăng là không thầy bán, các vũ khí khác bán dày khắp 
mọi nơi - một xã hội vô chính phủ. 

UNTAC vào Campuchia đưa theo 20.000 quân, cùng 
với lực lượng này là khối lượng vật chất kháng 1, thay 
đổi hẳn bộ mặt Phnom Penh và các đô thị, Chính phú 
bi giải tán không còn cầm quyền, UNTAC nắm quyển và 
thực hiện quản lý xã hội. Nhưng “thằng Tây” từ xứ nào. 
đến Campuchia thì biết gì mà nấm? Nên Campuchia trở 
thành một xã hội lộn хп, nửa Tây nứa ta chẳng giống ai 

Tại những “cánh đồng hoang” dựng lên những khu 
lều tranh chứa toàn gái điềm. Số gái điềm đông gån bằng. 
số lính UNTAC - có thể gọi là một thành phố mại dâm, đủ 
các màu da, sắc tộc. Trong xã hội như thuở hồng hoang 
ấy, nếu thuê bắn một người chỉ mắt 500 đô la, có những. 
miếng dát mua khoảng 2 cây vàng, sau một thời gian bán 
100 cây... Một xã hội nơi ăn mày làm tỷ phú sau một дёп, 
còn đại gia trở thành ăn mày chi trong chốc lát, một môi 
trường rát nhôn nhạo, buồn cười. Sống trong xã hội ấy 
hoàn toàn phải tự bươn chải bằng bản năng sinh tồn và 
năng lực cá nhân. 

UNTAC vào theo hình thức là lực lượng Gìn giữ hòa. 
bình của Liên Hợp quốc. Tư lệnh lực lượng UNTAC tại 
Campuchia là người Nhật, vì Nhật Bản phụ trách khu vực 
Đông Á và là nước có vai trò quan trọng, bỏ nhiều tiên 
nhất cho chi phí của UNTAC tại Campuchia. Bên cạnh đó 
có hai bộ phận quản lý: dàn sự và quân sự. 

Bộ máy dân sự quản lý xã hội, thay chính phủ điều 
hành toàn bộ quốc gia, còn quân sự thì riêng, di theo dạng, 
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phái bộ, không liên quan đến nhau. Theo đó, quân đội 
của mỗi nước tham gia lực lượng UNTAC được tổ chức 
thành một phái bộ. Các phái bộ dó thuê hẳn một khu đất 
xộng mệnh mông làm doanh trại. Chỉ trong vài tháng, noi 
đóng quân của các phái bộ được xây dựng như một thành 
phố nhỏ, nào là doanh trại, làm đường nhựa, lập shop 
bán dà, quán bar, trạm y tế... Một xã hội thu nhỏ, dám 
bào phục vụ cho lực lượng của mỗi nước đóng quân. 

Một câu hỏi khác được đặt ra là UNTAC sẽ quản lý 
xã hội Campuchia như thế nào? Mục đích chính của họ là 
8? Nhờ bám sát địa bàn, nên chúng tôi đã nhanh chóng 
nhận ra một trong những mục đích quan trọng nhất của 
UNTAC là tim xem Việt Nam có vi pham hiệp định hay 
không? Vi phạm cái gì? Có cài bộ đội ở lại không? Cài 
để làm gì? Có giúp Đảng Nhân dân Campuchia về quân 
sự không? Tình báo Việt Nam có tiếp tục hoạt động tại 
Campuchia không? Văn vân và vân vän. 

Để áp đặt sự kiếm soát và trả lời các câu hỏi trên, 
UNTAC đã tiền hành ngăn sông cắm chợ suốt toàn tuyến 
biên giới Việt Nam - Campuchia. Họ kiểm soát rát chặt 
đồng người Việt, các công ty và hàng hóa của Việt Nam. 
Thậm chí mộtcân gạo của Việt Nam mang sang Campuchia 
cũng bị tra xét. Tâm lý bài Việt của người Campuchia 
cũng bị các dàng phái đối lập, phản động kích động lên 
cao theo kiểu “kỳ thị Duôn, đánh cho Duôn bỏ chạy về 
Việt Nam”. 

Bối cảnh đó mới thấy giá trị của đanh nghĩa công 
khai, của thẻ xanh do UNTAC cấp quý như thế nào, 
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có mảnh giầy đó đi đâu cũng trót lọt, nhung nếu cá nhân, 
hay doanh nghiệp nào đính líu tới Việt Nam thì khó lồng 
lấy được. 

Dó là những hệ quả trực tiếp sau khi Hiệp định Paris 
vè Campuchia được ký kết. 


TÌM ĐƯỜNG TRỞ LẠI 


Khi chúng tôi nhận nhiệm vụ quay trở lại Campuchia, 
việc đầu tiên càn làm là nấm tình hình chung và làm quen 
với trạng thái mới để hoạt động, Việc tiếp theo là dự báo 
đặc điểm tình hình mới khi Hiệp định Paris được ký kết, ý 
dà các phe phái và hoạt động của họ. Nấm được vẫn đề này 
thì nám được tình hình chung của Campuchia 

Trong bồi cảnh Campuchia có sự hiện diện của UNTAC, 
ông Ba Quốc nhận định tình hình sắp tới sẽ rất khó khăn. 
khi các đơn vị của ta phải rút hết về nước, phía ta cũng cho. 
nghỉ nhiều cán bộ thông thuộc địa bàn Campuchia vì đá 
bị lộ. Nhưng ông Ba khẳng định dù khó máy cũng phải 
làm, phải tìm cách quay lại và bổ sung thêm cán bộ cho địa. 
bàn Campuchia (và khi ấy ông vån gọi là “chiến trường” 
Campuchia). Ngoài ra, ông cho rằng phải sử dụng danh 
nghĩa của các nước khác để duy trì hoạt động, cũng như 
phải mở ra các hoạt động kinh tế danh nghĩa công khai 
để thực hiên nhiệm vụ. Nhận định trên của ông, Ba được 
đúc kết từ bài học kinh nghiệm khi chúng tôi hoạt động tại 
Bông Âu vài năm trước đó. 
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Hai thầy trò tôi ra báo cáo ông Sáu Nam. Ông chỉ đạo: 
Phải thực hiện nghiêm Hiệp định Paris. Muốn vậy, cần 
nắm chắc tình hình chung, hiểu ró hoạt động của UNTAC, 
trong đó có các hoạt động liên quan tới Việt Nam. Cần 
nám tinh hình của các phe chống đổi, đặc biệt là Khmer 
Đỏ, phải gắn Khmer Đỏ với tội ác diệt chủng của chúng, 
bởi vì đây chính là ngọn cờ đấu tranh mà Đảng Nhân 
dân Campuchia đã lựa chọn. Ông Sáu Nam cũng yêu cầu 
chúng tôi phải liên hệ chặt chẽ, thường xuyên với bạn, 
hỗ trợ bạn để từng bước phát triển hoạt động, cung сар 
thông tin và đề xuất tham mưu kịp thời phục vụ cho lãnh. 
đạo Đảng Nhân dân Campuchia. 

Dé thực hiện ý kiến chỉ đạo của ông Sáu, công tác 
chuẩn bị cho nhiệm vụ mới được triển khai, trong đó бпр 
Ва yêu cầu phải tập trung giải quyết hai vấn dà là chuẩn bị 
về cán bộ và chuẩn bị về danh nghĩa công khai. 

Tại thời điểm đó, UNTAC và các thể lực thù địch có 
xu hướng ngày càng kỳ thị người Việt Nam ở Campuchia, 
nên chúng tôi gấp nhiều khó khăn. Nhưng quan trọng 
hon là khi UNTAC vào thì đối tượng chủ yếu вап tim của 
họ chính là các lực lượng của ta, nhàm ї cáo Việt Nam 
chưa thực sự rút quân, không nghiêm chỉnh thực thí Hiệp. 
định Paris. Vì vậy, mọi đồ vỡ ở Campuchia đều có tác hại 
về mặt chiến lược, chỉ cần một người bị bắt mà có chúng 
cứ là bộ đội Việt Nam được cài lại ở Campuchia thì lập tức 
bi đưa ra Liên Hợp quốc. Thậm chí, khi UNTAC vào, cứ 
người nào da vàng, nói giọng Bắc là bị bắt, lý do như thế 
nào tính sau. Việc truy lừng bộ đội Việt Nam do UNTAC 
làm rất gát gao. Khổ nhất là những người Việt ở lại và 
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lấy vợ Campuchia, sau khi bộ đội ta rát quán họ di đâu, 
làm gì cũng bị nghĩ là tinh báo, Quân đội Việt Nam cài cắm. 
lại. Các công ty, tổ chức kinh tế, xã hội của Việt Nam vào. 
Campuchia cũng gặp nhiều khó khăn. 

Cầu hỏi làm sao để trở lại cứ đau đáu trong đầu 
chúng tôi. 

Báy giờ cũng không ai nghĩ láy danh nghĩa xuất thân. 
từ một nước khác, vì thực sự lúc đó minh không có khả 
năng. Thực tế lúc đó ta cũng chưa làm tình báo ngoại, chi 
loanh quanh trong nước và một sŠ nước láng giềng nên 
việc ñm danh nghĩa công khai cho cả tổ công tác là rất khó. 

Bản thân tôi quay lại Campuchia hai lần bằng hộ 
chiếu Việt Nam - tức là con đường bán chính thức cũng. 
vô cùng khó khăn. Ví dụ khi sang ở khách sạn, thì tốt nhất 
phải là khách sạn 5 sao vì ở đó mình lấn với các nhóm. 
người nước ngoài thì mới được yên. Còn nếu sử dụng 
danh nghĩa người Việt Nam mà ở khách sạn toàn người 
Campuchia hoặc thuê nhà thì suốt ngày cảnh sát đến hỏi 
han, truy vån. 

Đứng vào thời điểm đó, tôi nhớ tới cơ duyên là mỗi 
quan hệ với gia đình ông Nguyễn Thụ - Cục trưởng Cục 
Điện ảnh, 

Ông Thụ là người hào hoa, đẹp lão, tốt bụng, vón có 
quan hệ thân thiết với gia đình tôi từ trước. Trong một lần. 
đến chơi nhà ông, tôi gặp nhóm người của một hãng phim 
Hong Kong mà giám đốc là J.L. Qua ông Thụ, J.L. biết tôi 
từng ở Campuchia nên ông ta đặt vấn đề: “Anh có quen ai 
bên đó thì có thể giúp tôi sang Campuchia bán băng dta”. 
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Thi trường băng đĩa Campuchia lớn hơn thị trường, 
Viêt Nam, người xem lại dê tính hơn, phim gì cũng bán 
được. Nhưng lúc đó tình hình ở Campuchia gất quá, tôi 
cũng không quan tâm. J.L. cũng “ga” máy lần, nhưng câu 
chuyện đó tôi quên bång, cho đến khi vấn dè quay lại 
Campuchia được đặt ra thi tôi lại chợt nhớ tới lời đề nghị 
của J.L. Đây chính là gợi ý vë việc quay sang Campuchia 
bằng danh nghĩa của hãng phim Hong Kong. 

Tôi quay lại gặp ông Thụ nhờ giúp kết nối với J.L, 
bảo rằng có thể giúp ông ta mở văn phòng đại điện ở 
Campuchia, nhưng có hai điều kiện: Một là ông ta bỏ tiên 
và tiêu thụ băng đĩa ở đó, lời ăn, lỗ chịu. Nhưng công ty 
phải do người của tôi làm giám đốc và sẽ không tham gia 
Vào việc làm ăn (vì giám đốc mới có thẻ xanh); hai là ông 
ta giới thiệu tôi với công đồng ngoại kiều ở Campuchia. 
Tôi đưa điều kiện này vì trước đây nghe ông ta giới thiệu 
có nhiều người quen, bạn bè, họ hàng ở bên Campuchia 
nhưng không có đường để qua đó. Ông Thụ hiểu việc của 
tôi nên nhiệt tình giúp đỡ. 

Sau đó J.L. làm bộ hỗ sơ xin thành lập văn phòng, 
đại điện hãng phim Hong Kong ở Campuchia. Ông ta 
giữ đúng lời hứa, bổ nhiệm cậu Thạnh làm Trưởng Dai 
diện, ban đầu chỉ là danh nghĩa, nhưng sau thấy Thạnh 
có vẻ hợp với nghề này, bán bang đĩa lời quá, J.L. giao 
luôn cho làm giám đốc thực quyền. Bằng những mồi quan 
hệ ở Campuchia, chúng tôi lập kế hoạch thực hiện nhiệm 
vụ mới. Tôi giao cho Thạnh sang trước nghiên cứu thành 
lập chỉ nhánh, thuê nhà, và đặc biệt nghiên cứu xin “thẻ 
xanh” ở Campuchia để có thể đi lại dé dàng mọi nơi, vì lúc 
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dó vấn mang hộ chiều Việt Nam nhưng đăng ký nhân sy 
là của hãng phim Hong Kong. 

Tôi đặn Thạnh: 

-Sau vài tuần tôi sẽ sang, lúc đó sẽ để liên lạc gặp cậu, 
nhớ kiểm tra quy ước thường xuyên! 

Quy ước gặp nhau của ngành thì rồi rám lắm, nhưng. 
phải có hai điều kiện bất buộc: Một là mọi đấu hiệu đều. 
phải tuyệt đối bình thường, không ai có thể ngờ là có bàn. 
tay con người sắp xếp. Hai là phải tuyệt đối không nhằm. 
ln- có nghĩa là không thể có bắt kỳ một cử chỉ vô tình nào 
của người khác có thể tạo nên một tín hiệu nhằm lẫn. 

Tôi giao hẹn với Thạnh: 

- Chiều thứ Sáu tuần nào cậu cũng phải qua Đài Độc 
Lập, tôi sẽ Му vòng bông bưởi treo ở đó, cứ theo đó mà 
đến địa điểm đã hẹn tương ứng. 

Nhung Thạnh đi cả tháng không liên lạc được vẻ, tổ 
chức giao thông thì bị đứt. Đánh tín hiệu liên lạc thì không 
thấy trả lời, bặt vô âm tín... 

Cho đến lúc Phòng N nhận chỉ thị từ cắp trên là 
sớm quay trở lại Campuchia đế nắm tình hình, thì thực 
tế chúng tôi đã thiết lập. được một tổ do Thạnh nằm sẵn 
ở đấy rồi. Khi có chỉ thị thì TỔ trưởng lên Phnom Penh để 
liên lạc và tổ chức lại hoạt động. Khi lên đến nơi, theo đúng 
hẹn vào chiều thứ Sáu, khoảng 2 - 3 giờ tôi ra Đài Độc Lập 
ở Phnom Penh. Tôi ra sát giờ hẹn, nhưng khi tới nơi thì ngã 
ngửa: Khu vực đó đã bị phá bó, cải tao lại thành một công 
viên mới khang trang và đẹp dë tự bao giờ rồi. Vì vậy mà 
đút liên lạc, không sao tim được Thạnh. Cậu ta lặn. mát tiêu. 


35 


358 


NGƯỜI THẦY. 


Đi tim kiếm, hỏi han thì sợ UNTAC đò ra dë bị phát 
hiện, mà không tìm thì không biết Thạnh ở đầu. Thé là tôi 
nghĩ đến thói quen trước đây của cậu ta hay ăn uống chỗ 
này, chỗ kia, nên đến fim và cho người ém chờ ở đó. Vấn. 
nhớ cô hàng lầu bò via hè chúng tôi từng hay ghé qua ăn, 
nhưng lần này tới vẫn không thầy Thạnh. 

Cuối cùng cũng dò được cậu ta ở một khu ó chuột tại 
Phnom Penh. Thạnh thuê một cái nhà nhỏ trong khu đó, 
nhưng suốt ngày đóng cửa, không tiếp khách, không nói 
chuyện với ai. Tôi vẫn nhớ buổi chiều tối hôm dó đập cửa 
rồi tìm gặp được Thạnh, dù mừng, nhưng tôi vẫn trách: 

- Nếu không thấy tín hiệu gọi thì cũng phải tìm cách 
liên lạc về chú? 

= Em đâu có biết. Mà tình hình này làm sao mà liên 
lạc được? 

- Thế bấy đến giờ cậu làm gì ở đây? - Tôi hỏi. 


“Thấy Thạnh ngại ngùng, tôi xộc vào trong phòng thì 
thấy một đồng băng video, mở ra kiểm tra tế ra việc Thạnh 
đang làm không phải là “phiên dich” hay “giám đốc” gì 
са mà là chuyển ngữ phim “người lớn" từ tiếng Hoa sang 
tiếng Anh và tiếng Khmer để bán cho lính UNTAC và người 
dàn Campuchia (mà thật ra phiên dịch cái thứ này đâu cần 
biết chữ). Bất đầu từ đó, chúng tôi có chỗ đứng chân ở 
Campuchia và dần dàn đưa thêm người lên. 

Thật may mắn hồi đó chúng tôi đã sang được 
Campuchia sớm và xây dựng ít nhất một vài đanh nghĩa 
công khai đứng chân. Để có được chỗ trú ngụ hợp pháp, 
được tự do đi lạ, tham gia vào các hoạt động xã hội là 
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Di tim kiếm, hồi han thì sợ UNTAC dò ra dë bị phát 
hiện, mà không tim thì không biết Thanh ở đâu. Thể là tôi 
nghi đến thói quen trước đây của cậu ta hay ăn uống chó 
này, chỗ kia, nên đến ầm và cho người ém chờ ở đó. Vẫn 
nhớ cô hàng lẩu bò via hè chúng tôi từng hay ghé qua ăn, 
nhưng lần này tới vån không thấy Thạnh. 

Cuối cùng cũng đồ được cậu ta ở một khu ó chuột tại 
Phnom Penh. Thạnh thuê một cái nhà nhỏ trong khu đó, 
nhưng suốt ngày đóng cửa, không tiếp khách, không nói 
chuyện với ai. Tôi vẫn nhớ buổi chiều tói hôm đó đập của. 
rồi tim gặp được Thạnh, dù mừng, nhưng tôi vẫn trách: 

~ Nếu không thấy tín hiệu gọi thì cũng phải 
liên lạc về chú? 


т cách 


- Em đâu có biết. Mà tĩnh hình này làm sao mà liên. 
lạc được? 

- Thế bầy đền giờ cậu làm gì ở đây? - Tôi hỏi. 

Thấy Thạnh ngại ngùng, tôi xộc vào trong phòng thì 
thấy một đồng băng video, mở ra kiểm tra té ra việc Thanh 
đang làm không phải là “phiên địch” hay “giám đốc” gì 
cả mà là chuyển ngữ phim “người lớn” từ tiếng Hoa sang 
tiếng Anh và tiếng Khmer để bán cho lính UINTAC và người 
дап Campuchia (mà thật ra phiên dịch cái thứ này đầu càn 
biết chữ), Bát đầu từ đó, chúng tôi có chỗ đứng chân ở 
Campuchia và dần dần đưa thêm người lên. 

Thật may mắn hồi đó chúng tôi đã sang được 
Campuchia sớm và xây dyng ít nhất một vài danh nghĩa 
công khai đứng chân. Để có được chỗ trú ngụ hợp pháp, 
được tự do đi lai, tham gia vào các hoạt động xã hội là 
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vò cùng khó. Còn đương nhiên danh nghĩa công khai với 
người dân thì quá... bình thường, 

VỀ tuyến giao thông mà chúng tôi xây dựng được 
dưới danh nghĩa hãng phim Hong Kong từ Thành phố 
Hò Chí Minh sang Campuchia, nói buồn cười chứ lúc đó. 
gây khó khăn nhất lại chính là hải quan bên mình, còn bên. 
Campuchia thì người Campuchia và UNTAC đi lại thoải 
mái, nếu có tý phong bì cho các “Lục Thum” là qua hết. 

Ngay cả việc đi lại thực hiện nhiệm vụ ấy cũng nhiều 
chuyện để nhớ. Sang Campuchia ngày đó, ngay xe ô tô thôi 
cũng phải có kinh nghiệm, đó là đi xe của Việt Nam sang 
thì vẫn được, nhưng tốt nhất khi sang thì để xe ở cửa khẩu, 
rồi bắt xe khách đi tiếp tới Phnom Penh. Nếu là sếp thì có. 
xe đón ở bên Phnom Penh, không thi cứ di xe дд chạy từ 
biên giới về đến Phnom Penh mắt khoảng 3 - 4 tiếng, đó là 
phương án an toàn nhất. Còn nhớ hồi đó, xe 4 chỗ chỉ mua 
khoảng 4.000 - 5.000 đồ la một chiếc mà mỗi xe nhi nhét 
khoảng 10 - 12 người. Xe thì bé mà chở cả đồng người, nhét 
như gà vịt trong lồng, tuy nhiên, an toàn nhất là đi theo 
đường đó. 

Tôi còn nhớ có một lần ông Ba kêu tôi, Tư Ån, Thạnh 
và một vài anh em khác lên cửa khẩu Mộc Bài máy ngày 
trời. Ông di bộ đến tận đường biên giới Campuchia, ra gặp. 
máy tay lái xe taxi... Khi về Thành. phố Hồ Chí Minh, ông, 
Ba kêu tôi: “Từ bây giờ, thôi không sử dụng xe đơn vị đi 
Kan biên giới. Tắt cả bên này di xe đò, sang bên kia đi xe 
taxi”. Việc chúng tôi thành công là xây được cơ sở đứng 
chân và hợp thức hóa được một số ít cần bộ, vẫn. lấy hó 
chiếu người Việt chứ không đổi hộ chiếu, mặc dù đổi qua 
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hộ chiều Campuchia rất dễ, Lúc đó một cái hộ chiều thật 
mát 200 - 300 đô la là ngon lành, còn hộ chiếu ròm thì chỉ 50 
đôla. Nhưng chúng tôi không làm vậy, vì néu họ phát hiện 
Ta thì minh lại thành bắt hợp pháp, vi phạm pháp luật. 

Cho nên, khi Hiệp định Paris ký kết xong thì các đơn. 
Yi khác rát bối rối bởi việc đầu tiên UNTAC vào là thay toàn 
bó lực lượng canh gác ở các cửa khẩu với Việt Nam. Họ 
thanh lọc, бт cho bằng được bộ đội Việt Nam cài cầm lại 
Campuchia để có bằng chứng tổ cáo ta vi phạm hiệp định. 
“Thành ra các đơn vị khác thời điểm đó chơi voi hết, chỉ có 
đơn vị chúng tôi “rung đùi”, yên tâm vì đã có hệ thông, 
hoàn chỉnh, gồm danh nghĩa công khai hợp pháp, tuyến 
giao thông ón định và bộ máy chỉ đạo tại chỗ råt an toàn. 

Còn nhớ lúc bẫy giờ đặt ra ván đẻ là có dùng thiếtbị kỹ 
thuật không? Hai thày trò bàn với nhau là không dùng, vì 
manh không cách bức gì xa xôi, cần thì chạy vẻ, chứ xài đồ. 
đặc dụng ở đó mà bị người ta ngó thấy thì phiền lắm. 

Sut trong quá trình đó, ông Ba vẫn dặn tôi 

= Quan hệ cá nhân với bạn, cậu vẫn phải giữ. Làm gì 
thì lầm, cậu chỉ lo một việc thôi, là giữ cho được quan hệ với 
cán bộ của bạn và nhớ chỉ có cậu mới vào được. 

Ông Ba bảo tôi: “Sẽ đến lúc chúng ta phải làm việc 
với bạn. Vì vậy, trong thời gian tới cậu nên tập trung vào 
các mỗi quan hệ với bạn. Còn với việc thường ngày thì cậu 
giao cho người khác làm”. Vi vậy, thời gian đó tôi thường, 
"uyên giữ lên lạc và quan hệ cá nhân với nhiều người bạn 
Campuchia tâm huyết để chia së khó khăn, thậm chí có khi 
chỉ cằm chai rượu mối lån tối gia đình để thăm chơi, nhắc. 
lại nh cảm anh em thời Quân tình nguyện Việt Nam đóng 
quân ở đó. 
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._. Ông Ba dặn tôi về cách ứng xử với tùng người “Bay 
giù càng phải gắn kết với bạn bè Campuchia, dù thế nào 
cũng phải giúp họ bằng được. Tuy còn khó khăn, nhưng tôi 
sẽ lo mọi thứ để cậu làm tốt việc này”, 

Thời điểm đó cũng chính thức thành lập Tó С. Vì lẫn 
trước sang Campuchia hồi năm 1984, tôi công tác ở Đội X, 
nên hầu như không quan hệ với bạn, không tham gia các 
hoạt động công khai, cơ bản không bị lộ mặt. Mà hài đó tôi 
cũng là lính mới, “bề tý”, chẳng ai để ý. Nhiệm vụ Phòng N 
thời trước cũng may là khép kín, nên rất thuận lợi cho lần. 
quay trở lại này. Như vậy trong giai đoạn này, chúng tôi 
да xây dựng xong Tổ C, coi như hoàn thành nhiệm vụ xây 
dụng tuyên giao thông từ Thành phố Hồ Chí Minh sang, 
Phnom Penh. Con đường ấy nôm na là đưa băng dia lậu từ 
Hồng Kông sang bán ở Campuchia 

Ngoài ra nhờ công ty liên doanh của Н.В. (người ban 
từng giúp chúng tôi hồi di Nga năm trước) chúng tôi thành. 
lập một công ty liên doanh về kiến trúc, xây dựng, dịch vụ. 
bát động sản ở Phnom Penh cũng do Thạnh làm Giám đốc. 
Nhung cũng chẳng có nhà cửa gì mà xây, chủ yếu là dựa 
vào máy ông “xì thầu” làm “cò” đất, thế mà bán hay mua 
được miếng nào cũng được chia một ít, có tiền nộp quỹ 
đơn vị. 

Lúc bấy giờ, chúng tôi tìm hiểu được hai nhu cầu 
cắp thiết của linh UNTAC, một là nước đóng chai cho lính. 
UNTAC (sau những năm 90, nước đóng chai đầu tiên của 
Việt Nam sản xuất chính là từ Campuchia đem vè). Hỏi đó 
UNTAC không dùng nước máy, nước đun, mà phải có nước 
sạch, thậm chí nước cho họ tấm cũng phải lọc, không có 
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thì phải mua nước đóng chai về cho họ tắm. Tuy nám được 
nhu cầu này, nhưng chúng tôi không đủ khả năng làm 
nước sạch. 

Vi vậy, lại âm hiểu về nhu cầu thứ hai, đó là rau sạch. 
Thời ấy Campuchia đã sôi động chuyện cung cấp rau sạch, 
thịt sạch rồi, rất nhiễu công ty thực hiện đấu thầu vào thị 
trường này. Lúc Ấy, thông qua phát bộ Australia, có một 
công ty của Thái Lan trúng thầu cung cấp rau sạch từ một 
nóng trại của Australia vào Campuchia. 

Rau sạch trồng tại Campuchia lúc đó råt ít, nhưng có 
thì UNTAC cũng không mua, nên chú yếu rau là nhập khẩu. 
từ các nước sang, Trong quá trình bám địa bàn, chúng tôi 
да nắm được tin tức về tình hình của một số phái bộ của 
UNTAC, nắm được phương thức hoạt động. Thông tin quý 
lắm, vì lúc đó ta chẳng hiểu gì về UNTAC cả, chỉ coi như “từ 
trên trời rơi xuóng”. 

"Thời điểm lúc bẩy giờ, ông Ba hầu như rất “lặng”. Mỗi 
làn tôi về nước báo cáo tình hình thì ông lại cho tiếp tục làm. 

Dén bây giờ tôi vẫn không hiểu những kết quả công 
việc hôi đó được đánh giá như thế nào. Nhưng nội việc tón 
tại Tổ C công tác ở Phnom Penh trong thời điểm ấy và có 
được tin tức ở cá hai hướng từ UNTAC và duy trì quan hệ 
với bạn là việc không hề дё dàng, 

Nói về Tó C, phải nói về hai giai đoạn. Giai đoạn thứ 
nhất từ năm 1992 - 1993, sau khi Campuchia ёи cử xong. 
thì Tổ C về nước và giải tán. Giai đoạn thứ hai, từ năm 
1997 - 1999, thành lập lại Tổ C có nhiệm vy giúp bạn chống 
bạo loạn hậu bầu cử ở Campuchia, đặc biệt là các sự kiện 
xảy ra vào năm 1998. Cả hai làn tôi đều được bổ nhiệm lam 
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Tổ trưởng, Ở giai đoạn này, trong Tổ C còn có các thành 
viên như: Phạm Ngọc Hùng, Lưu Đức Huy, Phạm Văn 
Thanh, Phan Văn Việt, Phan Anh Việt và một số đồng chí 
khác đã cùng nhau vượt qua rất nhiễu khó khăn, nguy 
hiếm... nhưng cũng lập được nhiều chiến. công trong thuc 
hiện nhiệm vụ giúp bạn mà cáp trên tin cậy giao phó. 

Tới năm 2007, Tổ C được phong tặng danh hiệu Anh 
hùng Lực lượng vũ trang nhân dân là cho thành tích ở cả 
hai giai đoạn ấy. 


'YƯỢT QUA NHỮNG THỦ THÁCH MỚI 


Nhìn lại hoạt động của chúng tôi tại Campuchia, có 
thể nói rằng giai đoạn 1997 - 1999 gắn liền với rất nhiều 
biến động, rất nhiều nguy cơ có thể chuyển hóa thành công. 
sang thất bại. Cũng trong suốt giai đoạn này, chúng tôi đã 
dành toàn bộ thời gian và sức lực vào địa bàn Campuchia. 
Đằng sau lưng chúng tôi luôn có hai người thầy lớn, đó là 
ông Sáu Nam với tư cách Chủ tịch nước, sau đó là Cổ ván 
Ban Chấp hành Trung ương Đăng phụ trách xử lý các vấn 
để Campuchia. Người còn lại là ông Ba Quốc, người trực 
tiếp chỉ đạo các kế hoạch, nhiệm vu. 

Biến động chính trị nổi bật diễn ra vào thời điểm. 
Campuchia lân đầu tiên thực hiện “trò chơi dân chủ”, tức 
là tổng tuyển cử bầu cử ra chính phủ mới. 

Bấy giờ, các phe phái được đưa lực lượng vào thủ 
đô Phnom Penh. Có nghĩa là Khmer Đỏ đang ở trong 
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rùng cũng được ra lập một căn cứ đóng ở Phnom Penh, 
Srayka cũng từ Thái Lan vë, cùng với một căn cứ của 
FUNCINPEC. Nhưng tại thủ đô, lực lượng thuộc Đảng, 
Nhân dân Campuchia vẫn giữ quyền kiểm soát chủ yếu. 
Nhu vậy, cùng một lúc có cả bón lực lượng quân sự - chính 
trị đứng chân tại Phnom Penh (Đảng Nhân dân, Khmer 
00, FUNCINPEC và Srayka). Đó là theo điều khoản chính 
thức của Hiệp định Paris. 

Ứng xử như thể nào giữa các lực lượng này, khi mà 
ngày hôm qua vừa mới đánh nhau chí tử thì hôm nay lại 
ngồi với nhau. Mà lực lượng quân sự vào thì cũng có nghĩa 
là họ đem quân lính, vũ khí vào, đóng đồn, lập bót. 

Trong thời gian chuẩn bị bầu cử, lãnh đạo Đảng Nhân. 
dán Campuchia đã dè xuất chiến địch biểu tình chống diệt 
chüng. Mặc dù lúc đó điệt chủng qua rồi, nhưng sứ dụng 
ngon cờ chóng diệt chủng trong vận động bầu cử thì chưa 
ai nghĩ đến. Tôi nhớ chính Thủ tướng Hun Sen là người 
đã đưa ra khẩu hiệu: “Chống bè lü diệt chủng! Chồng 
diệt chủng quay trở lại”. Từ đó, Đáng Nhân dân đã đưa 
những gia đình có người thiệt mạng vì nạn іё chủng ra 
đứng trước trại của Khmer Đỏ biểu tình, tổ cáo, sau đó. 
tiếp tục bước thứ hai là bạo loạn, nhưng người tham gia 
bao loạn thực chất toàn là đặc công Campuchia giả làm 
"người dan di biểu tinh, lao vào hành hung bọn Khmer Đỏ. 
Khmer Đỏ cứ ra đường là bị đánh, đến mức khi bằu cử 
xong Khmer Đỏ không chịu nổi phải rút ngay khỏi Phnom 
Penh, vì nếu nổ súng là vi phạm Hiệp định Paris, là mắc 
muu Đảng Nhân dân, nhưng nếu không nó súng là chấp. 
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nhận bị đánh, mà dân đánh thì không thể làm gì được. Trớ 
trêu là dân gì mà khỏe như vám, đánh đấm nhanh thoăn. 
thoát, dòn nào hiểm đòn ấy, còn dám lao vào tận doanh 
trại Khmer Dó mà đánh, buộc lực lượng Khmer Đỏ phải 
rút khỏi Phnom Penh. Có thể hiểu lý do chính là Khmer 
Dó thất cử, nhưng có lý do nữa là Khmer Đỏ không chị 
được làn sóng phán пф mà người dân Campuchia “trút” 
xuống, vì người dân hé nghe đến diệt chủng là giận điên, 
hë có sự vụ đánh đấm Khmer Đỏ là nhiệt tinh tham gia 
ngay. Đó là câu chuyện thú vị, một ví du vë sử dụng со 
bắp để giải quyết chính trị mà tôi được chứng kiến. 

Ky bầu cử năm 1993, UNTAC có sử dụng loại muc 
chấm vào ngón tay thì rửa kiểu gì cũng không ra. Lá phiếu 
mà UNTAC làm rất “khôn” vì họ sợ bằu hai lần. Do дап 
Campuchia hồi đó phần lớn không biết chữ, lá phiếu khi 
båu được đặn trước là đánh đấu theo số 1 - 3 - 5, nhưng do 
không biết chữ nên nhiều người lộn ngược, thành ra gạch 
nhằm, do đó Đảng Nhân dân bị thất cử với chỉ 38,2%, Đăng, 
FUNCINPEC được 45,5%, còn Khmer Đỏ được rát ít phiếu. 

Sau khi kết quả bầu cử được công bố, Đảng Nhân. 
dân Campuchia chủ trương kiên quyết không, cháp nhận. 
kết quả bầu cử, thông qua nhiều hoạt động phản đối, biểu. 
tình, từ chối không hiệp thương nhằm vô hiệu hóa kết 
quả bầu cử, cuối cùng là yêu cầu chia sẻ quyền lực tại các 
vị trí then chốt trong chính phủ mới. Đồng thời, Đảng, 
Nhân dân Campuchia tó cáo UNTAC gian lận bàu cử. Tiếp. 
theo, chủ động tổ chức biểu tình, bạo loạn, mấy tháng trời 
không sao lập được chính phủ mới. Mặc dù FUNCINPEC 
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chiếm hơn 45% phiếu nhưng Hiến pháp quy định 50% 
mới được thành lập chính phủ. Vi vậy, bắt buộc phải liên 
minh và phải liên minh với Đảng Nhân dân. Nhưng Đảng, 
Nhân dán nhất quyết một mặt không liên minh, thứ hai là 
bác bỏ kết quả bầu cử. 

Trong khi đang thực hiện đấu tranh phản đối kết quả 
'bầu cử thì lại xuất hiện thách thức mới. Ngay cả trong nội 
bộ Đăng Nhân dân Campuchia cũng nảy sinh tâm lý thất 
vọng, không thống nhất, chia ra các luỗng ý kiến khác 
nhau. Một bên muốn chấp nhận kết quả bẫu cử, một bên 
không chấp nhận, tiếp tục đầu tranh nghị trường, thậm 
chí có bên muốn lập chiến khu để đầu tranh vũ trang, 

Quan điểm chính thức của bạn và ta khi đó đều thống, 
nhất rất rõ rằng và dứt khoát là: Các bên phải tuân thủ 
nghiêm Hiệp định Paris, nếu để xảy ra xung đột quân sự 
là phá Hiệp dinh; tuyệt đối không phát động chiến tranh. 
Đảng Nhân dân Campuchia cũng xác định nhiệm vụ 
đầu tranh nghị trường, tạm thời mắt chính quyền nhưng 
không được để mắt quyền lực thực tế. Bạn cũng chủ động. 
nấm chắc quân đội, công an và đối ngoại, giương cao 
ngọn cờ chống diệt chủng, dựa vào sự hỗ trợ của Phật 
giáo và tinh thần dân tộc để tiếp tục đầu tranh. Lúc bây 
giờ Việt Nam chủ trương không can thiệp vào tình hình. 
Campuchia, nhưng luôn ủng hộ mọi chủ trương của Đảng, 
Nhân dân. 

Trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, lãnh đạo Đảng 
Nhân dân Campuchia đã có nhiều sáng kiến không thể 
tin được nhằm giữ quyền lực chính trị dù dàng bị thắt cử, 
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4ó là cơ chế “Đồng', Cơ ché này bao hàm nội dung chính 
sau đây: Đảng FƯNCIPEC và Đảng Nhân dân cùng cử 
người của mình giữ các chức vụ quan trọng như “đồng” 
Thủ tướng, “đồng” Bộ trưởng các Bộ Quốc phòng, Công, 
an, Ngoại giao và “dòng” cả Vua Sai. Trong quá trình đầu 
tranh để thực hiện cơ chế này khi mà Đảng Nhân dân 
Campuchia bị thất cử, bạn đá đạt được mục tiêu là phải 
“đồng” Bộ trưởng tại ba Bộ quyền lực, nhưng quân của. 
phe nào thì phe đó vẫn trực tiếp chỉ huy (vì bản thân cả 
ba phái chống Đảng Nhân dân cũng không phái nào chịu. 
phái nào). 

Tắt nhiên Đảng Nhân dân là đảng liên minh, nên. 
trong các chức vụ “đồng” đều đảm nhiệm vai trò thứ hai, 
ví dụ như Thủ tướng thứ hai, Bộ trưởng Quốc phòng thứ. 
hai... Nhưng quan trọng nhất là toàn bộ lực lượng quân. 
đội, công an vấn do Đảng Nhân дап kiểm soát. Chế độ. 
“đồng” ở Campuchia kéo dài suốt 5 năm sau dó. 

Trong thời gian thực hiên cơ chế “Đồng”, trên thì cứ 
quyết, dưới lại không làm. Nhờ đó mà dù vẫn là bên thua. 
cử, vấn là đảng liên minh nhưng Đảng Nhân dân không, 
mất chính quyền, đặc biệt là giữ được các lực lượng vũ. 
trang, Lúc đó luật pháp Campuchia bắt buộc phải giải tán 
toàn bộ hệ thống chính trị trong quân đội, nhưng Đăng 
Nhân dân sử dung phương thức sinh hoạt bí mật là “Hội 
đồng hương”. Đây là danh nghĩa công khai truyền đạt chỉ 
đạo của đảng với lực lượng quân đội và công an. 

'Việc Đảng Nhân dán Campuchia giữ vững vai trò lãnh. 
đạo đối với quân đội trong thời kỷ này chính là nguyên nhân, 
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quyết định để vượt qua mọi biển сё trong các bước tiếp 
theo. Đặc biệt là khi хау ra cuộc xung đột quyền lực giữa 
hai đồng Thủ tướng Norodom Ranariddh và Hun Sen 
năm 1997. 

Tôi nhớ hôm đó là ngày mùng 6 tháng Bảy năm 1997 
Jà kỷ niệm 30 năm ngày gió ba tôi, sau khi tôi chính thức 
nhận quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục 12 được gån 
một năm. Buổi lễ làm rát trọng thể, có cả Chủ tịch nước Lê 
Đức Anh, các đồng chí Hoàng Anh, Tó Hữu, Bùi San... 
cùng rất nhiều Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung uong 
Đảng. Hôm đó, tôi đi ăn sáng thì gặp chú Văn Duy - thu 
ký cũ của ba tôi. Chú ấy hỏi tôi câu đầu tiên: “Đêm qua 
Campuchia đảo chính, tình hình thế nào?”. Tôi ngớ ra 
không biết gì cả. Đã thế ông Văn Duy còn bồi thêm câu: 
“Ó hay, Campuchia có đảo chính mà Cục trưởng 12 giờ. 
này không biết gì à?”, Tôi giật mình, toát mà hồi chạy 
xuống để tìm đường liên lạc nắm tình hình. Cũng rắt may 
là vừa kịp nám tình hình sơ bộ xong quay trở vào phòng 
ăn, thì gặp ông Sáu Nam, lúc đó cũng xuống ăn sáng, Tôi 
chủ động đến gặp ông Sáu Nam để báo cáo sơ bộ việc mới 
xây ra sau nứa đêm nên diễn biến mới chỉ có уду. Ông Sáu 
bảo: “Hôm nay là ngày lễ quan trọng của ba cháu, nhưng 
6 đây có gia đình rồi. Cháu dự buổi sáng, sau đó chuẩn bị 
lên đường đi Campuchia sớm”. 

Cuộc xung đột năm 1997 пб ra tại Campuchia khi các 
lực lượng vũ trang của Đăng FUNCIPEC dya vào sự hỗ 
trợ của quân Khmer Đồ đã có các hành động nó súng tắn 


sông binh 59 của Đăng Nhân dân. Tuy nhiên, lực lượng 


NGƯỜI THẬY. 


quyết định để vượt qua mọi biến сё trong các bước liếp. 
theo. Đặc biệt là khi xây ra cuộc xung đột quyền lực gia 
hai đồng Thủ tướng Norodom Ranariddh và Hun Sen 
năm 1997. 

Tôi nhớ hôm đó là ngày mùng 6 tháng Bảy năm 1997 
là ký niệm 30 năm ngày gió ba tôi, sau khi tôi chính thức 
nhận quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục 12 được gån 
một năm. Buổi lễ làm rát trọng thể, có cả Chủ tịch nước Lê 
Đức Anh, các đồng chí Hoàng Anh, Tố Hữu, Bùi San,.. 
cùng rất nhiều Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương, 
Đảng, Hôm đó, tôi đi ăn sáng thì gặp chú Văn Duy - thu 
ký cũ của ba tôi. Chú ấy hỏi tôi câu đầu tiên: “Đêm qua 
Campuchia đảo chính, tình hình thế nào?”. Tôi ngớ ra 
không biết gì cả. Đã thể ông Văn Duy còn bồi thêm câu: 
“Ó hay, Campuchia có đảo chính mà Cục trưởng 12 giờ 
này không biết gì à?”. Tôi giật mình, toát mò hôi chạy 
xuống để tìm đường liên lạc nắm tình hình. Cũng rất may 
là vừa kip nắm tình hình sơ bộ xong quay trở vào phòng, 
ăn, thì gặp ông Sáu Nam, lúc đó cũng xuống ăn sáng. Tôi 
chủ động đến gặp ông Sáu Nam để báo cáo sơ bộ việc mới 
xảy ra sau nữa đêm nên diễn bién mới chỉ có vậy. Ông Sáu 
bào: “Hôm nay là ngày lễ quan trọng của ba cháu, nhưng, 
ở đây có gia đình rồi. Cháu dự buổi sáng, sau đó chuẩn bị 
lên đường di Campuchia sớm”, 


Cuộc xung đột năm 1997 nó ra tại Campuchia khi các 
lực lượng vũ trang của Đăng FUNCIPEC dựa vào sự hỗ 
trợ của quân Khmer Đỏ đã có các hành động nổ súng tấn. 
công binh sỹ của Đảng Nhân dân. Tuy nhiên, lực lượng 
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trung thành với Đăng Nhân dân đã nhanh chóng làm chú 
tình hình và kiểm soát hoàn toàn thủ đô Phnom Penh, Sau 
thất bại dó, Norodom Ranariddh buộc phải lưu vong sang 
Pháp và tình hình Campuchia bắt đầu. lắng xuống cho đến 
cuộc bầu cử năm 1998, 

Ban đầu, tôi cứ nghi đây chỉ là một biến động mang, 
tính chất cục bộ, nảy sinh ở địa bàn quen thuộc. Nhưng 
không ngờ rằng sự kiện này khởi đầu một giai đoạn hết 
sức phức tạp mà nước bạn, dáng bạn phải đối mặt để khắc 
phục hậu quả của đảo chính, phản đảo chính, bầu cử và 
chóng bạo loạn hậu bầu cử, 

Và đúng như vậy, thử thách tiếp theo mà Đăng Nhân. 
дёп Campuchia đã vượt qua đó là cuộc bầu cứ năm 1998. 
Để chuán bị cho cuộc bầu cử lần này, Đảng Nhân dân. 
Campuchia có chủ trương tranh thủ sự ủng hộ của nhân 
dan và quốc tế, tiếp tục nêu cao ngọn cờ chống diệt chủng, 
không được để phe chống đối gian lận phiếu bầu. 

Từ kinh nghiệm của lần bầu cử năm 1993, ông Sáu 
Nam khi đó tin rằng đoàn kết trong nội bộ Đảng Nhân 
dàn Campuchia là điều sóng còn. Riêng ông Ba ngay từ 
đầu vẫn cảm thấy chưa yên tâm và nói với tôi rằng: “Hậu. 
bầu cử sẽ còn mệt mỏi hơn cậu ạ”. 

Sau cuộc bầu сй năm 1998, Đảng Nhân dán Campuchia 
thắng cử - giành được 41% só phiếu, Đảng FƯNCIPEC được. 
32% và Đăng Sam Rainsy được 13%. So với kết quả năm 
1993, thì đây là thắng lợi lớn của Đăng Nhân dân. Một tâm 
lý thắng lợi, một tương lai rát mới mở ra cho không chỉ Đăng 
Nhân дап, mà còn cho quan hệ Việt Nam và Campuchia. 


30 


NGƯỜI THẦY. 


Сап một tuần sau đó, tôi đã báo cáo dày đủ tình hình với 
ông Ba và chuẩn bị văn bản để gửi ra Tổng cục ngoài Hà 
Nội rồi trinh lên trên. 

Sau gần một năm căng thẳng đối phó với nhiều biến 
động, ông Ba đồng ý cho chúng tôi tổ chức liên hoan. Thực 
ra hôm đó cũng tiện có một hội nghị của ngành được tổ 
chức, không nói ra nhưng ai cũng hiểu là ăn mừng cho. 
thắng lợi của bạn. 

Tôi nhớ mãi hôm đó ông Ba dường như không vui, 
ông vẫn còn băn khoăn điều gì đó rồi hỏi tôi 

- Ăn mừng thé này có sớm quá không? 

Tôi chôt dạ nghĩ bụng: "Bạn thắng thì phải ăn mừng, 
chứ sao?". Nhưng ông Ba bảo: 

= Đừng mừng vội. Chưa xong đâu! Phe chống đối ó 
Campuchia thua cử rồi, nhưng còn hiệp hai, đó là các đảng, 
đối lập không công nhận kết quả bầu cử. Lúc đó mới loạn. 

“Tôi miễn cưỡng đáp: 

~ Wing cháu cũng nghĩ như vậy. - Nhưng cảm thấy lần 
cắn về câu ông hỏi: “Có sớm quá không?” 

“Thật không ngờ, chính thời điểm ấy lại nảy sinh tình 
huống phức tạp mới ở Campuchia. Khi nhận được tin tức 
về việc này, tôi báo cáo nhanh với ông Ba. Ông ngài ở một 
bàn phía xa, tôi vẫn nhớ cử chỉ của ông lúc dó là nhĩu mày 
lai, mà tôi biết ông nhíu mày theo kiểu Áy là tinh hình khó 
khăn lắm rồi, hoặc là ông bực bội hoặc lo lắng lắm thì mới 
hấu mày theo kiểu ду. 

~ Seo lại có chuyện như thể nhi? Giờ sao đây? - 


Thy ông, 
gõ nhịp nhịp xuống bàn, lúc bí ông hay làm thé. 
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Nghe thé tôi biết là không vui rồi, tôi thấy ân hận vì 
minh non nót. Ông Ba từng nói: “Tắt cả các cuộc bầu cứ 
trong Sài Gòn dù chúng nó là một giuộc với nhau, cũng một 
thấy à thằng Mỹ, mà câu chuyện bầu cử thắng hay thua chỉ 
là một phần của ón định, không bao giờ trò chơi dân chủ 
đừng lại ở đây, nên các cậu phải tính xa hơn”, 

Ông bỏ dó bữa cơm đứng dậy, lang thüng xách cái 
cặp, trông đáng đi áy là tôi biết ông không vui, không phải 
không vui vì tôi, mà không vui vì chính ông. Sau này ông 
bảo với tôi: “Lồi này ở lôi, tôi hiểu hơn các cậu vì tôi ở địch 
hậu nên tôi biết, mà không dự báo được nên tự nhiên thành. 
lúng túng, đầy lãnh đạo vào thé khó”, 

Rát may hôm ấy ông Sáu Nam có mặt ở Thành phố Hò 
Chí Minh, tôi đề xuất với ông Ba: 

~ Xin phép chú, cháu gặp chú Sáu Nam để xin ý kiến! 

Ông Ba đồng ý: 

- Cậu đi gặp anh Sáu đi. Khi về nhớ ghé qua tôi, muộn 
cũng đến! 

Sau khi báo cáo và nhận được ý kiến chỉ đạo của ông 
Sáu Nam, tôi quay trở về báo cáo với ông Ba về kế hoạch. 
sang Campuchia. Sáng sớm hôm sau, trước khi lên đường, 
tối bất ngờ thấy ông Ba đứng ở đầu xe, rồi hỏi một câu khiến. 
nhớ: 

~ Tôi có giúp được gì cậu không? 

тё chỉ biết đưa ánh mắt nhin ông: 

~ Thưa chú, cháu sẽ báo cáo vè thường xuyên. Chú yên 
tâm, cháu lo được! 
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Ông hiểu chuyện này là tinh mạng chú không chỉ là 
công việc. Ông cũng không đặn tôi thận trong mà nhìn 
vào xe, nhìn Đông, nhin Thạnh, nhìn Việt - nhu cách nhìn 
“lũ gà nồi" xem liệu mấy cậu này trong tinh huồng khó 
khăn có đứng bên cạnh tôi không, 

Ông cầm trên tay một sợi đây gai хаш mấy chục chi 
vàng. Tôi hiểu - đó là câu chuyện của lính đặc nhiệm tù 
hài 1977 ở Campuchia, thường ai cũng có một, hai chỉ 
vàng giất lưng để sẵn sàng khi phải rút chạy trong bối 
cảnh không còn chính quyền, không còn xe có, không còn 
gì thì lấy tiên để mua mạng sóng. Ông đưa tôi, tôi biết đây 
là “vũ khí” cuối cùng để bảo toàn tính mạng. Ông dặn tôi: 

- Bắt kỹ tình huồng nào nguy hiểm, cậu phải rút ngay! 

Trong câu chuyện này, lúc bấy giờ tôi đã nhận được 
từ ông Ba rắt nhiều lời khuyên. Những gì tôi đã làm được 
thì không thể thiếu bóng đáng của ông Ba, không có ông. 
thì tôi không thể làm được như vậy, không thể hoàn thành. 
nhiệm vụ. Dù rằng đến giai đoạn Ấy, tôi đã bắt đầu phải 
tự mình làm người “cầm cờ”. Nhưng để thực sự có những, 
ứng biến tại chỗ thì không thể xin ý kiến Ông từng việc 
một được. 


CHUYÊN ТНАМ CAMPUCHIA СПА ÔNG SÁU NAM 


Trong hàng chục năm đầy biến động khó khăn của. 
Campuchia luôn có sự đồng góp, hỗ trợ to lớn của Việt 
Nam với đất nước Campuchia anh em, trong đó có. phần 
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råt quan trọng và đậm đầu ấn cá nhân của ông Sáu Nam - 
Lê Đức Anh. Ông Sáu cùng các lãnh đạo Việt Nam đã 
luôn kë vai sát cánh bên bạn trên nguyên tắc tôn trọng, 
độc lập, tự chủ của bạn nhưng vô cùng gắn bó, kháng 
khít trong bắt kỳ hoàn cánh khó khăn nào. Giúp bạn phài 
dựa trên mỗi quan hệ tin cậy từ сёр cao nhất tới cơ sở. 
'Đặc biệt, then chốt là giúp bạn đoàn kết nội bộ. Trong bắt 
kỳ tình hung thuận lợi hay khó khăn nào, yêu cầu giữ 
gn đoàn kết nội bộ, ngăn chặn và đẩy lùi mọi âm mưu 
chóng phá gây chia rë là nhiệm vụ sống còn. Sự đoàn kết, 
thông nhất trong Đảng Nhân dân là hạt nhân cốt lõi của 
khối đại đoàn kết các tång lớp nhân dán, hoàng tộc, tôn. 
giáo và chính giới Campuchia, cùng có niễm tin vào sự 
nghiệp chính nghĩa, tập trung trí tuệ tập thể để xây dựng, 
và phát triển đất nước. 

Sau cuộc tổng tuyển cử được Liên Hợp quốc tổ chức 
tháng Năm năm 1993, Campuchia trở thành một quốc gia. 
quân chú lập hiến, thực hiện chế độ đa đảng. Các đẳng, 
phái đối lập, kể cả Khmer Đỏ, đều có vị thế chính trị, duy 
trì lực lượng quân sự riêng. Bồi cảnh hỗn loạn này cũng là 
thời cơ để các lực lượng phản động chồng phá Việt Nam 
lợi dụng, xâm nhập địa bàn Campuchia, lầy đây làm bàn 
đẹp mưu đồ chống phá Việt Nam. 

Tháng Năm năm 1995, nhận lời mời của Quốc vương 
Norodom Sihanouk, Chủ tịch nước Lê Đức Anh sang 
thăm chính thức Campuchia. Khi đó, ông Sáu Nam - Chủ. 
tich nước Việt Nam, vị Tư lệnh Mặt trận năm xưa, sẽ là 
mục tiêu chồng phá hàng đầu của bọn phản động, Bồi den 
hình ảnh Việt Nam, xóa đi công lao của Quân tỉnh nguyện. 
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'Việt Nam, hăm doa, thậm chí ám hại được Lãnh tự Việt Nam 
sẽ là cơ hội chia rẽ mỗi quan hệ Việt Nam - Campuchia. 

Trước chuyến đi này, có ý kiến đặt ra nên đi hay 
không, nhất là trong tình hình an ninh phức tap bẩy giờ. 
Ông Sáu Nam kiên quyết di, vì chuyến thăm này hết súc 
quan trọng, thể hiện vị thể quốc gia, khẳng định hình ảnh. 
Việt Nam trên trường quốc tế và với nhân dân, Chính phủ 
Campuchia. Có thể nói, ông Sáu Nam dám chấp nhận di 
vào chỗ nguy hiểm nhất. 

Chuyến đi đó cần được thực hiện ngay sau khi chính. 
phủ Campuchia được quốc tế công nhận. Là thượng 
khách của Quốc vương, của Chính phủ và nhân dân 
Campuchia, hình ảnh và vai trò của Chủ tịch nước Việt 
Nam sẽ tiếp thêm sức mạnh, nièm tin cho bạn, đặc biệt là 
Bång Nhân dân Campuchia trước những khó khăn thách 
thức. Chuyến đi cũng sẽ góp phần khẳng định tính chính 
nghĩa của Quân tình nguyện Việt Nam, tình đoàn kết 
chiến đấu thủy chưng, trong sáng giữa hai dân tộc Việt 
Nam và Campuchia. 

Bên cạnh các nội dung lễ tân ngoại giao thì công tác 
an ninh cho chuyến thăm được đặt trọng tâm cao nhất. Cá. 
hai bộ máy bảo vệ của bạn và ta đều đặt yêu cầu đám báo 
an ninh, an toàn cho ông Sáu Nam lèn hàng đầu, vì vậy 
một lịch trình khoa học và kế hoạch bảo vệ hết sức chặt 
chẽ được vạch ra. Tuy nhiên, trong bối cảnh Campuchia 
với những phe phái, xung đột và mâu thuẫn, sự tòn tại 
của các lực lượng chính trị - quân sự đối địch thì mức độ 
nguy hiểm, mắt an toàn vẫn có tỷ lệ không nhỏ, không ai 
nói trước được điều gì có thể xảy ra, 


Chương sic TRỜ LAI CAMEUCHIA 
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Có mỘt chỉ tiết ít người biết, đó là ngay sau khi đón 
ông Sáu Nam từ chân cầu thang máy bay vào phòng lễ tân, 
Quốc vương Campuchia đã bắt ngờ nhận một yêu cầu đặc 
biệt từ Chủ tịch nước Việt Nam. Đó là một lịch trình hoàn 
toàn khác với dự kiến mà hai bên đã chuẩn bị và đã được 
thông báo công khai, 

Dù rất bắt ngờ với lời dè nghị này, nhưng với sự trên 
trọng đặc biệt với vị quốc khách, Quốc vương đã chấp 
thuận. Dù mọi lịch trình bị đảo lộn, dü tắt cả các yêu cầu 
bảo vệ đều thay đổi hoàn toàn, nhưng chuyển thăm đã 
thành công tốt đẹp, tuyệt đối an toàn. 

Chuyến di ấy tôi không quên được, đó là trước khi 
sang Campuchia, đơn vị tôi phụ trách hướng chính để nám 
tình hình và phối hợp bảo vệ ông Sáu, nên tôi ra Hà Nội báo 
cáo toàn bộ công tác chuẩn bị. Ông Sáu Nam không nói gì, 
chỉ bảo: “Л”. Nhưng khi tôi chào ông Sáu đi ra, ông đúi vào 
tay të giấy note màu vàng, đặn tôi: “Lên phương án bảo vệ 
theo kế hoạch này”. 

Tôi không dám hỏi, về mở ra xem thì tá hỏa: “ Chết cha! 
Kë hoạch thay đối toàn bột“. Đồ là một lịch trình hoàn toàn 
khác. Tôi vë báo cáo với ông Ba, không ngờ ông cười thú 
vị: “Đúng rồi, phải thể chứ. Thôi cậu chuẩn bị phương án 
đi”. Tôi lại phải quay ra Hà Nội báo cáo với các Thủ trưởng 
Tổng cục về sự thay đổi này và được dặn: “Cứ đúng như 
thế mà làm” 

Việc thay đối lịch trình có lẽ là chỉ có tôi và ông Ba 
Quốc biết được chuyện này, có lẽ không ai khác được. ый, 
vì ông Sáu Nam chỉ dua tờ giấy note màu vàng nhỏ xíu 
cho tôi 
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Đó là một chương trình tự ông Sáu Nam đặt ra, lễ tân 
"Bộ Ngoại giao cũng chỉ biết phương án cũ, nên khi thay đổi 
ngay tại hiện trường, tôi cùng vị đại điện hàng không Việt 
Nam phải vào tận trong máy bay để báo cáo: “Thưa chú, xin 
phép chú khi mở cửa máy bay bước ra thì cho cháu đứng 
trên cầu thang cửa máy bay cùng với đại điện hàng không”. 
Lúc bầy giờ tôi lo nhất là xung quanh rất trồng trải, toàn 
cánh đồng lúa và cây thốt nót, nên sợ bị bắn tia. Khi ông Sáu 
Nam đi xuống, chụp ảnh lưu niệm phải chấp nhận “xấu. 
một tí, vì có hai người che chắn hai bên, trong khi thường 
Tà phải lui hốt để ông đứng chào. 

'Cho đến khi ông Sáu tiếp cận Quốc vương Campuchia 
là yên tâm. Lúc ông Sáu về nước cũng vậy, tôi đưa ông áy 
lên tận bậc thang cuối cùng, máy bay đóng cửa là rút thang 
và cho bay ngay. Máy anh em chúng tôi đứng dưới thấy 
máy bay láy được độ cao mới thở phào. 

Sự thay đổi bắt ngờ đó đã góp phần loại trừ những, 
nguy hiểm, hóa giải nh huống xấu có thể xảy ra, đường 
như xuất phát từ một nguyên tắc rát kỳ lạ, một bản năng tự 
bảo vệ rát riêng, rất bắt ngờ của vị tướng gan da, dan dày 
trận mạc, rất linh hoạt và vô cùng hiệu quả. 


CHƯƠNG BẢY. 
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KHI THẬY LÀM CÓ VẤN CHO TRÒ. 


Ông Ba không chỉ dạy tôi làm tình báo, mà còn bao 
dièu lớn lao hơn nữa. Ông dạy tôi làm người. 


Ф Hai thầy trò cùng “Bắc tiến” 


Tháng Chín năm 1999, tôi được bổ nhiệm vào vị trí 
Tổng cục phó. Thực ra, lúc bấy giờ ông Ва muốn trên bó 
nhiệm tôi làm Tổng cục trưởng, nhưng nội bộ còn chưa ổn. 
Ông Sáu Nam lại muốn đưa ông Ba Quốc, trong khi ông Ba. 
'Quốc không nhận và đưa các lý do để đề nghị “bổ nhiệm. 
cậu Vịnh”, 

Опр Sáu Nam bảo sẽ trao đổi với Tổng Bí thư Lê Khả 
Phiêu về chuyện này, nhưng ông đề nghị ông Ba phải ra 
ngoài này làm сё vấn. “Bao giờ thằng Vịnh nó vững thi vào 
Nam”. Ông Ba đồng ý. 

Vi vậy, tôi được bổ nhiệm Tổng cục phó, rồi Tổng cục 
trưởng chỉ sau mấy tháng. Còn ông Ba, sau khi nhận quyết 
định thôi giữ vị trí chi huy lãnh đạo, rút về làm сб vấn đặc 
biệt cho ngành, trực tiếp tu ván hỗ trợ tôi ở vai trò mới. Hai 
thấy trò chúng tôi dát nhau ra Bắc. 


NGƯỜI THÀY. 


Lúc ấy, Tổng cục phó không có chỗ làm việc, không 
có bộ máy, tôi phải thuê một ngôi nhà ở ngoài với toàn bộ 
bộ máy trong Nam ra và chọn nhân sự ở ngoài này. Ông 
Ba ở tầng 3, tôi ở tàng 2, anh em giúp việc, trợ lý ở tàng 1. 
Hai thầy trò ở đó độ sáu tháng, 

Thời gian ông Ba ở ngoài này chủ yếu là quan sát 
tôi làm việc ở cương vị mới như thế nào. Khi tôi lên lam 
“Tổng cục trường rồi thì ông cũng không vào cơ quan nữa, 
trưa và chiều tôi ra báo cáo công việc với ông, có việc gì 
thì ông giao, không thì thôi. Thực chất thì cả tôi và ông 
đều hiểu ông ra đây chỉ vì lời hứa với ông Sáu, vì làm 
quản lý Tổng cục thì khác với việc chỉ đạo lưới tình báo, 
mà làm quen với công việc mới thì ông không muốn. Sau 


đó ông về lại trong Nam, vån ở vai “có vån” nhưng chỉ ở 
nhà riêng. 

Tháng Chín năm 2000, tôi được bó nhiệm làm Tổng, 
cục trưởng Tổng cục IL. Trong buổi trao quyết định, Bộ 
trưởng Bộ Quốc phòng Phạm Văn Trà dàn riêng tôi: 

~ Tình hình rất khó khăn, nhiệm vụ rất nặng nè. Để 
làm được việc, thì đồng chí phải cố gắng học tập tắm 
sương, đạo đức, năng lực, trình độ, kinh nghiệm những 
người đi trước. Đặc biệt là những người trực tiếp chỉ đạo 
đồng chí trước đây như anh Tu Văn, anh Vũ Chính. Riêng 
với anh Ba Quốc, tôi đã giao nhiệm vụ tiếp tục kèm cặp, 
hỗ trợ để đồng chí vững vàng trên cương vị mới 

Sau hôm đó, Bộ trưởng Phạm Văn Trà có cuộc gặp. 
riêng với ông Ba. Cuộc gặp tuy không dài, nhưng làm ông 
Ba suy nghĩ råt nhiễu, rồi ông gọi tôi sang nói chuyện: 


“Cương Му: NHỮNG САО CHUYÊN DOI 


= Đúng là nhiệm vụ rát khó khăn và nặng nề. Nhưng 
tôi nghĩ cậu sẽ làm được việc, vì có một người chí đạo trực 

ёр rát đáng tin cậy là Bộ trưởng Phạm Văn Trà. 

Tôi có rất nhiều kỷ niệm với ông Ba Trà. Trong hơn 
xười năm phục vụ ông, vào những giờ khắc khó khăn 
nhất của ngành Tình báo trong thời kỳ Đổi mới, nhờ có 
đầu óc chiến lược, nhờ sự kiên định, quyết đoán của ông. 
mà chúng tôi đã vượt qua khó khăn và ón định. Không 
những vậy, ông Ba Trà còn giúp cho ngành Tình báo Quốc 
phòng khẳng định được vị thế, xác định được chức năng, 
nhiệm vụ để hoàn thành các nhiệm vụ hết súc nặng nè 
trong giai đoạn mới. 


Ф “Mở lòng" với giới truyền thông, 


Một việc quan trọng khác mà ông Ba thực hiện khi ra 
ngoài này làm “có vấn”, đó là viết sách về ngành Tình báo. 

Còn nhớ khi đó, theo yêu cầu phát triển ngành Tình 
báo, tón vinh những thành tích của Tình báo Quốc phòng, 
trong các cuộc kháng chiến giải phóng dán tộc, lãnh đạo, 
chỉ huy Tổng cục II đề nghị ông Ba Quốc cho viết sách và 
báo về ông - điều mà khi còn đương nhiệm ông nhất quyết 
tránh. Ban đầu ông từ chối vì nhiễu lý do: Vì bí mật của 
ngành, vì nguyên tắc của riêng ông là không bao giờ nói 
vè mình, Nhưng sau khi nghe giải thích, ông miễn cưỡng, 
đồng ý và đặt hai điều kiện: Không nói bắt cứ dièu gì dé 
19 phương thúc của ngành và không nói vë những người 
да giúp ông trong các cuộc kháng chiến nay đang ở nước 
ngoài, vì sẽ gây khó khăn cho họ. 


ЁЛ 


NGƯỜI THẬY. 


Tôi giới thiệu với ông hai nhà văn Quân đội sắc sảo 
1а Khuất Quang Thụy và Chu Lai thông qua một bita cơm 
thân mật bón người. Hôm sau, ông bảo tôi: 

~ Có lẽ anh Khuất Quang Thụy để hiểu và đồng cảm. 
với tôi hơn, còn anh Chu Lai, cậu này là lính chiến nhưng 
trông rất hào hoa, lãng tử, nên giới thiệu để viết về anh 
Hai Trung, 

Nhà văn Khuất Quang Thuy là Đại tá Quân đội, đã 
tham giachiến đầu ở chiến trường mièn Nam và Campuchia, 
tác giả tiểu thuyết “Không phải trò đùa” viết về cuộc chiến. 
đấu ác liệt của Quân tĩnh nguyện Việt Nam ở Campuchia. 
“Có lẽ vì thé, ông Ba Quốc thấy được sự đồng cảm, gần gũi 
với nhà văn này. 

Sau đó hơn môt năm, h 
của nhà văn Chu Lai viết vë ông Hai Trung (Phạm Xuân 
Ẩn) và cuốn “Tình báo không phải là nghẻ của tôi” của nhà 
văn Khuất Quang Thụy viết về ông Ba Quốc (Đặng Trần. 
'Đức) ra mắt bạn đọc. 


uốn sách “Con đường bí án” 


Thoạt đâu, cuốn sách viết về ông Ba Quốc được nhà 
văn Khuất Quang Thụy đưa ra một loạt nhan để và nhờ. 
tôi xin ý kiến ông, chủ yếu đều bắt đầu bằng cụm từ: “Nhà 
tình báo...”, để tôn vinh một nhà tình báo xuất sắc, công 
lao to lớn (ôi không đám dùng từ “vĩ đại” sợ ông la), 
nhưng ông nói 

- Tôi đi theo Việt Minh, tôi chỉ là một người yêu nước, 
nghề của tôi là làm Cách mạng. Tình báo không phải là 
nghề của tôi. 


Chung biy: NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐỜI 

'Vậy là cuốn sách được đặt tên: “Tình báo không phải là 
nghề của tôi”, nói về một nhà tinh báo chuyên nghiệp, xuất 
sắc, có những đồng góp đặc biệt to lớn cho. sự nghiệp Cách. 
mạng Việt Nam. Một người mà theo đánh giá của ngành 
Tinh báo Việt Nam, là giữ gìn được trọn vẹn phẩm chất tót 
đẹp của một người cách mạng, sống cần cù, gương mẫu, 
không hè bị ánh hưởng của cám dó vật chất trong suốt 24 
năm trong lòng địch. 

Trong 24 năm đó, kể cả khi đứt liên lạc với tó chức, ông, 
cũng vẫn phát huy nỗ lực của người cán bộ tình báo làm 
những việc có thể làm được tốt nhất cho Cách mạng, thậm 
chí hy sinh cả quyển lợi riêng, về hạnh phúc riêng tu. 

Tôi vẫn nhớ trong cuốn sách có đoạn: 


<... Cổ người hỏi anh: 

- Cái khó nhất khi hoạt động tình báo lâu ngày trong làng 
địch là gi? 

Anh trả lời 


- Là mình khoác áo của địch, ăn lương của địch, lầm ic cho 
dich, оба phải tổ ra mẫn cán nhung lại phải làm sao để Không gây 
thiệt hại cho ta. 

- Cái sợ nhất khi hoạt động tình báo lâu ngày trong lòng địch 
hại? 

Anh trả lồi không do dục 

~ Là nỗi cô don ghê gớm khi không liên lạc được tổ chức 

Tại hi. 

~ Vậy nỗi buồn lớn nhất khi hoạt động tình báo lâu ngày 
trong lòng địch là gì? 
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NGUQLTHAY 


Anh trầm ngâm suy nghĩ một lát ròi nổi: 

-Là mái khi nhàn ấy đồng ch, đồng đội của mình bị båt bó, 
giam cầm, khảo tra mà thông thé lầm gì được. 

Tại hồi 

~ Ông đánh giá như thé nào vè nghề tình báo? 

Anh trå lồi: 

- Tình báo chưa bao giờ là nghề của tôi”. 

Cũng trong thời điểm Ấy, hai nhà báo chuyên viết về 
chính tri, xã hội của báo Thanh Niên là Hoàng Hải Văn và 
тїп Tú xin viết về ông Ba nhưng ông gạt ngay: Tôi phải 
thưa với ông đây là tác giả của loạt bài báo đầu tiên về tập 
đoàn tội phạm Năm Cam. Ông bảo tôi đưa các bài báo của 
họ cho ông xem, cau đó ông đồng ý. Nhờ đó, loạt bài “Ông 
Ва Quốc” 36 số trên báo Thanh Niên được phát hành, kết 
thúc vào ngày 26 tháng Ba năm 2004 - đúng ngày Ông mắt, 
үй tiêu đề: “Vĩnh biệt ông Ba Quốc". 


+ “Sóng gió” của ngành và câu chuyện về “Người 
đương thời” 

Năm 2000, ông Ba “bó” vào trong Nam. Còn nhớ lúc 
bấy giờ, tình hình vẫn hết sức khó khăn. Mỗi lần vào, tói 
đều đến ngôi nhà ở đường Cộng Hòa ăn cơm với ông và lần 
nào ông cũng hỏi: 

~ Có khó khăn lắm không? 

~ Khó lắm chú а! 


Ông trầm ngâm không nói gì. Tôi hiểu rằng ông Ba 
cũng cảm thấy bắt lực trước. những khó khăn mà tôi phải 
đối mặt. 

Nhung rồi ông bảo: 


~ Tôi tin là các cậu sẽ vượt qua, nhưng mà lâu đầy! 

Tôi lúc ấy chỉ nghĩ vài tháng hoặc dài lắm 1 - 2 năm. 
sóng gió sẽ qua. Nhưng ông Ba nói đúng, phải 5 - 6 năm. 
sau sóng gió mới thực sự lắng xuống đối với cả đơn vị lẫn. 
cá nhân tôi 

Lúc bấy giờ, tôi nói với ông Ba: 

- Chú а, chú phải gặp báo chí, chú phải nói để người 
ta hiểu được ngành mình, để các thế hệ tiếp theo kế tục sự. 
nghiệp các chú và xây dựng ngành ngày càng vững mạnh. 

Trước đây thì báo chí chưa đến cổng là đã bị “mời ra” 
tải, nhưng giai đoạn Ấy, chúng tôi phải phối hợp với nhà 
báo Tạ Bích Loan để làm chương trình “Người đương thời” 
về những “ông già tình báo”. Đầu tiên là đưa ông Tư Cang, 
sau dó là ông Hai Trung, Ba Minh.... Nhưng ông Ba Quốc, 
ông Hai Nha thì đút khoát không tham gia chương trinh. 

Ông Ba chỉ nói: 

~ Tôi đồng ý cho cậu làm về máy ông kia. Còn tôi thì thôi. 

Còn nhớ trong dịp dó, khi các ông nhận quyết định. 
về nghi cũng là dip mà “Người đương thời” tung ra loại tác 
phẩm về tình báo. Chương trình đầu tiên đưa ông Tu Cang, 
Jên sóng, Thời làm chương trình Ấy có những ký niệm rất 
đáng nhớ. 
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NGƯỜI THẦY, 


Нот ấy là ngày kỷ niệm 25 tháng Mười năm 2000, nên 
tắt cả mọi người còn sống, tắt cả các “ông giả tình báo” trong 
Nam đều re dự, trong đó chỉ có duy nhất chú Anh Lân phải 
dixe đẩy vì bị tai biến. 

"Để thực hiện chương trình “Người đương thời đầu 
tiền về ngành Tình báo, nhà báo Tạ Bích Loan đã đưa tôi 
kịch bán rất dài, lúc đó tó; trình ông Ba Quốc xem. Vì vậy. 
trong buổi lễ kỷ niệm hôm áy, tôi mời Tạ Bích Loan vào giới 
thiệu với tắt cả mọi người. Loan xin chụp ảnh cùng nhưng, 
ai cũng từ chối với đủ các lý do råt “ngộ”: nào là “mặt tôi 
xâu lắm”, nào là “tôi ăn mặc lôi thôi lắm”... rút cục không ai 
đồng ý chụp ảnh. Đến khi Tạ Bích Loan lên trình bày kịch. 
bản, tắt cả lắng nghe chăm chú, nhưng khi cô ấy dừng lời, 
kết thúc thì đáp lại là một không khí im lặng như tờ. Suốt 
10 phút không một ai nói gì. 

Tạ Bích Loan đi xuống, ngồi cạnh tôi, bảo: “Em toát 
më hôi”. 

Сибі cùng tôi phải đứng lên nói với các ông: 

- Thưa các chú, Thường vụ Đảng ủy Tổng cục đã quyết 
định sẽ công khai một số câu chuyện tinh báo (câu åy phải 
chốt, vì với mấy “ông già tinh báo” phải đặt vẫn đề ấy lên 
đầu tiên = TG), Đẳng ủy Tổng cục đã làm văn bản xin ý kiến 
Quân ủy Trung ương và đã được đồng ý. 

Với các ông ду, những việc kiểu như vậy thì câu muôn. 
thuở của các ông đặt ra së à: “Đăng có cho phép không?”. 

Tôi tiếp tục nhấn mạnh: 


+ Từ trước đến nay vì bí mật và sự khiêm nhường của 
ngành nói chung, các chú nổi riêng, không ai chju phát ngôn 


-Eg My NHŨNG сли CHUYỆN ĐC 


vì các chú nghĩ là có những người công lao hơn mình nhưng, 
hy sinh mắt rồi. Vì vậy các chú. không nói cho mình, thì bầy. 
giờ các chú phải nói vì những người đã mắt, những người 
đã hy sinh, những người đã giúp các chú thành Anh hùng, 
thành tướng, thành người mà cả đắt nước tôn thờ. Việc này 
là vì ngành, 

Khi tôi nói đến đây thì nhiều ông chảy nước mắt rồi, 
nhưng tôi biết các ông “quyết tâm còn chưa cao”, nên. 
nói tiếp: 

- Thưa các chú, tình hình Tổng cục hiện rát khó khăn, 
có thể nói là ngay nội bộ ta cũng chưa hiểu ta, thì bây giờ là 
Mc các chú phải nói để Đảng, Nhà nước, Quân đội, nhân. 
dân hiểu tình báo là cái gì? Để người ta tiếp tục trọng dụng, 
tình báo, ủng hộ tinh báo để chúng ta hoàn thành nhiệm 
vụ trong thời bình. Các chú biết đấy, nước ta đang hòa bình. 
nhưng nguy cơ rốt nhiều, không tình báo làm thì ai lam? 
Đây là các chú làm cho tương lai, làm cho chúng cháu hiện. 
nay. Thường vụ Đăng ủy giao nhiệm vụ cho các chú làm 
việc với truyền hình vì ba mục đích dô. 

Tôi nói xong, thể là các ông coi như được giải toà. 

Lúc đó thì lại xảy ra tình huống Tạ Bích Loan từ chối 
làm chương trình. Cô ấy bảo với tôi 


~ Anh ơi, em không làm nữa! 

Co ấy nghe tôi nói xong rồi nhìn các cụ, thåy nghiêm. 
trọng quá nên sợ không dám làm nữa. Tôi bảo cô ấy: 

- Tùy, nhưng sự thật nó. thết 
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NGƯỜI THẢY. 


Sau đó cô nhà báo nổi danh áy cũng làm chương trình, 
phải làm xong 2 - 3 só đầu cô áy thổ lộ “mới bót run”. 

Còn nhớ số đầu tiên là ông Tư Cang. Ông ấy bảo tôi: 

- Nhất định cậu phải ngồi đây tôi mới làm, không 
thì thôi! 

Ta Bích Loan cũng bảo: 

~ Anh phải ngồi ở trường quay, chứ anh không ngồi thì 
em không làm được! 

Rồi các ông khác cũng bảo: 

- Mày không ngồi đấy là tao không lên. 

Trong khi tôi mới lên cương vị lãnh đạo, không muốn. 
xuất hiện trên truyền hình. 

Cuối cùng Tạ Bích Loan hứa không đưa tôi vào hinh 
nhưng tôi phải ngồi từ đầu đến cuối mỗi chương trình. 

Nói thé để thấy, một là lý tường, lòng yêu nước, sự yêu. 
nghẻ của các “ông già tình báo”; hai là tính nguyên tắc, sự 
hy sinh thầm lặng của các ông. Khi người ta nói vì các ông 
thì các ông không nói, vì công lao cũng từ chối là không, 
nhưng vì những người đã hy sinh và vì sự phát triển của 
ngành thì các ông làm. Làm đến mức người như др Tư 
Cang khi tham gia còn nói thao thao bắt tuyệt. Còn ông Hai 
Trung nói đến mức “kiến trong lỗ còn phải bò ra”. Thậm. 
chí, cả buổi chiều còn phải nhẩm kịch bản, bảo: “Tối tao sç 
quên/”. Các ông nghiêm ngắn đến mức như vậy. 

Ngày xưa khi đọc chỉ thị từ Trung ương Tình báo vào, 
hàng trang giấy chi đọc một lần rồi đốt, mà các ông nhớ. 
được từng сй từng chữ. Giờ các ông bảo: “Sao cái này tao 
phải đọc tới ba, bón lần mà cứ quên, sợ nhằm thì chết”, 


Сит Mv: NHỮNG CÂU CHUYÊN ĐỜI 


NGi hề ай máy tinh kỳ luậ lng yêu nước, rách nhiệm vót 
ngành йа các ông đáng khâm phục biết bao. 

Có nhiên cũng Phải nói trong mỗi con người đều có 
góc khuất, mỗi con người đều có cái chưa thật hoàn thiện, 
"hưng lớp người ấy tôi được gặp gỡ, được gần gũi thì tự 
thấy mình Ià một con người khác. Tôi nghĩ bung: “Họ đứng, 
trên mình nhiễu phương điện, từ đặc điểm quan trọng nhất 
R đầu tranh để tón tại, vượt qua cái chết để giành sự sống, 
để hoàn thành nhiệm vụ dẫu phải trả bằng sinh mạng của. 
mình - thì bằng bản năng sinh tồn, bằng sự chọn lọc tự 
nhiên khiến họ trở nên vô cùng giỏi trong nghề nghiệp” 

Nguyên nhân vì sao Tình báo Việt Nam giỏi như thé? 
Tôi nghĩ, có hai nguyên nhân. Thứ nhất, vì lòng yêu nước. 
Chàng ông nào học tình báo cả, cũng không bao giờ nói về 
lý luận tình báo, các “ông già tình báo” ấy không bao giờ 
nói một câu về mình, và công việc của các ông trải qua đều 
là tự nguyện, đều là vì lòng yêu nước. Tôi nhớ có lần ông 
Ba tâm sự: “Tôi là người yêu nước, tôi phần đầu, hy sinh là 
do trung thành với Tổ quốc, để phục vụ nhân dán, dưới sự 
lãnh đạo của Đảng”. Với các “ông già tình báo” áy, họ coi 
yêu nước và phục vụ nhân dân trên tắt cả và luôn đặt mình. 
dưới sự lãnh đạo của tổ chức, của Đảng, của Quân đội. 

Thú hai, các ông phải trải qua môi trường khắc nghiệt 
để có thể tồn tại. Trong môi trường như thể thì bao nhiều. 
bản năng của con người phát huy hết, và tự nhiên con 
người thành giỏi giang trong linh vực đó. Ví dụ Thượng, 
sỹ Nguyễn Văn Minh chuyên thực hiện việc chép tài liệu, 
hồi đó không có máy ảnh, nên buổi chiều đem tài liệu 
vè, có một cái đèn bé tý để soi và chép lại. Ông chép hay 
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dén mức đầy đủ cả số trang, ông bị lòa từ ngay sau khi giải 
phóng đến khi nhận danh hiệu Anh hùng LựC lượng vũ 
trang nhân dân thì ông đã bị mù cả hai mát. Ông Minh giỏi 
là ở cái đó, chứ hỏi về tình báo thì ông ấy chẳng nói gì. Đợt 
tôi đưa ông đi nhận danh hiệu Anh hùng, báo chí hỏi, ông 
hôn nhiên trả lời: 

+ Tôi chẳng biết gi về tinh báo cả, tôi chỉ biết láy tài liệu 
mật của nó về chép lại rồi gửi ra ngoài thôi. 

Những anh hùng tình báo thế hệ của ông Ba luôn coi 
тё quốc, lòng yêu nước lớn hơn tắt cả, coi sự trung thành. 
với Tổ quốc, với đắt nước là động lực để tòn tại và thành 
công, Chính vì thé họ mới sống được trong lòng địch, mới 
tìm được người tốt ngay trong lòng địch. Họ bảo: “Nếu. 
trong lòng địch toàn địch hết, sao mà làm?”. Lý lẽ của các 
ông là: “Những người làm cho địch không phải là ta, nhưng, 
trong số đó cũng có những người có lòng yêu nước, dù là 
yêu nước theo kiểu khác, chứ không thì sẽ coi là địch hết” 

Ông Ba bảo: 

-Dát nước là g? Đất nước là mẹ, Tổ quốc là mẹ, là ngôi 
nhà của mình. Nếu mà có vợ có con nữa thì đất nước cũng. 
là vợ con, gia đình minh. 


BÀ THANH VÀ GIÁ ĐÌNH 


"Ngày 1 tháng Năm năm 1977, khi ông Ba cằm trong tay 
bản báo cáo thành tích 24 năm công tác của mình trong lòng 
dich, ông đã run run viết mấy dòng chữ ngắn nhưng chứa 
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đựng không biết bao n Я 

м. к з жены ы ы 

ани iêu năm “bóng chim tăm cá” 
пу ng, bao nhiêu năm vợ con của ông chịu. 

thiệt thời, khó sở vì mang tiếng chồng, cha theo địch. 

Những dòng chữ như gói trọn lời an ủi, yêu thương, 
ời giai bày, cũng như lời cảm ơn, biết ơn, thậm chí tạ ơn sự. 
“hy sinh” của vợ con mình: 

“Anh ra di, Em báo: Anh yên tâm công tác, Em chờ Anh. Bồ 
ra di, các con còn trứng nước. Anh trở оё, Em bảo gi nhau bằng, 
Ông - Bà không người ta cười cho! Bổ trở vè các con đã khôn lớn, 
dè đất nghỉ ngại trước người Bồ chưa quen biết. Hơn 20 năm trôi 
qua, tài liệu này, quãng đời hoạt động của hơn 20 năm йу, hy vong 
đồn bù lại Em hơn 20 nám mòn mỗi, trả lại các cơn người cha của 
thời thơ ấu”, 

Những lời dë tựa trang trọng ngay trang đầu trong 
báo cáo thành tích công tác của ông Da tuy ngắn gọn, 
nhưng đọc có cảm giác như chất chứa biết bao nối lòng, 
của một người chồng, người cha ra đi bièn biệt nay trở vè. 
Вап báo cáo thành tích ấy gói trọn những tháng ngày ông, 
Ba vào Nam làm nhiệm vụ Cách mạng, như là “lời giải” 
cho những Án ức của bà Thanh, dù bà không bao giờ nói 
re; của chị Giang, anh Thành và những người thân của 
ông Ba ngoài Bắc. Bà Thanh cũng “gói” số phận của mình 
qua những câu thơ: 

“Đời có ai nhu em không nhỉ? 

Hòa bình rồi vån cứ xa nhau 

Từ đầu xanh nay tóc đã bac 

Đợi chi nào có được gần nhau”. 
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* “Bà Nó” 

Thực ra hồi mới về đơn vị, tôi không biết ông Ba có hai 
bà vợ. Làm việc bên cạnh ông gån hai năm ở Campuchia, 
đến Tét năm 1986, tôi được về phép. 

"rước khi về ông Ba gửi tôi một cái thư và một gói my 
chính Ajinomoto: 

~ Cậu đưa cho bà nhà tôi cái này, 
là tôi vẫn khỏe. 


chỉ như này... nối 


- Wang! 

Ai nghĩ đây là việc quan trọng mà tôi phải làm. 

Rát la là trên bì thư ghi vón vẹn 3 chữ: “Gửi Bà Nó”. 

"Tôi hỏi cậu Phú lái xe: 

~ Bà ngoài Bắc tên là gì? 

- Bà Thanh. 

- Sao ông Ba gọi là “Bà N6"? 

- Em không biết! 

Có điều nữa cũng lạ, tôi biết trong phận sự của minh, 
ông Ba quản cá tắn mỹ chính và bao nhiêu thứ vật chất quý 
khác, có bao nhiêu cách để giúp cho bà ду, nhưng ông chỉ 
gči đúng một túi mỳ chính bằng tiền lương mà ông nhờ tôi 
di mua. 

Hôm sau tôi cùng bạn gái (sau này là vợ tôi - người 
vón được ông Ba rát quý mến vì gia đình vợ tôi råt gần. gũi 
với ông Ba ở trong Nam) dên nhà bà Thanh. Nhận thu, bà 
mừng lắm, nói З 
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~ Tôi chưa từng Бар người nào từng sống với ông Ba ở 
Campuchia cả: Cậu kế đi, ông ấy sóng thé nào? Ông ấy ấn 
hư thế nào? Ông ấy tám rửa như thể nào? Ông ấy hay mặc 
Suần đùi đi ngủ mà không mặc áo may ô cậu có biết không? 
Ông ấy ở Sài Gòn quen rồi, dùng máy lạnh không tốt đâu. 

Bà hỏi tỷ my từng tý một, để hình. dung cuộc sống của 
ông, Tôi kể hết. 

Bà bảo tôi ở lại ăn cơm cùng gia đình, đang chần chiy 
thùanh Sơn chồng chị Giang (con gái lớn của ông Ba) di làm 
vè lại ngỏ lời nên chúng tôi ở lai. 

Lúc bây giờ tôi hỏi: 

~ Thưa cô, cháu hỏi thật sao chú lại ghi là “Bà Nó' 


Bà cười sung sướng: 

~ Tôi là mẹ của chúng nó nên ông Ấy quen miệng gọi 
thế, thành ra giờ tên tôi lại thành Nó. 

Sau đó bà tất cười rồi nói: 

= Ông ấy viết thư cho tôi thanh minh là tại sao ông ấy 
không về аду cậu a! 

тёп đầy đủ của bà là Phạm Thị Thanh, là chiến sỹ Việt 
Minh, cùng tham gia phá vụ án Ón Như Hầu với ông Ва 
Quốc sau Cách mạng Tháng Tám. Năm 1949, ông bà Wy 
nhau rồi sinh được hai người con, nhưng vì nhiệm vụ 
ông phải vào Nam với một người vợ khác, là bà Ngô Thị 
Xuân. Nguyên do ông Му bà Xuân là bởi lúc bẩy giờ, hồ sơ 
nghi vẫn ông là Việt Minh vẫn còn ở cơ quan công an của. 
địch. Để vào Nam thực hiện nhiệm vụ với lý lịch “sạch”, 
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ông đồng ý Шу bà Xuân, trở thành người nhà của Đàm Y để 
được xóa hỗ sơ dë dàng. 

Саш chuyện “cho mượn chồng" được bà Thanh kể lại 
tường tên cho tôi nghe. Đồ là vào một hôm, ông Trần Hiệt 
(Phó Giám đốc Nha Công an phụ trách tình báo) đến gặp 
bà Thanh, nói: “Chi thị của Đảng và trực tiếp là Bác Hó chỉ 
ао ngành Tình báo phải làm đám cưới giả cho anh Đặng 
“hàn Đức để hợp thức hóa thân phân trước khi nhận nhiệm. 
vu vào Nam, nên tổ chức yêu cầu phải xin ý kiến chị, néu 
chị đồng ý thì mới làm đám cưới đố”. 


- Ông Ấy bảo nếu tôi đồng y thì mới làm. Tôi hen sau ba 
ngày sẽ trả lời. Khi ấy, tôi nghĩ nếu để chồng đi mà không, 
có danh nghĩa công khai, không có thân thế thì không thể 
làm tròn trách nhiệm của Đảng, của Tổ quốc giao phó. Do 
đồ hôm gặp lại tôi nói rõ việc gì có lợi cho Đảng, cho Tổ 
quốc thì anh cứ làm. - Bà Thanh kể. 

Đồng ý cho chồng lấy vợ khác để đi vào Nam hoạt 
động cũng là lúc bà Thanh cùng các con chấp nhận điều 
tiếng gia đình có người bỏ theo địch đi vào Nam để đảm 
bào an toàn cho ông Ba. 

Ngay từ nhũng ngày đầu chuẩn bị vào Nam, ông nội 
của chị Giang biết chuyện, xót con dâu và cháu nên bảo với 
bà Thanh: “Để tao xuống Hải Phòng bắt nó về”, nhưng bà 
Thanh can ngăn: “Thôi bổ a, dó là công việc của nhà cont” 

Nhưng, đến năm 1975 thông nhất rồi ông Ba vẫn chưa 
trở ra Bắc. 


Lúc y, bà Thanh mới kể khổ; 
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- Ông Ấy ra đây tôi không cần gi hết, ông åy là Anh 
hàng hay là gì thù tôi cũng không cần, tôi chỉ cần ông ấy 
ở đây thôi, nhà tôi nghèo lắm nhưng tôi vẫn nuôi được 
ông Ấy! - Giọng bà kiểu như người vợ trẻ nói với chẳng 
mới cưới. 

Xong bà đưa tôi xem lá thư của ông ду vừa gửi, có đoạn: 

“Anh cũng rất muốn vë với gia dinh nhưng đắt nước 
đang chiến tranh, bao người hy sinh, anh không thể...”. 

Câu chuyện của bà quanh đi quần lại vẫn là thắc mắc: 
“Sao ông áy không về”. Bà nói với tôi mong muốn duy nhất 
của bà là ông quay га đây sống với mình. Đầy cũng là câu. 
chuyện luôn luôn diễn ra mỗi lần tôi ngồi với cả ông và bà 
sau này, bà luôn nhắc chuyện ấy, còn ông chỉ im lặng cười 

Trong lần gặp đầu tiên Ấy, tôi Ấn tượng với một tình tiết 
là bà đưa gói mỳ chính ông Ba gửi về cho người con rể - anh. 
Sơn, rồi bảo anh: 

- Con chia gói mỳ chính này ra rồi gửi cho nhà chú 
Hoan một phẩn, một phần cho anh Mùi (ân nhân của gia 
đình ông Ba mà tôi sẽ kể sau - TG), một phần cho nhà con, 
còn lại để vào bếp. 

Góimy chính 2,5lạng mà bà bảo anh Sơn chỉa bốn phẩn! 

Tôi không sao quên được gói mỹ chính chia tư mà ông 
Ba gửi ra cho bà Thanh, nó “nặng” hơn råt nhiều so với 
những gì mà ông gửi. Trao nhận những món quà từ phuong 
xa thì tôi đã thấy nhiều, nhưng tôi không thấy cái gì giống, 
như gói mj chính chia tư của bà Thanh ngoài Bác. Sau này 
cũng nhiều lần bà Thanh làm như thế, bà trân trọng món 
quà từ ông Ba và ông cũng hiểu điều đó. 
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та lần đó, mỗi khi ra Hà Nội tôi dèu đến nhà thăm: 
bà Thanh, Hầu nhu tôi lựa đến vào buổi chiều, giờ đó dén 
không thể không ăn cơm, nếu mâm cơm có anh Sơn, anh 
Thành thì không thể không uống rượu. Tự nhiên tôi nhu 
một thành viên trong gia đình, gần như mọi chuyện từ 
chuyện lợn, gà, hay chuyển nhà, đều có ý kiến của tôi. 

'Với tôi, câu chuyện bà Thanh và ông Ba vô cùng đặc 
biệt. Bà đã phải nuốt nước mất vào trong để đồng ý cho 
chồng mình đi lấy vợ trong quãng thời gian khốn khó, bà 
đồng ý cho tổ chức nói đối để ông yên tâm, rằng bà làm 
thư ký công đoàn ở Nhà máy Dệt 8/3, rằng chị Giang thì di 
hoc đại học, còn anh Thành thì di học đóng tàu ở Ba Lan. 
Nhung thực tế không phải “trải hoa hõng” như thé. 

Tôi hỏi bà: 

~ Khi biết chuyện này, cô có trách tó chức không? 

~ Mới đầu nghe chuyện thì cũng có trách, có buồn. 
Nhung sau nghĩ lại thì phải cảm ơn tổ chức áy chú, vì đó 
là để giữ bí mật cho ông ấy. Khổ máy tôi cũng chịu được, 
miễn là ông ấy sống và hoàn thành nhiệm vụ trở vè. 

Bà cũng bảo với tôi: 

= Cô không oán trách gì hết, không oán trách gì tổ 
chức, không trách gì ông ấy, để yên cho ông ấy làm việc, 
chỉ có một mong muốn là thôi già rồi, thực tâm råt muốn. 
ông Ấy về hưu. 

“Thậm chí có lần bà còn bảo tôi: 


- Cháu lên thay ông ấy nhanh đi, để ông áy về đây... 
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Bà chỉ có một mong muốn và kiên trì nói đốn cuối 


đời, không có lẫn nào gặp mà bà không nói về chuyện. 
“ông phải về đây với tôi 


Nhung, ông chẳng về được với bà, trừ tháng cuối cùng. 
trước khi bà mắt, 


+ Nghĩa tình gia dinh sau giải phóng, 


Bà Thanh là người phụ nữ đại lượng đến thánh thiện, 
nhưng là cái thánh thiện đúng kiểu... phụ nữ, kiểu như: 
“Thôi được rồi, tôi thánh thiện kiểu gì cũng được nhưng tôi 
chỉ đến thế thôi, còn bây giờ thì ông vè đây với tõi”, đó là 
tiếng lòng của bà. 

Thé nhưng, mỗi lần ra Bắc công tác thì ông Ba mới vë 
ở cùng bà Thanh. Cả cuộc đời bà Thanh chỉ ở với ông Ba có 
mấy năm, từ năm 1947 đến năm 1954. Nhưng trong khoảng, 
thời gian đó cũng có một thời gian dài ông vào Hà Nội tham 
gia hoạt động ngoại tuyến nên tính ra hai ông bà chỉ sống. 
với nhau trọn vẹn 3 năm đầu (từ năm 1947 đến năm 1950). 
Sau năm 1975, ông bà cũng không ở gần được bao nhiều vì 
công việc ông cứ ra Bắc rồi vào Nam. 

Năm 1983, người con trai của ông bà là anh Thành láy 
wg, sinh đứa con đầu lòng nên anh đón bà lên ở cùng tzi khu 
tập thể Nhà máy Z125 bên Đông Anh. Ngôi nhà đầu hỏi bị 
một cơn lốc lầm dó tường, dë vào bà Thanh, lúc ấy bà đang 
trông cháu nhỏ. Anh Thành báo: “Nếu mẹ không đỡ cho 
thì cháu bé đã nguy rồi”. Trong lúc cuống lên tim cách cứu 
me, anh Thành xóc nách mẹ đưa ra khỏi đồng đổ nát nên 
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bà Thanh bị rạn cột sống, rồi bà bị liệt từ đó. Lúc ấy tuổi 
cũng đã cao, nhưng nhờ chăm chỉ luyện tập phục hỏi nën 
bà đã nhúc nhắc tự n theo tường ái lai trong nhà. 

Ngay cả khi đó, tắm lòng thánh thiện của bà Thanh. 
vẫn không vì thể mà giảm đi. Bà vẫn là người vợ cả đời chỉ 
hy sinh cho chóng và một lòng lo cho con cháu. 

Ngay cả khi việc di lại vô cùng khó khăn, nhưng mỗi 
Tên ông ra Bắc, bà đều tự tay làm dó ăn cho ông với nhiều 
món thuần Bắc. Ngoài lạc rang và đậu phụ thì óc chuối đậu, 
tiết canh vit... những món ông Ba rát thích bà đều tự tay 
тат. Món tiết canh vịt của bà Thanh đánh ngon khó ai bì 
duge. Lâu nhất chính là khâu bấm nhân được bà làm tỷ my 
đến mức các con cháu chỉ nhìn thôi cũng thấy khó theo. 
được. Kể cũng phải bởi bà không có nhiều cơ hội nu cho. 
ông ăn nên mỗi lần ông ăn cơm nhà, với bà việc vào bếp. 
nấu ăn không đơn thuần là bày ra đủ mâm, đủ bát mà ở đó 
chứa đựng biết bao chăm sóc, thương yêu. 

Tôi nhớ hồi trong Nam, một hôm tôi và cậu Đồng, cậu 
Thạnh đến nhà thăm ông Ba thì bà Xuân kêu đau người, 
ông liền xách xô nước cho bà ngâm chân. Câu chuyện Ấy 
chúng tôi chứng kiến và qua đi. Nhưng một lần cậu Thạnh 
cùng tôi ra Bắc, đến nhà bà Thanh chơi. Thầy bà than thở: 

= Ông Ba đạo này ra đây đau lưng cứ đi khòm khòm. 

“Cầu Thạnh nghe vậy hồn nhiên nói: 

+ Chắc tại ở trong ấy chú cứ xách nước cho cô Xuân. 
ngâm chân nên mới đau lưng, 


Trời đất ơi, bà Thanh nghe xong quay sang ông Ba 
độp luôn: 
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+ Em nói anh nghe, anh xá 
ưng thì đừng kêu với em nia! мешнде 

Ông Ba ngài chết trân. 

__ Lác dó chả lẽ tôi lại cho Thạnh một cái tát vì tội mau 
miệng, Tôi đành lên tiếng át đi: ` 

- Cái cậu này đùa gì ngốc thé, nói linh tinh! 

Nhung bà vẫn giọng hờn trách: 

- Cháu ạ, ông ấy ra đây không phải sờ đến bát cái đũa. 
đâu, khăn mặt của ông ấy tôi cũng phải phơi, quần đùi của. 
ông Ấy tôi cũng phải giất. 

Đến cả một cơn ghen chính đáng, bà Thanh cũng, 
không thể hiện đúng nghĩa, mà chỉ là chút trách giận, túi 
thân khi bà không có được điều mà người phụ nữ bình 
thường ai cũng có. 

Đối với bà cái túi thân ấy không phải đành cho một 
ông tướng Anh hùng, mà đơn giản chỉ là của một người vợ 
chung thủy với một người chồng. Nói thế để thấy với bà, 
không cần vật chất, không cần điều kiện tốt đẹp, không bà 
ông lớn vợ ông to, mà đơn giản “tôi chỉ cần là vợ anh th 

“Theo hai người con của ông với bà Thanh là chị Giang, 
anh Thành kể, thì bà Xuân có ra Bắc một lẫn, vào nám 
1981. Lúc Ấy bà Thanh cư xử bình thường, họ ап cơm. cùng 
nhau, ở cùng nhà một ngày. Bà Xuân còn hôi bà Thanh: 
“Ở ngoài này chị thường nấu món gì cho anh. ấy ăn?”. Bà 
“Thanh kể các món ấn mà ông Ba thích để vào trong kia bà 
Xuân nấu cho ông ăn. 

Còn chị Giang khi gấp bà Xuân và các con của bà, chị 
kể lại là: “Với các em trong ấy tôi chẳng cán trách gì cả, 
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nhưng với bà Xuân thi trong tôi vẫn có gì đó kiểu “me kế 
con chồng”. Nói thật là tôi hơi xấu tính, tôi không thích, 
không phải vì bà ấy đối xử với mình như thế nào, mà 
18 mình tức thay cho mẹ, đó là tâm lý bình thường của 
con người 

Bà Thanh có một điều ao ước là được đi Thành phó HŠ 
Chí Minh, nhưng do chân bà liệt, mà ngồi tàu hỏa hỏi đó 
phải 3 - 4 ngày, sợ sức khỏe không đi nổi. Sau này, khi con 
gái lớn chị Giang làm ở ngành Hàng không, có điều kiện 
để đi máy bay thì bà Thanh mắt ròi. Cô cháu gái cứ áy náy: 
“Giá như đi làm ở đó sớm hơn trì nhất định mua vé máy 
bay cho bà vào Thành phố Hồ Chí Minh”. Mà lý do đơn. 
giản của bà Thanh là vào đổ thăm Thành phố Hó Chí Minh 
thôi, không vì ai. 

Bà Thanh rất quỹ anh Vũ, con trai của ông Ba với bà 
Xuân, Bà chăm chút Vũ rát tình cảm, nên Vũ có nói một 
câu với bà Thanh như này: “Nếu chọn về tình cảm thì con 
muốn ở ngoài Bắc, nhưng về thời tiết thì con muôn ở trong 
Nam vì ngoài Bắc rét quá". Chị Giang kể, làn đầu tiên Vũ ra 
ngoài Bắc cùng ông Ba, cậu йу chỉ ngồi bên bếp lửa, không, 
dám đi đầu vì ngại rét. 

Bà Thanh cũng hay viết thư cho các con bà Xuân, trong 
đó Vũ là người được bà đành nhiều tình cảm hơn cả. Phần 
vì Vũ ra Bắc nhiều, gặp bà Thanh nhiều, phần vì khi ông 
Ba Quốc bị lộ thì Vũ là người bị địch bắt tra tấn đến női sau 
này tai không nghe rõ và chân đi khập khiếng. Vì thế, bà 
thương Vũ nhiều hơn và thường xuyên biên thự động viên. 

C6 con gái bà Xuân là cô Hạnh sau này lấy chồng 
cũng hay ra Bắc và đến thăm bà Thanh khi bà sống ở khu 
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Cổng VỊ cùng chị Giang, Còn anh Phong, cậu Quang thì 
chủ yêu giao tiếp qua thư từ. Chị Giang và anh Thành bảo 
xảng bà Thanh “không hề ghét đứa em cùng cha khác mẹ 
ào” của hai chị em. Sau này, các con của bà Xuân có dip ra 
Bắc gặp bà Thanh đều cảm nhận được sự hiên từ bao dung 
của bà và gọi bà với một cái tên là “Mẹ cả”, 

Tôi nghĩ, nếu bà Thanh sống trong u uắt, к thân, đau. 
khổ mà không có sự tha thứ, bao dung thì chắc bà không 
thể sông nổi. Nhưng bà mang trong tim niềm kiều hãnh, 
không hà bận tâm đến công lao của ông, vị trí của ông, chỉ 
cần biết bà hy sinh cho một con người đặc biệt trung thành, 
đặc biệt tài giỏi, đặc biệt thâm tråm. Bà đặc biệt yêu thương, 
và tin ông sẽ làm nên việc lớn cho tổ chúc. 

Nói đến người ап sắn, ăn khoai, chịu nhiều cực nhọc. 
nhưng sống trong kiêu hãnh chính là nói về bà Thanh. 

Có lần tôi hỏi chị Giang, bà Thanh giấu nỗi lồng như. 
thế nhưng có bao giờ chị thầy bà lộ cảm xúc ra ngoài không? 
Chị Giang kế: 

~ Có hôm đi làm vẻ bắt chợt chị thấy mẹ ngồi giã cái cối 
trầu một cách vô định. Răng mẹ lung lay nên ăn trầu phải 
giã. Tay giã mà mắt mẹ cứ lặng nhìn qua cửa số. Đầy là hồi 
chị đã lớn hơn và biết nhìn nhận. Còn hi hai chỉ em về Hà 
Nội, me ở trên nông trường Уап Lĩnh (Phú Thọ), cô bạn chị 
tên Hiên hay chạy qua chạy lại thăm mẹ. Hiên kế: “Có hôm. 
tớ vào đứng ở cửa rồi mà mẹ cậu không nhận ra tớ, mẹ cậu. 
cứ ngồi cằm cái cối giã іды nhàn xa xăm”. Chị cũng chưa 
từng thấy mẹ khóc bao giờ. Chuyện tró trêu, tải cực nhất 
mỹ cũng không khóc. Gặp bŠ sau bao cách trở cũng không 
Khóc Rất kỳ lạ Đêm có lẫn tinh giác, chi thấy mẹ ngồi lặng 
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lẽ trên giường, biết mẹ buôn, nhưng mẹ cũng không, khóc. 
Hay mẹ có khóc lúc nào không thì chị không biết, vì lúc đó 
còn tré nên cứ lên giường là ngủ thôi. 

Khi chị Giang trưởng thành, cũng làm người vợ, 
người mẹ, chị bảo chị cảm nhận được mẹ của mình rất 
dau, cái dau nhất trong lòng mẹ là phải chia sẻ bổ, là bó có 
hai người vợ. 

Những chuyên vë giai đoạn bà Thanh cùng các con б 
trên Phú Thọ khổ như nào người ta nói nhiễu rồi. Tôi muốn. 
nói đến thời gian sau này mỗi lẫn ông Ва ra Bắc, tôi được. 
đến nhà bà Thanh cùng ông, có cảm giác bữa cơm nào tôi 
ăn ở nhà ông bà cũng như ngày hội của gia dinh. 

Mỗi năm ông Ba ra Bắc nhiều nhất là một tháng, ra 
họp, nếu không họp thì chỉ ở được 15 ngày. 

Mỗi dịp như thé, bà Thanh chăm ông Ba khôngai bằng, 
Ông Ba đi họp gần đến giờ vẻ là bà Thanh ở nhà chuẩn bị 
khăn tắm, quần áo, chậu nước để sẵn. Hỏi đó chưa có bình. 
nóng lạnh, mà phải đun nước trước, ông Ba về là bà đã tự 
chuẩn bị trước nước tắm cho ông. 


Mặc dù lúc ấy bà bị liệt không đi lại được, nhưng quần. 
áo lót của ông Ba bao giờ cũng đo bà giặt, mà là giât tay, các 
anh chị phải bưng nước, lẫy xà phòng cho bà giật, rồi phải 
di đố nước cho bà. Bữa cơm của ông bà bao giờ cũng đủ 
con cái quây дийп. Tự bà kiểm tra và chỉ đạo từ lúc nấu đến 
Лас ăn. Vui nhất là nhìn anh Sơn - con rë ông Ba, hiền lành, 
chân chất, lúc nào cũng cười kho kho, hết sức cởi mở, thật 
thà, Anh Sơn là thợ quân khí, nhưng được ông Ba né trọng 
và quý nhất nhà. I 
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Tôi có hỏi ông Ba về anh Sơn, Ông tải lòng: 

~ Tôi biết ơn thằng Sơn nhiều lắm cậu a, khi nó üm 
hiểu cái Giang thì là lúc không ai đám lầy, kế cả đơn vị Sơn 
cũng can ngăn không cho lấy vì nghỉ vẫn bố Giang theo 
địch. Sơn có nói một сац với đơn vị, với gia đình cậu ấy và 
với cả bà Thanh, cả Giang là: “Không thể một gia đình như 
này mà có người theo địch được, mặc mọi người nói nhu 
nào con vån tin bổ Giang là người của Cách mạng”. 

Hi xưa người của Cách mạng, của tổ chức là gắn lin 
với đạo đức, gắn liền với lý tưởng, với sự cao cả thiêng 
liêng lắm. Mặc lời đồn đại, anh Sơn vẫn quyết tâm Му chị 
Giang. Hậu quả đến liền với anh là không ai nhận anh vào. 
làm nữa. 

Lý lịch trong sáng là một trong những yếu tố vô cùng 
quan trọng với mỗi cá nhân trong thời chiến. Bởi thé, việc 
anh Sơn - khi ấy là thợ quân khí có tài, nhiều triển vọng. 
quyết tâm lầy chị Giang cũng khiến nhiều người giềm pha, 
lời ong tiếng ve. Vượt qua mọi lời đền đại, hai anh chị đã 
quyết định làm đám cưới ngay tại nông trường, 

Gia đình ngoài Bắc của ông Ba - một gia dinh sống 
trong nghèo khó, vất và, nhưng bao năm qua, để biéu họ 
nhận món quà gì đó thì vô cùng khó, không phái biểu gì 
họ cũng láy. Cho đến bay giờ gia đình họ vån sống giản di, 
một cuộc sống hoàn toàn thị dân nhưng đầy kiêu hành, 
tự trọng. 

Cách đây vài năm, chị Giang, anh Thành xin chính 
quyền được miếng đất làm Nhà lưu niệm của ông Ba 
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ở Thanh T, tôi nói với anh chi xin đổi quyết định thành 
nhà lưu niệm kết hợp nhà ở, nhưng gia đình hợp bàn di 
bàn lại, đến giờ vån chua chju ở. 

Tinh khẳng khái áy đường như ăn sâu vào mạch máu 
của từng thành viên trong gia đình. 

Cũng chuyện liên quan đến nhà cửa, tôi lai nhớ đến. 
ông Ba sinh thời đã từng khẳng khái khước từ tiêu chuẩn 
phân nhà. 

Đó là chuyện mẹ con bà Thanh ở một căn hộ tập thể cũ 
khu G5 Thành Công, Còn nhớ hồi ở khu đó nhà nào cũng 
nuôi lợn, tận dụng mọi chó, thậm chí buòng tám cũng để 
nuôi lợn, còn tắm thì vào bếp, hoặc khi tắm đuổi lợn ra rồi 
vào tám. Tôi đến thăm bà, thấy nhà gác trên nuôi lợn, nhà 
bën cạnh cũng nuôi lợn, nước phân lợn từ trên tràn thấm. 
xuống hồi không chịu nổi. 

Tõi bảo bà Thanh: 

- Họ để ngắm nước phân lợn xuống nhà mình thể này, 
phải kiện cô а! 

Ông Ba đong ngồi quay sang bảo: 

- Thế có khi ngày kia họ kiện mình, mình cũng nuôi 
lợn mà? 

-Nhung nhà mình láng xi măng, nó không thắm - Tôi nói. 

Nhung giọng ông nghiêm nghị: 

= Không, sai là sai tắt. Mình đã nuôi lợn thì đừng có 
kiện cáo gì, kệ người tat 

Nên gia đình tử Thanh cứ ở đó bao năm trời và sống, 
chưng cùng mùi phân lợn như thế. 


Cheng му. NHỮNG CÀU CHUYÊN ĐỜI 


„ТӨ nhó Һ đó khoảng năm 1989 đến năm 1990, là 
khoảng thời gian tôi với ông Ba đi công tác các tinh phía 
Bắc, Lúc đó, Cục 2 có tiêu chuẩn phân nhà đặt cho cán bộ. 
Vš tiêu chuẩn của bà Thanh, cộng thêm anh Thành cũng 
là cán bộ của ngành thì gia đình đương nhiên có tiêu chuẩn. 
nhà, dự kiến được phân một căn hộ chừng 28 mét vuông, 
Нё đầy tiêu chuẩn cấp dát lạ ít ai màng mà càn nhà hơn. 
Nhung có quy định tập thể thông qua, phê chuẩn rồi, chấm. 
điểm rồi thì vẫn phải mang ra niêm yết để có ai có ý kiến gì 
thì ý kiến. 

Không hiểu ai nói với ông Ba là có cái đơn “kiện” ông 
có nhà trong Nam rồi, bây giờ tập thể đang khó khăn mà 
ông lại nhận cái nhà ngoài này. Trong khi thực chất, ngôi 
nhà trong Nam ở đường Trần Quang Khải là ông tự mua tiy 
thời chế độ cũ, không phải nhà được phân. 

Ông Ba biết chuyên, bảo tôi: 

- Tiêu chuẩn phân nhà bị ý kiến cậu а! 

= Cháu không biết chuyện này. Nhưng chú đã có nhà 
đâu mà ý kiến ạ? 

'Tưởng ông chỉ kể vậy thôi, ai дё ông lên Tổng cục ngồi 
hý hoáy viết đơn xin rút không nhận nhà. Lúc đó tôi không 
biết không kịp can ông, Sau sự đã rồi, tôi chỉ biết bảo ông: 

~ Chú ơi, hàng trăm người mới được mình chú, mà chứ 
Tgi trà thể này! 

Ông báo: 

~ Ó cái nhà mà bị đơn kiện tôi không ở được đâu! 

Ông Ba trå nhà làm tối chưng hứng, thấy thương Đà 
Thanh và các anh chị ngoài này. Nhưng chuyện đã rồi 
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tôi không biết làm thé nào nữa. Mái sau này mới xin được 
miếng đất ở Bạch Mai cho anh Thành và xây cái nhà ở đó. 
Lúc bẩy giờ anh Thành và bà Thanh chuyển vè khu Bạch 
Mai, mới hết mùi hồi của chuồng lợn trong căn tập thể cũ б 
khu Thành Công, vài năm sau thì bà Thanh mắt. 

Cũng vì chuyện này, một lần tôi nói với ông Ba: 

- Thưa chớ, việc của các chú cháu không làm được, 
nhưng việc đỡ khó khăn cho gia đình có gì đâu а? 

Ông bảo: 

- Thôi cậu ạ, những chuyện đầy qua rồi. 

“Thực ra ở gần ông, không phải tôi không hiểu được 
về gia đình ngoài Bắc của ông, không phải ông không có. 
những “uán úc”, nhưng chuyện áy ông không nói ra. 


# Chị Giang 

Con gái đầu của ông Ba là chị Giang (Đặng Thị Chính 
Giang), sinh năm 1950. 

Vi chị Giang, ông Ba råt chiều và có đối xử đặc biệt 
với chị. Lúc nào ông cũng rất mềm mỏng, lắng nghe, tin cậy 
và yêu thương, Tôi nghĩ là vì chị Giang phải sống cuộc đời 
khốn khó trong thời gian ông Ba đi vắng, phải chịu đựng và 
cảm nhận tắt cả những đau khổ như mẹ chị. 

Có lúc, tôi thấy chị Giang “làm папа” ông Ba rất “quá 
đáng”. Có khi cả nhà đang ngồi ăn, ông Ba chuẩn bị đưa 
chén rượu lên miệng, thì chị chóng đũa ngồi khóc. Lần đầu. 
tói lờ đi, đến lần thứ hai thầy thé tôi bực: 


- Chị khóc gì đấy? Ông đang ăn cơm sao chị. lại khóc? 


„Hương му: NHÜNG CÂU CHUYÊN ĐỜI 


~ Chi thương bố chị khóc, chị thương mẹ chị khóc. 
Gia đình bà Thanh sống thật tình cảm. Chị Giang 
bën ngoài rắn ròi cương trực lắm, mà trong gia đình chị 
lại như một đứa trẻ... Chị hay nhớ về quá khứ của bó mẹ 
mà khóc. 
Trong những lần “khóc папа” như thế, chị Giang lại 
kể cho tôi, thực ra là ké cho cá ông Ba, và cho måy mẹ con 
chị cùng nhớ lại những tháng ngày khốn khó vắng chồng, 
vắng cha của họ. 


Hồi đó, sau khi ta tiếp quản Thủ đô, bà Thanh làm ở 
Nhà máy in Tiến Bộ, vì lý do giữ bí mật mà tó chức đưa máy 
mẹ con bà Thanh lên Phú Thọ, cùng với Trung đoàn 210 (Sư 
đoàn 305) khai phá rừng để xây dựng nông trường trồng 
chè. Trong số người lên đó có ít phụ nữ, chỉ có máy cô văn 
công và trẻ em. 

- Me và cô Hà làm ở căng tín của sư đoàn. Sáng đi làm 
sớm nên mẹ chuẩn bị dò ăn cho hai chị em, tôi mẹ mới vè, 
hai chị em ở nhà tự trông tự chơi, mẹ về có gì thì ăn. Ba mẹ 
con ở trong một phòng nhỏ chẳng có đỏ đạc gì, chỉ có cái túi 
аё "со động” bên trong chứa ít quần áo. Sau một thời gian. 
căn phòng bị tận dụng làm việc khác, Trung đoàn 210 sau. 
chuyển thành nông trường. Mẹ không làm căng tin nữa, bị 
đưa xuống đội làm chè dù mẹ sức khỏe yếu. Cho tới năm 
1971, nông trường cho mẹ nghỉ mắt sức. Với lý do sức khỏe. 
yếu dù trong quá trình khám ở bệnh viện, mẹ không ốm 
dau gì. Mẹ nói với chị giá mà cho mẹ làm thêm một năm 
nữa thì mẹ đủ tiêu chuẩn hưu. Mãi sau này khi Nhà nước. 
có chính sách những người mất sức khám lại, thì mẹ mối có. 
lại lương mất sức. 
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Thinh thoảng, anh Thành cũng chêm vào câu chuyên 
về chặng đường råt vát và của ba mẹ con những ngày lên 
Phú Thọ: 

- Chỗ ở gần như chuyển đi khắp nơi, lúc thì về đội, 
lúc lai sơ tán, có giai đoạn khi địch bắt đầu đánh phá miễn 
Bác năm 1965 mẹ còn đón bà ngoại từ Nghệ An đưa lên 
Phú Thọ ở cùng. Mẹ một tay nuôi hai con nhỏ và một bà 
mẹ già. Lúc đó, dù là tình trạng khó khăn chung, nhưng, 
sự vất và của mẹ còn nặng gánh gấp bội so với những, 
người khác. 

Theo như chị Giang kể, thì hồi đó mấy mẹ con không 
có hộ khẩu nên không có lương thực, hàu như không có. 
tiền, lên Phú Thọ chỉ trông vào 35 đồng tiền lương của bà 
Thanh. Người ta có vợ chồng khai phá đổi, chặt cây làm. 
nương lấy lương thực thực phẩm, nhà chị thì mẹ yếu, con. 
nhỏ 14у bẩy nên làm được gì thì làm, có gì ăn đó. Hë có. 
тёо đất ven đổi nào còn trồng thì ba mẹ con ra cuốc đất 
trồng khoai lang hoặc sắn Му rau củ ăn. Lương thực được 
cắp 30%, còn 70% là phải tự túc. Mẹ được 15 kilôgam gạo, 
hai chị em được 13 kilôgam, cho bốn miệng ăn. 

Khi địch đánh sát Hà Nội, ông nội chị Giang lên sơ 
tán, vậy là bà Thanh phải chăm cả mẹ đẻ, cả bŠ chồng, 
mà lúc đó nhà chỉ là cái lần tuềnh toàng, kê được một cái 
giường cho bà ngoại nằm, khi ông nội lên thì kê thêm một 
cái phản cho ông. Chó ở của my mẹ con råt hay bị tận 
dụng, nên cứ chuyển liên tục. 

Nghe chị Giang kể, tôi hiểu được vì sao nước mắt chị 
cứ rơi trong mỗi bữa cơm. К 


i học chiều, chi Giang học sáng, 


ос bó đèo đi hç ú tú 
ly cái đuôi xe mà chay theo. Thấy cảnh ác Ảnh cứ tim 


tiết lôi anh Thành lại đánh một trận, Chị bảo, “Thấy em 
chạy the жын, náng nëi пһё nhai, thuong em quá mà 
đánh, thứ hai nữa là cảnh áy khiến chj r thân quá, người 
le có bó đèo di trong khi em mình như thế”. Nhưng về cũng 
không nói với me. 

961 với hai chị em, người bó lúc ấy là cái gì dó thật mơ. 
hồ ông Ba đi Nam từ lúc chị Giang 4 - 5 tuổi, nên ký ức của 
chị về bổ... trắng như tờ giấy. Người b đối với hai chị em 
chilà nhân vật qua lời mẹ kế, mà mẹ cũng chỉ kể ngắn gọn: 
“Bồ các con đi công tác ở bên Trung Quốc” 

Hài đó đi học, những con em nhà nghèo được giảm 
học phí, được học bồng và được mua trọn vẹn bộ sách giáo 
khoa, nhưng chị Giang bảo: 

- Con em như nhà chị thì chỉ được chọn mua một sách 
toán hoặc văn, còn vở viết thì người ta được 5 quyển mình 
chỉ được 1 quyển. Hồi đó còn rộ lên trong trường đồn đại 
chị là con của người trón vào mièn Nam, chứ không phải 
di công tác nọ kia. Lúc đó chị cứ gân cổ lên cãi: “Bồ tao di 
công tác ở bèn Trung Quốc”. Còn nhớ có ông anh con của 
bác ruột đi học lái tàu hỏa bên Trung Quốc về, mẹ bảo với 
hai chị em là “bó các con di học ở bên đó như anh Tuân này 
này”. Chị hỏi anh ấy: “Sang bên đó có gặp bó em không7”.. 
Ông åy chỉ cười. Chúng bạn thi hỏi: “Sao bó mày đi Trung, 
Quốc mà từ bây đến giờ không thầy bó mày về lần nào?” 
Chị chỉ biết chóng chế: “Còn lâu bố tao mới vë”. Cả tuổi thơ 
cứ cãi nhau về người bó như thé. 
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кат chị Giang 13 - 14 tuổi, lần đầu tiên được nghe 
mang máng về việc không phải bó mình đi Trung, Quốc. 

Cho đến năm 15 tuổi, bà Thanh mới kể cho chị Giang 
mọi chuyện về bố. Có một kỷ niệm của hai chị em mà chị 
Giang nhớ nhất, đó là hôm bà Thanh đưa cho chị 5 đồng, 
để đi chợ, số tiền khá lớn trong tổng “lương còm” của mẹ. 

“Chị đất Thành đi cùng, tiễn nấm chặt trong tay, ra 
đến chợ thì định mua bánh cho em. Vừa ngồi xuống chọn 
xong cái bánh xòe tay ra thì ôi thôi tiên đâu mất rồi. Hai chị 
em vừa tiếc vừa sợ, nước mắt lưng tròng, lại dát díu nhau. 
vè. Doc đường còn nhặt được mó rau muóng mang vë cho. 
me. Lúc bẩy giờ vừa đi vừa nghĩ: “Ước gi lúc này có một cái 
xe con và có người váy hỏi đường về nông trường Vân Lĩnh: 
б đâu? Nhà bà Thanh ở đâu?”. Rồi khi thấy hai chị em chỉ ở. 
đó thì ông ấy bảo: “Thế di cùng với chú về nhà bà Thanh”. 
Chi ước là bô mình sẽ về như thể để có bố thì đỡ bị me phạt 
vi làm mất sŠ tiền lớn. Nhưng về mẹ không trách mắng hay 
đánh phạt gồ, mẹ cũng chẳng nói gà, chỉ nhìn một cái, xong, 
me ra ó gà, nhặt một quả trứng vào luộc cho hai chị em ăn, 
còn mẹ ën cơm với nước mắm”. - Chị Thanh hồi tưởng, 

Cà chị Giang và anh Thành đều kể lại rằng, mẹ chưa 
hè đánh các con, mẹ cũng không biết ăn nói nặng lời với ai 
bao giờ. Có buồn cũng chỉ thấy mẹ ngồi yên lặng nhìn vô 
định. "Từ khi chị hiểu chuyện cho đến khi trưởng thành, 
chưa bao giờ thấy mẹ khóc”. - Chị Giang nói. 

Ó Văn Linh (Thanh Ba, Phú Thọ) khi ấy không có. 
trường, chỉ duy có một ông giáo đứng ra gom học sinh để 
dạy võ lòng, song mới được một kỳ học thầy không dạy 
nứa. Sau đó một ông thầy khác tiếp quản lớp nhưng rồi 


chè Vân Linh. 


- Một hôm dang học thì một ông ở Đội 9 của nông 
trường tới bảo về gấp. Từ trường đến nhà là chín cây số, di 
qua năm con suối, may được ông ấy đèo xe đạp, đưa thẳng 
dén tram xã. Lúc ấy khoảng 5 ruði chiều, vào đến nơi thầy 
mẹ nằm bep ở cái lần lát bằng cây buong, phải vén chiều lên 
cho máu chảy xuống cái chậu bên dưới. Hình ảnh quá sốc 
với một cô bé như chị thuở áy. Nhưng rồi, cũng chỉ có mình 
chị với mẹ, biết kêu ai, thi thoảng có cô y tá đảo qua, cô bảo. 
cứ yên tám. Hôm ấy chi nhịn đói suốt cả ngày. Những ngày 
sau, hai mẹ con chia nhau một suất cơm y té. Đêm nào chị. 
cũng ngồi trồng mẹ ở trạm xá trong cảnh tù mù chỉ có ngọn. 
đèn dẫu nhỏ. Mẹ nằm ở đó suốt 12 ngày. Sáng nào chị cũng, 
phải bè một chậu to đỏ lòm máu lẫn với dó mẹ thay mang, 
xuống suối xã cho sạch. 

Trong những ngày nằm bẹp ở trạm xá ấy, mỗi lần tỉnh. 
táo, bà Thanh lại đặn chị Giang: “Nếu mẹ có làm sao thì 
con dẫn em về ở với bác trưởng” (tức người chị gái của me). 
Nhung ròi bà cũng dần hồi phục. 

Hồi đó chị Giang được cô bạn cho một con gà mái đẻ, 
bà Thanh gây được chuồng gà. Ở khu đó có một ông bị 
mang tiếng hay “ăn cấp” gà, nhưng bà vẫn gọi ông ấy nhờ 
sửa giúp cái chuồng gà. Mọi người thắc mắc: “Sao chị lại 
cho kẻ cấp vào nhà?”. Bà chỉ bảo: “Ăn cấp ở đâu không biết, 
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chứ nhà tôi thì không bao giờ”. Quả đóng là ông áy không 
lấy gì, mà suy cho cũng có gì đâu mà Шу. 

Sau này hiểu chuyện, chị Giang biết mẹ mình sống 
rát từ tế, được nhiều người nể trọng, nhất là những người 
сб người nhà đi B họ cực kỳ quý bà Thanh, hay đến nói 
chuyện, nghe bà tu vấn, mặc dù hỏi đó hê có chuyện thì 
công đoàn mới là nơi lắng nghe, giải quyết. 

Trong thời gian khó khăn đó có ông Thạch thinh 
thoảng báo tín lên, sau đó có ông Văn Lang cũng lên Phú 
Tho một lần xem máy mẹ con chi Giang sống như thế nào. 
Dén một ngày, khi đơn vị ở dưới Hà Nội không liên lạc gì 
với bà Thanh nữa. Từ thời điểm bặt tin ấy, mẹ con chị Giang. 
bị cất trợ cắp máy năm liền mà không rõ lý do. 

Chi Giang kể sau này khi ông nội ốm, mẹ mình về Hà 
Nội thăm ông. Bà Thanh vào Tram 354 liên hệ thì họ nói là 
do mát liên lạc với ông Ba nên cất trợ cấp và không liên hệ 
với mẹ con chị nữa. 

Đối chiếu sự kiện sau này thì đó là năm mà ông Ba bị 
bát, sau đảo chính, và bặt tin. “Nhưng mẹ thì tin bó lắm, 
như là một đức tin không gì lay chuyển nói. Bó nói gì cũng. 
đúng, làm gì cũng đúng, không có gì sai cả. Vi thé, sau này 
gặp lại bô, chị mới ngang ngược, hay giận dôi bó vì quá 
thương mẹ, thấy bắt công cho mẹ, mẹ lúc nào cũng hiển 
lành, cực kỳ đạo đức trong hành xử”. - Chị Giang kể. 

Chi Giang bảo, trong mọi hoàn cảnh mẹ chị chẳng bầu. 
víu vào đâu, chỉ láy chồng ra làm niễm tin. Cán răng vượt 
qua mọi sự, không hè than thở, không hè kêu ca. Còn chị 
thì chỉ trông vào me. 


=__..` 


Chị nói đọc sách truyện rát nhiều, những năm được 
š hoc chi cũng zát giỏi văn, nhưng chi chẳng thấy mảnh 
đời nào vật ча như me con chị, Có người gian xảo quá có 
người chính trực quá, có người vất vả quá, có người lại sung. 
sướng quá. Nhưng bản thân gia đình chị cứ như đứng giữa 
hai dòng nước, lập lờ giữa chính - tà, 

Về việc “giận bố”, chị Giang cũng giãi bày: “Trước đây, 
chỉ không có tinh cảm gì nhiều với bó vì có được sóng 
cùng bó đâu mà có tình cảm? Tận lúc chị lẫy chóng cho. 
đến năm 1975 khi có hai đứa con, thì một hôm vào dịp 
nghỉ lễ 30 tháng Tư, chị để đành tem phiếu và đạp xe từ 
Đông Anh lên chợ Tó mua thịt, hớn hở nói với mẹ: "Nay 
làm nem mẹ nhé”. Chị đang gói nem thì thấy ông chú 
hớt hải đạp xe từ Hà Nội sang nói với mẹ: “Chị ơi về Hà. 
Nội, anh vè!”. Thé là mẹ đang ngồi ôm thằng cháu con chị, 
lặng cả người không nói câu nào. Đơn vị có báo gì đâu, mà 
người báo là ông chú. Sau đó mẹ bảo: “Thế phải gọi cậu 
Thành về”. May vừa lúc đó cậu Thành vê, vì cứ ngày lễ là 
gja đình tập trung ở nhà chị". 

Đến nơi, bà Thanh vào, cầu đầu tiên bà nói với ông Ba: 
“Anh Đức!” - chứ không nói là “anh về” hay câu nào khác. 
Người ta bảo đoàn tụ nhiều năm thì phải khóc, nhưng bà 
Thanh không roii lệ, còn ông Ba chỉ ngắng lên, nhìn vợ, rồi 
gật đầu 

“Chị lúc ấy theo sau mẹ, thấy một ông bộ đội đen si, 
trong lòng chị còn nghĩ nhìn bộ mặt ác như... nguy- Ông áy 
cứ ngồi như thé ở bàn nước. Chị chẳng có cảm xúc gì cả. Lúc 
Ấy ông gọi chị lại và bảo: “Khi bổ ra ngoài này, đơn vị đưa 
cho hai cái đồng hò, một cái là của nam, một cái là của nữ và 
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bảo chọn một trong hai, bó chon cái đồng hó nữ cho con”. 
Chi lúc đó còn chả biết gì về đồng hò, nhận xong đưa cho 
ông chú, ông ấy hướng dẫn cách dùng,” - Chi Giang nhớ lại 
ngày đoàn tụ với ông Ba. 

Rồi ông Ba quay sang bảo với anh Thành: “Vì bó 
thương con gái nên chọn đồng hỗ nữ cho chị. Mai đây con 
có gia đình, có con rồi sẽ hiểu tại sao bó lại thương con 
gái hơn" 

Ông Ba ở Hà Nội đến ngày 2 tháng Năm thì được lệnh. 
vào Thành phố Hà Chí Minh, lý do là địch ra trinh diện 
nhiều mà không biết ai với ai nên сап ông, vào xử lý. Một 
ngày sau ông lên đường, Mẹ con bà Thanh lại đưa nhau 
về Đông Anh. Ông Ba hẹn mắy tháng sau sẽ trở ra, nhưng, 
“đứng một nấm sau Ông mới quay trở li 

Chi Giang ké đến đây, anh Thành tiếp lời: 

- Khi tôi đến nhà ông nội thì ông chú ré chồng cô tôi 
bảo tôi là: “Chú này đang ngôi chờ bồ cháu về”. Tôi vào bảo: 
“Cháu chào chút” rồi quay luôn ra ngoài ban công đứng chờ 
b. Vậy là câu dàu tiên khi gặp bố tôi chào bó bằng chú. Tôi 
nào đã gặp bó đâu mà biết. Đến lúc mẹ lên thấy mẹ và ông. 
nội nói thì mới biết đó là bó. 


Chi Giang tiếp tục câu chuyện trong nước mắt: 

= Sau năm 1975, khi bố chị ra Bắc, dù biết là ông có 
gia đình ở trong Ấy, nhưng mẹ không nói gì. Bè ngoài me 
vẫn xử sự hết sức bình thường với bó mỗi lån ông ra Bắc, 
không hë ghen tuông, không biểu hiện phân biệt gì với bà 
Xuân. Chị vốn không phải là đứa học dót, đã thi giỏi văn 
toàn huyện, nhưng có điều không có đủ điều kiện để học, 


-Tee ki NHỮNG CAU CHUYỂN DON 


S к уры изе di học thi em mình sẽ như thé 

Thông Trung cấp Ky tạ na ÎN không được vào hoc д 

F thuật Quán giới vì vẫn dè lý lịch. Hỏi 

đây chi nghĩ mình đã không được học hành đến nơi đồn 

chỗn rồi thì phải có gắng cho em minh được học lên cao hơn. 

Về những thiệt thời khi mang tiếng bó theo địch, anh 
Thành cũng kể: 

~ tường Trung cắp Kỹ thuật Quân giới đào tạo công, 
nhân kỹ thuật, mình không quên được cảm giác lúc 
nhập học suýt nữa thì bị đuổi vè. Hôm ấy, một anh trợ lý 
đọc hỗ sơ của mình, còn ông Trưởng phòng thì ngồi bên 
trong, Một lúc thì anh trợ lý báo cáo ông Trưởng phòng: 
“Anh сі, thằng này hó sơ của nó không được rồi, bó theo 
địch...”. Lúc đây mình nghĩ bụng: “Chết rồi, thế này lại 
khoác ba lô vë, biết đi đâu về đâu bây giờ...”. Nhung 
sau đó ông Trưởng phòng bảo: “Thế nào cũng có người 
trên Tổng cục Kỹ thuật xin cho nó thì hồ sơ mới đến 
đây, thôi cứ nhận nó vào đi”. Thé là mình được vào học. 
Sau này khi học xong mình được vào làm việc luôn tại 
Nhà máy 2125. 

Còn với chị Giang, sớm được mẹ kể về thân phận thật 
của bổ, chị bỏ ngoài tai việc bị nói có bố theo địch và chỉ có 
mục đích sống duy nhất là học để cho mẹ thoát khổ. 

Những bữa cơm quây quần chính là lúc chi Giang kể 
lại cho ông Ba nghe nối lòng của đứa con thiếu vắng cha. 
Từ năm lên 9 tuổi, chị đã mơ hồ trách móc, chị bảo minh 
là người thường, vån có những cám xúc riêng, còn mẹ thì 
hin quá, hy sinh quá, nën chị “tức” thay, chị phải kể cho 
bô nghe mẹ đã sống như thé nào, hy sinh như thể nào... 
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~ Những lúc bó nghe chị kể, bó buổn lắm, chỉ im làng, 
cứ ngồi uống rượu thị 

Chi Giang bảo, cái cảm giác được “giải oan” không, 
phải là con gián điệp, con Việt gian dẫn dàn mất đi theo 
thời gian, nhưng nó vẫn là vết thương để lại seo trong, 
Tồng chi. 

- Những người thân thiết hồi đó họ không nghĩ mình 
1а con nhà phản động, nhưng những người khác sau này 
88 lại thì họ mới cu xử khác đi. Chị nhớ cách đây 6 năm, 
gặp lại một số người, họ bảo: “Đền giờ mới biết thời ấy cậu 
khổ nhu thế nào, sau khi được xem phim và đọc truyện về 
ông tướng tình báo”. 

Những bữa cơm chiều ở nhà bà Thanh như thế khiến. 
tôi thêm hiểu vì sao ông Ba có một tình cảm đặc biệt và. 
niễm tin đặc biệt với hậu phương của ông - đó chính là gia 
dinh ngoài Bắc Ấy. Một gia đình sóng hết lòng vì ông. 

Đến bây giờ, khi ông mắt bao năm rồi, cả nhà vẫn sống, 
wang 

Thuc sự là một gia đình nghèo mã không hèn, khá lên 
rồi mà không kiêu và đặc biệt là sau 20 năm ông Ba mắt tôi 
chưa bao giờ nhìn thấy ở ngồi nhà ấy, gia đình áy một quan 
niệm con cháu nhà ông Tướng hay con cháu một người 
Anh hùng, Đối với gia đình, ông Ba đơn giản là người 
chồng, người cha, người ông bình thường mà họ vô cùng 
yêu thương và kính trọng, 

Ngoài chuyện làm “nũng” của chị Giang, tôi không 
hè thấy gia b. ấy từ người lớn đến người nhỏ biểu. hiện 
xa ngoài sự Âm ức, trách giận gì, mà có lẽ sự đau khổ và 


Chuan 


- lục NHỮNG CAUCHUYEN DOI 


lại đầy sự kiêu hãnh, kiểu như: “Khổ nhu thé mà chúng tối 
vấn sống được”. Thêm nữa là sự vị tha bao dung, tha thứ 
cho những gì đã làm cho họ khổ sở như thế, 

Cho đến những ngày cuối đời, bà Thanh cũng không 
được sống với ông Ba, mặc dü bà. sống để chờ ông trở về, Có 
ln tôi hồi bà Thanh: “Có bao giờ cô thấy giận chú không?” 
Bà bảo: “Nghĩ cũng có giận, nhưng ông åy được an toàn thì 
khổ thể chứ khổ nữa cô cũng chịu được!”. 

Sự đau khổ, tủi thân của bà Thanh kiểu như: “Tôi 
không cần tiền, không cần danh. Tôi không cần gì khác, 
tôi chỉ cần chóng thôi, để tôi khoe với mọi người là tôi có 
chồng, các con tôi có bó làm Cách mạng mà bao năm qua 
me con tôi không được cái quyền ấy”. 

Những tâm trạng ấy tôi có cảm giác được phán ánh. 
qua bà Thanh và những người con ông Ba, ứng xử xã hội 
bên ngoài của họ là sự bao dung, tha thứ và kiêu hãnh của 
những người đã vượt qua khó khăn nhất mà vẫn sống 
được, vẫn nên người. 

ong thời gian đó, ông Ba không hè nói hay thể hiện 
ra điều gì, nhưng chắc chấn không có sự thương xót theo 
kiểu thương hại, không có sự ân hận, vì ông Ba tuyệt абі 
tin vào lý tưởng và ông nghĩ những g) ông phải hy sinh, gia 
đình ông phải hy sinh là vì lý tưởng Cách mạng, шеа 
đất nước, của nhân dân, là điều đáng phải làm. Những gì 
ông làm, tôi không nghi ông có mục đích gì ngoài chăm sóc, 
bü đấp cho bà Thanh. 
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Tôi cũng có lần “gỡ” nỗi lòng ông Ва để bà Thanh 
và các anh chị thêm hiểu ông, tôi nói: “Chú Ba sống trách 
nhiệm, khỏi óc chú ở trong Nam nhưng trái tim ở ngoài 
Bác”. Tôi nói về trọng trách của ông Ba ở Campuchia, vé 
cương vị lãnh đạo trong ngành Tình báo của ông trong giai 
đoạn nước sôi lửa bóng ấy, để họ hiểu, họ biết chúng tôi 
cần ông nhiều như thé nào. Có chăng, trách ông không giải 
thích với gia dinh rằng chúng tôi không thể thiếu ông, bởi 
có những công việc thì vai trò cá nhân mang tính chất: quyết 
định. Nhưng nói vè tình cảm gia đình, quả thực rất khó vì 
ông Ba vôn là người không bộc lộ. 

Điều này chắc là chị Giang cũng cảm thấu được 

- Một lån mẹ bị tai biến, vào Viện Quán y 108, bố tù 
Nam ra, hằng ngày chị với cậu Thành và anh Sơn thay 
phiên vào trông nom. Cho đến khi bố ra thì để ông bà nói 
chuyện với nhau, tối lên thay cho bó vë nghỉ. Nhưng lúc 
nào ra cũng thấy ông bà rü ri nói chuyện với nhau, đọc thơ. 
cho nhau nghe... Có điều, chưa bao giờ chị thấy bó xin lỗi 
mẹ, rồi cũng đến lúc chị hiểu rằng, bố đi vào đó là mẹ đồng. 
ý cho bố đi, tức là mẹ chấp nhận chuyện đó và bó đã hoàn. 
thành lý tưởng của mình. Nên khi gặp lại nhau, bó chỉ biết 
thể hiện bằng những cử chỉ chăm sóc hằng ngày để tỏ lòng. 
biết ơn mẹ đã hy sinh như thể. 


Nghe chị Giang tự gỡ “mỗi tơ vò”, tôi thêm hiểu tâm 
trạng của ông Ba. Hơn nữa, có làn ông nói với tôi: “Ở trong 
Nam tôi có biết nhà tôi khổ như thể đậu, sau này nghe Giang, 
Thành ké mới bit". Chính vì th, trong tháng cuối cùng 
bên bà Thanh, chắc ông nghi: “Thôi còn ít thời gian nữa có 
thể làm được gì cho bà ấy vui, đỡ khổ, đỡ buồn thì làm”. 


Ошту му: NHỮNG CẬU CHUYÊN ĐỜI 


Đồ đơn giản chỉ là cằm tay nhau, 
đọc lạ thư từ cho bà nghe. 


Nói ông ân hận là không có, hay thương xót cũng 
không có, mà là trân trọng gia đình của minh. 

Ông từng nói với tôi: “Khi tôi nghĩ điều đó là đúng, cái 
hy sinh đó cần cho sự nghiệp chung thì tôi sẵn. sàng, bà ấy 
cũng sẵn sàng, cả gia đình tôi đều nhu vậy”. 

Cá nhân tôi thấy ông có những cái không đúng, cố 
chấp, khi ông bắt cả gia dinh hy sinh vì sự nghiệp chung. 
Nhưng rõ rằng trong sự nghiệp chung ấy cũng có cá nhân 
соп người ông nữa, nếu sự nghiệp chung mà không phải 
là ông thì liệu bà Thanh có chịu như thé không? Sự nghiệp. 
chung ấy gắn với tinh yêu, tình thương và lòng tin tuyệt đối 
của bà Thanh cùng gia đình đối với ông. Bà Thanh và các 
соп hy sinh vì sự nghiệp chung là đúng, nhưng nếu chỉ vì 
sự nghiệp chung mà không có tình yêu thương đối với ông. 
th liệu vợ con ông có hy sinh đến thé không? Vì tình yêu 
ấy, con người ông ấy, vì tình yêu của người vợ, vì máu mủ 
của con đối với người chồng, người bố mà họ đã hy sinh 
hạnh phúc riêng của mình. 

“Tôi nghĩ vậy, nhưng lúc ông còn sống tôi không dám nói. 


ngòi phe phẩy cái quạt 


+ Anh Thành 


Anh Thành (Đặng Trần Thành) là con thứ hai của ông, 
Ba và bà Thanh. 

Anh là con một Thiếu tướng Tinh báo, một Anh hùng có 
công với đất nước như thể nhưng suốt thời gian gắn. bố, tôi 
chưa bạo giờ thầy anh cư xử như thể mình là “con ông te” cá, 
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Anh Thành có lỗi suy nghĩ buồn cười, khi anh nói với 
tôi về chuyện người này hay người kia là con của các ông 
tướng Quân đội, anh bảo: 

- Cậu ấy là con ông tướng đầy Vịnh a, ghê lắm! 

~ Thé anh không phải là con ông tướng à? 

Nghe vậy anh chỉ cười. 

Са đời anh là một người công nhân “chân chí hạt bột” 
thật sự. Tôi đánh giá anh là người giỏi nhất Hà Nội về nghề 
cơkhí,một người thợ råt cù. Sau này, anh vào công tác trong, 
Quán đội có nhiễu sáng kiến, nhưng anh cứ chân chất sống, 
với nghề như thế thôi. 

Trong gia đình, anh Thành hay bị ông Ba la nhất. Anh 
vừa hiền, vừa ngoan, vừa chăm, nhưng động tý lại bị ông, 
Ba “mắng vón”. Có những hôm ông Ba không vui hay hôm. 
nhà có khách là y như rằng anh Thành lại... trón. Thời điểm 
chưa có điện thoại cằm tay, chỉ có điện thoại bàn, nhiều 
hôm đang ăn mà thấy chị Sâm (vợ anh Thành - TG) chạy đi 
nghe điện thoại, rồi thì thà thì thầm là biết ngay anh Thành. 
gọi về, kiểu: “Khách về chưa? Bồ ngủ chưa?”. 

Có lẫn tôi hỏi: 


- Hôm qua ăn cơm sao anh không về? 
~ Thôi đợi ăn xong tôi vë, tôi sợ bố lắm, ông hay mắng, 
hoàng năm 1990, khi đó có người nhà làm hải quan 
nên tôi được cho gói thuốc lá “ba số”, Hôm ấy tôi đến nhà 
ông Ba, thấy tôi hút thuốc lá “ba số”, ông bảo: 


- Đúng rồi cậu hút cái này không hôi, đỡ hại súc khỏe. 


Ông Ва cũng nghiện thuốc, nhung về sau ông bó. Lúc 
sau tôi chìa bao thuốc ra mời anh Thành, anh vui vë rút một 
điều, nhưng bị ông Ba lừ mát, độp luôn: 

= Cầu Vinh cậu Ấy có điều kiện để hút, công việc của 
câu Ấy yêu cầu tiếp khách thì phải hút “ba số”, chứ con chưa 
có điều kiện mà hút đến lúc thèm thì lấy gì mà hút? 

Anh Thành lúc đó đang châm điều thuốc vội bỏ luôn 
xuống, ông Ba nói thật chứ không đùa. Tôi thấy ông Ba 
nghiêm quá, nên cự nu: 

~ Chú di, cháu có mỗi bao thuốc được cho, nên cháu 
mời anh Ấy một điều chứ cháu vẫn hút thuốc Mai với Đà 
TẠt thôi 

Опр nói giọng như đóng đỉnh: 

- Không cậu a, cậu có điều kiện cứ hútđi, nhưng Thành. 
nó có nhiễu việc phải lo lắm, hút nó quen đi. 

Một câu chuyện khác tôi nói đùa khiến anh Thành bị 
ông Ba mắng làm tôi ân hận mãi. 

Anh Thành làm thợ cơ khí nên tay chân lúc nào cũng, 
dính dầu mỡ, Khi anh đưa tay ra cung ly rượu, tôi lsi đùa: 

- Cái anh này lúc nào móng tay cũng toàn đầu möt 

Tôi thấy anh Thành gằm mặt xuống, lập tức biết mình 
“hớ” nhưng không kịp nữa, ông Ba bồi luôn: 

~ Con a, làm gì thi làm cũng phải giữ thể điện. 

тё đấy, tôi tự nhủ không bao giờ dám đùa anh Thành 
nữa. Ông Ba thương yêu và quan tâm đến anh Thành råt 
nhiều, có lẽ chính vì thế ông quá khát khe với anh. Có lẽ, 
ông mong anh Thành giữ cốt cách, đạo đức như minh. 
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Có lần tôi hỏi đùa anh Thành: 

~ Ông Ba nghiêm với anh như thế, sao anh không “hờn 
trách” như chị Giang? 

Anh cười hiển: 

~ Ông thương con gái nên ông chiều, chứ ông nghiêm 
với måy anh em trai lắm, cả ba người con trai trong Nam 
đều như thế. Tôi chẳng nghĩ gì. Mẹ tồi nói với tôi một câu. 
mà tôi nhớ nhất: “Con ơi, bó sống mà ra được là nhà mình 
có phúc lắm rồi, không đời hỏi gì hơn nữa!” 

~ Sao anh không “lấy në” bó mình cũng làm tướng nhu 
người ta? 

- Tôi chỉ sống với mẹ dén hơn 23 tuổi, cũng có thể coi 
là trưởng thành rồi, nên bô có làm tướng thi đó là việc của 
ông Ấy, tôi vẫn sống cuộc sống của mình, việc mình mình 
làm thôi. Từ nhỏ tôi đã được mẹ dạy: “Sống bằng sức của 
mình сопа”. 

Có lē không “lấy nê” bổ, nên cho đến lúc về nghỉ chế 
độ, anh Thành cũng vån “thiệt thỏi”. Anh ké tám tuổi anh 
mới được ông nội khai sinh, nhưng nơi khai sinh là ở Quán 
Lào (Yên Định, Thanh Hóa). Trong khi thực chất anh được 
sinh ở nhà hộ sinh ở vườn hoa Đường Thành (Hà Nói). 

- Khibồ tôi vào hoạt động nội thành Hà Nội, mẹ tôi gặp, 
bó trong nội thành, sau đó có mang tôi, nhưng mẹ không 
khai sinh để giữ bí mật cho bó. Sau này hò sơ lợ lịch thì ghi 
khai sinh ở Quán Lào, Thanh Hóa, nên vừa rồi có chuyện 
nà na pi ast son 

ду khai sinh được nữa vì tôi có 


làm khai sinh ở quê đâu, mà vào tán Quán Lào, Thanh Hóa 
thìai chứng thực cho? 


Anh kể, xong cười, hỏi đấy, chẳng cần câu trả lời. 


Ф Anh Mùi 


Anh Trần Xuân Mùi (Tổng giám đốc Trung tầm Quản 
lý bay dần dụng Việt Nam giai đoạn 1989 - 2003) là một 
trong những người có những đóng góp lớn trong công cuộc 
dáu tranh giành lại quyền điều hành phần phía Nam vùng 
thông báo bay Thành phố Hó Chí Minh (FIR Hồ Chí Minh) 
và được phong danh hiệu Anh hùng Lao động vào năm 
2000. Nhưng có lẽ với tôi, anh đã là một người hùng nhờ sự 
tử tố và niễm tin dành cho gia đình bà Thanh trong những, 
năm tháng khó khăn nhất. 

Năm 1958, anh Mùi và anh Sơn - chồng chị Giang, 
cùng được nhận vào làm thợ nguội tại Nhà máy Xe lửa Gia 
Lâm. Хар хі tuổi nhau, lại có hoàn cảnh tương đồng, nên 
cả hai dần trở nên thân thiết. Anh Sơn sau đó chuyển sang, 
ngành Quân khí, còn anh Mùi học làm phí công và được 
tuyển chọn vào Không quân. 

Ngày anh Sơn kết hôn với chị Giang tại nông trường, 
ở Phú Thọ, toàn bộ sô thuc lá trong đám cưới giản di đó là 
do anh Mùi đành dym gửi về lặng, Khi ấy anh Mùi là phi 
công, bận công tác nên không có mặt. Nhưng chính spi 
ban này luôn ở bên động viên, giúp dó gia đình cả vë tinh 
thần lần vật chất. 
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Gắn bó lâu nám, anh Mùi cũng có nhiều lần qua thăm. 
gia đình và nhớ mãi hình ảnh bà Thanh, người phụ nữ 
hiển hậu, tần tảo mà đến giờ anh coi như người mẹ thứ hai 
của mình. Ấn tượng đầu tiên của anh vé bà Thanh chính 
là dù trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, người mẹ ấy vẫn. 
có đủ nghị lực sống để nuôi day con cái trở thành những, 
người tử té và cổ ích cho ха hội. 

Trong trí nhớ của anh Mùi, dù có chồng làm cán bộ. 
hoạt động ở miền Nam, nhưng bà Thanh cùng các con 
phải sống trong một căn nhà mái lá đơn sơ, cột nhà xiêu. 
veo. Một dièu råt lạ nữa là ngay cả khi có tiêu chuẩn mua. 
hàng ở phó Tông Dán (vón chỉ dành cho cần bộ trung, cao 
cắp thời đó), thì bà Thanh nhất quyết không bao giờ dùng. 

Chính những biểu hiện kỳ lạ này khiến anh Mùi suy 
đoán rằng hẳn phải có uán khúc đẳng sau câu chuyện về 
gia đình này. Sau dó, anh mới vỡ lẽ ra rằng bà Thanh cùng, 
các con đã chấp nhận sống cảnh túng thiểu hàng chục 
năm trời để giữ bí mật cho hoạt động của ông Ba 

Trong một lån gặp mặt, anh Mùi có tâm sự với tôi: 
“Tôi từng nghe Sơn kể rằng có thời kỳ ông Ba bị mắt liên 
lạc với TỔ chức, gia đình ngoài Bắc khi nghe tin уб cùng 
lo lắng cho sự an nguy của ông. Nhưng bà Thanh và các 
con vẫn cháp nhận nếp sống khắc khổ và chưa khí nào có 
ая bài ngờ vë sự trong sạch của người chồng, người 

Nhưng trong cảm nghĩ của anh Mùi, bà Thanh và 
các con không thể không có nỗi buồn, ám ức vì những 
lời gièm pha gia đình có người theo địch. Họ chỉ biết 
nén lại trong lòng suốt thời gian đó. Tận mát chứng kiên 
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câu chuyện này, anh Mùi nói với tôi: “Gần bó nhiều năm. 
trừ, tôi luôn tin vào lời khẳng định của Sơn rằng gia đình 
này chắc chấn không thể có người theo địch nhu người ta 
đồn đại được”, 

Bản thân anh МЫ cũng day dứt rằng chính vì những 
lời giềm pha, nghỉ ky, mà gia đình bà Thanh thời kỳ đó 
không nhận được những đãi ngộ xứng đáng với công 
hiến của họ. Bà Thanh liên tục bị cho thôi việc hoặc điều. 
chuyển công tác, trong khi chị Giang học xong thì không 
được phân công đi làm mà phải tự bươn chải, từ đạy học 
cho trẻ, tới mở gánh bún ốc,... do không được xác minh. 
lý lich. Dù coi anh Mùi như con, nhưng không bao giờ bà 
Thanh kể cho anh nghe về công việc của ông Ba và nối 
lồng của mình. Chỉ sau này khi đất nước hòa bình, bà mới 
đem những nối niềm mình kìm nén hàng chục năm để trải. 
lồng với con cháu. 

Nói về chuyện giúp đỡ anh Sơn vào công tác tại Bô 
Tu lệnh Bảo vệ Lãng Chủ tịch Hà Chí Minh, anh Mùi chỉ 
khiêm tốn nói: Thực chất năm xưa, anh đã khai trong lý 
lịch của mình rằng có người bạn thân là Trần Sơn làm việc 
trong ngành Quân giới. Giai đoạn đó, muỗn công tác tại 
Lăng Bác thì phải vượt qua vòng thấm tra lý lịch rất gắt 
ao. Sau này ông Ba cho rằng nhờ mối quan hệ với anh. 
Mùi mà anh Sơn gần như được “bảo lãnh” để vào làm, 
còn anh Mùi thì cho rằng có lẽ vì ông Ba là cần bộ công tác 
trong miễn Nam nên anh Sơn mới được nhận. 

Không chỉ giữ quan hệ thân thiết với gia đình bà 
Thanh, anh Mùi còn là cẩu nỗi giữa ông Ba (khi đó 
đang công tác tại miễn Nam) với bà Thanh những năm 
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sau giải phóng 1975. Dù đã gần nửa thể ký, anh Mùi vẫn. 
nhớ như in buổi gặp đầu tiên với ông Ba vào khoảng giữa 
tháng Năm năm 1975. Khi đó, anh Mùi là sỹ quan Không 
quán và được nhận nhiệm vụ lái máy bay vận tải quân sự 
từ Bắc vào Nam. “Hôm đó, tôi tới địa chỉ số 3 Bạch Đằng. 
(nguyên là trụ sở Phủ Đặc ủy Trung ương Tình báo Sài 
Gòn, cũng là trụ sở đầu tiên của Cục 12) để thăm ông Ba 
với tư cách một “người con” thân thiết của gia đình bà 
Thanh. Thể nhưng cảm nhận ban đầu là tôi vẫn chưa được 
ông Ba hoàn toàn tín tưởng”. - Anh Mùi nhớ lại 

Khoảng mươi ngày sau, ông Ba đích thân tới đơn vị 
để xác minh “thân phận” của anh Mùi. Cả buổi hôm đó, 
ông Ba chỉ nói chuyện với Thủ trưởng của anh Mùi, chỉ 
gần tới khi ra về, ông mới hỏi qua về anh. Kể từ đó, ông Ba 
dàn tin tưởng và thường xuyên gọi anh Mùi tới gập ở căn 
nhà trên dường Cộng Hòa. Mỗi lần đến đó, ông Ba thường, 
tiếp anh ở trên tàng thượng - nơi ông chỉ đành riêng cho. 
các cuộc gặp với đồng nghiệp trong ngành, hoặc những, 
người mà ông quý trọng. 

"Một kỷ niệm khác về ông Ba mà mỗi lần gặp mặt anh 
Mùi đều kể, đó là gói quà ông gửi ra Bắc, Anh nhớ lại, có 
một lần ông Ba gửi tận tay một gói quà được bọc kín nhờ 
anh mang ra Bắc. Ra đến Hà Nội, anh Mùi chạy xe máy 
sang nhà bà Thanh ở Đông Anh, đến trạm gác ở chân cầu 
Long Biên thì bị chặn lại. Người ta thầy anh chở một gối 
đồ, nghỉ là hàng lâu nên yêu cầu mở ra kiểm tra, Có biết 
đâu toàn bộ “của ná” mà ông Ba gửi ra cho gia đình tir 
mièn Nam chỉ có đúng sáu gói mỳ ăn liền, vài lạng тў 
chính và hai tút thuốc lá Phù Đồng. Trong lúc người ta 
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nườm nượp “đánh” hàng từ Nam ra Bắc, thì ông Ba chỉ 
gửi về cho gia đình vòn vẹn vài món đồ giản dị như vậy, 
nhưng với bà Thanh nó còn “quý hơn vàng”, 

Tên giờ ngẫm lại, anh Mùi cho rằng nếu như không 
có bà Thanh làm hậu phương vững chấc ngoài miễn Bắc, 
chưa chắc sự nghiệp của ông Ba trọn vẹn được đến vậy. 
Người ngoài còn nhìn ra được điều này, lẽ nào ông Ba 
không hiểu. Lần gặp lại mới nhất, anh Mùi có kể với tôi 
ràng năm ông Ba được trao danh hiệu Anh hùng Lực 
їп vũ trang nhân dân, ông đã nói với bà Thanh rằng; 
“Anh được phong Anh hùng, nhưng danh hiệu này phải 
là của em”. Làm gì còn tinh cảm nào hơn như thé được, có 
Jë đó là sự ghi nhận chân thành nhất mà ông Ba dành cho 
“người vợ tào khang” của mình. Anh Mùi từng kể, sau khi 
xem tập truyện “Tướng tình báo và hai bà vợ”, anh cứ nghĩ 
ràng bà Thanh rồi nhất định sẽ được phong Anh hùng. 

Khi tôi hỏi về anh Mùi, ông Ba từng nói: 

~ DÉy là ân nhân của gia đình tôi. 

Tôi hiểu câu: “Anh Mùi là án nhàn của gia đình tôi” - 
không phải vì sự giúp đỡ của anh ấy, mã vì câu nói của anh 
Mùi: “Gia đình này không thể có người theo địch được” - 
Òng Ba trọng anh Mùi ở chỗ đó. 

Ông Ba biết ơn anh Mùi vì sự tử tê và tình cảm chân. 
thành mà anh đành cho gia đình mình, giữa thời điểm 
không nhiều người đặt niềm tin vào họ. Anh cũng nói với 
tôi: “Tôi thấy gia đình bà Thanh tử tế thì cũng phải học 
theo sự tử tế đó, bởi tôi tin lòng tốt chỉ được sinh ra trong 
một gia đình như váy”. 
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BAXUAN VÀ GIÁ ĐÌNH TRONG NAM. 


Ó ngoài Bắc, ông Ba đã có một hậu phương vững, 
chắc. Còn trong Nam, ông cũng phải gây dựng một gia 
đình với thân phận “chin chu” - ít nhất là không liên quan. 
tới Cách mạng và có quan hệ tốt tới chính quyền thuộc 
Pháp ngày trước. 

Giai đoạn 1949 - 1950, khi ông Ba hoạt động trong lòng, 
địch và được tổ chức giao bám lấy gia đình của Đàm Y. Gia 
đình Đàm Y có một cô cháu gái råt nét na, thùy mi tên Xuân, 
là con của một gia đình công chức nën nép. 

"rước đó, ông Ba cũng nói với Đàm Y rằng mình đã có 
gia đình, nhưng vợ là bà Thanh đã chạy ra vùng giải phóng, 
nên thất lạc. Ông Ba nhiều làn nói đối Đàm Y ra vùng giải 
phóng để di tim vợ, nhưng thuc chất là ra chiến khu để báo. 
cáo và tham gia tập huấn công tác tình báo. Thậm chí, ông, 
Ba còn xin làm dón trưởng một đồn cảnh sát ở Bắc Ninh với 
ý do để tiện đường tìm tung tích của vợ, cốt là nhằm tiện 
liên lạc với tổ chức. Sau nhiều lần như vậy, ông Ba báo với 
"Đầm Y rằng vợ con mình đã mát tích. 

Mặc dù Đầm Y vẫn nghi ngờ hành tung của ông Ba và 
cho rằng ông vẫn có đính líu tới Việt Minh, nhưng ông ta 
vẫn lo lót với bên trên để giúp ông Ba thoát tội. Đến năm. 
1954, ông Ba được tó chức giao nhiệm vụ vào Nam và bắt 
buộc phái có một thân phận danh nghĩa công khai phù 
hợp. Lúc này trên danh nghĩa ông Ba vẫn có quan hệ vợ 
chồng với bà Thanh và trong hà sơ vẫn còn “vét” tham gia 
Cách mạng, Đàm Y lúc đó đặt vån dè với ông Ba rằng muốn 
được bảo lãnh vào Nam thì hồ sơ cần được “tẩy trắng” và 
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phải có quan hệ ràng buộc với gia đụ 


ñ ình ông ta. Do đó Đài 
Y đặt vẫn đề gå cháu gái cho ông Ba. С " 


dip tên va được Ибо лау ай được ông Ba bio йо với 

` chức đồng thuận tạo danh nghĩa công 
khai cho ông để được vào Nam. Cần phải nói thêm rằng, 
trong ngành Tình báo khi xây dựng danh nghĩa công khai 
gia dinh, cần phải có thân phận gần với địch, nhưng cũng 
phải là một gia đình không có nợ máu với Cách mang, 

Ban đầu, ai cũng nghĩ rằng nhiệm vụ này chỉ kéo dài 
hai năm, khi đất nước thống nhất thì ông Ba sẽ về với bà 
Thanh, nhưng không ngờ lịch sử lại rẻ lối, chia cát họ hàng 
chục năm trời, 

Đầu năm 1954, nhận được sự chấp thuận của bà Thanh. 
và tổ chức, ông Ba đăng ký kết hôn với bà Xuân trước khi di 
cư vào Nam. Вап dàu, ông Ba cũng chỉ coi bà Xuân là người 
giúp mình tạo thân phận hoạt động và đó cũng là cam kết 
ban đầu với Đàm Y, nhưng trong quá trình chung sống tại 
Sài Gón, hai người dàn hiểu nhau và nảy sinh tình cảm. Họ 
có với nhau bốn người con. 

Sự việc này được tóm tắt trong hỗ sơ của Tổ chức như. 
sau: “Thời gian ở gia đình Đàm Y, обі tu cách Trưởng đồn Công. 
an, di tìm kiếm liên lạc, trong triển khai có mâu thuẫn nội bộ, dàng 
chibi tình nghi, được Dam Y che chỗ, gö rồi. Trong quá trình ăn ở 
tai nhà Đầm Y, Đầm Y thấy đồng chí tác phong cán cù, đức hạnh: 
thủy chung (vì không có con trai, con gd và con rể xấu, muốn có 
chỗ nương tựa lúc tudi già), đồng chí được Đàm Y giối thiệu Шу 
cu gái của ông ta là cô Xuân lam vg lai. 

Xét nhiều mặt, vè yêu cầu công tác, vè tư cách của cð Xuân 
ой sự khoan dung, thông cảm của 16 chúc và cà vè tu chút của 
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Dam Y (đồng chí đánh giá Dàm Y có những cái tốt, ít nhất cũng, 
vè mặt tình cảm nói riêng või đồng chủ, nên đã chấp nhậm tà 
chò đợi sẽ nhanh chóng trình bày oới tổ chức khi có điều kiện. LỄ 
cưới cử hành nhanh chóng vào tháng Ba năm 1953 nhưng chua 
làm hôn thí” 

Ông Ba đã viết về gia cảnh “trong Nam ngoài Bắc” của 
manh khi hoạt động trong lòng địch như sau: 

“Về tin nhà tôi ở Bắc cho đến nay cũng chưa rõ là do anh 
Ва Hội cũng không nắm эйт hay là nghệ thuật chỉ đạo, biết 
nhưng nối cho lối yên lâm, cho tôi phán khởi. Anh cho tôi biết 
nhà tôi là công nhân khu gang thép Thái Nguyên, Đẳng viên 
näm 1956, hai cháu học råt tiễn bộ. Tôi mong gì hơn tin này, từ 
giữ Hà Nội, tính hai năm trở vè, nhưng nay thì không biết đến 
ngày nào mới được trở vè, không biết nhà tôi (bà Thanh - TG) 
wù các cháu sống ra sao, học hành thé nào, bổ tôi còn hay mắt? 
"Phần khói vè tin tức gia đình ở Bắc, vè é chức, nghĩ đến bản tán 
vù gia dinh trong này, tôi nhu cái máy tự động soái xét lại. Từ 
ngày ойо Sài Gòn, ở một xã hội våt chất, nếu để nhà lôi tiếp xúc. 
эй bên ngoài tì sôm muộn cũng cản ngại dén an toàn công tác 
và trước mất là tôi bị mắt thì giờ không tập trung được одо suy 
nghi đồi phó обі địch. Nên tôi đặt vg tôi (bà Xuân - TG) ойо cái 
thé quanh năm súng trong bón bức tường, chỉ biết lo cơm nước 
"fi irg ong nhà. VÈ mặt giáo đục vg con (trong Nam - TG), 
tôi thực hiện một cuộc sóng gương mẫu trong gia đình, từ làm 
tiệc, ăn uống đến cách xử thế. Lương đã không dồi dào, lồi lại cắt 
тй 2.000 mỗi tháng cho Lân, rồi og tôi lại cắt giấu đề phòng 10. 
tôi bi bá thi có tần sinh sống nuôi соп, nên mức sóng gia dinh 
thiểu, Tôi không có ngày nghi, Chủ nhật, lễ hay ngày Tắt. VỀ n 
ống thiểu nën mõi tun nhà tôi thực hiện môt chu béo ойо ngày 
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thứ Bắy hay Chủ nhật, cũng 


là những ngà tôi nhường 
cá nhà tôi од các cháu. Tậi Кышы Ре 


sống nhu môt nhà tu”. 

„.. Sau khi ông Ba lấy bà Xuân, rồi đến khi “di cư” vào 
Sài Gòn, ông bà sinh sống tại một căn hộ nhỏ thuộc cư xá 
Cực Kiến Ốc (nay а đường Nguyễn Văn Nguyễn, Quận 1, 
Thành phó Hồ Chí Minh) rồi sinh được bón người con đất 
tên là: Phong, Vũ, Hạnh và Quang. 

Gia đình ngoài Bắc của ông Ba đã chịu nhiều mát mát, 
nhưng gia đình trong Nam cũng chia sẻ không ít gánh. 
nặng cùng ông. Trong suốt những năm tháng đó, ông Ba 
chưa từng tiết lộ cho vg con biết rằng mình làm tình báo 
cho Cách mạng. Nhưng bà Xuân biết rằng chồng mình 
là một người yêu nước và không làm tay sai cho Mỹ và 
chính quyền Sài Gòn. Ông cũng không làm gì có hại cho. 
Cách mạng. Sự thật dần dà được bà Xuân cũng nhận ra 
sau nhiều năm quan sát những lån đi đêm về hôm, những. 
phiên đi liên lạc, hay những làn chui xuống gầm cầu thang. 
để viết thư mật. Thậm chí, ông Ba còn nhờ cậu Vũ chụp hó 
tài liệu mật. Nhưng bà Xuân vån giữ im lặng và không để 
lộ bí mật của ông Ba, båt cháp cảnh “lưỡi gươm treo lơ lửng, 
trên đầu” mỗi ngày. Hiểu đặc thù công việc của chồng, bà 
Xuân ít ra ngoài giao lưu với hàng xóm, chỉ quanh quán 
trong nhà lo nội trợ, nuôi dạy các con. Vì khoản lương ít 
ði của ông Ba không đủ nuôi cả nhà, bà Xuân phải đan len. 
để kiếm thêm thu nhập. 

Hồi tưởng lại cuộc sống thanh đạm của gia đình 
những ngày trước giải phóng, Hạnh - con gái ông - cho 
biết khi đó là các hộ sinh sống quanh khu cư xá Cục Kiến 
Óc đều là sỹ quan chính quyền cũ, nhưng họ råt quý mén 
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ông Ba và thường gọi ông bằng biệt danh “ông Tá д^ kerd 
tính ông hiển nhu But. “Hài đó ông giữ chức vu Thiéu tá 
của Phủ Đặc ủy Trung ương Tình báo nhung sóng hết sức 
liêm khiết, mg tôi phải dan len để kiếm thêm tiền nuôi các 
соп. Mg tôi luôn dặn đò: Bồ đi làm cực nhọc nên các con 
phải ráng học hành”. - Hạnh Кё. 

Hai anh Phong, Vũ khi đó cũng đã được ông Ba cho 
tham gia vào một số việc phục vụ cho các hoạt động của 
ông Ba. Cứ mỗi tối ông đem tài liệu từ Phủ Đặc ủy về thì 
Tiền đóng hết tắt cả của nẻo, sau dó cán thận treo thêm 
quần áo lên cửa số để người ngoài không nhận ra trong 
nhà dang chụp ảnh, rồi tất đèn rửa phim. 

Trong ký ức của những người con, hồi đó ông Ba 
thường mua các loại dë chơi bằng cao su rồi khoét các 16 
nhỏ để giấu phim chụp tài liệu vào đó. Mỗi sáng trước khi 
di làm, ông Ba lại ngâm một nhúm trà vào một cái ly, tới 
tối về ông dùng bút tre chắm vào nước trà để viết lên tờ. 
giáy dầu, chỉ khi ho giấy qua lửa thì mới đọc được báo cáo. 

Ông cũng chuẩn bị đầy dú để chuẩn bị cho kịch bản. 
xấu nhất. Trong nhà luôn có một bao vải xanh đựng rất 
nhiều gạo, phòng khi nhà bị lục soát không còn cái ăn. 
Ông cũng đặn đò bà Xuân và hai con trai lớn vë cách khai 
báo, khi bị truy hồi thì phải luôn nói là không biết gì về 
công việc của ông, để lời khai của vợ con phải luôn khớp. 
nhau, địch không thể khai thác thêm sẽ sớm phải thả ra. 

Năm 1974, người giao liên của ông Ba bị lộ và bị bn 
chết, địch lục soát trong người phát hiện có tài liệu. Ông 
Ba khi biết chuyện thì hiểu rằng thế nào địch cũng sẽ tim 
tới mình nên đá báo TỔ chức cho người đón mình ra cặn 
cứ. Đêm ông Ba vừa rời đi, địch đã ар tới bao vây căn nhà. 
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Sau khi địch tới nhà, chúng lục soát và đập phá đồ đạc, 
bao vải gao ông Ba cự trữ cho vợ con bị chúng đổ vương vãi 
rồi lấy chân day thật mạnh. Hạnh đã båt khóc khi tận mắt 
chứng kiến thứ ba mình để lại bị người ta chà đạt 


Hanh vẫn nhớ ngày mát thám tới nhà tray xét, chúng 
nói rằng ông Ba đã bị bắt và muốn đưa cả gia đình tới trai 
giam trên đường Trần Bình Trọng để chiêu hồi, thực chát là 
muôn lẫy lồi khai của cá nhà. Hôm đó anh Phong đi vắng 
nên thoát được, Hạnh và Quang còn nhỏ nên không bị đưa 
di, chỉ còn bà Xuân và Vũ bị bắt. Thương nhất là Vũ, người 
chụp ảnh tài liệu và gói ghém các сиба phim cho ông Ba, 
và cũng là người chịu đòn tra tấn của địch thay cho bổ. Vũ 
khi bị thẩm vấn đã khai y hột những gì ông Ba dặn trước: 
“Cứ nói chỉ làm theo lệnh của bŠ, chứ không biết đó là tài 
liệu g”. 

Trong trai giam, hai mẹ con bị tách riêng để địch chứng. 
thực lời khai. Do đã được ông Ba dặn dò kỹ lưỡng về cách 
trả lời thẩm vắn nên hai mẹ con đều có lời khai khớp nhau. 
và khẳng định không biết gì vè thân thé thật của ông Ba. 
Bị mật thảm đánh đập và bỏ đói, có những lúc bà Xuân đi 
vệ sinh, trông thấy trong thùng rác còn những túi thức ăn 
thừa thì giấu di rồi ném sang buồng giam của anh Vũ vì 
thương con đang tuổi ăn tuổi lớn lại chịu cảnh đòn roi. Cho 
tới nửa năm, địch thầy không khai thác được gì nën đã thả 
bà Xuân và anh Vũ ra. Sau này anh Vũ có nói với tôi rằng: 

- Tôi được bó nhờ chụp tài liệu nên biết ông làm gián 
điệp cho Việt Công, Nhưng tôi lờ di không hôi, bởi néu hỏi 
thi lúc bị lộ tôi không biết phải nói sao nữa. Đến khi bị bắt 
thì đúng là tôi không biết gì để khai. 
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Váng ông Ba, nguồn thu nhập chính trong gia đình 
cũng không còn, những búa cơm của năm me con chỉ toàn 
com độn khoai lang, bữa thì độn khoai tây. Dù không bắt 
Hạnh, nhưng địch vẫn cử mật vụ đi theo đối liên tục. Khi di 
ra chợ hay đi học, cô đều biết có người đang bám theo mình, 
có hôm mật thám hỏi về tung tích của ông Ba, chị Hạnh 
không trả lời liền bị chúng tát và dọa nat. Còn Quang vì 
nhà không đủ tiền cho đi học nên phải đi khắp cư xá lượm 
lặt đồ sắt vụn đem bán ve chai, hàng xóm thầy thương cảm) 
cho hoàn cảnh nên người cho tiền, người cho dò ăn. 

Sau khi được thả ra, bà Xuân vån không một lời oán 
trách gì ông Ba mà thường than thở với các con: “Không 
biết bó các con bây giờ ra Bắc, trên đường di có đảm bảo 
được tính mạng hay không?” 

Xung quanh nhà lúc đó mật vụ vẫn bao vây nhiều 
ngày, tắt cả các giao liên nhận nhiệm vụ tiếp tế cho gia 
đình bà Xuân không ai dám đến bởi họ sợ sẽ bị bắt. Cho 

sau giải phóng, những người giao liên đó lần lượt tới 
nhà bà Xuân để gửi lại số tiền trước đó họ giữ và xin lỗi 
gia đình. Rất may mắn là dù thân thé của ông Ba bị lộ, 
nhưng hàng xóm xung quanh vấn råt quý mến và thuê 
hai anh Phong, Vũ đi day học để có tiễn phụ mẹ nuôi hai 
em nhỏ. 


+ Ngày đoàn tụ 


Sau khi miễn Nam được giải phóng, bà Xuân nhận 
được thư mời tới Dinh Độc lập để dự lễ tuyên dương 
công trạng của ông Ba, Ngày hôm đó, bà Xuân tới nhưng 
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không thåy chồng mình, phía Tổ chức chỉ báo ông Ba chưa 
kịp vào vì đang nhận nhiệm vụ mới. Bà Xuân trở vè ôm 
môi nghỉ ngờ liệu chồng mình có an toàn trở ra Bắc, hay 
đã gặp chuyện chẳng lành mà Tổ chức phải giầu? Không 
khí trong nhà khi đó như có đám tang bởi ông Ba vån biệt 
tăm tung tích. 

Cô Hạnh khi đó mỗi ngày đều chạy sang nhà bạn ở đối 
diện hành lang để trông ra cổng cư xá đợi bó về. Một ngày, 
hai ngày, nhưng vẫn không thấy bóng đáng của bó. Tới 
ngày thứ mười, Hạnh dàn mắt niềm tin, dù vẫn sang nhà 
ban để ngóng bó, nhưng mặt đã quay vào trong vì không 
muốn ôm nỗi thất vọng. Đột nhiên cô bạn trông thầy ai tir 
xa rồi lay tay chị Hạnh: “Tao thấy ông nào mặc quản áo bộ 
đội, đội nón cối, đi dép cao su như bô mày Ма Hạnh”. 

Chỉnghe tới vậy, Hạnh đã chạy уш ra cầu thang để ngó 
xuống đưới, thấy một người đàn ông gầy và đen, nhưng, 
đúng là khuôn mặt thân thuộc mà mình mong ngóng hon 
một năm trời. “Phái bố không?” - Hạnh Һ vội rồi sau đó. 
lao tới ôm chằm lấy ông Ba, rồi dát tay ông vào nhà. Cá 
nhà khi thấy ông Ba trở về ai cũng lúng túng, bởi không 
ai còn nuôi hy vọng về ngày đoàn tụ. Sau một hồi, cå nhà 
mỗi người một chân một tay chuẩn bị bữa cơm đoàn viên, 
người vo gạo, người nhật rau, ai cũng mong bữa cơm qua 
thật nhanh để được nghe ông Ba kể về hành trình ngược ra 
Bắc của mình. 

Ngót nghét hơn nửa th kỷ trôi qua, thé nhưng ký ức 
về ngày hôm ấy vẫn chạy như những thước phim quay. 
chậm trong tâm trí của Hạnh. Hình ảnh ông Ba trong bộ 
quân phục, “mùi bộ đội” đặc sét trên người bó là những 
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kỷ niệm chi giữ trong lòng như kỷ vật. Ông Ba ké trên hành 
trình ra Bắc, nhiễu lần ông lâm vào cảnh sinh tử trong gang, 
tắc. Có những ngày băng rừng dài dàng đắng, ông Ba đang, 
nằm trên võng nghỉ thì rắn lục từ trên cây trườn tói, nếu 
những người giao liên không kịp phát hiện có lẽ ông Ba 
khó lòng sống sốt. Hay những đêm mưa lớn, lớp đất lún 
sâu tưởng chừng rơi xuống bãi sinh, trực thăng địch rọi đèn 
chiếu xuống, ông Ba và hai người giao liên lại tứ tán ra ba 
góc để tránh bị đính đạn chùm. 

Nghỉ ngơi được vài ngày, ông Ba lại phải chia tay 
уд con để đi thực hiện nhiệm vụ tại Campuchia và biên 
giới phía Bắc. Dù vậy, bà Xuân vẫn không một lời trách 
móc chóng, Từ thân phận chỉ là danh nghĩa công khai, bà 
Xuân đã trở thành một người vợ hiền, hết mực thương, 
yêu ông Ba. Cũng giống như bà Thanh, bà Xuân cũng, 
có sức chịu đựng to lớn khi luôn phải sống trong cánh 
“làm ngơ” suốt 20 năm mà không rõ khi nào tai họa sẽ åp 
xuống gia đình mình. 

Tôi tùng hỏi bà Xuân: 

- Thời trước năm 1975, có có biết chú Ba làm tinh báo 
cho Cách mạng không? 


- Ông åy thì không nói gì. Nhưng chồng tối thì sao mà 
tôi không Ый. Tối nào ông åy cũng xuống gầm cầu thang 
chụp ảnh, chép tài liệu. Nhưng tôi dán các con phải lờ di, 
không được hỏi chuyện công việc của bó. 

Sau này bà Xuân súc khỏe cũng không còn đủ để ngồi 
đan len, nên chuyển sang di lây mối sách từ các nhà sách lón 
để mở một tiệm sách và văn phòng phẩm tại căn nhà nhỏ. 


Trước đó, ông Ba từng hai lần được phân nhà to, nhưng 
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lần nào cũng chỉ được mi 


lột thời gian ông Ba đều lầy lý do 
nhà quá rộng nên nhườ A yêu 


д \& cho các hộ khác, còn gia dinh 
mình chuyển tới ngồi nhà trên đường Trần Quang Khải 
chật chội, bởi các con lập gia đình. xong đều sinh sống ở đó. 

Một đêm anh Sáu Ngọc - trợ Iý ông Sáu Nam, có việc 
Ар tói tim ông Ba, Уйа mở cửa, anh Sáu Ngọc thấy hai ông 
bà phải nằm trên tắm chiễu trải sát cửa ra vào, vợ chồng các 
con cũng nằm ngay bên trong nhà, dùng vài tắm màn làm 
vách che. Chứng kiến cảnh nhà ông Ba, anh Sáu Ngọc vè 
thưa với ông Sáu Nam và không lâu sau đó, Tổ chức cấp 
cho gia đình ông Ba một mảnh đất trên đường Cộng Hòa 
mà gia đình còn ở tới ngày nay. 

Кё cả khi còn sống cũng như lúc đã mắt, ông Ba vån 
luôn là sợi chỉ đỏ gắn kết hai gia đình bà Thanh và bà Xuân. 
Ông luôn nhắc nhở hai người vợ cùng các con của mình 
giữ gìn đạo lý và ăn ở với nhau hòa thuận. Mỗi dip gió 
Chap, hai nhà lại tè tựu đông đủ và dành cho nhau tinh 
cảm đúng muc. 

Qua câu chuyện về hai gia đình “trong Nam ngoài 
Bác” này, có thể thầy rằng ông Ba là một người rát may mắn. 
khi gắn bó với hai người phụ nữ có đức hy sinh vĩ đại nhu 
bà Thanh, bà Xuân và hẳn phải rất biết ơn hai người vợ và 
các con của mình. 

Hai người vợ của ông Ba thuộc hai tuýp phụ nữ khác 
nhau. Bà Thanh với lòng kiêu hãnh cùng sự thánh thiện của 
một người từng hoạt động Cách mạng, đã hy sinh những. 
пат tháng tuổi trẻ của mình để phục vụ cho sự nghiệp. 
chung và đảm bảo an toàn cho ông Ba. Trong khi đó, đức hy 
sinh của bà Xuân lại mang tính bản năng của một người vợ, 
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người mẹ. Bà hiểu công việc của ông Ba, chấp nhận đánh 
cược tính mạng và sự an nguy của mình và các соп để tạo 
điểm tựa tỉnh thần cho ông yên tâm hoạt động. 


ÔNG BA VÀ GIÁ ĐÌNH TÔI. 


Оов Ba Quốc không chỉ dạy tôi làm nghề, mà còn day 
tôi lầm người, dạy cốt cách cả trong công việc lẫn trong. 
cuộc sống, Mỗi khi nhấc tới ông, tôi không thé quên được 
những câu chuyện đã gắn bó gia đình tôi và gia đình ông, 
cả chuyện ông đã “can dự" vào việc lập gia đình của tôi. 

Có thể nói người đầu tiên gắn bó với ông Vũ Chính 
và gia đình бпр sau giải phóng năm 1975 tại Thành phố 
нё Chí Minh chính là ông Ba. Khi đó ông Vũ Chính được 
Bộ Quốc phòng và Cục 2 giao nhiệm vụ tiếp quản Phủ Đặc. 
ủy Trung ương Tình báo Sài Gòn. Còn ông Ba được điều 
động gấp từ Hà Nội vào từ ngày 3 tháng Năm năm 1975 
để chứng kiến việc tiếp quản Phủ Đặc ủy, bởi ông là người 
duy nhất của ta hoạt động tại đây trong thời kỳ chính. 
quyền Sài Gòn. 

Cũng trong thời gian dó thì Bộ ra quyết định thành. 
ập cơ quan tình báo tạm thời để thay thế Phòng Tình báo 
Miền và sáp nhập một số đơn vị thuộc Cục 2 tại phía Nam. 
Khi đó ông Vũ Chính được bổ nhiệm Đoàn trưởng và một 
số đồng chí khác làm đoàn phó, trong đó ông Ba làm Đoàn. 
phó về nghiệp vụ. Trước hết Đoàn tiến hành tiếp quán 
Phủ Đặc ùy, bảo đảm an ninh và giữ bí mật cho các mạng, 
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lưới tình báo của ta tiếp tục hoạt động và khẩn trương mà 
ra các nhiệm Vụ mới, đồng thời truy bắt các nhân viên ũnh 
báo của địch lån trốn. Ông Ba được. Cục giao nhiệm vu 
thường xuyên giúp ông Vũ Chính về nghiệp vụ, mọi việc 
hai ông đều bàn với nhau. Có thể nói là rắt gắn bó, 

© cơ quan thì hai ông ngồi cạnh phòng nhau. Còn ở 
nhà thì sáng nào cũng thế, cứ đúng 6 giờ là ông Ba có mặt 
tại phòng khách nhà ông Vũ Chính, chào cụ ngoại một 
câu rồi ngồi chờ, trầm tư suy nghĩ. Đến lúc ông Vũ Chính. 
xuống, bà Nhẫn (vợ ông Chính - TG) lo ăn sáng, còn hai 
cô con gái Ngọc và Tuyết thì lo cà phê, nước nôi phục vụ. 
Hai ông rủ ri cả tiếng đồng hồ, không biết nói chuyện gì, 
cả thứ bảy và Chủ nhật vẫn thế, Ngồi với nhau xong thì 
hai ông xách cặp, lên xe không biết đi đâu. 

Thinh thoảng lại có những vị khách bắt thường buổi 
tối, thường ông Vũ Chính báo gia đình ăn cơm sớm, sau 
8 giờ thì người trong nhà lên gác, tại phòng khách tång 2 
chỉ có một mình ông Vũ Chính ngồi chờ. Lát sau khách 
đến, chỉ có ông Ba dán đi cùng một giao thông viên. Rồi 
giao thông viên cũng xuống nhà, chỉ có hai ông và người 
khách ngài thì thâm với nhau. Hỏi ấy ở Thành phó Hồ Chí 
Minh người dân ngủ sớm, đến khoảng 10 - 11 giờ đêm là 
muộn lắm rồi, nhưng các ông thường ngòi đến quá nửa. 
đêm. Sau này mới biết đó là những cán bộ, những điệp. 
viên cực kỳ quan trọng, đặc biệt bí mật, họ ở trong những, 
mục tiêu cao sâu, di xa, di lâu. Trong những việc này chỉ có. 
ông Vũ Chính lãnh đạo chung, ông Ba chỉ đạo trực tiếp và 
một giao thông viên. Đó thường là những người cao tuổi, 
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có người nói tiếng Việt, có người nói lơ lớ không biết dán 
tộc nào. 

Nhung còn có những vị khách “đặc biệt khác, số пау 
ít tuổi hơn, đẹp trai, học hành råt giỏi, có ngoại ngữ... thì họ 
không chỉ đến làm việc mà đơn vị phải thu xếp cho nơi ăn ở, 
sinh hoạt tuyệt đối an toàn, bí mật. Với những người này thì 
ông Ba đành phải đem gửi vào một loại “nhà an toàn”, bí mật 
nhất, cắn thận nhất, nhưng mà cũng công khai và bát ngờ 
nhất. Theo quan điểm cúa ông Ba, “nơi bình thường nhất lại 
là nơi an toàn nhất” và đó chính là nhà ông Vũ Chính. Ở đây: 
vira an toàn, vừa có điều kiện thường xuyên gặp gỡ, được các 
ông trực tiếp giáo dục, bồi đưỡng, giao nhiệm vụ. Nhưng nó 
Tại hại ở chỗ là không ai có thể ngờ được, đặc biệt khi có các 
“tai mắt dòm ngớ" của ai dó thì họ cũng rát khó bị phát hiện, 
vi ông Vũ Chính là người chỉ huy toàn bộ lực lượng Tĩnh báo 
Quân sự ở phía Nam. Nếu có phát hiện thì cũng không thể 
gây khó dë cho những người khách đó được. 

Gia đình ông Vũ Chính ở trong con hẻm trên con 
đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3 có cái sân thượng ở 
trên tầng 4, một phòng nhỏ vừa một người ở råt đẹp, yên 
tinh, mát và an toàn thường gọi là “tổ chim”. Phòng đó là 
của cậu Dũng - con trai ông Vũ Chính. Mỗi khi có khách. 
như vậy thì Dũng lại ôm chăn màn xuống dưới bêp nằm, 
don đẹp phòng thật sạch së, nhường “tổ chim” cho khách. 

Ө ngay chân cầu thang lên xuống là sập của cụ ngoại, 
24/24 giờ cu nghi ở đó, được giao nhiệm vụ “gác cầu thang”, 
nên mối khiailên dó đều phải thông quacg, kể cả người nhà 
Cu rát phán khởi khi được “giao nhiệm vụ”, bảo rằng: “Tao 
góc cổng cho ông ngoại chúng mày hoạt động từ kháng chiến, 
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trước Cách mạng Tháng Tám ở Thái 
với mật thám tao còn không so. Бау có là gì”. Mà cụ cũng rất 
nghiêm, kể cả người trong nhà lên gác cụ cũng hỏi đi đầu, 
làm gì chứ không được tự tiện, Khách muốn đi ra ngoài cụ 


cüng bảo quay lên, khi nào ông Vũ Chính cho phép mới 
được đi. 


Binh. Mấy thằng Tây 


Bà Nhẫn thi là cắp dưỡng kiêm “chính ủy”, được mấy 
anh “khách” trẻ hay gọi là “my”. Mỗi khi có chuyện gì, vui 
buồn cần lâm sự, thiếu cái nọ, cái kia, hay muốn gửi tý quà 
về cho gia đình thì “mu” đều lo chu đáo. Còn các em như. 
Ngọc, Tuyết thì làm công vụ. Tức là cả gia đình tập trung, 
phục vụ người khách không biết tên, tuổi, lý lịch, làm gì, ở 
đu... nhưng đều coi như người thân thiết của mình. Cứ có. 
“khách” là tất cả lại хат vào chăm lo như con cháu trong 
nhà, và những người khách đó cũng coi đây như là một gia 
đình mà họ vô cùng yêu quý và biết ơn. 

Có anh “cơ sở” còn đem lòng quý mến cô con gái lớn, 
nhưng không được cô đồng ý, còn “mu” cũng không ủng 
hộ vì đơn giản chẳng biết anh ấy là ai ngoài một cái tên 
chung là “khách”. Da phần những người này sau khi đã đi 
xa, mõi khi quay trở về Việt Nam dù có bận đến máy, bí mật 
như nào thì cũng tìm cách để quay về ngôi nhà đấy, thám. 
lại cái “tổ chim” ап toàn ngày xưa, dám câu ba diều với cụ, 
ông bà Vũ Chính và những người em thân thiết trong gia 
đình. Và đến tận bây giờ cả nhà cũng đều chưa biết các anh. 
ấy tên thật là gì, quê quán ở đâu và ở đâu vë... chỉ biết đó là 
“người mình”. 

Do sự đồng cảm công việc, nên quan hệ giữa hai ông 
Vü Chính và Ba Quốc vừa là đồng chứ, vừa là bạn, vừa mang 


а 
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tình cảm anh em, gắn bó. Và không chỉ hai ông, mà còn 
gòm cả hai gia đình. Đặc biệt là bà Nhắn, có thể nói là ông, 
Ba thiếu cái gì bà đều biết, nhưng không nói ra. Ví dụ bà 
biết ông Ba rt thích uống cà phê, tháng nào bà cũng cung 
cắp cà phê nhà làm cho ông uống, còn cho thêm một ít để 
ông đi bibu những người khác. Bà không đưa trực tiếp mà 
đưa cậu Phú lái xe, bảo về đưa ông Ba là ông ây biết. Hay 
lúc có ít quà tươi ở Campuchia gửi về như thịt, gạo, rau. 
thì bà Nhẫn cũng gửi sang cho gia đình ở bên kia một ít. 

Con cả ông Ba là anh Phong trước đây học trường, 
dòng, sau giải phóng học đại học. Anh học rất giỏi, được 
ông Ba phân công sang dạy máy chị em con ông Vũ Chính 
thi đại học. Được anh Phong kèm cặp nên cô Ngọc, cô Tuyết 
đều thi đổ. Còn anh Vũ nghịch ngom, không sợ trời không 
sợ đất nhưng rắt thông minh, học rất giỏi, cũng được ông, 
Ba cử sang học với các em theo như cách nói của ông Ba là 
để làm quen với “cách học của mièn Nam”. Và sau này tó 
chức các lớp có Vũ, vợ Vũ, hai con gái ông Vũ Chính cùng, 
một vài con em cán bộ trong ngành cùng học. 


# Ba lần bát ngỡ vì cô “cháu gái” ông Ba 


Trước khi đi Campuchia, tôi có lỡ húa với ông Sáu Nam 
їй “chưa nên người cháu chưa về” và cũng nói với ở nhà 
như thé. Rồi sau khi sang Campuchia gặp. ông Ba Quốc, tôi 
cũng lại nói như thế. Từ năm 1984 đến năm 1985, các ngày 
lễ tết, ngày nghỉ, tôi đều không vè. 
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Đến cuối năm 1985, chị На sốt ruột quá mới nhờ. 
người đưa đến thưa với ng Sáu Nam: 

~- Thưa chú, cậu Vịnh đi 2 năm rồi mà chưa. thấy về, 
không biết nó thế пао, công việc ra sao. Hỏi thì nó bảo 
nên người nó mới vẻ, mà không biết bao giờ thì thằng này 
nó mới nên người. Mây chị em cháu muốn nó vë, vì gia 
đình chẳng còn ai cå. Năm nay chúng cháu đang chuẩn bị 
trả nhà 34 Lý Nam Dë theo yêu cầu của Tổng cục Chính 
trị. Nó không vè thì sau này dự định ở đâu? Về đâu? 

Thế là ông Sáu Nam đồng ý. Khi quay lại Campuchia, 
ông dặn anh Sáu Ngọc kêu tôi xin về. Công việc nếu 
không bận lắm thì về thăm nhà ít ngày. 

Thời điểm đó chuẩn bị tết, tiêu chuẩn phép lúc đó 
không có, tôi xin phép ông Ba di tranh thủ 4- 5 ngày, theo 
nguyện vọng giải quyết công việc gia đình. Ông Ba đồng. 
ў ngay, nói anh em về cá, cậu cũng về đi. Ông cũng dặn. 
là về thăm gia đình vợ ông là bà Thanh ở Hà Nội, nhờ tôi 
đem quà về cho bà. 

Anh Sáu Ngọc lo vé cho tôi di chuyẾn Phnom Penh - 
Hà Nội, sau tết sẽ quay ngược lại. Anh còn đặn thêm: 
“Tiện thể nhờ chú đưa bạn thân tôi là cô Ngọc con ông 
Vü Chính lên máy bay từ Pochentong vẻ Hà Nội. Đến 
hôm nào quay lại thì thu xếp cho cô Ngọc đi chuyển bay 
từ Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh đo Cục Tác chiến 
sắp xếp". 

Buổi sáng chuẩn bị về Hà Nội, tôi lên đoàn ở Đài 
Độc Lập đón “con ông Vũ Chính”, Khi ra đến sân bay thì 
có chuyện, cô này không có giấy tờ gì cá, có mỗi chúng 


“ 


воб 
minh nhân dân. Họ hỏi đơn vị nào, bảo ở Đoàn 817 mà 
hỏi cụ thể làm gì, ở dâu thi lại ú ó không biết. Tôi phải bảo 
Thạnh vào ký giấy bảo lãnh, rồi điện thoại nhờ anh Sáu 
Ngọc gọi điện nói với người ta thì mới đi được. 

Khi máy bay hạ cánh xuống Hà Nội, tôi có nói mai 
sẽ đến thăm nhà ông Ba Quốc. Cô Ngọc mừng quá nói là 
đến nhà ông Ba Quốc thủ cho có di cùng với. Tôi đồng ý 
và hẹn đến đón Ngọc cùng di, cũng chỉ nghĩ đi cùng cho 
có bạn chứ không biết Ngọc quen biết với nhà ông Ba nhu 
thể nà 


Sáng hôm sau, tôi đón Ngọc cùng đến nhà bà Thanh, 
cũng chỉ định đến thăm một lát, sau đó đưa quà rồi về. 
Vào gặp bà Thanh mừng quá, máy có cháu miên man nói 
chuyện về ông Ba. Mãi sau tôi mới giới thiệu: “Cô ơi, đây. 
là Ngọc, con chú Vũ Chính”. Bà Thanh quay sang: “Ôi 
cháu là Ngọc con bŠ Vũ Chính à? Chú Ba kế chuyện vë 
cháu nhiều lắm”. Đến đây thì tôi gặp bắt ngờ là bà Thanh. 
lại biết rất nhiều về Ngọc. Ông Ba đã kể rất nhiều với 
bà Thanh nên mặc dü chưa gặp, nhưng bà biết rất rõ về 
cô. Bà nói: “Ông Ba ra đây hay kể về cháu lắm. Ông ấy 
khen cháu, báo trong đó có con gái anh Vũ Chính ngoan 
lắm, khen nhiều lắm...”. Rồi bà hỏi Ngọc chuyên gia dinh 
ông Ba ở Thành phố Hồ Chí Minh, đến lúc này thì tôi tất 
đài - vì bao nhiêu chuyện gia đình ông Ba ở miễn Nam, 
chuyện nhà bà Xuân, các anh chị em... Ngọc lại biết quá 
rô, ngồi tỷ të hàng tiếng với bà Thanh rất tâm đầu ý hop. 

Tôi bắt ngỡ quá, tưởng mình đền thăm nói chuyện 
với bà Thanh, nhưng hóa ra Ngọc nói chuyện hợp với 
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bà Ấy quá, ha 


cháu nói bao nhiêu chuyện, đến bữa bà 


Thanh giŭ ở lại ăn cơm luôn. Từng câu chuyện được đưa 


đẩy rất gần gi 


cảm giác chúng tôi như người trong nhà. 

Sau buổi gặp hôm dó, khi về tôi nói: “Thôi Ngọc cứ 
ăn tết. Sau tét gặp lại và tôi sẽ lo cho cô bay vào Thành 
phó Hồ Chí Minh”. Chúng tôi hẹn nhau. mùng Ba Tết tôi 
sẽ mời Ngọc dén nhà tôi. Chiều mùng Ba, đúng hẹn Ngọc 
đến, nhưng tôi xấu hó quá khi nhà mình chả có bàn ghế, 
giường, tủ gì cả vì cả căn biệt thự rộng lớn đang chuẩn. 
bi trả cho Nhà nước. Thế là ngồi bét xuống nèn nhà nói 
chuyện, không nước nôi gà, được một lát thì tôi hẹn Ngọc 
mai tôi sẽ đón, rồi đưa ra sân bay. Thế nhưng tối hôm. 
trước vui vẻ với bạn bè quá, tôi ngủ quên mất, hôm sau 
lúc dậy thì trưa mắt rồi. Đến chiều anh Sáu Ngọc mới 
điện gọi tôi ra Tram 66, hỏi: “Anh đi đâu mà khách của 
tôi không đưa ra sân bay? Anh cũng không làm thủ tục 
đến nỗi nó phải nhờ người khác thu. rồi lại phải điện 
thoại cho tôi, thì mới được lên máy bay về Sài Gòn. Thé 
bây giờ tôi phải nói với anh Vũ Chính như thế nào?” Lúc 
ấy tôi đành chống chế: “Bận quá em không liên lạc được, 
anh nói với cô ấy hộ em một câu nhé”. Anh Ngọc nói: “Kệ 
anh, liệu mà xin lỗi cô ấy đi. Có mỗi cái việc cỏn con ấy mà 
cũng không xong..." 

Sau đó thì tôi trà phép để quay lại Campuchia, vào 
khoảng mùng Năm, mùng Sáu Tết. Cặp lại ông Ba, trong 
bữa cơm chiều tôi kể lại với ông về việc qua thăm bà 
Thanh, ông chăm chú nghe và rất vui, nhất là khi tôi kể 
bà Thanh hỏi tý mý ông ăn những gi, mặc thé nào,.. rồi 
kể chuyện ăn cơm có chi Giang, anh Sơn. Ông råt vui. 
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Rồi tôi kể thêm: “Hôm đó cháu có rủ cả Ngọc con 
chú Vũ Chính đến”. Tôi lại ngỡ ngàng khi thầy ông thay 
đổi hẳn, thái độ mừng lắm, hỏi: “Thế à? Sao lại có chuyện. 
đấy?”. Tôi mới kể chuyện anh Sáu Ngọc gửi cô ду ra Hà 
'Nội, ròi tôi kể cả chuyện bà Thanh ngạc nhiên là cô Ngọc 
biết rát nhiều chuyện về bà mặc dù chưa gặp bao giờ, và 
ngược lại bà Thanh cũng hiểu rắt rõ về gia đình ông Vũ 
“Chính. Rồi cả chuyện gia đình bà Xuân trong Nam. Ông Ba 
hỏi: “Thế Ngọc nó kể chuyện, bà nhà tôi có nói gì không?” 
Tôi bảo: “Nghe xong cô vui vẻ lắm. Cũng hiểu thêm vë gia 
đình chú ở trong kia và cô thêm yên tâm chú а" 

Thé là câu chuyện chuyển sang hướng khác, lại một 
lần nữa làm tôi bắt ngờ. Ông say sưa ké về có gái này như. 
một chủ đề mà ông råt hào hứng, rồi kế về chuyện kèm 
học của các anh Phong, anh Vũ nhà ông, rồi chuyện cô 
Ngoc hay sang để đưa quà Bắc cho gia đình ông. 

Rồi tự nhiên ông bảo: “Ngọc nó tốt, đáng quý lắm. 
đấy cậu a. Cậu quen cô ấy thì cư xử cho nó đàng hoàng, 
đừng làm cho nó buồn. Nó còn trẻ nhưng là một người 
phụ nữ nhân hậu, đức độ. Tôi quý nó lám”. 

Tôi tưởng ông nói chơi, nhưng ngước nhìn lên thì 
thấy ông nói thật. Tôi chột da nghĩ bụng, tôi cũng chỉ mới 
gấp một vài lần, mới quen mà ông lại Му câu chuyện nói 
nghiêm túc thé. 

Tôi mới “mở” câu chuyện ra để phá bầu không khí 
nghiêm túc, về việc mời Ngọc đến nhà rồi lại phải ngồi đất, 
cả câu chuyện ngồi uống rượu với bạn bè rồi ngủ quên, 
sáng hôm sau đậy muộn lỡ việc bị anh Sáu Ngọc mắng, 
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Ông cười sảng khoái, nhưn, 
thì cậu xin lỗi cô áy di, chị 
anh Sáu Ngọc nữa. đấy”, 


Thé rồi ít bữa sau có dip về Thành phố Hồ Chí Minh 
vào dip 30 tháng Tu, tôi hẹn gặp Ngọc vào buổi «Һа 
Chủ yếu là xin lỗi về câu chuyện ở Hà Nội, nhưng rồi 
quay sang câu chuyện về những người bạn cũ vô tinh 
quen chung, những kỷ niệm chung. Ngày xưa tôi học 
trường Chu Văn An, nhà cô ấy thì đối diện trường. 

Cuối càng lại quay sang câu chuyện óng Ba và bà 
Thanh. Cô åy kể với tôi về quan hệ với gia đình thé nào, 
cô Xuân ở trong này ra sao, còn tôi thì ké với cô Ấy là Bà 
Thanh với ông ấy như thé nào. 

Thể là ba lần gặp gỡ, ba lần nói chuyện thì chỉ nói 
chuyện về ông Ba và bà Thanh và gia đình trong này. Tắt 
nhiên thời gian gặp nhau rất ngắn thôi, thé nhưng không 
hiểu vì sao, do vô tình hay hữu ý mà sau đồ tôi lại hay 
được vë Thành phố Hồ Chí Minh. Hồi đó, ở đơn vị để 
chuẩn bị cho việc rút quân thường vài tuàn lại có chuyển 
đưa hò sơ, tài liệu từ Campuchia về Việt Nam. Mỗi lần đi 
à từ 2 - 3 ngày và những người di theo tài liệu thường là 
những cán bộ có ít việc. Nhưng thời gian đầy, tôi lại hay 
được giao áp tải tài liệu, kết hợp báo cáo tình hình với. 
ông Ba Quang lúc đó đang ở Thành phố Hó Chí Minh, 
thế là cứ một vài tuần ông Ba lại cử tôi vẻ Thành phố Hó 
Chí Minh. 

Mỗi lần như vậy, tôi thường hẹn gặp Ngọc vào buổi 
chiêu, hài đó ở Thành phố Hồ Chí Minh tôi cũng không. 


'g rồi bảo: “Thế lúc пао gặp lại 
tứ không mang tiếng cả tôi và 
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có bạn bè gì. Kë ra tôi cũng hơi kẹt vì dù là đại uy rồi 
nhưng vẫn không có nổi cái xe máy, chỉ mượn được cái xe 
đạp cũ. Thứ nữa là có mỗi một bộ quản áo thường phục, 
ngủ thì ở đơn vị, mà tiền nong lại råt eo hẹp. Chỉ còn cách 
là vào Quân khu 7 mượn anh Sáu Ngọc cái xe Honda 90, 
mỗi lần mượn thì lại đem quá nửa bình xăng đi bán coi 
như là có tiền đi chơi rồi. Hồi đó cüng không dám vào 
quán xá sang trọng gì, ở đường Nguyễn Văn Tri, trước 
cửa Quân khu 7 có một quán ăn Hà Nội rất thanh lịch, 
buổi chiều ngồi rất mát, mà đỏ ап ở dó vừa hợp với mình. 
lại vừa túi tiền. Quán có nem chua, trứng vịt lộn, tôi thì 
uống rượu để, trà đá, Ngọc thì uống chanh muối. Mà 
Ngọc nhìn mình cũng biết ý nên ngồi lâu, nói nhiều 
chuyện nhưng đến lúc về cú đòi thanh toán. Cũng may 
à nhờ cái bình xăng của anh Sáu Ngọc mới không để cô 
Ấy phải trả tiền bao giờ. 


Cứ như thể mỗi län trở lại đơn vị, tôi lại kë với ông 
Ва những câu chuyện đấy, nội dung cũng không đầu. 
không cuối, chỉ toàn chuyện linh tinh như mình phải di 
mượn xe thé nào, đi bán xăng thé nào, cốt để cho ông 
vui. Sau này anh Sáu Ngọc biết, liền bảo: “Thôi cho mày 
thêm ít tiền để đỡ phải đi bản xăng”. Rồi thầy tôi mượn 
xe nhiều quá nên cho luôn chiếc xe, “đỡ phải lần nào 
di cũng mượn”, anh Sáu Ngọc tâm lý như vậy. Ông Ba 
nghe xong cười råt tươi, khoái chí bảo tôi: “Hay thật cậu 
a, đúng là đâu có càn gì sang trọng, cái xe thi đi mượn, 
chiêu đãi thì bằng tiễn bán xăng, quần áo chi duy nhất 
một bộ, thể nhưng mà vẫn thầy vui. Đầy cậu thầy không? 
Юды cần gì nhiều đâu”. 
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Sau một thời gian thì tôi với cô Ngọc trở nên thân 
nhau, mọi người trong đơn vị đều biết, chúng tôi chưa 
có gì chính thức cà, nhưng được mọi người rắt quan tâm. 
Một người là con ông Đoàn trưởng, một người là đệ tử 
ruột của Đoàn phó, mọi người không thể không biết. 
Ủng hộ rất nhiều, cũng có người nói ra nói vào, nhung 
trong những câu chuyện với ông Ba, thì ông mặc nhiên 
coi chuyện tôi và Ngọc gặp nhau là quá đúng, đúng cho 
cả tôi và cô ấy, tốt cho tôi nhiều hơn. 

Sau khi chúng tôi quyết định đến với nhau, người 
đầu tiên tôi chia sẻ là ông Ba (trước cả khi tôi báo cáo 
chính thức với gia đình). Câu đầu tiên mà ông Ba nói là: 
“Tôi thấy quyết định của cậu quá đúng, tốt cho cậu nhiều 
hon, chứ cô ấy thì không thiếu gì người quý mến đâu. 
Như thế này tôi mừng lám”. 

Báo cáo xong với ông Ba thì tôi kë với anh Sầu Ngọc, 
anh bảo cái này phải báo cáo ông Sáu. Thể là 
gấp ông Sáu Nam, ông hỏi 

~ Đây mới là quyết tâm của các cháu. Gia đình bên kia 
có đồng ý không? Ý chú Ba Quốc thé nào? 

-Thua chú, cháu đã báo cáo với chú Ba Quốc, chú áy 
råt mừng. Còn gia đình bên kia thì cháu chưa nói, nhưng 
ban gái cháu thì quyết tâm a. 

- Vậy y kiến chị Hà và gia đình cháu có đồng ý không? 

~ Dạ thưa chú, cháu chưa kịp báo cáo. 

= Chưa bảo cáo với cà hai gia đình, làm sao các cháu 
đám quyết định? 
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~ Thưa chú đây là chuyện của cháu và bạn gái cháu. 
Nhung cháu tin chắc là tắt cả mọi người sẽ rát đồng tình 
và mừng cho cháu lắm. 

Nghe thé ông cười rồi nói: 

~ Thôi về báo cáo chị Hà đi, chú đồng ý. Mà cưới vợ 
thì cưới liền tay đi. 

Sau đó tôi báo cáo với chị Hà và cả gia đình. Tôi nhớ. 
à ông anh rẻ nói ngay: “Tao mới nhìn thầy nó một lån 
hôm tết, nhưng mà mày phải có người vợ hiển lành và tốt 
tính như thế thì mới nên người được”. 

Lúc bấy giờ lại có vẫn để là nhà tôi chẳng có ai để đi 
hỏi vợ cho tôi, bên này thì có đầy đủ bà, bố, mẹ còn nhà 
tôi thì chẳng có ai. Cuối cùng phải di nhờ bà Hồ Thị Bi là 
bạn thân của mẹ tôi làm đại điện, Gia đình tôi thì có anh 
Bắc, chị Hà với anh Ngọc, 

Hóm ăn hỏi, có bà Bi (đại điện mẹ tôi), anh Ngoc 
(giao thông viên), ông Ba (đại điện cơ quan), anh Bắc, 
Hà. Thể nhưng khi ngồi vào hỏi đến nhà trai thì chẳng ai ai 
phát biểu cả, bà Bí thi bảo: “Tôi là bạn chị Cúc nên tôi đến, 
mừng cho các cháu lắm, nhưng không biết nói gì”. Rồi bà 
ngồi khóc. Anh Bắc, chị Hà không nói gì. Nhìn sang ông, 
Ngọc thì bảo tồi chỉ là giao thông viên thôi, thể cuối cùng 
ông Ba phải xin thay mặt cả nhà trai và đơn vị để phát 
biểu. Ông nói về tôi, về vợ tôi và niềm tin của ông về hạnh. 
phúc lâu dài của vợ chồng tôi. Rồi ông nói thêm: 


“Có một việc nữa mà tôi rát mừng, cậu Vịnh có nhiều. 
yếu tó để trở thành một người có ích sau này, nhưng có 
một điều mà cậu ấy thiếu là một gia đình của. riêng cậu. 
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Xin lỗi anh Bắc, chị Hà, tuy là anh em ruột thịt nhưng, 
không thể là gia đình của nó được. Thời gian qua về đây thì 
anh Vũ Chính, chị Nhẫn đá coi cậu Vịnh là người của gia 
đình rồi. Những tháng gần đây, biết cậu ấy không có chỗ ở, 
chị Nhẫn đã bảo cậu về ở với Dũng, như người con trong 
gia đình. Tôi nghĩ rằng đây là sự bổ sung cuối cùng, điều lo 
lắng cuối cùng của tôi đối với cậu Ấy đã được giải toa”. 

Rồi ông báo tôi: “Cái thiếu duy nhất của cậu là một 
gia đình, tôi ở với cậu måy năm nay tôi biết. Chuyện ngày 
tết anh em về hết mà cậu không vẻ, tôi biết là cậu buồn 
lám, nhưng không có chỗ nào để về cả”. 

Dén đó thì nhà gái cũng không bổ sung gì thêm, chỉ 
nói ngắn gọn vài câu, đặn dò hai vợ chồng. Bữa cơm trưa 
hôm đó rất là vui vẻ. Sau đó tổ chức đám cưới ngoài Hà 
Nội và trong Thành phố Hồ Chí Minh. 


NGÀY CHIA TAY. 


+ Bên bà Thanh, những ngày tháng cuối đời 

Khoảng năm 1987 - 1988, bà Thanh óm thập tử nhất sinh. 

Ông Ba bảo với tôi: 

~ Việc nhiều nhưng bà ấy ốm tôi phái ra cậu a! 

Tôi cũng ra cùng, đưa ông đến căn nhà anh Thành 
mới xây trên miếng đất được cấp ở khu Bạch Mai, nơi bà 
Thanh nằm đương bệnh ở đó. 
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Lần nào đến, tôi cũng thấy cảnh hai người già Ấy cán 
kë bên nhau. Ông Ba ngồi ở cạnh giường cầm tay bà Thanh. 
Anh Thành bảo, ông cứ ngồi bên bà suốt, chăm sóc bà, cho 
bà ăn, xoa bóp chân cho bà, “cảm giác ông bà bù đắp cho 
nhau sau hơn hai mươi năm tình cảm xa cách vày!”. 

Khi tôi đến, thấy cảnh ông cảm tay bà, ông báo tôi: 

-Bà Ấy ngủ bao giờ cũng cằm tay tôi cầu а. 

Có lần tôi ngồi phòng ngoài, cứ thấy ông rủ ri rù ñ 
nói chuyện với bà, tôi “nghe lòm” được ông đọc lại cho bà 
nghe những bức thư ông viết cho bà trong những ngày 
“chồng Nam vợ Bắc". Mỗi lá thư đều chất chứa bao sự 
việc trong quảng thời gian đẩy khó khăn, khốc liệt của 
chiến tranh, cả những ẩn ức, day dứt về sự “xa mặt nhưng, 
không biết có cách lòng” của người vợ và người chồng ở 
hai đầu đất nước. Sau này tôi được đọc tập thư ấy, những 
câu thơ thực sự đau đầu, chan chứa nỗi ngóng niềm mong, 
của người vợ với chồng, Có lá thư chỉ vòn vẹn... ba dòng. 
Sau này chị Giang kể cho tôi vë một trong số các bức thu 
ông viết gửi bà Thanh năm 1957 - 1958. Thư bé chỉ bằng 
bàn tay. Chị Giang kể, năm chị 15 tuổi được mẹ đưa cho 
bảo chị cất giữ vì hi đó máy mẹ con cứ chuyển nhà liên 
tục nên bà sợ thất lac. 

Вас thư có nội dung thé này: 

“Em Thanh, 


Em và các con có khỏe không? Anh vån khỏe, 

Anh Đức". 

Chỉ mấy chữ đó thôi, có lẽ, những thế hệ ở thời 
bình khó mà đong đếm được nó “nặng nghĩa nặng tình” 
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đến như thể nào. Cảnh vợ. chàng già lúc gần đắt xa trời, 
đọc thư cho nhau dé nhớ lại những năm tháng đã qua. 
Lúc bấy giờ, tôi chứng kiến cảnh áy nhưng chưa hiểu hết, 
nhưng bây giờ mỗi lẫn nhớ lại những hình ảnh giản dị ấy, 
lòng tôi triu nặng, 

Оп Ba ở trong Sài Gòn lâu năm, điều kiện ăn ở lúc 
iệt, từ những năm 60 của thế kỷ trước ông đã 
ngồi máy lạnh rồi, nên ở đâu cũng phải có quạt, ngay cả 
hồi ë Phnom Penh cũng phải có hai cái quạt vì ông không, 
chịu được nóng. Khi ông ra chăm bà Thanh ốm, nhà mới 
xây không có quạt, tôi thầy ông lúc nào cüng nhễ nhai mò 
hôi, nên bảo cậu Đồng: 

- Câu đi lắp cho ông Ba cái máy lạnh. 

Khi láp ông không cản, vì quả thực ông cần. Nhưng 
hôm sau tôi đến không thầy ông bật máy lạnh, mó hôi vã 
ra đầm dha, tôi hỏi: 

= Chú ơi bật máy lạnh đi. 

Ông lắc đầu: 

~ Thôi thôi, tôi không nóng đâu. 

“Tôi ngạc nhiên, lúc sau ra ngoài, anh Thành thì thầm: 

- Bà không chịu được máy lạnh, nên ông sợ bà khó 
chịu, sợ bà bị lạnh. 

Trời thì quá nóng bức. Ông Ba cứ ngồi bên bà Thanh 
nhu thể, chịu cái nóng như thé từ khi ông ra Bắc cho dén 
lúc bà Thanh qua đời. 

Юаш tang bà Thanh tôi không dự được. Bà được đưa 
vè quê. Hôm dó cô Quyên - người đánh máy ở Đội X bên. 
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Campuchia kể lại với tôi là lúc thay quần áo cho bà Tháng 
có chị Giang, có Quyên và chị Sâm ở dó nhưng ông Ba bắt 
ra ngoài hết, ông bảo để ông thay quần áo và vệ sinh cho bà. 

Tinh cảm ông dành cho bà không nói thành lời, quá 
đối sâu nặng. 

Nghi lại chuyện này tôi cứ vương vấn mãi hình ảnh 
ông ngồi chăm bà những ngày cuối đời, nóng như thế, 
mà ông chỉ phe phẩy cái quạt, rồi đọc thư, rồi rú ri ngày 
đêm, cho đến lúc bà mắt. 

Ông Ba là con người lặng lẽ, không thể hiện, không, 
trình bày, không bày tỏ về nỗi đau, về sự thương xót hay lo 
lắng. Ông cứ trằm ngâm vậy, ân tình ông cắt giàu trong lòng. 


© Những ngày cuối đời 


Một ngày đầu năm 2008, tôi nhận được tin ông Ba yếu. 
Thực ra lâu nay ông không có bệnh gì, nên tin ấy khiến tôi 
тойо. 

Tôi nhớ chỉ có một lẫn vào khoảng năm 1991 - 1992, 
ông Ba bệnh nặng, nằm ở Bệnh viện Thống Nhất, cả ông, 
Ти Văn lúc đó cũng bệnh cũng nằm viện. Hai ông đều có 
bệnh lạ, cứ sốt cao kéo đài nhưng không khỏi. Các bác sỹ 
bảo không tìm ra nguyên nhân vì sao hai ông sốt, vì xét 
nghiệm thì sốt xuất huyết không phải, sốt rét không phải, 
cũng không thấy con virus nào trong người các ông. 

Tôi tir Campuchia về, lật đật vào Bệnh viện TI 


hồng 
Nhất thăm hai ông, Ông Ba nằm tầng trên thuộc khu cán 


“Chương му NHÜNG CAU CHUYÊN ĐỜI 


bộ cáp tá, còn ông Văn nằm khu cao cắp vì lúc ấy ông Văn 
là Thiếu tướng, 

Khi đó chúng tôi rất lo vì hai ông đều sốt không rõ 
nguyên nhân, trong khi các ông đều đã cao tuổi. Không biết 
ông Văn nghe ai mà ông Ấy rủ ông Ba uống nước tói ngâm. 
rugu. Chi nghĩ đến thôi tôi cũng đã không thể chịu được cái 
mùi kinh khủng ấy. Vậy mà sáng nào hai ông cũng chia nhau. 
uống ừng tực mối ông ba ly, trưa cũng thế, chiều cũng thế. Cái 
chai mỡ ra mùi sục cả phòng, thể nào mà uồng vào cả hai ông 
ади khỏi sốt. Bác sỹ giải thích đó là loại virus sốt rét gì đó mà 
người ta chưa im ra trong điều kiện thông thường, 

Một lần khác ông Ba ốm, lúc đó chưa phát hiện ung, 
thu, ông chỉ ốm sốt, một. Lúc đó tôi để nghị với ông: 

~ Chú ơi cháu nghe ở nước ngoài điều trị bệnh rát tốt, 
cháu đã báo cáo với các anh trên Bộ, chú di nước ngoài một 
chuyến, kiểm tra sức khoẻ, nếu có bệnh gì thi điều trị ở dó 
một thời gian cho khỏe, chú đưa cả cô đi cùng nữa. 

Ông gạt ngay: 

- Không, có gì chữa trong nước được rồi cậu a 

Ông Ba chẳng bao giờ đi nước nào ngoài Campuchia, 
tất nhiên là công việc của ông không phái lúc nào cũng 
liên quan đến nước ngoài, nhưng cũng có lúc cần phải đi, 
những lúc ấy ông đều từ chối. Đáng lý người ta đi nước này 
nước kia để vừa làm việc, vừa thăm thú, ñm hiểu xem họ 
sống thé nào, nhưng vối ông Ba, chuyện đó ông gạt sang 
một bên, không màng. Ông có đặc tính cŠ hữu như thể. 

Dó là tắt cả những gì liên quan đến ông Ba gọi là óm. 
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Cho đến khi tui cao, ông vẫn ăn cơm, uống, гиди, 
minh mẫn và không vẫn để gì 

Nhưng hôm ấy tự nhiên nghe anh em báo: “Chú Ba có 
vån đề, phải nằm viện, bị sốt cao”. - Tôi vội vào với ông ngay: 

Tôi cũng nghĩ ông sốt rét hoặc sốt xuất huyết, nhung 
khi tôi vào viện thi bác sỹ nói ông Ba bị ung thư tuyến. 
mật, do không phát hiện sớm nên đã chuyển sang giai 
đoạn cuối 

Tie khi biết tin đó, dù tôi ở Hà Nội nhưng lần nào vào 
Sài Gòn tôi cũng qua viên ngồi với ông, 


* Câu chuyện với cô Bảy Huệ. 


'Cũng liên quan đến loạt bài viết về ông Ba Quốc, “Ông, 
Thiếu tướng tình báo với những điệp vụ siêu hạng” của 
nhà báo Hoàng Hải Vân - Tán Tú, đã phát sinh một câu 
chuyện đáng nhớ mà tôi khá mệt mỏi để xử lý trong những. 
ngày cuối đời nằm viện của ông Ba 

Đó là câu chuyện về phu nhân của ông Nguyễn Văn. 
Linh (cỗ Tổng Bí thư), khi bà đọc một trong số các bài báo. 
của Hoàng Hải Vân - Tán Tú có viết về việc ông Ba cứu Tổng, 
Bí thư Nguyễn Văn Linh, khi áy còn là Bí thư Đặc Khu ủy 
Sài Gòn -Gia Định, 

Còn nhớ hôm đó báo ra dén số, số8 thì tôi nhận được 
ý kiến của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Bí thư là ông 
Ba kể chuyện này sai, cô Bảy Huệ vợ chú Nguyễn Văn Linh 
có thu gửi Ban Tuyên giáo Trung ương về việc đó. Tổng cục 


Ch y: NHỮNG CÂU CHUYÊN ĐỜI 


đã trả lời ngay là chuyện này hoàn toàn chính xác không. 
có gì sai, không có gì mật cả. Rồi cắp trên yêu cầu tôi đến 
gặp cô Bảy Huệ để giải thích và thu xếp chuyện này. 

Trong tâm thế của người hiểu rõ câu chuyện cũ ấy, 
tôi đến nhà cô Bảy Huệ ở phố Trần Quốc Toản (Thành 
phố Hồ Chí Minh). Cô Вау khi đó là Giám đốc Bảo tàng 
Phu nữ Thành phố Hồ Chí Minh, có thể nói có như là một 
biểu tượng của phụ nữ miễn Nam. Khi tôi đến nhà, thấy 
trên bàn có máy số báo của Hoàng Hải Vän - Tán Tú, tôi 
biết là cô да đọc rất kỹ các bài báo vè ông Ba Quốc. Vì vậy 
tôi giải thích ngay với cô vì sao có chuyện ông Ba giải cứu 
Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Tôi có ké lại nguyên văn 
câu chuyện ông Ba từng kể với tôi và trong hồ sơ cũng lưu. 
như thể. 

"Thực ra, tôi đã được gặp chú Mười Cúc (Nguyễn Văn 
Linh) nhiều lần khi còn nhỏ. Sau này khi ông làm Tổng Bí 
thư thì tôi cũng được trực tiếp phục vụ ông vài ёл, Nhưng 
cô Bảy Huệ khăng kháng: 

~ Chuyện này cô không thầy chú kể, 

- Thưa cô, bây giờ đọc thì cô mới biếtlà chú được người 
cứu. Còn chú khi đó thì không biết là ai cứu và vì sao chú 
thoát, vì nếu chú biết thì người khác cũng sẽ biết, như thé 
thì ông Ba Quốc đã chết rồi. Đây là câu trả lời vì sao hài đầy, 
chú bị đưa vào danh sách truy bắt của cảnh sát Sài Gòn mà 
Tại thoát được. 

Nghe đến đây, cô Bảy Huệ chùng hắn, nhưng lại đưa 
câu chuyện sang hướng khác: 
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- Viết thể là không chính xác, người ta lại tưởng chú 
được cứu lúc làm Tổng Bí thư trong khi lúc đó chú mới là Bí 
thu Đặc Khu ủy Sài Gòn - Gia Định thôi. 

Cë nói ý này thì tôi biết là Hoàng Hải Văn viết “hó”. 
Còn nhớ trước khi đến gặp có Bảy, Hoàng Hải Văn - Tán Та 
kêu với tôi: 

~ Anh Năm ơi, giờ làm sao chứ bà xuống tay tụi tôi chết 
ráo hết. 

"Thấy cô Bảy Huệ đã nhẹ lòng, tôi cũng chùng giọng: 

- Thưa cô, đúng là cái này có khiếm khuyết, phải viết là 
“cứu người sau này sẽ trở thành Tổng Bí thư” thì chính xác 
hơn, cái này thay mặt anh em báo chí cháu xin nhận lỗi với 
cô. Nhưng tốt nhất là cô nên gặp chú Ba Quốc. Có gì cô trao 
đổi thêm với chú ấy. 

- Ôngấy đang ở đâu? 

~ Chú ду đang nằm trong Bệnh viện quân y 175, đang, 
ốm nặng rồi, cô cứ vào gặp chú áy ở đó may ra còn kịp. 

Thực ra, cô Bảy Huệ hồi xưa cũng rất thân gia đình 
tới, cũng rát biết tôi, và hiểu thái độ của tôi lúc ấy, nên 
cô bảo: “Thôi bỏ qua chuyện này, cháu cho cô gửi lời hỏi 
thăm chú Ba” 

Tôi biết trước đó cô Bảy Huệ đã рар ông Hai Trung 
тб, vì ông Nguyễn Văn Linh cũng là một trong những 
người tuyến mộ ông Hai Trung từ ngày đầu. Ông Hai 
Trung chỉ nói: 

- Chuyện này tôi không biết cụ thể vì hậu địch thì 
chuyện ai người nấy biết, nhưng tôi chỉ biết một điều là ông 
Ba Quốc không bao giờ nói dối, không bao giờ bja chuyện, 


„Ооа Lúc NHỮNG chucHuybu pes 


Sau dó cô Bảy Huệ cho người đem đến gửi ông Ba 
Quốc một giỏ trái cây. Tôi không kế cho ông Ba Quốc về 
cuộc gặp trước đó, chỉ nói với ông Ba: “Cô Bảy Huệ vợ chú 
Nguyễn Văn Linh gửả cho chú lắng trái cây và đọc bài của 
chú vë chuyện giải cứu ông Linh”. Ông Ba vui lám. 

Rồi tôi ra Hà Nội. 


= Qua “đen”, Châu “gói” 


Nh tôi đã пб, ông Ba “bë” về Nam từ năm 2000, sau 
khi tôi làm Tổng cục trưởng được vài tháng. Đó cũng là 
khoảng thời gian mà tinh hình Tổng cục П rất khó khăn. 
Nhưng khi ông vào viện, tôi hay vào Thành phó Hồ Chí 
Minh công tác hơn, mỗi làn vào công tác thì hầu như ngày 
nào tôi cũng vào viện ngồi với ông, lần nào ông cũng hỏi: 

- Tình hình khó khăn không? 

"Tôi có nói với ông: 

~ Tình hình đỡ dẫn chú а! 

Nhung ông nghe và lắc đầu, ông không tin lời ôi nói. 

Mặc dù nằm viện, nhưng ông Ba vẫn có nhiều nguồn 
thông tin và ông hiểu là thực sự khó khăn. Tôi nhớ mái 
đến lúc rất yêu rồi, ông vẫn chỉ có một câu hỏi đó dành. 
cho tôi mỗi lần gặp. Bây giờ tôi hiểu, ông cảm thấy bắt lực 
vìkhông chia sẻ với tôi được. Tôi chỉ tiếc là sóng gió không, 
qua sớm hơn để tôi báo với ông, để ông thanh thản, an 
tâm, vì ông không chỉ lo cho tôi, mà ông lo cả cho ngành 
Tình báo nữa. 


NGƯỜI THÂY. 


Dén đầu tháng Ва năm 2003, bệnh ông trở nặng hơn. 

“Trong quá trình ông nằm viện thì mọi người đến thăm. 
và có những chuyến thăm rất đặc biệt mã tôi nhớ. 

Đó là chuyển thăm của hai người từ Mỹ về. 

Hải 46, trong những câu chuyện của ông Ва mà nhà 
báo Hoàng Hải Van - Тап Tú đã viết đăng tải trong loạt bài 
trên báo Thanh Niên thì ông có kể về câu chuyện ba người 
“đàn em" là Châu “gói”, Qua “đen” và Thạch Sanh. 


Vè ba người này, trong báo cáo của ông Ba ghi: Đây là 
những tay dao búa, anh chị ở Hà Nội, Từ Sơn, lính biệt động 
của Pháp,... Nhưng thực chất họ là những đàn em rất trung 
thành, tin cậy với ông, là lính commăngđô (commando - 
biệt kích) kiểu xã hội đen nhưng được ông cảm hóa, giúp 
việc cho ông. 

Khi ông Ba nằm viên, súc tàn lực kiệt, cũng là lúc bài báo 
của Hoàng Hải Văn - Tán Tú viết về ông đăng tải đến số 15, 
trong số đó thì những bài báo đầu tiên đã đến tay ban 
đọc bên Mỹ. Nào là chuyện về con tàu chở vàng, chuyện. 
về Dương Văn Hiếu, Trán Kim Tuyến,... được cộng đồng. 
người Việt ở Mỹ chuyển tay nhau doc. Ba người đàn em 
này đọc bài báo và họ nhận ra “ông Tá” - người chỉ huy của 
họ thuở nào. 

Vi thế, một hôm tự dưng có hai người đàn ông trên tay 
cảm tờ báo Thanh Niên vào Bệnh viện quân y 175, tha thiếc 
"xin cho chúng tôi gặp ông Tá”. Khi được dẫn đến gặp ông 
Ba, hai người dàn ông khóc bù lu bù loa như con nít; 


Chương biy: NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐỜI 


~ Tri ơi anh Tá ơi, bao năm không có tin anh, tụi em 
về nước nhiều lần mà không tìm được anh, tụi em đọc bài 
báo nhận ra anh liền mua về vë ngay vì sợ anh chết không 
được gập. Đáng ra về cả ba thằng nhưng thằng Thạch Sanh 
nó cũng óm liệt 

Lúc đó ông Ва nằm trên giường, rt yếu nhưng vẫn 
gượng cười hỏi: 

- Khỏe không? 

Rồi ông hôi vợ con, cuộc sống của họ ở Mỹ. Máy ông 
vừa sụt sùi vừa kể: 

- Chúng em về Việt Nam bao làn mà không biết tìm 
anh ở đầu. 

Rồi vừa kể lại chuyện xưa vừa khóc như người ruột 
thịt. 

"Tôi hỏi: 

- Thưa, các anh mới ë bên kia vè? 

- Đứng, chúng tôi vừa về vì đọc báo Thanh Niên thấy 
bài về ông Tá 

Ho giơ tờ báo đã nhàu nhi vì chuyển tay nhau đọc. Hồi 
dó 6 Mỹ chỉ có báo giấy, chưa có phiên bản điện tù, nên khi 
đọc biết là ông Tá họ rủ nhau về liền để thăm ông, bảo sợ 
бпр chết không gặp được thì ân hận lắm. 

Ông Ba bào: 

~ Thôi các chú về đi, tôi cảm on! 

Ri quay sang дап tôi: 

~ Cậu xem các anh ăn ở thể nào, lo lắng cho chu đáo. 
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Nhung các ông åy quay sang bảo tôi: 

- Chúng tôi ở khách sạn, về thăm anh Tá thôi, còn ở 
Viêt Nam ngày nào chúng tôi cũng sẽ vào thăm anh. 

Ông Ba nghe vậy nhỏ nhẹ nói với họ: 

- Thôi không phải vào thấm nữa, càn tôi sẽ nhấn, có Bì 
báo địa chỉ cho chú em đây. 

Ly địa chỉ xong, lúc quay vào tôi có hỏi ông Ba: 

- Chú Ba, mŠy ông này lúc chú ké chuyện với cháu và 


báo chí thì họ mang tên khác mà? 
Ông nói với tôi: 
- Kế cả với cũng không nói lên, vì các ông này 


gia đình ở Mỹ, mình nói lộ ra sợ phiền phức đến họ nên tôi 
mới giấu tên của họ. 

Tôi hiểu rằng, ông Ba đổi tên để bảo vệ họ, mặc dà ông 
biết họ chẳng làm sao đi chăng nữa thì ông vẫn đổi tên. 

Khi bệnh ông Ba trở nặng, tôi báo với chị Giang, anh 
Thành, cùng cả gia đình ngoài Bắc vào với ông, còn bà 
Thanh lúc đó mắt rồi. Hằng ngày cả nhà đều túc trực trong 
viện tà biết ông sắp di. 

Đầu tháng Ba, ông không còn ăn được nữa, căn 
bệnh ung thư giai đoạn cuối khiến ông ngày một đuổi 
sức dàn. Các con trong Nam, ngoài Bắc không dám rời xa 
giường bệnh. 

Hôm ấy thấy tôi vào, anh Thành bảo: 

-Anh Vịnh ơi, giờ bó không ăn được, ông lười ăn lám, 
nấu gì ông cũng không ăn, 


Tô 


nói với ông Ba: 

~ Thưa chú, chú chưa chết được đâu, bây giờ người ta 
s6 thuốc hiện đại lắm, nhưng chú phải án để có sức khỏe để 
còn giúp bọn cháu. 

Ông lơ mơ bảo: 

-ÙI 

Ông “ù” nên tôi yên tâm ra bảo mọi người nấu gì cho 
ông ăn, đặn nấu món mà hằng ngày ông thích. Tối đó anh. 
Thành gọi điện bảo: 

- Anh nói thế nào mà b сё ăn ba bát súp, giờ chướng, 
bụng lên không đi ngoài được, phải thụt tháo. 

Tôi sợ quá, từ đó không dám động viên ông ăn nữa. 
Ông ăn là vì tôi bảo ông phải giữ sức khỏe, ở lại với tôi để 
cùng vượt qua những khó khăn nhất của ngành mình. 

Rồi tôi ra Hà Nội. 

Ngày ông Ba mắt, tôi không có trong đó. 

Sau này tôi hỏi chị Giang: 

- Những ngày cuối đời ông Ba đặn də gì các anh chị 
không? 

- Chả biết ông có đặn cậu Thành gì không, nhưng ông 
chả đặn gì chị. Ngày nào chị cũng vào, nhưng chủ yếu bố 
giờ tài liệu xem, chị ngồi canh thỉnh thoảng nói chuyện với 
bố. Bó chỉ nói nhiều nhất khi Vịnh vào, những lúc áy cảm 
giác như hai người là “tinh nhân” với nhau, không đứt ra 
được. Trong khi các con ở bên thì bô chỉ gật đầu "con đi làm 
di”, “con đi ăn đi”, Chị nhớ Vịnh còn dặn “ông nói gì thì 
ghi âm nhé” - nhưng bố có nói gì đâu, ngoài lúc nằm trên 


аз 


“ 


NGƯỜI THẢ 


giường bệnh thì lúc nào dậy được là bô chấp tay di đi lại 
có lúc đi ra hành lang. 

Chị Giang cũng kế một câu chuyện rất “ám Ảnh” 
những ngày cuối đời của ông Ва. 

- Lúc đau bó không hè kêu than, chỉ nghiền răng thôi, 
nghiền đến nỗi rơi cả răng ra. Chị thấy bó ho một cái mà 
cái răng văng ra ngoài, chị bảo: “Thành ơi răng của bố”, rồi 
nhặt gói lại. Khi bó mất, chị để chiếc răng åy vào trong áo. 
quan. 


+ Vĩnh biệt ông Ba Quốc 


Ngày ông Ba mắt, tôi không có mặt tại Thành phó 
Hò Chí Minh. Khi nghe tin, tôi bay vào ngay. Đầu tiên 
gặp gia đình, tôi xin phép gia đình đứng ra làm đám tang, 
cho ông đúng như ý ông muốn, đúng với tính cách của 
ông: giản di. 

Đám tang của ông Ba diễn ra giản di đúng như con. 
người ông, như cuộc sống của ông. Chi có điều tôi rất bắt 
ngờ là tắt cả các đồng chí lãnh đạo, kể cả người đã nghỉ hay 
đang tại vị, đều đến viếng hoặc gửi vòng hoa, thư, điện chia. 
buôn với lời lẽ thương tiếc, kính trọng ông. Đám tang của 
опр Ba cũng có rất đông người đến tiến đưa, có rất nhiều 
người lạ mặt, những người chỉ biết ông qua loạt bài trên báo 
Thanh Niên. 


Dám tang ấy tuy buồn, nhưng lại là kỷ niệm rất ám 
áp về tình anh em, đồng đội của chúng tôi, những người 
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từng phục vụ ông Ba. Tục lệ trong Nam là khi một người 
thân mắt, gia đình thường để lĩnh cứu ở nhà tang lễ qua 
đêm, mọi người đến ăn cơm, uống rượu, chia sẻ với nhau. 
những kỷ niệm về một người đã mất. 

Ở đó, tôi gặp lại tắt cả những người đồng chí, đồng. 
đội của tôi từ khi ó Campuchia, mà lâu lắm tôi không có 
dip gặp lại, vì người đã chuyển sang đơn vị khác, người 
nghỉ hưu, người ra quân, người trong Nam, người ngoài 
Bác, người ở miền Trung, người ra nước ngoài... Gần như 
tắt cả những người tôi biết từ thời ở Campuchia đều tụ 
hội về tối hôm ду. Một đêm của ông Ba. Tắt cả mọi người 


ngồi uống rượu, mọi cầu chuyện đều hướng về ông Ba, 
những kỷ niệm về ông Ba, ngày xưa được làm gì với ông, 
Ba, ngày xưa bị ông Ba la như nào, ngày xưa sợ ông Ba ra 
sao... Mọi người gần như sống lại cả cuộc sống mà ông Ba. 
sắn bó ở chiến trường Campuchia. 

Ông Ba có hai quảng thời gian đài nhất và đáng nhớ 
nhất, đó là trong địch hậu, nhưng lúc ấy thì ông không 
сб bạn mã chỉ toàn là địch. Quảng thời gian đáng nhớ. 
thứ hai là ông hoạt động ở Campuchia và sau đó trở về 
Thành phố Hồ Chí Minh, khi đó tát cả chúng tôi quây. 
quần xung quanh, phục vụ ông và được ông đạy bảo, rèn 
giữa nên người 

Lúc đó chúng tôi đều chung cảm xúc hụt hẳng, mắt 
mát. Những ký niệm về ông Ba üa về đan xen trong mỗi 
chúng tôi. 
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Sáng hôm sau ngày ông Ba mắt, tôi bảo cậu Chát: 

~ Mười mẫy năm cậu phục vụ ông, giờ vào thay quần 
áo cho ông, rồi bé ông ra ngoài này chứ đừng để ông ra 
"bằng băng ca. 

Ông được Chát bŠ ra, chúng tôi đi theo sau, lúc đó chí 
có tôi và Tư Ẩn cùng gia đình và vài người thân. 

Sau đó chúng tôi tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng. 

C6 một câu chuyện mát rồi mà ông vẫn lâm tôi sửng, 
sốt, bắt ngờ. Sau khi làm lễ tang thì cậu Quang - con út của 
ông, đến đưa cho tôi phong thư bảo: 

- Anh Năm ơi, bó gửi cho anh bức thư, bố dặn khi bố 
chết rồi hãy đưa cho anh. 

Tôi cằm bức thư, tay run lên vì không; biết ông trăng, 
tri điều g, lại còn đặn là chỉ khi chết mới được mở thì chắc 
là phải nghiêm trọng lắm, Bởi vì ông tỉnh cho dén phút cuối 
cùng, rồi cứ thể ra đi trong im lặng. 

Khi tôi mở thư ra, ông viết: 

“4. Tôi bn tiều chuẩn một suất đất 40 mét vuông, đề nghị 
еди cấp cho chị Thương tà làm thủ lục giúp tôi. 

Ba Quốc". 

“Tôi quay sang than với Quang: 


- Trời đất, ông già kỳ cục, không bảo tao một tiếng tao 
cấp cho liền, nói từ đầu chứ khi đi rồi mới bảo. Tưởng óng 
viết trăng trối gì hóa ra chuyện này, 

- Không, bó đặn thế là em biết ý bó rồi. 

Cuối cùng thì cũng hiểu, ông không muốn chúng tôi 
сёр cho chị Thương miếng đất khi ông còn sống, như thế 
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ông cảm thầy gây sức ép cho tôi. Nhưng có lẽ, lúc đó các con 
ruột của ông như chị Giang ngoài này, hay Quang trong kia 
cũng chưa có đắt, nên việc ông cho con dâu đất sẽ gây khó 
xử trong gia đình. Bởi vậy nên ông mới viết dặn tôi, đấy là 
tôi nghĩ thé. 

Một cử chỉ đẹp cuối cùng của ông là lo cho người con 
đâu, một người phụ nữ chỉ vì chống tham nhũng mà bị kẻ 
xâu thù hàn thuê côn đồ tət asit nên cả đời chịu khổ, 


* Vi thanh 


Tôi đã đọc lại những trang ghi chép này không biết 
bao nhiêu lẫn. Mỗi lần đọc, tôi thầy vừa thiếu, lại vừa thừa 
Điều quan trọng nhất muốn nói thì lại chưa đúng ý mình, 
đó là những bài học cuộc đời mà qua gån gũi với ông Ba 
Quốc, tôi đã thu nhận được để trui rèn bản thân trở thành 
người có ích trong quá trình phụng sự Tổ quốc, Quân đội 
và ngành Tình báo. 

Nhung rồi tôi ngẫm lại, viết vë một con người như ông 
Ba Quốc vô cùng khó, chiêm nghiệm được những bài học 
tù ông lại càng khó hơn. Tôi quyết định không nói gì thêm, 
mà chỉ đơn giản kể lại những câu chuyện mà mình được 
biết, được піп, được nghe và được hiểu trong quãng thời 
gian tròn hai mươi năm được gần gũi với ông Ba. 

Tõi nhớ tới câu nói cuối cùng của ông Ba trong cuốn. 
sách “Tình báo không phải là nghề của tôi”. Đối với ông, có 
hai điều quan trọng nhất trong cuộc đời, đó là tình yêu và 
lý tưởng, Tình yêu chỉ có môt và lý tưởng cũng chỉ có một 
mà thôi. Tình yêu của ông Ba là tinh yêu Tổ quốc, tình yêu. 


авв 


NGƯỜITHẬY. ......... 
gia định, tinh yêu dành cho cái đẹp và lë phải. Lý tưởng 
của ông cũng vậy, điều cao nhất ông hướng tói là hy sinh 
tắt cả những gì mình có để dát nước có độc lập và hòa binh, 
người dàn được hưởng hạnh phúc. 

Cuộc đời ông Ba Quốc - người thấy trân quý của tõi, là 
nhu vậy. Trí tuệ, bản linh. Hy sinh vì lý tưởng và sống chét 
vi tình yêu, Một người thầy, một cuộc đời đức độ, nhân văn 
và rất đối bình di. 


“Tháng Mười một пат 2022 
NGUYÊN CHÍ VỊNH 
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KHOẢNH KHÁC VÀ CUỘC ĐỜI 


Tulénh Mät trån 719 Lê Đức Anh dự lễ trao ng danh kiều, 
Arh hùng Lực lượng V0 trang nhân dan cho Đoàn 817, năm 1982 


linh Mặt trần 19 Lê Đức Anh dự Ë trao tăng danh hiệu 
Anh hùng Lực lượng vü trang nhân dán cho Đoàn 817 
+e Phnom Penh, Campuchia, năm 1982 


аят 


ат NGUÒLTHÀY 


Chủ nhiện ng сөе Chih ul Lë кла Phêu làm Vệ với Cuc 12, năm 1992 
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Phó Thủ tưởng Phan Văn Khải gắn một các cán bộ tỉnh báo, năm 1995 


ата NGƯỜITHẦY 


Chủtịth nước Lê Pirc Anh lam iệc với Cục 12, năm 1995 
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để ¿ = 


"Tổng Bíthư Đỗ Mười tham бот vi tinh báo Khoa học cóngrghë Cục 12, 
nëm 1988 


Bộ trưởng 85 Quốc phòng Đoàn Khuê 
thăm đơn vj tinh bảo Khoa học công nghệ, 


ать NGUỜITHẦY 


Bạn Chấp hành Đảng bộ Tổng cục I chup ảnh cùng. 
3 trưởng Bộ Quốc phòng Phạm Van Trà, пат 2001 
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ЭТ АДИЙ! 


күтү 


Вид абр mặt của Phëng Tinh bao Мп 22) tgi Thành phổ Hồ Chi Minh 


aa NGƯỜITHẢY 


“Các “ông ii tinh bảo” tại 3A Bach Đẳng, Thành chổ Hồ Chỉ Minh, nấm 1995 
ftir trái san hàng ng5: Пе Vën, Mười Hương, Trần Héu, Vũ Chinh, Ва Quốc; 
hông thứ hai: Trưởng Tin, Nười Nho Só Trå Мат Thủy, Hal Nhg, 

Tròn Tiến Cung Ủng Tự [Cục 11); 
hàng thurba: Hai типо, Tị Anh, Sáu Củc và mật <ó cân bổ Cục 12) 


Óng Ba tuốc tai căn cứ Kẻ, Thành phổ Hồ Chí Minh, năm 1993 
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g 


Cuc phó Cục 2 Nguyễn Như Vân (bén trỏ) trao quyết định, 
Bao nhiệm vụ toàn phó Đoàn 817 cho Thượng tả Đặng Trần Đức 
tai Phnom Penh, Campuchia, năm 1981 


LÔngBa Quốc và êng va Chính 
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аво NGUOLIHÁY 


Ong Sšu Nam vå ông Ba Quốc, пат 1998 


KHOẢNH KHẮC VÀ CUỘC ĐỜI авт 


Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình về ông Ва Quốc, năm 2898 


“Ông Ba quốc và Chủ nhiệm Tổng cục Chính uj Lê Văn Đũng 


аз мошбттнАт 


Ông вз Quốc, бпр VÄ Сао tác giả 
dén thám, chúc sức khỏe САО tichnudk LÈ Đức Anh 


Dal tường Lê Đức Anh chụp ảnh cùng tắc giả 
Và Bại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dẫn, 
Nguyễn Ngọc Ấn (Tư Ấn) Đội Z 
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Опе Ba Quốc về ông Ba Quang 


484 NGUQLTHÁY 


Ông Ba Quốc 
vàbà Tư Tàu- giao thông 


Bà Thanh ë chi Giang to: 
Nông trường Phu Thọ 
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và bè Thanh 
saunâm 1975 


авв NGUÒITHÀY 


Öne Ba cùng ga dinh ngoài Bắc 
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Ôn Ba cùng gia định trong Nom. 


аз NGƯỜIHẦY — _ 


Ông Ba và chi Giang 
tai Hà Nội, năm 1994 


Gia dinh chi Giang, anh Sơn cùng ông Ba về bà Thanh tại Hạ Nội 
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Anh Quang vàhaicon 
cũng ông Bavà bà Xuân 


Ón Ba Quóc cùng Öne Vũ Chính và tác giả tại Hè Nói, nấm 1994 


490. NGƯỜITHẦY 


Ông Ba Quốc cùng bà Thanh và tắc gi tại Hà Nội, năm 1994 


_nọo Ой 


боа Duố cüre tác #8, Nguyễn Ngọc Ấn [Tư Ấn, 
Nguyễn Vần Si (Si “đen”} Đội z i 
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Tức giả cùng Nguyễn Ngoc Ẩn (Tư Ấn) Đội Z 


“hiếu tướng Đặng Tiền Đức- Cuc trưởng Cục 12 và Trung á Nguyễn Chi Vinh - 
Cuc phú C 12, tai 3A Bạch Dšng, Thành phố Hồ Chỉ Minh, nam 1954 
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Chuyến thám Campuchia của ông Sáu Nam, 


Chương bày 
'NHỮNG CÂU CHUYÊN ĐỜI 


Khi thấy làm cổ vẫn cho э 


Bà Thanh và gia đình... 
Bà Xuân và gia định trong Nam. 


Ong Ba và gia đình tôi.. 
Ngày chia ty... 


“Chương két 
KHOẢNH KHẮC VÀ CUỘC ĐỜI 


